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BỘ PHẦN TÍCH 
(Vibhangaq) 
CUNG KÍNH ĐỨC THÊ TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIÉN TRI 
toc cOe C0 -2 20222222222 


PHẢN I- UẤN PHÂN TÍCH 


A. UẦN PHÂN TÍCH PHẢN PHÂN THEO KINH 


Ngũ uân: sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uân. 


1) Sắc uẫn 


2. 


Sắc uân đó ra sao? Mỗi thứ sắc nào như là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên 
ngoài, sắc thô, sắc tê, sắc tôt, sắc xâu, sắc gân hoặc sắc xa gôm chung lại một cho dón 
gọn. Đây gọi là sắc uân. 


Sắc quá khứ đó ra sao? Những sắc nào đã diệt, đã mất, đã qua, xa lìa rồi, đã biến 
chuyên, văng bặt, đã mật hêt, đã sanh ra rôi diệt mật, gôm chung lại một thành phân 
quá khứ tức là sắc tứ đại sung và sắc y sinh nương tứ đại. Đây gọi là sắc quá khứ. 


Sắc vị lai đó ra sao? Những sắc nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa sanh 
đây, sẽ hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau nữa mới phát ra đây. đủ, 
đều thuộc về vị lai nên gồm chung lại thành phần vị lai tức là sắc tứ đại sung và sắc y 
sinh nương tứ đại. Đây gọi là sắc vỊ lai. 


Sắc hiện tại đó ra sao? Những sắc nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy đủ, 
đang trụ, đã vững vàng, chưa diệt mất, hiện có đồng đều, hoàn toàn đầy đủ, hiện mỹ 
mãn trọn thành, thuộc về hiện tại, nên gồm chung lại sắp thành phần hiện tại tức là sắc 
tứ đại sung và sắc y sinh nương tứ đại. Đây gọi là sắc hiện tại. 


Sắc bên trong đó ra sao? Những sắc nào tự phần của riêng mỗi chúng sanh, trong 
mình, trong thân ta, trong mình ta, trong phần thân thể con người của ta do nghiệp liên 
quan ái kiến chấp trước, tức là sắc tứ đại sung và sắc y sinh nương sắc tứ đại. Đây gọi 
là săc bên trong. 


Sắc bên ngoài đó ra sao? Những sắc nào ngoài ra thân thê ta mà có ra cho tha nhân, 
phân của tha nhơn, sanh theo tha nhơn, thuộc vê phân tha nhơn mà liên quan với 
nghiệp ái kiên, tức là sắc tứ đại sung và sắc y sinh nương sắc tứ đại. Đây gọi là sắc bên 
ngoài. 
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Sắc thô đó ra sao? Như là nhẫn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, 
khí xứ, vị xứ và xúc xứ. Đây gọi là sắc thô. 
Sắc tế đó ra sao? Như là nữ quyên, nam quyền, mạng quyên, thân biểu tri, khâu biểu 


tri, hư không chất, sắc nhẹ, sắc mềm, sắc thích dụng, sắc sinh (⁄pacay4), sắc thừa kế 
(santari), sắc lão (jaraa), sắc vô thường (amiccaia) và đoàn thực. Đây gọi là sắc tế. 


Sắc xấu đó ra sao? Những sắc nào đối với chúng sanh đều coi rẻ, đáng gớm, đáng 
chê, đáng ghê gớm, không thích, không đáng ưa, không đáng ham muôn, xâu xa, ai 
cũng biết là xâu xa, đều cho rằng xấu xa như là sắc, thinh, khí, vị, xúc (không ưa). Như 
thế gọi là sắc xấu. 


Sắc tốt đó ra sao? Những sắc nào chúng sanh không coi rẻ, không chê, không gớm, 
chăng ghê ghét, đáng ưa, đáng thích, đáng ham, tốt, biết rằng tốt, đều cho là tốt như là 
sắc, thinh, khí, vị, xúc (đáng ưa). Như thế gọi là sắc tỐI. Hay là những sắc tốt xấu do so 
sánh với sắc khác... 


Sắc viên đó ra sao? Nữ quyên... đoàn thực. Hoặc có sắc nào khác ở xa, phi cận, chăng 
gân sát. Sắc nào như thê đây gọi là sắc viên. 

Sắc cận đó ra sao? Nhãn xứ... xúc xứ. Hoặc có sắc nào khác ở gân, ở sát, dựa kê, 
không xa. Sắc nào như thê đây gọi là sắc cận. Hay là nên biệt sắc gân, xa do sự so sánh 
đôi với nó. 


2) Thọ uẫn 


8. 


19. 


Thọ uấn đó ra sao? Mỗi thọ nào như là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, 
hoặc thô, hoặc tê, hoặc tôt, hoặc xâu, hoặc gân, hoặc xa gôm chung cho gọn thành 
nhóm, như thê gọi là thọ uân. 


Thọ quá khứ đó ra sao? Những thọ nào đã diệt, đã mất, đã qua, xa lìa rồi, đã biến 
chuyên, văng bặt, đã mât hêt, đã sanh ra rôi diệt mât, gôm chung lại một thành phân 
quá khứ, tức là lạc thọ, khô thọ, phi khô phi lạc thọ. Đây gọi là thọ quá khứ. 


Thọ vị lai đó ra sao? Những thọ nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa sanh 
đây, sẽ hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau nữa mới phát ra đầy đủ, 
đều thuộc vị lai nên gồm chung lại thành phần vị lai tức là khổ thọ, lạc thọ, phi khổ phi 
lạc thọ. Đây gọi là thọ vị lai. 


Thọ hiện tại đó ra sao? Những thọ nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy đủ, 
đang trụ, vững vàng rồi, chưa diệt mất, hiện có đồng đều, hoàn toàn đầy đủ, hiện mỹ 
mãn trọn thành, thuộc về hiện tại, nên gồm chung lại thuộc về phần hiện tại tức là lạc 
thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Đây gọi là thọ hiện tại. 


Thọ bên trong đó ra sao? Những thọ nào tự nội riêng của mỗi chúng sanh, trong 
mình, trong thân ta, trong mình ta, trong phân thân thê con người của ta do nghiệp liên 
quan ái kiên châp trước tức là lạc thọ, khô thọ, phi khô phi lạc thọ. Đây gọi là thọ bên 
trong. 
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11. 


12. 


13. 


Thọ bên ngoài đó ra sao? Những thọ nào ngoài ra thân thê ta có ra cho tha nhơn, phần 
của tha nhơn, sanh theo tha nhơn, thuộc vê phân của tha nhơn mà liên hệ với nghiệp do 
ái kiên tức là lạc thọ, khô thọ, phi khô phi lạc thọ. Đây gọi là thọ bên ngoài. 


Thọ thô và thọ tế đó ra sao? 

-_ Thọ bất thiện là thọ thô. Thọ thiện và thọ vô ký là thọ tế. 

-_ Thọ thiện và thọ bắt thiện là thọ thô. Thọ vô ký là thọ tế. 

-_ Khổ thọ là thọ thô. Lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ tế. 

-_ Lạc thọ và khổ thọ là thọ thô. Phi khổ phi lạc thọ là thọ tế. 

- _ Thọ của người không nhập thiền là thọ thô. Thọ của bực nhập thiền là thọ tế. 
- _ Thọ hưởng cảnh lậu là thọ thô. Thọ hưởng cảnh phi lậu là thọ tế. 


Hoặc nên biết thọ thô, thọ tế là do so sánh mỗi bực thọ với thọ. 


Thọ xấu và thọ tốt đó ra sao? 

-_ Thọ bất thiện là thọ xấu. Thọ thiện và thọ vô ký là thọ tốt. 

- Thọ thiện và thọ bất thiện là thọ xấu. Thọ vô ký là thọ tốt. 

-_ Khổ thọ là thọ xấu. Lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ tốt. 

-_ Lạc thọ và khổ thọ là thọ xấu. Phi khổ phi lạc thọ là thọ tốt. 

- Thọ của người không nhập thiền là thọ xấu. Thọ của bậc nhập thiền là thọ tốt. 
- _ Thọ hưởng cảnh lậu là thọ xấu. Thọ hưởng phi cảnh lậu là thọ tốt. 


Hoặc nên biết thọ xấu, thọ tốt bằng cách so sánh mỗi bực thọ với thọ. 


Thọ viễn đó ra sao? 

- Thọ bất thiện xa lìa thọ thiện và thọ vô ký. 

-_ Thọ thiện và thọ vô ký xa lìa thọ bắt thiện. 

- _ Thọ thiện là thọ xa lìa thọ bất thiện và thọ vô ký. 

-_ Thọ bất thiện và thọ vô ký là thọ xa lìa với thọ thiện. 

-_ Thọ vô ký là thọ xa lìa với thọ thiện và thọ bắt thiện. 

- _ Thọ thiện và thọ bất thiện là thọ xa lìa thọ vô ký. 

-_ Khổ thọ là thọ xa lìa lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ. 

-_ Lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa khổ thọ. 

-_ Lạc thọ là thọ xa lìa khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ. 

-_ Khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa lạc thọ. 

-_ Phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa lạc thọ và khổ thọ. 

-_ Lạc thọ và khổ thọ là thọ xa lìa phi khổ phi lạc thọ. 

-_ Thọ của người không nhập thiền là thọ xa lìa thọ của bực nhập thiền. 

- Thọ của bực nhập thiền là thọ xa lìa thọ của người không nhập thiền. 

- _ Thọ mà thành cảnh của lậu là thọ xa lìa thọ mà không thành cảnh của lậu. 
-_ Thọ không thành cảnh của lậu là thọ xa lìa thọ mà thành cảnh của lậu. 


Đây gọi là thọ viễn. 


Thọ cận đó ra sao? 

- _ Thọ bất thiện là thọ gần với thọ bắt thiện. 
- _ Thọ thiện là thọ gần với thọ thiện. 

-_ Thọ vô ký là thọ gần với thọ vô ký. 

-_ Khổ thọ là thọ gần với khổ thọ. 
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-_ Lạc thọ là thọ gần với lạc thọ. 

-_ Phi khổ phi lạc thọ là thọ gần với phi khổ phi lạc thọ. 

- _ Thọ của người không nhập thiền là thọ gần với thọ của người không nhập thiên. 

- Thọ của bực nhập thiền là thọ gần với thọ của bực nhập thiền. 

- _ Thọ mà thành cảnh của lậu là thọ gần với thọ thành cảnh của lậu. 

- _ Thọ mà không thành cảnh của lậu là thọ gần với thọ không thành cảnh của lậu. 
Đây gọi là thọ cận. 


Hoặc nên biết thọ gần, thọ xa là do theo sự so sánh mỗi bực mỗi thọ. 


3) Tưởng uẫn 


14. 


1Š. 


1ó. 


17. 


Tưởng uẫn đó ra sao? Mỗi tưởng nào như là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên 
ngoài, tưởng thô, tưởng tế, tưởng tốt, tưởng xâu, tưởng gần, tưởng xa gồm chung lại 
một cho dón gọn. Đây gọi là tưởng uần. 


Tưởng quá khứ đó ra sao? Những tưởng nào đã diệt, đã mắt, đã qua, xa lìa rồi, đã 
biến chuyền, vắng bặt, đã mắt hết, đã sanh ra rồi diệt mất, gồm chung lại một thành 
phần quá khứ như là tưởng nhãn xúc, tưởng nhĩ xúc, tưởng tỷ xúc, tưởng thiệt xúc, 
tưởng thân xúc, tưởng ý xúc, thuộc tưởng quá khứ, yếu hiệp trong phần quá khứ. 


Tưởng vị lai đó ra sao? Những tưởng nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa 
sanh đây, sẽ hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau sẽ phát ra đây đủ, 
như là tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc, thuộc về vị lai, yêu hiệp trong phân vị lai. 


Tưởng hiện tại đó ra sao? Những tưởng nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy 
đủ, đang trụ, đã vững vàng, chưa diệt mât, hiện có đông đêu, hoàn toàn đây đủ, hiện 
mỹ mãn trọn thành, thuộc vê hiện tại, yêu hiệp thành phân hiện tại. 


Tưởng bên trong đó ra sao? Những tưởng nào trong tự phân của mỗi chúng sanh, 
trong mình, trong thân ta, trong mình ta, trong phần thân thể con người của ta do 
nghiệp liên quan ái kiến chấp trước như là tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc. Đây gọi là 
tưởng bên trong. 


Tưởng bên ngoài đó ra sao? Những tưởng nào sanh cho tha nhơn ngoài ra tâm ta, 
phần của tha nhơn, sanh theo tha nhơn, thuộc về phần của tha nhơn mà liên hệ với 
nghiệp do ái kiến chấp trước như là tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc. Như thế gọi là 
tưởng bên ngoài. 


Tưởng thô và tưởng tế đó ra sao? 

-_ Tưởng mà sanh từ nơi xúc phẫn nhuế (tức là tưởng sanh từ ngũ môn) là tưởng thô. 
Tưởng mà sanh từ xúc vô phóng dật (là tưởng sanh từ ý môn) là tưởng tế. 

-_ Tưởng bất thiện là tưởng thô. Tưởng thiện và tưởng vô ký là tưởng tẾ. 

- _ Tưởng thiện và tưởng bất thiện là tưởng thô. Tưởng vô ký là tưởng tế. 

- Tưởng tương ưng khổ thọ là tưởng thô. Tưởng tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc 
thọ là tưởng tế. 

-_ Tưởng tương ưng lạc thọ và khổ thọ là tưởng thô. Tưởng tương ưng phi khô phi lạc 
thọ là tưởng tế. 
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18. 


19. 


Tưởng của người không nhập thiền là tưởng thô. Tưởng của bực nhập thiền là tưởng 
tê. 

Tưởng mà thành cảnh của lậu là tưởng thô. Tưởng không thành cảnh của lậu là 
tưởng tê. 


Hoặc nên biết tưởng thô và tưởng tế băng cách so sánh mỗi bực mỗi cách tưởng. 


Tưởng xấu và tưởng tốt đó ra sao? 


Tưởng bắt thiện là tưởng xấu. Tưởng thiện và tưởng vô ký là tưởng tốt. 

Tưởng thiện và tưởng bắt thiện là tưởng xấu. Tưởng vô ký là tưởng tốt. 

Tưởng tương ưng khổ thọ là tưởng xấu. Tưởng tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc 
thọ là tưởng tốt. 

Tưởng tương ưng lạc thọ và khổ thọ là tưởng xấu. Tưởng tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ là tưởng tốt. 

Tưởng của người không nhập thiền là tưởng xấu. Tưởng của bực nhập thiền là 
tưởng tốt. 

Tưởng mà thành cảnh của lậu là tưởng xấu. Tưởng không thành cảnh của lậu là 
tưởng tốt. 


Cũng nên biết tưởng tốt, tưởng xâu băng cách so sánh mỗi bực mỗi tưởng. 


Tưởng viên đó ra sao? 


Tưởng bắt thiện là tưởng viễn ly tưởng thiện và tưởng vô ký. 

Tưởng thiện và tưởng vô ký là tưởng viễn ly tưởng bắt thiện. 

Tưởng thiện là tưởng viễn ly tưởng bắt thiện và tưởng vô ký. 

Tưởng bắt thiện và tưởng vô ký là tưởng viễn ly tưởng thiện. 

Tưởng vô ký là tưởng viễn ly tưởng thiện và tưởng bắt thiện. 

Tưởng thiện và tưởng bắt thiện là tưởng viễn ly tưởng vô ký. 

Tưởng mà tương ưng với khổ thọ là tưởng viễn ly với tưởng tương ưng lạc thọ và 
phi khổ phi lạc thọ. 

Tưởng mà tương ưng với lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là tưởng viễn ly với tưởng 
tương ưng khổ thọ. 

Tưởng mà tương ưng với lạc thọ là tưởng viễn ly với tưởng tương ưng khô thọ và 
phi khổ phi lạc thọ. 

Tưởng mà tương ưng với khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ là tưởng viễn ly với tưởng 
tương ưng lạc thọ. 

Tưởng mà tương ưng với phi khổ phi lạc thọ là tưởng viễn ly với tưởng tương ưng 
lạc thọ và khổ thọ. 

Tưởng mà tương ưng với lạc thọ và khổ thọ là tưởng viễn ly với tưởng tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ. 

Tưởng của người không nhập thiền là tưởng viễn ly với tưởng của bực nhập thiền. 
Tưởng của bực nhập thiền là tưởng viễn ly với tưởng của người không nhập thiền. 
Tưởng mà thành cảnh của lậu là tưởng viễn ly với tưởng không thành cảnh của lậu. 
Tưởng mà không thành cảnh của lậu là tưởng viễn ly với tưởng thành cảnh của lậu. 


Đây gọi là tưởng viễn. 


Tưởng cận đó ra sao? 


Tưởng bắt thiện là tưởng gần với tưởng bắt thiện. 
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- _ Tưởng thiện là tưởng gần với tưởng thiện. 

-_ Tưởng vô ký là tưởng gân với tưởng vô ký. 

- Tưởng tương ưng khô thọ là tưởng gân với tưởng tương ưng khổ thọ. 

- Tưởng tương ưng lạc thọ là tưởng gân với tưởng tương ưng lạc thọ. 

- Tưởng tương ưng phi khổ phi lạc thọ là tưởng gần với tưởng tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ. 

-_ Tưởng của người không nhập thiền là tưởng gần với tưởng của người không nhập 
thiên. 

- Tưởng của bực nhập thiền là tưởng gần với tưởng của bực nhập thiên. 

- _ Tưởng mà thành cảnh của lậu là tưởng gần với tưởng thành cảnh của lậu. 

-_ Tưởng mà không thành cảnh của lậu là tưởng gần với tưởng không thành cảnh của 
lậu. 
Đây gọi là tưởng cận. 
Hoặc nên biết tưởng cận, tưởng viễn là do nương theo sự so sánh mỗi bực mỗi 

tưởng. 


4) Hành uẫn 


20. 


21. 


232. 


23. 


Hành uấn trong khi đó ra sao? Mỗi hành nào là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, 
bên ngoài, hoặc thô, hoặc tê, hoặc tôt, hoặc xâu, hoặc gân, hoặc xa, thuộc về hành, 
gôm chung lại một theo phân hành. Đây gọi là hành uân. 


Hành quá khứ đó ra sao? Những hành nào đã diệt, đã mất, đã qua, xa lìa rồi, đã biến 
chuyên, vắng bặt, đã mắt hết, đã sanh ra rồi diệt mất, gồm chung lại một thành phần 
quá khứ, tư nhãn xúc, tư nhĩ xúc, tư tỷ xúc, tư thiệt xúc, tư thân xúc, tư ý xúc. Đây gọi 
là hành quá khứ. 

Hành vị lai đó ra sao? Những hành nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa sanh 
đây, sẽ hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau sẽ phát ra đầy đủ như là 
tư nhãn xúc... tư ý xúc. Đây gọi là hành vị lai. 


Hành hiện tại đó ra sao? Những hành nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy đủ, 
đang trụ, đã vững vàng, chưa diệt mất, hiện có đồng đều, hoàn toàn đầy đủ, hiện mỹ 
mãn trọn thành, thuộc về hiện tại nên gồm chung lại sắp thành phần hiện tại. Đây gọi 
là hành hiện tại. 


Hành bên trong đó ra sao? Hành nào mà của tự mỗi chúng sanh có ra cho ta, phần ta, 
sanh trong ta, riêng phần người mà thủ chấp trước như là tư nhãn xúc... tư ý xúc. Đây 
gọi là hành bên trong. 

Hành bên ngoài đó ra sao? Những hành nào là của mỗi chúng sanh, riêng người khác, 
về phần của người, chấp trước phần ta, sanh trong ta, có cho ta như là tư nhãn xúc... tư 
ý xúc. Đây gọi là hành bên ngoài. 


Hành thô và hành tế đó ra sao? 
- - Hành bất thiện là hành thô. Hành thiện và hành vô ký là hành tế. 
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24. 


25. 


Hành thiện và hành bắt thiện là hành thô. Hành vô ký là hành tế. 

Hành tương ưng khổ thọ là hành thô. Hành tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ 
là hành tế. 

Hành tương ưng với lạc thọ và khổ thọ là hành thô. Hành tương ưng với phi khổ phi 
lạc thọ là hành tế. 

Hành của người không nhập thiền là hành thô. Hành của bực nhập thiền là hành tế. 
Hành mà thành cảnh của lậu là hành thô. Hành không thành cảnh của lậu là hành tế. 


Hoặc nên biết hành thô và hành tế do nương theo so sánh mỗi hành và mỗi bực. 


Hành xâu và hành tôt đó ra sao? 


Hành bắt thiện là hành xấu. Hành thiện và hành vô ký là hành tốt. 
Hành thiện và hành bắt thiện là hành xấu. Hành vô ký là hành tốt. 
Hành mà tương ưng với khô thọ là hành xấu. Hành tương ưng lạc thọ và phi khổ phi 
lạc thọ là hành tốt. 
Hành tương ưng với lạc thọ và khổ thọ là hành xấu. Hành tương ưng với phi khổ 
phi lạc thọ là hành tốt. 
Hành của người không nhập thiền là hành xấu. Hành của bực nhập thiền là hành tốt. 
Hành mà thành cảnh của lậu là hành xấu. Hành không thành cảnh của lậu là hành 
tốt. 

Hoặc nên biết hành xấu và hành tốt do nương theo sự so sánh mỗi hành mỗi bực. 


Hành viên đó ra sao? 


Hành bắt thiện là hành viễn ly với hành thiện và hành vô ký. 

Hành thiện và hành vô ký là hành viễn ly với hành bắt thiện. 

Hành thiện là hành viễn ly với hành bắt thiện và hành vô ký. 

Hành bắt thiện và hành vô ký là hành viễn ly với hành thiện. 

Hành vô ký là hành viễn ly với hành thiện và hành bắt thiện. 

Hành thiện và hành bắt thiện là hành viễn ly với hành vô ký. 

Hành tương ưng khổ thọ là hành viễn ly với hành tương ưng lạc thọ và phi khổ phi 

lạc thọ. 

Hành tương ưng với lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là hành viễn ly với hành tương 

ưng khổ thọ. 

Hành tương ưng lạc thọ là hành viễn ly với hành tương ưng khổ thọ và phi khổ phi 

lạc thọ. 

Hành tương ưng khổ thọ và hành tương ung phi khổ phi lạc thọ là hành viễn ly với 

hành tương ưng lạc thọ. 

Hành tương ưng với phi khổ phi lạc thọ là hành viễn ly với hành tương ưng lạc thọ 

và khô thọ. 

Hành tương ưng với lạc thọ và khổ thọ là hành viễn ly với hành tương ưng phi khổ 

phi lạc thọ. 

Hành của người không nhập thiền là hành viễn ly với hành của bực nhập thiên. 

Hành của bực nhập thiền là hành viễn ly với hành của người không nhập thiên. 

Hành mà thành cảnh của lậu là hành viễn ly với hành không thành cảnh của lậu. 

Hành không thành cảnh của lậu là hành viễn ly với hành mà thành cảnh của lậu. 
Đây gọi là hành viễn. 


Hành cận đó ra sao? 


1ó 
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- Hành bất thiện là hành cận với hành bất thiện. 
-_ Hành thiện là hành cận với hành thiện. 
-_ Hành vô ký là hành cận với hành vô ký. 
- - Hành tương ưng khô thọ là hành cận với hành tương ưng khổ thọ. 
-_ Hành tương ưng lạc thọ là hành cận với hành tương ưng lạc thọ. 
- Hành tương ưng phi khổ phi lạc thọ là hành cận với hành tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ. 
- Hành của người không nhập thiền là hành cận với hành của người không nhập 
thiên. 
-. Hành của bực nhập thiền là hành cận với hành của bực nhập thiên. 
-_ Hành mà thành cảnh của lậu là hành cận với hành thành cảnh của lậu. 
-_ Hành không thành cảnh của lậu là hành cận với hành không thành cảnh của lậu. 
Đây gọi là hành cận. 
Hoặc nên biết hành viễn, hành cận là do nương so sánh mỗi hành và mỗi bực. 


5) Thức uẫn 


26. 


P4 P 


28. 


29. 


Thức uân đó ra sao? Mối thức nào là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, 
hoặc thô, hoặc tê, hoặc tôt, hoặc xâu, hoặc gân, hoặc xa, dón gọn lại chung thành một 
gọi là thức uân. 


Thức quá khứ đó ra sao? Thức nào đã diệt, đã mắt, đã qua, xa lìa tôi, đã biến chuyền, 
văng bặt, đã mất hết, đã sanh ra rồi diệt mất, thuộc về quá khứ, yếu hiệp thành phần 
quá khứ, như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đây gọi là 
thức quá khứ. 

Thức vị lai đó ra sao? Thức nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa sanh đây, sẽ 
hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau sẽ phát ra đầy đủ, thuộc về vị lai, 
yếu hiệp thành phần vị lai như là nhãn thức... ý thức. Đây gọi là thức vị lai. 


Thức hiện tại đó ra sao? Thức nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy đủ, đang 
trụ, đã vững vàng, chưa diệt mất, hiện có đồng đều, hoản toàn đầy đủ, hiện mỹ mãn 
trọn thành, thuộc về hiện tại, yếu hiệp thành phần hiện tại như là nhãn thức... ý thức. 
Đây gọi là thức hiện tại. 


Thức bên trong đó ra sao? Thức nào riêng của mỗi chúng sanh chấp trước như là có 
nơi mình, phân mình, sanh trong mình, phân của môi người, nhân riêng của môi người 
như là nhãn thức... ý thức. Đây gọi là thức bên trong. 


Thức bên ngoài đó ra sao? Thức nào mà của chúng sanh khác thuộc phần tha nhơn, 
riêng châp tự phân trong người của tha nhơn, sanh cho tha nhơn, có cho tha nhơn, 
riêng vê phân tha nhơn như là nhãn thức... ý thức. Đây gọi là thức bên ngoài. 


Thúc thô và thức tế đó ra sao? 

-_ Thức bất thiện là thức thô. Thức thiện và thức vô ký là thức tế. 

- _ Thức thiện và thức bắt thiện là thức thô. Thức vô ký là thức tế. 

-_ Thức tương ưng khổ thọ là thức thô. Thức tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ 
là thức tê. 
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30. 


31. 


Thức tương ưng lạc thọ và khổ thọ là thức thô. Thức tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
là thức tế. 

Thức của người không nhập thiền là thức thô. Thức của bực nhập thiên là thức tế. 
Thức mà thành cảnh của lậu là thức thô. Thức không thành cảnh của lậu là thức tế. 


Hoặc nên biết thức thô và thức tê là do nương theo cách so sánh mỗi thức và mỗi 


bực. 


Thức xâu và thức tôt đó ra sao? 


Thức bắt thiện là thức xâu. Thức thiện và thức vô ký là thức tốt. 

Thức thiện và thức bất thiện là thức xấu. Thức vô ký là thức tốt. 

Thức tương ưng với khổ thọ là thức xấu. Thức tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc 

thọ là thức tốt. 

Thức tương ưng với lạc thọ và khổ thọ là thức xấu. Thức tương ưng phi khổ phi lạc 

thọ là thức tốt. 

Thức của người không nhập thiền là thức xấu. Thức của bực nhập thiền là thức tốt. 

Thức mà thành cảnh của lậu là thức xấu. Thức không thành cảnh của lậu là thức tốt. 
Hoặc nên biết thức tốt và thức xấu là do nương theo so sánh mỗi thức mỗi bực. 


Thức viên đó ra sao? 


Thức bắt thiện là thức xa với thức thiện và thức vô ký. 
Thức thiện và thức vô ký là thức xa với thức bất thiện. 
Thức thiện là thức xa với thức bất thiện và thức vô ký. 
Thức bắt thiện và thức vô ký là thức xa với thức thiện. 
Thức vô ký là thức xa với thức thiện và thức bất thiện. 
Thức thiện và thức bất thiện là thức xa với thức vô ký. 
Thức tương ưng khổ thọ là thức xa với thức tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc 
thọ. 
Thức tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thức xa với thức tương ưng khổ 
thọ. 
Thức tương ưng lạc thọ là thức xa với thức tương ưng với khổ thọ và phi khổ phi 
lạc thọ. 
Thức tương ưng khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ là thức xa với thức tương ưng lạc 
thọ. 
Thức tương ưng phi khổ phi lạc thọ là thức xa với thức tương ưng lạc thọ và khổ 
thọ. 
Thức tương ưng lạc thọ và khổ thọ là thức xa với thức tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ. 
Thức của người không nhập thiền là thức xa với thức của bực nhập thiên. 
Thức của bực nhập thiền là thức xa với thức của người không nhập thiền. 
Thức mà thành cảnh của lậu là thức xa với thức không thành cảnh của lậu. 
Thức không thành cảnh của lậu là thức xa với thức thành cảnh của lậu. 
Đây gọi là thức viễn. 


Thức cận đó ra sao? 


Thức bắt thiện là thức gần với thức bắt thiện. 
Thức thiện là thức gân với thức thiện. 
Thức vô ký là thức gần với thức vô ký. 
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32. 


- _ Thức tương ưng khổ thọ là thức gần với thức tương ưng khổ thọ. 

- Thức tương ưng lạc thọ là thức gần với thức tương ưng lạc thọ. 

-_ Thức tương ưng phi khổ phi lạc thọ là thức gần với thức tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ. 

- _ Thức của người không nhập thiên là thức gần với thức của người không nhập thiên. 

- _ Thức của bực nhập thiền là thức gần với thức của bực nhập thiền. 

- _ Thức mà thành cảnh của lậu là thức gần với thức thành cảnh của lậu. 

- _ Thức mà không thành cảnh của lậu là thức gần với thức không thành cảnh của lậu. 

Đây gọi là thức cận. 

Hoặc nên biết thức viễn, thức cận nương theo so sánh riêng mỗi thức thành ra mỗi bực. 

Dứt phần phân theo Kinh 


B. UẦN PHÂN TÍCH PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


Ngũ uân tức là sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uân. 


1) Sắc uân đó ra sao? 


33. 


34. 


35. 


3ó. 


Sắc uấn phân phần thành một như là tất cả sắc pháp thành phi nhân, thành vô nhân, 
thành bất tương ưng nhân, thành hữu duyên, thành hữu vi, thành sắc, thành hiệp thẻ, 
thành hữu lậu, thành cảnh triền, thành cảnh phược, thành cảnh bộc, thành cảnh phối, 
thành cảnh cái, thành cảnh khinh thị, thành cảnh thủ, thành cảnh phiền não, thành vô 
ký, thành cảnh vô tri, thành phi sở hữu, thành bất tương ưng tâm, thành pháp phi dị 
thục quả phi dị thục nhân, thành phi phiền toái cảnh phiền não, thành phi hữu tầm hữu 
tứ, thành phi vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ, thành phi đồng sanh (pháp) hý, thành 
phi đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh xả, chăng phải pháp sơ đạo hay ba đạo cao 
tuyệt trừ, chẳng phải pháp hữu nhân sơ đạo hay ba đạo cao tuyệt trừ, phi nhân sanh tử, 
phi nhân đến Níp- -bàn, phi hữu học phi vô học, cũng thành hy thiểu, thành Dục gIỚI, 
phi Sắc giới, phi Vô sắc giới, liên quan luân hồi, chăng phải không liên quan luân hồi, 
cũng thành bắt định, thành phi nhân xuất luân hồi, thành sanh tồn, lục thức biết đặng, 
bị vô thường bị lão ép uống. Sắc uân phân phần thành một bằng cách như thế. 


Sắc uân phân phân thành hai như là sắc thủ, sắc phi thủ, sắc do thủ, sắc phi do thủ, sắc 
thủ cảnh thủ, sắc phi do thủ cảnh thủ, sắc kiến, sắc bất kiến, sắc hữu đối chiếu, sắc vô 
đối chiếu, sắc quyên, sắc phi quyên, sắc đại sung, sắc phi đại sung, sắc biểu tri, sắc phi 
biểu tri, sắc y tâm, sắc bắt y tâm, sắc đồng còn với tâm, sắc không đồng còn với tâm, 
sắc tùng hành với tâm, sắc không tùng hành với tâm, sắc nội phân, sắc ngoại phân, sắc 
thô, sắc tế, sắc viễn, sắc cận, sắc đoàn thực, sắc phi đoàn thực. Sắc uẫn phân phần làm 
hai bằng cách như thế. 


Sắc uấn phân phần thành ba như là sắc nội thành thủ, sắc ngoại thành thủ, sắc ngoại 
phi thủ, sắc nội do thủ, sắc ngoại do thủ, sắc ngoại bất do thủ, sắc nội do thủ cảnh thủ, 
sắc ngoại do thủ cảnh thủ, sắc ngoại bất do thủ cảnh thủ... sắc nội đoàn thực, sắc ngoại 
đoàn thực, sắc ngoại phi đoàn thực. Sắc uân phân phân thành ba như thế. 
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38. 


39. 


40. 


4I. 


42. 


43. 


Sắc uân phân phần thành bốn như là sắc thủ thành do thủ, sắc thủ phi thành do thủ, sắc 
phi thủ thành do thủ, sắc phi thủ phi thành do thủ, sắc thủ do thủ cảnh thủ, sắc thủ phi 
do thủ cảnh thủ, sắc phi thủ do thủ cảnh thủ, sắc phi thủ phi do thủ cảnh thủ, sắc thủ 
hữu đối chiếu, sắc thủ vô đối chiếu, sắc phi thủ hữu đối chiếu, sắc phi thủ vô đối chiếu, 
sắc thủ thô, sắc thủ tế, sắc phi thủ mà thô, sắc phi thủ mà tế, sắc thủ viễn, sắc thủ cận, 
sắc phi thủ mà viễn, sắc phi thủ mà cận... sắc thấy, sắc nghe, sắc ngửi, sắc biết. Sắc 
uân phân phần thành bốn như thế. 


Sắc uân phân phân thành năm như là địa chất, thủy chất, hỏa chất, phong chất, sắc y 
sinh. Sắc uân phân phân thành năm như thê. 


Sắc uân phân phần thành sáu như là sắc nhãn thức biết, sắc nhĩ thức biết, sắc tỷ thức 
biệt, sắc thiệt thức biệt, sắc thân thức biệt, sắc ý thức biệt... Sắc uân phân phân thành 
sáu băng cách như thê. 


Sắc uân phân phần thành bảy như là sắc nhãn thức biết... sắc ý giới biết, sắc ý thức 
giới biệt. Sắc uân phân phân thành bảy băng cách như thê. 


Sắc uân phân phần thành tám như là sắc nhãn thức biết... sắc thân thức xúc lạc biết, 
sắc thân thức xúc khô biệt, sắc ý giới biệt, sắc ý thức giới biệt. Săc uân phân phân 
thành tám băng cách như thê. 


Sắc uân phân phần thành chín như là nhãn quyền, nhĩ quyên, tỷ quyên, thiệt quyên, 
thân quyên, nữ quyên, nam quyên, mạng quyên và sắc phi quyên. Sắc uân phân phân 
thành chín băng cách như thê. 


Sắc uẫn phân phân thành mười như là nhãn quyền.. . mạng quyên, sắc phi quyền mà 
hữu đối chiếu, sắc phi quyền mà vô đối chiếu. Sắc uân phân phần thành mười bằng 
cách như thế. 


Sắc uân phân phần thành mười một như là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, 
sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và sắc không thấy không đối chiếu liên quan 
trong pháp xứ. Sắc uấn phân phần thành mười một bằng cách như thế. 

Đây gọi là sắc uẫn. 


2) Thọ uẫn đó ra sao? 


A4. 


Thọ uần phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. 
Thọ uần phân phần thành hai như là thọ uẫn hữu nhơn, thọ uấn vô nhơn. 
Thọ uầấn phân phần thành ba như là thọ uẫn thiện, thọ uấn bắt thiện và thọ uân vô ký. 


Thọ uẫn phân phân thành bốn như là thọ uẫn Dục giới, thọ uấn Sắc giới, thọ uân Vô 
sắc giới và thọ uân siêu thế. 


Thọ. uẫn phân phần thành năm như là thọ uấn lạc quyên, thọ uầấn khổ quyên, thọ uân hỷ 
quyên, thọ uân ưu quyên, thọ uân xả quyên. Thọ uân phân phần thành năm bằng cách 
như thế. 
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45. 


Thọ uân phân phần thành sáu như là thọ nhãn xúc, thọ nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt 
xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc. Thọ uân phân phân thành sáu băng cách như thê. 


Thọ uấn phân phân thành bảy như là thọ nhãn xúc... thọ thân xúc, thọ ý giới xúc, thọ ý 
thức giới xúc. Thọ uân phân phân thành bảy băng cách như thê. 


Thọ uẫn phân phần thành tám như là thọ nhãn xúc... thọ thân lạc xúc, thọ thân khổ 
xúc, thọ ý giới xúc, thọ ý thức giới xúc. Thọ uân phân phân thành tám băng cách như 
thê. 

Thọ uẫn phân phần thành chín như là thọ nhãn xúc... thọ thân xúc, thọ ý giới xúc, thọ 
ý thức giới thiện xúc, thọ ý thức giới bât thiện xúc, thọ ý thức giới vô ký xúc. Thọ uân 
phân phân thành chín băng cách như thê. 

Thọ uân phân phần thành mười như là thọ nhãn xúc... thọ thân lạc xúc, thọ thân khổ 
xúc, thọ ý giới xúc, thọ ý thức giới thiện xúc, thọ ý thức giới bât thiện xúc, thọ ý thức 
giới vô ký xúc. Thọ uân phân phân thành mười băng cách như thê. 


Thọ uẫn phân phần thành một tức là thọ uẫn tương ưng xúc. 


+. Thọ uấn phân phần thành hai tức là thọ uân hữu nhơn, thọ uân vô nhơn. 


Thọ uẫn phân phần thành ba như là thọ uẫn dị thục quả, thọ uân dị thục nhân, thọ uẫn 
phi dị thục quả phi dị thục nhân. 
Thọ uấẫn thành đo thủ cảnh thủ, phi thành do thủ cảnh thủ, phi do thủ phi cảnh thủ. 


* Thọ uân phiên não cảnh phiên toái, phi phiên não cảnh phiên toái và phi phiên não phi 


cảnh phiên toái. 


+ Thọ uân hữu tâm hữu tứ, vô tâm hữu tứ và vô tâm vô tứ. 


x 


x  x%x*  x *%x *%x *%x 


x  x* x *%x *%x *% 


46. 
+ Thọ uấn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. 


Thọ uân sơ đạo tuyệt trừ, ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 
Thọ uấn hữu nhơn sơ đạo tuyệt trừ, hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ, phi hữu nhơn sơ 
đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

Thọ uấn nhân sanh tử, nhân đến Níp-bàn, phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. 

Thọ uẫn hữu học, vô học, phi hữu học phi vô học. 

Thọ uấn hy thiểu, đáo đại, vô lượng. 

Thọ uẫn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, thành cảnh vô lượng. 

Thọ uẫn thành ty hạ, thành trung bình, thành tính lương. 

Thọ uần thành tà cho quả nhất định, thành chánh cho quả nhất định, thành bất định (cả 
ha1). 

Thọ uân có đạo là cảnh, có đạo là nhơn, có đạo là trưởng. 

Thọ uẫn sanh tôn, phi sanh tồn, sẽ sanh. 

Thọ uẫn quá khứ, vị lai, hiện tại. 

Thọ uấn cảnh quá khứ, cảnh vị lai, cảnh hiện tại. 

Thọ uấn nội phân, ngoại phân, nội và ngoại phần. 

Thọ uấn cảnh nội phân, cảnh ngoại phân, cảnh nội và ngoại... 


Thọ uấn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Thọ uấn phân phần thành hai như là thọ uẫn tương ưng nhân, bất tương ưng nhân. 


+ Thọ uấn phi nhân hữu nhân, phi nhân vô nhân. 
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Thọ uân thành hiệp thế, thành siêu thế. 


* Thọ uẫn có tâm biết đặng, có tâm không biết đặng. 


+ Thọ uấn thành hữu lậu, thành vô lậu. 


Thọ uâẫn tương ưng lậu, bất tương ưng lậu. 


* Thọ uẫn thành lậu bất tương ưng lậu, phi lậu bất tương ưng lậu. 


Thọ uẫn thành cảnh triền, thành phi cảnh triển. 
Thọ uần tương ưng triển, bất tương ưng triển. 


+ Thọ uấn triền bất tương ưng triền, phi triền bất tương ưng triền. 


Thọ uẫn thành cảnh phược, thành phi cảnh phược. 


+ Thọ uẫn tương ưng phược, bất tương ưng phược. 


Thọ uân bất tương ưng phược cảnh phược, bất tương ưng phược phi cảnh phược. 


Thọ uâẫn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. 


* Thọ uẫn tương ưng bộc, bất tương ưng bộc. 


Thọ uân bắt tương ưng bộc cảnh bộc, bất tương ưng bộc phi cảnh bộc. 


Thọ uẫn thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. 


+ Thọ uấn tương ưng phối, bất tương ưng phối. 


Thọ uân bất tương ưng phối cảnh phối, bất tương ưng phối phi cảnh phối. 


+ Thọ uẫn thành cảnh cái, thành phi cảnh cái. 


Thọ uân tương ưng cái, bất tương ưng cái. 


* Thọ uẫn bất tương ưng cái cảnh cái, bất tương ưng cái phi cảnh cái. 


+ Thọ uấn thành cảnh khinh thị, thành phi cảnh khinh thị. 


x  x* x Xx  *%* *%x *x *% 


x  x%x %x *% 


Thọ uần tương ưng khinh thị, bất tương ưng khinh thị. 
Thọ uần bắt tương ưng khinh thị mà khinh thị, bất tương ưng khinh thị phi khinh thị. 


Thọ uấn thành do thủ, phi thành do thủ. 

Thọ uân thành cảnh thủ, phi cảnh thủ 

Thọ uân tương ưng thủ, bất tương ưng thủ. 

Thọ uân bất tương ưng thủ mà cảnh thủ, bất tương ưng thủ mà phi cảnh thủ. 


Thọ uẫn cảnh phiền não, phi cảnh phiền não. 

Thọ uân cảnh phiên toái, phi cảnh phiền toái. 

Thọ uân tương ưng phiền não, bất tương ưng phiên não. 

Thọ uấn bất tương ưng phiền não mà cảnh phiền não, bất tương ưng phiền não phi 
cảnh phiên não. 


Thọ uân sơ đạo tuyệt trừ, phi sơ đạo tuyệt trừ. 

Thọ uân ba đạo cao tuyệt trừ, phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

Thọ uân hữu nhơn sơ đạo tuyệt trừ, hữu nhơn phi sơ đạo tuyệt trừ. 

Thọ uân hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ, phi hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ. 


Thọ uân hữu tâm, vô tâm. 
Thọ uân hữu tứ, vô tứ. 


* Thọ uẫn thành hữu hỷ, thành vô hỷ. 


Thọ uân đồng sanh hỷ, phi đồng sanh hý. 
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x 


x  x%x* x *%x *%x *%x 


47. 


Thọ uân Dục giới, phi Dục giới. 
Thọ uân Sắc gIỚI, phi Sắc gIỚI. 
Thọ uân Vô sắc giới, phi Vô sắc giới. 


Thọ uấn liên quan luân hồi, bất liên quan luân hồi. 

Thọ uân nhân xuất luân hồi, phi nhân xuất luân hồi. 

Thọ uấn thành nhất định, thành bắt định. 

Thọ uân thành hữu thượng, thành vô thượng. 

Thọ uần thành hữu y, thành vô y. 

Thọ uấn phân phần thành ba như là thọ uẫn thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký... 


Thọ uần phân phần thành mười theo cách như thế. 


Thọ uấn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. 

Thọ uần phân phần thành hai như là thọ uẫn thành hữu y, thành vô y. 

Thọ uân phân phần thành ba như là thọ uẫn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, 
thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. 

Thọ uấn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... 


Thọ uấn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Phân căn tam đề 


48. 


xk 


Thọ uẫn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uầấn phân phần thành 
hai như là thọ uẫn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thọ uân phân phần thành ba như là 
thọ uấn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Thọ uân phân phần thành mười 
băng cách như thế. 


Thọ uẫn phân phân thành một tức là thọ uẫn tương ưng xúc. Thọ uẫn phân phần thành 
hai như là thọ uân thành hữu y, thành vô y. Thọ uân phân phân thành ba như là thọ uẫn 
thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Thọ uấn phân phần thành mười bằng cách 
như thê. 


Thọ uẫn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uẫn phân phần thành 
hai như là thọ uẫn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thọ uẫn phân phần thành ba như là 
thọ uân thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. 
Thọ uấn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... Thọ uấn phân 
phần thành mười bằng cách như thế. 


Thọ uẫn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uẫn phân phần thành 
hai như là thọ uẫn thành hữu y, thành vô y. Thọ uẫn phân phần thành ba như là thọ uẫn 
thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. Thọ uẫn 
thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... Thọ uân phân phần thành 
mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần căn tam đê 


Phần lưỡng lợi (Ubhafovaddhakavära). 


49. 


xk 


Thọ uẫn phân phân thành một tức là thọ uẫn tương ưng xúc. Thọ uấn phân phần thành 
hai như là thọ uân thành hữu nhân, thành vô nhân. Thọ uân phân phân thành ba như là 
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thọ uân thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Thọ uân phân phần thành mười 
băng cách như thê. 


* Thọ uấn phân phân thành một tức là thọ uẫn tương ưng xúc. Thọ uân phân phần thành 
hai như là thọ uân tương ưng nhân, bất tương ưng nhân. Thọ uẫn phân phần thành ba 
như là thọ uấn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục 
nhân... Thọ uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


+ Thọ uấn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uấn phân phần thành 
hai như là thọ uân thành phi nhân hữu nhân, thành phi nhân vô nhân. Thọ uẫn phân 
phần thành ba như là thọ uân thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ, thành phi thủ 
phi cảnh thủ... Thọ uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


+ Thọ uấn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uấn phân phần thành 
hai như là thọ uân thành hiệp thế, thành siêu thế. Thọ uân phân phần thành ba như là 
thọ uấn thành phiền não cảnh phiền toái, thành phiền não phi cảnh phiên toái, thành 
phi phiền não phi cảnh phiền toái... Thọ uẫn phân phần thành mười bằng cách như 
thế. 


+ Thọ uấn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uấn phân phần thành 
hai như là thọ uân thành có tâm biết đặng, thành có tâm không biết đặng. Thọ uẫn 
phân phần thành ba như là thọ uân thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành 
vô tầm vô tứ... Thọ uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


+ Thọ uấn phân phân thành một tức là thọ uẫn tương ưng xúc. Thọ uân phân phần thành 
hai như là thọ uân thành hữu lậu, thành phi lậu. Thọ uân phần phần thành ba như là thọ 
uẩn thành sơ đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi sơ đạo và phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... Thọ uấn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


+ Thọ uấn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uẫn phân phần thành 
hai như là thọ uân tương ưng lậu, bất tương ưng lậu. Thọ uân phân phần thành ba như 
là thọ uân thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, thành 
phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ... Thọ uân phân phần thành mười bằng cách như 
thê. 


+ Thọ uấn phân phân thành một tức là thọ uẫn tương ưng xúc. Thọ uân phân phần thành 
hai như là thọ uân thành lậu bắt tương ưng lậu, phi lậu bất tương ưng lậu. Thọ uẩn 
phân phần thành ba như là thọ uẫn thành nhân sanh tử, thành nhân đến Níp-bản, thành 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bản... Thọ uấn phân phần thành mười bằng cách 
như thê. 


+ Thọ uấn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uấn phân phần thành 
hai như là thọ uẫn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Thọ uân phân phần thành ba 
như là thọ uâẫn thành hữu học, thành vô học, thành phi hữu học phi vô học... Thọ uấn 
phân phần thành mười bằng cách như thế. 


* Thọ uấn phân phân thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uân phân phần thành 
hai như là thọ uân tương ưng triền, bất tương ưng triền. Thọ uấn phân phân thành ba 
như là thọ uẫn thành hy thiêu, thành đáo đại, thành vô lượng... Thọ uân phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 


+ Thọ uấn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uấn phân phần thành 
hai như là thọ uân thành triên bât tương ưng triên, phi triên bât tương ưng triên. Thọ 
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uấn phân phân thành ba như là thọ uân thành cảnh hy thiêu, thành cảnh đáo đại, thành 
cảnh vô lượng... Thọ uân phân phân thành mười băng cách như thê. 


Thọ uẫn phân phân thành một tức là thọ uẫn tương ưng xúc. Thọ uấn phân phần thành 
hai như là thọ uân thành cảnh phược, thành phi cảnh phược. Thọ uân phân phần thành 
ba như là thọ uâẫn thành ty hạ, thành trung bình, thành tỉnh lương... Thọ uân phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 


Thọ uẫn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uẫn phân phần thành 
hai như là thọ uân tương ưng phược, bất tương ưng phược. Thọ uân phân phần thành 
ba như là thọ uân thành tả cho quả nhất định, thành chánh cho quả nhất định, thành bất 
định (cả hai)... Thọ uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Thọ uẫn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uẫn phân phần thành 
hai như là thọ uẫn bất tương ưng triển cảnh triển, thọ uấn bất tương ưng triển phi cảnh 
triển. Thọ uẫn phân phần thành ba như là thọ uân có đạo là cảnh, có đạo là nhân, có 
đạo là trưởng... Thọ uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Thọ uẫn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uẫn phân phần thành 
hai như là thọ uẫn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. Thọ uân phân phần thành ba 
như là thọ uấn thành sanh tồn, thành phi sanh tồn, thành sẽ sanh... Thọ uẫn phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 


Thọ uẫn phân phân thành một tức là thọ uẫn tương ưng xúc. Thọ uân phân phần thành 
hai như là thọ uân tương ưng bộc, bất tương ưng bộc. Thọ uấn phân phân thành ba như 
là thọ uân thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại... Thọ uân phân phần thành mười 
bằng cách như thê. 


Thọ uẫn phân phân thành một tức là thọ uẫn tương ưng xúc. Thọ uân phân phần thành 
hai như là thọ uân bất tương ưng bộc mà cảnh bộc, bất tương ưng bộc phi cảnh bộc. 
Thọ uẫn phân phân thành ba như là thọ uẩn thành cảnh quá khứ, thành cảnh vị lai, 
thành cảnh hiện tại... Thọ uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Thọ uẫn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uẫn phân phần thành 
hai như là thọ uân thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. Thọ uân phân phần thành ba 
như là thọ uẫn thành nội phần, thành ngoại phần, thành nội và ngoại phân... Thọ uẫn 
phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Thọ uẫn phân phần thành một tức là thọ uân tương ưng xúc. Thọ uẫn phân phần thành 
hai như là thọ uẫn thành tương ưng phối, thành bất tương ưng phối. Thọ uân phân 
phần thành ba như là thọ uẫn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Thọ uấn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần lưỡng lợi 


Phân phân đa 


50. 
* Thọ uân phân phần thành bảy như là thọ uẫn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký, 


thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ uấn phân phân 
thành bảy theo cách như thê. 


+ Cách nữa, thọ uân phân phần thành bảy như là thọ uẫn thành dị thục quả, thành dị thục 


nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân... thọ uấn thành cảnh nội, thành cảnh 
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ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, 
thành siêu thê. Thọ uân phân phân thành bảy theo cách như thê. 


Thọ uân phân phần thành hai mươi bốn như là thọ uân do nhãn xúc làm duyên, thành 
thiện, thành bắt thiện, thành vô ký. Thọ uân do nhĩ xúc làm duyên... thọ uân do tỷ xúc 
làm duyên... thọ uẫn do thiệt xúc làm duyên... thọ uân do thân xúc làm duyên... thọ 
uân do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Thọ nhãn xúc, thọ 
nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc. Thọ uân phân phân thành hai 
mươi bốn theo cách như thế. 


Một cách nữa, thọ uẫn phân phần thành hai mươi bốn như là thọ uẫn do nhãn xúc làm 
duyên, thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân... 
thọ uân do nhãn xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại. Thọ uẫn do nhĩ xúc làm duyên... thọ uân do tỷ xúc làm duyên... thọ uân do 
thiệt xúc làm duyên... thọ uẫn do thân xúc làm duyên... thọ uẫn do ý xúc làm duyên, 
thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Thọ nhãn xúc... thọ ý xúc. 
Thọ uần phân phần thành hai mươi bốn theo cách như thế. 


Thọ uân phân phân thành ba mươi như là thọ uẫn do nhãn xúc làm duyên, thành Dục 
giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ uân do nhĩ xúc làm 
duyên... thọ uẫn do tỷ xúc làm duyên... thọ uấn do thiệt xúc làm duyên... thọ uẫn do 
thân xúc làm duyên... thọ uân do ý xúc làm duyên, thành Dục giới, thành Sắc giới, 
thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ nhãn xúc... thọ ý xúc. Thọ uân phân phân thành 
ba mươi theo cách như thế. 


Thọ uân phân phần thành nhiều cách như là thọ uẫn do nhãn xúc làm duyên, thành 
thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, 
thành siêu thế. Thọ uân do nhĩ xúc làm duyên... thọ uẫn do tỷ xúc làm duyên... thọ 
uân đo thiệt xúc làm duyên... thọ uẫn do thân xúc làm duyên... thọ uẫn do ý xúc làm 
duyên, thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành 
Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ nhãn xúc... thọ ý xúc. Thọ uân phân phần thành nhiều 
cách như thế. 


Một nữa, thọ uấn phân phần thành nhiều thứ như là thọ uân do nhãn xúc làm duyên, 
thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân... thọ uấn 
do nhãn xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, 
thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ uân do nhĩ xúc 
làm duyên... thọ uân do tỷ xúc làm duyên... thọ uân do thiệt xúc làm duyên... thọ uân 
do thân xúc làm duyên... thọ uấn do ý xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh 
ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc gIỚI, 
thành siêu thế. Thọ nhãn xúc... thọ ý xúc. Thọ uần phân phần nhiều thứ bằng cách như 
thế. Đây gọi là thọ uân. 
Dứt Phần phân đa 


3.)Tưởng uẫn đó ra sao? 
Phân căn nhị đê 


54. 
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“hỉ 


Tưởng uần phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. 

Tưởng uần phân phần thành hai như là tưởng uẫn thành hữu nhân, thành vô nhân. 
Tưởng uân phân phần thành ba như là tưởng uân thành thiện, thành bất thiện, thành vô 
ký. 

Tưởng uân phân phần thành bốn như là tưởng uấn thành Dục giới, thành Sắc giới, 
thành Vô sắc giới, thành siêu thê. 

Tưởng uân phân phần thành năm như là tưởng uấn thành tương ưng lạc quyên, thành 


tương ưng khổ quyên, thành tương ưng hỷ quyên, thành tương ưng ưu quyền, thành 
tương ưng xả quyên. 


Tưởng uân phân phần thành sáu như là tưởng nhãn xúc, tưởng nhĩ xúc, tưởng tỷ xúc, 
tưởng thiệt xúc, tưởng thân xúc, tưởng ý xúc. Tưởng uẫn phân phần thành sáu bằng 
cách như thê. 


Tưởng uần phân phần thành bảy như là tưởng nhãn xúc... tưởng thân xúc, tưởng ý giới 
xúc, tưởng ý thức giới xúc. Tưởng uân phân phân thành bảy băng cách như thê. 


Tưởng uân phân phần thành tám như là tưởng nhãn xúc... tưởng thân xúc đồng sanh 
lạc, tưởng thân xúc đông sanh khô, tưởng ý giới xúc, tưởng ý thức giới xúc. Tưởng 
uân phân phân thành tám băng cách như thê. 


Tưởng uấẫn phân phần thành chín như là tưởng nhãn xúc... tưởng thân xúc, tưởng ý 
giới xúc, tưởng ý thức giới thiện xúc, tưởng ý thức giới bất thiện xúc, tưởng ý thức 
giới vô ký xúc. Tưởng uẫn phân phần thành chín bằng cách như thế. 

Tưởng uân phân phần thành mười như là tưởng nhãn xúc... tưởng thân xúc đồng sanh 
lạc, tưởng thân xúc đồng sanh khổ, tưởng ý giới xúc, tưởng ý thức giới xúc thiện, 
tưởng ý thức giới xúc bất thiện, tưởng ý thức giới xúc vô ký. Tưởng uân phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 


Tưởng uần phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. 
Tưởng uân phân phần thành hai như là tưởng uẫn thành hữu nhân, thành vô nhân. 


Tưởng uấn phân phần thành ba như là tưởng uẫn thành tương ưng lạc thọ, thành tương 
ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Tưởng uẫn thành dị thục quả, thành 
dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tưởng uấn thành thủ cảnh thủ, 
thành phi thủ cảnh thủ, thành phi thủ phi cảnh thủ. Tưởng uẫn thành phiền toái cảnh 
phiền não, thành phi phiền toái cảnh phiền não, thành phi phiền toái phi cảnh phiền 
não. Tưởng uẫn thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ. 
Tưởng uân thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành đồng sanh xả. Tưởng uẫn 
thành sơ đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. Tưởng uấn thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ, thành phi hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. Tưởng uấn thành nhân sanh tử, 
thành nhân đến Níp-bản, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. Tưởng uẫn 
thành hữu học, thành vô học, thành phi hữu học phi vô học. Tưởng uấn thành hy thiểu, 
thành đáo đại, thành vô lượng. Tưởng uấn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, 
thành cảnh vô lượng. Tưởng uẩn thành ty hạ, thành trung bình, thành tinh lương. 
Tưởng uẩn thành tà cho quả nhất định, thành chánh cho quả nhất định, thành bất định 
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(cả haI). Tưởng uân có đạo là cảnh, có đạo là nhân, có đạo là trưởng. Tưởng uân thành 
sanh tồn, thành phi sanh tồn, thành sẽ sanh (vì có nhân sẵn). Tưởng uẫn thành quá khứ, 
thành vị lai, thành hiện tại. Tưởng uân thành cảnh quá khứ, thành cảnh vị lai, thành 
cảnh hiện tại. Tưởng uân thành nội phần, thành ngoại phần, thành nội và ngoại phân. 
Tưởng uấn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... Tưởng uân 
phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Tưởng uần phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. 


Tưởng uân phân phần thành hai như là tưởng uân thành nhân tương ưng, thành nhân 
bất tương ưng. Tưởng uân thành phi nhân mà hữu nhân, phi nhân vô nhân. Tưởng uẫn 
thành hiệp thế, thành siêu thế. Tưởng uân thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có 
tâm không biết đặng. Tưởng uân thành lậu, thành phi lậu. Tưởng uẫn thành tương ưng 
lậu, thành bất tương ưng lậu. Tưởng uẫn thành lậu bất tương ưng lậu, thành phi lậu bất 
tương ưng lậu. Tưởng uẩn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Tưởng uân thành 
tương ưng triền, thành bất tương ưng triền. Tưởng uân thành bắt tương ưng triỀền mà 
cảnh triền, thành bất tương ưng triền mà phi cảnh triển. Tưởng uân thành cảnh phược, 
thành phi cảnh phược. Tưởng uẩn thành tương ưng phược, thành bất tương ưng phược. 
Tưởng uấn thành cảnh phược bất tương ưng phược, thành phi cảnh phược bất tương 
ưng phược. Tưởng uẫn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. Tưởng uẫn thành tương 
ưng bộc, thành bất tương ưng bộc. Tưởng uẩn thành bộc bất tương ưng bộc, thành phi 
bộc bất tương ưng bộc. Tưởng uân thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. Tưởng uân 
thành tương ưng phối, thành bất tương ưng phối. Tưởng uân thành phối bất tương ưng 
phối, thành phi phối bất tương ưng phối. Tưởng uân thành cảnh cái, thành phi cảnh 
cái. Tưởng uân thành tương ưng cái, thành bất tương ưng cái. Tưởng uân thành cái bất 
tương ưng cái, thành phi cái bất tương ưng cái. Tưởng uân thành cảnh khinh thị, thành 
phi cảnh khinh thị. Tưởng uẫn thành tương ưng khinh thị, thành bất tương ưng khinh 
thị. Tưởng uân thành khinh thị bất tương ưng khinh thị, thành phi khinh thị bất tương 
ưng khinh thị. Tưởng uân thành thủ, thành phi thủ. Tưởng uân thành cảnh thủ, thành 
phi cảnh thủ. Tưởng uẩn thành tương ưng thủ, thành bất tương ưng thủ. Tưởng uẫn 
thành bất tương ưng thủ cảnh thủ, thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. Tưởng uẫn 
thành cảnh phiền não, thành phi cảnh phiền não. Tưởng uấn thành phiên toái, thành phi 
phiền toái. Tưởng uẫn thành tương ưng phiên. não, thành bất tương ưng phiền não. 
Tưởng uần thành phiền não bất tương ưng phiền não, thành phi phiền não bất tương 
ưng phiền não. Tưởng uân thành sơ đạo tuyệt trừ, thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Tưởng 
uân thành ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tưởng uân thành hữu 
nhơn sơ đạo tuyệt trừ, thành phi hữu nhơn sơ đạo tuyệt trừ. Tưởng uân thành hữu nhơn 
ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ. Tưởng uân thành hữu 
tầm, thành vô tầm. Tưởng uẫn thành hữu tứ, thành vô tứ. Tưởng uẫn thành hữu hỷ, 
thành vô hỷ. Tưởng uẫn thành đồng sanh pháp hỷ, thành phi đồng sanh pháp hỷ. 
Tưởng uân thành đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh lạc. Tưởng uẫn thành đồng sanh 
xả, thành phi đồng sanh xả. Tưởng uân thành Dục giới, thành phi Dục giới. Tưởng uẫn 
thành Sắc giới, thành phi Sắc giới. Tưởng uân thành Vô sắc giới, thành phi Vô sắc 
giới. Tưởng uấn thành liên quan luân hồi, thành bất liên quan luân hồi. Tưởng uẫn 
thành nhân xuất luân hồi, thành phi nhân xuất luân hồi. Tưởng uân thành nhất định, 
thành bất định. Tưởng uẫn thành hữu thượng, thành vô thượng. Tưởng uẫn thành hữu 
y, thành vô y. 
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+ Tưởng uấn phân phân thành ba như là tưởng uẫn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 


ký... 


Tưởng uần phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uân thành hữu y, thành vô y. Tưởng uân phân phần thành 
ba như là tưởng uân thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ... tưởng uân thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội 
và ngoại... Tưởng uẫn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phân căn nhị để 


Phân căn tam đề 


58. 
+ Tưởng uấn phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uân phân 


phần thành hai như là tưởng uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Tưởng uân phân phân 
thành ba như là tưởng uân thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký... Tưởng uẫn phân 
phần thành mười bằng cách như thế. 


Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uân thành hữu y, thành vô y. Tưởng uân phân phần thành 
ba như là tưởng uân thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký... Tưởng uẫn phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 


Tưởng uấn phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uân phân 
phần thành hai như là tưởng uẫn thành hữu nhân, thành vô nhân. Tưởng uân phân phần 
thành ba như là tưởng uân thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Tưởng uân thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành 
cảnh nội và ngoại... Tưởng uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uân thành hữu y, thành vô y. Tưởng uân phân phần thành 
ba như là tưởng uân thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ... tưởng uân thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội 
và ngoại... Tưởng uẫn phân phần thành mười bằng. cách như thê. 

Dứt Phần căn tam đê 


Phần lưỡng lợi 


50. 
* Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uẫn tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 


phần thành hai như là tưởng uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Tưởng uân phân phần 
thành ba như là tưởng uân thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Tưởng uân phân 
phân thành mười băng cách như thê. 


Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uẫn tương ưng xúc. Tưởng uân phân 
phần thành hai như là tưởng uân thành tương ưng nhân, thành bất tương ưng nhân. 
Tưởng uân phân phần thành ba như là tưởng uẫn thành tương ưng lạc thọ, thành tương 
ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ... Tưởng uẫn phân phần thành mười 
bằng cách như th. 
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+ Tưởng uấn phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uân phân 
phần thành hai như là tưởng uẫn thành phi nhân hữu nhân, thành phi nhân vô nhân. 
Tưởng uân phân phần thành ba như là tưởng uâẫn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, 
thành phi dị thục quả phi đị thục nhân... Tưởng uẫn phân phần thành mười bằng cách 
như thê. 


* Tưởng uấn phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uân phân 
phần thành hai như là tưởng uân thành hiệp thế, thành siêu thế. Tưởng uân phân phần 
thành ba như là tưởng uân thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ, thành phi thủ phi 
cảnh thủ... Tưởng uẫn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


* Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uấn thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm 
không biết đặng. Tưởng uân phân phần thành ba như là tưởng uẫn thành phiền não 
cảnh phiền toái, thành phiền não phi cảnh phiền toái, thành phi phiền não phi cảnh 
phiền toái... Tưởng uẫn phân phân thành mười bằng cách như thế. 


* Tưởng uấn phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uân phân 
phần thành hai như là tưởng uần thành lậu, thành phi lậu. Tưởng uẫn phân phần thành 
ba như là tưởng uân thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ... 
Tưởng uần phân phần thành mười bằng cách như thế. 


* Tưởng uấn phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uân phân 
phần thành hai như là tưởng uẫn thành tương ưng lậu, thành bất tương ưng lậu. Tưởng 
uân phân phần thành ba như là tưởng uẫn thành đồng sanh hý, thành đồng sanh lạc, 
thành đồng sanh xả... Tưởng uẫn phân phần thành mười băng cách như thế. 


* Tưởng uấn phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uân phân 
phần thành hai như là tưởng uẫn thành lậu bất tương ưng lậu, thành phi lậu bất tương 
ưng lậu. Tưởng uẫn phân phần thành ba như là tưởng uẫn thành sơ đạo tuyệt trừ, thành 
ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... Tưởng uân phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 


* Tưởng uẫn phân phần thành một tức là tưởng uấn tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uẫn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Tưởng uẫn 
phân phần thành ba như là tưởng uân thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Tưởng uần phân phần thành mười bằng cách như thế. 


* Tưởng uẫn phân phần thành một tức là tưởng uẫn tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uẫn thành tương ưng triền, thành bất tương ưng triền. 
Tưởng uấẫn phân phần thành ba như là tưởng uân thành nhân sanh tử, thành nhân đến 
Níp-bàn, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bản... Tưởng uân phân phần thành 
mười bằng cách như thế. 


* Tưởng uẫn phân phần thành một tức là tưởng uẫn tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phân thành hai như là tưởng uấn thành triền thành bất tương ưng triên, thành phi triền 
bất tương ưng triền. Tưởng uân phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành hữu học, 
thành vô học, thành phi hữu học phi vô học... Tưởng uân phân phần thành mười bằng 
cách như thế. 
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Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uẫn thành cảnh phược, thành phi cảnh phược. Tưởng uân 
phân phần thành ba như là tưởng uân thành hy thiểu, thành đáo đại, thành vô lượng... 
Tưởng uần phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Tưởng uấn phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uân phân 
phần thành hai như là tưởng uẫn thành tương ưng phược, thành bất tương ưng phược. 
Tưởng uân phân phần thành ba như là tưởng uân thành cảnh hy thiêu, thành cảnh đáo 
đại, thành cảnh vô lượng... Tưởng uân phân phần thành mười bằng cách như thẻ. 


Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uân bất tương ưng phược mà cảnh phược, thành bất tương 
ưng phược phi cảnh phược. Tưởng uân phân phần. thành ba như là tưởng uẩn thành ty 
hạ, thành trung bình, thành tính lương... Tưởng uân phân phần thành mười bằng cách 
như thê. 


Tưởng uấn phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uân phân 
phần thành hai như là tưởng uẫn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. Tưởng uân phân 
phần thành ba như là tưởng uân thành tả cho quả nhất định, thành chánh cho quả nhất 
định, thành bất định (cả hai)... Tưởng uẫn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uân thành tương ưng bộc, thành bất tương ưng bộc. 
Tưởng uẫn phân phần thành ba như là tưởng uẫn thành có đạo là cảnh, thành có đạo là 
nhân, thành có đạo là trưởng... Tưởng uẫn phân phần thành mười bằng cách như thê. 


Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uấn thành cảnh bộc bắt tương ưng bộc, thành phi cảnh bộc 
bất tương ưng bộc. Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành sanh tôn, 
thành phi sanh tồn, thành sẽ sanh... Tưởng uẫn phân phần thành mười bằng cách như 
thê. 


Tưởng uấn phân phần thành một tức là tưởng uẫn tương ưng xúc. Tưởng uân phân 
phần thành hai như là tưởng uân thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. Tưởng uẫn 
phân phần thành ba như là tưởng uẫn thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại... 
Tưởng uần phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uân tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uẫn thành tương ưng phối, thành bất tương ưng phối. 
Tưởng uân phân phần thành ba như là tưởng uân thành cảnh quá khứ, thành cảnh vị 
lai, thành cảnh hiện tại... Tưởng uân phân phân thành mười bằng cách như thế. 


Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uẫn tương ưng xúc. Tưởng uẫn phân 
phần thành hai như là tưởng uân thành bất tương ưng phối mà cảnh phối, thành bắt 
tương ưng phối mà phi cảnh phối. Tưởng uẫn phân phân thành ba như là tưởng uẫn 
thành nội, thành ngoại, thành nội và ngoại... Tưởng uân phân phần thành mười bằng 
cách như thế, 


Tưởng uẫn phân phần thành một tức là tưởng uẫn tương ưng xúc. Tưởng uấn phân 
phân thành hai như là tưởng uấn thành cảnh cái, thành phi cảnh cái. Tưởng uẫn phân 
phần thành ba như là tưởng. uân thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Tưởng uẫn phân phần thành mười bằng cách như thế. 
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Dứt Phần lưỡng lợi 


Phân phân đa 
60. 


xk 


61. 


62. 


63. 


Tưởng uấn phân phần thành bảy như là tưởng uấn thành thiện, thành bất thiện, thành 
vô ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thê. Tưởng uân 
phân phân thành bảy băng cách thê. 


Một cách nữa, tưởng uân phân phần thành bảy như là tưởng uẫn thành tương ưng lạc 
thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ... tưởng uẫn thành 
cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành Sắc ĐIỚI, 
thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tưởng uẫn phân phần thành bảy theo cách như thế. 


Tưởng uân phân phần thành hai mươi bốn như là tưởng uẫn do nhãn xúc làm duyên, 
thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Tưởng uẫn do nhĩ xúc làm duyên... tưởng 
uẩn đo tỷ xúc làm duyên... tưởng uẩn đo thiệt xúc làm duyên... tưởng uẩn đo thân xúc 
làm duyên... tưởng uẫn do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký. 
Tưởng nhãn xúc, tưởng nhĩ xúc, tưởng tỷ xúc, tưởng thiệt xúc, tưởng thân xúc, tưởng ý 
xúc. Tưởng uân phân phần thành hai mươi bốn bằng cách như thế. 


Một cách nữa, tưởng uấn phân phần thành hai mươi bốn như là tưởng uẫn do nhãn xúc 
làm duyên, thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi 
khô phi lạc thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Tưởng 
uẩn do nhĩ xúc làm duyên... tưởng uẫn do tỷ xúc làm duyên... tưởng uân do thiệt xúc 
làm duyên... tưởng uân do thân xúc làm duyên... tưởng uấẫn do ý xúc làm duyên, 
thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Tưởng nhãn xúc... tưởng ý 
xúc. Tưởng uân phân phần thành hai mươi bốn bằng cách như thế. 


Tưởng uẩn phân phần thành ba mươi như là tưởng uẫn do nhãn xúc làm duyên, thành 
Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tưởng uẫn do nhĩ xúc làm 
duyên... tưởng uẩn do tỷ xúc làm duyên... tưởng uẩn do thiệt xúc làm duyên... tưởng 
uân do thân xúc làm duyên... tưởng uân do ý xúc làm duyên, thành Dục giới, thành 
Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc. Tưởng uấn 
phân phần thành ba mươi bằng cách như thế. 


Tưởng uẫn phân phần thành nhiều cách như vầy tưởng uân do nhãn xúc làm duyên, 
thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc 
giới, thành siêu thế. Tưởng uân do nhĩ xúc làm duyên... tưởng uân do tỷ xúc làm 
duyên... tưởng uân do thiệt xúc làm duyên... tưởng uẫn do thân xúc làm duyên... 
tưởng uấn do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký, thành Dục 
giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc. 
Tưởng uần phân phần nhiều cách bằng lối như thế. 

Một cách nữa, tưởng uẫn phân phần nhiều thứ như là tưởng uân do nhãn xúc làm 
duyên, thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, 
thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tưởng uân do nhĩ xúc làm duyên... 
tưởng uẫn do tỷ xúc làm duyên... tưởng uẩn do thiệt xúc làm duyên... tưởng uân do 
thân xúc làm duyên... tưởng uẫn do ý xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh 
ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, 
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thành siêu thế. Tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc. Tưởng uẫn phân phần nhiều cách bằng 
lôi như thê. 
Đây gọi là tưởng uẫn. Ộ 
Dút Phân phán äa 


4) Hành uẫn đó ra sao? 
Phân căn nhị đê 
64. 


x 


xk 


65. 


Hành uân phân phần thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. 

Hành uẫn phân phần thành hai như là hành uẫn thành nhân, thành phi nhân. 

Hành uân phân phân thành ba như là hành uẫn thành thiện, thành bắt thiện, thành vô 
ký. 

Hành uần phân phần thành bốn như là hành uân thành Dục giới, thành Sắc giới, thành 
Vô sắc giới, thành siêu thê. 

Hành uân phân phần thành năm như là hành uấn thành tương ưng lạc quyên, thành 


tương ưng khổ quyên, thành tương ưng hỷ quyên, thành tương ưng ưu quyền, thành 
tương ưng xả quyên. 


Hành uẫn phân phần thành sáu như là tư nhãn xúc, tư nhĩ xúc, tư tỷ xúc, tư thiệt xúc, 
tư thân xúc, tư ý xúc. Hành uân phân phân thành sáu băng cách thê nây. 


Hành uẫn phân phần thành bảy như là tư nhãn xúc... tư thân xúc, tư ý giới xúc, tư ý 
thức giới xúc. Hành uân phân phân thành bảy băng cách như đây. 


Hành uân phân phần thành tám như là tư nhãn xúc... tư thân xúc đồng sanh lạc, tư 
thân xúc đông sanh khô, tư ý giới xúc, tư ý thức giới xúc. Hành uân phân phân thành 
tám băng cách như thê. 


Hành uân phân phần thành chín như là tư nhãn xúc... tư ý giới xúc, tư ý thức giới xúc 
thiện, tư ý thức giới xúc bât thiện, tư ý thức giới xúc vô ký. Hành uân phân phân thành 
chín băng cách như đây. 


Hành uẫn phân phần thành mười như là tư nhãn xúc... tư thân xúc đồng sanh lạc, tư 
thân xúc đồng sanh khổ, tư ý giới xúc, tư ý thức giới xúc thiện, tư ý thức giới xúc bất 
thiện, tư ý thức giới xúc vô ký. Hành uẫn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành nhân, thành phi nhân. Hành uân phân phần thành ba 
như là hành uẫn thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng 
phi khô phi lạc thọ. Hành uân thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục 
quả phi dị thục nhân. Hành uân thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ, thành phi 
thủ phi cảnh thủ. Hành uân thành phiền toái cảnh phiền não, thành phi phiền toái cảnh 
phiền não, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. Hành uân thành hữu tầm hữu tứ, 
thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ. Hành uẫn thành đồng sanh (pháp) hỷ, thành 
đồng sanh lạc, thành đồng sanh xả. Hành uân thành sơ đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao 
tuyệt trừ, thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Hành uấn thành hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi sơ đạo và 
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phi ba đạo cao tuyệt trừ. Hành uầẫn thành nhân sanh tử, thành nhân đến Níp-bàn, thành 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. Hành uẫn thành hữu học, thành vô học, thành 
phi hữu học phi vô học. Hành uấn thành hy thiểu, thành đáo đại, thành vô lượng. Hành 
uân thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, thành cảnh vô lượng. Hành uần thành ty 
hạ, thành trung bình, thành tinh lương. Hành uẫn thành tà nhất định, thành chánh nhất 
định, thành bất định (cả hai). Hành uấn thành có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân, 
thành có đạo là trưởng. Hành uẫn thành sanh tồn, thành phi sanh tồn, thành sẽ sanh. 
Hành uân thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại. Hành uân thành cảnh quá khứ, 
thành cảnh vị lai, thành cảnh hiện tại. Hành uẩn thành nội phần, thành ngoại phân, 
thành nội và ngoại phân. Hành uần thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội 
và ngoại... Hành uân phân phần thành mười bằng cách như đây. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành hữu nhân, thành vô nhân. Hành uẫn thành tương ưng 
nhân, thành bất tương ưng nhân. Hành uân thành nhân mà hữu nhân, thành hữu nhân 
mà phi nhân. Hành uân thành nhân tương ưng nhân, thành phi nhân tương ưng nhân. 
Hành uẫn thành phi nhân mà hữu nhân, thành phi nhân và vô nhân. Hành uân thành 
hiệp thế, thành siêu thế. Hành uẫn thành cũng có tâm biết, thành cũng có tâm không 
biết. Hành uân thành lậu, thành phi lậu. Hành uân thành hữu lậu, thành vô lậu. Hành 
uẩn thành tương ưng lậu, thành bất tương ưng lậu. Hành uẫn thành lậu hữu lậu, thành 
lậu vô lậu. Hành uẫn thành lậu tương ưng lậu, thành tương ưng lậu phi lậu. Hành uẫn 
thành lậu bất tương ưng lậu, thành bất tương ưng lậu phi lậu. Hành uân thành triền, 
thành phi triền. Hành uân thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Hành uẫn thành tương 
ưng triền, thành bất tương ưng triền. Hành uân thành triền cảnh triền, thành phi triền 
cảnh triền. Hành uân thành triền tương ưng triển, thành phi triỀn tương ưng triển. Hành 
uẫn thành bất tương ưng triỀn mà cảnh triên, thành bất tương ưng triền phi cảnh triền. 
Hành uẫn thành phược, thành phi phược. Hành uâẫn thành cảnh phược, thành phi cảnh 
phược. Hành uẫn thành tương ưng phược, thành bất tương ưng phược. Hành uân thành 
phược cảnh phược, thành phi phược cảnh phược. Hành uân thành phược tương ưng 
phược, thành phi phược tương ưng phược. Hành uân thành bất tương ưng phược cảnh 
phược, thành bất tương ưng phược phi cảnh phược. Hành uân thành bộc, thành phi 
bộc. Hành uân thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. Hành uẫn thành tương ưng bộc, 
thành bất tương ưng bộc. Hành uẫn thành bộc cảnh bộc, thành phi bộc cảnh bộc. Hành 
uân thành bộc tương ưng bộc, thành phi bộc tương ưng bộc. Hành uân thành bộc bất 
tương ưng bộc, thành phi bộc bất tương ưng bộc. Hành uân thành phối, thành phi phối. 
Hành uân thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. Hành uẫn thành tương ưng phối, thành 
bắt tương ưng phối. Hành uân thành phối cảnh phối, thành phi phối cảnh phối. Hành 
uân thành phối tương ưng phối, thành phi phối tương ưng phối. Hành uấn thành bắt 
tương ưng phối mà cảnh phối, thành bất tương ưng phối phi cảnh phối. Hành uẫn 
thành cái, thành phi cái. Hành uân thành cảnh cái, thành phi cảnh cái. Hành uâẫn thành 
tương ưng cái, thành bắt tương ưng cái. Hành uân thành cái mà cảnh cái, thành phi cái 
mà cảnh cái. Hành uân thành cái tương ưng cái, thành phi cái tương ưng cái. Hành uẫn 
thành bất tương ưng cái mà cảnh cái, thành bắt tương ưng cái phi cảnh cái. Hành uẫn 
thành khinh thị, thành phi khinh thị. Hành uẫn thành cảnh khinh thị, thành phi cảnh 
khinh thị. Hành uân thành tương ưng khinh thị, thành bất tương ưng khinh thị. Hành 
uấn thành khinh thị cảnh khinh thị, thành cảnh khinh thị phi khinh thị. Hành uấn thành 
bất tương ưng khinh thị mà cảnh khinh thị, thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh 
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khinh thị. Hành uân thành thủ, thành phi thủ. Hành uẫn thành do thủ, thành phi do thủ. 
Hành uân thành cảnh thủ, thành phi cảnh thủ. Hành uần thành tương ưng thủ, thành bất 
tương ưng thủ. Hành uầẫn thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ. Hành uân thành 
thủ tương ưng thủ, thành phi thủ tương ưng thủ. Hành uân thành bất tương ưng thủ 
cảnh thủ, thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. Hành uẫn thành phiền não, thành phi 
phiền não. Hành uần thành cảnh phiền não, thành phi cảnh phiền não. Hành uẫn thành 
cảnh phiên toái, thành phi cảnh phiền toái. Hành uân thành tương ưng phiền não, thành 
bất tương ưng phiền não. Hành uân thành phiền não cảnh phiền não, thành phiền não 
phi cảnh "phiền não. Hành uân thành phiền não cảnh phiền toái, thành phi phiền não 
cảnh phiền toái. Hành uân thành phiền não tương ưng phiền não, thành phi phiền não 
tương ưng phiền não. Hành uẫn thành bất tương ưng phiền não mà cảnh phiền não, 
thành bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não. Hành uân thành sơ đạo tuyệt trừ, 
thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Hành uân thành ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. Hành uân thành hữu nhơn sơ đạo tuyệt trừ, thành phi hữu nhơn sơ đạo tuyệt 
trừ. Hành uấn thành hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ, thành vô nhơn ba đạo cao tuyệt 
trừ. Hành uân thành hữu tầm, thành vô tầm. Hành uân thành hữu tứ, thành vô tứ. Hành 
uân thành hữu hỷ, thành vô hỷ. Hành uẫn thành đồng sanh hỷ, thành phi đồng sanh hỷ. 
Hành uân thành đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh lạc. Hành uân thành đồng sanh xả, 
thành phi đồng sanh xả. Hành uẫn thành Dục giới, thành phi Dục giới. Hành uâẫn thành 
Sắc giới, thành phi Sắc giới. Hành uân thành Vô sắc giới, thành phi Vô sắc giới. Hành 
uẫn thành siêu thế, thành phi siêu thế. Hành uân thành nhân sanh tử, thành phi nhân 
sanh tử. Hành uẫn thành nhất định, thành bất định. Hành uẫn thành hữu thượng, thành 
vô thượng. Hành uần thành hữu y, thành vô y. 


Hành uẫn phân phân thành ba như là hành uân thành thiện, thành bắt thiện, thành vô 
ký... 


Hành uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uẫn thành hữu y, thành vô y. Hành uân phân phần thành ba như 
là hành uẫn thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ... hành uẫn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Hành uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần căn nhị đê 


Phân căn tam đề 


68. 
+ Hành uẫn phân phần thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 


thành hai như là hành uân thành nhân, thành phi nhân. Hành uân phân phân thành ba 
như là hành uân thành thiện, thành bât thiện, thành vô ký... Hành uân phân phân thành 
mười băng cách như thê. 

Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành hữu y, thành vô y. Hành uân phân phân thành ba như 
là hành uân thành thiện, thành bât thiện, thành vô ký... Hành uân phân phân thành 
mười băng cách như thê. 

Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành nhân, thành phi nhân. Hành uân phân phân thành ba 
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như là hành uân thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng 
phi khô phi lạc thọ. Hành uân thành cảnh. nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Hành uân phân phân thành mười băng cách như thê. 


Hành uẫn phân phần thành một tức là hành uân tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành hữu y, thành vô y. Hành uẫn phân phần thành ba như 
là hành uẫn thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi 
khô phi lạc thọ... Hành uân thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Hành uẫn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần căn tam đê 


Phần lưỡng lợi 


69. 


xk 


Hành uẫn phân phần thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uân phân phần 
thành hai như là hành uân thành nhân, thành phi nhân. Hành uẫn phân phần thành ba 
như là hành uân thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký... Hành uẫn phân phần thành 
mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành hữu nhân, thành vô nhân. Hành uẫn phân phần thành 
ba như là hành uẫn thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ... Hành uâẫn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phần thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uân phân phân 
thành hai như là hành uân thành tương ưng nhân, thành bất tương ưng nhân. Hành uẫn 
phân phần thành ba như là hành uân thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân... Hành uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành nhân hữu nhân, thành hữu nhân phi nhân. Hành uẫn 
phân phần thành ba như là hành uân thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ, thành 
phi thủ phi cảnh thủ... Hành uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành nhân tương ưng nhân, thành phi nhân tương ưng nhân. 
Hành uân phân phần thành ba như là hành uẫn thành phiền toái cảnh phiền não, thành 
phi phiền toái cảnh phiền não, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não... Hành uân 
phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành phi nhân hữu nhân, thành phi nhân vô nhân. Hành uân 
phân phần thành ba như là hành uân thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành 
vô tầm vô tứ... Hành uần phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uẫn thành hiệp thế, thành siêu thế. Hành uân phân phần thành ba 
như là hành uấn thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành đồng sanh xả... Hành 
uẩn phân phần thành mười bằng cách như thé. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uấn tương ưng tâm. Hành uẫn phần phần 
thành hai như là hành uân thành cũng có tâm biêt, thành cũng có tâm không biệt. Hành 
uân phân phân thành ba như là hành uân thành sơ đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao tuyệt 
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trừ, thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ... Hành uẩn phân phần thành mười 
băng cách như thê. 


Hành uấn phân phần thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành lậu, thành phi lậu. Hành uân phân phần thành ba như 
là hành uẫn thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, 
thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ... Hành uẫn phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành hữu lậu, thành vô lậu. Hành uân phân phần thành ba 
như là hành uẫn thành nhân sanh tử, thành nhân đến Níp-bàn, thành phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp-bàn... Hành uần phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uẫn thành tương ưng lậu, thành bất tương ưng lậu. Hành uẫn 
phân phần thành ba như là hành uẫn thành hữu học, thành vô học, thành phi hữu học 
phi vô học... Hành uầẫn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uẫn thành lậu hữu lậu, thành phi lậu hữu lậu. Hành uẫn phân 
phần thành ba như là hành uẫn thành hy thiểu, thành đáo đại, thành vô lượng... Hành 
uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uẫn thành lậu tương ưng lậu, thành phi lậu tương ưng lậu. Hành 
uẩn phân phần thành ba như là hành uẫn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, 
thành cảnh vô lượng... Hành uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phần thành một tức là hành uân tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành lậu bất tương ưng lậu, thành phi lậu bất tương ưng 
lậu. Hành uân phân phân thành ba như là hành uân thành ty hạ, thành trung bình, thành 
tinh lương... Hành uẫn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành triền, thành phi triền. Hành uẫn phân phần thành ba 
như là hành uẩn thành tà nhất định, thành chánh nhất định, thành bất định (cả hai)... 
Hành uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uân thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Hành uân phân phần 
thành ba như là hành uẫn thành có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân, thành có đạo là 
trưởng... Hành uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uẫn thành tương ưng triển, thành bất tương ưng triền. Hành uẫn 
phân phân thành ba như là hành uẫn thành sanh tồn, thành phi sanh tồn, thành sẽ 
sanh... Hành uầấn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uấn thành triền cảnh triển, thành phi triền cảnh triền. Hành uẫn 


phân phần thành ba như là hành uẫn thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại... Hành 
uẩn phân phần thành mười bằng cách như thé. 
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+ Hành uẫn phân phần thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 


thành hai như là hành uẫn thành triỀn tương ưng triển, thành phi triền tương ưng triền. 
Hành uân phân phân thành ba như là hành uân thành cảnh quá khứ, thành cảnh vị lai, 
thành cảnh hiện tại... Hành uân phân phân thành mười băng cách như thê. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uấn thành triền bất tương ưng triền, thành phi triên bất tương 
ưng triền. Hành uân phân phân thành ba như là hành uân thành nội phần, thành ngoại 
phần, thành nội và ngoại phần... Hành uẫn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng tâm. Hành uẫn phân phần 
thành hai như là hành uẫn thành phược, thành phi phược. Hành uẫn phân phân thành 
ba như là hành uẫn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... Hành 
uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần lưỡng lợi 


Phân phân đa 


70. 
+ Hành uân phân phần thành bảy như là hành uần thành thiện, thành bất thiện, thành vô 


cà Š 


T2. 


T5: 


ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thể. Hành uân phân 
phân thành bảy băng cách thê nây. 


Một cách nữa, hành uân phân phần thành bảy như là hành uẫn thành tương ưng lạc thọ, 
thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ... hành uân thành cảnh 
nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành 
Vô sắc giới, thành siêu thế. Hành uẫn phân phần thành bảy băng cách như thê. 


Hành uẩn phân phần thành hai mươi bốn như là hành uẫn do nhãn xúc làm duyên, 
thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Hành uẫn do nhĩ xúc làm duyên... hành uẫn 
do tỷ xúc làm duyên... hành uân đo thiệt xúc làm duyên... hành uẫn do thân xúc làm 
duyên... hành uân do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký. Tư 
nhãn xúc... tư ý xúc. Hành uẫn phân phần thành hai mươi bốn bằng cách như thế. 


Một cách nữa, hành uẫn phân phần thành hai mươi bốn như là hành uân do nhãn xúc 
làm duyên, thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi 
khô phi lạc thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Hành uân 
do nhĩ xúc làm duyên... hành uân do tỷ xúc làm duyên... hành uấn do thiệt xúc làm 
duyên... hành uân do thân xúc làm duyên... hành uẫn do ý xúc làm duyên, thành cảnh 
nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Tư nhãn xúc... tư ý xúc. Hành uân 
phân phần thành hai mươi bốn bằng cách như thé. 


Hành uân phân phần thành ba mươi như là hành uẫn do nhãn xúc làm duyên, thành 
Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Hành uẫn do nhĩ xúc làm 
duyên... hành uấn do tỷ xúc làm duyên... hành uân do thiệt xúc làm duyên... hành 
uân do thân xúc làm duyên... hành uân do ý xúc làm duyên, thành Dục giới, thành Sắc 
giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tư nhãn xúc... tư ý xúc. Hành uẫn phân phần 
thành ba mươi bằng cách như thế. 


Hành uẫn phân phần thành nhiều cách như là hành uẫn do nhãn xúc làm duyên, thành 
thiện, thành bắt thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, 
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thành siêu thế. Hành uẫn do nhĩ xúc làm duyên... hành uẫn do tỷ xúc làm duyên... 
hành uần do thiệt xúc làm duyên... hành uân do thân xúc làm duyên... hành uẫn do ý 
xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành Sắc 
giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tư nhãn xúc... tư ý xúc. Hành uân phân phần 
nhiều thứ bằng cách như thê. 


Một cách nữa, hành uân phân phần nhiều thứ như là hành uân do nhãn xúc làm duyên, 
thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, 
thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Hành uân do nhĩ xúc làm duyên... 
hành uẫn do tỷ xúc làm duyên... hành uân đo thiệt xúc làm duyên... hành uẫn do thân 
xúc làm duyên... hành uấn do ý xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, 
thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu 
thế. Tư nhãn xúc... tư ý xúc. Hành uân phân phần nhiều thứ bằng cách như thế. Đây 
gọi là hành uân. 
Dứt Phần phân đa 


5) Thức uân đó ra sao? 
Phân căn nhị đê 


74. 
*. Thức uân phân phân thành một tức là thức uân tương ưng xúc. 


đt 


Thức uẫn phân phân thành hai như là thức uân thành hữu nhân, thành vô nhân. 


+ Thức uân phân phần thành ba như là thức uầấn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 


ký. 

Thức uẫn phân phần thành bốn như là thức uấn thành Dục giới, thành Sắc giới, thành 
Vô sắc giới, thành siêu thế. 

Thức uẫn phân phần thành năm như là thức uấn thành tương ưng lạc quyên, thành 
tương ưng khổ quyên, thành tương ưng hỷ quyên, thành tương ưng ưu quyền, thành 
tương ưng xả quyên. 

Thức uẫn phân phần thành sáu như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức. Thức uân phân phần thành sáu bằng cách như thế. 

Thức uẩn phân phần thành bảy như là nhãn thức... thân thức, ý giới, ý thức giới. Thức 
uân phân phần thành bảy bằng cách như thé. 

Thức uân phân phần thành tám như là nhãn thức... thân thức đồng sanh lạc, thân thức 
đồng sanh khô, ý giới, ý thức giới. Thức uân phân phần thành tám bằng cách như th. 
Thức uân phân phần thành chín như là nhãn thức... thân thức, ý giới, ý thức giới thiện, 
ý thức giới bất thiện, ý thức giới vô ký. Thức uân phân phân thành chín bằng cách như 
thế. 

Thức uẩn phân phần thành mười như là nhãn thức... thân thức đồng sanh lạc, thân 
thức đồng sanh khô, ý giới, ý thức giới thiện, ý thức giới bất thiện, ý thức giới vô ký. 
Thức uân phân phân thành mười bằng cách như thê. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uân tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành hữu nhân, thành vô nhân. Thức uân phân phần thành 
ba như là thức uân thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khô thọ, thành tương ưng 
phi khô phi lạc thọ. Thức uấn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục 
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quả phi dị thục nhân. Thức uân thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ, thành phi 
thủ phi cảnh thủ. Thức uấn thành phiền toái cảnh phiền não, thành phi phiền toái cảnh 
phiền não, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. Thức uân thành hữu tầm hữu tứ, 
thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ. Thức uẫn thành đồng sanh hỷ, thành đồng 
sanh lạc, thành đồng sanh xả. Thức uẫn thành sơ đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao tuyệt 
trừ, thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Thức uấn thành hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhân sơ đạo và phi ba 
đạo cao tuyệt trừ. Thức uấn thành nhân sanh tử, thành nhân đến Níp-bàn, thành phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. Thức uân thành hữu học, thành vô học, thành phi 
hữu học phi vô học. Thức uân thành hy thiêu, thành đáo đại, thành vô lượng. Thức uân 
thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, thành cảnh vô lượng. Thức uân thành ty hạ, 
thành trung bình, thành tính lương. Thức uẫn thành tà nhất định, thành chánh nhất 
định, thành bất định (cả hai). Thức uấn thành có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân, 
thành có đạo là trưởng. Thức uấn thành sanh tồn, thành phi sanh tồn, thành sẽ sanh. 
Thức uấn thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại. Thức uấn thành cảnh quá khứ, 
thành cảnh vị lai, thành cảnh hiện tại. Thức uân thành nội phần, thành ngoại phần, 
thành nội và ngoại phân. Thức uẫn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội 
và ngoại... Thức uấn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uân tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành tương ưng nhân, thành bất tương ưng nhân. Thức uẫn 
thành phi nhân hữu nhân, thành phi nhân vô nhân. Thức uần thành hiệp thế, thành siêu 
thế. Thức uấn thành cũng có tâm biết, thành cũng có tâm không biết. Thức uấn thành 
cảnh lậu, thành phi cảnh lậu. Thức uẫn thành tương ưng lậu, thành bất tương ưng lậu. 
Thức uẫn thành bất tương ưng lậu mà cảnh lậu, thành bất tương ưng lậu và phi cảnh 
lậu. Thức uân thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Thức uấn thành tương ưng triền, 
thành bất tương ưng triền. Thức uẫn thành bất tương ưng triỀn mà cảnh triển, thành bất 
tương ưng triền phi cảnh triền. Thức uấn thành cảnh phược, thành phi cảnh phược. 
Thức uân thành tương ưng phược, thành bất tương ưng phược. Thức uân thành phược 
bất tương ưng phược, thành bắt tương ưng phược phi phược. Thức uẫn thành cảnh bộc, 
thành phi cảnh bộc. Thức uân thành tương ưng bộc, thành bất tương ưng bộc. Thức 
uẩn thành bất tương ưng bộc mà cảnh bộc, thành bất tương ưng bộc phi cảnh bộc. 
Thức uân thành hiệp thế, thành siêu thế. Thức uân thành tương ưng phối, thành bất 
tương ưng phối. Thức uân thành bất tương ưng phối mà cảnh phối, thành bất tương 
ưng phối mà phi cảnh phối. Thức uẩn thành cảnh cái, thành phi cảnh cái. Thức uẫn 
thành tương ưng cái, thành bất tương ưng cái. Thức uân thành cái tương ưng cái, thành 
phi cái bắt tương ưng cái. Thức uân thành cảnh khinh thị, thành phi cảnh khinh thị. 
Thức uân thành tương ưng khinh thị, thành bất tương ưng khinh thị. Thức uân thành 
bất tương ưng khinh thị mà cảnh khinh thị, thành bất tương ưng khinh thị và phi cảnh 
khinh thị. Thức uấn thành do thủ, thành phi do thủ. Thức uân thành cảnh thủ, thành phi 
cảnh thủ. Thức uân thành tương ưng thủ, thành bất tương ưng thủ. Thức uấn thành bất 
tương ưng thủ cảnh thủ, thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. Thức uẫn thành cảnh 
phiền não, thành phi cảnh phiền não. Thức uân thành cảnh phiền toái, thành phi cảnh 
phiền toái. Thức uân thành tương ưng phiền não, thành bất tương ưng phiền não. Thức 
uân thành bất tương ưng phiền não mà cảnh phiền não, thành bất tương ưng phiền não 
và phi cảnh phiền não. Thức uân thành sơ đạo tuyệt trừ, thành phi sơ đạo tuyệt trừ. 
Thức uấn thành ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Thức uân thành 
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hữu nhơn sơ đạo tuyệt trừ, thành phi hữu nhơn phi sơ đạo tuyệt trừ. Thức uân thành 
hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ, thành vô nhơn phi ba đạo cao tuyệt trừ. Thức uân thành 
hữu tầm, thành vô tầm. Thức uẩn thành hữu tứ, thành vô tứ. Thức uân thành hữu hỷ, 
thành vô hý. Thức uẫn thành đồng sanh hỷ, thành phi đồng sanh hý. Thức uân thành 
đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh lạc. Thức uân thành đồng sanh xả, thành phi đồng 
sanh xả. Thức uân thành Dục giới, thành phi Dục giới. Thức uân thành Sắc giới, thành 
phi Sắc giới. Thức uẫn thành Vô sắc giới, thành phi Vô sắc giới. Thức uẫn thành liên 
quan luân hồi, thành bất liên quan luân hồi. Thức uẫn thành nhân xuất luân hồi, thành 
phi nhân xuất luân hồi. Thức uẫn thành nhất định, thành bất định. Thức uân thành hữu 
thượng, thành vô thượng. Thức uấn thành hữu y, thành vô y. 


Thức uân phân phần thành ba như là thức uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 
ký... Thức uân phân phân thành mười băng cách như thê. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành hữu y, thành vô y. Thức uân phân phân thành ba như 
là thức uân thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ... thức uân thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Thức uân phân phần thành mười bằng cách như thê. 

Dút Phân căn nhị để 


Phân căn tam đê 


78. 
+ Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 


thành hai như là thức uẫn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thức uấn phân phần thành 
ba như là thức uân thành thiện, thành bât thiện, thành vô ký... Thức uân phân phân 
thành mười băng cách như thê. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uân tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uẫn thành hữu y, thành vô y. Thức uẫn phân phần thành ba như 
là thức uân thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Thức uẫn phân phân thành 
mười bằng cách như thế. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uẫn phân phần 
thành hai như là thức uân thành hữu nhân, thành vô nhân. Thức uân phân phần thành 
ba như là thức uân thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng 
phi khô phi lạc thọ... thức uân thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Thức uân phân phần thành mười bằng cách như thê. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uẫn phân phần 
thành hai như là thức uẫn thành hữu y, thành vô y. Thức uân phân phân thành ba như 
là thức uân thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ... thức uẫn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Thức uân phân phần thành mười bằng cách như thê. 

Dứt Phần căn tam đê 


Phần lưỡng lợi 


79. 
+ Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 


thành hai như là thức uân thành hữu nhân, thành vô nhân. Thức uân phân phần thành 
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ba như là thức uấn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Thức uân phân phần 
thành mười băng cách như thê. 


+ Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành tương ưng nhân, thành bất tương ưng nhân. Thức uẫn 
phân phần thành ba như là thức uân thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, 
thành tương ưng phi khô phi lạc thọ... Thức uân phân phần thành mười bằng cách như 
thê. 


+ Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uẫn thành phi nhân hữu nhân, thành phi nhân vô nhân. Thức uẫn 
phân phần thành ba như là thức uẫn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân... Thức uẫn phân phần thành mười bằng cách như thẻ. 


* Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uấẫn thành hiệp thế, thành siêu thế. Thức uẫn phân phần thành ba 
như là thức uân thành do thủ cảnh thủ, thành phi do thủ cảnh thủ, thành phi do thủ phi 
cảnh thủ... Thức uân phân phân thành mười bằng cách như thế. 


+ Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành cũng có tâm biết, thành cũng có tâm không biết. Thức 
uân phân phần thành ba như là thức uân thành phiền toái cảnh Tg não, thành phi 
phiền toái cảnh phiền não, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não... Thức uân phân 
phần thành mười bằng cách như thế. 


+ Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành hữu lậu, thành vô lậu. Thức uân phân phần thành ba 
như là thức uẫn thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ... 
Thức uân phân phần thành mười bằng cách như thê. 


+ Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành tương ưng lậu, thành bất tương ưng lậu. Thức uẫn 
phân phần thành ba như là thức uân thành đồng sanh hý, thành đồng sanh lạc, thành 
đồng sanh xả... Thức uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


+ Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành lậu bất tương ưng lậu, thành phi lậu bất tương ưng lậu. 
Thức uân phân phần thành ba như là thức uẫn thành sơ đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao 
tuyệt trừ, thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... Thức uẫn phân phần thành mười 
bằng cách như thế. 


* Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Thức uân phân phần 
thành ba như là thức uẫn thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ... Thức uân phân 
phần thành mười bằng cách như thế. 


* Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành tương ưng triền, thành bất tương ưng triền. Thức uẫn 
phân phân thành ba như là thức uân thành nhân sanh tử, thành nhân đến Níp-bản, 
thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn... Thức uẫn phân phần thành mười bằng 
cách như thế. 
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Thức uân phân phần thành một tức là thức uân tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uẫn thành bất tương ưng triền mà cảnh triền, thành bất tương ưng 
triền phi cảnh triền. Thức uân phân phần thành ba như là thức uân thành hữu học, 
thành vô học, thành phi hữu học phi vô học... Thức uẫn phân phần thành mười bằng 
cách như thế, 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uân tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uẫn thành cảnh phược, thành phi cảnh phược. Thức uẫn phân 
phần thành ba như là thức uâẫn thành hy thiểu, thành đáo đại, thành vô lượng... Thức 
uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uân tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành tương ưng phược, thành bất tương ưng phược. Thức 
uẩn phân phần thành ba như là thức uân thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, thành 
cảnh vô lượng... Thức uân phân phần thành mười bằng cách như thé. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uẫn phân phần 
thành hai như là thức uẫn thành bất tương ưng phược mà cảnh phược, thành bất tương 
ưng phược phi cảnh phược. Thức uân phân phân thành ba như là thức uân thành ty hạ, 
thành trung bình, thành tỉnh lương... Thức uân phân phần thành mười bằng cách như 
thê. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uân tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uẫn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. Thức uẫn phân phần 
thành ba như là thức uẫn thành tà (cho quả) nhất định, thành chánh (cho quả) nhất 
định, thành bắt định (cả hai)... Thức uẫn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uẫn phân phân 
thành hai như là thức uân thành tương ưng bộc, thành bất tương ưng bộc. Thức uẫn 
phân phần thành ba như là thức uân thành có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân, thành 
có đạo là trưởng... Thức uấn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uân tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uẫn thành bất tương ưng bộc mà cảnh bộc, thành bất tương ưng 
bộc phi cảnh bộc. Thức uân phân phần thành ba như là thức uẫn thành sanh tồn, thành 
phi sanh tôn, thành sẽ sanh... Thức uấn phân phần thành mười bằng cách như thế. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uân tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uẫn thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. Thức uân phân phần 
thành ba như là thức uẫn thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại... Thức uấn phân 
phần thành mười bằng cách như thế. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uân tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành tương ưng phối, thành bất tương ưng phối. Thức uẫn 
phân phần thành ba như là thức uân thành cảnh quá khứ, thành cảnh vị lai, thành cảnh 
hiện tại... Thức uân phân phần thành mười bằng cách như thẻ. 


Thức uân phân phần thành một tức là thức uẫn tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uẫn thành bất tương ưng phối mà cảnh phối, thành bất tương ưng 
phối và phi cảnh phối. Thức uân phân phân thành ba như là thức uâẫn thành nội phân, 
thành ngoại phần, thành nội và ngoại phần... Thức uẫn phân phần thành mười bằng 
cách như thế. 
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Thức uân phân phần thành một tức là thức uân tương ưng xúc. Thức uân phân phần 
thành hai như là thức uân thành cảnh cái, thành phi cảnh cái. Thức uẫn phân phần 
thành ba như là thức uẫn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... 
Thức uân phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần lưỡng lợi 


Phân phân đa 
80. 


xk 


81. 


82. 


83. 


Thức uân phân phần thành bảy như là thức uẫn thành thiện, thành bắt thiện, thành vô 
ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thức uân phân 
phân thành bảy băng cách như thê. 


Một cách nữa, thức uẫn phân phần thành bảy như là thức uẫn thành tương ưng lạc thọ, 
thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ... thành cảnh nội, thành 
cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc 
giới, thành siêu thế. Thức uẫn phân phần thành bảy bằng cách như thế. 


Thức uẫn phân phân thành hai mươi bốn như là thức uân do nhãn xúc làm duyên, 
thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký. Thức uẫn do nhĩ xúc làm duyên... thức uân 
do tỷ xúc làm duyên... thức uẫn do thiệt xúc làm duyên... thức uẫn do thân xúc làm 
duyên... thức uân do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Nhãn 
thức... ý thức. Thức uân phân phân thành hai mươi bốn băng cách như thế. 


Một cách nữa, thức uẫn phân phần thành hai mươi bốn như là thức uẫn do nhãn xúc 
làm duyên, thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi 
khô phi lạc thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Thức uân 
do nhĩ xúc làm duyên... thức uân do tỷ xúc làm duyên... thức uân do thiệt xúc làm 
duyên... thức uấn do thân xúc làm duyên... thức uân do ý xúc làm duyên, thành cảnh 
nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Nhãn thức... ý thức. Thức uân phân 
phần thành hai mươi bốn bằng cách như thế. 


Thức uẩn phân phần thành ba mươi như là thức uẫn do nhãn xúc làm duyên, thành 
Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thức uẫn do nhĩ xúc làm 
duyên... thức uân đo tỷ xúc làm duyên... thức uân do thiệt xúc làm duyên... thức uân 
do thân xúc làm duyên... thức uân do ý xúc làm duyên, thành Dục giới, thành Sắc 
giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Nhãn thức... ý thức. Thức uẫn phân phần thành 
ba mươi bằng cách như thế. 


Thức uân phân phần thành nhiều cách như là thức uân do nhãn xúc làm duyên, thành 
thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, 
thành siêu thế. Thức uấn do nhĩ xúc làm duyên... thức uẫn do tỷ xúc làm duyên... thức 
uân do thiệt xúc làm duyên... thức uẫn do thân xúc làm duyên... thức uân do ý xúc 
làm duyên, thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, 
thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Nhãn thức... ý thức. Thức uấn phân phần thành 
nhiều cách như thé. 

Một cách nữa, thức uân phân phần thành nhiều cách như là thức uẫn do nhãn xúc làm 
duyên, thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, 
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84. 


thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thức uân do nhĩ xúc làm duyên... 
thức uẫn đo tỷ xúc làm duyên... thức uẫn do thiệt xúc làm duyên... thức uân do thân 
xúc làm duyên... thức uẫn do ý xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, 
thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu 
thế. Nhãn thức... ý thức. Thức uân phân phần thành nhiều thứ bằng cách như thế. Đây 
gọi là thức uân. 

Dứt Phần phân đa 


Dứút phán theo Diệu Pháp 


C. UẦẨN PHÂN TÍCH PHẦN VÁN ĐÁP 


Ngũ uân như là sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uân. 
Đáp đâu đê tam, đáp đâu đê nhị. 


Ngũ uân mà uân nào thành thiện, uân nào thành bât thiện, uân nào thành vô ký,... 
uân nào thành hữu y, uân nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 


85. 


xk 


Sắc uân thành vô ký. Bốn uẫn (sau) cũng thành thiện, cũng thành bắt thiện, cũng thành 
vô ký. 

Hai uân (trước) không thê nói thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khô thọ, thành 
tương ưng phi khô phi lạc thọ. Ba uân (sau) cũng thành tương ưng lạc thọ, cũng thành 
tương ưng khô thọ, cũng thành tương ưng phi khô phi lạc thọ. 


Sắc uân thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tứ (danh) uẫn cũng thành dị thục 
quả, cũng thành dị thục nhân, cũng thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. 


Sắc uân cũng thành do thủ cảnh thủ, cũng thành phi do thủ cảnh thủ. Tứ (danh) uẫn 
cũng thành do thủ cảnh thủ, cũng thành phi do thủ cảnh thủ, cũng thành phi do thủ phì 
cảnh thủ. 


Sắc uân thành phi phiền toái cảnh phiền não. Tứ (danh) uân cũng thành phiên toái cảnh 
phiên não, cũng thành phi phiên toái phi cảnh phiên não. 


Sắc uân thành vô tầm, vô tứ. Ba uẫn (giữa) cũng thành hữu tầm hữu tứ, cũng thành vô 
tầm hữu tứ, cũng thành vô tầm vô tứ. Hành uẫn cũng thành hữu tầm hữu tứ, cũng 
thành vô tầm hữu tứ, mà không thê nói thành hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ, vô tầm 
vô tứ. 

Sắc uân không thê nói thành đồng sanh hý, thành đồng sanh lạc, thành đồng sanh xả. 
Thọ uân thành đồng sanh hý, thành đồng sanh lạc, cũng thành đồng sanh xả, mà cũng 
không thê nói thành đồng sanh hỷ. Ba uẫn (giữa) cũng thành đồng sanh hỷ, cũng thành 
đồng sanh lạc, cũng thành đồng sanh xả, mà cũng không thể nói thành đồng sanh hý, 
đồng sanh lạc, đồng sanh xả. 
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+ Thức uân thành pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ (danh) uần cũng thành sơ 
đạo tuyệt trừ, cũng thành ba đạo cao tuyệt trừ, cũng thành phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. 

+ Sắc uấn thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ (danh) uân cũng 
thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, cũng thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Cũng 
thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

+ Sắc uân thành phi nhân sanh tử, phi nhân đến Níp-bàn. Tứ (danh) uân cũng thành nhân 
sanh tử, cũng thành nhân đên Níp-bàn, cũng thành phi nhân sanh tử phi nhân đên Níp- 
bản. 

+ Sắc uân thành phi hữu học phi vô học. Tứ (danh) uân cũng thành hữu học, cũng thành 
vô học, cũng thành phi hữu học phi vô học. 

+ Sắc uấn thành hy thiểu. Tứ (danh) uấn cũng thành hy thiểu, cũng thành đáo đại, cũng 
thành vô lượng. 

+ Sắc uấn thành bắt tri cảnh. Tứ (danh) uân cũng thành cảnh hy thiểu, cũng thành cảnh 
đáo đại, cũng thành cảnh vô lượng, mà không nên nói thành cảnh hy thiêu, thành cảnh 
đáo đại, thành cảnh vô lượng. 

+ Sắc uân thành trung bình. Tứ (danh) uân cũng thành ty hạ, cũng thành trung bình, cũng 
thành tinh lương. 

+ Sắc uân thành bất định. Tứ (danh) uân cũng thành tà cho quả nhất định, cũng thành 
chánh cho quả nhât định, cũng thành bât định. 

+ Sắc uân thành bất tri cảnh. Tứ (danh) uân cũng thành cảnh đáo đại, cũng thành có đạo 
là cảnh, cũng thành có đạo là nhân, cũng thành có đạo là trưởng; mà không thê nói 
răng có đạo là cảnh, có đạo là nhân, có đạo là trưởng. 

+ Ngũ uấn cũng thành sanh tồn, cũng thành phi sanh tồn, cũng thành sẽ sanh. 

* Ngũ uấn cũng thành quá khứ, cũng thành vị lai, cũng thành hiện tại. 

+ Sắc uân thành bất trí cảnh. Tứ (danh) uẫn cũng thành biết cảnh quá khứ, cũng thành 
biệt cảnh vị lai, cũng thành biệt cảnh hiện tại, mà không thê nói thành biệt cảnh quá 
khứ, thành biệt cảnh vị lai, thành biệt cảnh hiện tại. 

* Ngũ uấn thành nội phần, cũng thành ngoại phần, cũng thành nội và ngoại phần. 

+ Sắc uân thành bất tri cảnh. Tứ (danh) uẫn cũng thảnh tri cảnh nội, cũng thành tri cảnh 
ngoại, cũng thành tri cảnh nội và ngoại; mà không nên nói rắng thành tri cảnh nội, 
thành tri cảnh ngoại, thành tri cảnh nội và ngoại. 

* Tứ (danh) uân thành bất kiến vô đối chiếu. Còn sắc uẫn cũng thành thấy đặng hữu đối 
chiếu, cũng thành bất kiến mà hữu đối chiếu, cũng thành bắt kiến và vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 
1. Đáp phân chùm nhân (efugocchaka) 
8ó. 
+ Tứ uấn (trừ hành) thành phi nhân. Hành uân thành nhân cũng có, thành phi nhân cũng 
có. 


4ó 
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Sắc uấn thành vô nhân. Tứ (danh) uân thành hữu nhân cũng có, thành vô nhân cũng 
có. 

Sắc uấn thành bất tương ưng nhân. Tứ (danh) uẫn thành tương ưng nhân cũng có, 
thành bât tương ưng nhân cũng có. 


Sắc uẫn không thể nói thành nhân hữu nhân và thành phi nhân hữu nhân. Ba uẫn 
không thê nói thành nhân hữu nhân và thành phi nhân hữu nhân cũng có, không thê 
nói thành phi nhân hữu nhân cũng có. Hành uẩn thành nhân hữu nhân cũng có và 
thành phi nhân hữu nhân cũng có; không thể nói thành nhân hữu nhân và thành phi 
nhân hữu nhân cũng có. 


Sắc uấn không thê nói thành nhân tương ưng nhân và thành phi nhân tương ưng nhân. 
Ba uẫn không thể nói thành nhân tương ưng nhân, mà thành phi nhân tương ưng nhân 
cũng có, không thể nói thành phi nhân tương ưng nhân cũng có. Hành uẫn thành nhân 
tương ưng nhân cũng có, thành phi nhân tương ưng nhân cũng có, không thê nói thành 
nhân tương ưng nhân hay là thành phi nhân tương ưng nhân cũng có. 


Sắc uân thành phi nhân hữu nhân. Ba uẫn thành phi nhân hữu nhân cũng có, thành phi 
nhân vô nhân cũng có. Hành uẫn thành phi nhân hữu nhân cũng có, thành phi nhân vô 
nhân cũng có; không thể nói có thể thành phi nhân hữu nhân hay là thành phi nhân vô 
nhân cũng có. 


ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cữlanaraduka) 


87. 


Ngũ uẫn thành hữu duyên, thành hữu vi. 

Tứ (danh) uẫn thành bắt kiến. Sắc uân cũng thành bị thấy, cũng thành không thấy. 

Tứ (danh) uân thành vô đối chiếu. Sắc uân cũng thành hữu đối chiếu, cũng thành vô 
đối chiếu. 

Sắc uân thành sắc. Tứ (danh) uẫn thành phi sắc. 

Sắc uấn thành hiệp thế. Tứ (danh) uân cũng thành hiệp thế, cũng thành siêu thế. 

Ngũ uẫn cũng thành có tâm biết đặng, cũng thành có tâm không biết đặng. 


iii. Đáp phần chùm lậu (Zsavagocchaka) 


88. 


x 


xk 


Tứ uần (trừ hành) thành phi lậu. Hành uân cũng thành lậu, cũng thành phi lậu. 
Sắc uân thành cảnh lậu. Tứ (danh) uấn cũng thành cảnh lậu, cũng thành phi cảnh lậu. 


Sắc uân thành bất tương ưng lậu. Tứ (danh) uẫn cũng thành tương ưng lậu, cũng thành 
bât tương ưng lậu. 


Sắc uẫn không thể nói thành lậu cảnh lậu và thành phi lậu cảnh lậu. Ba (danh) uân (trừ 
hành) không thê nói rằng thành lậu cảnh lậu và thành phi lậu cảnh lậu, cũng không thê 
nói rằng thành phi lậu cảnh lậu. Hành uấn thành lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu 
cảnh lậu cũng có; chăng đặng nói là thành lậu cảnh lậu và thành phi lậu cảnh lậu. 

Sắc uân không thể nói thành lậu tương ưng lậu và thành phi lậu tương ưng lậu. Ba uẫn 
(trừ hành) không đặng nói thành lậu tương ưng lậu và thành phi lậu tương ưng lậu; 
cũng không nên nói thành phi lậu tương ưng lậu. Hành uân thành lậu tương ưng lậu 
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x 


cũng có, thành phi lậu tương ưng lậu cũng có; không thể nói thành lậu tương ưng lậu 
và thành phi lậu tương ưng lậu. 

Sắc uân thành bất tương ưng lậu cảnh lậu. Tứ (danh) uân cũng thành cảnh lậu bất 
tương ưng lậu và cũng thành bât tương ưng lậu phi cảnh lậu; mà cũng không nên nói 
thành bât tương ưng lậu cảnh lậu và thành bât tương ưng lậu phi cảnh lậu. 


iv. Đáp phần chùm triền (Samyojanagocchaka) 
89. 


x 


xk 


Tứ uân thành phi triền. Hành uần thành triền cũng có, thành phi triền cũng có. 


Sắc uân thành cảnh triển. Tứ uân thành cảnh triền cũng có, thành bất tương ưng triền 
cũng có. 

Sắc uấn không thể nói thành triền cảnh triển, mà thành phi triền cảnh triền. Tam uẫn 
không thê nói thành triển cảnh triền, mà thành phi triền cảnh triền cũng có, không thê 
nói thành triỀn cảnh triển cũng có. Hành uần thành triền cảnh triền cũng có, thành phi 
triền cảnh triền cũng có, không nên nói có thể thành triền cảnh triền, có thể thành phi 
triỀn cảnh triỀền cũng có. 


Sắc uân không nên nói có thể thành triền tương ưng triên, có thê thành phi triền tương 
ưng triền. Ba uẫn không thể nói thành triển tương ưng triền, thành phi triển tương ưng 
triển cũng có; không thê nói thành triỀền tương ưng triền, thành phi triển tương ưng 
triển cũng có. Hành uân thành triền tương ưng. triỀền cũng có, thành phi triỀn tương ưng 
triền cũng có; không nên nói có thể thành triỀn tương ưng triền, mà có thể thành phi 
triền tương ưng triển cũng có. 


Sắc uấn thành bất tương ưng triển cảnh triền. Tứ uẫn thành bất tương ưng triền cảnh 
triền cũng có, thành bắt tương ưng triền phi cảnh triền cũng có; không nên nói có thê 
thành bất tương ưng triỀền mà cảnh triền, có thể nói thành bắt tương ưng triển phi cảnh 
triỀn cũng có. 


v. Đáp phần chùm phược (gahagocchaka) 
90. 


xk 


xk 


Tứ uẩn thành phi phược. Hành uân thành phược cũng có, thành phi phược cũng có. 

Sắc uân thành cảnh phược. Tứ uẩn thành cảnh phược cũng có, thành phi cảnh phược 
cũng có. 

Sắc uân thành bất tương ưng phược. Tứ uẫn thành tương ưng phược cũng có, thành bất 
tương ưng phược cũng có. 


Sắc uân không thể nói thành phược cảnh phược, thành phi phược cảnh phược. Ba uẫn 
không thể nói thành phược cảnh phược, thành phi phược cảnh phược cũng có; không 
thể nói thành phi phược cảnh phược cũng có. Hành uân thành phược cảnh phược cũng 
có, thành phi phược cảnh phược cũng có; không nên nói có thể thành phược cảnh 
phược, có thể thành phi phược cảnh phược cũng có. 


Sắc uấn không nên nói có thê thành phược tương ưng phược, có thê thành phi phược 
tương ưng phược. Ba uân không nên nói thành phược tương ưng phược, mà thành phi 
phược tương ưng phược cũng có; không thể nói thành phi phược tương ưng phược 
cũng có. Hành uân thành phược tương ưng phược cũng có, thành phi phược tương ưng 
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phược cũng có; không nên nói có thê thành phược tương ưng phược, có thể thành phi 
phược tương ưng phược cũng có. 


Sắc uấn thành bất tương ưng phược cảnh phược. Tứ (danh) uẫn thành bất tương ưng 
cảnh phược cũng có, thành bất tương ưng phược phi cảnh phược cũng có; không nên 
nói có thê thành bất tương ưng phược cảnh phược, có thể thành bất tương ưng phược 
phi cảnh phược cũng có. 


vi, vii, viii. Đáp phần chùm bộc (oghagocchaka) 


91. 


x 


Tứ uân thành phi bộc... tứ uẫn thành phi phối... tứ uẫn thành phi cái... hành uẫn thành 
cái cũng có, thành phi cái cũng có. 

Sắc uân thành cảnh cái. Tứ (danh) uẫn thành cảnh cái cũng có, thành phi cảnh cái cũng 
có. 

Sắc uấn thành bất tương ưng cái. Tứ (danh) uân thành tương ưng cái cũng có, thành 
bât tương ưng cái cũng có. 


Sắc uân không nên nói thành cái cảnh cái, mà thành phi cái cảnh cái. Ba uân không thê 
nói thành cái cảnh cái mà thành phi cái cảnh cái cũng có, không thê nói thành phi cái 
cảnh cái cũng có. Hành uẫn thành cái cảnh cái cũng có, thành phi cái cảnh cái cũng có; 
không nên nói có thể thành cái cảnh cái, có thể thành phi cái cảnh cái cũng có. 

Sắc uân không nên nói có thể thành tương ưng cái, có thể thành phi cái tương ưng cái. 
Ba uẫn không nên nói thành cái tương ưng cái, mà thành phi cái tương ưng cái cũng 
có, không thê nói thành phi cái tương ưng cái cũng có. Hành uần thành cái tương ưng 
cái cũng có, thành phi cái tương ưng cái cũng có, mà không nên nói có thể thành cái 
tương ưng cái, có thê thành phi cái tương ưng cái cũng có. 

Sắc uân thành bất tương ưng cái mà cảnh cái. Tứ uân thành bất tương ưng cái mà cảnh 
cái cũng có, thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có; không nên nói có thê thành 
bất tương ưng cái mà cảnh cái, có thể thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có. 


ix. Đáp phần chùm khinh thị (oarãmãsagocchaka) 


92. 


x 


Tứ uẫn thành phi khinh thị. Hành uấn thành khinh thị cũng có, thành phi khinh thị 
cũng có. 

Sắc uân thành cảnh khinh thị. Bốn uẫn thành cảnh khinh thị cũng có, thành phi cảnh 
khinh thị cũng có. 


Sắc uân thành bất tương ưng khinh thị. Ba uẩn thành tương ưng khinh thị cũng có, 
thành bất tương ưng khinh thị cũng có. Hành uầẩn thành tương ưng khinh thị cũng có, 
thành bất tương ưng khinh thị cũng có; không nên nói có thể thành tương ưng khinh 
thị, có thể thành bất tương ưng khinh thị cũng có. 


Sắc uấn không thê nói thành khinh thị cảnh khinh thị, thành phi khinh thị cảnh khinh 
thị cũng có. Ba uấn không nên nói thành khinh thị cảnh khinh thị, mà thành phi khinh 
thị cảnh khinh thị cũng có; không thể nói thành phi khinh thị cảnh khinh thị cũng có. 
Hành uân thành khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành phi khinh thị cảnh khinh thị 
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cũng có, không nên nói có thể thành khinh thị cảnh khinh thị, có thể thành phi khinh 
thị cảnh khinh thị cũng có. 


Sắc uân thành bắt tương ưng khinh thị cảnh khinh thị. Tứ (danh) uẫn thành bất tương 
ưng khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị 
cũng có; không nên nói có thể thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị, có thể 
thành phi khinh thị bất tương ưng khinh thị cũng có. 


x. Đáp phần nhị đề đại nahanfaraduka) 
93. 


x 


xk 


Sắc uân thành không biết cảnh. Tứ (danh) uẫn thành biết cảnh. 
Tứ uân thành phi tâm. Thức uẫn thành tâm. 
Ba uẫn thành sở hữu tâm, nhị uân thành phi sở hữu tâm. 


Ba uẫn thành tương ưng tâm. Sắc uẫn thành bất tương ưng tâm. Thức uẫn không thể 
nói có thê thành tương ưng tâm, có thê thành bât tương ưng tâm. 

Ba uẫn thành hòa với tâm. Sắc uẫn thành không hòa với tâm. Thức uân không thê nói 
có thê thành hòa với tâm, có thể thành không hòa với tâm. 

Ba uân thành sở y tâm. Thức uân thành phi sở y tâm. Sắc uấn thành sở y tâm cũng có, 
thành phi sở y tâm cũng có. 


Ba uấn thành đồng sanh tồn với tâm. Thức uẫn thành phi đồng sanh tồn với tâm. Sắc 
uân thành sanh tôn với tâm cũng có, thành phi sanh tôn với tâm cũng có. 

Ba uần thành hành động với tâm. Thức uân không hành động với tâm. Sắc uẫn thành 
tùng hành với tâm cũng có, thành phi tùng hành với tâm cũng có. 

Ba uẫn thành sở y và hòa với tâm. hai uẫn thành phi sở y phi hòa với tâm. 

Ba uẫn thành tâm sở y đồng tồn và hòa với tâm. Nhị uân thành phi tâm sở y phi đồng 
tôn và không hòa với tâm. 

Ba uầấn thành có tâm làm chỗ nương tùng hành và hòa với tâm. Hai uẫn thành phi có 
tâm làm chỗ nương phi tùng hành phi hòa với tâm. 

Ba uần thành bên ngoài. Thức uân thành bên trong. Sắc uân thành bên trong cũng có, 
thành bên ngoài cũng có. 

Tứ uấẫn thành phi thủ. Sắc uân thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có, thành do thủ 
cũng có, thành phi do thủ cũng có. 


xi. Đáp phần chùm thủ („pãdãnagocchaka) 
94. 


xk 


x 


Tứ uân thành phi thủ. Hành uân thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. 

Sắc uân thành cảnh thủ. Bồn uân thành cảnh thủ cũng có, thành phi cảnh thủ cũng có. 
Sắc uân thành bất tương ưng thủ. Bốn uẫn thành tương ưng thủ cũng có, thành bất 
tương ưng thủ cũng có. 

Sắc uân không nên nói thành thủ cảnh thủ, mà thành phi thủ cảnh thủ. Ba uẫn không 
nên nói thành thủ cảnh thủ, thành cảnh thủ phi thủ cũng có và có phân không nên nói 
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thành cảnh thủ phi thủ. Hành uẫn thành thủ cảnh thủ cũng có và thành cảnh thủ phi thủ 
cũng có; không nên nói có thể thành thủ cảnh thủ, tuy nhiên thành cảnh thủ phi thủ 
cũng có. 

Sắc uấn không nên nói có thể thành thủ tương ưng thủ hay thành phi thủ tương ưng 
thủ. Ba uân không thê nói thành thủ tương ưng thủ, mà thành phi thủ tương ưng thủ và 
không thê nói thành phi thủ tương ưng thủ cũng có. Hành uân thành thủ tương ưng thủ 
cũng có, thành tương ưng thủ phi thủ cũng có; không nên nói dĩ nhiên thành thủ tương 
ưng thủ, tuy nhiên thành tương ưng thủ phi thủ cũng có. 

Sắc uấn thành bất tương ưng thủ cảnh thủ. Tứ uẫn thành bất tương ưng thủ cảnh thủ 
cũng có, thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ cũng có, không nên nói dĩ nhiên thành 
bất tương ưng thủ cảnh thủ, tuy nhiên thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ cũng có. 


xii. Đáp phần chùm phiên não (#ilesagocehaka) 


95. 


x 


Tứ uân thành phi phiền não. Hành uấn thành phiền não cũng có, thành phi phiền não 
cũng có. 

Sắc uân thành cảnh phiền não. Bốn uân thành cảnh phiền não cũng có, thành phi cảnh 
phiên não cũng có. 

Sắc uân thành phi cảnh phiền toái. Bốn uẫn thành cảnh phiền toái cũng có, thành phi 
cảnh phiên toái cũng có. 

Sắc uân thành bất tương ưng phiền não. Tứ uân thành tương ưng phiền não cũng có, 
thành bất tương ưng phiên não cũng có. 


Sắc uân không thê nói thành phiền não cảnh phiền não, mà thành cảnh phiền não phi 
phiền não. Ba uân không nên nói thành phiền não cảnh phiền não, mà thành cảnh 
phiền não phi phiền não cũng có; không nên nói thành cảnh phiền não phi phiền não 
cũng có. Hành uân thành phiên não cảnh phiền não cũng có, thành cảnh phiền não phi 
phiền não cũng có; không nên nói dĩ nhiên thành phiền não cảnh phiền não, tuy nhiên 
thành cảnh phiền não phi phiền não cũng có. 

Sắc uân không nên nói dĩ nhiên thành phiền não cảnh phiền toái, tuy nhiên thành cảnh 
phiền toái phi phiền não cũng có. Ba uân không nên nói thành phiền não cảnh phiền 
toái, mà thành cảnh phiền toái phi phiền não, cũng không nên nói thành cảnh phiền 
toái phi phiền não. Hành uân thành phiền não cảnh phiền toái cũng có, thành cảnh 
phiền toái phi phiền não cũng có; không nên nói dĩ nhiên thành phiền não cảnh phiền 
toái, tuy nhiên thành cảnh phiên toái phi phiền não cũng có. 

Sắc uân không nên nói dĩ nhiên thành phiền não tương ưng phiền não, dĩ nhiên thành 
tương ưng phiền não phi phiền não. Ba uẫn không nên nói thành phiền não tương ưng 
phiền não, thành tương ưng phiền não phi phiền não cũng có, không nên nói thành 
tương ưng phiền não phi phiền não. Hành uân thành phiền não tương ưng phiền não 
cũng có, thành tương ưng phiền não phi phiền não cũng có, không nên nói tuy nhiên 
thành phiền não tương ưng phiền não, tuy nhiên thành tương ưng phiền não phi phiền 
não cũng có. 


Sắc uấn thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não. Tứ uân thành bất tương ưng 
phiền não cảnh phiền não cũng có, thành bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não 
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cũng có, không nên nói tuy nhiên thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não hay 
tuy nhiên thành bât tương ưng phiên não phi cảnh phiên não cũng có. 


xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (øi/fhiduka) 


9ó. 


xk 


x  x%x*  %x *%x 


Sắc uân thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ uân thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành phi sơ 
đạo tuyệt trừ cũng có. 

Sắc uẫn thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ uân thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, 
thành phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

Sắc uấn thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Tứ uân thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
cũng có, thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 

Sắc uân thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ uẫn thành hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

Sắc uân thành vô tầm. Tứ uẫn thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. 

Sắc uân thành vô tứ. Tứ uân thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. 

Sắc uân thành vô hỷ. Tứ uân thành hữu hÿ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 

Sắc uân thành phi đồng sanh hỷ. Tứ uẫn thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng 
sanh hỷ cũng có. 

Hai uẫn thành phi đồng sanh lạc. Ba uẫn thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng 
sanh lạc cũng có. 

Hai uẫn thành phi đồng sanh xả. Ba uẫn thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng 
sanh xả cũng có. 


+ Sắc uẫn thành Dục giới. Tứ uẫn thành Dục giới cũng có, thành phi Dục giới cũng có. 


Sắc uân thành phi Sắc giới. Tứ uân thành Sắc giới cũng có, thành phi Sắc giới cũng có. 


* Sắc uân thành phi Vô sắc giới. Tứ uân thành Vô sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 


ØIới cũng có. 

Sắc uân thành liên quan luân hồi. Tứ uẫn thành liên quan luân hồi cũng có, thành bất 
liên quan luân hồi cũng có. 

Sắc uân thành phi nhân xuất luân hồi. Tứ uân thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành 
phi nhân xuất luân hồi cũng có. 


+ Sắc uân thành bất định. Tứ uẫn thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 


Sắc uấn thành hữu thượng. Tứ uấn thành hữu thượng cũng có, thành vô thượng cũng 
có. 
Sắc uân thành vô y. Tứ uân thành hữu y cũng có, thành vô y cũng có như thê nây. 


Dứt Phần vấn đáp 


Đây đủ Uẩn phân tích 
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PHẢN II - XỨ PHÂẦN TÍCH 


A. XỨ PHÂN TÍCH PHÀN PHÂẦN THEO KINH 


Thập nhị xứ như là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, 
thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ. 


Nhãn thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự biến chuyền thay đổi cố 
nhiên. Sắc thành vô thường, thành khô não, thành vô ngã, có sự hành vi biên chuyên 
cô nhiên. 

Nhĩ thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyển cố 
nhiên. Thinh thành vô thường, thành khô não, thành vô ngã, có sự hành vi biên chuyên 
cô nhiên. 

Tỷ thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyên cô nhiên. 
Khí thành vô thường, thành khô não, thành vô ngã, có sự hành vi biên chuyên cô 
nhiên. 

Thiệt thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyên cô 
nhiên. VỊ thành vô thường, thành khô não, thành vô ngã, có sự hành vi biên chuyên cô 
nhiên. 

Thân thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyền cố 
nhiên. Xúc thành vô thường, thành khô não, thành vô ngã, có sự hành vi biên chuyên 
cô nhiên. 

Ý thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyên cô nhiên. 
Pháp thành vô thường, thành khô não, thành vô ngã, có sự hành vi biên chuyên cô 
nhiên. 

Dứút phán theo Kinh 


B. XỨ PHÂN TÍCH PHẢN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


Thập nhị xứ như là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, sắc xứ, thinh xứ, 
khí xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. 


Nhãn xứ đó ra sao? Nhãn não là thần kinh nương sắc tứ đại sung... cũng gọi nhà 
không. Đây gọi là nhãn xứ. 


Nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ đó ra sao?... thân nào là thần kinh nương sắc tứ 
đại sung... cũng kêu là nhà không. Đây gọi là... thân xứ. 


Ý xứ đó ra sao? Ý xứ phân phần thành một tức là ý xứ tương ưng xúc. Ý xứ phân 
phần thành hai như là ý xứ thành hữu nhân, thành vô nhân. Ý xứ phân phần thành ba 
như là ý xứ thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký... ý xứ phân phần thành nhiều thứ 
bằng cách như thế. Đây gọi là ý xứ. 
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Sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung... cũng kêu nhà không. Đây 
gọi là sắc xứ. 
Thỉnh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ đó ra sao? ... địa chất... cũng kêu là xúc xứ. Đây gọi 
là... xúc xứ. 
Pháp xứ đó ra sao? Thọ uân, tưởng uân, hành uân, sắc không thấy, không đối chiếu, 
liên quan trong pháp xứ và vô vI gIới. 
Trong pháp xứ đó mà thọ uẫn ra sao? Thọ uân phân phần thành một tức là thọ uân 
tương ưng xúc... Thọ uân phân phân thành nhiêu thứ băng cách thê nây. Đây gọi là 
thọ uân. 
T RÌsliệc) uấn đó ra sao? Tưởng uân phân phần thành một tức là tưởng uẫn tương ưng 

.. Pưởng uân phân phân thành nhiêu thứ băng cách thê nây. Đây gọi là tưởng uân. 
Hành uấn đó ra sao? Hành uẫn phân phân thành một tức là hành uẫn tương ưng 
tâm... hành uẫn phân mỗi phần thành nhiều thứ bằng cách thế này. Đây gọi là hành 
uân. 
Sắc uấn không thấy không dối chiếu liên quan trong pháp xứ đó ra sao? Nữ quyên. _ 
đoàn thực. Đây gọi là sắc không thây, không đôi chiêu liên quan trong pháp xứ. 
Vô vì giới đó ra sao? Sự đút ái, sự dứt sân, sự dứt sĩ. Đây gọi là vô vị giới. Những 
chơn tướng nây gọi là pháp xứ. 

Dút Phán phán theo Diệu Pháp 


C. XỨ PHÂN TÍCH PHẢN VẤN ĐÁP 


Thập nhị xứ như là nhãn xứ, sắc xứ... ý xứ và pháp xứ. 
Đáp đầu đề tam, đáp đầu đề nhị 


Thập nhị xứ mà những chi thành thiện, những chị thành bắt thiện, những chi thành 
vô ký... những chi thành hữu y, những chi thành vô y? 


1) Đáp theo đầu đề tam 


102. 


* Mười xứ (thô) thành vô ký. Nhị xứ (tế) thành thiện cũng có, thành bắt thiện cũng có, 


thành vô ký cũng có. 


Mười xứ (thô) không nên nói có thể thành tương ưng lạc thọ, có thể thành tương ưng 
khổ thọ, có thể thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Ý xứ thành tương ưng lạc thọ 
cũng có, thành tương ưng khổ thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng 
có. Pháp xứ thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng khổ thọ cũng có, thành 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng có; không nên nói tuy nhiên thành tương ưng lạc 
thọ, tuy nhiên thành tương ưng khổ thọ, tuy nhiên thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 
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Thập xứ (thô) thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Nhị xứ (tế) thành dị thục 
quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng 
có. 


Ngũ xứ thành do thủ cảnh thủ. Thinh xứ thành phi do thủ cảnh thủ. Tứ xứ thành do thủ 
cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ phi cảnh thủ 
cũng có. Nhị xứ thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, 
thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 


Thập xứ thành phi phiền toái cảnh phiền não. Nhị xứ thành phiền toái cảnh phiền não 
cũng có, thành phi phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền toái phi cảnh 
phiền não cũng có. 

Thập xứ thành vô tầm vô tứ. Ý xứ thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ 
cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. Pháp xứ thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô 
tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có; không nên nói có thể thành hữu tầm 
hữu tứ, có thể thành vô tầm hữu tứ, có thê thành vô tầm vô tứ cũng đặng. 

Thập xứ không nên nói có thể thành đồng sanh hý, có thể thành đồng sanh lạc, có thể 
thành đồng sanh xả. Nhị xứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, 
thành đồng sanh xả cũng có; không nên nói có thể thành đồng sanh hý, có thể thành 
đồng sanh lạc, có thể thành đồng sanh xả cũng đặng. 


Thập xứ thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị xứ thành sơ đạo tuyệt trừ cũng 
có, thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 


Thập xứ thành phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị xứ thành hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu 
nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 


Thập xứ thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. Nhị xứ thành nhân sanh tử 
cũng có, thành nhân đên Níp-bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đên Níp- 
bản cũng có. 

Thập xứ thành phi hữu học phi vô học. Nhị xứ thành hữu học cũng có, thành vô học 
cũng có, thành phi hữu học phi vô học cũng có. 

Thập xứ thành hy thiểu. Nhị xứ thành hy thiêu cũng có, thành đáo đại cũng có, thành 
vô lượng cũng có. 

Thập xứ thành bất tri cảnh. Nhị xứ thành tri cảnh hy thiểu cũng có, thành tri cảnh đáo 
đại cũng có, thành tri cảnh vô lượng cũng có; không nên nói có thê thành tri cảnh hy 
thiêu, thành tri cảnh đáo đại, thành tri cảnh vô lượng. 

Thập xứ thành trung bình. Nhị xứ thành ty hạ cũng có, thành trung bình cũng có, thành 
tinh lương cũng có. 

Thập xứ thành bất định. Nhị xứ thành tà nhất định cũng có, thành chánh nhất định 
cũng có, thành bât định cũng có. 

Thập xứ thành bắt tri cảnh. Nhị xứ thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng 
có, thành đạo là trưởng cũng có; không nên nói thành đạo là cảnh, thành đạo là nhân, 
thành đạo là trưởng. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Phân Tích (Vibhanga) - (Cáo Bản) 35 





Ngũ xứ thành sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có, không thể nói thành phi sanh 
tồn. Thinh xứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, không thể nói thành 
sẽ sanh. Ngũ xứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. Pháp xứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có; không nên nói có thể thành sanh tồn, mà có thể thành phi sanh tồn hay có thê 
thành sẽ sanh cũng đặng. 


Thập nhất xứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. Pháp 
xứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có; không nên nói 
có thê thành quá khứ, có thê thành vị lai, có thê thành hiện tại cũng đặng. 


Thập xứ thành bắt tri cảnh. Nhị xứ thành tri cảnh quá khứ cũng có, thành tri cảnh vị lai 
cũng có, thành tri cảnh hiện tại cũng có; không nên nói có thê thành cảnh quá khứ, có 
thê thành cảnh vị lai, có thê thành cảnh hiện tại cũng đặng. 

Thập nhị xứ thành nội phần cũng đặng, thành ngoại phần cũng đặng, thành nội và 
ngoại phân cũng đặng. 

Thập xứ thành bất tri cảnh. Nhị xứ thành tri cảnh nội cũng có, thành tri cảnh ngoại 
cũng có, thành tri cảnh nội và ngoại cũng có; không nên nói có thê thành tri cảnh nội, 
có thê thành tri cảnh ngoại hay có thê thành tri cảnh nội và ngoại cũng đặng. 

Sắc nhập thành hữu kiến hữu đối chiếu. Cửu nhập thành bất kiến hữu đối chiếu. Nhị 
nhập thành bât kiên vô đôi chiêu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 
1. Đáp phân chùm nhân (hefugocchaka) 


103. 


xk 


x 


xk 


Thập nhất xứ thành phi nhân. Pháp xứ thành nhân cũng có, thành phi nhân cũng có. 
Thập xứ thành vô nhân. Nhị xứ thành hữu nhân cũng có, thành vô nhân cũng có. 


Thập xứ thành bất tương ưng nhân. Nhị xứ thành tương ưng nhân cũng có, thành bất 
tương ưng nhân cũng có. 


Thập xứ không nên nói có thể thành nhân hữu nhân hay có thể thành phi nhân hữu 
nhân. Ý xứ không thê nói thành nhân hữu nhân, mà thành phi nhân hữu nhân cũng có; 
không thể nói thành phi nhân hữu nhân cũng có. Pháp xứ thành nhân hữu nhân cũng 
có, thành phi nhân hữu nhân cũng có, không nên nói có thể thành nhân hữu nhân hay 
có thê thành phi nhân hữu nhân cũng đặng. 


Thập xứ không nên nói có thể thành nhân tương ưng nhân và phi nhân tương ưng 
nhân. Ý xứ không thê nói thành nhân tương ưng nhân, mà thành phi nhân tương ưng 
nhân cũng có, cũng không thê nói hoặc thành phi nhân tương ưng nhân. Pháp xứ thành 
nhân tương ưng nhân cũng có, thành phi nhân tương ưng nhân cũng có; không nên nói 
có thê thành nhân tương ưng nhân và phi nhân tương ưng nhân. 

Thập xứ thành phi nhân vô nhân. Ý xứ thành phi nhân hữu nhân cũng có, thành phi 
nhân vô nhân cũng có. Pháp xứ thành phi nhân hữu nhân cũng có, thành phi nhân vô 
nhân cũng có; không nên nói thành phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân. 


ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cữlanaraduka) 
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104. 


Thập nhất xứ thành hữu duyên, pháp xứ thành hữu duyên cũng có, thành vô duyên 
cũng có. 

Thập nhất xứ thành hữu vi. Pháp xứ thành hữu vi cũng có, thành vô vi cũng có. 

Thập nhất xứ thành bất kiến. Sắc xứ thành hữu kiến. 

Thập xứ thành hữu đối chiếu. Nhị xứ thành vô đối chiếu. 


Thập xứ thành sắc. Ý xứ thành phi sắc. Pháp xứ thành sắc cũng có, thành phi sắc cũng 
có. 


Thập xứ thành hiệp thế. Nhị xứ thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế cũng có. 


Thập nhị xứ thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng. 


iii. Đáp phần chùm lậu (Zsavagocchaka) 


105. 


xk 


xk 


x 


Thập nhất xứ thành phi lậu. Pháp xứ thành lậu cũng có, thành phi lậu cũng có. 
Thập xứ thành cảnh lậu. Nhị xứ thành cảnh lậu cũng có, thành phi cảnh lậu cũng có. 


Thập xứ thành bất tương ưng lậu. Nhị xứ thành tương ưng lậu cũng có, thành bất 
tương ưng lậu cũng có. 


Thập xứ không thể nói thành lậu cảnh lậu, mà thành phi lậu cảnh lậu. Ý xứ không thê 
nói thành lậu cảnh lậu, mà thành phi lậu cảnh lậu cũng có, không thể nói thành phi lậu 
cảnh lậu cũng có. Pháp xứ thành lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu cảnh lậu cũng có, 
không nên nói có thể thành lậu cảnh lậu cũng có và thành phi lậu cảnh lậu cũng có. 


Thập xứ không nên nói có thể thành lậu tương ưng lậu và thành phi lậu tương ưng lậu. 
Ý xứ không thể nói thành lậu tương ưng lậu, mà thành phi lậu tương ưng lậu cũng có, 
không thể nói thành phi lậu tương ưng lậu cũng có. Pháp xứ thành lậu tương ưng lậu 
cũng có, thành phi lậu tương ưng lậu cũng có; không nên nói có thể thành lậu tương 
ưng lậu và phi lậu tương ưng lậu. 

Thập xứ thành bất tương ưng lậu cảnh lậu. Nhị xứ thành bất tương ưng lậu cảnh lậu 
cũng có, thành bất tương ưng lậu phi cảnh lậu cũng có; không nên nói thành bất tương 
ưng lậu cảnh lậu cũng có và bất tương ưng lậu phi cảnh lậu cũng có. 


iv. Đáp phân chùm triền (Sawyojanagocchaka) 


106. 


xk 


x 


xk 


x 


Thập nhất xứ thành phi triền. Pháp xứ thành triền cũng có, thành phi triền cũng có. 
Thập xứ thành cảnh triền. Nhị xứ thành cảnh triền cũng có, thành phi cảnh triền cũng 
có. 

Thập xứ thành bất tương ưng triền. Nhị xứ thành tương ưng triền cũng có, thành bất 
tương ưng triên cũng có. 

Thập xứ không nên nói thành triền cảnh triền mà thành cảnh triền phi triền. Ý xứ 
không thê nói thành triên cảnh triên, nhưng thành cảnh triên mà phi triên cũng có, 
cũng có phân không thê nói thành cảnh triên mà phi triên. Pháp xứ thành triên và cảnh 
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triỀền cũng có, thành cảnh triền mà phi triỀn cũng có, cũng có phần không nên nói có 
thê thành triền mà cảnh triền hay thành cảnh triỀn mà phi triển. 


Thập xứ không nên nói có thê thành triỀền tương ưng triền hay tương ưng triỀn mà phi 
triên. Ý xứ không thể nói thành triển tương ưng triền, mà thành tương ưng triền phi 
triển cũng có, cũng có phần không đặng nói tương ưng triển phi triền. Pháp xứ thành 
triền tương ưng triền cũng có, thành tương ưng triển ph triền cũng có; không nên nói 
thành triền tương ưng triển và tương ưng triển phi triển. 


Thập xứ thành bất tương ưng triền mà cảnh triền. Nhị xứ thành bất tương ưng triền mà 
cảnh triền cũng có, thành bất tương ưng triền mà phi cảnh triền cũng có; nhưng có 
phần không đặng nói có thê thành bất tương ưng triển và cảnh triền hay có thê thành 
bất tương ưng triền mà phi triền. 


v. Đáp phần chùm phược (ga#hagocchaka) 


107. 


x 


Thập nhất xứ thành phi phược. Pháp xứ thành phược cũng có, thành phi phược cũng 
có. 

Thập xứ thành cảnh phược. Nhị xứ thành cảnh phược cũng có, thành phi cảnh phược 
cũng có. 

Thập xứ thành bất tương ưng phược. Nhị xứ thành tương ưng phược cũng có, thành 
bât tương ưng phược cũng có. 


Thập xứ không thể nói thành phược cảnh phược và cảnh phược phi phược. Ý xứ không 
thể nói thành phược cảnh phược, mà thành cảnh phược phi phược cũng có, cũng có 
phần không đặng nói thành cảnh phược phi phược. Pháp xứ thành phược cảnh phược 
cũng có, thành cảnh phược phi phược cũng có, nhưng có phần không đặng nói thành 
phược cảnh phược hay có thê thành cảnh phược phi phược. 


Thập xứ không nên nói có thể thành phược tương ưng phược hay có thể thành tương 
ưng phược phi phược. Ý xứ không thể nói thành phược tương ưng phược, mà có phần 
thành tương ưng phược phi phược và cũng có phần không nên nói thành tương ưng 
phược mà phi phược. Pháp xứ thành phược tương ưng phược cũng có, thành tương 
ưng phược mà phi phược cũng có, nhưng cũng có phần không đặng nói là có thể thành 
phược tương ưng phược hay là có thê thành tương ưng phược phi phược. 


vi, vii, viii. Đáp phần chùm bộc (oghegocchaka ãải) 


108. 


xk 


Thập nhất xứ thành phi bộc... thập nhất xứ thành phi phối... thập nhất xứ thành phi 
cái... pháp xứ thành cái cũng có, thành phi cái cũng có. 
Thập xứ thành cảnh cái. Nhị xứ thành cảnh cái cũng có, thành phi cảnh cái cũng có. 


Thập xứ thành bất tương ưng cái. Nhị xứ thành tương ưng cái cũng có, thành bất tương 
ưng cái cũng có. 

Thập xứ không thể nói thành cái cảnh cái và cảnh cái phi cái. Ý xứ không thể nói 
thành cái cảnh cái, mà thành phi cái cảnh cái cũng có, cũng có phần không đặng nói 
thành cái phi cái. Pháp xứ thành cái cảnh cái cũng có, thành cảnh cái phi cái cũng có, 
có phân không đặng nói thành cái cảnh cái hay thành cảnh cái phi cái. 


kh) 


Việt dịch : Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





xk 


Thập xứ không nên nói có thê thành cái tương ưng cái hay có thể thành tương ưng cái 
phi cái. Ý xứ không thê nói thành cái tương ưng cái, mà cũng có phần thành tương ưng 
cái phi cái; nhưng có phần không đặng nói thành tương ưng cái phi cái. Pháp xứ thành 
cái tương ưng cái cũng có, thành tương ưng cái phi cái cũng có; nhưng cũng có phần 
không đặng nói có thê thành cái tương ưng cái và tương ưng cái phi cái. 


Thập xứ thành bất tương ưng cái mà cảnh cái. Nhị xứ thành bất tương ưng cái mà cảnh 
cái cũng có, thành bât tương ưng cái mà phi cảnh cái cũng có; nhưng cũng có phân 
không đặng nói thành bât tương ưng cái cảnh cái hay thành bât tương ưng cái phi cảnh 
Cái. 


ix. Đáp phần chùm khinh thị (oarãmãsagocchaka) 


109. 


xk 


Thập nhất xứ thành phi khinh thị. Pháp xứ thành khinh thị cũng có, thành phi khinh thị 
cũng có. 

Thập xứ thành cảnh khinh thị. Nhị xứ thành cảnh khinh thị cũng có, thành phi cảnh 
khinh thị cũng có. 


Thập xứ thành bất tương ưng khinh thị. Ý xứ thành tương ưng khinh thị cũng có, thành 
bất tương ưng khinh thị cũng có. Pháp xứ thành tương ưng khinh thị cũng có, thành 
bất tương ưng khinh thị cũng có, cũng có phần không đặng nói thành tương ưng khinh 
thị hay có thể thành bất tương ưng khinh thị. 


Thập xứ không thể nói thành khinh thị cảnh khinh thị, mà thành cảnh khinh thị phi 
khinh thị. Ý xứ không thể nói thành khinh thị cảnh khinh thị, mà thành cảnh khinh thị 
phi khinh thị cũng có; cũng có phần không đặng nói thành cảnh khinh thị phi khinh thị. 
Pháp xứ thành khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành cảnh khinh thị phi khinh thị 
cũng có; cũng có phần không đặng nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay có thể thành 
cảnh khinh thị phi khinh thị. 


Thập xứ thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị. Nhị xứ thành bất tương ưng 
khinh thị mà cảnh khinh thị cũng có, thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị 
cũng có; cũng có phần không đặng nói thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị 
hay có thê thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị. 


x. Đáp phần nhị đề đại /nahanfaraduka) 


110. 


x 


x 


xk 


x 


Thập xứ thành bắt tri cảnh. Ý xứ thành tri cảnh. Pháp xứ thành tri cảnh cũng có, thành 
bât tri cảnh cũng có. 

Ý xứ thành tâm. Thập nhất xứ thành phi tâm. 

Thập nhất xứ thành phi sở hữu tâm, pháp xứ thành sở hữu tâm cũng có, thành phi sở 
hữu tâm cũng có. 

Thập xứ thành bất tương ưng tâm. Pháp xứ thành tương ưng tâm cũng có, thành bất 


tương ưng tâm cũng có. Ý xứ không nên nói có thể thành tương ưng tâm hay có thê 
thành bất tương ưng tâm. 
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Thập xứ thành không hòa trộn với tâm. Pháp xứ thành hòa trộn với tâm cũng có, thành 
không hòa trộn với tâm cũng có. Y xứ không nên nói có thê thành hòa trộn với tâm 
hay có thê không thành hòa trộn với tâm. 

Lục xứ thành phi y xứ tâm sanh. Lục xứ thành phi y xứ tâm sanh cũng có, thành y xứ 
tâm sanh cũng có. 

Thập nhất xứ thành phi đồng còn với tâm. Pháp xứ thành đồng còn với tâm cũng có, 
thành phi đông còn với tâm cũng có. 

Thập nhất xứ thành phi tùng hành với tâm. Pháp xứ thành tùng hành với tâm cũng có, 
thành phi tùng hành với tâm cũng có. 

Thập nhất xứ thành không hòa và không nương tâm làm sở sanh. Pháp xứ thành hòa 
với tâm và nương tâm làm sở sanh cũng có, thành không hòa với tâm và không nương 
tâm làm sở sanh cũng có. 

Thập nhất xứ thành không đồng còn không hòa và không nương tâm làm sở sanh. 
Pháp xứ thành hòa đông còn nương tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa phi đông 
còn phi nương tâm làm sở sanh cũng có. 

Thập nhất xứ thành phi tùng hành phi hòa phi nương tâm làm sở sanh. Pháp xứ thành 
tùng hành hòa và nương tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa phi tùng hành phi 
nương tâm làm sở sanh cũng có. 

Lục xứ thành nội phần. Lục xứ thành ngoại phần. 

Cửu xứ thành thủ. Nhị xứ thành thủ. Pháp xứ thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. 
Ngũ xứ thành do thủ. Thinh xứ thành phi do thủ. Lục xứ thành do thủ cũng có, thành 
phi do thủ cũng có. 


xi. Đáp phần chùm thủ („pãdãnagocchaka) 


111. 


x 


x 


xk 


Thập nhất xứ thành thủ. Pháp xứ thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. 
Thập xứ thành cảnh thú. Nhị xứ thành cảnh thủ cũng có, thành phi cảnh thủ cũng có. 


Thập xứ thành bất tương ưng thủ. Nhị xứ thành tương ưng thủ cũng có, thành bất 
tương ưng thủ cũng có. 


Thập xứ không thê nói thành thủ cảnh thủ hay thành cảnh thủ phi thủ. Ý xứ không thê 
nói thành thủ cảnh thủ mà thành cảnh thủ phi thủ cũng có; không thể nói thành cảnh 
thủ phi thủ cũng có. Pháp xứ thành thủ cảnh thủ cũng có, thành cảnh thủ phi thủ cũng 
có, cũng có phần không đặng nói thành thủ cảnh thủ hay có thể thành cảnh thủ phi thủ. 


Thập xứ không đặng nói có thể thành thủ tương ưng thủ, có thể thành tương ưng thủ 
phi thủ. Ý xứ không nên nói thành thủ tương ưng thủ hay thành tương ưng thủ phi thủ, 
cũng không đặng nói là thành tương ưng thủ phi thủ. Pháp xứ thành thủ tương ưng thủ 
cũng có, thành tương ưng thủ phi thủ cũng có, cũng có phần không đặng nói thành thủ 
tương ưng thủ hay thành tương ưng thủ phi thủ. 

Thập xứ thành bất tương ưng thủ mà cảnh thủ. Nhị xứ thành bất tương ưng thủ cảnh 
thủ cũng có, thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ cũng có, có phần không đặng nói 
thành bất tương ưng thủ mà cảnh thủ hay bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. 
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xii. Đáp phần chùm phiên não (kilesagocchaka) 


112. 


xk 


Thập nhất xứ thành phi phiền não. Pháp xứ thành phiền não cũng có, thành phi phiền 
não cũng có. 

Thập xứ thành cảnh phiền não. Nhị xứ thành cảnh phiền não cũng có, thành phi cảnh 
phiên não cũng có. 

Thập xứ thành phi phiền toái. Nhị xứ thành phiền toái cũng có, thành phi phiền toái 
cũng có. 

Thập xứ thành bất tương ưng phiền não. Nhị xứ thành tương ưng phiền não cũng có, 
thành bất tương ưng phiên não cũng có. 


Thập xứ không thể nói thành phiền não cảnh phiền não, mà thành cảnh phiền não phi 
phiền não. Ý xứ cũng có phần không thể nói thành phiền não cảnh phiền não, thành 
cảnh phiền não phi phiền não; cũng có phần không nên nói thành cảnh phiền não phi 
phiền não. Pháp xứ thành phiền não cảnh phiền não cũng có, thành phiền não phi cảnh 
phiền não cũng có, cũng có phần không nên nói là thành phiền não cảnh phiền não hay 
thành cảnh phiền não phi phiền não. 


Thập xứ không nên nói thành phiền não và phiền toái hay thành phiền toái phi phiền 
não. Ý xứ không nên nói thành phiền não và phiên toái hay thành phiền toái phi phiền 
não, cũng có phần không nên nói thành phiên toái phi phiền não. Pháp xứ thành phiền 
não và phiền. toái cũng có, thành phiền toái phi phiền não cũng có, không nên nói có 
thê thành phiền não và phiền toái hay phiền toái phi phiền não. 


Thập xứ không nên nói thành phiền não tương ưng phiên não hay thành tương ưng 
phiền não phi phiền não. Ý xứ không nên nói thành phiền não tương ưng phiền não 
hay thành tương ưng phiền não phi phiền não; mà có phần không đặng nói thành tương 
ưng phiền não phi phiền não. Pháp xứ thành phiền não tương ưng phiền não cũng có, 
thành tương ưng phiền não phi phiền não cũng có; có phần không đặng nói thành 
phiền não tương ưng phiên não hay thành tương ưng phiền não phi phiền não. 


Thập xứ thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não. Nhị xứ thành bất tương ưng 
phiền não cảnh "phiền não cũng có, thành bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não 
cũng có, có phần không đặng nói thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não hay 
bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não. 


xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (øi/fhiduka) 


113. 


x 


Thập xứ thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Nhị xứ thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành phi 
sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 

Thập xứ thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị xứ thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, 
thành phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

Thập xứ thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. Nhị xứ thành hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 

Thập xứ thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị xứ thành hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 
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x  x%x x%x *%x 


Thập xứ thành vô tầm. Nhị xứ thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. 

Thập xứ thành vô tứ. Nhị xứ thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. 

Thập xứ thành vô hỷ. Nhị xứ thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 

Thập xứ thành phi đồng sanh hý. Nhị xứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng 
sanh hỷ cũng có. 

Thập xứ thành phi đồng sanh lạc. Nhị xứ thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng 
sanh lạc cũng có. 

Thập xứ thành phi đồng sanh xả. Nhị xứ thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng 
sanh xả cũng có. 

Thập xứ thành Dục giới. Nhị xứ thành Dục giới cũng có, thành phi Dục giới cũng có. 


+ Thập xứ thành phi Sắc giới. Nhị xứ thành Sắc giới cũng có, thành phi Sắc giới cũng 


co. 
Thập xứ thành phi Vô sắc giới. Nhị xứ thành Vô sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
ØIới cũng có. 
Thập xứ thành liên quan luân hồi. Nhị xứ thành liên quan luân hồi cũng có, thành bất 
liên quan luân hồi cũng có. 
Thập xứ thành phi nhân xuất luân hồi. Nhị xứ thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành 
phi nhân xuất luân hồi cũng có. 
Thập xứ thành bất định. Nhị xứ thành nhất định cũng có, thành bát định cũng có. 
Thập xứ thành hữu thượng. Nhị xứ thành hữu thượng cũng có, thành vô thượng cũng 
co. 
Thập xứ thành vô y. Nhị xứ thành hữu y cũng có, thành vô y cũng có như thế nầy. 
Dứt Phần vấn đáp 
Đã đây đủ Xứ phân tích 


~~~>~~>~~>~~>~~~>~>~~~>~~~>~~ 
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PHẢN II - CHẤT PHẦN TÍCH 
(Dhatfuvibhanøa) 


A. CHẤT PHÂN TÍCH PHÂẦN THEO KINH (Suffantabhäjanya) 


Lục chất - phần thứ nhất 

114. 
Chất (2z) có sáu như là chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió, chất hư không, chất 
thức. 

115. 
Chất đất đó ra sao? Chất đất có hai thứ như là chất đất nội phần, chất đất ngoại phần. 


-_ Chất đất nội phần đó ra sao? Trạng thải cứng, trạng thái sằn Sượng, sự cứng, tư 
cách cứng bên phần trong của ta, thành sắc do thủ bên trong như là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tì, tim, gan, mỡ sa, thận, phối, ruột g1à, ruột non, vật 
thực mới, vật thực cũ; hay là những cách cứng sượng, sự cứng, trạng thái cứng tự 
phần bên trong, thành sắc bên trong do thủ. Nếu có như thế này gọi là địa chất nội. 

-_ Chất đất ngoại phẩn đó ra sao? Tư cách cứng sượng, sự cứng, trạng thái cứng bên 
ngoài thành sắc ngoại phi do thủ như là sắc, kim khoáng, chì trăng, chì đen, bạc, 
trân châu, ngọc như ý, miêu tình châu, xà cừ, sơn nham, đạm hồng châu, hóa tệ (bạc 
thành đồng), vàng, ngọc như ý đỏ, ngọc như ý sọc, cỏ, khúc cây, đá trứng, gạch 
ngói, đất, miếng đá, núi hay là những cách cứng sượng, sự cứng, trạng thái cứng 
bên ngoài thành sắc ngoại phi do thủ. Những chi có như thế đây gọi là địa chất 
ngoại. 


Địa chất nội và địa chất ngoại kêu chung lại là địa chất. 
116. 
Thủy chất đó ra sao? Thủy chất có hai thứ như là thủy chất nội và thủy chất ngoại. 


-_ Thúy chất nội đó ra sao? Sự tươm ướt, cách tươm ướt, sự dẻo, cách dẻo, trạng thái 
thu dính phần bên trong của ta thành sắc nội do thủ như là mật, đàm, nhớt, máu, 
nước mồ hôi, não, nước mắt, hỏa du, nước miễng, nước mũi, tủy, nước tiểu hay là 
sự ướt im, cách ướt im, sự mềm dẻo, cách mêm dẻo, trạng thái thu hút bên trong của 
ta thành sắc nội do thủ, những phần như thế gọi là thủy chất nội. 

- Thúy chất ngoại đó ra sao? Sự 1m ướt, cách 1m ướt, sự dẻo, cách dẻo, trạng thái thu 
hút quến sắc phần bên ngoài thành sắc phi do thủ bên ngoài như là vị rễ cây, vị cây, 
VỊ vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, sữa sống, sữa chín, bơ trong, bơ cục, 
dầu, mật, nước mía, nước ở trong đất hay là nước ở trong hư không, hoặc sự ướt im, 
cách ướt im, sự dẻo, trạng thái dẻo, trạng thái thâu hút sắc thành bên ngoài, thành 
sắc phi do thủ bên ngoài, mặc dù có khác như thế nảo, đây gọi là thủy chất ngoại. 

Thủy chất nội và thủy chất ngoại gồm cả hai thứ ấy kêu chung lại là thủy chất. 

117. 
Hóa chất đó ra sao? Hỏa chất có hai thứ như là hỏa chất nội và hỏa chất ngoại. 


-_ Hóa chát nội đó ra sao? Sự nóng, tư cách nóng, sự âm, tư cách âm, sự ấm áp, tư 
cách âm áp thành tự nội phân, thành sắc do thủ bên trong như là chât lửa làm cho 
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118. 


119. 


thân thể hư hao, chất lửa làm cho thân thê nóng nảy, chất lửa làm cho đồ ăn uống 
tiêu chuyển; hay là sự nóng, cách nóng, sự âm, cách â ấm, sự ôn noãn, cách ôn noãn 
thành bên trong của ta, thành sắc do thủ bên trong, dù có thế nào khác, đây gọi là 
hỏa chất nội. 

Hóa chất ngoại đó ra sao? Sự nóng, cách nóng, sự âm, cách ấm, sự ôn noãn, cách 
ôn noãn, thành bên ngoài, thành sắc phi do thủ bên ngoài như là lửa củi, lửa miếng 
cây, lửa cỏ, lửa cứt bò, lửa con Trúc sát, lửa rác, lửa trời nhoảng, sự nóng của lửa, 
sự nóng của mặt trời, sự nóng của đồng củi, sự nóng của đồng cỏ, sự nóng của đống 
lúa, sự nóng của đống tro hay là sự nóng, cách nóng, sự âm, cách ấm, sự ôn, cách ôn 
thành bên ngoài, thành sắc phi do thủ bên ngoài, dù có như thế nào khác, đây gọi là 
hỏa chất ngoại. 


Hỏa chất nội và hỏa chất ngoại hai thứ ấy gồm chung lại một gọi là hỏa chất 
(tejodhatu). 


Phong chất đó ra sao? Phong chất có hai thứ như là phong chất nội và phong chất 
ngoại. 


Phong chất nội đó ra sao? Sự phất qua, cách phát lại, sự căng thắng của sắc thành 
tự bên trong phần ta, thành sắc do thủ bên trong như là gió phất, gió thôi lên, gió 
thôi xuông, gió trong bụng, gió trong ruột, gió khắp mình, gió vũ khí, gió dao cạo, 
gió thổi qua trái tim, gió thở vô, gió thở ra hay là sự phất qua lại, cách phất qua lại, 
sự căng thắng trong phần ta thành sắc do thủ, dù cách nào khác có như thế, đây gọi 
là phong chất nội. 

Phong chất ngoại ãó ra sao? Sự phất qua lại, cách phất qua lại, sự căng thắng của 
sác thành ngoại, thành sắc bên ngoài phi do thủ như là gió đông, gió tây, gió nam, 
gió bắc, gió cuốn bụi, gió không cuốn bụi, gió lạnh, gió nóng, gió mềm, gió cứng, 
gió thấp, gió cao, gió cánh chịm, gió chim đại bàng, gió lá đường, gió miệng thôi 
hay là sự phất qua lại, cách phất qua lại, sự căng thắng của sắc bên ngoài thành sắc 
ngoại phi do thủ bên ngoải, dù cách nào khác có như thế, đây gọi là phong chất 
ngoại. 


Phong chất nội và phong chất ngoại, hai thứ đó gom chung lại một gọi là phong chất. 


Hự không chất đó ra sao? Hư không chất có hai thứ như là hư không chất nội và hư 
không chât ngoại. 


-_ Hự không chất nội đó ra sao? Hư không trỗng rỗng, tư cách gọi là hư không, sự 


trống không, tư cách gọi là sự trống không, lỗ trống, tư cách gọi là lỗ trống, chỗ mà 
máu và thịt không đụng chạm là phần trong ta thành sắc nội do thủ như là lỗ tai, lỗ 
mũI, lỗ miệng, lỗ cuông họng, lỗ nuốt đồ ăn, lỗ chứa đồ ă ăn uống và lỗ để cho đồ ăn 

uống chạy xuông. Hay là trồng không, cách cho là trồng không, sự trống không, 
cách cho là sự trồng không, lỗ trồng, cách cho là lỗ trống, chỗ mà thịt và máu không 
đụng chạm thuộc vê phần ta thành sắc nội đo thủ. Dù có như thế nào khác đây gọi là 
hư không chất nội. 


-_ Hự không chất ngoại đó ra sao? Trống "không, cách cho rằng trồng không, sự trống 


không, cách cho rằng sự trống không, lỗ trống, cách cho răng lỗ trống, chỗ mà sắc 
tứ đại sung không đụng chạm là bên ngoài, thành sắc ngoại phi do thủ. Dù có như 
thê nào khác đây gọi là hư không chât ngoại. 
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120. 


Hư không chất nội và hư không chất ngoại gom cả hai thứ ấy chung lại một gọi là hư 
không chât. 


Thức chất đó ra sao? Nhãn thức chất, nhĩ thức chất, tỷ thức chất, thiệt thức chất, thân 
thức chât và ý thức chât. Đây gọi là thức chât. 


Những chơn tướng nây gọi là lục chất. 


Lục chất - phần thứ hai 


121. 


Lục chất nữa như là lạc chất, khổ chất, hỷ chất, ưu chất, xả chất và vô minh chất. 


Lạc chất đó ra sao? Sự thích thân, sự sướng thân, sự hưởng cảnh thích sướng sanh 
từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh thích sướng sanh từ thân xúc. Đây gọi là lạc chât. 


Khổ chất đó ra sao? Sự không thích thân, sự khổ thân, sự hưởng cảnh không thích 
hợp và khô thân sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh không thích hợp và khô thân 
sanh từ thân xúc. Đây gọi là khô chât. 


Hý chất đó ra sao? Sự thích hợp tâm, sự vui lòng, sự hưởng cảnh thích hợp của tâm 
và sự vui lòng sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh thích hợp của tâm và sự vui lòng 
sanh từ ý xúc. Đây gọi là hỷ chât. 

Ưu chất đó ra sao? Sự không thích hợp tâm, sự khổ tâm, sự hưởng cảnh không 
thích hợp của tâm và sự khô tâm sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh không thích hợp 
của tâm và sự khô tâm sanh từ ý xúc. Đây gọi là ưu chât. 

Xả chất đó ra sao? Sự hưởng cảnh phi vuI, phi buôn, phi khổ, phi lạc sanh từ ý xúc, 
thái độ hưởng cảnh phi khô, phi lạc, phi vui, phi buôn sanh từ ý xúc. Đây gọi là xả 
chât. 

Vô mình chất đó ra sao? Sự bất tri, sự bất kiến... như cây gỗ tức là vô minh, căn 
bât thiện tức là si. Đây gọi là vô minh chât. 

Những chơn tướng nây gọi là lục chất. 


Lục chất - phần thứ ba 


122. 


Lục chât khác nữa như là dục chât, sân độc chât, ác độc chât, ly dục chât, vô sân độc 
chât và vô ác độc chât. 


Dục chất đó ra sao? Sự mong mỏi, sự quá mong mỏi, sự nghĩ ngợi mà hiệp với 
dục, sự mà tâm dựa vào cảnh, sự mà tâm khắn khít vào cảnh, sự đem tâm đến cảnh, 
tà tư duy. Đây gọi là dục chất. Phía dưới có Ngục vô gián là chỗ tột, phía trên có 
Tha Hóa Tự Tại thiên là chỗ tột. Uẫn, xứ, giới, sắc, thọ, tưởng, hành, thức luân 
chuyền trong ấy, liên quan trong ấy. Đây gọi là dục chất. 


Sân độc chất đó ra sao? Sự nghĩ ngợi, cách rất nghĩ ngợi mà hiệp với sân độc... tà 
tư duy. Đây gọi là sân độc chất. 

Một cách nữa, sự mà tâm thù oán trong mười thứ thù oán, sự thù oán mạnh, sự đụng 
chạm, sự bực bội, sự tức giận, sự lừng lẫy, sự rất lừng lẫy, sự tính ác độc, sự tính rất 
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độc ác độc, sự tính độc ác tột bực, cách tâm sân độc, cách tâm rất ác độc, cách sân 
giận, thái độ sân giận, trạng thái sân giậnsự tính độc ác, thái độ tính độc ác, trạng 
thái tính độc ác, sự sân độc, thái độ sân độc, trạng thái sân độc, sự giận hờn, sự ác 
xâu, cách nói không ra, tâm không ưa thích, đây gọi là sân độc chất. 


-_ Ác độc chất đó ra sao? Sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi mà hiệp với ác độc... tà tư 
duy. Đây gọi là ác độc chất. Cũng có người trong đời nây vẫn ép uống chúng sanh 
băng một cách nào với những vật chất như là bàn tay, cục đất, khúc cây, khí giới, 
hoặc dây, sự xâm lăng, thái độ xâm lăng, sự ép uống, thái độ ép uống, sự kích nộ, sự 
cừu hận, sự rất ép uống người khác hiện thấy như thế. Đây gọi là ác độc chất. 


-_ Ly dục chất đó ra sao? Sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi mà hiệp với ly dục... chánh 
tư duy, đây gọi là ly dục chât. Dù cho tât cả pháp thiện. Đây gọi là ly dục chât. 


- _ Vô sân độc chất đó ra sao? Sự suy xét, rất suy xét, mà hiệp với sự không sân độc... 
chánh tư duy, đây gọi là vô sân độc chât. Sự có bạn tôt, thái độ có bạn tôt, trạng thái 
có bạn tôt đôi cả chúng sanh tâm từ siêu thoát. Đây gọi là vô sân độc chât. 


-_ Vô ác độc chất đó ra sao? Sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi mà hiệp với vô ác độc. Sự 
suy xét, sự tâm dựa vào cảnh chặt chẽ, sự đem tâm đến cảnh, chánh tư duy, đây gọi 
là vô sân độc chất. Sự bi, thái độ bị, trạng thái bi, tâm bị siêu thoát đôi với chúng 
sanh. Đây gọi là vô ác độc chất. 


Những chơn tướng nây gọi là lục chất. 


123. 


124. 


125. 


126. 


Phân lục chất có 6, cả ba phần lục chất này yếu hiệp gồm chung lại một thành mười 
tám theo cách như đây. Ộ 
Dứt chát phân tích phán phán theo Kinh 


B. CHÁT PHÂN TÍCH PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


Thập bát giới như là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức 
giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc glIới, 
thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. 


Nhãn giới đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung... cũng kêu 
nhà không, đây gọi là nhãn giới. 

Sắc giới đó ra sao? Sắc nào nương tứ đại sung tức là các màu... hoặc kêu là sắc chất. 
Đây gọi là sắc giới. 

Nhãn thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý 


quyên, thức, thức uân, nhãn thức giới đều từ nương thần kinh nhãn và cảnh sắc sanh 
ra. Đây gọi là nhãn thức giới. 


Nhĩ giới đó ra sao? Nhĩ nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại minh... cũng kêu là 
nhà trông. Đây gọi là nhĩ giới. 

Thỉnh giới đó ra sao? Thinh nào nương sắc tứ đại minh vô kiến hữu đối chiếu... hoặc 
kêu là thinh chất. Đây gọi là thính giới. 
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127. 


128. 


129. 


130. 


Nhĩ thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý 
quyên, thức, thức uân, nhĩ thức giới đêu từ nơi nương thân kinh nhĩ và cảnh thĩnh sanh 
ra. Đây gọi là nhĩ thức giới. 


Tỷ giới đó ra sao? Tỷ nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại minh... cũng kêu nhà 
không, đây gọi là tỷ giới. 

Khí giới đó ra sao? Khí nào nương sắc tứ đại sung sanh ra mà bất kiến vô đối chiếu... 
hoặc kêu khí chât. Đây gọi là khí giới. 

Tỷ thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý quyên, 
thức, thức uân, tỷ thức giới đều từ nơi nương thân kinh tỷ và cảnh khí sanh ra. Đây gọi 
là tỷ thức giới. 


Thiệt giới đó ra sao? Thiệt nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại minh sanh ra... 
hoặc kêu nhà không. Đây gọi là thiệt giới. 

Vị giới đó ra sao? VỊ nào nương sắc tứ đại minh bất kiến hữu đối chiếu... hoặc kêu vị 
chât. Đây gọi là vị giới. 

Thiệt thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý 
quyên, thức, thức uân, thiệt thức giới đêu từ nơi nương thân kinh thiệt và cảnh vị sanh 
ra. Đây gọi là thiệt thức giới. 


Thân giới đó ra sao? Thân nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại minh... cũng kêu 
nhà không. Đây gọi là thân giới. 
Xúc giới đó ra sao? Địa chất... hoặc kêu xúc chất. Đây gọi là xúc giới. 


Thân thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý 
quyên, thức, thức uân, thân thức giới đêu từ nơi nương thân kinh thân và cảnh xúc 
sanh ra. Đây gọi là thân thức giới. 


Ý giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý quyên, thức, 
thức uân, ý giới đều từ nơi thứ lớp đã diệt, sẽ sanh hằng không xen hở gián đoạn đối 
với nhãn thức... đối với nhĩ thức... đối với tỷ thức... đối với thiệt thức... tâm, ý, tâm 
địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý quyên, thức, thức uẫn, ý giới, đều từ nơi thứ lớp 
diệt trước sanh sau của thân thức. Hay là sơ thâu thập cảnh trong các pháp. Đây gọi là 
Ý ĐIỚI. 

Pháp giới đó ra sao? Thọ uân, tưởng uân, hành uấn, sắc bất kiến và vô đối chiếu liên 

quan trong pháp xứ và vô vI gIới. 

-_ Thọ uấn đó ra sao? Thọ uẫân phân phân thành một, tức là thọ uâẫn tương ưng xúc. 
Thọ uân phân phần thành hai như là thọ uẫn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thọ 
uẩn phân phân thành ba như là thọ uẫn thành thiện, thành bắt thiện, thành vô ký... 
Thọ uẫn phân phần thành nhiều thứ theo như cách này. Đây gọi là thọ uấn. 

-_ Tưởng uấn đó ra sao? Tưởng uẫn phân phần thành một tức là tưởng uẫn tương ưng 
xúc. Tưởng uân phân phần thành hai như là tưởng uâẫn thành hữu nhân, thành vô 
nhân. Tưởng uân phân phần thành ba như là tưởng uân thành thiện, thành bất thiện, 
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thành vô ký... Tưởng uân phân phần thành nhiều thứ bằng cách như thế. Đây gọi là 
tưởng uân. 

-_ Hành uấn đó ra sao? Hành uẫn phân phần thành một tức là hành uân tương ưng 
tâm. Hành uân phân phân thành hai như là hành uân thành hữu nhân, thành vô nhân. 
Hành uân phân phân thành ba như là hành uân thành thiện, thành bât thiện, thành vô 
ký... hành uân phân phân nhiêu thứ băng cách như thê. Đây gọi là hành uân. 

- Sắc bất kiến vô đối chiễu liên quan trong pháp xứ đó ra sao? Nữ quyền... Đoàn 
thực. Đây gọi là sắc bât kiên vô đôi chiêu liên quan trong pháp xứ. 

-_ Vô vi giới đó ra sao? Sự hết ái, hết sân, hết sĩ. Đây gọi là vô vi giới. 


Những chơn tướng nây gọi là pháp giới. 


* Ý thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... ý thức giới đều từ nơi nương diệt 


131. 


trước sanh sau của nhãn thức giới... nhĩ thức giới... tỷ thức giới... thiệt thức giới... 
thân thức giới cho đến tâm, ý, tâm địa... ý thức giới đều từ nơi nương theo thứ lớp diệt 
trước sanh sau của ý giới. Hoặc nữa, tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý 
quyên, thức, thức uẫn, ý thức giới đều từ nơi nương ý giới và cảnh pháp sanh ra. Đây 
gọi là ý thức giới. 

Dứt Chất phân tích phần phân theo Diệu Pháp 


C. CHÁT PHÂN TÍCH PHẢN VẤN ĐÁP 


Thập bát giới như là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức 
giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, 
thân thức giới, ý giới, pháp giới và ý thức giới. 

ĐÁP ĐẦU ĐỀ TAM ĐÁP ĐẦU ĐÈ NHỊ 

Trong thập bát giới mà giới nào thành thiện, giới nào thành bắt thiện, giới nào thành 
vô ký... cho đên giới nào thành hữu y, giới nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 


132. 


+ Thập lục giới thành vô ký. Nhị giới thành thiện cũng có, thành bắt thiện cũng có, thành 


vô ký cũng có. 


* Thập giới không nên nói có thể thành tương ưng lạc thọ, tương ưng khổ thọ, tương ưng 


phi khổ phi lạc thọ. Ngũ giới thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Thân thức giới 
thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng khổ thọ cũng có, ý thức giới thành 
tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng khổ thọ cũng có, thành tương ưng phi khô 
phi lạc thọ cũng có, pháp giới thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng khô 
thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng có; mà không nên nói có thể 
thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khô phi lạc thọ 
cũng có. 


+ Thập giới thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Ngũ giới thành dị thục quả. Ý 


giới thành dị thục quả cũng có, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. Nhị 
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giới thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị thục quả phi 
đị thục nhân cũng có. 


Thập giới thành do thủ cảnh thủ. Thinh giới thành phi do thủ cảnh thủ. Ngũ giới thành 
do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có. Nhị giới thành do thủ cảnh 
thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 


Thập lục giới thành phi phiền toái cảnh phiền não. Nhị giới thành phiền toái cảnh 
phiền não cũng có, thành phi phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền toái 
phi cảnh phiền não cũng có. 

Thập ngũ giới thành vô tầm, vô tứ. Ý giới thành hữu tầm hữu tứ. Ý thức giới thành 
hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. 
Pháp giới thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm 
vô tứ cũng có; cũng không nên nói có thể thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ 
và thành vô tầm vô tứ. 

Thập giới không nên nói có thể thành đồng sanh hý, thành đồng sanh lạc, thành đồng 
sanh xả. Ngũ giới thành đồng sanh xả. Thân thức giới thành phi đồng sanh hỷ, thành 
đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh xả; không nên nói thành đồng sanh lạc cũng có. 
Nhị giới thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng sanh xả 
cũng có; không nên nói có thể thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành đồng 
sanh xả. 


Thập lục giới thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị giới thành sơ đạo tuyệt trừ 
cũng có, thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ 
cũng có. 

Thập lục giới thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị giới 
thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, 
thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 


Thập lục giới thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. Nhị giới thành nhân sanh 
tử cũng có, thành nhân đên Níp-bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đên Níp- 
bản cũng có. 


Thập lục giới thành phi hữu học phi vô học. Nhị giới thành hữu học cũng có, thành vô 
học cũng có, thành phi hữu học phi vô học cũng có. 


Thập lục giới thành pháp hy thiểu. Nhị giới thành pháp hy thiểu cũng có, thành đáo đại 
cũng có, thành vô lượng cũng có. 


Thập giới thành bắt tri cảnh. Lục giới thành tri pháp hy thiểu. Nhị giới thành tri pháp 
hy thiểu cũng có, thành tri pháp đáo đại cũng có, thành tri pháp vô lượng cũng có; 
không nên nói có thể thành tri cảnh hy thiểu, thành tri cảnh đáo đại, thành tri cảnh vô 
lượng cũng có. 


Thập lục giới thành pháp trung bình. Nhị giới thành pháp ty hạ cũng có, thành pháp 
trung bình cũng có, thành pháp tính lương cũng có. 

Thập lục giới thành pháp bất định. Nhị giới thành tà nhất định cũng có, thành chánh 
nhất định cũng có, thành bắt định cũng có. 
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Thập giới thành bắt tri cảnh. Lục giới không nên nói có thể thành đạo là cảnh, thành 
đạo là nhân, thành đạo là trưởng. Nhị giới thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là 
nhân cũng có, thành đạo là trưởng cũng có; không nên nói có thể thành đạo là cảnh, 
thành đạo là nhân, thành đạo là trưởng cũng có. 


Thập giới thành sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có, không nên nói thành phi 
sanh tôn. Thinh giới thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có; không nên 
nói thành sẽ sanh. Lục giới thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành 
sẽ sanh cũng có. Pháp giới thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành 
sẽ sanh cũng có; không nên nói có thể thành sanh tồn, thành phi sanh tồn hay thành sẽ 
sanh cũng có. 


Thập thất giới thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 
Pháp giới thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có; không 
nên nói có thể thành quá khứ, thành vị lai hay thành hiện tại cũng có. 

Thập giới thành bắt tri cảnh. Lục giới thành biết cảnh hiện tại. Nhị giới thành biết cảnh 
quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có, thành biết cảnh hiện tại cũng có; 
không nên nói có thể thành biết cảnh quá khứ, thành biết cảnh vị lai, thành biết cảnh 
hiện tại cũng có. 

Thập bát giới thành bên trong cũng có, thành bên ngoài cũng có, thành bên trong và 
bên ngoài cũng có. 

Thập giới thành bất tri cảnh. Lục giới thành biết cảnh bên trong cũng có, thành biết 
cảnh bên ngoải cũng có, thành biết cảnh bên trong và bên ngoài cũng có. Nhị giới 
thành biết cảnh bên trong cũng có, thành biết cảnh bên ngoài cũng có, thành biết cảnh 
bên trong và bên ngoài cũng có; nhưng không nên nói thành biết cảnh bên trong, thành 
biết cảnh bên ngoài, thành biết cảnh bên trong và bên ngoài cũng có. 


Sắc giới thành hữu kiên hữu đôi chiêu. Cửu giới thành vô kiên hữu đôi chiêu. Bát 
giới thành vô kiên vô đôi chiêu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 
1. Đáp phân chùm nhân (hetugocchaka) 


133. 


xk 


xk 


x 


Thập thất giới thành phi nhân. Bát giới thành nhân cũng có, thành phi nhân cũng có. 
Thập lục giới thành vô nhân. Nhị giới thành hữu nhân cũng có, thành vô nhân cũng có. 


Thập lục giới thành bất tương ưng nhân. Nhị giới thành tương ưng nhân cũng có, thành 
bât tương ưng nhân cũng có. 


Thập lục giới không đặng nói tuy nhiên thành nhân hữu nhân, thành hữu nhân phi 
nhân. Ý thức giới không đặng nói thành nhân hữu nhân, thành hữu nhân phi nhân cũng 
có; nhưng không nên nói thành hữu nhân phi nhân cũng có. Pháp giới thành nhân hữu 
nhân cũng có, thành hữu nhân phi nhân cũng có, nhưng không nên nói thành nhân hữu 
nhân, thành hữu nhân phi nhân cũng có. 


Thập lục giới không đặng nói thành nhân tương ưng nhân, thành phi nhân tương ưng 
nhân. Y thức giới không đặng nói thành nhân tương ưng nhân, thành phi nhân tương 
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ưng nhân cũng có, không đặng nói thành phi nhân tương ưng nhân cũng có. Pháp giới 
thành nhân tương ưng nhân cũng có, thành phi nhân tương ưng nhân cũng có; nhưng 
không đặng nói tuy nhiên thành nhân tương ưng nhân hay thành phi nhân tương ưng 
nhân. 

Thập lục giới thành phi nhân vô nhân. Ý thức giới thành phi nhân hữu nhân cũng có, 
thành phi nhân vô nhân cũng có. Pháp giới thành phi nhân hữu nhân cũng có, thành 
phi nhân vô nhân cũng có; nhưng không đặng nói thành phi nhân hữu nhân hay thành 
phi nhân vô nhân. 


ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cũñlantaraduka) 


134. 


xk 


Thập thất giới thành hữu duyên. Pháp giới thành hữu duyên cũng có, thành vô duyên 
cũng có. 

Thập thất giới thành hữu vi. Pháp giới thành hữu vi cũng có, thành vô vi cũng có. 

Thập thất giới thành bất kiến. Sắc giới thành hữu kiến. 

Thập giới thành hữu đối chiếu. Bát giới thành vô đối chiếu. 

Thập giới thành sắc. Thất giới thành phi sắc. Pháp giới thành sắc cũng có, thành phi 
sắc cũng có. 

Thập lục giới thành hiệp thế. Nhị giới thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế cũng có. 
Thập bát giới thành có tâm biết đặng, thành có tâm không biết đặng. 


iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 


135. 


xk 


x 


Thập thất giới thành phi lậu. Pháp giới thành lậu cũng có, thành phi lậu cũng có. 

Thập lục giới thành cảnh lậu. Nhị giới thành cảnh lậu cũng có, thành phi cảnh lậu cũng 
có. 

Thập lục giới thành bất tương ưng lậu. Nhị giới thành tương ưng lậu cũng có, thành 
bât tương ưng lậu cũng có. 


Thập lục giới không đặng nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. Ý thức 
giới không thể nói thành lậu cảnh lậu, mà thành phi lậu cảnh lậu cũng có, cũng không 
thể nói thành phi lậu cảnh lậu. Pháp giới thành lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu 
cảnh lậu cũng có, nhưng không đặng nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. 


Thập lục giới không thể nói tuy nhiên thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương 
ưng lậu. Ý thức giới không thể nói thành lậu tương ưng lậu, mà thành phi lậu tương 
ưng lậu cũng có; nhưng không thể nói thành phi lậu tương ưng lậu cũng có. Pháp giới 
thành lậu tương ưng lậu cũng có, thành phi lậu tương ưng lậu cũng có, nhưng không 
đặng nói tuy nhiên thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng lậu. 

Thập lục giới thành lậu bất tương ưng lậu. Nhị giới thành lậu bất tương ưng lậu cũng 
có, thành phi lậu bất tương ưng lậu cũng có, nhưng không đặng nói thành lậu bất 
tương ưng lậu hay thành phi lậu bất tương ưng lậu cũng có. 
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iv. Đáp phần chùm triền (samyojanagocchaka) 


136. 


xk 


x 


Thập thất giới thành phi triền. Pháp giới thành triền cũng có, thành phi triền cũng có. 


Thập lục giới thành cảnh triển. Nhị giới thành cảnh triền cũng có, thành phi cảnh triền 
cũng có. 


Thập lục giới thành bất tương ưng triền. Nhị giới thành tương ưng triềỀn cũng có, thành 
bất tương ưng triền cũng có. 


Thập lục giới không nên nói thành triền cảnh triển hay thành phi triền cảnh triền. Ý 
thức giới không thê nói thành triền cảnh triền hay thành phi triền cảnh triền cũng có, 
không thê nói thành phi triền cảnh triền cũng có. Pháp giới thành triền cảnh triền cũng 
có, thành phi triền cảnh triền cũng có, không thê nói thành triền cảnh triền hay thành 
phi triền cảnh triỀn cũng có. 


Thập lục giới không nên nói thành triền tương ưng triền hay thành phi triền tương ưng 
triền. Ỷ thức giới không thể nói thành triền tương ưng triền hay thành phi triỀền tương 
ưng triỀền; cũng không thể nói thành phi triền tương ưng triển cũng có. Pháp giới thành 
triỀền tương ưng triền cũng có, thành phi triỀền tương ưng triỀền cũng có, không thể nói 
tuy nhiên thành triỀn tương ưng triền hay thành phi triền tương ưng triển cũng có. 


Thập lục giới thành bất tương ưng triền mà cảnh triền. Nhị giới thành bất tương ưng 
triền mà cảnh triỀền cũng có, thành bất tương ưng triền phi cảnh triền cũng có, không 
nên nói tuy nhiên thành bất tương ưng triền mà cảnh triển hay thành bất tương ưng 
triền phi cảnh triỀn cũng có. 


v. Đáp phần chùm phược (ganthagocchaka) 


137. 


xk 


Thập thất giới thành phi phược. Pháp giới thành phược cũng có, thành phi phược cũng 
có. 

Thập lục giới thành cảnh phược. Nhị giới thành cảnh phược cũng có, thành phi cảnh 
phược cũng có. 


Thập lục giới thành bất tương ưng phược. Nhị giới thành tương ưng phược cũng có, 
thành bât tương ưng phược cũng có. 


Thập lục giới không thể nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược. 
Ý thức giới không thê nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược 
cũng có, nhưng không thê nói thành phi phược cảnh phược cũng có. Pháp giới thành 
phược cảnh phược cũng có, thành phi phược cảnh phược cũng có, nhưng không thể 
nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược. 


Thập lục giới không nên nói tuy nhiên thành phược tương ưng phược hay thành phi 
phược tương ưng phược. Ý thức giới không thể nói thành phược tương ưng phược hay 
thành phi phược tương ưng phược cũng có, nhưng không nên nói thành phi phược 
tương ưng phược. Pháp giới thành phược tương ưng phược cũng có, thành phi phược 
tương ưng phược cũng có, nhưng không thể nói thành phược tương ưng phược hay 
thành phi phược tương ưng phược cũng có. 
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+ Thập lục giới thành bất tương ưng phược cảnh phược. Nhị giới thành bất tương ưng 
phược cảnh phược cũng có, thành bất tương ưng phược phi cảnh phược cũng có; 
không nên nói thành bất tương ưng phược cảnh phược hay thành bắt tương ưng phược 
phi cảnh phược cũng có. 


vi, vii, viii. Đáp phần chùm bộc (oghegocchaka ãdi) 
138. 

+ Thập thất giới thành phi bộc... thập thất giới thành phi phối... thập thất giới thành phi 
cái... pháp giới thành cái cũng có, thành phi cái cũng có. 

* Thập lục giới thành cảnh cái. Nhị giới thành cảnh cái cũng có, thành phi cảnh cái cũng 
có. 

+ Thập lục giới thành bất tương ưng cái. Nhị giới thành tương ưng cái cũng có, thành bất 
tương ưng cái cũng có. 

+ Thập lục giới không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái. Ý thức giới 
không thê nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái cũng có, không thể nói 
thành phi cái cảnh cái cũng có. Pháp giới thành cái cảnh cái cũng có, thành phi cái 
cảnh cái cũng có; không nên nói tuy nhiên thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh 
cái cũng có. 

+ Thập lục giới không nên nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng cái. 
Ý thức giới không nên nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng cái; 
cũng không nên nói thành phi cái tương ưng cái. Pháp giới thành cái tương ưng cái 
cũng có, thành phi cái tương ưng cái cũng có; không nên nói thành cái tương ưng cái 
hay thành phi cái tương ưng cái cũng có. 


+ Thập lục giới thành bất tương ưng cái mà cảnh cái. Nhị giới thành bất tương ưng cái 
mà cảnh cái cũng có, thành bât tương ưng cái phi cảnh cái cũng có; không nên nói tuy 
nhiên thành cái bât tương ưng cái, thành phi cái bât tương ưng cái cũng có. 


ix. Đáp phần chùm khinh thị (parãmãsagocchaka) 
139. 
+ Thập thất giới thành phi khinh thị. Pháp giới thành khinh thị cũng có, thành phi khinh 
thị cũng có. 


* Thập lục giới thành cảnh khinh thị. Nhị giới thành cảnh khinh thị cũng có, thành phi 
cảnh khinh thị cũng có. 


+ Thập lục giới thành bất tương ưng khinh thị. Ý thức giới thành tương ưng khinh thị 
cũng có, thành bất tương ưng khinh thị cũng có. Pháp giới thành tương ưng khinh thị 
cũng có, thành bất tương ưng khinh thị cũng có; không nên nói thành tương ưng khinh 
thị hay thành bất tương ưng khinh thị. 


+ Thập lục giới không nên nói thành khinh thị cảnh khinh thị, thành phi khinh thị cảnh 
khinh thị. Ý thức giới không nên nói thành khinh thị cảnh khinh thị, mà thành phì 
khinh thị cảnh khinh thị cũng có, không nên nói thành phi khinh thị cảnh khinh thị. 
Pháp giới thành khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành phi khinh thị cảnh khinh thị 
cũng có; không nên nói tuy nhiên thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành phi khinh 
thị cảnh khinh thị cũng có. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Phân Tích (Vibhanga) - (Cáo Bản) 73 





xk 


Thập lục giới thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị. Nhị giới thành bất tương 
ưng khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị 
cũng có, không nên nói tuy nhiên thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị hay 
thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị cũng có. 


x. Đáp phần nhị đề đại (mahantaraduka) 


140. 


xk 


Thập giới thành bắt tri cảnh. Thất giới thành tri cảnh. Pháp giới thành tri cảnh cũng có, 
thành bât tri cảnh cũng có. 

Thập nhất giới thành phi tâm. Thất giới thành tâm. 

Thập thất giới thành phi sở hữu tâm. Pháp giới thành sở hữu tâm cũng có, thành phi sở 
hữu tâm cũng có. 

Thập giới thành bất tương ưng tâm. Pháp giới thành tương ưng tâm cũng có, thành bất 
tương ưng tâm cũng có. Thât giới không nên nói tuy nhiên thành tương ưng tâm hay 
thành bât tương ưng tâm. 

Thập giới thành không hòa với tâm. Pháp giới thành hòa với tâm cũng có, thành không 
hòa với tâm cũng có. Thât giới không thê nói tuy nhiên thành hòa với tâm hay thành 
không hòa với tâm. 

Thập nhị giới thành phi tâm làm sở y sinh. Lục giới thành nương tâm làm sở y sinh 
cũng có, thành phi nương tâm làm sở y sinh cũng có. 

Thập thất giới thành phi đồng còn với tâm. Pháp giới thành đồng còn với tâm cũng có, 
thành phi đông còn với tâm cũng có. 

Thập thất giới thành phi tùng hành với tâm. Pháp giới thành tùng hành với tâm cũng 
có, thành phi tùng hành với tâm cũng có. 

Thập thất giới thành phi hòa phi nương tâm làm sở sanh. Pháp giới thành hòa với tâm 
nương tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa phi nương tâm làm sở sanh cũng có. 
Thập thất giới thành phi đồng tồn phi hòa phi có tâm làm sở sanh. Pháp giới thành hòa 
đông tôn với tâm và có tâm làm sở sanh cũng có, thành phi đông tôn phi hòa với tâm 
và phi có tâm làm sở sanh cũng có. 

Thập thất giới thành phi hòa phi tùng hành với tâm và phi có tâm làm sở sanh. Pháp 
giới thành tùng hành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa phi 
tùng hành với tâm và phi có tâm làm sở sanh cũng có. 

Thập nhị giới thành tự nội. Lục giới thành ngoại phần. 

Cứu giới thành thủ. Bát giới thành phi thủ. Pháp giới thành thủ cũng có, thành phi thủ 
cũng có. 

Thập giới thành do thủ. Thinh giới thành phi do thủ. Thất giới thành do thủ cũng có, 
thành phi do thủ cũng có. 


xi. Đáp phần chùm thủ (upãdãnagocchaka) 


141. 


xk 


Thập thất giới thành phi thủ. Pháp giới thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. 
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Thập lục giới thành cảnh thủ. Nhị giới thành cảnh thủ cũng có, thành phi cảnh thủ 
cũng có. 

Thập lục giới thành bất tương ưng thủ. Nhị giới thành tương ưng thủ cũng có, thành 
bât tương ưng thủ cũng có. 


Thập lục giới không nên nói thành thủ cảnh thủ hay thành phi thủ cảnh thủ. Ý thức 
giới không nên nói thành thủ cảnh thủ, mà thành phi thủ cảnh thủ cũng có. Pháp giới 
thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh thủ cũng có, không nên nói thành thủ 
cảnh thủ hay thành phi thủ cảnh thủ cũng có. 


Thập lục giới không thể nói thành thủ tương ưng thủ hay thành phi thủ tương ưng thủ 
cũng có. Ý thức giới không nên nói thành thủ tương ưng thủ, mà thành phi thủ tương 
ưng thủ cũng có, nhưng không thể nói thành phi thủ tương ưng thủ cũng có. Pháp giới 
thành thủ tương ưng thủ cũng có, thành phi thủ tương ưng thủ cũng có, không đặng nói 
tuy nhiên thành thủ tương ưng thủ hay thành phi thủ tương ưng thủ cũng có. 

Thập lục giới thành bất tương ưng thủ cảnh thủ. Nhị giới thành bất tương ưng thủ cảnh 
thủ cũng có, thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ cũng có, không nên nói tuy nhiên 
thành bất tương ưng thủ cảnh thủ hay thành bắt tương ưng thủ phi cảnh thủ cũng có. 


xii. Đáp phần chùm phiên não (kilesagocchaka) 


142. 


xk 


Thập thất giới thành phi phiền não. Pháp giới thành phiền não cũng có, thành phi phiền 
não cũng có. 

Thập lục giới thành cảnh phiền não. Nhị giới thành cảnh phiền não cũng có, thành phi 
cảnh phiên não cũng có. 

Thập lục giới thành cảnh phiền toái. Nhị giới thành cảnh phiên toái cũng có, thành phi 
cảnh phiên toái cũng có. 

Thập lục giới thành bất tương ưng phiền não. Nhị giới thành tương ưng phiền não 
cũng có, thành bất tương ưng phiền não cũng có. 


Thập lục giới không nên nói thành phiền não cảnh phiền não hay thành phi phiền não 
cảnh phiền não. Ý thức giới không nên nói thành phiền não cảnh phiền não, thành phi 
phiền não cảnh phiền não cũng có, không thể nói thành phi phiền não cảnh phiền não 
cũng có. Pháp giới thành phiền não cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền não cảnh 
phiền não cũng có, không nên nói tuy nhiên thành phiền não cảnh phiền não hay thành 
phi phiền não cảnh phiền não cũng có. 


Thập lục giới không nên nói thành phiền não cảnh phiền toái hay thành phi phiền não 
cảnh phiền toái. Ý thức giới không nên nói thành phiền não cảnh phiền toái, thành phi 
phiền não cảnh phiền toái cũng có; không nên nói thành phi phiền não cảnh phiền toái 
cũng có. Pháp giới thành phiền não cảnh phiền toái cũng có, thành phi phiền não cảnh 
phiền toái cũng có, không nên nói tuy nhiên thành phiền não cảnh phiên toái, thành phi 
phiền não cảnh phiền toái cũng có. 


Thập lục giới không nên nói dĩ nhiên thành phiền não tương ưng phiền não, thành phi 
phiền não tương ưng phiền não. Ý thức giới không nên nói thành phiền não tương ưng 
phiền não, thành phi phiền não tương ưng phiền não cũng có; không thể nói thành phi 
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phiền não tương ưng phiền não cũng có. Pháp giới thành phiền não tương ưng phiền 
não cũng có, thành phi phiền não tương ưng phiền não cũng có; không nên nói dĩ 
nhiên thành phiền não tương ưng phiền não hay thành phi phiền não tương ưng phiền 
não cũng có. 


Thập lục giới thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não. Nhị giới thành bất tương 
ưng phiền não cảnh phiền não cũng có, thành bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền 
não cũng có; không nên nói tuy nhiên thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não 
hay thành bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não cũng có. 


xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (pitthiduka) 


143. 


x 


Thập lục giới thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Nhị giới thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành 
phi sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 


Thập lục giới thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị giới thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng 
có, thành phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 


Thập lục giới thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. Nhị giới thành hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 


Thập lục giới thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị giới thành hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

Thập ngũ giới thành vô tầm. Ý thức giới thành hữu tầm. Nhị giới thành hữu tầm cũng 
có, thành vô tâm cũng có. 

Thập ngũ giới thành vô tứ. Ý giới thành hữu tứ. Nhị giới thành hữu tứ cũng có, thành 
vô tứ cũng có. 

Thập lục giới thành vô hỷ. Nhị giới thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 

Thập lục giới thành phi đồng sanh hỷ. Nhị giới thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi 
đông sanh hỷ cũng có. 


Thập ngũ giới thành phi đồng sanh lạc. Tam giới thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
phi đông sanh lạc cũng có. 


Thập nhứt giới thành phi đồng sanh xả. Ngũ giới thành đồng sanh xả. Nhị giới thành 
đông sanh xả cũng có, thành phi đông sanh xả cũng có. 

Thập lục giới thành Dục giới. Nhị giới thành Dục giới cũng có, thành phi Dục giới 
cũng có. 

Thập lục giới thành phi Sắc giới. Nhị giới thành Sắc giới cũng có, thành phi Sắc giới 
cũng có. 

Thập lục giới thành phi Vô sắc giới. Nhị giới thành Vô sắc giới cũng có, thành phi Vô 
sắc giới cũng có. 

Thập lục giới thành liên quan luân hồi. Nhị giới thành liên quan luân hồi cũng có, 
thành bât liên quan luân hôi cũng có. 


Thập lục giới thành bất định. Nhị giới thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 
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+ Thập lục giới thành hữu thượng. Nhị giới thành hữu thượng cũng có, thành vô thượng 
cũng có. 
+ Thập lục giới thành vô y. Nhị giới thành hữu y cũng có, thành vô y cũng có như thế 
vậy. 
Dứt Phần vấn đáp. 
Đây đủ Giới phân tích. 


~~~>~>~>~>~>~~>~>~~~>~>~>~~>~~>~>~~ 
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144. 


PHÂN IV - ĐỀ PHẦN TÍCH (Søccavibhanga) 


A. ĐÉ PHÂN TÍCH PHÁN PHÂẦN THEO KINH 


Tứ thánh đề như là khổ thánh đế, khổ tập thánh đề, khổ diệt thánh đề, khổ diệt tiến 
hành thánh đế. 


1) Khổ thánh đề 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


15. 


153. 


Khô thánh đê đó ra sao? Sanh khô, già khô, tử khô, sâu, khóc, khô, ưu, al, ái biệt ly 
khô, oán tăng hội khô, câu bât đặc khô, tóm tắt ngũ thủ uân khô. 


Sanh đó ra sao? Sự sanh, cách sanh hoàn toàn, thái độ lướt xuông sanh ra riêng biệt, 
sự hiện bày của uân, sự đặng xứ, trong mối chúng sanh, của những chúng sanh. Dù thê 
nào đây gọi là sanh. 


Lão đó ra sao? Sự già cả, cách cũ kỹ, sự răng rụng, cách tóc bạc, sự da nhăn, sự bớt 
thọ, cách chín mùi của thân thê trong môi chúng sanh, của môi chúng sanh. Dù như 
như thê nào đây gọi là lão. 


Tử đó ra sao? Sự biên đôi, trạng thái di động, sự hư hoại, cách tiêu mật, tử vong, sự 
chêt, sự quá vãng, sự tan rã uân, sự bỏ xác, dứt mạng sông lìa môi chúng sanh, của 
những chúng sanh đó như thê nào, đây gọi là tử. 


Sâu đó ra sao? Sự buồn bực, thái độ buồn bực, trạng thái buồn bực, sự sầu não, sự đốt 
lòng, sự buồn xo, sự khổ, cách héo bên trong của những người khi gặp thân tộc điêu 
tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dầu gặp một cách 
nào hay bị một nhân khổ nào như thế. Đây gọi là sầu. 


Khóc đó ra sao? Sự khóc lóc, sự khóc than, thái độ khóc, thái độ khóc than, trạng thái 
khóc, trạng thái khóc than, sự kêu oan, sự loạn ngữ, sự thút thít, sự âm ức, thái độ ấm 
ức, trạng thái tức tưởi của người gặp lúc thân tộc điêu tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh 
điêu tàn, giới điêu tản, tri kiến điêu tàn, dầu gặp một cách nào hay bị một nhân khô 
nào, đây gọi là khóc. 


Khổ đó ra sao? Sự không vui thích thân, sự khổ thân, sự hưởng cảnh không thích hợp 
thành khô sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh không vui sướng thành khô sanh từ 
thân xúc, dù thê nào đây gọi là khô. 


Uu đó ra sao? Sự không vui tâm, sự khổ tâm, sự hưởng cảnh không vui vẻ thành khô 
sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh không vui vẻ thành khô tâm sanh từ ý xúc, dù như 
thê nào đây gọi là ưu. 


Ai đó ra sao? Sự thương thảm, cách thương thảm, trạng thái thương tiếc, cách thương 
tiêc của người gặp thân tộc điêu tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tản, tri 
kiên điêu tàn, dù gặp trong cách nảo hay bị một nhân khô nào như thê, đây gọi là ai. 
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154. 


155. 


156. 


l5?. 


Oán tăng hội khổ đó ra sao? Sự đi chung, sự đến chung, sự ở chung, sự hội hiệp với 
trường hợp không ưa thích, không yêu chuộng, lối không vừa lòng của trong đời như 
là sắc, thinh, khí, vị, xúc hoặc gặp những người tính sẽ tàn hại, tính sẽ phá lợi, tính sẽ 
phá sự an vul, sự sẽ làm ra tai nạn từ nơi hội hợp với họ như thế, đây gọi là oán tăng 
hội khô. 


Ái biệt ly khổ đó ra sao? Sự không đặng đi chung, không đặng đến chung, không đặng 
ở chung, không đặng hội hợp nhau với cảnh thích, thương yêu, vừa lòng của đời như là 
sắc, thinh, khí, vị, xúc hoặc đối với người yêu chuộng từ nơi sự tiến hóa, yêu chuộng 
với sự lợi ích, yêu chuộng với sự an vui, yêu chuộng với sự kính mến, mà ta bị xa lìa 
họ như là cha, mẹ, anh, chị, em, bậu bạn, quan hầu cận và bà con thân thích như thế, 
đây gọi là ái biệt ly khô. 


Cầu bắt đắc khổ đó ra sao? 

-  Lẽ thường sự sanh ra đối với tất cả chúng sanh còn sanh nữa dĩ nhiên không thê 
khỏi, dù chúng ta muốn khỏi sanh nữa cũng chăng đặng hay muốn sự sanh đừng 
đến cho chúng ta điều nầy không bao giờ đặng, như thế đây gọi là cầu bất đắc khổ. 

- Lẽ thường, sự già cả đối với chúng sanh ai cũng chắng muốn... nên mong rằng, sự 
già cả, đau đớn... cho đến sự chết chóc của chúng sanh... hay sự sầu, sự khóc lóc, 
sự khổ, sự ưu khổ, sự ai, sự oán-tăng hội khổ, sự biệt ly khổ vẫn đến cho tất cả 
chúng sanh dù mong mỏi cho đừng có như thế, điều này không như ý nguyện. Như 
thế gọi là cầu bất đắc khổ. 


Tóm tắt ngũ thủ uấn đó ra sao? Sắc thủ uân, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uấn, hành thủ uẫn, 
thức thủ uân, đây tóm tắt gọi là ngũ thủ uân thành khô. 
Những chơn tướng nây gọi là khô thánh đê. 


2) Khổ tập thánh đề 


158. 


159. 


x 


xk 


Khổ tập thánh để đó ra sao? Ái nào là nhân phát sanh đời mới, hiệp với sự vọng dục, 
vui thích, phơi phới với những cảnh tức là dục ái, sắc ái và ly sắc ái. 


Cũng chính là sự ái này khi sanh phải sanh từ chỗ nào, khi đình trụ phải đình trụ chỗ 
ây, sắc ái, sắc mãn ý nào vẫn có trong đời thì ái nây khi sanh cũng sanh từ nơi sắc ái, 
sắc mãn ý ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc ái, sắc mãn ý ấy. 


Thế nào là sắc ái, sắc mãn ý trong đời? 

-_ Nhãn là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, thì ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn â Ấy, 
khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn ấy. Nhĩ... tỷ... thiệt... thân... ý thành sắc ái, sắc 
mãn ý trong đời thì ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi ý Ấy, khi đình trụ cũng đình trụ 
từ nơi ý ấy. 

-_ Sắc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi bit cũng sanh từ nơi sắc ây, khi đình 
trụ cũng đình trụ nơi sắc ây. Thịnh... khí.. . xúc... cảnh pháp là sắc ái, sắc mãn 
ý trong đời, ái nầy khi sanh cũng sanh từ r nơi ơi cảnh pháp ấy, khi đình trụ cũng đình 
trụ từ nơi cảnh pháp ấy. 
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Nhãn thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn thức 
ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn thức ấy. Nhĩ thức... tỷ thức... thiệt thức.. 
thân thức... ý thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi ý 
thức ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi ý thức ấy. 


Nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn xúc 
ây, khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn xúc ấy. Nhĩ xúc... tỷ xúc... thiệt xúc... thân 
xúc... ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi sanh cũng sanh từ nơi ý xúc, 
khi đình trụ cũng đình trụ nơi ý xúc ấy. 
Thọ nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi thọ 
nhãn xúc ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi thọ nhãn xúc Ấy. Thọ nhĩ xúc... thọ tỷ 
c... thọ thiệt xúc... thọ thân xúc... thọ ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy 
khi sanh cũng sanh từ nơi thọ ý xúc ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi thọ ý xúc 
Ấy. 
Sắc tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi sanh cũng sanh từ nơi sắc — 
ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tưởng, ấy. Thinh tưởng... khí tưởng... 
tưởng... xúc tưởng... pháp tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nây khi So: 
cũng sanh từ nơi pháp tưởng ấy, khi trụ cũng trụ nơi pháp tưởng ấy. 


Sắc tư (Rupasaiicetana) là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi sanh cũng sanh từ 
nơi sắc tư ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tư ây. Thịnh tư... khí tư... vị tư.. 
xúc tư... pháp tư là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nây khi sanh cũng sanh từ nơi 
pháp tư ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp tư ấy. 


Sắc dục (#ñpa#anh3) là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi 
sắc dục, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc dục ấy. Thinh dục... khí dục... vị dục.. 
xúc dục... pháp dục là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nây khi sanh cũng sanh từ nơi 
pháp dục ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp dục ấy. 


Sắc tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tầm ấy, 
khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tầm ấy. Thinh tâm.. . khí tầm... vị tầm... xúc 
tầm.. . pháp tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nây khi sanh cũng sanh từ nơi 
pháp tầm ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp tầm ấy. 


Sắc tứ là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tứ ấy, khi 
đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tứ ây. Thinh tứ... khí tứ... vị tứ... xúc tứ... pháp tứ là 
sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi sanh cũng sanh từ nơi pháp tứ ấy, khi đình trụ 
cũng đình trụ nơi pháp tứ ấy. 


Những chơn tướng này gọi là khổ tập thánh đế. 


3) Khổ diệt thánh đề 


160. 
Khổ diệt thánh để đó ra sao? Sự mửa, sự tắc móc, cách buông ra, sự đưa khỏi, sự 
không dính dâp nơi ái như thê. 

161. 


* Cũng chính ái ây mà khi dứt bỏ sẽ dứt bỏ nơi đâu? Khi diệt trừ phải diệt trừ nơi đâu? 


Sắc ái, sắc mãn ý trong đời vẫn CÓ, ái nây khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi sắc ái, sắc 


mãn ý, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc ái, sắc mãn ý ấy. 
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Cái chị là sắc ái, sắc mãn ý trong đời? 


Nhãn là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái này khi đứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi nhãn ấy, 
khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi nhãn ấy. Nhĩ... tỷ... thiệt... thân... ý là sắc ái, sắc mãn 
ý trong đời, ái nây khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi ái ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi 
yây. 

Sắc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi sắc ấy, khi 
diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc ấy. Thinh... khí... vị... xúc... cảnh pháp là sắc ái, sắc 
mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi cảnh pháp ấy, khi diệt trừ 
cũng diệt trừ nơi cảnh pháp ấy. 

Nhãn thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi đứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi nhãn 
thức ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi nhãn thức ấy. Nhĩ thức... tỷ thức... thiệt 
thức... thân thức... ý thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nây khi dút bỏ cũng dứt 
bỏ từ nơi ý thức ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi ý thức ấy. 


Nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi nhãn 
xúc ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi nhãn xúc ây. Nhĩ xúc... tỷ xúc... thiệt xúc.. 
thân xúc... ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nây khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi 
ý xúc ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi ý xúc ấy. 


Thọ nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái này khi dứt bỏ cũng dứt bỏ nơi thọ 
nhãn xúc ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi thọ nhãn xúc ấy. Thọ nhĩ xúc... thọ tỷ 
c... thọ thiệt xúc... thọ thân xúc... thọ ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, á1 nây 
khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi thọ ý xúc ây, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi thọ ý xúc 
Ấy. 
Sắc tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nây khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi sắc 
tưởng ây, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc tưởng ây. Thinh tưởng... khí tưởng... 
tưởng... xúc tưởng... pháp tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ 
cũng dứt bỏ từ nơi pháp tưởng ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi pháp tưởng ấy. 
Sắc tư là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi sắc tư ấy, 
khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc tư ấy. Thỉnh tư... khí tư... vị tư... xúc tư... pháp 
tư là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nây khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi pháp tư ây, 
khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi pháp tư ây. 


Sắc dục (#ñpafanhã) là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ ạ 
nơi sắc dục ây, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc dục ấy. Thỉnh dục... khí dục.. 
dục... xúc dục... pháp dục là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, pháp dục nầy khi dứt bỏ 
cũng dứt bỏ nơi pháp dục ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi pháp dục ấy. 


Sắc tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái này khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi sắc tầm 
Ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc tầm ấy. Thinh tâm.. . khí tầm... vị tầm... xúc 
tầm.. . pháp tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái này khi dứt bỏ cũng dứt bỏ nơi 
pháp tầm ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi pháp tầm ấy. 


Sắc tứ là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nây khi dứt bỏ cũng dứt bỏ nơi sắc tứ ấy, khi 
diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc tứ ấy. Thinh tứ... khí tứ... vị tứ... xúc tứ... pháp tứ là 
sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nây khi dứt bỏ cũng dứt bỏ nơi pháp tứ ấy, khi diệt 
trừ cũng diệt trừ nơi pháp tứ ấy. 


Như thế đây gọi là khô diệt thánh đế. 
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4) Thánh để tiến hành nhân diệt khổ 


162. 


163. 


164. 


165. 


166. 


167. 


168. 


169. 


179. 


Thánh đề tiễn hành nhân diệt khổ ra sao? Chính là Thánh đạo có tám chỉ như là 
chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm, chánh định. 


Trong bát chỉ đạo mà chánh kiến đó ra sao? Sự hiểu trong khỗ tập, sự hiểu trong khổ 
diệt, sự hiêu trong tiên hành nhân diệt khô, như thê gọi là chánh kiên. 


Chánh tư duy đó ra sao? Sự nghĩ ngợi trong cách ly dục, sự suy xét trong cách không 
sân độc, sự suy nghĩ trong cách không ép uống, như thế gọi là chánh tư duy. 


Chánh ngữ đó ra sao? Sự ngăn trừ cách vọng ngôn, sự ngăn trừ cách lưỡng thiệt, sự 
ngăn trừ cách ác khâu, sự ngăn trừ cách ỷ ngữ, thê gọi là chánh ngữ. 


Chánh nghiệp đó ra sao? Sự ngăn trừ sát sanh, sự ngăn trừ trộm cướp, sự ngăn trừ tà 
dâm, thê gọi là chánh nghiệp. 


Chánh mạng đó ra sao? Bực Thánh tăng Phật Giáo đã dứt trừ tà nghiệp nuôi mạng 
băng cách chơn chánh, thê gọi là chánh mạng. 


Chánh tỉnh tấn đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo làm cho sự vừa thích hợp phát 
sanh, siêng năng mở mi tinh tấn bảo vệ tâm vững vảng hầu ngăn ngừa tội ác chưa 
sanh không cho sanh... hầu chừa bỏ pháp tội ác đã từng sanh... hầu tạo pháp thiện 
chưa sanh đặng sanh làm cho sanh vừa thích hợp, siêng năng khởi điểm tinh tân chăm 
nom tâm tánh đặng vững vàng hầu yên trụ không tán thất sự chú tâm, sự rộng rãi, sự 
tiến hóa, sự đầy đủ nơi pháp thiện đã từng sanh, thế gọi là chánh tinh tấn. 


Chánh niệm đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo bực hội hợp với sự tỉnh tấn, có 
lương tri, có tu niệm, hằng tỏ ngộ thấy thân trong thân, hạn chế tham ác và sân trong 
đời đặng rồi là bực hiệp với sự tinh tấn, có chánh niệm lương tri, thường quán thấy thọ 
trong thọ... bực hiệp với sự tính tấn, có chánh niệm lương tri, thường quán thấy tâm 
trong tâm... bực hiệp với sự tinh tân có chánh niệm lương tri, thường quán thấy pháp 
trong pháp, hạn chế tham ác và sân theo trong đời, đã bớt đặng; như thế gọi là chánh 
niệm. 


Chánh định đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo này thanh tịnh ly dục, văng lặng, đã 
lia những pháp bắt thiện, chứng sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ nội tịch tịnh, đến 
chứng nhị thiền làm cho tâm càng thanh tịnh do vắng lặng tầm, tứ thành pháp phát 
khởi độc đoán bên trong tột không tầm, tứ, chỉ còn hỷ, lạc, sanh từ định do khai trừ hỷ 
được nữa mới thành bực có tâm xả, có chánh niệm lương tri và hưởng lạc bằng danh 
thân; chứng tam thiền là thiền của chư Thánh khen ngợi kẻ đắc như thế nây là bực có 
tâm xả vẫn đặng chánh niệm an vui. Đắc chứng tứ thiền vô khổ lạc do trừ lạc khổ, vì 
trước kia hỷ ưu đã dứt tuyệt, có chánh niệm đây đủ vẫn do xả, đây gọi là chánh định. 


Như thế gọi là Thánh đề tiến hành nhân diệt khổ. 
Dứt phán theo Kinh 
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B. ĐẺ PHÂN TÍCH PHÁN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


1) Phần bát chỉ 


171. 


172. 


173. 


174. 


17. 


176. 


177. 


178. 


179. 


180. 


181. 


182. 


Tứ để như là khổ, khổ tập, khổ diệt và tiến hành nhân diệt khổ. 
Trong tứ đễ mà khổ tập đó ra sao? Ái dục (tanhä) gọi là khỗ tập. 


Khổ đó ra sao? Tất cả sắc pháp và pháp thành tô (k#iyä) #z thiện, tư bất thiện, quả 
nghiệp trong đời và tât cả pháp thiện, cả ba nhân thiện thuộc về cảnh lậu với phiên 
não, luôn với bât thiện ngoài ra tham, như thê gọi là khô. 


Diệt đề đó ra sao? Cách trừ tuyệt dục (anh), đây gọi là diệt khô. 


Tiến hành nhân diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo nầy tu tiễn theo thiền 
siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ và lạc sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc 
trì vẫn có trong khi nào thì tám chi đạo là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi 
ây. 


Trong bát chỉ đạo mà chánh kiến đó ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không mê 
mờ, sự lựa chọn pháp, sự hiểu thấy chơn chánh, trạch pháp giác chỉ thành chi của đạo, 
liên quan trong đạo, như thế đây gọi là chánh kiến. 


Chánh tư duy đó ra sao? Sự suy xét, cách rất suy xét... sự nghĩ ngợi đúng, thành chỉ 
của đạo, liên quan trong đạo, như thê đây gọi là chánh tư duy. 


Chánh ngữ đó ra sao? Sự chùa, cách bỏ qua, tư (cefanđ) là cơ quan chừa lìa tứ ác 
khâu, thái độ không làm, cách không làm, cách không xâm phạm, sự không quá mức, 
thái độ hạn chế nguyên nhân tứ ác ngữ thành tứ chánh ngữ là chi của đạo, liên quan 
trong đạo, như thế đây gọi là chánh ngữ. 


Chánh nghiệp đó ra sao? Cách ngăn, cách bỏ qua, cách chừa bỏ, tư là cơ quan chừa 
bỏ, xa lìa thân ác, thái độ không làm, cách không làm, cách không phạm, cách không 
quá cỡ, sự hạn chế nguyên nhân tam thân ác, việc làm chân chánh, thành chi của đạo, 
liên quan trong đạo, như thế đây gọi là chánh nghiệp. 


Chánh mạng đó ra sao? Sự ngăn, cách chừa, thái độ dứt bỏ, tư ngăn trừ xa lìa tà 
mạng, cách không làm, thái độ không làm, lối chăng phạm, cách không quá chừng, sự 
hạn chế nguyên nhân tà nghiệp mà nuôi mạng chơn chánh, thành chi của đạo, liên 
quan trong đạo, như thế đây gọi là chánh mạng. 


Chánh tỉnh tấn đó ra sao? Cách mở mối tâm siêng năng... sự siêng năng chơn thật, 
cân giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, như thê đây gọi là chánh tính tân. 
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183. 


184. 


185. 


186. 


187. 


188. 


189. 


190. 


191. 


192. 


193. 


Chánh niệm đó ra sao? Sự hằng nhớ... cách nhớ theo... nhớ bằng cách chơn chánh, 
cũng gọi niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, như thê đây gọi là chánh 
niệm. 


Chánh định đó ra sao? Sự đình trụ của tâm... tâm vững vàng bằng cách chơn chánh, 
cũng gọi định giác chi thuộc chi của đạo, liên quan trong đạo, như thê đây gọi là chánh 
định. 


Đây gọi là tiễn hành nhân diệt khổ, những pháp ngoài ra tương ưng với tiễn hành nhân 
diệt khô. 


Trong tứ đễ mà tập khổ đó ra sao? Dục (fanhä) cũng là phiền não lựa ra. Đây gọi là 
khổ tập. 


Khổ đó ra sao? Tất cả sắc pháp, pháp thành tố (kiriđ) phi quả phi thiện phi bất thiện, 
cả ba nhân thiện luôn cả pháp thiện thuộc về cảnh lậu và phiền não luôn bất thiện 
ngoài ra (tham), như thế đây gọi là khổ. 


Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục và phiền não ngoài ra, đây gọi là diệt khổ. 


Tiến hành nhân diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiễn theo thiền siêu 
thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh 
ly chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc nan trong 
khi nào thì tám chi đạo là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy, đây gọi là tiến 
hành nhân diệt khổ, chư pháp ngoàải ra tương ưng với tiễn hành nhân diệt khổ. 


Trong tứ đế mà tập khổ đó ra sao? Dục cũng là phiền não lựa ra, cũng bất thiện lựa 
ra, đây gọi là khô tập. 


Khổ đó ra sao? TẤt cả sắc pháp tố (#iriyä) phi quả phi thiện phi bắt thiện, cả ba nhân 
thiện luôn pháp thiện thuộc về cảnh lậu và phiền não luôn bắt thiện trừ ra tham, như 
thế đây gọi là khổ. 


Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, phiền não dư ra và pháp bất thiện dư ra, đây 
gọi là diệt khô. 


Tiến hành nhân diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiễn theo thiền siêu 
thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh 
ly chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc nan trong 
khi nào thì tám chi đạo là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy, đây gọi là tiến 
hành diệt khổ. 

Chư pháp ngoài ra tương ưng với tiễn hành nhân diệt khổ. 


Trong tứ đễ mà khổ tập đó ra sao? Dục cũng là phiền não lựa ra, cũng là bất thiện lựa 
ra, cũng đông cảnh lậu với ba nhân thiện hiệp thê mà trích ra, đây gọi là khô tập. 
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194. 


195. 


196. 


197. 


198. 


199. 


Khổ đó ra sao? Pháp thiện thành cảnh của lậu mà ngoài ra, dị thục quả thiện và bất 
thiện mà thành cảnh của lậu và pháp thành tố (iriyä) phi thiện phi bắt thiện và phi dị 
thục quả với tất cả sắc pháp, đây gọi là khổ. 


Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục và phiền não bắt thiện còn dư, luôn cả ba nhân 
thiện thành cảnh của lậu, đây gọi là diệt khô. 


Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiễn theo thiền siêu thế là 
cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tả kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly 
chư dục... đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì trong khi 
nảo thì tám chi đạo là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy, đây gọi là tiến 
hành diệt khổ. 

Những pháp ngoài ra tương ưng với tiễn hành diệt khô. 


Trong tứ đế mà khổ tập đó ra sao? Dục cũng là phiền não lựa ra, cũng là bất thiện lựa 
ra, cũng đông cảnh lậu với ba nhân thiện và pháp thiện hiệp thê mà trích ra, đây gọi là 
khổ tập. 


Khổ đó ra sao? Dị thục quả của thiện và bắt thiện thuộc cảnh lậu, pháp tô phi thiện phi 
bât thiện và phi dị thục quả, tât cả sắc pháp, đây gọi là khô. 


Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, phiền não bất thiện ngoài ra, luôn nhân thiện 
thuộc cảnh lậu và thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, đây gọi là diệt khô. 


Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiễn theo thiền siêu thế là 
cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly 
chư dục... đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ tịch tịnh @eka) mà hành nan đắc 
trì trong khi nào thì tám chi đạo là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy, đây 
gọi là tiến hành diệt khổ. 

Những pháp ngoài ra tương ưng với tiễn hành diệt khô. 


2) Phần ngũ chỉ đạo (pañcangikavära) 


200. 


201. 


202. 


203. 


204. 


Tứ để là khổ, tập khổ, diệt khổ và tiến hành diệt khô. 

Trong tứ đễ mà tập khổ đó ra sao? Dục (tanhä) đây gọi là tập khô. 

Khổ đó ra sao? Phiền não ngoài ra, bất thiện ngoài ra, ba nhân thiện cảnh lậu, pháp 
thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, dị thục quả của thiện và bât thiện thuộc cảnh lậu, pháp tô 
phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quá với tất cả sắc pháp, đây gọi là khổ. 

Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, đây gọi là diệt khô. 

Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiễn theo thiền siêu thế là 


cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư 
dục, đặc sơ thiên có tâm, tứ, hỷ, lạc sanh từ tịch tịnh mà hành nan đặc trì trong khi nào 
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205. 


206. 


207. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


213. 


thì ngũ chi đạo như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tỉnh tấn, chánh niệm và chánh 
định vẫn có trong khi ây. 


Trong ngũ chỉ đạo mà chánh kiến ra sao? Tuệ hay thái độ rõ thấu... sự không mê 
mờ, sự trạch pháp, sự nhận thấy chơn chánh, trạch pháp giác chỉ là chi của đạo, liên 
quan trong đạo, dù thế nào đây gọi là chánh kiến. 


Chánh tư duy đó ra sao? Sự suy xét, sự rất suy xét, cách nghĩ ngợi... thành chi của 
đạo, liên quan trong đạo, dù thê nào đây gọi là chánh tư duy. 


Chánh tỉnh tấn trong khi có ra sao? Cách mở mỗi siêng năng... sự cần đúng, cần giác 
chị là chi của đạo, liên quan trong đạo, dù thê nào đây gọi là chánh tĩnh tân. 


Chánh niệm trong khi có ra sao? Sự nhớ đặng, cách thường niệm, phụ niệm... sự nhớ 
đúng, niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, dù thê nào đây gọi là chánh 
niệm. 


Chánh định đó ra sao? Sự đình trụ của tâm... sự tâm vững vàng đứng đắn, định giác 
chị là chi của đạo, liên quan trong đạo, dù thê nào đây gọi là chánh định. 


Như thế gọi là tiến hành diệt khổ. Những pháp ngoài ra tương ưng với tiên hành diệt 
khổ... 


Trong tứ đễ mà tập khổ đó ra sao? Dục, phiền não và bất thiện ngoài ra ba nhân thiện 
thuộc cảnh lậu, pháp thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, đây gọi là tập khô. 


Khổ đó ra sao? Dị thục quả của thiện và bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi thiện, 
bât thiện, phi dị thục quả, cùng tât cả sắc pháp, đây gọi là khô. 


Diệt khổ trong khi có ra sao? Cách tuyệt trừ dục và phiền não bất thiện ngoài ra ba 
nhân thiện thuộc cảnh lậu và pháp thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, đây gọi là diệt khô. 


Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiễn theo thiền siêu thế là 
cơ quan ra khỏi khô, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly 
chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc nan trong 
khi nảo thì năm chi đạo như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định vẫn có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khô. 

Những pháp ngoài ra tương ưng với tiễn hành diệt khổ. 


3) Phần tất cả chỉ (sabbasaigahikavära) 


214. 


215. 


216. 


Tứ để như là khổ, tập khổ, diệt khổ, tiến hành diệt khổ. 


Trong tứ đễ mà tập khổ ra sao? Dục (tanhã;), đây gọi là tập khô. 


đó 
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217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


222. 


223. 


Khổ đó ra sao? Phiền não, bất thiện ngoài ra, ba nhân thiện thuộc cảnh lậu, pháp thiện 
thuộc cảnh lậu ngoài ra, dị thục quả của thiện, bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi 
thiện phi bất thiện phi dị thục quả, tất cả sắc pháp, đây gọi là khổ. 


Diệt khổ đó ra sao? Cách trừ tuyệt dục (anh). Đây gọi là diệt khổ. 


Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiễn theo thiền siêu thế là 
cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly 
chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ văng lặng mà hành nan đắc trì trong 
khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khô.. 


Tập khổ đó ra sao? Dục, phiền não bắt thiện ngoài ra, ba nhân thiện thuộc cảnh lậu, 
pháp thiện thành cảnh lậu ngoài ra. Đây gọi là tập khô. 


Khổ đó ra sao? Dị thục quả của thiện, bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi thiện phi 
bât thiện và phi dị thục quả, tât cả sắc pháp. Đây gọi là khô. 


Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, phiền não bất thiện ngoài ra, ba nhân thiện 
thuộc cảnh lậu và pháp thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, đây gọi là diệt khô. 


Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiễn theo thiền siêu thế là 
cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly 
chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, , hỷ, lạc sanh từ văng lặng mà hành nan đắc trì trong 
khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khô. 

Dứt chia theo Diệu Pháp 


C. ĐỀ PHÂN TÍCH PHẢN VẤN ĐÁP 


Tứ thánh để là khổ thánh đề, tập thánh đé, diệt thánh đề, đạo thánh đề. 
ĐÁP ĐẦU ĐỀ TAM ĐÁP ĐẦU ĐÈ NHỊ 


Tứ thánh đề thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký đó ra sao?... thánh để thành 
hữu y, thành vô y đó ra sao? 


1) Đáp theo đầu đề tam 


224. 


* Tập đề thành bắt thiện. Đạo đề thành thiện. Diệt đề thành vô ký. Khổ đề thành thiện 


cũng có, thành bắt thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 


Nhị đề thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng có. 
Diệt để không thể nói thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương 
ưng phi khô phi lạc thọ. Khổ đề thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng khô 
thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng có; không nên nói thành tương 
ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ hay thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

Nhị đề thành pháp dị thục nhân. Diệt đề thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. 
Khổ đề thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị thục quả 
phi dị thục nhân cũng có. 
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+ Tập để thành phi do thủ mà cảnh thủ. Nhị để thành phi do thủ phi cảnh thủ. Khổ để 
thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có. 


+ Tập đề thành phiền toái cảnh phiền não. Nhị để thành phi phiền toái phi cảnh phiền 
não. Khô đề thành phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền toái cảnh phiền 
não cũng có. 

+ Tập đề thành hữu tầm hữu tứ. Diệt đế thành vô tầm vô tứ. Đạo đề thành hữu tầm hữu 
tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. Khổ đề thành 
hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có; 
không thê nói thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ cũng có. 

+ Nhị để thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng sanh xả 
cũng có. Diệt đế không thê nói thành đồng sanh hý, thành đồng sanh lạc hay thành 
đồng sanh xả. Khô đề thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
đồng sanh xả cũng có, không nên nói thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc hay 
thành đồng sanh xả. 


+ Nhị để thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. Tập đề thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, 
thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, khô đê thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành ba 
đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 


+ Nhị để thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tập đề thành hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. Khổ đề 
thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, 
thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 


* Tập để thành nhân sanh tử. Đạo để thành nhân đến Níp-bàn. Diệt đề thành phi nhân 
sanh tử phi nhân đên Níp-bàn. Khô đê thành nhân sanh tử cũng có, thành phi nhân đên 
Níp-bản cũng có. 

+ Đạo để thành hữu học. Tam đề thành phi hữu học phi vô học. 


+ Tập đề thành pháp hy thiêu. Nhị đề thành pháp vô lượng. Khổ đề thành pháp hy thiểu 
cũng có, thành pháp đáo đại cũng có. 


+ Diệt để thành bất tri cảnh. Đạo đề thành tri cảnh vô lượng, tập để thành tri cảnh hy 
thiểu cũng có, thành tri cảnh đáo đại cũng có, nhưng không thành tri cảnh vô lượng; 
không thể nói thành tri cảnh hy thiểu, thành tri cảnh đáo đại. Khổ đề thành tri cảnh hy 
thiểu cũng có, thành tri cảnh vô lượng cũng có; không nên nói thảnh tri cảnh hy thiểu, 
thành tri cảnh đáo đại hay thành tri cảnh vô lượng cũng có. 


+ Tập đề thành ty hạ. Nhị đề thành tinh lương. Khô đề thành ty hạ cũng có, thành trung 
bình cũng có. 

+ Diệt để thành bất định. Đạo đề thành chánh nhất định. Nhị đề thành tà nhất định cũng 
có, thành bât định cũng có. 


+ Diệt đề thành bất tri cảnh. Tập đề không thê nói thành biết đạo là cảnh, thành đạo là 
nhân, vẫn thành đạo là trưởng. Đạo đề không thành biết đạo là cảnh, thành đạo là nhân 
cũng có, thành đạo là trưởng cũng có; không thể nói thành biết đạo là nhân, thành biết 
đạo là trưởng cũng có. Khổ đề thành biết đạo là cảnh cũng có, nhưng không thành biết 
đạo là nhân, mà thành biết đạo là trưởng cũng có; không nên nói thành biết đạo là 
cảnh, thành biết đạo là trưởng cũng có. 


đỡ 
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Nhị để thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, không thể nói thành sẽ 
sanh. Diệt đê không nên nói thành sanh tôn, thành phi sanh tôn hay thành sẽ sanh. Khô 
đê thành sanh tôn cũng có, thành phi sanh tôn cũng có, thành sẽ sanh cũng có. 


Tam đề thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. Diệt để 
không thê nói thành quá khứ, thành vị lai hay thành hiện tại. 


Diệt để thành bắt trí cảnh. Đạo đề không thể nói thành biết cảnh quá khứ, thành biết 
cảnh vị lai hay biết cảnh hiện tại. Nhị để thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết 
cảnh vị lai cũng có, thành biết cảnh hiện tại cũng có; không thể nói thành biết cảnh quá 
khứ, thành biết cảnh vị lai, thành biết cảnh hiện tại cũng có. 


Diệt để thành pháp bên ngoài. Tam đề thành pháp bên trong cũng có, thành pháp bên 
ngoài cũng có, thành bên trong và bên ngoài cũng có. 


Diệt đề thành bất trí cảnh. Đạo đề thành biết cảnh bên ngoài. Tập đề thành biết cảnh 
bên trong cũng có, thành biết cảnh bên ngoài cũng có, thành biết cảnh bên trong và 
bên ngoài cũng có. Khô đế thành biết cảnh bên trong cũng có, thành biết cảnh bên 
ngoài cũng có, thành biết cảnh bên trong và bên ngoài cũng có; không thể nói thành 
biết cảnh bên trong, thành biết cảnh bên ngoài hay thành biết cảnh bên trong và bên 
ngoài cũng có. 

Tam để thành bất kiến vô đối chiếu. Khổ đế thành hữu kiến hữu đối chiếu cũng có, 
thành bất kiến hữu đối chiếu cũng có, thành bắt kiến vô đối chiếu cũng có. 


2) Đáp theo đầu đề nhị (2ukamatikä) 
1. Đáp phân chùm nhân (hetugocchaka) 


225. 


x 


Tập đề thành nhân. Diệt đề thành phi nhân. Nhị đề thành nhân cũng có, thành phi nhân 
cũng có. 

Nhị đề thành hữu nhân. Diệt đế thành vô nhân. Khổ đề thành hữu nhân cũng có, thành 
vô nhân cũng có. 

Nhị để thành tương ưng nhân. Diệt để thành bất tương ưng nhân. Khổ đề thành tương 
ưng nhân cũng có, thành bât tương ưng nhân cũng có. 


Tập đề thành nhân hữu nhân. Diệt đế không thể nói thành nhân hữu nhân hay thành 
phi nhân hữu nhân. Đạo đê thành nhân hữu nhân cũng có, thành phi nhân hữu nhân 
cũng có, không nên nói thành nhân hữu nhân hay thành phi nhân hữu nhân. 


Tập đề thành nhân tương ưng nhân. Diệt đế không nên nói thành nhân tương ưng nhân 
cũng có hay thành phi nhân tương ưng nhân cũng có. Đạo để thành nhân tương ưng 
nhân cũng có, thành phi nhân tương ưng nhân cũng có. Khổ đề thành nhân tương ưng 
nhân cũng có, thành phi nhân tương ưng nhân cũng có; không thể nói thành nhân 
tương ưng nhân hay thành phi nhân tương ưng nhân cũng có. 

Diệt đề thành phi nhân, thành vô nhân. Tập đề không thể nói thành phi nhân hữu nhân 
hay thành phi nhân vô nhân. Đạo đề thành phi nhân hữu nhân cũng có, không thể nói 
thành phi nhân hữu nhân hay thành phi nhân vô nhân cũng có. Khô đề thành phi nhân 
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hữu nhân cũng có, thành phi nhân vô nhân cũng có; không nên nói thành phi nhân hữu 
nhân hay thành phi nhân vô nhân cũng có. 


ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cũñlantaraduka) 


226. 


ki 
+ 
+ 


Tam đề thành hữu duyên. Diệt đề thành vô duyên. 

Tam đề thành hữu vi. Diệt để thành vô vi. 

Tam đề thành kiến bất đắc. Khổ đề thành kiến đắc cũng có, thành kiến bất đắc cũng 
có. 

Tam đề thành vô đối chiếu. Khổ đề thành hữu đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu 
cũng có. 

Tam để thành phi sắc. Khô đề thành sắc (pháp) cũng có, thành phi sắc cũng có. 

Nhị đề thành hiệp thế. Nhị đề thành siêu thế. 

Tứ đề thành có tâm biết đặng, thành có tâm không biết đặng. 


iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 


221. 


xk 


Tập để thành lậu. Nhị để thành phi lậu. Khổ đề thành lậu cũng có, thành phi lậu cũng 
có. 
Nhị đề thành cảnh lậu. Nhị đề thành phi cảnh lậu. 


Tập để thành tương ưng lậu. Nhị đề thành bất tương ưng lậu. Khô đề thành tương ưng 
lậu cũng có, thành bât tương ưng lậu cũng có. 


Tập để thành lậu cảnh lậu. Nhị đế không thể nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu 
cảnh lậu. Khô đê thành lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu cảnh lậu cũng có. 


Tập đề thành lậu bất tương ưng lậu. Nhị đế không thê nói thành lậu tương ưng lậu hay 
thành phi lậu tương ưng lậu. Khô đê thành lậu tương ưng lậu cũng có, thành phi lậu 
tương ưng lậu cũng có; không thê nói thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương 
ưng lậu. 


Nhị đề thành phi lậu bất tương ưng lậu. Tập đế không thê nói thành bất tương ưng lậu 
cảnh lậu hay thành phi lậu bất tương ưng lậu. Khổ đề thành bắt tương ưng lậu cảnh lậu 
cũng có, không thê nói thành bắt tương ưng lậu cảnh lậu, hoặc thành bất tương ưng lậu 
phi lậu cũng có. 


iv. Đáp phần chùm triền (samyojanagocchaka) 


228. 


xk 


x 


x 


x 


Tập đề thành triển. Nhị đề thành phi triền. Khổ đề thành triền cũng có, thành phi triền 
cũng có. 

Nhị để thành cảnh triển. Nhị đề thành phi cảnh triền. 

Tập đề thành tương ưng triền. Nhị để thành bất tương ưng triển. Khổ đề thành tương 
ưng triỀn cũng có, thành bất tương ưng triỀn cũng có. 


Tập đề thành triền cảnh triển. Nhị đề không thể nói thành triền cảnh triền hay thành 
phi triên cảnh triên. Khô đề thành triên cảnh triên cũng có, thành phi triên cảnh triên 
cũng có. 
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xk 


Tập đề thành triển tương ưng triên. Nhị đế không nên nói thành triền tương ưng triỀn 
hay thành phi triền tương ưng triền. Khổ đề thành triền tương ưng triền cũng có, thành 
phi triền tương ưng triền cũng có; không thể nói thành triền tương ưng triền hay thành 
phi triền tương ưng triền. 


Nhị để thành bất tương ưng triền phi cảnh triền. Tập để không nên nói thành bất tương 
ưng triền cảnh triền hay thành bất tương ưng triền phi cảnh triền. Khổ để thành bắt 
tương ưng triền cảnh triền cũng có, nhưng không đặng nói thành bất tương ưng triền 
cảnh triền, hoặc thành bất tương ưng triển phi cảnh triển. 


v. Đáp phần chùm phược (ganthagocchaka) 


229. 


x 


Tập đề thành phược. Nhị đề thành phi phược. Khổ đề thành phược cũng có, thành phi 
phược cũng có. 


Nhị đề thành cảnh phược. Nhị để thành phi cảnh phược. 


Nhị để thành bất tương ưng phược. Nhị đề thành tương ưng phược cũng có, thành bất 
tương ưng phược cũng có. 


Tập đề thành phược cảnh phược. Nhị đề không đặng nói thành phược cảnh phược hay 
thành phi phược cảnh phược. Khô đê thành phược cảnh phược cũng có, thành phi 
phược cảnh phược cũng có. 


Tập đề thành phược tương ưng phược, không đặng nói thành phược tương ưng phược 
hay thành phi phược tương ưng phược. Nhị đề không thể nói thành phược tương ưng 
phược hay thành phi phược tương ưng phược. Khổ đề thành phược tương ưng phược 
cũng có, thành phi phược tương ưng phược cũng có; không thể nói thành phược tương 
ưng phược hay thành phi phược tương ưng phược. 

Nhị đề thành bất tương ưng phược phi cảnh phược. Nhị đề thành bắt tương ưng phược 
cảnh phược cũng có, không thê nói thành bất tương ưng phược cảnh phược hay thành 
bất tương ưng phược phi cảnh phược. 


vi, vii, vii. Đáp phần chùm bộc (oghagocchaka ãdi) 


230. 


x 


Tập để thành bộc... tập đế thành phối... tập để thành cái... nhị đề thành phi cái. Khổ 
đê thành cái cũng có, thành phi cái cũng có. 

Nhị đề thành cảnh cái. Nhị đề thành phi cảnh cái. 

Tập đề thành tương ưng cái. Nhị để thành bất tương ưng cái. Khổ đề thành tương ưng 
cái cũng có, thành bât tương ưng cái cũng có. 

Tập đề thành cái cảnh cái. Nhị đế không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái 
cảnh cái. Khô đê thành cái cảnh cái cũng có, thành phi cái cảnh cái cũng có. 

Tập đề thành cái tương ưng cái. Nhị để không thể nói thành cái tương ưng cái hay 
thành phi cái tương ưng cái. Khô đê thành cái tương ưng cái cũng có, thành phi cái 
tương ưng cái cũng có; không thê nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương 
ưng cái. 
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xk 


Nhị đề thành bất tương ưng cái phi cảnh cái. Tập để không đặng nói thành bất tương 
ưng cái cảnh cái hay thành bất tương ưng cái phi cảnh cái. Khổ đề thành bất tương ưng 
cái cảnh cái cũng có, không nên nói thành bất tương ưng cái cảnh cái hay thành bất 
tương ưng cái phi cảnh cái cũng có. 


ix. Đáp phần chùm khinh thị (parämãsagocchaka) 


231. 


x 


Tam đề thành phi khinh thị. Khổ đề thành khinh thị cũng có, thành phi khinh thị cũng 
có. 


Nhị đề thành cảnh khinh thị. Nhị đế thành phi cảnh khinh thị. 


Nhị để thành bất tương ưng khinh thị. Tập đế thành tương ưng khinh thị cũng có, 
thành bất tương ưng khinh thị cũng có. Khổ đề thành tương ưng khinh thị cũng có, 
thành bất tương ưng khinh thị cũng có; không nên nói thành tương ưng khinh thị hay 
thành bất tương ưng khinh thị. 


Tập để không đặng nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành phi khinh thị cảnh 
khinh thị. Nhị đề không nên nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành phi khinh thị 
cảnh khinh thị. Khổ để thành khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành phi khinh thị 
cảnh khinh thị cũng có. 

Nhị đế thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị. Nhị đề thành bất tương ưng 
khinh thị cảnh khinh thị cũng có, không nên nói thành bất tương ưng khinh thị cảnh 
khinh thị hay thành bắt tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị. 


x. Đáp phần nhị đề đại (mahantaraduka) 


232. 


x 


Nhị đề thành tri cảnh. Diệt đề thành bất tri cảnh. Khổ đề thành tri cảnh cũng có, thành 
bât tri cảnh cũng có. 

Tam đề thành phi tâm. Khổ đề thành tâm cũng có, thành phi tâm cũng có. 

Nhị để thành sở hữu tâm. Diệt đề thành phi sở hữu tâm. Khô đề thành sở hữu tâm cũng 
có, thành phi sở hữu tâm cũng có. 

Nhị đề thành tương ưng tâm. Diệt để thành bất tương ưng tâm. Khổ đề thành tương 
ưng tâm cũng có, thành bât tương ưng tâm cũng có; không nên nói tuy nhiên thành 
tương ưng tâm hay thành bât tương ưng tâm cũng có. 

Nhị đề thành hòa hợp với tâm. Diệt đế thành bất hòa hợp với tâm. Khổ đề thành hòa 
hợp với tâm cũng có, thành bât hòa hợp với tâm cũng có; không nên nói thành hòa hợp 
với tâm hay thành bât hòa hợp với tâm cũng có. 

Nhị đề thành hữu tâm sở sanh. Diệt đề thành phi hữu tâm sở sanh. Khổ đề thành hữu 
tâm sở sanh cũng có, thành phi hữu tâm sở sanh cũng có. 

Nhị đề thành đồng sanh tồn tâm. Diệt để thành phi đồng sanh tồn tâm. Khổ đề thành 
đông sanh tôn tâm cũng có, thành phi đông sanh tôn tâm cũng có. 





Nhị để thành tùng tâm thông lưu. Diệt đề thành phi tùng tâm thông lưu. Khổ đề thành 
tùng tâm thông lưu cũng có, thành phi tùng tâm thông lưu cũng có. 


gỗ 


Việt dịch : Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





Nhị đề thành hòa với tâm có tâm làm sở sanh. Diệt đề thành phi hòa với tâm không có 
tâm làm sở sanh. Khô đê thành hòa với tâm có tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa 
với tâm không có tâm làm sở sanh cũng có. 

Nhị đề thành hòa đồng sanh tồn và có tâm làm sở sanh. Diệt đế thành phi hòa đồng 
sanh tồn và không nương tâm làm sở sanh. Khổ đề thành hòa đồng sanh tồn và nương 
tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa đồng sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh 
cũng có. 

Nhị để thành hòa tùng thông lưu và nương tâm làm sở sanh. Diệt đế thành phi hòa tùng 
thông lưu và không có tâm làm sở sanh. Khô đê thành hòa tùng thông lưu và có tâm 
làm sở sanh cũng có, thành phi hòa tùng thông lưu và không có tâm làm sở sanh cũng 
có. 

Tam đề thành pháp ngoại. Khổ đề thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có. 
Tam đề thành phi y sinh. Khổ đề thành y sinh cũng có, thành phi y sinh cũng có. 

Tam để thành phi do thủ. Khổ đề thành do thủ cũng có, thành phi do thủ cũng có. 


xi. Đáp phần chùm thủ (upãdãnagocchaka) 


233. 


x 


Tập đề thành thủ. Nhị đề thành phi thủ. Khổ đề thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng 
có. 

Nhị đề thành cảnh thủ. Nhị đề thành phi cảnh thủ. 

Nhị đề thành bất tương ưng thủ. Nhị đế thành tương ưng thủ cũng có, thành bất tương 
ưng thủ cũng có. 

Tập để thành thủ cảnh thủ. Nhị để không nên nói thành thủ cảnh thủ hay thành phi thủ 
cảnh thủ. Khô đê thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh thủ cũng có. 

Tập đề thành thủ tương ưng thủ cũng có, không thể nói thành thủ tương ưng thủ hay 
thành phi thủ tương ưng thủ cũng có. 

Nhị đế không nên nói thành thủ tương ưng thủ hay thành phi thủ tương ưng thủ. Khổ 
đê thành thủ tương ưng thủ cũng có, thành phi thủ tương ưng thủ cũng có; không nên 
nói thành thủ tương ưng thủ hay thành phi thủ tương ưng thủ. 

Nhị đề thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. Nhị để thành bất tương ưng thủ cảnh thủ 
cũng có; không nên nói thành bât tương ưng thủ cảnh thủ, hoặc thành bât tương ưng 
thủ phi cảnh thủ. 


xii. Đáp phần chùm phiên não (kilesagocchaka) 


234. 


x 


xk 


x 


Tập để thành phiền não. Nhị để thành phi phiền não. Khô đề thành phiền não cũng có, 
thành phi phiên não cũng có. 


Nhị đề thành cảnh phiền não. Nhị đề thành phi cảnh phiền não. 


Tập đề thành phiền toái. Nhị đề thành phi phiền toái. Khổ đề thành phiền toái cũng có, 
thành phi phiên toái cũng có. 
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Tập đế thành tương ưng phiền não. Nhị để thành bất tương ưng phiền não. Khổ đề 
thành tương ưng phiền não cũng có, thành bất tương ưng phiên não cũng có. 


Tập để thành phiền não cảnh phiền não. Nhị để không thể nói thành phiền não cảnh 
phiền não hay thành phi phiền não cảnh phiên não. Khô đề thành phiền não cảnh phiền 
não cũng có, thành phi phiền não cảnh phiền não cũng có. 


Tập đề thành phiền não và phiền toái. Nhị để không nên nói thành phiền não và phiền 
toái hay thành phi phiền não mà phiền toái. Khổ đề thành phiền não và phiên. toái cũng 
có, thành phi phiền não mà phiên toái cũng có; không đặng nói thành phiền não và 
phiền toái hay thành phi phiền não mà phiền toái. 


Tập đề thành phiền não tương ưng phiền não. Nhị đế không nên nói thành "phiền não 
tương ưng phiền não hay thành phi phiền não tương ưng phiền não. Khổ đề thành 
phiền não tương ưng phiền não cũng có, thành phi phiền não tương ưng phiền não 
cũng có; không nên nói thành phiền não tương ưng phiền não hay thành phi phiền não 
tương ưng phiên não. 


Nhị đề thành bắt tương ưng phiền não phi cảnh phiền não. Tập đế không nên nói thành 
bất tương ưng phiền não cảnh phiền não hay thành bất tương ưng phiền não phi cảnh 
phiền não. Khô đề thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não cũng có; không nên 
nói thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não hay thành bắt tương ưng phiền não 
phi cảnh phiên não. 


xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (pitthiduka) 


235. 


x 


Nhị đề thành sơ đạo tuyệt trừ. Nhị đề thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành phi sơ đạo 
tuyệt trừ cũng có. 

Nhị để thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị để thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành 
phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

Nhị đề thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Nhị đế thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
cũng có, thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 





Nhị đề thành phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị để thành hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 


Tập đề thành hữu tầm. Diệt đề thành vô tầm. Nhị đế thành hữu tầm cũng có, thành vô 
tâm cũng có. 


Tập đề thành hữu tứ. Diệt đế thành vô tứ. Nhị đế thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ 
cũng có. 

Diệt đề thành vô hỷ. Tam đề thành hữu hÿ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 

Diệt để thành phi đồng sanh hý. Tam để thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng 
sanh hỷ cũng có. 

Diệt đề thành phi đồng sanh lạc. Tam đề thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng 
sanh lạc cũng có. 

Diệt để thành phi đồng sanh xả. Tam để thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng 
sanh xả cũng có. 
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Tập đề thành Dục giới. Nhị đế thành phi Dục giới. Khổ đề thành Dục giới cũng có, 
thành phi Dục giới cũng có. 
Tam đề thành phi Sắc giới. Khổ đề thành Sắc giới cũng có, thành phi Sắc giới cũng có. 
Tam để thành phi Vô sắc giới. Khổ đề thành Vô sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
ØIới cũng có. 
Nhị đề thành liên quan luân hồi. Nhị đề thành bắt liên quan luân hồi. 
Đạo đề thành nhân xuất luân hồi. Tam đề thành phi nhân xuất luân hồi. 
Đạo đề thành nhất định. Diệt đế thành bất định. Nhị đề thành nhất định cũng có, thành 
bât định cũng có. 
Nhị đề thành hữu thượng. Nhị đề thành vô thượng. 
Tập đề thành hữu y. Nhị đề thành vô y. Khô đề thành hữu y cũng có, thành vô y cũng 
có như thê nây. ¬ 
Dứt Phân ván đáp 
Đáy đủ Đê phân tích 


~~>~>~>~>~>~~>~>~~>~>~>~>~~>~~>~>~~ 
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236. 


237. 


238. 


239. 


PHÁN V - QUYÈN PHẦN TÍCH 
(ITmdriyavibhanga) 


Nhị thập nhị quyền như là nhãn quyên, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyên, thân quyên, 
ý quyên, nữ quyên, nam. quyên, mạng quyên, lạc quyên, khổ quyên, hỷ quyên, ưu 
quyên, xả quyên, tín quyền, cân quyên, niệm quyên, định quyên, tuệ quyên, tri dị tri 
quyên, tri dĩ tri quyên, trI cụ tri quyên. 


Trong 22 quyên mà nhãn quyên đó ra sao? Nhãn nào là sắc thần kinh nương sắc tứ 
đại sung... hoặc kêu nhà không, đây gọi là nhãn quyên. 


Nhĩ quyên... Mu quyền... thiệt quyên... thân quyển đó ra sao? Thân nào là sắc thần 
kinh nương sắc tứ đại sung... hoặc kêu nhà không, đây gọi là thân quyền. 


Ý quyên đó ra sao? Ý quyên phân phần thành một tức là ý quyền tương ưng xúc... ý 
quyền phân phần thành nhiều thứ theo cách thế này, đây gọi là ý quyên. 


Nữ quyền đó ra sao? Hình vóc nữ, tiêu chuân nữ, thái độ nữ, tư cách nữ, chơn tướng 
nữ, trạng thái đêu của nữ, mặc dù thê nào đây gọi là nữ quyên. 


Nam quyên đó ra sao? Hình vốc nam, tiêu chuân nam, thái độ nam, tư cách nam, chơn 
tướng nam, trạng thái đêu của nam, mặc dù thê nào đây gọi là nam quyên. 


Mạng quyên đó ra sao? Mạng quyền có hai thứ như là mạng quyền sắc và mạng 
quyên phi sắc. 


-_ Trong hai thứ mạng quyên ấy mà sắc mạng quyển ra sao? Số thọ của sự sống còn, 
sự hiện còn, thái độ hiện còn, cách thức vân còn tiếp tục, sự đang hiện hành, sự 
đang dinh dưỡng cai quản cho còn sông, tức là mạng sống của mỗi sắc pháp, dù thế 
nào đây gọi là sắc mạng quyên. 

-_ Mạng quyên phi sắc đó ra sao? Tuổi thọ, sự vững còn, sự đang còn, thái độ đang 
hiện hành, tư cách vẫn còn tiếp tục sự đang hành vi, sự dinh dưỡng cai quản sự sông 
còn tức là mạng của những danh pháp như thế nào, đây gọi là mạng quyền phi sắc. 


Lạc quyền đó ra sao? Sự vui sướng nơi thân, sự thỏa thích thân, sự hưởng cảnh an vui 
thành lạc mà sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh an vui thành lạc sanh từ thân xúc, 
dù thê nảo đây gọi là lạc quyên. 


Khổ quyền đó ra sao? Sự không thích hợp của thân, sự khổ nơi thân, sự hưởng cảnh 
không thích hợp thành khổ sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh không an vui thành 
khổ sanh từ thân xúc, dù thế nào đây gọi là khổ quyên. 

Hÿ quyền đó ra sao? Sự vui thích nơi tâm, sự an vui tâm, sự hưởng cảnh an vui thành 
lạc sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh an vui thành lạc sanh từ ý xúc, dù thế nảo đây 
gọi là hỷ quyên. 
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242. 


Ưu quyền đó ra sao? Sự không vui thích nơi tâm, sự khổ tâm, sự hưởng cảnh không 
vui thích thành khổ sanh từ nơi ý xúc, thái độ hưởng cảnh không an vui thành khổ sanh 
từ ý xúc, dù thế nào đây gọi là ưu quyên. 


Xả quyên đó ra sao? Sự phi vui phi buồn, cách hưởng cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý 
xúc, thái độ hưởng cảnh phi khô phi lạc sanh từ ý xúc, dù thê nào đây gọi là xả quyên. 


Tín quyền đó ra sao? Đức tin, trạng thái tín ngưỡng, lòng tin tưởng, sự rất ngưỡng 
mộ, cai quản sự tín là đức tin, tín lực, dù thế nào đây gọi là tín quyên. 


Cần quyên đó ra sao? Cách khai đoan cho tâm siêng năng, sự cô gắng, sự sốt sẵng, sự 
lướt tới, sự cương quyết, sự siêng năng, sự ráng chịu, sự khăng khái, sự khăn khít, sự 
lướt tới không lui sụt, không thối chuyên bỏ thích hợp, không lui sụt phận sự, sự chăm 
nom, chiếu cô phận sự, cai quản siêng cân, cũng gọi cân lực, chánh tinh tấn, dù ra sao 
đây gọi là cần quyên. 


Niệm quyên đó ra sao? Sự nhớ đặng, sự trực nhớ, sự nhớ lại, nhớ ghi, thái độ nhớ, sự 
nhớ chắc không lơ đăng, không quên, cai quản sự nhớ đặng tức là chánh niệm, niệm 
lực, dù thế nào đây gọi là niệm quyên. 


Định quyền đó ra sao? Sự đình trụ của tâm, sự vững vàng của tâm, sự gắn chặt của 
tâm, sự không lay động của tâm, sự không tán loạn của tâm, trạng thái của tâm không 
lay động, sự văng lặng, cách cai quản làm cho yên tịnh, cũng gọi là chánh định, định 
lực, dù thế nào đây gọi là định quyên. 


Tuệ quyền đó ra sao? Trí tuệ, trạng thái hiểu rõ, sự rõ thấu, sự gạn xét... sự không 
mờ, sự trạch pháp hay là chánh kiên, dù thê nào đây gọi là tuệ quyên. 


Tri đị trỉ quyền đó ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không tối tăm, lối trạch pháp 
hay là chánh kiến, trạch pháp giác chi thành chi của đạo, liên quan trong đạo, đặng biết 
pháp chưa từng biết, đặng thấy pháp chưa từng thấy, đặng đắc chứng pháp chưa từng 
đắc chứng, đặng hiểu pháp chưa từng hiểu, đặng làm cho rõ pháp những cái chưa từng 
làm cho rõ, như thế đây gọi là tri dị tri quyền. 


Trì dĩ trì quyên đó ra sao? Trí tuệ, trạng thái hiểu rõ... sự không mê mờ, cách lựa 
chọn pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, đặng 
hiểu pháp đã hiểu, đặng biết pháp đã biết, đặng thấy pháp đã thấy, đặng đắc chứng 
pháp đã đắc chứng hầu làm cho rõ rệt những pháp đã từng làm rõ rệt, như thế đây gọi 
là tri đĩ tri quyền. 


Trỉ cụ frí quyền đó ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không mê mờ, cách lựa chọn 
pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, đặng hiểu 
pháp đã hiểu, đặng thấy pháp đã thấy, đặng chứng pháp đã chứng, đặng biết pháp đã 
biết, hầu làm cho rõ những pháp đã làm rõ, như thế đây gọi là tri cụ tri quyên. 

Dứt chia theo Diệu Pháp 


PHẢN VÁN ĐÁP 


Nhị thập nhị quyền như là nhãn quyên, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyên, thân quyền, 
ý quyên, nữ quyên, nam quyên, mạng quyên, lạc quyên, khô quyên, hỷ quyên, ưu 
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quyên, xả quyên, tín quyên, cần quyên, niệm quyên, định quyên, tuệ quyên, tri đị tri 
quyên, tri dĩ tri quyên, trI cụ tri quyên. 


ĐÁP ĐẦU ĐỀ TAM ĐÁP ĐẦU ĐÈ NHỊ 


Trong nhị thập nhị quyền mà quyền nào thành thiện, quyền nào thành bất thiện, 
quyên nào thành vô ký... quyên nào thành hữu y, quyên nào thành vô y. 


1) Quyền phân tích đáp theo đầu đề tam 


243. 


xk 


Thập quyền thành vô ký. Ưu quyền thành bắt thiện. Tri dị tri quyền thành thiện. Tứ 
quyền thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. Lục quyên thành thiện cũng có, thành 
bât thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 


Thập nhị quyền không đặng nói thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, 
thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Lục quyền thành tương ưng lạc thọ cũng có, 
thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng có. Tam quyên thành tương ưng lạc thọ cũng 
có, thành tương ưng khổ thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng có. 
Mạng quyền thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng khổ thọ cũng có, thành 
tương ưng phi khô phi lạc thọ cũng có; không nên nói thành tương ưng lạc thọ, thành 
tương ưng khổ thọ hay thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 


Thất quyên thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tam quyền thành pháp dị thục quả. 
Nhị quyền thành pháp dị thục nhân. Tri dĩ tri quyền thành pháp dị thục quả cũng có, 
thành pháp dị thục nhân cũng có. Cửu quyên thành pháp dị thục quả cũng có, thành 
pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 


Cửu quyền thành do thủ cảnh thủ. Ưu quyền thành phi do thủ cảnh thủ. Tam quyền 
thành phi do thủ phi cảnh thủ. Cửu quyên thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do 
thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 


Cửu quyên thành phi phiền toái mà cảnh phiền não. Ưu quyền thành phiền toái cảnh 
phiền não. Tam quyền thành phi phiền toái cảnh phiền não. Tam quyên thành phi 
phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não cũng có. 
Lục quyên thành phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền toái cảnh phiền 
não cũng có, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não cũng có. 


Cửu quyền thành vô tầm vô tứ. Ưu quyền thành hữu tầm hữu tứ. Xả quyền thành hữu 
tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. Thập nhất quyền thành hữu tầm hữu 
tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. 


Thập nhất quyền không thể nói thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc hay thành 
đồng sanh xả. Hỷ quyên thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh 
xả cũng có, không nên nói thành đồng sanh hỷ cũng có. Lục quyên thành đồng sanh hỷ 
cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng sanh xả cũng có. Tứ quyên thành 
đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng sanh xả cũng có; 
không nên nói thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 


Thập ngũ quyền thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Ưu quyên thành sơ đạo 
tuyệt trừ cũng có, thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. Lục quyên thành sơ đạo tuyệt trừ 
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cũng có, thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ 
cũng có. 

Thập ngũ quyền thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Ưu quyền 
thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 
Lục quyền thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 


Thập quyền thành phi nhân sanh tử và phi nhân đến Níp-bản. Ưu quyên thành nhân 
sanh tử. Tri dị tri quyền thành nhân đến Níp-bàn. Trí quyền thành nhân đến Níp-bàn 
cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bản cũng có. Cửu quyền thành nhân 
sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bản cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp-bàn cũng có. 

Thập quyên thành phi hữu học phi vô học. Nhị quyền thành hữu học. Tri cụ tri quyền 
thành vô học. Cửu quyền thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, thành phi hữu 
học phi vô học cũng có. 


Thập quyên thành hy thiểu. Tam quyền thành vô lượng. Cửu quyền thành hy thiểu 
cũng có, thành đáo đại cũng có, thành vô lượng cũng có. 


Thất quyền thành bất tri cảnh. Nhị quyền thành tri cảnh hy thiểu. Tam quyên thành tri 
cảnh vô lượng. Ưu quyên thành tri cảnh hy thiểu cũng có, thành tri cảnh đáo đại cũng 
có, thành tri cảnh vô lượng cũng có; không nên nói thành tri cảnh hy thiểu, hay thành 
tri cảnh đáo đại. 


Cửu quyên thành tri cảnh hy thiểu cũng có, thảnh tri cảnh đáo đại cũng có, thành tri 
cảnh vô lượng cũng có; không nên nói thành trị cảnh hy thiêu, thành trị cảnh đáo đại 
hay thành tri cảnh vô lượng cũng có. 


Cửu quyền thành trung bình. Ưu quyền thành ty hạ. Tam quyền thành tinh vi. Tam 
quyên thành trung bình cũng có, thành tình vi cũng có. Lục quyên thành ty hạ cũng có, 
thành trung bình cũng có, thành tình vị cũng có. 


Thập quyên thành bất định. Tri dĩ tri quyền thành chánh nhất định. Tứ quyền thành 
chánh nhất định cũng có, thành bất định cũng có. Ưu quyên thành tả nhất định cũng 
có, thành bất định cũng có. Lục quyền thành tà nhất định cũng có, thành chánh nhất 
định cũng có, thành bất định cũng có. 


Thất quyên thành bắt tri cảnh. Tứ quyền không thê nói thành có đạo là cảnh, thành có 
đạo là nhân, thành có đạo là trưởng. Tri dĩ tri quyền không thành có đạo là cảnh, thành 
có đạo là nhân cũng có, thành có đạo là trưởng cũng có; không nên nói thành có đạo là 
nhân hay thành có đạo là trưởng cũng có. Tri dị tri quyền không thành có đạo là cảnh, 
thành có đạo là nhân cũng có, thành có đạo là trưởng cũng có; không nên nói thành có 
đạo là nhân hay thành có đạo là trưởng cũng có. Cửu quyên thành có đạo là cảnh cũng 
có, thành có đạo là nhân cũng có, thành có đạo là trưởng cũng có; không nên nói thành 
có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân hay thành có đạo là trưởng cũng có. 


Thập quyền thành sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có; không thể nói thành phi 
sanh tồn. Nhị quyên thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có; không thể nói 
thành sẽ sanh. Thập quyền thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành 
sẽ sanh cũng có. 
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Nhị thập nhị quyền thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng 
có. 


Thất quyền thành bất tri cảnh. Nhị quyền thành tri cảnh hiện tại cũng có. Tam quyền 
không thê nói thành tri cảnh quá khứ, thành tri cảnh vị lai, thành trị cảnh hiện tại. 


Thập quyên thành tri cảnh quá khứ cũng có, thành tri cảnh vị lai cũng có, thành tri 
cảnh hiện tại cũng có; không nên nói thành tri cảnh quá khứ, thành tri cảnh vị lai, 
thành tri cảnh hiện tại. 


Nhị thập nhị quyền thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và 
ngoại phân cũng có. 


Thất quyền thành bất tri cảnh. Tam quyền thành tri cảnh ngoại. Tứ quyên thành tri 
cảnh nội cũng có, thành tri cảnh ngoại cũng có, thành tri cảnh nội và ngoại cũng có. 
Bát quyền thành tri cảnh nội cũng có, thành tri cảnh ngoại cũng có, thành tri cảnh nội 
và ngoại cũng có; không nên nói thành tri cảnh nội, thành tri cảnh ngoại, thành tri cảnh 
nội và ngoại cũng có. 

Ngũ quyền thành bất kiến hữu đối chiếu. Thập thất quyền thành bất kiến vô đối 
chiêu. 


2) Quyền phân tích đáp theo đầu đề nhị 
1. Đáp phân chùm nhân (hetugocchaka) 


244. 


x 


xk 


Tứ quyền thành nhân. Thập bát quyền thành phi nhân. 


Thất quyền thành hữu nhân. Cửu quyền thành vô nhân. Lục quyền thành hữu nhân 
cũng có, thành vô nhân cũng có. 


Thất quyền thành tương ưng nhân. Cửu quyền thành bất tương ưng nhân. Lục quyền 
thành tương ưng nhân cũng có, thành bât tương ưng nhân cũng có. 


Tứ quyên thành nhân hữu nhân. Cửu quyền không thể nói thành nhân hữu nhân, vẫn 
thành hữu nhân phi nhân. Tam quyên không thê nói thành nhân hữu nhân, thành hữu 
nhân phi nhân. Lục quyền không thể nói thành nhân hữu nhân, thành hữu nhân phi 
nhân cũng có, không thê nói thành hữu nhân phi nhân cũng có. 


Tứ quyền thành nhân tương ưng nhân. Cửu quyên không thê nói thành nhân tương ưng 
nhân hay thành phi nhân tương ưng nhân. Tam quyên không thể nói thành nhân tương 
ưng nhân, thành phi nhân tương ưng nhân. Lục quyền không thể nói thành nhân tương 
ưng nhân, thành phi nhân tương ưng nhân cũng có, không thể nói thành phi nhân 
tương ưng nhân cũng có. 

Cửu quyên thành phi nhân vô nhân. Tam quyền thành phi nhân hữu nhân. Tứ quyền 
không thể nói thành phi nhân hữu nhân hay thành phi nhân vô nhân. Lục quyền thành 
phi nhân hữu nhân cũng có, thành phi nhân vô nhân cũng có. 


ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cũñlantaraduka) 


245. 


xk 


x 


Nhị thập nhị quyền thành hữu duyên, thành hữu vi, thành bắt kiến. 
Ngũ quyền thành hữu đối chiếu. Thập thất quyên thành vô đối chiếu. 
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x 


xk 


xk 


Thất quyên thành sắc pháp. Thập tứ quyên thảnh phi sắc pháp. Mạng quyên thành sắc 
(pháp) cũng có, thành phi sắc (pháp) cũng có. 


Thập quyền thành hiệp thể. Tam quyên thành siêu thế. Cửu quyên thành hiệp thế cũng 
có, thành siêu thê cũng có. 


Nhị thập nhị quyền thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng. 


iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 


246. 


xk 


x 


Nhị thập nhị quyền thành phi lậu. 


Thập quyên thành cảnh lậu. Tam quyên thành phi cảnh lậu. Cửu quyền thành cảnh lậu 
cũng có, thành phi cảnh lậu cũng có. 


Thập ngũ quyên thành bắt tương ưng lậu. Ưu quyền thành tương ưng lậu. Lục quyền 
thành tương ưng lậu cũng có, thành bât tương ưng lậu cũng có. 


Thập quyền không thể nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. Tam quyên 
không thê nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. Cửu quyền không thể nói 
thành lậu cảnh lậu, thành phi lậu cảnh lậu cũng có, không nên nói thành phi lậu cảnh 
lậu cũng có. 


Thập ngũ quyền không thể nói thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng 
lậu. Ưu quyền không thể nói thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng lậu. 
Lục quyên không nên nói thành lậu tương ưng lậu, thành phi lậu tương ưng lậu cũng 
có; không thê nói thành phi lậu tương ưng lậu cũng có. 


Cửu quyền thành bất tương ưng lậu mà cảnh lậu. Tam quyên thành phi lậu bất tương 
ưng lậu. Ưu quyền không thể nói thành bất tương ưng lậu cảnh lậu hay thành phi lậu 
bất tương ưng lậu. Tam quyên thành bất tương ưng lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu 
bất tương ưng lậu cũng có. Lục quyền thành bất tương ưng lậu cảnh lậu cũng có, thành 
phi lậu bất tương ưng lậu cũng có; không thể nói thành bất tương ưng lậu cảnh lậu hay 
thành phi lậu bất tương ưng lậu cũng có. 


iv. Đáp phần chùm triền (saññojanagocchaka) 


241. 


xk 


x 


Nhị thập nhị quyền thành phi triển. 


Thập quyền thành cảnh triền. Tam quyên thành phi cảnh triền. Cửu quyền thành cảnh 
triên cũng có, thành phi cảnh triên cũng có. 


Thập ngũ quyền thành bắt tương ưng triền. Ưu quyền thành tương ưng triền. Lục 
quyên thành tương ưng triềỀn cũng có, thành bất tương ưng triền cũng có. 


Thập quyên không thê nói thành triển cảnh triền, thành phi triền cảnh triền. Tam quyền 
không thể nói thành triền cảnh triền, hay thành phi triển cảnh triền. Cửu quyên không 
thê nói thành triển cảnh triền, thành phi triền cảnh triền cũng có, không thể nói thành 
phi triền cảnh triỀn cũng có. 


Thập ngũ quyền không thể nói thành triền tương ưng triền hay thành phi triền tương 
ưng triển. Ưu quyền không thể nói thành triền tương ưng triền hay thành phi triền 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Phân Tích (Vibhanga) - (Cáo Bản) T0I 





tương ưng triển. Lục quyền không thê nói thành triển tương ưng triền hay thành phi 
triên tương ưng triên cũng có; không thê nói thành phi triên tương ưng triên cũng có. 


Cửu quyền thành bất tương ưng triền cảnh triền. Tam quyền thành bất tương ưng triền 
phi cảnh triền. Ưu quyên không thể nói thành bắt tương ưng triền cảnh triên, vân thành 
bất tương ưng triền phi cảnh triền. Tam quyên thành bất tương ưng triền cảnh triền 
cũng có, thành bắt tương ưng triển phi cảnh triền cũng có. Lục quyên thành bất tương 
ưng triền cảnh triền cũng có, thành bất tương ưng triền phi cảnh triền cũng có; không 
nên nói thành bất tương ưng triền cảnh triền, vẫn thành bắt tương ưng triền phi cảnh 
triền cũng có. 


v. Đáp phần chùm phược (ganthagocchaka) 


248. 


xk 


x 


Nhị thập nhị quyền thành phi phược. 


Thập quyên thành cảnh phược. Tam quyên thành phi cảnh phược. Cửu quyền thành 
cảnh phược cũng có, thành phi cảnh phược cũng có. 


Thập ngũ quyền thành bất tương ưng phược. Ưu quyên thành tương ưng phược. Lục 
quyên thành tương ưng phược cũng có, thành bât tương ưng phược cũng có. 


Thập quyên không thể nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược. 
Tam quyên không thể nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược. 
Cửu quyên không nên nói thành phược cảnh phược, thành phi phược cảnh phược cũng 
có; không thê nói thành phi phược cảnh phược cũng có. 


Thập ngũ quyền không nên nói thành phược tương ưng phược, vẫn thành phi phược 
tương ưng phược. Ưu quyền không thể nói thành phược tương ưng phược hay thành 
phi phược tương ưng phược. Lục quyền không thể nói thành phược tương ưng phược, 
thành phi phược tương ưng phược cũng có; không thể nói thành phi phược tương ưng 
phược cũng có. 


Cửu quyền thành bất tương ưng phược cảnh phược. Tam quyên thành bất tương ưng 
phược phi cảnh phược. Ưu quyền không nên nói thành bất tương ưng phược cảnh 
phược hay thành bất tương ưng phược phi cảnh phược. Tam quyên thành bất tương 
ưng phược cảnh phược cũng có, thành bất tương ưng phược phi cảnh phược cũng có. 
Lục quyền thành bất tương ưng phược cảnh phược cũng có, thành bất tương ưng 
phược phi cảnh phược cũng có; không nên nói thành bất tương ưng phược cảnh phược, 
vẫn thành bất tương ưng phược phi cảnh phược cũng có. 


vi, vii, viii. Đáp phần chùm bộc (oghagocchakädi) 


249. 


x 


x 


x 


Nhị thập nhị quyền thành phi bộc... 
Nhị thập nhị quyền thành phi phối... 
Nhị thập nhị quyên thành phi cái... 


Thập quyền thành cảnh cái. Tam quyền thành phi cảnh cái. Cửu quyên thành cảnh cái 
cũng có, thành phi cảnh cái cũng có. 
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Thập ngũ quyền thành bất tương ưng cải. Ưu quyền thành tương ưng cái. Lục quyền 
thành tương ưng cái cũng có, thành bât tương ưng cái cũng có. 


Thập quyền không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái. Tam quyên 
không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái. Cửu quyền không thể nói 
thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái cũng có; không nên nói thành phi cái 
cảnh cái cũng có. 

Thập ngũ quyên không thê nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng 
cái. Ưu quyên không thể nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng cái. 
Lục quyền không thê nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng cái cũng 
có; không nên nói thành phi cái tương ưng cái cũng có. 


Cửu quyên thành bắt tương ưng cái cảnh cái. Tam quyền thành bất tương ưng cái phi 
cảnh cái. Ưu quyền không thể nói thành bất tương ưng cái cảnh cái hay thành bất 
tương ưng cái phi cảnh cái. Tam quyền thành bất tương ưng cái cảnh cái cũng có, 
thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có. Lục quyên thành bắt tương ưng cái cảnh 
cái cũng có, thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có; không nên nói thành bất 
tương ưng cái cảnh cái hay thành bắt tương ưng cái phi cảnh cái cũng có. 


xi. Đáp phần chùm khinh thị (parãmãsagocchaka) 


250. 


xk 


x 


Nhị thập nhị quyền thành phi khinh thị. 


Thập quyên thành cảnh khinh thị. Tam quyền thành phi cảnh khinh thị. Cửu quyền 
thành cảnh khinh thị cũng có, thành phi cảnh khinh thị cũng có. 


Thập lục quyên thành bất tương ưng khinh thị. Lục quyển thành tương ưng khinh thị 
cũng có, thành bât tương ưng khinh thị cũng có. 


Thập quyền không thê nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành phi khinh thị cảnh 
khinh thị. Tam quyền không thể nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành phi khinh 
thị cảnh khinh thị. Cửu quyền không thể nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành 
phi khinh thị cảnh khinh thị cũng có; không thê nói thành phi khinh thị cảnh khinh thị 
cũng có. 

Thập quyền thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị. Tam quyên thành bất tương 
ưng khinh thị phi cảnh khinh thị. Tam quyên thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh 
thị cũng có, thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị cũng có. Lục quyền 
thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành bất tương ưng khinh thị 
phi cảnh khinh thị cũng có; không thể nói thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị 
hay thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị cũng có. 


x. Đáp phần nhị đề đại (mahantaraduka) 


251. 


xk 


xk 


x 


Thất quyền thành bắt tri cảnh. Thập tứ quyền thành tri cảnh. Mạng quyền thành tri 
cảnh cũng có, thành bât tri cảnh cũng có. 


Nhị thập nhất quyên thành phi tâm. Ý quyên thành tâm. 


Thập tam quyền thành sở hữu tâm. Bát quyền thành phi sở hữu tâm. Mạng quyền 
thành sở hữu tâm cũng có, thành phi sở hữu tâm cũng có. 
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* Thập tam quyền thành tương ưng tâm. Thất quyền thành bất tương ưng tâm. Mạng 
quyên thành tương ưng tâm cũng có, thành bất tương ưng tâm cũng có. Ý quyền không 
thê nói thành tương ưng tâm hay thành bất tương ưng tâm. 


+ Thập tam quyên thành hòa với tâm. Thất quyền thành phi hòa với tâm. Mạng quyền 
thành hòa với tâm cũng có, thành phi hòa với tâm cũng có. Ý quyền không thể nói 
thành hòa với tâm hay thành phi hòa với tâm. 


+ Thập tam quyền thành hữu tâm sở y sinh. Bát quyền thành phi hữu tâm sở y sinh. 
Mạng quyên thành hữu tâm sở y sinh cũng có, thành phi hữu tâm sở y sinh cũng có. 

+ Thập tam quyền thành đồng sanh tồn tâm. Bát quyền thành phi đồng sanh tồn tâm. 
Mạng quyên thành đông sanh tôn tâm cũng có, thành phi đông sanh tôn tâm cũng có. 

+ Thập tam quyên thành tùng tâm thông lưu. Bát quyền thành phi tùng tâm thông lưu. 
Mạng quyên thành tùng tâm thông lưu cũng có, thành phi tùng tâm thông lưu cũng có. 





+ Thập tam quyên thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. Bát quyền thành phi hòa 
với tâm và phi có tâm làm sở sanh. Mạng quyên thành hòa với tâm và có tâm làm sở 
sanh cũng có, thành phi hòa với tâm và phi có tâm làm sở sanh cũng có. 


+ Thập tam quyền thành hòa sanh tồn và có tâm làm sở sanh. Bát quyền thành phi hòa 
phi sanh tôn và phi có tâm làm sở sanh. Mạng quyên thành hòa sanh tôn và có tâm làm 
sở sanh cũng có, thành phi hòa phi sanh tôn và phi có tâm làm sở sanh cũng có. 


+ Thập tam quyền thành hòa tùng thông lưu và có tâm làm sở sanh. Bát quyền thành phi 
hòa phi tùng thông lưu và phi có tâm làm sở sanh. Mạng quyền thành hòa tùng thông 
lưu và có tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa phi tùng thông lưu và phi có tâm làm 
sở sanh cũng có. 


+ Lục quyên thành nội phần. Thập lục quyền thành ngoại phân. 


+ Thất quyền thành y sinh. Thập tứ quyền thành phi y sinh. Mạng quyền thành y sinh 
cũng có, thành phi y sinh cũng có. 


+ Cửu quyền thành do thủ. Tứ quyên thành phi do thủ. Cửu quyền thành do thủ cũng có, 
thành phi do thủ cũng có. 


xi. Đáp phần chùm thủ (upãdãnagocchaka) 
252. 
+ Nhị thập nhị quyền thành phi thủ. 


+ Thập quyền thành cảnh thủ. Tam quyên thành phi cảnh thủ. Cửu quyền thành cảnh thủ 
cũng có, thành phi cảnh thủ cũng có. 


+ Thập lục quyền thành bất tương ưng thủ. Lục quyên thành tương ưng thủ cũng có, 
thành bất tương ưng thủ cũng có. Thập quyền không thể nói thành thủ cảnh thủ hay 
thành phi thủ cảnh thủ. 

+ Tam quyền không thể nói thành thủ cảnh thủ hay thành phi thủ cảnh thủ. Cửu quyền 
không nên nói thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ cũng có; không thể nói thành 
phi thủ cảnh thủ cũng có. 
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xk 


Thập lục quyên không nên nói thành thủ tương ưng thủ hay thành phi thủ tương ưng 
thủ. Lục quyên không nên nói thành thủ tương ưng thủ hay thành phi thủ tương ưng 
thủ cũng có; không nên nói thành phi thủ tương ưng thủ cũng có. 


Thập quyên thành bắt tương ưng thủ cảnh thủ. Tam quyên thành bất tương ưng thủ phi 
cảnh thủ. Tam quyên thành bất tương ưng thủ cảnh thủ cũng có, thành bất tương ưng 
thủ phi cảnh thủ cũng có. Lục quyền thành bất tương ưng thủ cảnh thủ cũng có, thành 
bất tương ưng thủ phi cảnh thủ cũng có; không nên nói thành bất tương ưng thủ cảnh 
thủ hay thành bắt tương ưng thủ phi cảnh thủ cũng có. 


xii. Đáp phần chùm phiên não (kilesagocchaka) 


253. 


x 


x 


Nhị thập nhị quyên thành phi phiền não. 


Thập quyền thành cảnh phiền não. Tam quyền thành phi cảnh phiền não. Cửu quyền 
thành cảnh phiên não cũng có, thành phi cảnh phiên não cũng có. 


Thập ngũ quyền thành phi phiền toái. Ưu quyền thành phiền toái. Lục quyền thành 
phiền toái cũng có, thành phi phiền toái cũng có. 


Thập ngũ quyên thành bất tương ưng phiền não. Ưu quyên thành tương ưng phiền não. 
Lục quyền thành tương ưng phiền não cũng có, thành bất tương ưng phiền não cũng 
có. 


Thập quyên không nên nói thành phiền não cảnh phiền não hay thành phi phiền não 
cảnh phiền não. Tam quyên không thể nói thành phiền não cảnh phiền não hay thành 
phi phiền não cảnh phiền não. Cửu quyền không nên nói thành phiền não cảnh phiền 
não, mà thành phi phiền não cảnh phiền não cũng có; không nên nói thành phi phiền 
não cảnh phiền não cũng có. 


Thập ngũ quyền không thể nói thành phiền não và phiền toái hay thành phi phiền não 
và phiền toái. Ưu quyền không thể nói thành phiền não và phiền toái hay thành phiền 
toái phi phiền não. Lục quyền không nên nói thành phiền não và phiền toái, mà thành 
phiền toái phi phiền não cũng có; không nên nói thành phiền toái phi phiền não cũng 
có. 


Thập ngũ quyền không nên nói thành phiền não tương ưng phiền não, vẫn thành phi 
phiền não tương ưng phiền não. Ưu quyền không nên nói thành phiền não tương ưng 
phiền não, mà thành phi phiền não tương ưng phiền não. Lục quyền không nên nói 
thành phiền não tương ưng phiền não, mà thành phi phiền não tương ưng phiền não 
cũng có; không nên nói thành phi phiền não tương ưng phiền não cũng có. 


Cửu quyên thành bất tương tưng phiền não cảnh phiền não. Tam quyền thành bất tương 
ưng phiền não phi cảnh phiên não. Ưu quyền không nên nói thành bắt tương ưng phiền 
não cảnh phiền não, vẫn thành bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não. Tam 
quyền thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não cũng có, thảnh bất tương ưng 
phiền não phi cảnh phiền não cũng có. Lục quyên thành bất tương ưng phiền não cảnh 
phiền não cũng có, thành bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não cũng có; không 
nên nói thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não, mà thành bất tương ưng phiền 
não phi cảnh phiền não cũng có. 
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xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (pitthiduka) 


254. 


xk 


Thập ngũ quyền thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Thất quyền thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, 
thành phi sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 


Thập ngũ quyên thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Thất quyền thành ba đạo cao tuyệt trừ 
cũng có, thành phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 


Thập ngũ quyên thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Thất quyền thành hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 


Thập ngũ quyền thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. Thất quyền thành hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng 
có. 

Cửu quyền thành vô tầm. Ưu quyền thành hữu tầm. Thập nhị quyền thành hữu tầm 
cũng có, thành vô tâm cũng có. 

Cửu quyên thành vô tứ. Ưu quyên thành hữu tứ. Thập nhị quyền thành hữu tứ cũng có, 
thành vô tứ cũng có. 

Thập nhất quyền thành vô hỷ. Thập nhất quyền thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ 
cũng có. 

Thập nhất quyên thành phi đồng sanh hỷ. Thập nhất quyền thành đồng sanh hỷ cũng 
có, thành phi đông sanh hỷ cũng có. 

Thập nhị quyền thành phi đồng sanh lạc. Thập quyền thành đồng sanh lạc cũng có, 
thành phi đông sanh lạc cũng có. 

Thập nhị quyền thành phi đồng sanh xả. Thập quyền thảnh đồng sanh xả cũng có, 
thành phi đông sanh xả cũng có. 

Thập quyên thành Dục giới. Tam quyên thành phi Dục giới. Cửu quyền thành Dục giới 
cũng có, thành phi Dục giới cũng có. 

Thập tam quyên thành phi Sắc giới. Cửu quyền thành Sắc giới cũng có, thành phi Sắc 
ØIới cũng có. 

Thập tứ quyên thành phi Vô sắc giới. Bát quyền thành Vô sắc giới cũng có, thành phi 
Vô sắc giới cũng có. 

Thập quyên thành liên quan luân hồi. Tam quyên thành bất liên quan luân hồi. Cửu 
quyên thành liên quan luân hôi cũng có, thành bât liên quan luân hôi cũng có. 

Thập nhất quyên thành phi nhân xuất luân hồi. Tri dị tri quyền thành nhân xuất luân 
hồi. Thập quyền thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất luân hồi cũng 
có. 

Thập quyên thành bất định. Tri dị tri quyền thành nhất định. Thập nhất quyền thành 
nhât định cũng có, thành bât định cũng có. 

Thập quyền thành hữu thượng. Tam quyền thành vô thượng. Cửu quyền thành hữu 
thượng cũng có, thành vô thượng cũng có. 
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+ Thập ngũ quyên thành vô y. Ưu quyền thành hữu y. Lục quyền thành hữu y cũng có, 
thành vô y cũng có. 
Dứt vấn đáp 
Đây đủ Quyên phân tích 
Hồi hướng phước đến tất cả chúng sanh, nhất là các vị Chư thiên có oai lực ứng hộ 
tạng Diệu Pháp đặng thạnh hành. 
Sải Gòn 
23-05-1975. 13-04-2518 
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256. 


P.¬ 


258. 


259. 


260. 


261. 


262. 


PHẢN VI - DUYÊN KHỞI PHÂẦN TÍCH 
(Paccayakaravibhan9øq) 


A. DUYÊN KHỞI PHÂN TÍCH PHÂẦN THEO KINH 


Vô minh duyên hảnh, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu, khóc, khô, ưu, ai trợ sanh ra như thê. 


Vô minh trong khi có ra sao? Sự không biết khổ, không biết tập khổ, không biết diệt 
khổ, không biết tiễn hành diệt khổ. Như thế gọi là vô minh. 


Hành do vô mình trợ đó ra sao? Phước hành, phi phước hành, bất động hành, thân 
hành, khâu hành và tâm hành. 


-_ Phước hành trong khi có ra sao? Tư thiện thành Dục giới, thành Sắc giới, thành 
tựu do bô thí, trì giới, tu tiên. Đây gọi là phước hành. 


-_ Phi phước hành trong khi có ra sao? Tư bất thiện thuộc Dục giới. Đây gọi là phi 
phước hành. 


-_ Bất động hành trong khi có ra sao? Tư thiện thuộc Vô sắc giới. Đây gọi là bất 
động hành. 


-_ Thân hành trong khi có ra sao? Sự cô quyết điều khiến thân là thân hành, sự cố 
quyêt điêu khiên khâu là khâu hành, sự cô quyêt điêu khiên ý là tâm hành. 


Như thế gọi là hành do vô minh làm duyên trợ. 
Thức do hành trợ trong khi có ra sao? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức; như thê gọi là thức do hành trợ. 
Danh sắc do thức trợ trong khi có ra sao? Danh một phần và sắc một phần. 


-_ Trong hai phần ấy mà danh đó ra sao? Như là thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý. Đây gọi là 
danh. 
-_ Sắc frong khi có ra sao? Như là sắc tứ đại sung và sắc y sinh. Như thê gọi là sắc. 


Danh và sắc như đã nói gọi là danh sắc phát sanh do thức làm duyên. 


Lục nhập do danh sắc trợ đó ra sao? Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân 
nhập và ý nhập. Như thê gọi là lục nhập do danh săc trợ. 


Xúc do lục nhập trợ trong khi có ra sao? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân 
xúc và ý xúc. Như thê gọi là xúc sanh ra do lục nhập trợ. 
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263. 


264. 


265. 


266. 


267. 


268. 


269. 


270. 


Thọ do xúc trợ đó ra sao? Thọ nhăn xúc, thọ nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ 
thân xúc, thọ ý xúc. Thê gọi là thọ do xúc làm duyên. 


Ái do thọ trợ trong khi có ra sao? Sắc ái, thỉnh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Như 
thê gọi là ái do thọ trợ. 


Thủ do ái trợ đó ra sao? Dục thủ, tà kiến thủ, giới câm thủ và ngã chấp thủ. Thế gọi là 
thủ do ái trợ. 


Hữu do thủ trợ trong khi có ra sao? Hữu có 2: Một là nghiệp hữu (kammabhava), hai 
là sanh hữu (2paffibhava). 


-_ Trong hai hữu ấy mà nghiệp hữu đó ra sao? Phước hành, phi phước hành, bất động 
hành. Thế gọi là nghiệp hữu. Nghiệp mà làm nhân đưa đến tất cả hữu (bhava), như 
thế gọi là nghiệp hữu. 

-_iSgnh hữu trong khi có ra sao? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tưởng hữu, vô tưởng 
hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu, nhất uân hữu, tứ uẫn hữu và ngũ uân hữu. Thế 
gọi là sanh hữu. 


Nghiệp hữu và sanh hữu như đã kẻ, thế gọi là hữu sanh ra do thủ làm duyên. 


Sanh do hữu trợ đó ra sao? Sự sanh, cách sanh đầy đủ, sự quân sanh, sự tạm sanh, sự 
biệt sanh, cách phát ra của uân, sự hiện đặng của nhập trong môi chúng sanh, của 
những chúng sanh ây. Dù thê nào đêu gọi là sanh có ra do hữu làm duyên. 


Lão tử do sanh trợ đó ra sao? 

-_ Lão và tử, mà lão đó trong khi có ra sao? Sự già cả, cách già cả, sự răng rụng, cách 
tóc bạc, sự da nhăn, sự giảm thọ, cách chín mùi của mạng sống trong những chúng 
sanh ấy, của mỗi chúng sanh ấy. Như thế gọi là lão. 


-_ Tử trong khi có ra sao? Cách biên đôi, sự thay đôi, sự hư hoại, sự mât đi, sự thác, 
sự chêt, sự quá vãng, sự tan rã ngũ uân, sự bỏ xác, cách mạng quyên đứt xa lìa trong 
những chúng sanh, của môi chúng sanh đó. Như thê gọi là tử. 


Lão và tử như đã nói đó, gọi là lão tử có ra do sanh làm duyên. 


Sâu trong khi có ra sao? Sự buồn bực, thái độ buồn bực, trạng thái buồn bực, sự sầu 
não, sự đốt lòng, sự buồn xo, sự khổ, cách héo bên trong của những người khi gặp thân 
tộc điêu tàn, hoặc tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dù 
cho gặp một cách nào hay bị một nhân khổ nào như thế. Đây gọi là sầu (sokq). 


Khóc đó ra sao? Sự khóc lóc, sự khóc than, thái độ khóc, thái độ than khóc, trạng thái 
khóc, trạng thái khóc than, sự kêu oan, sự khóc kể, sự thút thít, sự ấm ức, thái độ âm 
ức, trạng thái tức tưởi của người gặp lúc thân tộc điêu tàn, hoặc tài sản điêu tàn, tật 
bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dù gặp một cách nào hay bị một nhân 
khổ nảo. Như thế gọi là khóc (øarideva). 

Khổ trong khi có ra sao? Sự không vui thích thân, sự hưởng cảnh không thích hợp 


thành khổ sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh không vui sướng thành khổ sanh từ 
thân xúc. Như thê gọi là khô. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Phân Tích (Vibhanga) - (Cáo Bản) 109 





271. 


272. 


Tiớc 


Uu trong khi có ra sao? Sự không vui tâm, sự khổ tâm, sự hưởng cảnh không vui vẻ 
thành khổ sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh không vui vẻ thành khổ sanh từ ý xúc, 
thái độ hưởng cảnh không vui vẻ thành khổ tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là ưu 
(domanassa). 


Ai trong khi có ra sao? Sự thương tâm, cách thương thảm, trạng thái thương tiếc, cách 
thương tiếc của người khi gặp thân tộc điêu tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới 
điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dù gặp một cách nào hay bị một nhân khổ nào. Như thế gọi 
là aI (u„pãyasa). 


Nói rằng sự phát sanh lên của tất cả khổ ấy vẫn có như thế tức là sự đồng khứ, sự đồng 
lai, sự hội hiệp, sự hiện hành của tất cả khối khô á ây vẫn có bằng cách như thế, do nhân 
ây mới gọi là sự phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có ra bằng cách như thé. 

Dứt Phán theo Kinh 


B. ĐẦU ĐÈ DIỆU PHÁP 


1) Tứ phần duyên khởi 


Phân vô minh căn 


274. 


275. 


276. 


2T1. 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Tât cả sự khô phát sanh chông đông phải có băng cách 
như thê. 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự 
phát sanh cả khôi khô phải có băng cách như thê. 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tât cả khôi khô vân có băng cách như 
thế. 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tât cả đông khô vân có băng cách như 
thế. 

Dứt Tứ phần duyên khởi 


2) Tứ phần nhân 


Phân vô minh căn 


278. 
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Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân. Hành trợ cho thức, hành là nhân. Thức trợ cho 
danh, thức là nhân. Danh trợ cho lục nhập, danh là nhân. Lục nhập trợ xúc, lục nhập là 
nhân. Xúc trợ cho thọ, xúc là nhân. Thọ trợ cho ái, thọ là nhân. Ái trợ cho thủ, ái là 
nhân. Thủ trợ cho hữu, hữu trợ cho sanh, sanh trợ cho lão tử. Sự phát sanh của tất cả 
đống khổ vẫn có bằng cách như thé. 


Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân. Hành trợ cho thức, hành là nhân. Thức trợ cho 
danh, thức là nhân. Danh trợ cho lục nhập, danh là nhân. Lục nhập trợ xúc, lục nhập là 
nhân. Xúc trợ cho thọ, xúc là nhân. Thọ trợ cho ái, thọ là nhân. Ái trợ cho thủ, ái là 
nhân. Thủ trợ cho hữu, hữu trợ cho sanh, sanh trợ cho tử. 

Sự phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có bằng cách như thế. 


Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân. Hành trợ cho thức, hành là nhân. Thức trợ cho 
danh sắc, thức là nhân. Danh sắc trợ cho lục nhập, danh sắc là nhân. Lục nhập trợ xúc, 
lục nhập là nhân. Xúc trợ cho thọ, xúc là nhân. Thọ trợ cho ái, thọ là nhân. Ái trợ cho 
thủ, ái là nhân. Thủ trợ cho hữu, hữu trợ cho sanh, sanh trợ cho lão tử. Sự phát sanh 
của tất cả đồng khổ vẫn có băng cách như thế. 


Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân. Hành trợ cho thức, hành là nhân. Thức trợ cho 
danh sắc, thức là nhân. Danh sắc trợ cho lục nhập, danh sắc là nhân. Lục nhập trợ cho 
xúc, lục nhập là nhân. Xúc trợ cho thọ, xúc là nhân. Thọ trợ cho ái, thọ là nhân. Ái trợ 
cho thủ, ái là nhân. Thủ trợ cho hữu, hữu trợ cho sanh, sanh trợ cho lão tử. Sự phát 
sanh của tất cả khối khổ vẫn có bằng cách như thế. 

Dứt Tứ phần nhân 


Tứ phần tương ưng 


282. 


283. 


284. 


285. 


Vô minh trợ hành là vô minh tương ưng. Hành trợ thức là hành tương ưng. Thức trợ 
danh là thức tương ưng. Danh trợ lục nhập là danh tương ưng. Lục nhập trợ xúc là lục 
nhập tương ưng. Xúc trợ thọ là xúc tương ưng. Thọ trợ ái là thọ tương ưng. Ái trợ thủ 
là ái tương ưng. Thủ trợ hữu, hữu trợ sanh. Sanh trợ lão tử. Sự phát sanh của tất cả 
khối khổ vẫn có bằng cách như thé. 


Vô minh trợ hành là vô minh tương ưng. Hành trợ thức là hành tương ưng. Thức trợ 
danh là thức tương ưng. Danh trợ xúc là danh tương ưng. Xúc trợ thọ là xúc tương 
ưng. Thọ trợ ái là thọ tương ưng. Ái trợ thủ là ái tương ưng. Thủ trợ hữu, hữu trợ sanh. 
Sanh trợ lão tử. Sự phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. 


Vô minh trợ hành là vô minh tương ưng. Hành trợ thức là hành tương ưng. Thức trợ 
danh sắc là thức tương ưng với danh. Danh sắc trợ lục nhập là danh tương ưng. Lục 
nhập trợ xúc là lục nhập tương ưng. Xúc trợ thọ là xúc tương ưng. Thọ trợ ái là thọ 
tương ưng. Ái trợ thủ là ái tương ưng. Thủ trợ hữu, hữu trợ sanh, sanh trợ lão tử. Sự 
phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. 


Vô minh trợ hành là vô minh tương ưng. Hành trợ thức là hành tương ưng. Thức trợ 
danh săc là thức tương ưng danh. Danh săắc trợ lục nhập là danh tương ưng. Lục nhập 
trợ xúc là lục nhập tương ưng. Xúc trợ thọ là xúc tương ưng. Thọ trợ ái là thọ tương 
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ưng. Ái trợ thủ là ái tương ưng. Thủ trợ hữu, hữu trợ sanh, sanh trợ lão tử. Sự phát 
sanh của tât cả khôi khô đó vân có băng cách như thê. 
Dút Tứ phán tương ng 


3) Tứ phần tương tế 

Phần vô minh căn 

286. 
Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. Hành duyên thức, thức duyên hành. Thức 
duyên danh, danh duyên thức. Danh duyên lục nhập, lục nhập duyên danh. Lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên lục nhập. Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. Thọ duyên ái, ái duyên 
thọ. Ái duyên thủ, thủ duyên ái. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 
Sự phát sanh của tất cả khối khổ cách nầy vẫn có bằng cách như thé. 

287. 
Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. Hành duyên thức, thức duyên hành. Thức 
duyên danh, danh duyên thức. Danh duyên xúc, xúc duyên danh. Xúc duyên thọ, thọ 
duyên xúc. Thọ duyên ái, ái duyên thọ. Ái duyên thủ, thủ duyên ái. Thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tất cả khối khổ cách này vẫn có 
băng lỗi như thế. 

288. 
Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. Hành duyên thức, thức duyên hành. Thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên thức. Danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên danh 
sắc. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. Thọ 
duyên ái, ái duyên thọ. Ái duyên thủ, thủ duyên ái. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tất cả khối khổ đó vẫn có bằng cách như thế. 

289. 
Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. Hành duyên thức, thức duyên hành. Thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên thức. Danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên danh 
sắc. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. Thọ 
duyên ái, ái duyên thọ. Ái duyên thủ, thủ duyên ái. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tất cả khối khổ đó vẫn có bằng cách như thế. 

Dứt Phần tương tế 


Tám phần nhất là căn hành v.v... 

290. 
Hành duyên vô minh. Thức duyên vô minh. Danh duyên vô minh. Lục nhập duyên vô 
minh. Xúc duyên vô minh. Thọ duyên vô minh. Ái duyên vô minh. Thủ duyên vô 
minh. Vô minh duyên hành. Hành duyên thức. Thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên 
lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái. Ái duyên thủ. Thủ duyên 
hữu. hữu duyên sanh. Sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của các đám khổ đó vẫn có 
bằng cách như thế. 





Dút Phần đầu đề 


C. DUYÊN KHỞI PHÂN TÍCH PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


1) Bất thiện xiễn minh 
Mười hai tâm bất thiện 


H2 
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Tâm bắt thiện thứ nhất 
Tứ phân duyên khởi 


291. 


292. 


293. 


294. 


295. 


296. 


297. 


298. 


299. 


300. 


301. 


302. 


303. 


Chư pháp bất thiện là chỉ? Trong khi nào tâm bất thiện sanh ra đồng sanh hý thọ, 
tương ưng tà kiến, hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có thinh làm cảnh, hoặc có khí làm 
cảnh, hoặc có vị làm cảnh, hoặc có xúc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh; hay những 
chỉ mở mối sanh ra thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của các đống khổ ấy vẫn 
có bằng cách như th. 


Trong những duyên khởi đó, mà vô mình là chỉ? Sự không biết, không thấy... vô minh 
như then chôt, sĩ là căn bât thiện. Dù cách nào như thê gọi là vô minh. 


Hành do vô mình trợ đó ra sao? Sự tính, sự quyết tính, sự cố quyết. Như thế gọi là 
hành do vô minh trợ. 


Thức do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý 
quyên, thức, thức uân sanh từ ý thức giới. Như thê gọi là thức do hành trợ. 


Danh do thức trợ đó ra sao? Thọ uân, tưởng uân, hành uấn. Như thế gọi là danh do 
thức trợ. 


Lục nhập do danh trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý 
quyên, thức, thức uân sanh từ ý thức giới. Như thê gọi là lục nhập do danh trợ. 


Xúc do lục nhập trợ đó ra sao? Cách đụng, sự chạm, thái độ đụng chạm, trạng thái 
đụng chạm. Dù cách nào như thê gọi là xúc do lục nhập trợ. 


Thọ do xúc trợ đó ra sao? Sự vui lòng, cách thích tâm, sự hưởng cảnh vui thích sanh 
từ ý xúc, thái độ cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Dù cách nào như thê gọi là thọ do xúc 
trợ. 


Ái do thọ trợ đó ra sao? Sự vọng dục, cách rất vọng dục, sự lôi cuốn làm cho phải 
theo sự ưa thích, sự phơi phới, sự hớn hở, băng cách vọng dục, sự móng của tâm. Dù 


ra sao như thế gọi là ái do thọ trợ. 


Thủ do ái trợ đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến, tông phái là hầm sanh của sự điêu tàn, 
cách châp theo biên chuyên; dù thê nào đây gọi là thủ do ái trợ. 


Hữu do thủ trợ đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức uân trừ ra thủ. 
Như thê gọi là hữu do thủ trợ. 


Sanh do hữu trợ đó ra sao? Sự sanh, sự quân sanh, sự phát sanh, sự biệt sanh, cách 
hiện bày của những pháp ây. Dù như thê nào đây gọi là sanh do hữu trợ. 


Lão tử do sanh trợ đó ra sao? 
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304. 


305. 


306. 


-_ Lão và tử, mà lão đó ra sao? Sự già, cách già, sự giảm thọ của những pháp ấy. Dù 
cách nào như thế gọi là lão. 

-_ Tử trong khi có ra sao? Sự mất đi, sự hư đi, cách tan rã, sự hư hoại, sự không bên, 
cách mắt tiêu của những pháp ấy. Như thế gọi là tử. 


Lão và tử vừa kể qua như thế gọi là lão tử do sanh trợ. 


Gọi rằng sự sanh ra của tất cả đống khổ vẫn có băng cách như thế đó, tức là sự tập 
khứ, sự tập lai, sự hội hợp, cách hiện bảy của những đông khô đó. Do nhân ây mới gọi 
là sự sanh ra của những đông khô đó vân có băng cách như thê. 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi ấy thì sự sanh ra của những đống khổ đó vẫn có 
bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi đó, mà vô mình ra sao? Sự không biết, không thấy... vô 
minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Dù cách nào như thê gọi là vô minh. 

Hành do vô mình trợ đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, sự cô tính, dù cách nào như 
thê gọi là vô minh duyên hành. 

Thức do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Dù cách 
nào như thê gọi là hành duyên thức. 

Danh do thức trợ đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uấn, hành uấn. Như thế gọi là 
danh do thức trợ. 

Câu nói: xúc do danh trợ, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uấn, hành uấn và 
thức uân mà trừ ra. Như thê gọi là danh. 

Xúc do danh trợ đó ra sao? Sự đụng, cách dụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm. 
Dù ra sao như thê gọi là xúc do danh trợ. 


Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đông khô ây vân có băng cách như thê. 


307. 


308. 


Vô minh duyên hảnh, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn 
có bằng cách như th. 


Trong những duyên khởi mà vô mình đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Dù ra sao như thê gọi là vô minh. 

Hành do vô mình trợ đó ra sao? Sự tính, cách tính, sự quyết tính, sự cố tính. Dù ra 
sao như thê gọi là vô minh duyên hành. 

Thức do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thế 
gọi là hành duyên thức. 


Danh sắc do thức trợ đó ra sao? 
-_ Danh và sắc, mà danh đó là chi? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân. Như thê gọi 
là danh. 


114 
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- Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh của nhãn xứ, sự sanh của nhĩ xứ, sự sanh của tỷ 
xứ, sự sanh của thiệt xứ, sự sanh của thân xứ. Hay là những sắc nào khác đồng có 
như là sắc mà sanh ra do tâm, có tâm làm nhân sanh, có tâm làm sở sanh. Như thế 
gọi là sắc. 


Danh và sắc như đã kê, gọi là thức duyên danh sắc. 


* Câu nói lục nhập trợ danh sặc, mà danh sắc đó ra sao? 


-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uấn, hành uần. Như thế gỌI 
là danh. 


-_ Sắc trong khi có ra sao? Sắc nào nương theo ý thức giới. Như thế gọi là sắc. 


Danh và sắc như đã kê gọi là danh sắc („ãmarữpa). 


* Lục nhập trợ danh sắc đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như 


thế gọi là danh sắc duyên lục nhập. 


* Xúc do lục nhập trợ đó ra sao? Cách đụng, sự đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng 


chạm. Dù cách nào như thế gọi là lục nhập duyên xúc. 


Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


309. 


310. 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thời những đồng khổ ấy vẫn có ra bằng 
cách như thế. 


Trong những duyên khởi đó mà vô mình là chỉ? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như chốt gài, sĩ là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh. 

Hành do vô mình trợ trong khi có ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái độ cố quyết. 
Như thê gọi là vô minh duyên hành. 

Thức do hành trợ trong khi có ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thê gọi là hành duyên thức. 

Danh sắc do thức trợ đó ra sao? 


-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uấn, hành uầấn. Như thế gỌI 
là danh. 


- Sức frong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ. Hay là 
những sắc nào khác đông có như là sắc mà sanh từ nơi tâm, có tâm làm nhân, có 
tâm làm sở sanh. Như thê gọi là sắc. 


Danh và sắc như đã nói. Gọi là thức duyên danh sắc. 


Câu nói lục nhập do danh sắc trợ, mà danh sắc đó ra sao? 

-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uân. Như thê 
gọi là danh. 

-_ Sắc trong khi có ra sao? Sắc tử đại sung và sắc nào nương theo ý thức giới. Như thế 
gọi là sắc. 


Danh và sắc như đã kê, gọi là danh săc. 
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Lục nhập do danh sắc trợ đó ra sao? Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân 
nhập. Như thê gọi là danh sắc duyên lục nhập. 

Xúc do lục nhập trợ đó ra sao? Cách đụng, sự đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng 
chạm. Dù cách nào như thê gọi là lục nhập duyên xúc. 


Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đồng khô ấy vẫn có băng cách như thế. 


Dứt Tứ phần duyên khởi 


Tứ phần nhân 


311. 


x  x* x *%x %x xXx *%x *%x *% 


312. 


Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân, 

Hành duyên thức thì hành là nhân, 

Thức duyên danh thì thức là nhân, 

Danh duyên lục nhập thì danh là nhân, 

Lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân, 

Xúc duyên thọ thì xúc là nhân, 

Thọ duyên ái thì thọ là nhân, 

Ái duyên thủ thì ái là nhân, 

Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử trong khi nào thì sự sanh ra của 
những đồng khô ấy vẫn có bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi đó mà vô mình ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chôt. S1 là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh. 


Hành do vô mình trợ thì vô mình là nhân đó ra sao? Sự tính, cách tính, sự cô quyết, 
thái độ cô quyêt; như thê gọi là vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 


Thức do hành trợ thì hành là nhân đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là hành duyên thức thì thức là nhân. 


Danh do thức trợ thì thức là nhân đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uân và hành uấn. 
Như thê gọi là thức duyên danh thì thức là nhân. 


Lục nhập do danh trợ, thì danh là nhân đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thê gọi là danh duyên lục nhập thì danh là nhân. 


Xúc do lục nhập trợ, thì lục nhập là nhân đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng 
chạm, thái độ đụng chạm. Như thê gọi là lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân. 


Thọ do xúc trợ, thì xúc là nhân đó ra sao? Sự vui lòng, sự thích ý, cách hưởng cảnh 
vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Như thê gọi là xúc 
duyên thọ thì xúc là nhân. 


Ái do thọ trợ, thì thọ là nhân đó ra sao? Sự dục vọng, cách rất dục VỌng... Sự quá 
mong mỏi của tâm. Như thê gọi là thọ duyên ái thì thọ là nhân. 

Ái duyên thủ, thì ái là nhân đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến, hoang vu kiến, ký khu 
kiến, thù nghịch kiến, biến hóa kiến, kiến thức như triền, chấp trước, nghịch kiến, kiến 


hoặc, khinh thị, lộ đồ sai, tà đạo, sự sai căn nguyên tà giáo, chấp ngược. Dù ra sao như 
thế gọi là ái duyên thủ thì ái là nhân. 


Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đồng khô ấy vẫn có băng cách như thế. 


313. 
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314. 


Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 

Hành duyên thức thì hành là nhân. 

Thức duyên danh thì thức là nhân. 

Danh duyên xúc thì danh là nhân. 

Xúc duyên thọ thì xúc là nhân. 

Thọ duyên ái thì thọ là nhân. 

Ái duyên thủ thì ái là nhân. 

Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của 
những đóng khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 


Vô mình trong khi có ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô minh như cây chốt. 
SI là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh. 

Hành do vô mình trợ, thì vô mình là nhân đó ra sao? Sự tính, sự quyết tính, thái độ cô 
quyêt, dù cách nào như thê đêu gọi là hành do vô minh trợ thì vô minh là nhân. 

Thức do hành trợ thì hành là nhân đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là hành duyên thức thì hành là nhân. 

Danh do thức trợ, thì thức là nhân đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uẫn. 
Như thê gọi là thức duyên danh thì thức là nhân. 

Còn nói xúc do danh trợ thì danh là nhân, mà danh ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng 
uân, hành uân và thức uân mà trừ ra xúc. Như thê gọi là danh 


Xúc do danh trợ, thì danh là nhân đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái 
độ đụng chạm. Như thê gọi là danh duyên xúc thì danh là nhân. 


Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có băng cách như thê. 


315. 


x  x* x *%x %x *Xx *%x *%x *% 


316. 


Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 

Hành duyên thức thì hành là nhân. 

Thức duyên danh sắc thì thức là nhân. 

Danh sắc duyên lục nhập thì danh sắc là nhân. 

Lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân. 

Xúc duyên thọ thì xúc là nhân. 

Thọ duyên ái thì thọ là nhân. 

Ái duyên thủ thì ái là nhân. 

Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của 
những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi đó, mà vô mình ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh. 


Hành do vô mình trợ, thì vô mình là nhân đó ra sao? Sự tính, cô tính, sự cỗ quyết, dù 
cách nảo như thê gọi là vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 


Thức do hành trợ, thì hành là nhân đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thê gọi là hành duyên thức thì thức là nhân. 


Danh sắc do thức trợ, thì thức là nhân đó ra sao? 
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x  x* x %x %x *Xx *%x *%x *% 


318. 


-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uân và hành uấn. Như thế 
gọi là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh của nhãn nhập... sự sanh của thân nhập. Hay là 
những sắc nào khác đông có như là sắc sanh do tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm 
sở sanh. Như thê gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã nói. Gọi là thức duyên danh sắc thì thức là nhân. 


Câu nói lục nhập do danh sắc trợ, thì danh sắc là nhân äó ra sao? 
-_ Danh và sắc, mà danh trong khi có ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân. 
Như thê gọi là danh. 


-_ Sắc trong khi có ra sao? Sắc nào mà hiện hành nương ý thức giới. Như thế gọi là 
sắc. 


Danh và sắc như đã nói đó, như thê gọi là danh sắc. 


Lục nhập do danh sắc trợ, thì danh sắc là nhân ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh 
từ ý thức giới. Như thê gọi là danh sắc duyên lục nhập thì danh sắc là nhân. 


Xúc do lục nhập trợ, thì lục nhập là nhân đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng 
chạm, thái độ đụng chạm. Như thê gọi là lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân. 


Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có băng cách như thê. 


Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 

Hành duyên thức thì hành là nhân. 

Thức duyên danh sắc thì thức là nhân. 

Danh sắc duyên lục nhập thì danh sắc là nhân. 

Lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân. 

Xúc duyên thọ thì xúc là nhân. 

Thọ duyên ái thì thọ là nhân. 

Ái duyên thủ thì ái là nhân. 

Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 


Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi ấy, mà vô mình là chỉ? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh. 


Hành do vô mình trợ, thì vô mình là nhân đó ra sao? Sự tính, cách tính, thái độ cỗ 
quyêt. Dù cách nào như thê đêu gọi là vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 


Thức do hành trợ, thì hành là nhân đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thê gọi là hành duyên thức thì hành là nhân. 


Danh sắc do thức trợ, thì thức là nhân đó ra sao? 

-_ Danh và sắc, mà danh trong khi có ra sao? Như là thọ uấn, tưởng uấn và hành uẫn. 
Như thế gọi là danh. 

-_ Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ. Hay là 
những sắc nào khác đồng có như là sắc sanh do tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm 
sở sanh. Đây gọi là sắc. 
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Danh và sắc như đã nói đó, thế gọi là thức duyên danh sắc thì thức là nhân. 


Câu nói lục nhập do danh sắc trợ, thì danh sắc là nhân äó ra sao? 
-_ Danh và sắc, mà danh trong khi có ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân. 
Như thê gọi là danh. 


-_ Sắc frong khi có ra sao? Sắc tứ đại sung và sắc hiện hành nương ý thức giới. Như 
thê gọi là sắc. 
Danh và sắc như đã nói. Đây gọi là danh sắc. 
Lục nhập do danh sắc trợ, thì danh sắc là nhân đó ra sao? Như là nhãn xứ... ý xứ. 
Đây gọi là danh sắc duyên lục nhập thì danh sắc là nhân. 
Xúc do lục nhập trợ, thì lục nhập là nhân đó ra sao? Sự dụng, cách đụng, sự đụng 
chạm, thái độ đụng chạm, dù cách nào như thê gọi là lục nhập duyên xúc thì lục nhập 
là nhân. 
Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra băng cách như thế. 
Dứt Tứ phân nhân 


Tứ phần tương ưng 


319, 


x  x* x xXx *%x x *%x *%x *% 


320. 


x 


Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 

Hành duyên thức là hành tương ưng. 

Thức duyên danh săắc là thức tương ưng. 

Danh sắc duyên lục nhập là danh sắc tương ưng. 

Lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. 

Xúc duyên thọ là xúc tương ưng. 

Thọ duyên ái là thọ tương ưng. 

A1 duyên thủ là ái tương ưng. 

Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Trong khi đó sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có bằng cách như thế. 

Trong những duyên khởi, mà vô mình đó ra sao? Sự không biết, sự không thây... vô 
minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh. 

Hành đo võ mỉnh trợ là vô mình tương ng ra sao? Sự tính, cách cô tính, thái độ có 
quyêt. Dù cách nảo như thê gọi là vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 

Thức do hành trợ là hành tương ng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thê gọi là hành duyên thức là hành tương ưng. 

Danh sắc do thức trợ là thức [ư0ng ng ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uấn, hành uấn. 
Như thê gọi là thức duyên danh sắc là thức tương ưng. 

Lục nhập do danh trợ là danh tương ng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ 
ý thức giới. Như thê gọi là danh duyên lục nhập là danh tương ưng. 

Xúc do lục nhập trợ là lục nhập tương ưng đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng 
chạm, thái độ đụng chạm. Thê gọi là lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. 
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x  x* x%x *%x* %x xXx *%x *% 


322. 


323. 


x  x* x %x *%x x *%x *% 


Thọ do xúc trợ là xúc tương ưng đó ra sao? Sự vul lòng, cách tâm an vul, sự hưởng 
cảnh an vui sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc. Như thê gọi là xúc 
duyên thọ là xúc tương ưng. 


Ái do thọ trợ là thọ tương ng đó ra sao? Sự vọng dục, sự rất ImOnE TỎI... Sự vọng 
dục của tâm; thê gọi là thọ duyên ái là thọ tương ưng. 


Thủ do ái trợ là đi tương ưng đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến... nơi nguồn phát sanh 
của sự điêu tàn, cách châp theo dị đoan. Như thê gọi là ái duyên thủ là ái tương ưng. 


Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ đó vẫn có bằng cách như thế. 


Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 

Hành duyên thức là hành tương ưng. 

Thức duyên danh là thức tương ưng. 

Danh duyên xúc là danh tương ưng. 

Xúc duyên thọ là xúc tương ưng. 

Thọ duyên ái là thọ tương ưng. 

Ái duyên thủ là ái tương ưng. 

Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 


Trong khi đó thì sự phát sanh của những khối khổ vẫn có bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi mà vô mình đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Thê gọi là vô minh. 


Hành do vô mình trợ là vô mình tương ng đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái 
độ cô quyết tính; Thê gọi là vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 


Thức do hành trợ là hành tương ưng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thê gọi là hành duyên thức là hành tương ưng. 


Danh do thức trợ là thức tương ng đó ra sao? Như là thọ uấn, tưởng uấn, hành uân. 
Như thê gọi là thức duyên danh là thức tương ưng. 


Câu nói xúc do danh trợ là danh tương ng đó ra sao? Như là thọ uấn, tưởng uấn, 
hành uân vả thức uân mà trừ ra xúc. Như thê gọi là danh. 


Xúc do danh trợ là danh tương ng đó ra sao? Sự dụng, cách đụng, sự đụng chạm, 
thái độ đụng chạm. Dù cách nào như thê gọi là danh duyên xúc là danh tương ưng. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như 
thế. 


Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 
Hành duyên thức là hành tương ưng. 

Thức duyên danh sắc là thức tương ưng danh. 
Danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng. 
Lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. 
Xúc duyên thọ là xúc tương ưng. 

Thọ duyên ái là thọ tương ưng. 

Ái duyên thủ là ái tương ưng. 
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324. 


325. 


x  x* x *%x x *Xx *%x *%x *% 


326. 


Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 


Trong khi đó thì sự phát sanh của những khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi mà vô mình đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh. 


Hành do vô mình trợ là vô mình tương ng đó ra sao? Sự tính, cách tính, thái độ cô 
quyêt tính, dù cách nào như thê gọi là vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 


Thức do hành trợ là hành tương ng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thê gọi là hành duyên thức là hành tương ưng. 


Danh sắc do thức trợ là thức trơng ưng danh đó ra sao? 

-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uân. Thê gọi 
là danh. 

-_ Sắc trong khi có ra sao? Sự phát sanh của nhãn xứ... sự phát sanh của thân xứ. Hay 
là những sắc nảo đông có như là sắc do tâm sanh, có tâm làm nhân, có tâm làm sở 
sanh. Thê gọi là săc. 

Danh và sắc đã nói, gọi là thức duyên danh sắc là thức tương ưng danh. 


Câu nói lục nhập do danh sắc trợ là danh tương ưng, mà danh sắc đó ra sao? 

-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uân. Như thê 
gọi là danh. 

-_ Sắc trong khi có ra sao? Sắc nào hành động nương ý thức giới. Như thế gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã nói, gọi là danh sắc. 


Lục nhập do danh sắc trợ là danh tương ưng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... 
sanh từ ý thức giới. Thê gọi là danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng. 


Xúc do lục nhập trợ là lục nhập tương ng đó ra sao? Cách dụng, sự đụng, sự đụng 
chạm, thái độ đụng chạm. Như thê gọi là lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. 


Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đồng khô ấy vẫn có băng cách như thế. 


Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 

Hành duyên thức là hành tương ưng. 

Thức duyên danh sắc là thức tương ưng danh. 

Danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng. 

Lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. 

Xúc duyên thọ là xúc tương ưng. 

Thọ duyên ái là thọ tương ưng. 

Ái duyên thủ là ái tương ưng. 

Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của 
những khối khô ấy vẫn có bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi ấy mà vô mình đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... 
vô minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Thê gọi là vô minh. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Phân Tích (Vibhanga) - (Cáo Bản) 12i 





* Hành do vô mình trợ là vô mình tương ng đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái 


độ cố quyết tính. Dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành là vô minh tương 
ưng. 

Thức do hành trợ là hành tương ng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thê gọi là hành duyên thức là hành tương ưng. 


* Danh sắc do thức trợ là thức tương ng đó ra sao? 


xk 


-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uân. Thế gỌI 
là danh. 


- Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ hay 
những sắc nào khác vân có như là sắc do tâm sanh, có tâm làm nhân, có tâm làm sở 
sanh. Như thê gọi là sắc. 

Danh và sắc đã nói gọi là thức duyên danh sắc là thức tương ưng danh. 

Câu nói lục nhập do danh sắc trợ là danh tương ưng đó ra sao? 

-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uân. Thê gọi 
là danh. 

-_ Sắc trong khi có ra sao? Sắc tứ đại sung và sắc nào hành vi nương ý thức giới. Thế 
gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã nói, gọi là danh sắc. 

Lục nhập do danh sắc trợ là danh tương ưng đó ra sao? Nhãn xứ... ý xứ. Thế gọi là 

danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng. 


* Xúc sanh ra do lục nhập trợ là lục nhập tương ưng ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự 


đụng chạm, thái độ đụng chạm. Dù cách nảo như thế đều gọi là lục nhập duyên xúc là 

lục nhập tương ưng. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 
Dút Tứ phán tương ng 


Tứ phần tương tế 


327. 


x  x* x xXx x *Xx *%x *%x *% 


328. 


329. 


Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. 

Hành duyên thức, thức duyên hành. 

Thức duyên danh, danh duyên thức. 

Danh duyên lục nhập, lục nhập duyên danh. 

Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. 

Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. 

Thọ duyên ái, ái duyên thọ. 

Ái duyên thủ, thủ duyên ái. 

Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 


Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi mà vô mình đó ra sao? Sự không biết, không thấy... vô minh 
như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh. 
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335. 


336. 


337. 


Hành do vô mình trợ đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái độ cô quyết; dù cách 
nào như thê gọi là vô minh duyên hành. 


Hành sanh ra do vô mình trợ đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô minh 
như cây chôt, s1 là căn bât thiện. Như thê gọi là hành duyên vô minh. 


Thức sanh ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là hành duyên thức. 


Hành sanh ra do thức trợ đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái độ cô quyết. Như 
thê gọi là thức duyên hành. 


Danh sanh ra do thức trợ đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uẫn. Thế gọi 
là thức duyên danh. 


Thức sanh ra do danh trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thê gọi là danh duyên thức. 


Lục nhập sanh ra do danh trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là danh duyên lục nhập. 


Danh sanh ra do lục nhập trợ đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uân và hành uân. Đây 
gọi là lục nhập duyên danh. 


Xúc sanh ra do lục nhập trợ đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ 
đụng chạm; dù cách nào như thê đêu gọi là lục nhập duyên xúc. 


Lục nhập sanh ra do xúc trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thê gọi là xúc duyên lục nhập. 


Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sự vul lòng, sự thích ý, cách hưởng cảnh 
vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Như thê gọi là xúc 
duyên thọ. 


Xúc sanh ra đo thọ làm duyên đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ 
đụng chạm. Như thê gọi là thọ duyên xúc. 


Ái sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự dục vọng, cách đa dục vọng, sự móng 
tưởng của tâm. Như thê gọi là thọ duyên á!. 

Thọ sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Sự vuIi lòng, cách thích ý, sự hưởng cảnh vui 
thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Như thê gọi là ái 
duyên thọ. 


Thủ sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến... nguồn gốc phát sanh 
các sự điêu tàn, cách chấp trước bằng cách dị đoan. Như thế gọi là á ái duyên thủ. 


Ái sanh ra do thủ làm duyên đó ra sao? Sự dục vọng, cách đa dục vọng... cách móng 
tưởng của tâm. Như thê gọi là thủ duyên ái. 
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338. 


339. 


340. 


341. 


x  x* x%x %x %x *Xx *%x *% 


342. 


Hữu sanh ra do thủ làm duyên đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân và 
thức uân mà trừ thủ. Thê gọi là thủ duyên hữu. 


Sanh có ra do hữu làm duyên đó ra sao? Sự phát sanh ra, cách sanh đầy đủ, thái độ 
sanh ra, sự sanh trọn phân, sự hiện bày của những pháp ây. Thê gọi là hữu duyên sanh. 


Lão tử có ra do sanh làm duyên đó ra sao? 

-_ Lão và tứ, mà lão là chỉ? Sự già cả, cách cũ kỹ, sự giảm thọ của những pháp ây. 
Như thê gọi là lão. 

-_ Tử trong khi có ra sao? Sự đang mất, sự đang hoại, cách đang hư, thái độ tiêu tán, 
mât luôn đi, không truờng tôn của những pháp ây. Như thê gọi là tử. 


Lão và tử như đã nói, thế gọi là sanh duyên lão tử. 


Nói rằng sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế đó, tức là sự 
chung hiệp khứ lai, cách hiệp hội, lối hiện bày của những đống khô ấy. vẫn có băng 
cách như thế. Bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng 
cách như thê. 


Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. 

Hành duyên thức, thức duyên hành. 

Thức duyên danh, danh duyên thức. 

Danh duyên xúc, xúc duyên danh. 

Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. 

Thọ duyên ái, ái duyên thọ. 

Ái duyên thủ, thủ duyên ái. 

Hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy 
vẫn có bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi đó, mà vô mình ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Thê gọi là vô minh. 

Hành sanh ra do vô mình trợ đó ra sao? Sự cô quyết, cách cô quyết, sự cô tính. Như 
thê gọi là vô minh duyên hành. 

Vô mình sanh ra do hành trợ đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô minh 
như cây chôt, s¡ là căn bât thiện. Như thê gọi là hành duyên vô minh. 

Thức sanh ra do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thê gọi là hành duyên thức. 

Hành sanh ra do thức trợ đó ra sao? Sự cô quyết, cách cô tính, thái độ cố quyết. Như 
thê gọi là thức duyên hành. 

Danh sanh ra do thức trợ đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uẫn. Thế gọi 
là thức duyên danh. 


Thức sanh ra do danh trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thê gọi là danh duyên thức. 
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343. 


x  x* x %x x xXx *%x *%x *% 


344. 


Câu nói xúc có ra do danh, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân 
và thức uân mà trừ ra xúc. Thê gọi là danh. 


Xúc sanh ra do danh trợ đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng 
chạm; dù cách nào như thê gọi là danh duyên xúc. 


Danh có ra do xúc trợ đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uân. 
Thê gọi là xúc duyên danh. 
Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khôi khô ây vân có băng cách như thê. 


Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. 

Hành duyên thức, thức duyên hành. 

Thức duyên danh sắc, danh săc duyên thức. 

Danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên danh sắc. 

Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. 

Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. 

Thọ duyên ái, ái duyên thọ. 

Ái duyên thủ, thủ duyên ái. 

Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Trong khi đó thì sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như th. 
Trong những duyên khởi đó mà vô mình là chỉ? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh. 

Hành có ra do vô mình trợ đó ra sao? Sự cô quyết, cách cỗ quyết, thái độ cô tính. 
Đây gọi là vô minh duyên hành. 

Vô mình sanh ra do hành trợ đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô minh 
như cây chôt, si là căn bât thiện. Như thê gọi là hành duyên vô minh. 

Thức sanh ra do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thê gọi là hành duyên thức. 

Hành sanh ra do thức trợ đó ra sao? Sự cô quyết, cách quyết tính, thái độ cố quyết. 
Thê gọi là thức duyên hành. 

Danh sắc có ra do thức trợ đó ra sao? 


-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uẫn và hành uần. Thế gọi 
là danh. 


- Sắc frong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ hay 
những sắc nào khác đông có như là sắc do tâm sanh, có tâm làm nhân, có tâm làm 
sở sanh. Như thê gọi là sắc. 


Danh và sắc đã nói. Thế gọi là thức duyên danh sắc. 


Câu nói danh sắc duyên thức mà danh sắc đó ra sao? 
-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uân. Thê gọi 
là danh. 


-_ Sắc trong khi có ra sao? Sắc nào hành động nương ý thức giới. Thế gọi là sắc. 


Danh và sắc như đã nói, gọi là danh sắc. 
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345. 


x  x xXx *%x %x *Xx *%x x *% 


346. 


Thức sanh ra do danh sắc trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 

giới. Như thê gọi là danh săc duyên thức. 

Câu nói danh sắc duyên lục nhập mà danh sắc đó ra sao? 

-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uân. Thê gọi 
là danh. 


-_ Sắc trong khi có ra sao? Sắc nào hành vi nương ý thức giới. Như thế gọi là sắc. 
Danh và sắc đã nói đó, như thế gọi là danh sắc. 


Lục nhập có ra do danh sắc trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 

giới. Thê gọi là danh sắc duyên lục nhập. 

Danh sắc có ra do lục nhập trợ đó ra sao? 

-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân. Thê gọi là 
danh. 


-_ Sức đó ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ hay những sắc nào 
đông có như là sắc sanh do tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh. Như thê gọi 
là sắc. 

Danh và sắc đã nói đó, như thê gọi là lục nhập duyên danh sắc. 


Xúc sanh ra do lục nhập trợ đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ 
đụng chạm. Như thê gọi là lục nhập duyên xúc. 


Lục nhập có ra do xúc làm duyên trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Thê gọi là xúc duyên lục nhập. 
Bởi nhân ây mới gọi là sự sanh ra của những khôi khô ây vân có ra băng cách như thê. 


Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. 

Hành duyên thức, thức duyên hành. 

Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên thức. 

Danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên danh sắc. 

Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. 

Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. 

Thọ duyên ái, ái duyên thọ. 

AI duyên thủ, thủ duyên ái. 

Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

Trong những duyên khởi mà vô mình đó ra sao? Sự không biết, sự không thây... vô 
minh như then chốt, si là căn bât thiện. Dù cách nào như thê gọi là vô minh. 

Hành có ra do vô mình trợ đó ra sao? Sự cô quyết, cách tính quyết, thái độ cô quyết. 
Dù cách nào như thê gọi là vô minh duyên hành. 

Vô mình sanh ra do hành trợ đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô minh 
như cây chôt gài, si là căn bât thiện. Thê gọi là hành duyên vô minh. 

Thức có ra do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Thế 
gọi là hành duyên thức. 
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Hành có ra do thức làm duyên đó ra sao? Như là sự cô quyết, cách cô tính, thái độ cô 
quyêt. Thê gọi là thức duyên hành. 


Danh sắc có ra do thức làm duyên đó ra sao? 
-_ Danh và sắc, mà danh đó là chỉ? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uân. Thê gọi là 
danh. 


-_ Sắc đó ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ hay những sắc nào 
khác đồng có như là sắc sanh do tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh. Thế gỌI 
là sắc. 

Câu nói thức có ra do danh sắc mà danh sắc đó là chỉ? 

-_ Phần danh và phần sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành 
uân. Thế gọi là danh. 


-_ Säc đó ra sao? Sắc nào là hành vì nương ý thức giới. Thê gọi là sắc. 
Danh và sắc như đã nói gọi là danh săc. 


Thức sanh ra do danh sắc làm duyên đó ra sao? 
Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Dù cách nảo thê gọi là danh sắc duyên 

thức. 

Câu nói danh sắc duyên lục nhập mà danh sắc đó ra sao? 

-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân và hành uân. Thê gọi 
là danh. 

- Sắc đó ra sao? Sắc tứ đại sung và những sắc nào hành vi nương ý thức giới. Như 
thê gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã nói gọi là danh sắc. 

Lục nhập do danh sắc làm duyên đó ra sao? Như là nhãn xứ... ý xứ. Thế gọi là danh 

sắc duyên lục nhập. 


Danh sắc có ra do lục nhập làm duyên đó ra sao? 
-_ Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân. Thê gọi là 
danh. 


- Sắc frong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ hay 
những sắc nào khác đông có như là sắc sanh ra do tâm, có tâm làm nhân, có tâm 
làm sở sanh. Thê gọi là sắc. 


Danh và sắc đã nói đó, thế gọi là lục nhập duyên danh sắc. 
Xúc có ra do lục nhập làm duyên đó ra sao? Sự dụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái 
độ đụng chạm. Dù cách nào như thê gọi là lục nhập duyên xúc. 
Lục nhập có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Như là nhãn xứ... ý xứ. Như thế gọi là 
xúc duyên lục nhập. 
Bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 
Dứt Tứ phán tương tê 


Tâm bắt thiện thứ hai, ba và bốn 


347. 
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348. 


Chư pháp bất thiện đó ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh hý thọ, tương ưng tà kiến hữu 
dẫn, đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến 
hữu dẫn; hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chỉ mở mối 
sanh ra trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, 
danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thắng 
giải (adhimokkha), thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh 
ra của những khối khổ ấy vẫn có ra băng cách như thê. 


Trong những duyên khởi đó mà vô mình ra sao? Sự không biết, cách không thây... 
vô minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Thê gọi là vô minh. 

Hành sanh ra do vô mình làm duyên đó ra sao? Sự cô quyết, cách cô tính, thái độ cỗ 
quyêt. Dù cách nào như thê gọi là vô minh duyên hành. 

Thắng giải sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Cách quyết đoán của tâm, cách đoán 
quyêt, thái độ đoán quyêt cảnh. Dù cách nào như thê đều gọi là ái duyên thăng giải. 
Hữu có ra do thắng giải đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn và thức uẫn 
mà trừ thăng giải. Như thê gọi là thăng giải duyên hữu... 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khôi khô ây vẫn có băng cách như thê. 


Tâm bắt thiện thứ năm 


349. 


350. 


Chư pháp bắt thiện ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng tà kiến; hoặc 
có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những cảnh chi mở mối sanh ra 
trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên 
lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của những khối khổ đó vẫn có 
ra bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi đó, mà vô mình ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Dù cách nào như thê gọi là vô minh... 


Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu hưởng phi khô phi lạc, phi ưu, phi 
hỷ sanh từ ý xúc, hứng chịu phi khô phi lạc sanh từ ý xúc. Như thê gọi là xúc duyên 
thọ. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đông khô ây vần có ra băng cách như 
thê. 


Tâm bắt thiện thứ sáu, bảy và tám 


351. 


Chư pháp bất thiện ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng tà kiến, hữu 
dẫn . đồng sanh xả thọ bất tương ưng tà kiến... đồng sanh xả thọ bất tương ưng tà 
kiến hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hay có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở 
mối sanh ra trong khi nảo thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, 
danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thắng 
giải, thăng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của 
những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


Tâm bắt thiện thứ chín và mười 
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35%. 


353. 


Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh ưu thọ, tương ưng 
phẫn nhuế ... đồng sanh ưu thọ tương ưng phẫn nhuế hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh.. 
hoặc có pháp làm cảnh; hay là những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào thì vô 
minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên phẫn (øz/igha), phẫn duyên thắng giải, thắng giải 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của những đồng khổ vẫn 
có ra bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi mà vô mình đó ra sao? Sự không biết, sự không thây... vô 
minh như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh. 


Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ, sở hữu tâm khổ, hưởng 
khô, phi hỷ sanh từ ý xúc, cách hứng chịu những khô, những phi hỷ sanh từ ý xúc. 
Như thê gọi là xúc duyên thọ. 

Phân nhuế phát sanh do thọ làm duyên đó ra sao? Sự thù hiềm, cách oán hận của 
tâm... Sự hung hăng, miệng ác độc, những cách trái ngược vui vẻ của tâm. Dù cách 
nào như thê gọi là thọ duyên phân nhuê. 

T hẳng giải sanh ra do phẫn nhuế làm duyên đó ra sao? Sự phán đoán, cách giải 
quyết, thái độ quyết phân cảnh đặng của tâm. Như thế gọi là phẫn nhuế duyên thắng 
giải. 

Hữu phát sanh do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uấn, hành 
uân và thức uân mà trừ ra thăng giải. Như thê gọi là thăng giải duyên hữu. 


Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. 


Tâm bắt thiện thứ mười một 


354. 


355. 


Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng 
hoài nghi. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những chi mở môi sanh 
ra trong khi nảo thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hoài nghi, hoài nghi 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ vẫn có 
bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi đó mà vô mình ra sao? Sự bất trì, sự bất kiên... vô minh 
như cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh. 

Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phì hỷ phi phi hỷ, sự hưởng phì 
khô phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khô phi lạc sanh từ ý xúc. Dù cách nào 
như thê gọi là xúc duyên thọ. 
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Hoài nghỉ sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Cách nghĩ ngờ, sự nghi hoặc, thái độ 
nghi nan, sự xét thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán cảnh không đặng, sự nhận thấy 
thành hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường rẽ hai, cách nghi ngờ, sự không quyết 
một, sự tính vớ vẫn, suy xét vu vơ, sự không thể dứt khoát, sự sần sượng của tâm, ý do 
dự. Dù cách nào như thế gọi là thọ duyên hoài nghi. 


Hữu sanh ra do hoài nghỉ làm duyên đó ra sao? Như là thọ uấn, tưởng uấn, hành 
uân, thức uân mà trừ hoài nghi. Như thê gọi là hoài nghi duyên hữu. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như 
thế. 


Tâm bắt thiện thứ mười hai 


356. 


357. 


Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng 
phóng dật. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh; hay những chỉ mở mối 
sanh ra trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, 
danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên phóng dật, phóng 
dật duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự 
phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 


Trong những duyên khởi đó mà vô mình ra sao? Sự bất trị, bất kiến... vô minh như 
cây chôt, sĩ là căn bât thiện. Dù cách nào như thê gọi là vô minh. 


Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ, sự hưởng 
cảnh phi khô phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu cảnh phi khô phi lạc sanh từ ý 
xúc. Như thê gọi là xúc duyên thọ. 


Phóng dật sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự tán loạn của tâm, sự không vắng 

lặng của tâm, sự lao chao của tâm, sự sôi nôi của tâm. Như thê gọi là thọ duyên phóng 

dật. 

Thăng giải sanh ra do phóng dật làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán, cách quyết 

đoán, thái độ quyêt đoán cảnh của tâm. Dù cách nào như thê gọi là phóng dật duyên 

thăng giải. 

Hữu sanh ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành 

uân và thức uân mà trừ ra thăng giải. Như thê gọi là thăng giải duyên hữu... 

Do nhân ấy mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ đó vẫn có ra băng cách như thế. 
Dựứt Bát thiện xiên mình 


2) Thiện xiễn minh 
a) Tám tâm thiện dục giới 
Tâm thiện dục giới thứ nhât 


358. 


Chư pháp thiện là chỉ? Tâm thiện Dục giới đồng sanh hý thọ, tương ưng trí; hoặc có 
sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chỉ mở mối sanh ra trong khi 
nào thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, 
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xk 


x 


x 
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lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (øzs:đ4), thanh duyên thăng giải, 
thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những 
khối khổ ấy vẫn có băng cách như thẻ. 


Trong những duyên khởi đó mà thiện căn ra sao? 

-_ Vô tham, vô sán và vô sỉ, mà vô tham ra sao? Cách không tham, sự không tham, 
thái độ không tham, sự không dục vọng, cách không dục vọng, thái độ không dục 
vọng, sự không chú ý lẫy của cải tài vật người khác, vô tham là căn thiện. Như thế 
gọi là vô tham. 


-_ Vô sân trong khi có ra sao? Vô sân, vô hại, vô sân độc, không tính sân độc (ác), 
không tính ép uông, vô sân là căn thiện. Như thê gọi là vô sân. 
-_ Vô sỉ trong khi có ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không mê mờ, cách trạch 
pháp, chánh kiên. Như thê gọi là vô s1. 
Những chơn tướng nây gọi là căn thiện. 
Hành sanh ra do căn thiện làm duyên đó ra sao? Sự cô quyết, cách cô tính, thái độ 
cô quyêt, dù cách nào như thê gọi là thiện căn duyên hành. 
Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm vuIl, sự hưởng 
cảnh vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Dù cách nào 
như thê gọi là xúc duyên thọ. 
Thanh có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Đức tin, sự tín ngưỡng, thái độ quyết tin, sự 
rât tin tưởng. Dù cách nào như thê gọi là thọ duyên thanh (trong sạch). 
T hẳng giải sanh ra do thanh làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán của tâm, thái độ 
quyết đoán của tâm, sự đoán quyết cảnh của tâm. Dù cách nào như thế gọi là thanh 
duyên thắng giải. 
Hữu sanh ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uân, hành 
uân và thức uân trừ thăng giải. Như thê gọi là thăng giải duyên hữu. 


Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khôi khổ ây vẫn có ra băng cách như thê. 


Tâm thiện dục giới thứ hai, ba và bốn 


360. 


xk 


361. 


xk 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng 
trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí 
hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những chỉ mở mối sanh 
ra trong khi nảo thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), 
thanh duyên thăng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự 
sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 


Căn thiện đó ra sao? 

-_ Vô tham và vô sán, mà vô tham đó ra sao? Cách không ham, sự không muốn, thái 
độ không tham lam, không nặng dục vọng, sự không nặng dục vọng, thái độ không 
nặng dục vọng, cách không chú ý sẽ lấy tiền, của cải người khác, vô tham là căn 
thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô tham. 
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-_ Vô sân trong khi có ra sao? Sự không giận dỗi, không tính hại, thái độ không độc 
hại, không sân độc, thái độ không sân độc, vô sân là căn thiện. Như thê gọi là vô 
sân. 


Những trạng thái pháp như thế gọi là căn thiện. 


* Hành có ra do căn thiện làm duyên đó ra sao? Sự cô quyết, cách tính, thái độ cô 
quyêt. Như thê gọi là thiện căn duyên hành. 


Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khôi khổ ấy vẫn có ra băng cách như thế. 


Tâm thiện dục giới thứ năm và sáu 
362. 
Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh xả thọ, tương ưng 
. đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp 
làm cảnh; hay những cảnh chỉ mở mối sanh ra trong khi nảo thì thiện căn duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng 
cách như thê. 
363. 
+ Căn thiện trong khi có ra sao? Vô tham, vô sân, vô si... Những chơn tướng nầy gọi là 
căn thiện (k⁄usalamula). 


* Hành sanh ra do căn thiện làm duyên ra sao? Sự cỗ quyết, cách cô tính, thái độ cố 
quyêt. Dù thê nào như thê gọi là thiện căn duyên hành. 


* Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ, hưởng phi 
khô phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khô phi lạc sanh từ ý xúc. Như thê gọi 
là xúc duyên thọ. 


Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khôi khổ ây vẫn có ra băng cách như 
thê. 


Tâm thiện dục giới thứ bảy và tắm 

364. 
Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh xả thọ, bất tương 
ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có 
pháp làm cảnh; hay những cảnh chỉ mở mối sanh ra trong khi nào thì thiện căn duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khô ây vẫn có ra 
bằng cách như thế. 

365. 

+ Căn thiện đó ra sao? Vô tham và vô sân. Những chơn tướng nây gọi là căn thiện. 


* Hành sanh ra do thiện căn làm duyên đó ra sao? Sự cỗ quyết, cách cô tính, thái độ 
cô quyết. Thê gọi là thiện căn duyên hành... 


Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khôi khổ ây vẫn có băng cách như thê. 
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b) Tâm thiện sắc giới 


366. 


367. 


Chư pháp thiện ra sao? Bực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định có đề mục đất trong khi đó thì 
thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, 
thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những 
khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thé. 


Căn thiện trong khi có ra sao? Vô tham, vô sân và vô sĩ... Những chơn tướng nây gọi 
là căn thiện (usalamuila). 


* Hành sanh ra do thiện căn làm duyên đó ra sao? Sự cô quyết, cách quyết tính, thái 


độ có quyết. Dù cách nào như thế gọi là thiện căn duyên hành. 


Bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khôi khổ ây vẫn có băng cách như thê. 


c) Tâm thiện vô sắc giới 


368. 


369. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối siêu thế hầu đến Vô 
sắc giới do lướt khỏi những Vô sở hữu xứ đồng sanh với Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
cũng tuyệt trừ lạc... đến bực tứ thiền trong khi đó thiện căn duyên hành, hành duyên 
thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như th. 


Căn thiện trong khi có ra sao? Vô tham, vô sân và vô sĩ... Những chơn tướng nây gọi 
là căn thiện (kusalamula). 

Hành sanh ra do căn thiện đó ra sao? Sự cô quyết, cách quyết tính, thái độ có quyết. 
Dù cách nào như thê gọi là thiện căn duyên hành... . 

Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ, hưởng cảnh 
phi khô phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu cảnh phi khô phi lạc sanh từ ý xúc. 
Như thê gọi là xúc duyên thọ. 


Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khôi khổ ây vẫn có ra băng cách như thê 


d) Tâm thiện siêu thế 


370. 


* Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thể, cơ quan ra khỏi 


371. 


khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ phiền não hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ 
thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì trong khi đó thiện căn 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên 
xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn 
có ra bằng cách như thế. 


* Căn thiện là chỉ? 
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-_ Vô tham, vô sân và vô sỉ, mà vô sỉ ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự vô si, cách 
trạch pháp, chánh kiên, trạch pháp giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Dù 
cách nào như thê gọi là vô si. Những chơn tướng nây gọi là thiện căn (kusalamiula). 


-_ Thiện căn duyên hành đó ra sao? Sự cô quyết, cách quyết tính, thái độ cố quyết. 
Dù cách nào như thê gọi là thiện căn duyên hành... . 


Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm vui, sở hữu tâm hỷ, lạc, cách 
hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu vui thích sanh từ ý xúc. Như thê 
gọi là xúc duyên thọ. 


Thanh có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Đức tin, sự tín ngưỡng, thái độ tôn trọng, 
thái độ sùng bái. Dù cách nào như thê gọi là thọ duyên thanh. 


Thắng giải sanh ra do thanh làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán, cách quyết đoán, 
thái độ quyêt đoán cảnh của tâm. Dù cách nào như thê gọi là thanh duyên thăng giải. 


Hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn 
và thức uân (trừ thăng giải). Như thê gọi là thăng giải duyên hữu. 


Câu nói sự sanh ra của những pháp ấy vẫn có bằng cách như thế đó như là sự đi 
chung, đến chung, cách hội hiệp, lối hiện bày của những pháp ấy vẫn có bằng cách 
như thế. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những pháp ấy ấy có bằng cách như thế, chỉ 
có bấy nhiêu thôi. 

Dứt Thiện xiễn minh 


3) Vô ký xiễn minh 
a) Tám tâm dị thục quả thiện vô nhân 
Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ nhât 


372. 


đi°ớ: 


Chư pháp vô ký là chỉ? Nhãn thức thuộc dị thục quả, đồng sanh xả thọ, sanh ra biết 
cảnh sắc do nghiệp thiện Dục giới đã làm tích trữ, trong khi đó thì hành duyên thức, 
thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có 
bằng cách như thế. 


Hành trong khi có ra sao? Sự cỗ quyết, cách tính quyết, thái độ có quyết. Dù cách nào 
như thê đêu gọi là hành. 

Thức sanh ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ nhãn 
thức giới. Như thê gọi là hành duyên thức. 

Danh có ra do thức làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn. Như 
thê gọi là thức duyên danh. 

Lục nhập sanh ra do danh làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ 
nhãn thức giới. Như thê gọi là danh duyên lục nhập. 

Xúc có ra do lục nhập làm duyên đó ra sao? Sự đụng, cách chạm, sự đụng chạm, thái 
độ đụng chạm. Dù cách nào như thê gọi là lục nhập duyên xúc. 
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374. 


x  x*x*  x xXx *%x *%x 


375. 


x  x xXx *%x *%x *%x 


376. 


x  x%x* x x *%x *%x 


Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ phì phi hỷ, sự hưởng cảnh 
phi khô phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Dù cách 
nào như thế gọi là xúc duyên thọ. 

Hữu sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Như là tưởng uân, hành uẫn, thức uân (trừ 
thọ). Như thế gọi là thọ duyên hữu... 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra băng cách như thế. 


Hành duyên thức, hành là nhân. 

Thức duyên danh, thức là nhân. 

Danh duyên lục nhập, danh là nhân. 

Lục nhập duyên xúc, lục nhập là nhân. 

Xúc duyên thọ, xúc là nhân. 

Thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 


Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ đó vẫn có ra băng cách như thế. 


Hành duyên thức là hành tương ưng. 

Thức duyên danh là thức tương ưng. 

Danh duyên lục nhập là danh tương ưng. 

Lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. 

Xúc duyên thọ là xúc tương ưng. 

Thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 


Sự sanh ra của những khối khô ây vẫn có ra băng cách như thê. 


Hành duyên thức, thức duyên hành. 

Thức duyên danh, danh duyên thức. 

Danh duyên lục nhập, lục nhập duyên danh. 

Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. 

Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. 

Thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 


Sự sanh ra của những đồng khô ây vẫn có ra băng cách như thê. 


Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ hai, ba, bốn và năm 


KV 


378. 


x 


Chư pháp vô ký là chi? Nhĩ thức thuộc đị thục quả đồng sanh với xả thọ, biết cảnh 
thính... tỷ thức thuộc dị thục quả đồng sanh với xả thọ, biết cảnh khí... thiệt thức 
thuộc dị thục quả đồng sanh với xả thọ, biết cảnh vị... thân thức thuộc dị thục quả 
đồng sanh lạc thọ, biết cảnh xúc, do nghiệp thiện Dục giới đã làm tích trữ mới sanh ra 
trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh 
ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


Hành trong khi có ra sao? Sự cỗ quyết, cách quyết tính, thái độ có quyết. Dù cách nào 
như thê gọi là hành... 
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* Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sự sướng thân, sự thích của thân hưởng 
cảnh sướng thích sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh sướng thích sanh từ thân xúc. 
Dù cách nào như thê gọi là xúc duyên thọ. 


* Hữu sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Như là tưởng uẫn, hành uẫn, thức uân (trừ 
thọ). Như thê gọi là thọ duyên hữu... 


Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khôi khổ ấy vẫn có ra băng cách như thế. 


Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ sáu 

379. 
Chự pháp vô ký ra sao? Ý giới thành đị thục quả đồng sanh xả thọ. Hoặc có cảnh 
sắc... hoặc có cảnh xúc hay những cảnh chi mở mối sanh ra do nghiệp thiện Dục giới 
đã làm chất chứa mới có, thì trong khi đó hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải, thắng giải. 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khổ ấy 
vẫn có ra bằng cách như thế. 

380. 


x 


Hành trong khi có ra sao? Sự cô quyết, cách cô tính, thái độ cố quyết. Như thế gọi là 
hành. 

* Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý giới. 
Như thê gọi là hành duyên thức. 


x 


Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tầm phi hỷ phi phi hỷ, sự hưởng phi 
khô phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khô phi lạc sanh từ ý xúc. Như thê gọi 
là xúc duyên thọ. 


x 


T; hẳng giải có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự phán đoán, cách phán đoán, thái độ 
phán đoán của tâm. Đây gọi là thọ duyên thăng giải. 


x 


Hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn 
và thức uân mà trừ thăng giải. Như thê gọi là thăng giải duyên hữu... Do nhân đó mới 
gọi là sự phát sanh ra của những khôi khô ây vân có ra băng cách như thê. 


Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ bảy 

381. 
Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thành dị thục quả đồng sanh hỷ thọ. 
Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chỉ mở mối sanh ra 
do nghiệp thiện Dục giới đã làm chất chứa mới tạo ra trong khi đó thì hành duyên 
thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra 
của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

382. 

* Hành trong khi có ra sao? Sự cỗ quyết, cách cô tính, thái độ có quyết. Như thế gọi là 

hành. 


* Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là hành duyên thức... 
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x 


xk 


xk 


Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm mãn ý, sở hữu tâm khoái lạc, sự 
hưởng mãn ý an lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu những mãn ý an lạc sanh từ ý 
xúc. Dù cách nào như thê gọi là xúc duyên thọ. 


Thắng giải có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự phân đoán, cách phân đoán, thái độ 
phân đoán. Dù cách nào như thê gọi là thọ duyên thăng giải. 


Hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn 
và thức uân (mà trừ ra thăng giải). Như thê gọi là thăng giải duyên hữu... 

Bởi nhân đó mới gọi là sự phát sanh ra của những khôi khô ây vân có băng cách 
như thế. 


Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ tám 


383. 


384. 


x 


Chư pháp vô ký ra sao? Ý thức giới thành dị thục quả đồng sanh xả thọ. Hoặc có sắc 
làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra do nghiệp 
thiện Dục giới đã làm chứa để mới phát ra trong khi đó thì hành duyên thức, thức 
duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thăng 
giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của 
những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


Hành trong khi có ra sao? Sự cô quyết, cách cô tính, thái độ cố quyết. Như thế gọi là 
hành. 


Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là hành duyên thức... 
Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi mãn ý, phi phi mãn ý, thái độ 
hứng chịu phi khô phi lạc sanh từ ý xúc. Như thê gọi là xúc duyên thọ. 
Thắng giải có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự phân đoán, cách quyết đoán, thái độ 
đoán quyêt cảnh của tâm. Dù cách nào như thê gọi là thọ duyên thăng giải. 
Hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uấn, tưởng uấn, hành uẫn, 
thức uân (trừ thăng giải). Như thê gọi là thăng giải duyên hữu. 

Bởi nhân đó mới gọi là sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách 
như thê. 


b) Tám tầm dị thục quả Dục giới 


385. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thuộc dị thục quả, đồng sanh hỷ thọ, 
tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hý thọ bất tương 
ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng 
trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... 
đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm 
cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra đặng do nghiệp thiện Dục giới đã làm chất 
chứa mới có ra trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên 
thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của 
những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 
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386. 


Trong những duyên khởi đó mà hành là chỉ? Sự có quyết, thái độ tính, cách cô 
quyết; dù cách nảo như thế gọi là hành. 


Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là hành duyên thức. 


Thanh có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Đức tin, sự trong sạch, cách tín ngưỡng, 
thái độ trọng kỉnh, dù cách nào như thê gọi là thọ duyên thanh (trong sạch). 


Thắng giải có ra do thanh làm duyên đó ra sao? Sự phán đoán, cách phán quyết, thái 
độ quyêt đoán cảnh của tâm. Dù cách nào như thê gọi là thanh duyên thăng giải. 


Hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn 
và thức uân (trừ thăng giải). Như thê gọi là thăng giải duyên hữu. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh ra của những khôi khô đó vân có băng cách như 
thê. 


c) Tâm dị thục quả Sắc giới 


387. 
Chư pháp vô ký ra sao? 
-_- Bực tu tiên theo đường lôi siêu thê hâu đên Sắc giới, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiên 


hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định bằng đề mục đất trong khi nào thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất có dị thục quả phát sanh 
ra do nghiệp thiện Sắc giới đã làm chất để mới đặng có ra trong khi đó thì hành 
duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra 
băng cách như thế. 


d) Tâm dị thục quả Vô sắc giới 


388. 


Chư pháp vô ký ra sao? 
-_ Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Vô sắc giới đã trừ luôn lạc, lướt khỏi những Vô 


sở hữu xứ chứng tứ thiền đồng sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ trong khi 
nảo thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

Bực trừ luôn lạc lướt khỏi những Vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ mà đặng dị thục quả do đã làm nghiệp thiện Vô sắc giới 
chứa để mới đặng thì trong khi đó hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên 
lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh 
duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh 
ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


e) Tâm dị thục quả Siêu thế 


389. 
Chư pháp vô ký ra sao? 
-_- Bực tu tiên theo thiên siêu thê, cơ quan ra khỏi khô, đưa đên rôt ráo đặng trừ tà 


kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc 
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sanh từ định mà hành nan đắc cấp trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chơn tướng như thế gọi là chư pháp thiện. 

-_ Bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền thành dị thục quả do thiền thiện siêu thế hiệp 
tầm, tứ, hý, lạc sanh từ định đo nhờ tu tiến mà hành nan đắc cấp (dukkhãpatipadã- 
dandhabhinn4) thuộc chủng tiêu diệt (su#ñara) trong khi đó thì hành duyên thức, 
thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những pháp ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


f) Bảy tâm dị thục quả bắt thiện 

Tâm dị thục quả bắt thiện thứ nhứt, hai, ba, tư và năm 

390. 
Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Nhãn thức thuộc đị thục quả, đồng sanh xả thọ 
có sắc làm cảnh sanh ra... nhĩ thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ có thinh làm 
cảnh sanh ra... tỷ thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ có khí làm cảnh sanh ra... 
thiệt thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ có vị làm cảnh sanh ra... thân thức thuộc 
đị thục quả đồng sanh khổ thọ có xúc làm cảnh sanh ra đều do đã tạo chứa nghiệp bất 
thiện có trong khi nào thì trong khi đó hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên 
lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khô ấy vẫn có ra bằng cách như th. 

391. 

* Trong những duyên khởi đó mà hành ra sao? Sự cỗ quyết, cách cô tính, thái độ cố 

quyết. Như thế gọi là hành. 


* Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ thân thức 
giới. Như thê gọi là hành duyên thức. 


* Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Như là thân không thích, thân chịu khổ, sự 
hưởng khô, hưởng không thích sanh từ ý xúc. Như thê gọi là xúc duyên thọ. 


* Hữu có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Như là tưởng uân, hành uân và thức uẫn (trừ 
thọ). Như thê gọi là thọ duyên hữu. 
Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khôi khô ây vân có ra băng cách như thê. 


Tâm dị thục quả bắt thiện thứ sáu 

392. 
Chư pháp vô ký ra sao? Ý thức giới thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ, có sắc làm 
cảnh... hoặc có xúc làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra đặng do tạo chứa 
nghiệp bắt thiện trong khi nào thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ây vẫn có ra bằng 
cách như thê. 

393. 

* Trong những duyên khởi đó, mà hành ra sao? Như là sự cỗ quyết, sự cỗ tính, thái độ 

cô quyết. Như thế gọi là hành. 


* Thức sanh ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... thuộc ý giới. 
Như thê gọi là hành duyên thức... 
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* Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Như là sở hữu tâm phi mãn ý phi phi mãn ý, 
sự hưởng phi khô phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khô phi lạc sanh từ ý 
xúc. Như thê gọi là xúc duyên thọ. 


* Thắng giải có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Như là sự phân đoán, đoán quyết, thái 
độ đoán quyêt cảnh của tâm. Như thê gọi là thọ duyên thăng giải. 


* Hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uẫn, hành uân 
và thức uân mà trừ thăng giải. Như thê gọi là thăng giải duyên hữu. 


Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có ra băng cách như thế. 


Tâm dị thục quả bắt thiện thứ bảy 

394. 
Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thuộc đị thục quả đồng sanh xả thọ 
có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay là những cảnh chi mở môi sanh ra do 
tạo chứa nghiệp bất thiện trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải, thăng giải 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn 
có bằng cách như thê. 

395. 

* Hành trong khi có ra sao? Như là sự cỗ quyết, sự cô tính, thái độ cỗ quyết. Như thế 

gọi là hành. 


* Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là hành duyên thức... 
Do đó mới gọi là sự sanh ra của những khôi khô ây vân có ra băng cách như thê. 


ø) Ba tâm tô vô nhân 

396. 
Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý giới thuộc tô, phi thiện phi bất thiện và phi dị 
thục quả đồng sanh xả thọ, có sắc làm cảnh... hoặc có xúc làm cảnh; hay là những 
cảnh chỉ mở mối sanh ra... ý thức giới thuộc tố, phi thiện phi bất thiện và phi dị thục 
quả, đồng sanh xả thọ, có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chỉ 
mở mối sanh ra trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng 
cách như thê. 


h) Tám tâm đại tố dục giới 

397. 
Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thuộc tố, phi thiện phi bất thiện và 
phi dị thục quả, đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu 
dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu 
dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... 
đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn..., có 
sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh; hay những cảnh chi mở môi sanh ra trong khi 
đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, 
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xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng gIải, thắng giải duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra 
bằng cách như thê. 


ï) Tâm tố sắc giới 

398. 
Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực vô sanh tu tiên theo thiền Sắc giới thuộc tố, 
phi thiện phi bắt thiện và phi dị thục quả, đã viễn ly chư dục thành kiến pháp lạc xứ... 
đắc sơ thiền bằng đề mục đất trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), 
thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự 
sanh ra của những khối khô ấy vẫn có ra bằng cách như thế.. 


j) Tâm tô vô sắc giới 

399. 
Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực vô sanh tu tiên theo thiền Vô sắc giới thuộc 
tố phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quả, chỉ kiến pháp lạc xứ do lướt qua cho đến 
khỏi Vô sở hữu xứ và trừ luôn lạc... đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng phi tưởng phi 
phi tưởng trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng 
giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những 
khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thé. 

Dứt Vô kỷ xiển mình 


4) Xiến minh phần căn vô minh đối với thiện 

a) Tám tâm đại thiện 

Tâm đại thiện thứ nhứt 

400. 
Chư pháp thiện ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh hý thọ, tương ưng trí, có sắc 
làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chỉ mở mối sanh ra trong khi nào 
thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, 
thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối 
khổ ây vẫn có ra bằng cách như thế. 

401. 

* Vô mình duyên hành đó ra sao? Như là sự cô quyết, sự cô tính, thái độ cố quyết; như 
thế gọi là vô minh duyên hành. 

* Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Như là sự mãn ý của tâm, an lạc của tâm, 
hưởng sự mãn ý từ ý xúc, thái độ hứng chịu những sự mãn ý an lạc từ nơi ý xúc. Như 
thế gọi là xúc duyên thọ. 

* Thanh có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Như là đức tin, sự tín ngưỡng, cách tín 
ngưỡng, thái độ tín ngưỡng; như thế gọi là thọ duyên thanh. 

* Thắng giải có ra do thanh làm duyên đó ra sao? Như là sự quyết tâm, cách quyết 
đoán, thái độ quyết đoán cảnh của tâm. Như thế gọi là thanh duyên thắng giải. 
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402. 


403. 


404. 


Hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn 
và thức uân mà trừ thăng giải. Như thê gọi là thăng giải duyên hữu. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khôi khô ây vân có ra băng cách như 
thế. 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn 
có ra bằng cách như thế. 


Vô minh duyên hảnh, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng 
giải, thăng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự 
sanh ra của các khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thê. 


Vô minh duyên hảnh, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng 
giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của 
những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


Tâm thiện dục giới thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy và tám 


405. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh hÿ thọ, tương ưng 
trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí 
hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... 
đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... có 
sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chỉ mở mối sanh ra trong khi 
nào thời vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên 
thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của 
những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


b) Tâm thiện sắc giới 


406. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh 
ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định, nương đề mục đất trong 
khi đó thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, 
thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối 
khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


c) Tâm thiện vô sắc giới 


407. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Vô sắc giới, 
đã trừ luôn lạc lướt khỏi Vô sở hữu xứ, chứng tứ thiền đồng sanh với tưởng Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ trong khi đó thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh 
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duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi 
đó thì sự sanh ra của những khôi khô ây vân có ra băng cách như thê. 


d) Tâm thiện siêu thế 


408. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục.. . đắc SƠ 
thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì trong khi nào thì lúc â ây vô 
minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những pháp ấy vẫn có ra bằng 
cách như thê. 
Dứt Xiển mình phần căn vô mình đổi với thiện 


5) Xiến minh phần thiện căn dị thục quả 
a) Tâm dị thục quả thiện vô nhân 
Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ nhât 


409. 


410. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Nhãn thức thuộc đị thục quả, đồng sanh xả thọ 
do nghiệp thiện Dục giới đã làm chất chứa sanh ra có sắc làm cảnh trong khi nào thì 
lúc đó thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 
Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


Thiện căn duyên hành đó ra sao? Như là sự cỗ quyết, sự quyết tính, thái độ có quyết. 
Như thê gọi là thiện căn duyên hành... Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những 
khôi khô ây vân có ra băng cách như thê. 


Tâm dị thục quả thiện vô nhơn thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám 


411. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào nhĩ thức thuộc đị thục quả đồng 
sanh xả thọ, có thính làm cảnh... tỷ thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ, có khí 
làm cảnh... thiệt thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ, có vị làm cảnh... thân thức 
thuộc dị thục quả đồng sanh lạc thọ, có xúc làm cảnh... ý giới thuộc dị thục quả đồng 
sanh xả thọ có sắc làm cảnh... hoặc có xúc làm cảnh hay những cảnh chỉ mở môi sanh 
ra ý thức giới thuộc đị thục quả đồng sanh hỷ thọ có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm 
cảnh hay những cảnh chỉ mở mối sanh ra... ý thức giới thuộc dị thục quả đồng sanh xả 
thọ có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra do 
nghiệp thiện Dục giới đã làm chất chứa trong khi đó thì thiện căn duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên thắng gIải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 
Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra băng cách như thê. 


b) Tám tâm đại dị thục quả 


412. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý thức giới thuộc dị thục quả đồng 
sanh hỷ thọ tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu dẫn... đông sanh hỷ 
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thọ bất tương ưng trí... đồng sanh hý thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả 
thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất 
tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... do đã tạo chứa để 
nghiệp thiện Dục giới đã làm, có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những 
cảnh chỉ mở mối sanh ra trong khi đó thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên 
thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão 
tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


c) Tâm dị thục quả sắc giới 
413. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

- Bực tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp 
tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định có đề mục đất trong khi nào thì xúc... vô phóng đật có 
trong khi ấy. Những chơn tướng như thế gọi là chư pháp thiện. 

-_ Bực tĩnh ly chư dục, đã chứng sơ thiền mà thành dị thục quả do đã tạo chứa nghiệp 
Sắc giới có ra cũng hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định nương đề mục đất trong 
khi nào thì lúc đó thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), 
thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 
Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


d) Tâm dị thục quả vô sắc giới 
414. 

Chư pháp vô ký ra sao? 

-_ Bực tu tiến theo đường lỗi hầu đến Vô sắc giới trừ luôn lạc do lướt khỏi Vô sở hữu 
xứ - tứ thiền đồng sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ trong khi nào thì 

. vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng nây gọi là chư pháp thiện. 

- Dục lướt khỏi Vô sở hữu xứ đã trừ luôn lạc đắc tứ thiền thuộc dị thục quả do đã tạo 
chứa nghiệp vô sắc mà đồng sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ trong khi 
đó là thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, 
thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những 
khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


e) Tâm dị thục quả siêu thế 
415. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

-_ Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh 
từ định mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chơn tướng như thế gọi là chư pháp thiện. 

-_ Bực tĩnh ly chư dục đã đắc sơ thiền thành dị thục quả do đã tiến hành thiền thiện 
siêu thế hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì chủng tiêu diệt trong 
khi nào thì lúc đó thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh. Thanh duyên 
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thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của 
những pháp ây vân có ra bằng cách như thê. 
Dứt Phần thiện căn dị thục quả xiên minh 


6) Xiến minh phần bất thiện căn dị thục quả 
a) Bảy tâm dị thục quả bât thiện 
Tâm dị thục quả bât thiện thứ nhât 


416. 


417. 


Chư pháp vô ký ra sao? Khi nào dị thục quả do nghiệp bất thiện tạo sanh ra tức là 
nhãn thức đồng sanh xả thọ, có sắc làm cảnh, trong khi đó thì bất thiện căn duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của 
những khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. 


Bắt thiện căn duyên hành đó ra sao? Như là sự cỗ quyết, sự cô tính, trạng thái cố 
quyêt. Như thê gọi là bât thiện căn duyên hành... Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của 
những khôi khô ây vân có ra băng cách như thê. 


Tâm dị thục quả bắt thiện thứ hai, ba, bốn, năm và sáu 


418. 


Chư pháp vô ký ra sao? Khi nào đị thục quả do nghiệp bất thiện tạo ra thành nhĩ thức 
đồng sanh xả thọ có thinh làm cảnh... thành tỷ thức đồng sanh xả thọ có khí làm 
cảnh... thành thiệt thức đồng sanh xả thọ có vị làm cảnh... thành thân thức đồng sanh 
khổ thọ có xúc làm cảnh... thành ý giới đồng sanh xả thọ có sắc làm cảnh... hoặc có 
xúc làm cảnh hay những cảnh chỉ mở mối sanh ra trong khi đó thì bất thiện căn duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải, thắng. giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


Tâm dị thục quả bắt thiện thứ bảy 


419. 


420. 


421. 


422. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Khi nào dị thục quả do nghiệp bất thiện tạo ra 
thuộc ý thức giới đồng sanh xả thọ có cảnh sắc... hoặc cảnh pháp hay những cảnh chỉ 
mở mỗi sanh ra trong khi đó thì bất thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng 
giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những 
khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. 


Bắt thiện căn duyên hành đó ra sao? Như là sự cỗ quyết, sự cô tính, thái độ có quyết. 
Như thê gọi là bât thiện căn duyên hành. 


Hành duyên thức trong khi có ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thê gọi là hành duyên thức. 


Thức duyên danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uẫn và hành uẫn. Như thế gọi là 
thức duyên danh. 
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423. 


424. 


425. 


426. 


427. 


428. 


429. 


430. 


Danh duyên lục nhập đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như 
thê gọi là danh duyên lục nhập. 


Lục nhập duyên xúc đó ra sao? Như là sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ 
đụng chạm, như thê gọi là lục nhập duyên xúc. 


Xúc duyên thọ đó ra sao? Như là sự phi hỷ phi phi hỷ của tâm, hưởng cảnh phì khô 
phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu cảnh phi khô phi lạc sanh từ ý xúc. Như thê 
gọi là xúc duyên thọ. 


Thọ duyên thắng giải đó ra sao? Như là sự quyết đoán, cách phân đoán, thái độ quyết 
đoán cảnh của tâm. Như thê gọi là thọ duyên thăng giải. 


Thắng giải duyên hữu đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn và thức uẫn 
mà trừ thăng giải. Như thê gọi là thăng giải duyên hữu. 


Hữu duyên sanh đó ra sao? Như là cách sanh, sự sanh, cách có ra, phát ra đầy đủ, 
sanh trọn phân, sự phát hiện của những pháp đó. Như thê gọi là hữu duyên sanh. 


Sanh duyên lão tứ đó ra sao? 

-_ Lão và tứ, mà lão đó ra sao? Như là sự già, trạng thái già, bớt sự sống còn của 
những pháp ấy. Như thế gọi là lão. 

-_ Tử trong khi có ra sao? Như là sự mất, cách hoại, sự tan rã, sự hư hao, không bền 
vững, cách mất đi của những pháp ấy. Như thế gọi là tử. 


Lão và tử như đã nói đó. Thế gọi là sanh duyên lão tử. 


Câu nói sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế tức là sự tập 
khứ, tập lai, cách hội hợp, thái độ hiện bảy của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách 
như thế. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như 
thế. 

Dứt Phần bất thiện căn dị thục quả xiển mình 
Dút Phân theo Diệu Pháp 
Đáy đủ duyên khởi phân tích 


~~~>~~>~~>~~>~~~>~>~~~>~~>~>~~ 
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431. 


PHẢN VII - NIỆM XỨ PHẦN TÍCH 


A. NIỆM XỨ PHÂN TÍCH PHÂN THEO KINH 


Tứ niệm xứ: 


1 là Phíc-khú trong Phật Giáo nây thường quán thân trong thân bên trong, thường 
quán thân trong thân bên ngoài, thường quán thân trong thân bên trong và bên 
ngoài, có tinh tân, lương tri, niệm, ngăn chận đặng tham ác và ưu trong đời. 


2 là thường quán thọ trong thọ bên trong, thường quán thọ trong thọ bên ngoài, 
thường quán thọ trong thọ bên trong và bên ngoài, có sự tinh tân, đặng lương trị, 
niệm, ngăn ngừa đặng ưu vả tham ác trong đời. 

3 là thường quán tâm trong tâm bên trong, thường quán tâm trong tâm bên ngoài, 
thường quán tâm trong tâm bên trong và bên ngoài, có sự tinh tân, lương tri, nệm 
ngăn ngừa ưu và tham ác trong đời. 

4 là thường quán pháp trong pháp bên trong, thường quán pháp trong pháp bên 
ngoài, thường quán pháp trong pháp bên trong và bên ngoài, có tinh tân, lương trị, 
niệm, ngăn ngừa đặng ưu vả tham ác trong đời. 


1) Niệm thân xiễn minh 


432. 


433. 


Phíc-khú thường quán thấy thân trong thân bên trong như thể nào? 
-_ Phíc-khú trong Tông giáo nây, quán thấy trong thân từ bàn chân sắp lên, từ ngọn tóc 


sắp xuống, có da bọc xung quanh, đầy dẫy những đồ không sạch, trong thân có 
những thứ khác khác như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tỳ, tim, 
gan, màng mỡ sa, thận, phối, ruột già, ruột non, vật thực mới, vật thực cũ, mật, đàm, 
mũ, máu, mồ hôi, mỡ cục, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nhớt khớp 
xương, nước tiểu. 


Chính Phíc-khú đó vẫn sử dụng tu tiến hành đa quán, rành với ấn chứng ấy thời 
Phíc-khú đó càng sử dụng tu tiên hành đa, niệm rảnh ân chứng đó mới chăm chú 
tâm vào trong thân bên ngoài. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy thân trong thân bên ngoài như thỂ nào? 
-_ Phíc-khú trong Phật Giáo nây quán thây thân bên ngoài từ bàn chân sắp lên, từ ngọn 


tóc sắp xuống, da bao bọc giáp vòng, dẫy đầy những đồ bất tịnh trong thân của 
người khác những thứ như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tỳ, 
tim, gan, màng mỡ sa, thận, phối, ruột già, ruột non, vật thực mới, vật thực cũ, mật, 
đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ cục, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nhớt 
khớp xương, nước tiểu. 
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434. 


435. 


436. 


437. 


438. 


439. 


440. 


- Phíc-khú đó vẫn sử dụng tu tiễn hành đa, niệm rành ân chứng ây thời vị Phíc-khú đó 
càng sử dụng tu tiên hành đa, niệm rảnh ân chứng ây rôi mới chú tâm vào những 
trong thân bên trong và bên ngoài. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy thân trong thân bên trong và bên ngoài bằng cách 
nào? Phíc-khú trong Tông giáo này quán thấy cả thân bên trong và bên ngoài, từ bản 
chân sắp lên, từ ngọn tóc sắp xuông, da bao bọc chung quanh, dẫy đầy với những đồ 
bất tịnh trong thân ấy với những món như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, ty, tim, gan, màng mỡ sa, thận, phối, ruột giả, ruột non, vật thực mới, vật 
thực cũ, mật, đàm, mũ, máu, mô hôi, mỡ cục, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước 
mũi, nhớt khớp xương, nước tiêu, như thế Phíc-khú mới đặng gọi là thường quán thấy 
cả thân trong thân bên trong và bên ngoài, có tinh tấn, lương tri, niệm ngăn ngừa đặng 
tránh khỏi tham ác và ưu trong đời. 


Gọi thường quán thấy mà thường quản thấy ra sao? Như là trí tuệ, nào là thái độ rõ 
thấu... vô si, trạch pháp, chánh kiến. Như thế gọi là thường quán thấy. Đây là Phíc- 
khú thành bực vảo đến, thường quán thấy hăng vào đến, rành vào đến, hằng rảnh vào 
đến, đã vào đến, hằng đã vào đến, hằng đã rành vào đến, do nhân đó mới gọi là thường 
quán thấy. 


Còn gọi vân tức là vần liên hệ nhau, vẫn hành, vẫn chăm nom, vân hành động, vân cho 
hành vi, vân dạo đi, vân tạm trụ; do nhân ây mới gọi là vẫn (wiharaii). 


Gọi tỉnh tấn mà tỉnh tấn đó ra sao? Như là mở mối siêng năng cho tâm... chánh tỉnh 
tấn. Như thế gọi là tinh tắn. Đây là thành bực tỷ khưu vào đến bực tinh tấn, hằng vào 
đến, rành vào đến, hằng rành vào đến, hằng đã rành vào đến, hợp với sự tinh tấn ấy. 
Do nhân đó mới gọi là tinh tấn. 


Gọi lương trí mà lương trì đó ra sao? Như là trí tuệ, thái độ rõ thấu... vô si, trạch 
pháp, chánh kiến; như thế gọi là lương tri. Đây là Phíc-khú thành bực vảo đến, hằng 
vào đến, rành vào đến, hằng rành vào đến, đã vào đến, hăng đã vào đến, hằng đã rành 
vào đến, hiệp với sự lương tri ấy. Do nhân đó mới gọi là có lương tri. 


Gọi niệm mà miệm đó ra sao? Như là sự nhớ đặng, cách hăng nhớ... chánh niệm. Như 
thê gọi là niệm. Đây là tỷ khưu thành bực vào đên, hăng vào đên, rành vào đên, đã vào 
đên, hăng đã vào đên, hăng đã rành vào đên hiệp với niệm ây. Do nhân đó mới gọi là 
có niệm. 


Chỗ nói hạn chế tham ác và ưu trong đời mà ww đó ra sao? Đời chính là thân hay thủ 

uẩn cũng gọi là đời. Như thế gọi là đời. 

-_ Tham ác đó ra sao? Như là ái tình, tình cảm nặng... sự dục vọng của tâm. Như thế 
gọi là tham ác. 

-_ Uụ trong khi có ra sao? Như là sự không vui của tâm, sự khổ của tâm, sự hưởng 
cảnh khô không vui từ ý xúc, thái độ hứng chịu những khổ, những không vui từ ý 
xúc. Như thế gọi là ưu. 
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Tham ác và ưu đã nói đó đã bị hạn chế, bị đè nén, vắng lặng êm ái cho đến diệt đi 
êm đềm, vắng bặt bằng cách đè nén bị làm cho điêu tàn cảng rất điêu tàn, bị làm cho 
khô héo càng rất khô héo, bị làm cho phải cùng tột đến hết trong đời ấy. Do nhân đó 
mới gọi là hạn chế tham ác và ưu đặng khỏi trong đời. 

Dứt Niệm thân xiển minh 


2) Niệm thọ xiến minh 


441. 


442. 


443. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy thọ trong thọ bên trong ra sao? 

-_ Phíc-khú trong Tông giáo nây khi hứng chịu lạc thọ cũng biết rõ rành ta hứng chịu 
lạc thọ, khi hứng chịu khô thọ cũng biết rõ là ta hưởng khô thọ, khi hưởng phi khổ 
phi lạc thọ cũng biết rõ rằng ta hưởng phi khổ phi lạc thọ; khi hưởng lạc thọ có vật 
chất cũng biết rõ ràng ta hưởng lạc thọ có vật chất; hoặc khi hưởng lạc thọ không có 
vật chất cũng biết rõ ràng ta hưởng lạc thọ không có vật chất; khi hưởng khổ thọ có 
vật chất cũng biết rõ ràng ta thọ khổ có vật chất; hoặc khi ta thọ khổ không có vật 
chất cũng biết rõ ràng ta thọ khổ không có vật chất; khi hưởng phi khổ phi lạc thọ 
có vật chất cũng biết rõ ràng ta thọ phi khổ phi lạc có vật chất. Hoặc khi hưởng phi 
khổ phi lạc thọ không có vật chất cũng biết rõ ràng ta thọ phi khổ phi lạc không có 
vật chât. 


-_ Phíe-khú đó vẫn sử dụng tu tiễn rất nhiều, chăm chú rành rẽ với ân chứng ây, Phíc- 
khú đó đang sử dụng tu tiên càng nhiêu, chú ý rành rẽ ân chứng đó rôi, thời chú tâm 
vào trong thọ bên ngoài. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy thọ trong thọ bên ngoài ra sao? 

-_ Phíc-khú trong Tông giáo nây chú ý rõ biết sự hứng chịu cảnh của người khác như 
vầy: Họ đang thọ lạc, biết họ đang thọ lạc... họ đang thọ khô, biết rõ họ đang thọ 
khổ; họ đang thọ phi khô phi lạc biết rõ họ đang thọ phi khô phi lạc; họ đang thọ lạc 
có vật chất, biết rõ họ đang thọ lạc có vật chất; họ đang thọ lạc không có vật chất, 
biết rõ họ đang thọ lạc không có vật chất; họ đang thọ khổ có vật chất, biết rõ họ 
đang thọ khổ có vật chất; họ đang thọ khô không có vật chất, biết rõ họ đang thọ 
khô không có vật chất; họ đang thọ phi khô phi lạc có vật chất, biết rõ họ đang thọ 
phi khổ phi lạc có vật chất; hay là họ đang thọ phi khổ phi lạc không có vật chất, 
cũng biết rõ họ đang thọ phi khổ phi lạc không có vật chất. 


- Phíc-khú như thê đó vẫn sử dụng tu tiễn càng cho nhiều, chăm chú rành với ân 
chứng ây; Phíc-khú đang khi sử dụng tu tiên rât nhiêu, chăm chú rành rẽ với ân 
chứng ây rôi, thời chú ý vào đên những thọ trong thọ bên trong và bên ngoài. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy thọ trong thọ cả bên trong và bên ngoài ra sao? 

-_ Phíc-khú trong Tông giáo này biết rõ thọ lạc của ai cũng là thọ lạc... biết rõ thọ khổ 
là thọ khổ, biết rõ thọ phi khổ phi lạc là thọ phi khổ phi lạc, biết rõ thọ lạc có vật 
chất là thọ lạc có vật chất, biết rõ thọ lạc không có vật chất là thọ lạc không có vật 
chất, biết rõ thọ khổ có vật chất là thọ khổ có vật chất, biết rõ thọ khổ không có vật 
chất là thọ khổ không có vật chất, biết rõ thọ phi khổ phi lạc có vật chất là thọ phi 
khổ phi lạc có vật chất, biết rõ thọ phi khổ phi lạc không có vật chất là thọ phi khổ 
phi lạc không có vật chất. 
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444. 


- Phíc-khú như thế mới đặng gọi là thường quán thấy thọ trong thọ cả bên trong và 
bên ngoài, có tinh tân, sự lương tri, có niệm hạn chê mât đặng tham ác vả ưu trong 
đời. 


Gọi thường quán thấy mà thường quán thấy như thế nào? Như là trí tuệ, thái độ biết 
rõ rệt... do nhân đó mới gọi là thường quán thây. 


Còn nói vân, mà vân đó ra sao? Như là vần liên tiêp nhau... như thê gọi là vân 
(viharafi). 


Câu nói: Có tỉnh tân mà tỉnh tân đó ra sao? Cách mở môi cho tâm siêng năng... do 
nhân đó mới gọi là có tinh tân. 

Câu nói: Có lương tri mà lương trì đó ra sao? Như là trí tuệ, thái độ rõ thâu... do 
nhân đó mới gọi là có lương tr. 


Câu nói: Có niệm mà niệm đó ra sao? Như là sự nhớ đặng, cách nhớ theo... do nhân 
đó mới gọi là niệm. 

Nói hạn chê tham ác và ưu trong đời mà đời đó ra sao? Sự hưởng vui thích là đời, ngũ 
thủ uân là đời. Như thê gọi là đời. 

Tham ác đó ra sao? Như là sự ái dục, cách ái dục nặng... sự dục vọng của tâm. Như 
thê gọi là tham ác. 


Ưu đó ra sao? Như là sự làm trong tâm không vui, cách làm trong tâm khổ, sự hưởng 
cảnh khổ không vui từ ý xúc, cách hứng chịu những khổ, những không vui sanh từ ý 
xúc. Như thế gọi là ưu. 

Tham ác và ưu trong đời như đã nói bị hạn chế, bị đè nén, êm ái vắng lặng cho đến 
im đìm tắt đi, dứt bằng cách hạn chế bị làm cho phải điêu tàn, bị làm cho điêu tàn bằng 
cách đè nén, bị làm cho khô khan, bị làm cho hoàn toàn khô khan, bị làm cho mất 
tuyệt cả trong đời này. Do nhân đó mới gọi là hạn chế dứt đặng tham ác và ưu trong 
đời. 

Dứt Niệm thọ xiễn minh 


3) Niệm tâm xiên minh 


A45. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy tâm trong tâm bên trong ra sao? 

-_ Phíc-khú trong Tông giáo nây khi nào tự tâm có dục, biết rõ là tâm ta có dục, hoặc 
khi tâm ly dục, biết rõ là tâm ta ly dục. 

-- Khi tâm có sân biết rõ là tâm ta có sân, hoặc khi tâm ly sân, biết rõ là tâm ta ly sân. 

-_ Khi tâm có si (nặng) biết rõ là tâm của ta có sỉ (nặng), hoặc khi tâm ly si cũng biết 
rõ là tâm của ta ly s1. 

-_ Khi tâm hôn trầm cũng biết rõ là tâm của ta hôn trầm, hoặc khi tâm tán loạn cũng 
biết rõ tâm của ta tán loạn. 

-_ Khi tâm thành đáo đại cũng biết rõ tâm của ta thành đáo đại, hoặc khi tâm không 
thành đáo đại cũng biết rõ tâm của ta không thành đáo đại. 

-_ Khi tâm thành hữu thượng cũng biết rõ tâm của ta thành hữu thượng, hoặc khi tâm 
thành vô thượng cũng biết rõ tâm của ta thành vô thượng. 
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A46. 


447. 


-_ Khi tâm đình trụ cũng biết rõ tâm của ta đình trụ, hoặc khi tâm không đình trụ cũng 
biết rõ tâm của ta không đình trụ. 
-_ Khi tâm giải thoát cũng biết rõ tâm của ta giải thoát, hoặc khi tâm chưa giải thoát 
cũng biết rõ tâm của ta chưa giải thoát. 
Phíc-khú đó vẫn sử dụng tu hành nhiều, chăm chú rành với ấn chứng ấy, Phíc-khú 
đó khi đang tu tiễn nhiều, đã chăm chú rành với ấn chứng ấy, thời tâm chú ý đến tâm 
trong tâm bên trong. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy tâm trong tâm bên ngoài ra sao? 

-_ Phíc-khú trong Tông giáo nây khi gặp tâm của kẻ khác có dục, biết rõ tâm của kẻ 
khác có dục. Hoặc khi tâm của người ấy ly dục, cũng biết rõ tâm của người ấy ly 
dục. 

-_ Khi tâm của người đó có sân cũng biết rõ tâm của người đó có sân. Hoặc khi tâm 
của người đó ly sân cũng biết rõ tâm của người đó ly sân. 

-_ Khi tâm của người đó có si cũng biết rõ tâm của người đó có si. Khi tâm của người 
đó ly si cũng biết rõ tâm của người đó ly sỉ. 

-_ Khi tâm của người đó hôn trầm cũng biết rõ tâm của người đó hôn trầm. Hoặc khi 
tâm của người đó tán loạn cũng biết rõ tâm của người đó tán loạn. 

-_ Khi tâm của người đó thành đáo đại cũng biết rõ tâm của người đó thành đáo đại. 
Hay khi tâm của người đó không thành đáo đại cũng biết rõ tâm của người đó 
không thành đáo đại. 

-_ Khi tâm của người đó thành hữu thượng, cũng biết rõ tâm của người đó thành hữu 
thượng. Hoặc khi tâm của người đó thành vô thượng cũng biết rõ tâm của người đó 
thành vô thượng. 

-_ Khi tâm của người đó đình trụ, cũng biết rõ tâm của người đó đình trụ. Hoặc khi 
tâm của người đó không đình trụ cũng biết rõ tâm của người đó không đình trụ. 

-_ Khi tâm của người đó giải thoát cũng biết rõ tâm của người đó giải thoát. Hoặc khi 
tâm của người đó chưa giải thoát cũng biết rõ tâm của người đó chưa giải thoát. 
Phíc-khú đó vẫn sử dụng tu hành nhiều, chăm chú rành với ấn chứng ấy, thời Phíc- 

khú đó khi đang sử dụng tu tiễn nhiều, đã chăm chú rành với ấn chứng đó rồi, thời chú 

ý đến tâm trong tâm cả bên trong và bên ngoài. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy tâm trong tâm cả bên trong và bên ngoài ra sao? 

-_ Phíc-khú trong Tông giáo nây khi tâm của ta hay người khác có dục vọng, cũng biết 
rõ có dục vọng. Hoặc khi tâm ly dục cũng biết rõ tâm ly dục. 

-- Khi tâm có sân cũng biết rõ tâm có sân; hoặc khi tâm ly sân cũng biết rõ tâm ly sân. 

-_ Khi tâm có si (nặng) cũng biết rõ tâm có si (nặng); hoặc khi tâm ly si cũng biết rõ 
tâm ly s1. 

-_ Khi tâm hôn trầm cũng biết rõ tâm hôn trầm; khi tâm tán loạn cũng biết rõ tâm tán 
loạn. 

-_ Khi tâm thành đáo đại cũng biết rõ tâm thành đáo đại; khi tâm không thành đáo đại 
cũng biết rõ tâm không thành đáo đại. 

-_ Khi tâm thành hữu thượng cũng biết rõ tâm thành hữu thượng; khi tâm thành vô 
thượng cũng biết rõ tâm thành vô thượng. 

-_ Khi tâm đình trụ cũng biết rõ tâm đình trụ; hoặc khi tâm không đình trụ cũng biết rõ 
tâm không đình trụ. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Phân Tích (Vibhanga) - (Cáo Bản) 151 





448. 


-_ Khi tâm giải thoát cũng biết rõ tâm giải thoát; khi tâm chưa giải thoát cũng biết rõ 
tâm chưa giải thoát. 
Phíc-khú có phâm hạnh như thế mới đặng gọi là vẫn thường quán thấy tâm trong 
tâm cả bên trong và bên ngoài, có tinh tấn, đặng lương tri, chánh niệm hạn chế dứt 
đặng tham ác và ưu trong đời. 


Nói rằng thường quán thấy, mà thường quán thấy đó ra sao? Như là tuệ, thái độ hiểu 
rõ... do nhân đó mới gọi là thường quán thây. 


Gọi vẫn mà vẫn đó ra sao? Như là vẫn liên quan nhau... do nhân đó mới gọi là vẫn. 
Nói có tỉnh tấn mà tỉnh tân đó ra sao? Như là cách mở mỗi sự cần mẫn trong tâm... 
với nhân đó mới gọi là có tinh tân. 

Nói đặng lương tri mà lương trì đó ra sao? Như là tuệ, thái độ hiệu rõ... do nhân đó 
mới gọi là đặng lương tr1. 


Gọi niệm mà niệm đó ra sao? Như là sự nhớ đặng, cách hăng nhớ... bằng nhân đó 
mới gọi là có niệm. 

Gọi hạn chế mất đặng tham ác và ưu trong đời, mà đời đó ra sao? Chính tâm đó là đời 
hay ngũ thủ uân cũng gọi là đời. Như thê gọi là đòi. 


Tham ác đó ra sao? Như là sự dục vọng, cách đa dục vọng... sự quá mong mỏi của 
lòng. Như thê gọi là tham ác. 


Ưu đó ra sao? Sự làm trong tâm không vui, sự làm trong tâm phải khổ, cách hưởng 
cảnh phải khô không vui từ nơi ý xúc, thái độ hứng chịu những khô, những không vui 
từ nơi ý xúc. Như thê gọi là ưu. 


Tham ác và ưu như đã nói đó bị hạn chế, bị đè nén im đìm vắng lặng cho đến yên 
tịnh diệt tắt dứt mất băng cách hạn chế, bị làm cho điêu tàn bằng cách hạn chế, bị làm 
cho khô khan rốt cuộc lìa khỏi trong đời nầy. Do nhân đó mới gọi là hạn chế mất đặng 
tham ác và ưu trong đời. 

Dứt Niệm tâm xiển minh 


4) Niệm pháp xiễn minh 


449. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy pháp trong pháp bên trong ra sao? 


Phân cái 


Phíc-khú trong Tông giáo nầy khi tâm bên trong có dục dục cũng biết rõ tâm của ta 
đang có dục dục; hoặc khi tâm bên trong không có dục dục cũng biết rõ tâm ta không 
có dục dục. 

Một nữa, dục dục chưa sanh sẽ sanh do nhân nào biết rõ bằng nhân ấy. Một nữa, 
cách trừ dục dục đã sanh sẽ đặng do nhân nào biết rõ nhân đó. Một nữa, dục dục đã 
đặng trừ sẽ không sanh sau này do nhân chi, biết rõ nhân đó. 

Khi sân độc đang có tâm bên trong... khi hôn trầm đang có tâm bên trong... khi 
Trạo cử đang có tâm bên trong... khi hoài nghi đang có tâm bên trong, cũng biết rõ 
tâm của ta đang có hoài nghi, hoặc khi tâm bên trong không có hoài nghi cũng biết rõ 
tâm của ta không có hoài nghi. Một nữa, hoài nghi chưa sanh sẽ sanh do nhân chị, biết 
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rõ nhân đó. Một nữa, cách trừ hoài nghi đã sanh sẽ đặng băng nhân nào biệt rõ nhân 
ây. Một nữa, hoài nghi đã đặng trừ sẽ không sanh sau này nữa do nhân nảo biệt rõ 
nhân đó. 


Phân giác chỉ 


450. 


Khi niệm giác chi đang có tâm bên trong, cũng biết rõ niệm giác chỉ đang có nơi 
tâm ta. Hoặc khi niệm giác chi không có tâm bên trong cũng biết rõ niệm giác chỉ 
không có nơi tâm ta. 

Một nữa, niệm giác chi chưa sanh ra sẽ sanh do nhân nào biết rõ nhân đó. Một nữa, 
sự tiễn hóa đầy đủ của niệm giác chi đã sanh sẽ đặng do nhân nảo biết rõ nhân đó. 


Khi trạch pháp giác chi đang có nơi tâm bên trong... khi cần giác chi đang có nơi 
tâm bên trong... khi hỷ giác chi đang có nơi tâm bên trong... khi an giác chi đang có 
tại tâm bên trong... khi định giác chi đang có tại tâm bên trong... khi xả giác chi đang 
có tại tâm bên trong, cũng biết rõ xả giác chỉ đang có nơi tâm ta; hoặc khi xả giác chỉ 
không có nơi tâm bên trong cũng biết rõ xả giác chỉ không có nơi tâm ta. Một nữa, xả 
giác chi chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nào biết rõ nhân Ây. Một nữa, sự tiến hóa đầy 
đủ của xả giác chi đã sanh sẽ đặng bằng nhân nào biết rõ nhân đó. 


__ Phíc-khú như thế đó vẫn sử dụng tu hành đặng nhiều, chăm chú rành với ấn chứng 
ây thì Phíc-khú đó trong khi đang sử dụng tu hành nhiêu đã rành chăm chú với ân 
chứng ây, thời chú ý đên pháp trong pháp bên ngoài. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy pháp trong pháp bên ngoài ra sao? 


Phân cái 


Phíc-khú trong Tông giáo nầy khi dục dục đang có của người khác cũng biết rõ dục 
dục họ đang có; hoặc khi dục dục của họ không có cũng biết rõ dục dục của họ không 
có. Một nữa, dục dục chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nảo biết rõ nhân đó. Một nữa, sự 
trừ dục dục đã sanh sẽ đặng bằng nhân nào biết rõ nhân Ấy. Một nữa, dục dục đã trừ 
đặng sẽ không sanh nữa bằng nhân nảo biết rõ nhân đó. 

Khi sân độc của người kia đang có... khi hôn trầm của người kia đang có... khi trạo 
cử của người kia đang có... khi hoài nghi của người kia đang có, cũng biết rõ hoài 
nghi của người kia đang có hay hoài nghi của người kia không có cũng biết rõ hoài 
nghi của người kia không có. Một nữa, hoài nghi chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nào 
biết rõ nhân đó. Một nữa, cách trừ hoài nghi sẽ sanh sẽ đặng bằng nhân nào biết rõ 
nhân đó... Một nữa, hoài nghi đã đặng trừ sẽ không sanh nữa do nhân nào biết rõ nhân 
đó. 


Phân giác chỉ 


Khi người kia có niệm giác chi cũng biết rõ là người kia có niệm giác chi, hoặc khi 
người kia không có niệm giác chi cũng biết rõ người kia không có niệm giác chi. Một 
nữa, niệm giác chi chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nào thì biết rõ nhân ẫy. Một nữa, sự 
tu tiến đầy đủ của niệm giác chi đã sanh mà sẽ sanh do nhân nào biết rõ nhân ấy. 

Khi người kia có trạch pháp giác chi... khi người kia có cần giác chỉ... khi người 
kia có hỷ giác chi... khi người kia có an giác chị... khi người kia có định giác chi... 
khi người kia có xả giác chỉ, cũng biết rõ người kia có xả giác chỉ, hoặc khi người kia 
không có xả giác chỉ cũng biết rõ người kia không có xả giác chỉ. Một nữa, xả giác chi 
chưa sanh sẽ đặng sanh do nhân nào biết rõ nhân ấy. Một nữa, sự tu tiến đầy đủ của xả 
giác chỉ đã phát ra rồi sẽ có đặng do nhân chỉ biết rõ nhân ấy. 
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451. 


Phíc-khú ây vẫn sử dụng tu hành đặng nhiêu, chăm chú rành với ân chứng ấy, Phíc- 
khú có đương lúc sử dụng tu hành nhiêu, chăm chú rành với ân chứng ây rôi mới chăm 
chú tâm vào đên trong pháp cả bên trong và bên ngoài. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy pháp trong pháp cả bên trong và bên ngoài ra sao? 


Phân cái 


Phíc-khú trong Phật giáo nây khi đang có dục dục cũng biết rõ là đang có dục dục; 
hoặc không có dục dục cũng biết rõ là không có dục dục. Một nữa, dục dục chưa sanh 
mà sẽ sanh do nhân nảo biết rõ nhân Ây. Một nữa, cách trừ dục dục đã sanh sẽ đặng do 
nhân nào biết rõ nhân Ấy. Một nữa, dục dục đã đặng trừ sẽ không sanh nữa do nhân 
nào biết rõ nhân ấy. 

Khi đang có sân độc... khi đang có hôn trầm... khi đang có trạo hối... khi đang có 
hoài nghi cũng biết rõ là đang có hoài nghỉ; hoặc khi không có hoải nghi cũng biết rõ 
là không có hoài nghi. Một nữa, hoài nghi chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nảo biết rõ 
nhân ấy. Một nữa, sự trừ hoài nghi đã sanh sẽ đặng bằng nhân nảo biết rõ nhân ấy. 
Một nữa, hoài nghi đã trừ đặng, mà sẽ không sanh sau này do nhân nào biết rõ nhân 
ch 


Phân giác chỉ 


452. 


453. 


454. 


Khi niệm giác chi đang có cũng biết rõ là niệm giác chi đang có hay khi niệm giác 
chi không có cũng biết rõ là niệm giác chi không có. Một nữa, niệm giác chỉ chưa sanh 
mà sẽ sanh do nhân nào cũng biết rõ nhân đó. Một nữa, tu tiến đầy đủ niệm giác chi đã 
sanh đặng do nhân nào biết rõ nhân ấy. 

Khi có trạch pháp giác chi... khi có cần giác chi... khi có hỷ giác chỉ... khi có an 
giác chỉ... khi có định giác chi... khi có xả giác chi cũng biết rõ là có xả giác chỉ; hoặc 
khi không có xả giác chi cũng biết rõ là không có xả giác chỉ. Một nữa, xả giác chị 
chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nào biết rõ nhân đó. Một nữa, sự tu tiến đầy đủ xả giác 
chỉ đã sanh ra đặng do nhân nảo biết rõ nhân đó. 

Thái độ Phíc-khú như thế mới đặng gọi là vẫn thường quán thấy pháp trong pháp cả 
bên trong và bên ngoài, có sự tỉnh tấn, đặng lương tri, có niệm hạn chế đặng tham ác 
và ưu trong đời. 


Nói thường quán thấy, mà thường quán thấy đó như thế nào? 

- Như là tuệ, thái độ biết rõ... vô si, trạch pháp, chánh kiến. Như thế gọi là thường 
quán thấy. 

-_ Phíc-khú thành bực đã vào đến, rành vào đến. Phíc-khú thành bực đã cận, đã rành 
cận, vào đến rồi, vào đến rành rẽ, đã vào đến, đã vào đến rành rẽ, đã hiệp với cách 
thường quán thấy; do nhân đó mới gọi là thường quán thấy. 


Gọi ván mà vấn đó ra sao? Nói vần có giải là vần liên quan nhau, vân hành vị, vân 
trau đôi, vân hành động, vân cho hành động, vân dạo đi, vân đình trụ. Do nhân đó mới 
gọi là vần (0iharaii). 


Nói có sự cân mà sự cân giải rộng như thê nào? 
-_ Cách mở môi sự siêng năng của tâm... chánh tinh tân. Dù cách nào như thê gọi là 
tinh tân. 
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455. 


456. 


457. 


458. 


459. 


-- Phíc-khú thành bực đáo cận, đã rành cận, vào đên rôi, vào đên rành, đã vào đên, đã 
vào đên rành rẽ, đã hiệp với tinh tân ây. Do nhân đó mới gọi là có tinh tân. 


Nói lương tri mà lương trì giải rộng như thế nào? Như là tuệ, thái độ hiểu rõ... sự vô 
s1, sự trạch pháp, chánh kiến, dù cách nào như thế gọi là lương tri. Phíc-khú là bực đã 
đến cận, đã rành cận, đã vào đến rồi, vào đến rành, đã vào đến, đã vào đến rành rẽ, đã 
hiệp với lương tri ấy. Do nhân đó mới gọi là có lương tri. 


Gọi có niệm, mà niệm giải rộng ra sao? Như là sự nhớ đặng, cách thường nhớ... 
chánh niệm. Dù cách nào như thể gọi là niệm. Phíc-khú thành bực đã cận, đã rảnh cận, 
vào đến rồi, vào đến rành, đã vào đến, đã vào đến rành rẽ, đã hiệp với niệm ấy. Do 
nhân đó mới gọi là có niệm. 


Câm nói hạn chế tham ác và ưu trong đời mất đặng mà nói đời giải ra sao? Chính 
những pháp ây gọi là đời (7ok4), ngũ thủ uân dĩ nhiên cũng gọi là đời. Như thê gọi là 
đời. 

Tham ác đó ra sao? Sự dục vọng, cách đa dục vọng, sự dục vọng nặng nề nơi tâm. Dù 
cách nào như thê gọi là tham ác. 


Ưu đó ra sao? Như là sự khỗ của tâm, sự không vui của tâm, sự hứng chịu cảnh khổ 
không ưa thích từ ý xúc, thái độ thọ hưởng những cảnh khổ không ưa thích sanh từ ý 
xúc. Như thế gọi là ưu. 

Tham ác và ưu như đã nói đó bị hạn chế, bị đè nén, vắng lặng im đìm đặng đến êm 
ái tắt đi, tắt băng cách yêm ức, bị làm cho điêu tàn, bị làm cho hoản toàn tiêu diệt, bị 
làm cho khô khan, bị làm cho khô khan hoàn toản, bị làm cho rốt cuộc ra khỏi đời, bị 
làm cho rốt cuộc đặng lìa khỏi trong đời ấy. Do nhân đó mới gọi là yêm ức mất đặng 
tham ác và ưu trong đời. 

Dứt Niệm pháp xiển mình 
Dứút Phán theo Kinh 


B. NIỆM XỨ PHÂN TÍCH PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


Tứ niệm xứ: 

- llả Phíc-khú trong Tông giáo nây vẫn thường quán thấy thân trong thân. 
- 2là vẫn thường quán thấy thọ trong thọ. 

- 3là vẫn thường quán thấy tâm trong tâm. 

- 4 là vẫn thường quán thấy pháp trong pháp. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy thân trong thân ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo 
nầy tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ 
định mà hành nan đắc trì vẫn thường quán thấy thân trong thân trong khi nảo, thời sự 
nhớ đặng, sự thường nhớ, sự trực nhớ, niệm, thái độ nhớ, sự nhớ chắc, không lơ đãng, 
không quên. Niệm tức là niệm quyên, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi, chi của 
đạo, liên quan trong đạo, trong khi đó dù cách nào như thế gọi là niệm xứ. Còn những 
pháp ngoài ra gọi là tương ưng với niệm xứ. 
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460. 


461. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy thọ trong thọ ra sao? Phíc-khú trong Phật giáo nầy tu 
tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khô đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà hành nan đắc trì, vẫn thường quán thấy thọ trong thọ trong khi nào thì niệm hay sự 
thường nhớ... chánh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo có trong khi 
đó. Dù cách nảo như thế gọi là niệm xứ. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với niệm 
xứ. 

Phic-khú vẫn thường quán thấy tâm trong tâm ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nầy 
tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khô đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà hành nan đắc trì vẫn thường quán thấy tâm trong tâm trong khi nào thì niệm hay sự 
thường nhớ... chánh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo, có trong 
khi ấy. Dù cách nào như thế gọi là niệm xứ. Những pháp ngoài ra tương ưng với niệm 
xứ. 

Phíc-khú vẫn thường quán thấy pháp trong pháp ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo 
nây tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà hành nan đắc trì, vẫn thường quán thấy pháp trong pháp trong khi nào thì niệm, sự 
thường nhớ đặng... chánh niệm, niệm giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo đều 
có trong khi đó. Như thế gọi là niệm xứ. Những pháp ngoài ra gọi tương ưng với niệm 
xứ. 

Trong những pháp đã kế mà niệm xứ là chỉ? Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiễn 
theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ phiền não hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà hành nan đắc trì vẫn thường quán thấy pháp trong pháp trong khi nảo thì niệm, sự 
thường nhớ... chánh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo đều có 
trong khi đó. Dù cách nào như thế gọi là niệm xứ. Những pháp ngoải ra gọi tương ưng 
với niệm xứ. 


Tứ niệm xứ: Một là Phíc-khú trong Tông giáo nầy vẫn thường quán thây thân trong 
thân. Hai là vẫn thường quán thấy thọ trong thọ. Ba là vẫn thường quán thấy tâm trong 
tâm. Bồn là vẫn thường quán thấy pháp trong pháp. 


Phíc-khú vẫn thường quán thấy thân trong thân ra sao? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nây tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
mà hành nan đắc trì trong khi nảo thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Như thế 
gọi là chư pháp thiện. 

-_ Bực tĩnh ly chư dục chứng sơ thiền thành dị thục quả do tu hành chất chứa thiền 
thiện siêu thế mà hành nan đắc trì bằng chủng tiêu diệt do quán kiến thân trong thân 
đắc trong khi nào thì niệm hay sự nhớ đặng... chánh niệm, niệm giác chị, chi của 
đạo, liên quan trong đạo vẫn có trong khi đó. Dù cách nào như thế gọi là niệm xứ. 
Còn những pháp ngoài ra gọi tương ưng với niệm xứ. 


* Phíc-khú vẫn thường quán thấy thọ trong thọ ra sao? 
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462. 


- Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền 
mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 

-_ Bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đị thục quả do thiền thiện siêu thế, đã tu 
hành tiến hóa chứa để vẫn hành nan đắc trì bằng chủng tiêu diệt do quán thấy thọ 
trong thọ trong khi nào thì niệm hay sự thường nhớ đặng... chánh niệm, niệm giác 
chi, chi của đạo, liên quan trong đạo có trong khi đó. Như thế gọi là niệm xứ. Còn 
những pháp ngoài ra gọi là tương ưng với niệm xứ. 


Phic-khú thường quán thấy tâm trong tâm ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nầy tu 

tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu 

chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì 
c... vô phóng đật có trong khi ấy. Đây là chư pháp thiện. 


Phíc-khú thường quán thấy pháp trong pháp ra sao? Phíc-khú tĩnh ly chư dục.. . đắc 
sơ thiền thành dị thục quả do thiền thiện siêu thế đã tu hành tích trữ mà hành nan đắc 
trì thuộc chủng tiêu diệt do quán thấy pháp trong pháp trong khi nào thì niệm hay sự 
thường nhớ đặng... cũng là chánh niệm, niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong 
đạo vẫn có trong khi ấy. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với niệm xứ. 

Dứt Phần chia theo Diệu Pháp 


C. NIỆM XỨ PHÂN TÍCH PHẢN VẤN ĐÁP 


Tứ niệm xứ: 

-_ Một là Phíc-khú trong Tông giáo nây vân thường quán thây thân trong thân, có tinh 
tân, đặng lương tri, có niệm đè nén đặng tham ác và ưu nơi đời. 

-_ Hai là vẫn thường quán thấy thọ trong thọ, có tinh tấn, đặng lương tri, có nệm hạn 
chê đặng tham ác và ưu nơi đời. 

-_ Ba là vẫn thường quán thấy tâm trong tâm, có tinh tấn, đặng lương tri, có chánh 
niệm hạn chê được tham ác và ưu nơi đời. 

-_ Bốn là vẫn thường quán thấy pháp trong pháp có tỉnh tân, đặng lương tri, có niệm 
hạn chê đặng tham ác và ưu nơi đời. 


VẤN THEO ĐẦU ĐẺ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐÉ NHỊ 


Trong tứ niệm xứ mà niệm xứ nào thành thiện, niệm xứ nào thành bât thiện, niệm 
xứ nào thành vô ký... niệm xứ nào thành hữu y, niệm xứ nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 


463. 


+ 
ki 


Tứ niệm xứ thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 
Tứ niệm xứ thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng phi khô phi lạc thọ 
cũng có. 


* Tứ niệm xứ thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có. 


Tứ niệm xứ thành phi thủ phi cảnh thủ. 


+ Tứ niệm xứ thành phi phiền toái và phi cảnh phiền não. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Phân Tích (Vibhanga) - (Cáo Bản) 197 





+ Tứ niệm xứ thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm 
vô tứ cũng có. 

+ Tứ niệm xứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 

* Tứ niệm xứ thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tứ niệm xứ thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

Tứ niệm xứ thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến 

Níp-bản cũng có. 

Tứ niệm xứ thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có. 

Tứ niệm xứ thành vô lượng (a2pamarg). 

Tứ niệm xứ thành cảnh vô lượng (22pamanaramanad) 

Tứ niệm xứ thành tinh lương (04114). 

Tứ niệm xứ thành chánh nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 

Tứ niệm xứ thành đạo là cảnh. 

Tứ niệm xứ thành đạo là nhân cũng có, thành đạo là trưởng cũng có; không thể nói 

thành đạo là nhân hay thành đạo là trưởng. 

+ Tứ niệm xứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng 
có. 

* Tứ niệm xứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có; không 
thể nói thành tri cảnh quá khứ, thành tri cảnh vị lai, vẫn thành tri cảnh hiện tại. 

+ Tứ niệm xứ thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

* Tứ niệm xứ thành tri cảnh ngoại. 

*_ Tứ niệm xứ thành bất kiến vô đối chiếu. 


x 


x  x* x *%x %x *%x *% 


2) Đáp theo đầu đề nhị (đukamãrikã) 
¡. Đáp phần chùm nhân (#efugocehaka) 
464. 

Tứ niệm xứ thành phi nhân. Tứ niệm xứ thành hữu nhân. Tứ niệm xứ thành tương 
ưng nhân. Tứ niệm xứ không thể nói thành nhân hữu nhân hay thành phi nhân hữu 
nhân. Tứ niệm xứ không thể nói thành nhân tương ưng nhân hay thành phi nhân tương 
ưng nhân. Tứ niệm xứ thành phi nhân hữu nhân. 


ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cữlanaraduka) 
Tứ niệm xứ thành hữu duyên. Tứ niệm xứ thành hữu vi. Tứ niệm xứ thành bất kiến. 
Tứ niệm xứ thành vô đối chiếu. Tứ niệm xứ thành phi sắc. Tứ niệm xứ thành siêu thế. 
Tứ niệm xứ thành có tâm biết đặng. Tứ niệm xứ thành có tâm không biết đặng. 


iii. Đáp phần chùm lậu (Zsavagocchaka) 

Tứ niệm xứ thành phi lậu. Tứ niệm xứ thành phi cảnh lậu. Tứ niệm xứ thành bất 
tương ưng lậu. Tứ niệm xứ không thê nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh 
lậu. Tứ niệm xứ không thê nói thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng 
lậu. Tứ niệm xứ thành bất tương ưng lậu phi lậu. 


1X, V, VI, VII, VII, 1X, x. Đáp phân chùm triên... (sanyojanagocchakadi) 
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Tứ niệm xứ thành phi triền... Tứ niệm xứ thành phi phược... Tứ niệm xứ thành phi 
bộc... Tứ niệm xứ thành phi phối... Tứ niệm xứ thành phi cái... Tứ niệm xứ thành phi 
khinh thị... Tứ niệm xứ thành hữu (tri) cảnh (saramman4). Tử niệm xứ thành phi tâm. 
Tứ niệm xứ thành sở hữu tâm. Tứ niệm xứ thành tương ưng tâm. Tứ niệm xứ thành 
hòa với tâm. Tứ niệm xứ thành có tâm làm sở sanh. Tứ niệm xứ thành đồng sanh tồn 
với tâm. Tứ niệm xứ thành tùng tâm thông lưu. Tứ niệm xứ thành hòa với tâm và có 
tâm làm sở sanh. Tứ niệm xứ thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. Tứ niệm 
xứ thành có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. Tứ niệm xứ thành bên ngoài. 
Tứ niệm xứ thành phi y sinh. Tứ niệm xứ thành phi do thủ. 


xi. xii, xii. Đáp phần chùm thủ („»adanagocchakädi) 

Tứ niệm xứ thành phi thủ... Tứ niệm xứ thành phi phiền não... Tứ niệm xứ thành 
phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ niệm xứ thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ niệm xứ thành phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Tứ niệm xứ thành phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ 
niệm xứ thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. Tứ niệm xứ thành hữu tứ cũng 
có, thành vô tứ cũng có. Tứ niệm xứ thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. Tứ 
niệm xứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng sanh hỷ cũng có. Tứ niệm xứ 
thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng sanh lạc cũng có. Tứ niệm xứ thành đồng 
sanh xả cũng có, thành phi đồng sanh xả cũng có. Tứ niệm xứ thành phi Dục giới cũng 
có, thành phi Sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc giới cũng có. Tứ niệm xứ thành bất 
liên quan luân hồi. Tứ niệm xứ thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất 
luân hồi cũng có. Tứ niệm xứ thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. Tứ 
niệm xứ thành vô thượng. Tứ niệm xứ thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Phần ngũ vấn đáp 
Đây đủ Niệm xứ phân tích 


~~>~>~>~>~>~~>~~—~>~>~>~~>~~>~>~~ 
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PHÁN VII - TỨ CHÁNH CẢN PHÂẦN TÍCH 


A. TỨ CHÁNH CÂN PHÂN THEO KINH 


Tứ chánh cần: 

-_ Một là Phíc-khú trong Tông giáo này ưa thích, tinh tấn, cố gắng, chăm nom tâm, 
ráng để trừ những pháp bắt thiện tội lỗi chưa sanh không cho sanh. 

-_ Hai là ưa thích tinh tấn cỗ gắng chăm nom tâm đề ráng trừ những pháp bắt thiện tội 
lỗi đã từng sanh. 

-_ Ba là ưa thích tinh tấn có gắng chăm nom tâm ráng cố gắng đề tạo những pháp thiện 
chưa từng sanh đặng sanh. 

-_ Bốn là ưa thích tinh tấn cố gắng chăm nom tâm ráng để gìn giữ đầy đủ tiến hóa 
càng rộng rãi không cho hao mòn những pháp thiện đã từng sanh. 


Phíc-khú làm cho sự ưa thích tỉnh tấn cô gắng chăm nom tâm, rắng để ngăn ngừa 
những pháp tội ác bắt thiện chưa sanh không cho sanh ra sao? Thê nào là pháp bất 
thiện tội lỗi chưa sanh? Như là ba nhân bắt thiện tham, sân, sĩ và phiền não nương tâm 
hiện hành đồng với tham, sân, si đó tức là thọ uấn, tưởng uấn, hành uân và thức uẫn 
mà tương ưng với tham, sân, sỉ ây; hay là thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà có 
tham, sân, sĩ làm sở sanh. Như thế gọi là những pháp bất thiện tội lỗi chưa sanh. Phíc- 
khú làm cho sự ưa thích, tính tấn, cố gắng, chăm nom tâm ráng để ngăn những pháp 
bắt thiện tội lỗi chưa sanh không đặng sanh bằng cách như thế. 


Nói ưa thích mà wa thích đó ra sao? Như là sự vừa lòng, cách làm cho vừa lòng, sự 
thành người thích để sẽ tạo khôn khéo trong pháp dục thiện. Như thế gọi là dục, mà 
làm cho dục ấy phát sanh ra hoàn toàn, vững vàng càng cứng chắc hăng sanh ra, cảng 
sanh ra. Do nhân đó mới gọi là ưa thích làm cho phát sanh. 


Nói tỉnh tấn mà tỉnh tấn đó ra sao? Cách mở mỗi cho tâm siêng năng... chánh tinh 
tấn. Như thế gọi là chánh tinh tấn. Phíc-khú thành bực đáo cận, đáo cận mỹ mãn, đã 
vào đến, vào đến chu đáo, đến rồi, trọn đến rồi, hiệp với sự tinh tấn Ấy. Do nhân đó 

mới gọi là tinh tắn. 


Nói mở mối siêng năng mà siêng năng đó ra sao? Như là cách mở mối trong tâm 
siêng năng... chánh tinh tân. Như thế gọi là mở mối siêng năng. 


Nói chăm nom tâm mà tâm đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thê gọi là tâm. bực chăm nom tâm, khéo chăm nom, ủng hộ, duy trì tâm ây. Do 
nhân đó mới gọi là chăm nom tâm. 


Nói làm cho siêng năng mà siêng năng đó ra sao? Như là mở mối cho tâm siêng 
năng... chánh tính tân. Như thê gọi là siêng năng. Bực đã thành đáo chí hiệp với tình 
tân ây... Do nhân đó mới gọi là sự làm cho tâm siêng năng. 
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Phíc khú thích làm cho mở mỗi tâm siêng năng, tỉnh tấn, cỗ gắng trừ những pháp 
bắt thiện tội ác đã sanh, mà những pháp bất thiện tội ác đã sanh đó ra sao? Như là 
ba nhân bắt thiện tham, sân, s¡ làm nền tảng cho thọ uấn, tưởng uấn, hành uân và thức 
uân, thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà hiệp với phiền não. Như thế gọi là pháp 
bắt thiện tội ác đã sanh. 

Phíc-khú ưa làm cho mở mối tâm siêng năng, tinh tắn, cố găng trừ những pháp bất 
thiện tội ác đã sanh bằng cách như thẻ. 


Nói ưa thích làm cho sanh ra mà wa thích đó ra sao? Như là sự vừa lòng, thích ý, bực 
thích làm cho khôn khéo, sự pháp dục như thế gọi là dục. Phíc-khú vẫn làm cho dục ấy 
phát sanh vững vàng đây đủ tốt đẹp rất có ra, càng có ra. Do nhân đó mới gọi là thích 
làm cho phát sanh. 


Nói tỉnh tấn mà tỉnh tấn đó ra sao? Như là mở mỗi siêng năng cho tâm... chánh tỉnh 
tân. Như thê gọi là tính tân. 


Nói cần mà cân đó ra sao? Như là cách mở môi cho tâm siêng năng... chánh tính tân. 
Như thê gọi là cân, mà mở môi siêng năng, khai đoan hoản toàn, sử dụng tiên hóa đa 
thực hành với sự tinh tân ây. Do nhân đó mới gọi là mở môi siêng năng. 


Nói chăm nom tâm mà tâm đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thê gọi là tâm, mà chăm nom tâm, khéo chăm nom, ủng hộ, duy trì, gìn giữ bảo 
vệ tâm ây. Do nhân đó mới gọi là chăm nom tâm. 


Nói làm cho cố găng mà cỗ gắng đó ra sao? Như là khai đoan tinh tấn trong tâm... 
chánh tính tân. Như thê gọi là cô găng. Phíc-khú đên bực cô găng... chuyên môn cô 
găng. Do nhân đó mới gọi là làm cho cô găng. 


Phíc-khú chăm nom tâm, khai doan đục, cân, tỉnh tấn làm cho chư pháp thiện chưa 
sanh đặng sanh, mà chư pháp thiện chưa sanh đặng sanh là ch¡? Như là ba nhân 
thiện: Vô tham, vô sân và vô sĩ mà tương ưng với thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức 
uân và làm sở sanh cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Như thế gọi là chư pháp 
thiện chưa sanh. Phíc-khú mà chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn làm cho chư 
pháp thiện chưa sanh đặng sanh băng cách như thế. 


Câu nói dục làm cho sanh ra... tỉnh tấn làm cho sanh ra... cân khai đoan làm cho 
sanh ra... chăm nom tâm làm cho sanh ra... do nhân đó mới gọi là dục làm cho sanh 
ra, mà tỉnh tấn đó ra sao? Như là cách mở mối siêng năng nơi tâm... chánh tỉnh tấn. 
Như thế gọi là siêng năng. Phíc-khú đã thành bực thân cận... hiệp với sự tỉnh tấn ấy. 
Do nhân đó mới gọi là làm cho phát sanh tinh tấn. 


Phíc-khú chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tỉnh tấn làm cho chư pháp thiện đã từng 
sanh đặng đình trụ rất vững vàng, tiễn hóa đây đủ rộng rãi không tiêu mòn, mà chư 
pháp thiện đã sanh đó ra sao? Như là ba nhân thiện: Vô tham, vô sân và vô si tương 
ưng với thọ uấn, tưởng uấn, hành uân và thức uân sở sanh của thân nghiệp, khẩu 
nghiệp và ý nghiệp. Như thế gọi là chư pháp thiện đã từng sanh. Phíc-khú thành bực 
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chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn làm cho chư pháp thiện đã sanh đặng đình 
trụ rât vững vàng, tiên hóa đây đủ rộng rãi, không tiêu mòn băng cách như thê. 


Mà sự đây đủ đó ra sao?Nó1 hâu đặng đình trụ nghĩa là vẫn đình trụ, tức là sự không 
hao mắt, không tiêu mòn, sự TẤt vững vàng, càng vững vảng, sự quảng đại, cách quảng 
đại, sự tiễn hóa, cách tiễn hóa, đó là sự đầy đủ. 


Nói dục làm cho phát sanh... tỉnh tấn làm cho phát sanh... cần và khai đoan làm cho 
phát sanh... chăm nom tâm làm cho phát sanh. Do nhân đó mới gọi là dục làm cho 
phát sanh, mà tỉnh tấn đó ra sao? Như là sự mở mối siêng năng cho tâm... chánh tỉnh 
tấn. Như thế gọi là tinh tấn. Phíc-khú đã thành bực thân cận hiệp với tính tấn ây. Do 
nhân đó mới gọi là làm cho phát sanh tinh tấn. 

Dứt Phân theo Kinh 


B. TỨ CHÁNH CẢN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


Tứ chánh cần: 

- _ 1 là Phíc-khú trong Tông giáo nầy chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tỉnh tấn phát 
sanh đặng làm cho chư pháp bắt thiện tội lỗi chưa sanh không đặng sanh. 

- _2 là chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn phát sanh để trừ chư pháp bắt thiện 
tội lỗi đã sanh. 

- 3 là chăm nom khai đoan dục, cần, tinh tấn phát sanh để làm cho chư pháp thiện 
chưa sanh đặng sanh. 

- 4 là chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn làm cho chư pháp thiện đã từng 
sanh đặng đình trụ rất vững vàng, tiễn hóa đầy đủ rộng rãi không tiêu mòn. 


Phíc-khú chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tỉnh tấn phát sanh làm cho chư pháp 
bắt thiện tội ác chưa từng sanh không đặng sanh ra sao? Phíc-khú trong khi tu tiễn 
theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực 
ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì chư pháp 
bất thiện tội ác chưa từng sanh không đặng sanh do chăm nom tâm, khai đoan dục, 
cần, tinh tấn phát sanh. 


Dục mà làm cho phát sanh, dục đó ra sao? Như là sự vừa lòng, tâm ưa thích thuộc 
pháp dục, thành lôi thích hợp khéo. Như thê gọi là dục, nhưng dục làm cho sanh ra, 
phát ra, rât phát ra, đình trụ đặng vững vàng. Do nhân đó mới gọi là dục làm cho phát 
sanh ra. 


Tỉnh tấn làm cho phát sanh ra mà tỉnh tấn đó ra sao? Như là mở mỗi cho tâm siêng 
năng, cô gắng, khăn khít, lướt tới, tỉnh cần, gắn bó, ráng chịu, cứng cỏi, khắn dính, 
lướt tới, không lui sụt, không thối chuyên ' với sự vừa lòng, không bỏ qua phận sự, trau 
dồi rành bồn phận, cần cũng gọi cần quyên, cần lực, cần giác chi, chánh tỉnh tấn, chỉ 
của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là sự tỉnh tấn, mà Phíc-khú đã thành bực đáo 
cận, đã rành cận đáo, vào đến rồi, đã rành vào đến, đã đến nơi, hoàn toàn đã đến, đã 
hiệp với tỉnh tắn ấy. Do nhân đó mới gọi là tinh tấn. 
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Nói khai đoan cần mà cẩn đó giải ra sao? Như là mở mỗi siêng năng trong tâm.. 
chánh tính. tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là cần, mà 
cần mở mối đây chuyên môn khai đoan sử dụng đa thực hành tu tiễn với tỉnh tấn ấy. 
Do nhân đó mới gọi là khai đoan cần. 


Nói chăm chủ tâm làm cho phát ra mà tâm đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh 
từ ý thức giới. Như thê gọi là tâm. Nhưng mà chăm chú tâm, chăm chú rành, ủng hộ 
bảo vệ với tâm ây. Do nhân đó mới gọi là chăm chú tâm làm cho phát ra. 


Nói làm cho chánh tỉnh tấn phát sanh mà chánh tỉnh tấn đó ra sao? Như là mở mỗi 
siêng năng trong tâm... chánh tính tân, cân giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. 
Như thê gọi là chánh tính tân. Còn những pháp ngoài ra đêu gọi tương ưng với chánh 
tỉnh tấn. 


Phíc-khú chăm nom tâm, khai doan dục, cân, tỉnh tấn phát sanh hấu trừ những 
pháp bất thiện tội ác đã từng sanh bằng cách nào? Phíc-khú trong Tông giáo này tu 
tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khô đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà hành nan đắc trì trong khi ẫây Phíc-khú đó có sự chăm nom, khai đoan dục, cần, 
tinh tấn hầu trừ những pháp bắt thiện tội ác đã từng sanh. 


Dục làm cho sanh ra... tỉnh tấn làm cho sanh ra... cần khai đoan làm cho sanh ra... 
chăm nom tâm làm cho tâm sanh ra... sốt săng làm cho tâm sanh ra, mà chúnh tỉnh 
tấn đó ra sao? Như là sự mở mối siêng năng trong tâm... chánh tỉnh tắn, cần giác chị, 
chỉ của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh tinh tấn. Còn những pháp ngoài 
ra tương ưng với chánh tinh tấn. 


Phíc-khú chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tỉnh tấn hầu tạo chư pháp thiện chưa 
sanh đặng sanh ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế, cơ 
quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì trong khi 
nào thì trong khi ẫy Phíc-khú đó chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tỉnh tấn hầu tạo 
chư pháp thiện chưa sanh đặng sanh. 


Làm cho dục sanh ra... làm cho tỉnh tấn sanh ra... làm cho cân khai đoan sanh ra... 
sự chăm nom sanh ra... nói chánh tỉnh tấn sanh ra mà chánh tỉnh tấn đó ra sao? Như 
là sự cần khai đoan làm trong tâm... chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên 
quan trong đạo. Như thế gọi là chánh tinh tấn. Còn những pháp ngoải ra tương ưng với 
chánh tinh tấn. 


Phíc-khú làm cho sanh ra sự chăm nom tâm, khai đoan dục, cân, tỉnh tắn hầu chư 
pháp thiện đã sanh đặng vững, rất vững đây đủ tiễn hóa rộng rãi không hao mắt ra 
sao? Phíc-khú trong Tông giáo nầy tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khô đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tả kiến hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền hiệp 
với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì vẫn có trong khi nào đó thì Phíc- 
khú ẫy làm cho sự chăm nom tâm mở mối dục, cần, tinh tấn hầu làm cho những pháp 
thiện đã sanh đình trụ rất vững vàng, tiến hóa đầy đủ rộng rãi không thất lạc. Như thế 
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gọi là Phíc-khú làm cho sanh ra sự chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn hầu 
chư pháp thiện đã sanh đặng vững, rât vững đây đủ tiên hóa rộng rãi không hao mât. 


Nói hầu còn đặng vững mà đặng còn vững như thế nào? Đó là không hao mắt, mà hao 
mât như thê nào? Đó là rât vững vàng, mà rât vững vàng như thê nào? Đó là sự đây đủ, 
mà đây đủ như thê nào? Đó là sự tiên hóa, mà tiên hóa như thê nào? Đó là sự đây đủ. 


Nói làm cho dục sanh ra mà dục đó ra sao? Cách vừa lòng, sự thích ý, bực làm cho 
rành trong pháp dục. Như thế gọi là dục. Phíc-khú vẫn làm cho dục phát sanh đảng 
hoàng vững vàng tốt đẹp càng phát sanh, rất phát sanh. Do nhân đó mới gọi là làm cho 
dục sanh ra. 


Nói làm cho tỉnh tấn sanh ra mà tỉnh tấn đó ra sao? Như là cách mở mỗi nơi tâm 
siêng năng... chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế 
gọi là tinh tấn. Phíc-khú đã thành bực đáo cận... hiệp với sự tinh tấn ấy. Do nhân đó 
mới gọi là tinh tắn. 


Nói mở mối làm cho cần sanh ra mà cần đó ra sao? Cách mở mối làm cho tâm siêng 
năng... chánh tính tấn, cần giác chị, chỉ của đạo, liên quan trong đạo. Như thế “gọi là 
cân, Phíc-khú vẫn khai đoan mở mối rành, sử dụng tu hành nhiều với sự cần ấy. Do 
nhân đó mới gọi là mở mối cần. 


Nói chăm nom tâm mà tâm đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thê gọi là tâm. Phíc-khú vân chăm nom rành, ủng hộ bảo trì tâm ây. Do nhân đó 
mới gọi là chăm nom tâm. 


Nói làm cho chánh tỉnh tấn sanh ra mà chánh tỉnh tấn đó ra sao? Như là cách mở 
mối cho sự siêng năng của tâm... chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan 
trong đạo. Như thế gọi là chánh tinh tấn. Còn những pháp ngoài ra gọi là tương ưng 
chánh tỉnh tấn. 


Trong những câu nói đó mà chánh tỉnh tấn đó ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nây 
tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ phiền não hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thời cách mở mối nơi tâm siêng năng... chánh 
tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo vẫn có trong khi ấy. Dù cách 
nào như thế gọi là chánh tinh tắn. Còn những pháp ngoài ra gọi là tương ưng với chánh 
tỉnh tấn. 
Dứút Phân theo Diệu Pháp 


C. TỨ CHÁNH CÀN PHÂN VÁN ĐÁP 


Tứ chánh cần: 

-_ Một là Phíc-khú trong Tông giáo nầy làm cho dục, tinh tấn khai đoan cần, chăm 
nom tâm và sốt sắng sanh ra hầu ngăn chận những pháp bất thiện và tội ác chưa 
sanh không đặng sanh. 
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- _ Hai là làm cho dục, tinh tấn, khai đoan cần, chăm nom tâm và sự siêng năng sanh ra 
hầu trừ những pháp bất thiện và tội ác đã từng sanh. 

- _ Ba là làm cho dục, tinh tấn khai đoan cần, sự chăm nom tâm và sốt sắng sanh ra hầu 
tạo cho pháp thiện chưa sanh đặng sanh ra. 

-- Bốn là làm cho dục, tinh tấn khai đoan cần, sự chăm nom tâm và cách sốt sắng sanh 
ra hầu làm cho chư pháp thiện đã sanh đặng đình trụ rất vững vàng, tiễn hóa rộng 
rãi đầy đủ không tiêu hao. 


VẤN THEO ĐẦU ĐẺ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐẺ NHỊ 


Những tứ chánh cần mà chánh cần nảo thành thiện, chánh cần nào thành bắt thiện, 
chánh cân nào thành vô ký... chánh cân nào thành hữu y, chánh cân nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 


503. 
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Tứ chánh cần thành thiện. 

Tứ chánh cần thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 

Tứ chánh cần thành dị thục nhân. 

Tứ chánh cần thành phi thủ phi cảnh thủ. 

Tứ chánh cần thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. 

Tứ chánh cần thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô 
tầm vô tứ cũng có. 

Tứ chánh cần thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 

Tứ chánh cần thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

Tứ chánh cần thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

Tứ chánh cần thành nhân đến Níp-bàn. 

Tứ chánh cần thành hữu học. 

Tứ chánh cần thành vô lượng (aøpamänl). 

Tứ chánh cần thành cảnh vô lượng. 

Tứ chánh cần thành tinh lương. 

Tứ chánh cần thành chánh nhất định. 

Tứ chánh cần không thành đạo là cảnh. 

Tứ chánh cần thành đạo là nhân. 

Tứ chánh cần thành đạo là trưởng cũng có, không thể nói thành đạo là trưởng cũng có. 
Tứ chánh cần thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, không nên nói thành 
sẽ sanh. 

Tứ chánh cần thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có; 
không thể nói thành biết cảnh quá khứ, vẫn thành biết cảnh vị lai, vẫn thành biết cảnh 
hiện tại. 

Tứ chánh cần thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

Tứ chánh cần thành biết cảnh ngoại. 

Tứ chánh cần thành bắt kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 
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¡. Đáp phần chùm nhân (#efugocchaka) 


504. 


Tứ chánh cần thành phi nhân. Tứ chánh cần thành hữu nhân. Tứ chánh cần thành 
tương ưng nhân; không nên nói thành nhân hữu nhân, chỉ thành phi nhân hữu nhân; 
không nên nói thành nhân tương ưng nhân, chỉ thành phi nhân tương ưng nhân và phi 
nhân hữu nhân. 


ii. Đáp phần đỉnh (cữlamaraduka) 


Tứ chánh cần thành hữu duyên. Tứ chánh cần thành hữu vi. Tứ chánh cần thành bất 
kiên. Tứ chánh cân thành vô đôi chiêu. Tứ chánh cân thành phi sắc. Tứ chánh cân 
thành siêu thê. Tứ chánh cân thành cũng có tâm biết, thành cũng có tâm không biết. 


iii. Đáp phần chùm lậu (Zsãvagocchaka) 


Tứ chánh cần thành phi lậu. Tứ chánh cần thành phi cảnh lậu. Tứ chánh cần thành bất 
tương ưng lậu, không nên nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. Tứ chánh 
cần không thể nói tuy nhiên thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng lậu, 
mà chỉ thành bất tương ưng lậu phi lậu. 


1V, V, VI, VII, VII, 1X & x. Đáp phân chùm triên... 


Tứ chánh cần thành phi triền... Tứ chánh cần thành phi phược... Tứ chánh cần thành 
phi bộc... Tứ chánh cần thành phi phối... Tứ chánh cần thành phi cái... Tứ chánh cần 
thành phi khinh thị... Tứ chánh cần thành tri cảnh. Tứ chánh cần thành phi tâm. Tứ 
chánh cần thành sở hữu tâm. Tứ chánh cần thành tương ưng tâm. Tứ chánh cần thành 
hòa với tâm. Tứ chánh cần thành có tâm làm sở sanh. Tứ chánh cần thành đồng sanh 
tồn với tâm. Tứ chánh cần thành tùng tâm thông lưu. Tứ chánh cần thành hòa với tâm 
và có tâm làm sở sanh. Tứ chánh cần thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. 
Tứ chánh cần thành có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. Tứ chánh cần thành 
bên ngoài. Tứ chánh cần thành phi do thủ. 


xi, xii & xiii. Đáp phần chùm thủ... („»ãdãnagocchakadi) 


Tứ chánh cần thành phi thủ... Tứ chánh cần thành phi phiền não... Tứ chánh cần 
thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ chánh cần thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ chánh cần 
thành hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ chánh cần thành phi hữu nhân phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. Tứ chánh cần thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. Tứ chánh cần 
thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. Tứ chánh cần thành hữu hỷ cũng có, thành 
vô hỷ cũng có. Tứ chánh cần thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng sanh hỷ 
cũng có. Tứ chánh cần thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng sanh lạc cũng có. 
Tứ chánh cần thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng sanh xả cũng có. Tứ chánh 
cần thành phi Dục giới cũng có, thành phi Sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc giới 
cũng có. Tứ chánh cần thành bắt liên quan luân hồi. Tứ chánh cần thành nhân xuất 
luân hồi. Tứ chánh cần thành nhất định. Tứ chánh cần thành vô thượng. Tứ chánh cần 
thành vô y. 
Dứt Phần vấn đáp 


Đây đủ Chánh cần phân tích 
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PHẢN IX - NHƯ Ý TÚC PHẦN TÍCH 
(Iddhipadavibhangeaq) 


A. TỨ NHƯ Ý TÚC PHÂN TÍCH PHÂN THEO KINH 


Tứ như ý túc: 

- l là Phíc-khú trong Tông giáo nầy tu tiễn như ý túc mà hiệp với dục, định, trưởng, 
hành. 

- _2 là tu tiễn như ý túc mà hiệp với cần, định, trưởng hành. 

-_ 3 là tu tiễn như ý túc mà hiệp với tâm, định, trưởng hành. 

- 4 là tu tiễn như ý túc mà hiệp với thâm, định, trưởng hành. 


Phíc-khuú tu tiễn tứ như ý túc mà hiệp với dục, định, trưởng hành ra sao? 

-_ Phíc-khú làm cho dục thành trưởng rồi mới đắc định nơi tâm. Như thế mới gọi là 
dục định. Phíc-khú đó làm cho dục, tinh tấn mở mối siêng năng, chăm nom tâm và 
sốt săng sanh ra hầu ngăn ngừa những pháp bắt thiện và tội ác chưa sanh không cho 
sanh. 

-_ Làm cho dục, sự tinh tấn, cách mở mối siêng năng, chăm nom tâm và sự sốt săng 
sanh ra hầu trừ những pháp bất thiện và tội ác đã sanh. 

- Làm cho dục cách tính tân sự mở mối siêng năng, cách chăm nom tâm và sự sốt 
sắng sanh ra hầu tạo những pháp thiện chưa sanh đặng sanh. 

-_ Làm cho dục, sự tinh tấn, cách mở mối siêng năng, sự chăm chú tâm và sự sốt sắng 
sanh ra. 

-_ Làm cho đình trụ rất vững vàng tiến hóa rộng rãi và đầy đủ không thất lạc những 
pháp thiện đã sanh. Như thế gọi là trưởng hành. 


Dục, định và trưởng hành như đã nói, tóm lại hai cách đó thành một mới gọi là dục 
định, trưởng hành băng cách như thê. 


Dục đó ra sao? Như là sự vừa lòng thích ý, sự mến sẽ làm, cách khôn với pháp dục. 
Thê gọi là dục. 


Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm, cách đình trụ của tâm, sự kiên 
trụ của tâm, tâm không lay động, không tán loạn, trạng thái không lay động của tâm 
cũng gọi là chỉ, định quyên, định lực, chánh định. Như thê gọi là định. 


Trưởng hành trong khi có ra sao? 

-_ Như là cách trong tâm khai đoan tinh tấn, cách siêng năng, sự sốt săng, cách lướt 
tới, sự tinh tấn, sự chuyên ròng, cách chịu đựng, cách dẻo dai, cách khắn khít, sự 
lướt bằng cách không lui sụt, cách không thối bỏ dục, cách không bỏ qua phận sự, 
chăm nom phận sự chu đáo cũng gọi cần hay cần quyên, cần lực, chánh cần. Như 
thế gọi là trưởng hành. 

-_ Phíc-khú đã thành bực thân cận, đã rành thân cận, đã đến thân cận, rành đến thân 
cận, vào đến rồi, đã khéo vào đến rồi, đã hiệp với dục định và trưởng hành như đã 
nói đó. Do nhân ấy mới gọi là hiệp với dục, định, trưởng hành bằng cách như thế. 
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- Nói như ý túc là sự thành tựu, thành tựu tốt, cách thành tựu, cách thành tựu tốt, sự 
đặng, sự đặng nữa, sự đến, sự đến bằng cách rành, sự đụng chạm, cách làm cho rõ 
rệt, sự vào đến với những pháp đó. 

- Nói như ý túc như là thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức uân của bực chứng pháp đó. 
Còn nói tu như ý túc tức là vẫn sử dụng tu hành nhiều với pháp đó. Do nhân đó mới 
gọi là tu tiền như ý túc. 


Phíc-khú tu như ý túc mà hiệp với cần, định, trưởng hành như thỂ nào? 

-_ Phíc-khú thực hành cho thành trưởng rồi mới đắc định và đắc định của tâm. Định 
như thế gọi là cần định. Phíc-khú đó làm cho dục, tinh tấn khai đoan cần, chăm chú 
tâm và sự sốt sắng sanh ra để ngăn ngừa những pháp bắt thiện và tội ác mà chưa 
sanh không đặng sanh, hầu trừ chư pháp bất thiện và tội ác đã sanh... hầu tạo chư 
pháp thiện chưa sanh đặng sanh, làm cho dục, tinh tấn khai đoan sự cần, sự chăm 
nom tâm và sự sốt sắng sanh ra để làm cho chư pháp thiện đã sanh đặng trụ, rất đình 
trụ, tu tiến rộng rãi đầy đủ nơi chư pháp thiện đã sanh. Những pháp như thế gọi là 
trưởng hành. 

- Cần, định và trưởng hành như đã nói, tóm lại hai cách đó thành một mà kêu chung 
là cần, định, trưởng hành bằng cách như thế. 


Cân trong khi có ra sao? Như là cách mở mỗi cho tâm sanh ra siêng năng... chánh 
tinh tân. Như thê gọi là cân. 


Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm, cách đình trụ của tâm, cách 
vững vàng của tâm, sự không lay động của tâm, sự không tán loạn của tâm, trạng thái 
không lay động của tâm, cũng gọi chỉ, định quyên, định lực, chánh định. Như thê gọi 
là định. 


Trưởng hành trong khi có ra sao? Như là sự khai đoan trong tâm siêng năng... chánh 
tinh tấn. Như thế gọi là trưởng hành. Phíc-khú đã thành bực đáo cận... đã hiệp với cần, 
định và trưởng hành như đã nói đó. Do nhân đó mới gọi là hiệp với cần, định, trưởng 
hành bằng cách như thế. 


Nói như ý túc tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, 
sự đặng, sự đặng nữa, sự đên, sự đên đàng hoàng, sự đứng đăn, sự làm cho rõ, sự vào 
đên với những pháp đó. 

Câu nói như ý túc tức là thọ uẫn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẫn của người chứng 
những pháp đó. 


Còn nói tu tiễn như ý túc tức là vẫn sử dụng, trau dồi làm cho nhiều với những pháp 
ây. Do nhân đó mới gọi là tu tiên như ý túc. 


Phíc-khú tu tiễn như ý túc mà hiệp với tâm, định, trưởng hành ra sao? 

-  Phíc-khú làm cho tâm thành trưởng rồi mới đắc định, đắc định nơi tâm. Định ấy gọi 
là tâm định. Phíc-khú làm cho dục, tinh tấn mở mối cần, chăm nom tâm và sự sốt 
sắng phát sanh hầu ngăn ngừa chư pháp bất thiện và tội ác chưa sanh không sanh.. 
để trừ chư pháp bất thiện và tội ác đã sanh.. . để tạo chư pháp thiện chưa sanh đặng 
sanh, làm cho dục, tinh tấn mở mối cần, chăm nom tâm và sự sốt sắng sanh ra để 
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cho đình trụ rất vững vàng tiến hóa đầy đủ rộng rãi không tan mất của những pháp 
thiện đã sanh. Những chơn tướng như thế gọi là trưởng hành. 

- _ Tâm định và trưởng hành như đã nói gom lại hai cách nầy thành một chỉ kêu là tâm, 
định, trưởng hành bằng cách như thế. 


Tâm đó ra sao? Như là chủ trương biết cảnh, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thế 
gọi là tâm. 


Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm... chánh định. Như thế gọi là 
định. 


Trưởng hành trong khi có ra sao? Như là cách mở mỗi cần trong tâm... chánh tỉnh 
tân. Như thê gọi là trưởng hành. Phíc-khú thành bực đã hiệp với tâm, định và trưởng 
hành như đã nói. Do nhân đó mới gọi là hiệp với tâm, định, trưởng hành băng cách 
như thê. 


Nói như ý túc tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, 
sự đặng, sự đặng nữa, sự đên, sự đên đàng hoàng, sự đúng đăn, sự làm cho rõ, sự vào 
đên với những pháp đó. 

Câu nói như ý túc tức là thọ uân, tưởng uẫn, hành uấn, thức uân của người chứng pháp 
đó. 

Còn nói tu tiễn như ý túc tức là vẫn sử dụng trau dôồi làm cho nhiều với những pháp ấy. 
Do nhân đó mới gọi là tu tiên như ý túc. 


Phíc-khú tu tiễn như ý túc mà hiệp với thẩm, định, trưởng hành đó ra sao? 

-_ Phíc-khú làm cho tuệ đặng thành trưởng rồi mới đắc định, đắc định của tâm. Định 
ây gọi là thâm định. Phíc-khú đó làm cho dục, tỉnh tấn mở mối cần, chăm nom tâm 
và sự sẵn sướt phát sanh hầu ngăn ngừa chư pháp bất thiện và tội ác chưa sanh 
không sanh... để trừ chư pháp bất thiện và tội ác đã sanh.. . hầu tạo chư pháp thiện 
chưa sanh đặng sanh, làm cho tỉnh tấn mở mối cần, chăm nom tâm và sự sân sướt 
phát sanh để làm cho chư pháp thiện đã sanh vững vàng đình trụ tiến hóa đầy đủ 
rộng rãi không tan mắt. Những trạng thái như thế gọi là trưởng hành. 

- Thâm, định và trưởng hành như đã nói đó gồm lại hai thứ thành một vẫn kêu là 
thâm, định, trưởng hành bằng cách như thế. 


Thẩm trong khi có ra sao? Như là tuệ, trạng thái hiểu rõ... vô si, trạch pháp, chánh 
kiên. Như thê gọi là thâm (vữnans4). 


Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm... chánh định. Như thế gọi là 
định. 


Trưởng hành trong khi có ra sao? Như là cách mở mỗi cho sự siêng năng của tâm... 
và chánh tinh tấn. Như thế gọi là trưởng hành. Phíc-khú đã thành bực đáo cận... đã 
hiệp với thâm, định và trưởng hành như đã nói. Do nhân đó mới gọi là hiệp với thâm, 
định, trưởng hành bằng cách như thế. 
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Nói như ý túc tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, 
sự đặng, sự đặng nữa, sự đên, sự đên đàng hoàng, sự đúng đăn, sự làm cho rõ, sự vào 
đên với những pháp đó. 

Câu nói như ý túc tức là thọ uẫn, tưởng uấẫn, hành uấn, thức uẫn của người chứng 
những pháp đó. 


Còn nói tu tiến như ý túc tức là vẫn sử dụng trau dồi làm cho nhiều với những pháp đó. 
Do nhân ây mới gọi là tu tiên như ý túc. 
Dựt Phân theo Kinh 


B. TỨ NHƯ Ý TÚC PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


Tứ như ý túc: 

- ] là Phíc-khú trong Tông giáo nầy tu tiễn như ý túc mà hiện với dục, định, trưởng 
hành. 

- _2 là tu tiễn như ý túc mà hiệp với cần, định, trưởng hành. 

-_ 3 là tu tiễn như ý túc mà hiệp với tâm, định, trưởng hành. 

- 4 là tu tiễn như ý túc mà hiệp với thâm, định, trưởng hành. 


Phíc-khu tu tiễn như ý túc mà hiệp với dục, định, trưởng hành ra sao? Như là Phíc- 
khú trong Tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt 
ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với 
tầm, tứ, hý, lạc sanh từ định mà vẫn hành nan đắc trì trong khi đó là tu tiến như ý túc 
mà hiệp với dục định, trưởng hành. 


Dục trong khi có ra sao? Như là sự vừa lòng, cách thích ý, sự ưa mến để làm cho khôn 
khéo rành rẽ với pháp dục. Như thê gọi là dục. 


Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm... chánh định, định giác chi, chỉ 
của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là định. 


Trưởng hành trong khi đó ra sao? Như là cách mở mối cho sự siêng năng trong 
tâm... chánh tinh tân, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là 
trưởng hành. Phíc-khú đã thành bực đáo cận, đã rành đáo cận, đã đến xong rồi, đã đến 
hoàn thành, đã vào đến, đã rành vào đến, đã hiệp với dục định và trưởng hành như đã 
nói. Do nhân đó mới gọi là hiệp với dục, định, trưởng hành bằng cách như thế. 


Nói như ý tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, sự 
đặng, sự đặng nữa, sự đến, sự đến đàng hoàng, sự đứng đắn, sự làm cho rõ, sự vào đến 
với những pháp đó. 

Câu nói như ý túc tức là xúc... chiếu cố, vô phóng dật, của người chứng những pháp 
đó. 

Còn nói tu tiễn như ý túc tức là vẫn sử dụng trau dôồi làm cho nhiều với những pháp ấy. 
Do nhân đó mới gọi là tu tiến như ý túc. 


Phíc-khu tu tiễn như ý túc mà hiệp với cân, định, trưởng hành ra sao? Như là Phíc- 
khú trong Tông giáo nây tu tiên theo thiên siêu thê, cơ quan ra khỏi khô, đưa đên rôt 
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ráo đặng trừ phiền não, hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền hiệp với 
tâm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định vân hành nan đăc trì trong khi đó là tu tiên như ý túc mà 
hiệp với cân, định, trưởng hành. 


Cân trong khi có ra sao? Như là cách mở môi cho sự siêng năng của tâm... chánh tính 
tân, cân giác chị, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là cân. 


Định trong khi có ra sao? Sự đình trụ của tâm... chánh định, định giác chị, chi của 
đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là định. 


Trưởng hành trong khi có ra sao? Cách mở mỗi cho sự siêng năng của tâm... chánh 
tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là trưởng hành. 
Phíc-khú thành bực đã đáo cận... đã hiệp với cần, định và trưởng hành như đã nói. Do 
nhân đó mới gọi là hiệp với cần, định, trưởng hành bằng cách như thế. 


Nói như ý tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, sự 
đặng, sự đặng nữa, sự đên, sự đên đàng hoàng, sự đứng đăn, sự làm cho rõ, sự vào đên 
với những pháp đó. 

Câu nói như ý túc tức là xúc... chiếu cỗ, vô phóng dật của người đắc chứng pháp đó. 


Còn nói tu tiễn như ý túc tức là vẫn sử dụng trau đồi làm cho nhiều với những pháp ấy. 
Do nhân đó mới gọi là tu tiên như ý túc. 


Phíc-khú tu tiễn như ý túc mà hiệp với tâm, định, trưởng hành ra sao? Phíc-khú 
trong Tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khô đưa đến rốt ráo 
đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, 
hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi đó là tu tiến như ý túc mà hiệp với 
tâm, định, trưởng hành. 


Tâm trong khi có ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là tâm. 

Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm... chánh định, định giác chị, chỉ 
của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là định. 


Trưởng hành đó ra sao? Như là cách mở mỗi cho sự siêng năng của tâm... chánh tỉnh 
tân, cân giác chị, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là trưởng hành. 


Phíc-khú thành bực đáo cận... đã hiệp với tâm định và trưởng hành như đã nói. Do 
nhân đó mới gọi là hiệp với tâm, định, trưởng hành băng cách như thê. 


Nói như ý tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, sự 
đặng, sự đặng nữa, sự đên, sự đên đàng hoàng, sự đứng đăn, sự làm cho rõ, sự vào đên 
với những pháp đó. 

Câu nói như ý túc tức là xúc... chiếu cố, vô phóng dật của người chứng những pháp 
đó. 

Còn nói tu tiến như ý túc tức là vẫn sử dụng trau dồi làm cho nhiều với những pháp đó. 
Do nhân đó mới gọi là tu tiên như ý túc. 
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Phíc-khú tu tiễn như ý túc mà hiệp với thẩm, định, trưởng hành ra sao? Phíc-khú 
trong Tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khô đưa đến rốt ráo 
đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, 
hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi đó là tu tiến như ý túc mà hiệp với 
thâm, định, trưởng hành. 


Thẩm đó ra sao? Như là tuệ hay cách hiểu rõ... sự không mê mờ, lối trạch pháp, 
chánh kiên, trạch pháp giác chị, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là thâm 
(vimansa). 

Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm... chánh định, định giác chi, chỉ 
của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là định. 


Trưởng hành đó ra sao? Như là cách mở mỗi cho sự siêng năng của tâm... chánh tỉnh 
tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là trưởng hành, mà 
Phíc-khú đã thành bực đáo cận, đáo cận rành rẽ, đã đến, đến rành rẽ, vào đến rồi, đã 
vào đến rành rẽ, đã hiệp với thâm, định và trưởng hành như đã nói đó. Do nhân đó mới 
gọi là hiệp với thâm, định, trưởng hành bằng cách như thê. 


Nói như ý tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, sự 
đặng, sự đặng nữa, sự đên, sự đên đàng hoàng, sự đứng đăn, sự làm cho rõ, sự vào đên 
với những pháp đó. 

Câu nói như ý túc tức là xúc... chiếu cố, vô phóng dật của người chứng những pháp 
đó. 

Còn nói tu tiễn như ý túc tức là vẫn sử dụng trau dôồi làm cho nhiều với những pháp ấy. 
Do nhân đó mới gọi là tu tiên như ý túc. 


Tứ như ý túc: Một là dục như ý túc. Hai là cần như ý túc. Ba là tâm như ý túc. Bốn là 
thâm như ý túc. 


Dục như ý túc đó ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ 
quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hý, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi 
nào thì cách vừa lòng, sự thích ý, lỗi ưa mến làm cho khéo rảnh trong pháp dục. Như 
thế gọi là dục như ý túc. Còn những pháp ngoài ra gọi là tương ưng với dục như ý túc. 


Cần như ý túc đó ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ 
quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư 
dục đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hý, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi 
đó thì cách mở mối cho sự siêng năng của tâm... chánh tinh tấn, cần giác chỉ, chi của 
đạo, liên quan trong đạo, vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là cần như ý túc. Còn những 
pháp ngoài ra chỉ gọi tương ưng với cần như ý túc. 


Tâm như ý túc đó ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế, cơ 
quan ra khỏi khô đưa đên rôt ráo đặng trừ tà kiên, hâu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiên hiệp với tâm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đăc trì trong khi 
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536. 


đó thì tâm, ý, tâm địa sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm như ý túc. Còn những 
pháp ngoài ra gọi tương ưng với tâm như ý túc. 


Thẩm như ý túc trong khi có ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiễn theo thiền 
siêu thế, cơ quan ra khỏi khô đưa đến rốt ráo đặng trừ phiền não hầu chứng bực ban 
sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định, vẫn hành nan 
đắc trì trong khi đó thời tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự không mê mờ, lối trạch pháp, 
chánh kiến, trạch pháp giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là thâm 
như ý túc. Còn những pháp ngoài ra gọi tương ưng với thâm như ý túc. 

Dứút Phân theo Diệu Pháp 


C. TỨ NHƯ Ý TÚC PHÁN VÁẤP ĐÁP 


Tứ như ý túc: 

- 1 là Phíc-khú trong Tông giáo nây tu tiến như ý túc mà hiệp với dục, định, trưởng 
hành. 

- _2 là tu tiễn như ý túc mà hiệp với cần, định, trưởng hành. 

-_ 3 là tu tiễn như ý túc mà hiệp với tâm, định, trưởng hành. 

- 4 là tu tiễn như ý túc mà hiệp với thâm, định, trưởng hành. 


VẤN THEO ĐẦU ĐẺ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐÉ NHỊ 


Những tứ như ý túc mà như ý túc nào thành thiện, như ý túc nào thành bất thiện, 
như ý túc nào thành vô ký... như ý túc nào thành hữu y, như ý túc nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 


D31. 


x  x* x %x %X *%x *%x *%x *Xx *% 


Tứ như ý túc chỉ thành thiện. 

Tứ như ý túc thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 

Tứ như ý túc thành dị thục nhân. 

Tứ như ý túc thành phi do thủ phi cảnh thủ. 

Tứ như ý túc thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. 

Tứ như ý túc thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô 
tầm vô tứ cũng có. 

Tứ như ý túc thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 

Tứ như ý túc thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

Tứ như ý túc thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

Tứ như ý túc thành nhân xuất luân hồi. 

Tứ như ý túc thành hữu học. 

Tứ như ý túc thành vô lượng (4p?amar4). 

Tứ như ý túc thành cảnh vô lượng. 

Tứ như ý túc thành tính lương. 

Tứ như ý túc thành chánh nhất định. 

Tứ như ý túc không thành đạo là cảnh. 

Tứ như ý túc thành đạo là nhân cũng có, không thành đạo là trưởng cũng có. 
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Tứ như ý túc thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tôn cũng có, không thể nói thành 
sẽ sanh. 

Tứ như ý túc thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 

Tứ như ý túc không thể nói thành biết cảnh quá khứ; thành biết cảnh vị lai hay thành 
biết cảnh hiện tại. 

Tứ như ý túc thành bên trong cũng có, thành bên ngoài cũng có, thành bên trong và 
bên ngoài cũng có. 

Tứ như ý túc thành biết cảnh bên ngoài. 

Tứ như ý túc thành bất kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị (2ukamaiikã) 
1. Đáp phân chùm nhân (5efugocchaka) 


538. 


x 


+ 
ki 
ki 


Thắm như ý túc thành thiện. Tam như ý túc thành phi nhân. 

Tứ như ý túc thành hữu nhân. 

Tứ như ý túc thành tương ưng nhân. 

Thẩm như ý túc thành nhân hữu nhân. Tam như ý túc không thể nói thành nhân hữu 
nhân, chỉ thành phi nhân hữu nhân. 

Thắm như ý túc thành nhân tương ưng nhân. Tam như ý túc không thê nói thành nhân 
tương ưng nhân, chỉ thành phi nhân tương ưng nhân. 

Tam như ý túc thành phi nhân hữu nhân. Thâm như ý túc không thê nói thành phi nhân 
hữu nhân hay thành phi nhân vô nhân. 


11, 111, 1V, V, VI, VII, vH1, 1x. Đáp nhị đê đỉnh... (cữlanfaradukadi) 


D39, 


xk 


Tứ như ý túc thành hữu duyên... Tứ như ý túc thành hữu vi... Tứ như ý túc thành bất 
kiến... Tứ như ý túc thành vô đối chiếu... Tứ như ý túc thành phi sắc... Tứ như ý túc 
thành siêu thế... Tứ như ý túc thành cũng có tâm biết, thành cũng có tâm không biết. 
Tứ như ý túc thành phi lậu... Tứ như ý túc thành phi cảnh lậu... Tứ như ý túc thành bất 
tương ưng lậu. 

Tứ như ý túc không thể nói thành lậu cảnh lậu, tuy nhiên thành phi lậu cảnh lậu. 

Tứ như ý túc không thể nói tuy nhiên thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương 
ưng lậu. 

Tứ như ý túc thành bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. 

Tứ như ý túc thành phi triền... Tứ như ý túc thành phi phược... Tứ như ý túc thành phi 
bộc... Tứ như ý túc thành phi phối... Tứ như ý túc thành phi cái... Tứ như ý túc thành 
phi khinh thị 


x. Đáp phần nhị đề đại nahanfaraduka) 


540. 


x  x%x  %x *%x 


Tứ như ý túc thành biết cảnh. 

Tam như ý túc thành phi tâm. Tâm như ý túc thành tâm. 

Tam như ý túc thành sở hữu tâm, tâm như ý túc thành phi sở hữu tâm. 

Tam như ý túc thành tương ưng tâm. Tâm như ý túc không thê nói thành tương ưng 
tâm hay thành bất tương ưng tâm. 
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Tam như ý túc thành hòa với tâm. Tâm như ý túc không thể nói thành hòa với tâm hay 
vẫn thành phi hòa với tâm. 

Tam như ý túc thành có tâm làm sở sanh. Tâm như ý túc thành không có tâm làm sở 
sanh. 

Tam như ý túc thành đồng sanh tồn với tâm. Tâm như ý túc thành phi đồng sanh tồn 
với tâm. 


+. Tam như ý túc thành tùng tâm thông lưu. Tâm như ý túc thành phi tùng tâm thông lưu. 


Tam như ý túc thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. Tâm như ý túc thành phi hòa 
với tâm và không có tâm làm sở sanh. 

Tam như ý túc thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. Tâm như ý túc thành 
phi hòa, phi đồng sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh 

Tam như ý túc thành có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. Tâm như ý túc 
thành phi tâm làm sở sanh và không hòa, không tùng thông lưu với tâm. 

Tam như ý túc thành ngoại phần. Tâm như ý túc thành nội phần. 

Tứ như ý túc thành phi y sinh. 


+ Tứ như ý túc thành phi do thủ. 


xi, xii, xiii. Đáp phần chùm thủ... (ãđãnagocchakãdi) 


S41. 


x  x* x Xx *x *x *X *%x x x *% *%x *% 


x  x%x*  x x *% 


Tứ như ý túc thành phi thủ... 
Tứ như ý túc thành phi phiền não... 
Tứ như ý túc thành phi sơ đạo tuyệt trừ. 
Tứ như ý túc thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. 
Tứ như ý túc thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 
Tứ như ý túc thành phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 
Tứ như ý túc thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. 
Tứ như ý túc thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. 
Tứ như ý túc thành vô hỷ cũng có. 
Tứ như ý túc thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng sanh hỷ cũng có. 
Tứ như ý túc thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng sanh lạc cũng có. 
Tứ như ý túc thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng sanh xả cũng có. 
Tứ như ý túc thành phi Dục giới cũng có, thành phi Sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
ØIới cũng có. 
Tứ như ý túc thành bất liên quan luân hồi. 
Tứ như ý túc thành nhân xuất luân hồi. 
Tứ như ý túc thành nhất định. 
Tứ như ý túc thành vô thượng. 
Tứ như ý túc thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 
Dứt Phần vấn đáp 
Đây đủ như ý túc phân tích 


~~~~~>~~>~~>~~~>~>~~~>~~~>~~ 
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PHẢN X - GIÁC CHI PHÂN TÍCH 


A. GIÁC CHI PHÂN TÍCH PHÂN THEO KINH 


Phần thứ nhất của thất giác chỉ 


542. 


543. 


Thất giác chỉ: Một là niệm giác chỉ, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chị, bảy là xả giác chị. 


Trong thất giác chỉ đó mà niệm giác chỉ ra sao? 

- Như là Phíc-khú trong Tông giáo nầy thành bực có chánh niệm hiệp với sự nhớ 
đặng và trí cao siêu nhớ ghi, thường nhớ đặng với những sự làm để lâu hay sự nói 
đã lâu. Như thế gọi là niệm giác chỉ. 

- Phíc-khú ẫây vẫn có chánh niệm như thế, chọn lựa, quán rõ với pháp ây bằng tuệ. 
Như thể gọi là trạch pháp giác chỉ. 

-_ Sự tỉnh tấn, cách không lui sụt, chọn lựa quán rõ pháp ấy, đã mở mối cho tuệ. Như 
thế gọi là cần giác chi. 

- Pháp hỷ mà lìa vật chất phát sanh với bực tinh tắn mà đã mở mối. Như thế gọi là hỷ 
giác ch1. 

- _ Sự tịnh thân tịnh tâm của bực mà tâm có pháp hỷ. Như thể gọi là an giác chi. 

- . Sự yên tịnh vững vàng của bực thân tâm đã yên tịnh. Như thế gọi là định giác chi. 

-- Bực nào có tâm đình trụ vững vàng, quán sát rành rẽ, thuần thục như thường. Thế 
gọi là xả giác ch1. 


Phần thứ hai của thất giác chỉ 


544. 


545. 


546. 


Thất giác chỉ: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chị, bảy là xả giác chị. 


Trong thất giác chỉ mà niệm giác chỉ đó Ta sa02 

-_ Vẫn có niệm trong pháp bên trong, vẫn có niệm trong pháp bên ngoài. Niệm trong 
pháp bên trong dù cách nào, niệm trong pháp bên trong như thế đó; thế cũng gọi là 
niệm giác ch. 

- _ Vẫn hành vi để biết cao siêu cho đặng đắc chứng hầu đến Níp-bản, niệm trong pháp 
bên ngoài dù thế nào thì niệm trong pháp bên ngoài thế đó. Thế cũng gọi là niệm 
giác chi, vẫn hành vi đề biết rốt ráo hầu đắc chứng đến Níp-bản. 


Trạch pháp giác chỉ trong khi có ra sao? Như là vẫn có sự lựa chọn trong pháp bên 
trong, vẫn có sự lựa chọn trong pháp bên ngoài; sự lựa chọn trong pháp bên trong dù 
thế nào thì sự lựa chọn trong pháp bên trong như thế đó, cũng gọi là trạch pháp giác 
chỉ, vẫn hành vi để rõ thấu hâu đắc chứng đến Níp-bàn và sự lựa chọn trong pháp bên 
ngoài dù như thế nào thì sự lựa chọn trong pháp bên ngoài như thế đó; cũng gọi trạch 
pháp giác chi, vẫn hành vi hầu rõ thấu tỏ ngộ để đắc chứng đến Níp-bản. 
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547. 


548. 


549. 


550. 


551. 


Cần giác chỉ trong khi có ra sao? Như là vẫn có siêng năng bằng thân, vẫn có siêng 
năng bằng tâm; sự siêng năng băng thân dù thế nào thì sự siêng năng băng thân đó 
cũng gọi là cần giác chi. Vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp- -bàn. Hay sự 
siêng năng bằng tâm dù thế nảo thì siêng năng băng tâm ấy cũng gọi là cần giác chỉ, 
vẫn hành vi để ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bản. 


Hỷ giác chỉ trong khi có ra sao? Như là vẫn có pháp hỷ mà có tầm có tứ; vẫn có pháp 
hỷ mà vô tâm vô tứ. Pháp hỷ mà hữu tầm hữu tứ dù thế nào thì pháp hỷ hữu tầm hữu 
tứ đó cũng gọi là hỷ giác chị, vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. Pháp 
hỷ mà vô tầm vô tứ dù thế nào thì pháp hỷ vô tầm vô tứ đó cũng gọi là hỷ giác chi, vẫn 
hành vi tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. 


An giác chỉ trong khi có ra sao? Như là vẫn có yên tịnh thân, vẫn có yên tịnh tâm. 
Yên tịnh thân dù thế nào thì yên tịnh thân đó cũng gọi an giác chi, vẫn hành vi để tỏ 
ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. Yên tịnh tâm dù thê nào thì yên tịnh tâm đó cũng gọi 
là an giác chi, vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bản. 


Định giác chỉ trong khi có ra sao? Vẫn có định hữu tầm hữu tứ, vẫn có định vô tầm 
vô tứ mà định hữu tầm hữu tứ dù thế nào thì định hữu tầm hữu tứ đó cũng gọi là định 
giác chi, vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. Định vô tầm vô tứ dù thế 
nảo thì định vô tầm vô tứ đó cũng gọi là định giác chi, vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc 
chứng đến Níp-bàn. 


Xá giác chỉ trong khi có ra sao? 

-_ Như là vẫn có xả trong pháp bên trong, vẫn có xả trong pháp bên ngoài. Xả trong 
pháp bên trong dù thế nào thì xả trong pháp bên trong như thế đó, cũng gọi xả giác 
chỉ vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. 

-_ Xả trong pháp bên ngoài dù thế nào thì xả trong pháp bên ngoài như thế đó, cũng 
gọi xả giác chi, vẫn hành vi đề tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. 


Phần thứ ba của thất giác chỉ 


5». 


xk 


Thất giác chỉ: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chị, bảy là xả giác chị. 

Trong thất giác chỉ đó mà niệm giác chỉ ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nầy 
tu tiền niệm giác chi mà nương định, nương ly dục, nương diệt mong để đạt trừ tuyệt, 
tu tiến trạch pháp giác chi, tu tiến cần giác chi, tu tiễn hỷ giác chi, tu tiến an giác chỉ, 
tu tiến định giác chi, tu tiến xả giác chi mà nương định, nương ly dục, nương diệt 
mong đặng trừ tuyệt. 


Dứt Phần phân theo Kinh 


B. GIÁC CHI PHÂN TÍCH - PHẢN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


Vấn đáp phần riêng 


5. 
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541. 


5Š. 


556. 


557. 


558. 


559. 


5600. 


Thất giác chỉ: Một là niệm giác chỉ, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chị, sáu là định giác chị và bảy là xả giác chi. 

Thất giác chỉ trong khi có ra sao? Trong khi nào Phíc-khú tu tiễn theo thiền siêu thế, 
cơ quan ra khỏi khô đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền vẫn hành nan đắc trì, thì thất giác chỉ vẫn có trong khi đó như là 
niệm giác chi... xả giác ch1. 


Niệm giác chỉ trong khi có ra sao? Như là nhớ đặng, thường nhớ... chánh niệm, niệm 
giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là nệm giác chị. 


Trạch pháp giác chỉ trong khi có ra sao? Như là tuệ hay thái độ biết rõ... vô sĩ, trạch 
pháp, chánh kiên, trạch pháp giác chị, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là 
trạch pháp giác ch1ị. 


Cần giác chỉ trong khi có ra sao? Như là sự mở mỗi siêng năng trong tâm... chánh 
tinh tân, cân giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là cân giác chĩ. 


Hỷ giác chỉ trong khi có ra sao? Như là pháp hỷ, sự mừng no, cách rất vui, sự phơi 
phới, cách hớn hở, cách vui bông bột, sự khoái, sự vui mừng, thái độ mừng của tâm 
chính là hỷ giác chi. Như thê gọi là hỷ giác chi. 


An giác chỉ trong khi có ra sao? Như là sự vắng lặng, cách yên tịnh, thái độ vắng 
lặng, chơn tướng yên tịnh hay sự yên tịnh của thọ uẫn, tưởng uân, hành uẫn, thức uân 
thành an giác chi. Như thế gọi là an giác chỉ. 


Định giác chỉ trong khi có ra sao? Sự đình trụ của tâm... thành chánh định, định giác 
chị, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là định giác chi. 


Xá giác chỉ trong khi có ra sao? Như là sự buông bỏ, cách buông bỏ, chăm chú bằng 
tâm trung bình thành xả giác chi. Như thê gọi là xả giác chị. 


Những pháp như thế gọi là thất giác chỉ. Còn những pháp ngoài ra gọi tương ưng 
với thât giác ch1. 


Vấn đáp phần chung 


561. 


Thất giác chỉ: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 

là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chị, bảy là xả giác chị. 

- Trong những thất giác chỉ đó mà niệm giác chỉ ra sao? Như là Phíc-khú trong 
Tông giáo này tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng 
trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, 
hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thì niệm hay sự hằng nhớ... 
thành chánh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gỌI 
niệm giác chi. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với niệm giác ch1ị..... 

- _... những pháp ngoài ra tương ưng với trạch pháp giác chỉ... 

- _... những pháp ngoài ra tương ưng với cần giác chỉ... 

- _... những pháp ngoài ra tương ưng với hỷ giác chỉ... 
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-_... những pháp ngoài ra tương ưng với an giác chỉ... 
-_... những pháp ngoài ra tương ưng với định giác chỉ... 


-_ Xổ giác chỉ trong khi có ra sao? Phíc-khú ấy trong khi đó tu tiến theo thiền siêu thế, 
cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly 
chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì 
trong khi đó có sự như thường, thái độ như thường, cách chăm chú trung bình của 
tâm thành xả giác chi, dù cách nào như thế gọi là xả giác chỉ. Còn những pháp ngoài 
ra gỌI tương ưng với xả giác chiị. 


Phần vấn đáp riêng 
562. 
+ Thất giác chỉ: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chị, bảy là xả giác chị. 
* Thất giác chỉ đó ra sao? 

- Như là trong khi đó Phíc-khú ấy tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

-_ Bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà thành dị thục quả đo tu hành tiễn hóa thiền 
thiện siêu thế đã chứa để thuộc chủng tiêu diệt vẫn hành nan đắc trì trong khi nào 
thì thất giác chi như là niệm giác chỉ... xả giác chi vẫn có trong khi ấy. 


* Trong thất giác chỉ đó mà niệm giác chỉ ra sao? Như là sự nhớ đặng, hằng nhớ... 
thành chánh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là niệm 
giác chi... 


* Xổ giác chỉ trong khi có ra sao? Như là sự như thường, cách như thường, thái độ găng 
chăm chú bằng cách trung bình của tâm, thành xả giác chỉ. Như thế gọi là xả giác chỉ. 
Những pháp ấy gọi là thất giác chi. Còn những pháp ngoài ra chỉ gọi là tương ưng 
với thất giác chỉ. 


Vấn đáp phần chung 
563. 
* Thất giác chỉ: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chị, sáu là định giác chị, bảy là xả giác chị. 
-_ Trong thất giác chỉ đó mà niệm giác chỉ ra sao? 

-_ Như là Phíc-khú đó tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt 
ráo đặng trừ tả kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp 
với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định, vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

-_ Bực thanh tịnh lìa chư dục... đắc sơ thiền mà thành dị thục quả do thực hành tu 
tiễn theo thiền thiện siêu thế chứa để mà thuộc chủng tiêu diệt vẫn hành nan đắc 
trì trong khi nào thì niệm hay sự hằng nhớ... thành chánh niệm, niệm giác chi, 
chỉ của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là niệm giác chi. Còn những pháp 
ngoài ra chỉ gọi là tương ưng với niệm giác ch1... 


-_... những pháp ngoài ra gọi tương ưng với trạch pháp giác chỉ... 


-_... những pháp ngoài ra gọi tương ưng với cần giác chỉ... 
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564. 


-_... những pháp ngoài ra gọi tương ưng với hỷ giác chỉ... 
-_... những pháp ngoài ra gọi tương ưng với an giác chỉ... 
-_... những pháp ngoài ra gọi tương ưng với định giác chỉ... 


- _ Xổ giác chỉ trong khi có ra sao? 

-_ Như là Phíc-khú tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo 
đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với 
tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định, vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô 
phóng dật vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Đực văng lặng xa lìa chư dục.. . đắc sơ thiền thành dị thục quả do đã thực hành tu 
tiễn theo thiền thiện siêu thế vẫn hành nan đắc trì thuộc chúng tiêu diệt trong khi 
đó thì sự như thường, cách như thường, thái độ rất chăm chú bằng cách trung 
bình của tâm thành xả giác chỉ. Như thế gọi là xả giác chi. Còn những pháp ngoài 
ra chỉ gọi tương ưng với xả giác ch1. 

Dút Phân theo Diệu Pháp 


C. GIÁC CHI PHÂN TÍCH - PHẢN VẤN ĐÁP 
Thất giác chỉ: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chị, bảy là xả giác chị. 
VẤN THEO ĐẦU ĐẺ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐÉ NHỊ 


Trong những thất giác chi đó mà điều nảo thành thiện, điều nào thành bất thiện, 
điều nào thành vô ký... điều nào thành hữu y, điều nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 


565. 


+ 
+ 


x  x%x x *%x 


Thất giác chi chỉ thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

Hỷ giác chi thành tương ưng lạc thọ. Lục giác chi thành tương ưng lạc thọ cũng có, 
thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng có. 

Thất giác chi thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có. 

Thất giác chi thành phi do thủ phi cảnh thủ. 

Thất giác chi thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. 

Thất giác chi thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô 
tầm vô tứ cũng có. 

Hỷ giác chỉ thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh xả. Lục giác 
chi thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng sanh xả 
cũng có. 

Thất giác chi thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

Thất giác chi thành phi hữu nhân phi sơ đạo vả phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

Thất giác chi thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp-bàn cũng có. 

Thất giác chi thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có. 

Thất giác chi thành vô lượng (aøpamãn3). 

Thất giác chi thành cảnh vô lượng (appamanärammanl). 
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Thất giác chỉ thành tinh lương (a1). 

Thất giác chi thành chánh nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 

Thất giác chi không thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng có, thành đạo 
là trưởng cũng có. Không thể nói thành đạo là nhân, vẫn thành đạo là trưởng cũng có. 
Thất giác chi thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng 
có. 

Thất giác chỉ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 
Không thê nói vẫn thành biết cảnh quá khứ, vẫn thành biết cảnh vị lai, vẫn thành biết 
cảnh hiện tại. 

Thất giác chi thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

Thất giác chi thành biết cảnh ngoại phần. 

Thất giác chi thành bất kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 
I. Đáp phân chùm nhân (hefugocchaka) 


566. 


+ 
ki 
+ 
ki 


Trạch pháp giác chi thành nhân. Lục giác chi thành phi nhân. 

Thất giác chi thành hữu nhân. 

Thất giác chi thành tương ưng nhân. 

Trạch pháp giác chi thành nhân hữu nhân. Lục giác chi không thể nói thành nhân hữu 
nhân, chỉ thành phi nhân hữu nhân. 

Trạch pháp giác chi thành nhân tương ưng nhân. Lục giác chi không thể nói thành 
nhân tương ưng nhân, chỉ thành phi nhân tương ưng nhân. 

Lục giác chi thành phi nhân hữu nhân. Trạch pháp giác chi không nên nói thành phi 
nhân hữu nhân hay thành phi nhân vô nhân. 


ii, ili, iv, v, vị, vii, vili, ix, x, xi, xii. Đáp phần nhị đề đỉnh... 


567. 


ki 
ki 
ki 
ki 
ki 
ki 
+ 
ki 
ki 
+ 


x 


Thất giác chi thành hữu duyên... 

Thất giác chi thành hữu vi..... 

Thất giác chi thành bắt kiến... .. 

Thất giác chi thành vô đối chiếu... thất giác chi thành phi sắc. 

Thất giác chỉ thành siêu thế. 

Thất giác chi thành có tâm biết đặng cũng có, thành có tâm không biết đặng cũng có. 
Thất giác chi thành phi lậu. 

Thất giác chi thành phi cảnh lậu. 

Thất giác chi thành bất tương ưng lậu. 

Thất giác chi không thể nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. Không thể 
nói tuy nhiên thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng lậu. 

Thất giác chi thành bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. 

Thất giác chi thành phi triền... thất giác chi thành phi phược... thất giác chỉ thành phi 
bộc... thất giác chỉ thành phi phối... thất giác chi thành phi cái... .. 

Thất giác chi thành phi khinh thị..... 

Thất giác chi thành tri cảnh. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Phân Tích (Vibhanga) - (Cáo Bản) lã&i 





x  x* xX %x %x xXx *x *x *X *% *x xX *%x *%x *% 


Thất giác chi thành phi tâm. 

Thất giác chi thành sở hữu tâm. 

Thất giác chi thành tương ưng tâm. 

Thất giác chỉ thành hòa với tâm. 

Thất giác chi thành có tâm làm sở sanh. 

Thất giác chi thành đồng sanh tồn với tâm. 

Thất giác chi thành tùng tâm thông lưu. 

Thất giác chi thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. 

Thất giác chi thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. 
Thất giác chi thành có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. 
Thất giác chi thành bên ngoài 

Thất giác chi thành phi y sinh. 

Thất giác chi thành phi do thủ. 

Thất giác chi thành phi thủ. 

Thất giác chi thành phi phiền não. 


xiii. Đáp phần yêu bối (øi/‡hiduka) 


568. 


x  x* x %x %x *Xx *%x *% 


Thất giác chi thành phi sơ đạo tuyệt trừ. 

Thất giác chi thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

Thất giác chi thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. 

Thất giác chi thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

Thất giác chi thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. 

Thất giác chi thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. 

Hỷ giác chị thành vô hỷ. Lục giác chi thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 

Hỷ giác chi thành phi đồng sanh hý. Lục giác chi thành đồng sanh hỷ cũng có, thành 
phi đồng sanh hỷ cũng có. 

Hỷ giác chỉ thành đồng sanh lạc. Lục giác chi thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi 
đồng sanh lạc cũng có. 

Hỷ giác chi thành phi đồng sanh xả. Lục giác chi thành đồng sanh xả cũng có, thành 
phi đồng sanh xả cũng có. 

Thất giác chi thành phi Dục giới cũng có, thành phi Sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
ØIới cũng có. 

Thất giác chi thành bắt liên quan luân hồi. 


+ Thất giác chi thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất luân hồi cũng có. 


Thất giác chi thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. Thất giác chỉ thành vô 
thượng. Thất giác chi thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 
Dứt Phần vấn đáp 
Đây đủ Giác chỉ phân tích 


~~>~>~>~>~>~~>~>~~~>~>~>~~>~~>~>~~ 
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PHẢN XI - ĐẠO PHẦN TÍCH 


A. ĐẠO PHÂN TÍCH PHÂN THEO KINH 


Phần thứ nhất của bát chánh đạo 


569. 


570. 


571. 


572. 


573. 


574. 


575. 


576. 


S77. 


Thánh đạo có tám chỉ: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là 
chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tính tân, bảy là chánh niệm, tám là 
chánh định. 


Trong bát thánh đạo đó mà chánh kiến ra sao? Như là cách biết khổ, sự biết khổ tập, 
sự biết khô diệt, cách biết lối tiến hành đi đến diệt khổ. Như thế gọi là chánh kiến. 


Chánh tư duy đó ra sao? Như là sự suy xét ly sân độc, sự suy xét không phải ép uống. 
Như thê gọi là chánh tư duy. 


Chánh ngữ trong khi có ra sao? Như là nói lời xa lìa vọng ngôn, nói lời xa lìa ỷ ngữ, 
nói lời xa lìa lưỡng thiệt, nói lời xa lìa ác khâu. Như thê gọi là chánh ngữ. 


Chánh nghiệp trong khi có ra sao? Như là sự xa lìa sắt sanh, xa lìa trộm cướp, xa lìa 
tà dâm. Như thê gọi là chánh nghiệp. 


Chánh mạng trong khi có ra sao? Như là bực thanh văn, Thánh quả đã chừa bỏ tà 
mạng, tự hượt nuôi sông băng cách chơn chánh. Như thê gọi là chánh mạng. 


Chánh tỉnh tấn trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú làm cho dục, cần khai đoan tinh 
tấn, chăm nom tâm và sự sốt sắng phát sanh hầu ngăn chận pháp bất thiện và tội ác 
chưa sanh không cho sanh. Hay làm cho dục, cần khai đoan tinh tân, chăm nom tâm và 
sự sốt sắng phát sanh hầu trừ chư pháp bắt thiện và tội ác đã sanh. Làm cho dục, cần 
khai đoan tinh tắn chăm nom tâm Và SỰ sốt săng phát sanh để tạo chư pháp thiện chưa 
sanh đặng sanh và làm cho dục, cần khai đoan tinh tấn, chăm nom tâm và sự sốt săng 
sanh ra để làm cho pháp thiện đã sanh đặng đình trụ rất vững vàng, tiễn hóa đầy đủ 
rộng rãi không tiêu hao. Như thế gọi là chánh tinh tấn. 


Chánh niệm trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú vẫn thường quán thấy thân trong 
thân, có sự tính tấn, đặng lương tri, có chánh niệm, hạn chế đặng tham ác và ưu nơi 
đời. Vẫn thường quán thấy thọ trong thọ có sự tĩnh tấn, đặng lương tri, có chánh niệm 
hạn chế đặng tham ác và ưu nơi đời. Vẫn thường quán thấy tâm trong tâm có tinh tấn, 
lương tri, chánh niệm hạn chế đặng tham ác và ưu nơi đời. Vẫn thường quán thấy pháp 
trong pháp, có tính tấn, lương tri, chánh niệm hạn chế đặng tham ác và ưu nơi đời. 
Như thế gọi là chánh niệm. 
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Chánh định trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú văng lặng, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định; tĩnh ly tầm, tứ đắc nhị thiền nơi tâm, tự do 
trong sạch bởi không tầm không tứ chỉ còn hý, lạc sanh từ định. Do lìa luôn hỷ đến 
bực tâm thành xả, vẫn có chánh niệm lương tri, hưởng vui bằng danh thân, chứng thiền 
mà thiền của chư bực Thánh nhân khen ngợi người đắc thiền là bực có tâm xả, có 
chánh niệm, vẫn an vui. Như thế đắc luôn tứ thiền không khổ không lạc, do trừ lạc khổ 
và ưu hỷ đã vắng bặt trước rồi, có chánh niệm đầy đủ do xả. Như thế gọi là chánh 
định. 


Phần thứ hai của bát thánh đạo 


578. 


3/9, 


Bát Thánh đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh 
nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tính tân, bảy là chánh niệm, tám là chánh 
định. 


Trong bát chánh đạo đó mà chánh kiến ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo này 
tu chánh kiến mả nương định, nương ly dục, nương diệt, hy vọng để trừ... tu tiến 
chánh tư duy... tu tiễn chánh ngữ... tu tiến chánh nghiệp... tu tiến chánh mạng... tu 
tiễn chánh tinh tắn... tu tiến chánh niệm... tu tiến chánh định, mà nương định, nương 
ly dục, nương diệt, mong đặng sự trừ bỏ. 

Dứt Phân theo Kinh 


B. ĐẠO PHÂN TÍCH - PHẢN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


1) Phần bát chỉ 


580. 


x 


561. 


582. 


583. 


584. 


Bát chỉ đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh 
nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tính tân, bảy là chánh niệm, tám là chánh 
định. 


Bát chỉ đạo trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiễn theo 
thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực 
ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền vẫn hành nan đắc trì trong khi nảo thì bát chi 
đạo như là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy. 


Chánh kiến trong khi có ra sao? Như là tuệ hay sự hiểu rõ... vô sỉ, trạch pháp, sự 
nhận thây chơn chánh, trạch pháp giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê 
gọi là chánh kiên. 


Chánh tư duy trong khi có ra sao? Như là sự suy xét, cách suy xét, sự nghĩ ngợi 
mạnh, sự đem tâm vào cảnh, sự tâm đên cảnh, sự tâm khăn khít trong cảnh, sự xét 
chơn chánh, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là chánh tư duy. 


Chánh ngữ trong khi có ra sao? Như là sự ngăn, cách ngừa, cách dứt bỏ, tính chừa 
bỏ, xa tứ ác khẩu, bất vi bất tác, không luống chẳng phạm, không quá chừng, cách hạn 
chế nguyên nhân tứ ác khâu, nói lời chơn chánh, chỉ của đạo, liên quan trong đạo. Như 
thế gọi là chánh ngữ. 
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585. 


586. 


587. 


588. 


Chánh nghiệp trong khi có ra sao? Như là sự ngăn, cách ngừa, cách dứt bỏ, tính chừa 
bỏ, xa lìa tam thân ác, bất tác bất hành, chăng phạm không luống qua giới hạn, cách 
hạn chế nguyên nhân của tam thân ác, việc làm chơn chánh, chi của đạo, liên quan 
trong đạo. Như thế gọi là chánh nghiệp. 


Chánh mạng trong khi có ra sao? Như là sự ngăn, cách ngừa, cách dứt bỏ, tính chừa 
bỏ, xa lìa tà mạng, bất tác bất hành, không luống chẳng phạm qua giới hạn, cách hạn 
chế nguyên nhân tà mạng, cách nuôi mạng chơn chánh, chi của đạo, liên quan trong 
đạo. Như thế gọi là chánh mạng. 


Chánh tỉnh tấn trong khi có ra sao? Như là sự mở mỗi cho tâm siêng năng... cách 
siêng năng chơn chánh, cân giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là 
chánh tĩnh tân. 


Chánh niệm trong khi có ra sao? Như là sự nhớ đặng, cách nhớ lại... sự nhớ ghi chơn 
chánh, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là chánh niệm. 


Chánh định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm... cách đình trụ chơn 
chánh, định giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh định. 

Những pháp kể trên gọi là bát chỉ đạo. Còn những pháp ngoài ra gọi tương ưng với 
bát chi đạo. 


2) Phần ngũ chỉ 
Vân đáp cách đông nhau 


589. 


xk 


x 


Ngũ chi đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh tinh tấn, bốn là 
chánh niệm, năm là chánh định. 


Ngũ chỉ đạo trong khi có ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiễn theo thiền siêu 
thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tả kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh 
ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì ngũ chi đạo như là 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định vẫn có trong khi ấy. 


-_ Chánh kiến trong khi có ra sao? Như là tuệ, cách rõ thấu... vô si, trạch pháp, nhận 
thấy chơn chánh, trạch pháp giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi 
là chánh kiến. 

-_ Cháúnh tự duy trong khi có ra sao? Như là sự suy xét, cách nghĩ ngợi, sự rất nghĩ 
ngợi... chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh tư duy. 

-_ Chánh tỉnh tấn trong khi có ra sao? Như là cách mở mối cho tâm siêng năng... 
thuộc chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là 
chánh tinh tấn. 

-_ Chúnh niệm trong khi có ra sao? Như là cách nhớ đặng, sự nhớ lại... sự nhớ ghi 
chơn chánh, niệm giác chị, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh 
niệm. 

-_ Chánh định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm... tâm vững vàng 
đúng, định giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh định. 


Đây gọi là ngũ chi đạo. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với ngũ chi đạo. 
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Vấn đáp cách khác nhau 


590. 


xk 


Ngũ chi đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh tinh tấn, bốn là 
chánh niệm, năm là chánh định. 


Chánh kiến trong khi có ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nầy tu tiễn theo thiền 
siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tả kiến, hầu chứng bực ban 
sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì tuệ, thái độ rõ 
thấu... vô si, trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, chỉ của đạo, liên quan 
trong đạo vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là chánh kiến. Còn những pháp ngoài ra 
tương ưng với chánh kiến. 

.. những pháp ngoài ra tương ưng với chánh tư duy. 

.. những pháp ngoải ra tương ưng với chánh tỉnh tấn. 

.. những pháp ngoải ra tương ưng với chánh niệm... . 


Chánh định trong khi có ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiến theo thiền 
siêu thế, cơ quan ra khỏi khô đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì sự đình trụ của 
tâm thuộc chánh định, định giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo vẫn có trong 
khi ấy. Như thế gọi là chánh định. Còn những pháp ngoài ra gọi tương ưng với 
chánh định. 


3) Phần bát chỉ 


591. 


* Bát chỉ đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh 
nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tân, bảy là chánh niệm, tám là chánh 
định. 


* Bát chỉ đạo trong khi có ra sao? 


Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiễn theo thiền siêu thế cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tả kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
mà hành nan đắc trì trong khi nảo thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Như thế 
gọi pháp thiện. 

Bực thanh tịnh lìa chư dục... đắc sơ thiền mà thành dị thục quả do tu hành chất 
chứa thiền thiện siêu thế mà hành nan đắc trì băng chúng tiêu diệt trong khi nào thì 
Bát chi đạo như là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy. 


Như thế gọi là bát chi đạo. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với bát chi đạo. 


4) Phần ngũ chỉ 
Vân đáp cách đông nhau 


592. 


x 


Ngũ chi đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh tinh tấn, bốn là 
chánh niệm, năm là chánh định. 


Ngũ chỉ đạo trong khi có ra sao? 


Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiến theo thiền siêu thế là nhân xuất luân hồi đưa 
đến Níp-bàn đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
mà hành nan đắc trì trong khi nảo thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Như thế 
gọi chư pháp thiện. 
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-_ Phíc-khú thành bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền thành đị thục quả do tu hành tích 
trữ thiền thiện siêu thế mà hành nan đắc trì bằng chủng tiêu diệt trong khi nào thì 
ngũ chi đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định 
vẫn có trong khi ấy. 


Như thế gọi là ngũ chi đạo. Còn những pháp ngoài ra gọi tương ưng với ngũ chỉ 
đạo. 


Cách vấn đáp riêng biệt 


593. 


* Ngũ chỉ đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh tinh tấn, bốn là 


594. 


chánh niệm, năm là chánh định. 


-_ Chánh kiến trong khi có ra sao? 

-_ Phíc-khú trong Tông giáo nây tu tiến theo thiền siêu thế là nhân xuất luân hồi đưa 
đến Níp-bàn đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền mà hành nan đắc trì trong khi nảo thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. 
Như thể gọi là chư pháp thiện. 

- Bực Phíc-khú thanh tịnh lìa chư dục... đắc sơ thiền thành dị thục quả do tu hành 
chứa để thiền thiện siêu thế mà hành nan đắc trì bằng chúng tiêu diệt trong khi 
nảo thì tuệ hay cách rõ thấu... vô si, trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, 
chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh kiến. Còn những pháp 
ngoài ra tương ưng với chánh kiến. 

-_... những pháp ngoài ra tương ưng với chánh tư duy. 
-_... những pháp ngoài ra tương ưng với chánh tỉnh tấn. 
- _... những pháp ngoài ra tương ưng với chánh niệm... 


-_ Chánh định trong khi có ra sao? 

-_ Phíc-khú trong Tông giáo nây tu tiến theo thiền siêu thế là nhân xuất luân hồi đưa 
đến Níp-bàn đặng trừ phiền não hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. 
Như thể gọi là chư pháp thiện. 

-_ Phíc-khú bực thanh tịnh ly chư dục.. . đắc sơ thiền thành dị thục quả do tu hành 
tiến hóa thiền thiện siêu thế mà hành nan đắc trì bằng chủng tiêu diệt trong khi 
nào thì sự đình trụ của tâm, sự kiên cố của tâm, sự chặt chẽ của tâm, cách tâm 
không lơ lãng, không tán loạn, không lao chao, thuộc về chỉ, định H8 định 
lực, chánh định, định giác chị, chi của đạo, liên quan trong đạo. Khi nào như thế 
gọi là chánh định. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với chánh định. 

Dứút Phân theo Diệu Pháp 


C. ĐẠO PHÂN TÍCH PHẢN VẤN ĐÁP 


Bát chỉ đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh 
nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tính tân, bảy là chánh niệm, tám là chánh 
định. 

VẤN THEO ĐẦU ĐẺ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐÉ NHỊ 

Những bát chỉ đạo mà điều nào thành thiện, điều nào thành bất thiện, điều nào thành 
vô ký... điêu nào thành hữu y, điêu nào thành vô y. 
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1) Đáp theo đầu đề tam 


595. 


ki 
ki 


x  x%x*  %x *%x 


x  x%x* x *%x x *%x *% x 


x 


Bát chi đạo thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

Chánh tư duy thành tương ưng lạc thọ. Thất chi đạo thành tương ưng lạc thọ cũng có, 
thành tương ưng phi khô phi lạc thọ cũng có. 

Bát chi đạo thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có. 

Bát chi đạo thành phi do thủ phi cảnh thủ. 

Bát chi đạo thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. 

Chánh tư duy thành vô tầm hữu tứ. Thất chi đạo thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành 
vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. 

Chánh tư duy thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, không thành đồng sanh xả. 
Thất chi đạo thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 

Bát chi đạo thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

Bát chi đạo thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

Bát chỉ đạo thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp-bản cũng có. 

Bát chi đạo thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có. 

Bát chi đạo thành vô lượng (aøpamanđ). 

Bát chi đạo thành cảnh vô lượng (appamanarammana). 

Bát chi đạo thành tính lương (021114). 

Bát chỉ đạo thành chánh nhất định cũng có, thành bắt định cũng có. 

Bát chi đạo không thành đạo là cảnh. 

Bát chỉ đạo thành đạo là nhân cũng có, thành đạo là trưởng cũng có. Không thể nói tuy 
nhiên thành đạo là nhân, tuy nhiên thành đạo là trưởng cũng có. 

Bát chi đạo thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có. 
Bát chi đạo thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. Không 
thể nói thành biết cảnh quá khứ, phải thành biết cảnh vị lai hay phải thành biết cảnh 
hiện tại. 

Bát chị đạo thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

Bát chỉ đạo thành biết cảnh ngoại. 

Bát chỉ đạo thành bắt kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 
1. Đáp phân chùm nhân (hefugocchaka) 


596. 


+ 
+ 
+ 


Chánh kiến thành nhân. Thất chi đạo thành phi nhân. 

Bát chi đạo thành hữu nhân, thành tương ưng nhân. 

Chánh kiến thành nhân hữu nhân. Thất chi đạo không thể nói thành nhân hữu nhân, mà 
thành phi nhân hữu nhân. 

Chánh kiến thành nhân tương ưng nhân. Thất chi đạo không thê nói thành nhân tương 
ưng nhân, chỉ thành tương ưng nhân. 

Thất chi đạo thành phi nhân hữu nhân. Chánh kiến không nên nói phải thành phi nhân 
hay thành phi nhân vô nhân. 
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ii, ili, iv, v, vị, vii, vili, ix, x, xi, xii. Đáp phần nhị đề đỉnh... 


DU, 


xk 


x  x* x xX xXx xXx *x *x *X *x *%x *x *x xX *X *% x *X *%x *X *x *%x *X xXx *%x xX *%x *%x *% 


Bát chỉ đạo thành hữu duyên. Bát chỉ đạo thành hữu vi. Bát chỉ đạo thành bắt kiến. Bát 
chỉ đạo thành vô đối chiếu. Bát chi đạo thành phi sắc... Bát chi đạo thành siêu thế. 
Bát chỉ đạo thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng. 
Bát chi đạo thành phi lậu. 

Bát chi đạo thành phi cảnh lậu. 

Bát chi đạo thành bất tương ưng lậu 

Bát chi đạo không nên nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. 

Bát chi đạo không thê nói thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng lậu. 
Bát chỉ đạo thành bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. 

Bát chi đạo thành phi triền... 

Bát chi đạo thành phi phược... 

Bát chi đạo thành phi bộc... 

Bát chỉ đạo thành phi phối... 

Bát chi đạo thành phi cái... 

Bát chi đạo thành phi khinh thị... 

Bát chi đạo thành tri cảnh... 

Bát chi đạo thành phi tâm... 

Bát chi đạo thành sở hữu tâm. 

Bát chi đạo thành tương ưng tâm. 

Bát chi đạo thành hòa với tâm. 

Bát chi đạo thành có tâm làm sở sanh. 

Bát chỉ đạo thành đồng sanh tồn với tâm. 

Bát chi đạo thành tùng tâm thông lưu. 

Bát chi đạo thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. 

Bát chỉ đạo thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. 

Bát chi đạo thành có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. 

Bát chi đạo thành bên ngoài (Bahïr4). 

Bát chi đạo thành phi y sinh 

Bát chi đạo thành phi do thủ... 

Bát chi đạo thành phi thủ... 

Bát chi đạo thành phi phiền não... 


xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (øi/fhiduka) 


598. 


x 


ki 
+ 
+ 
+ 


x 


Bát chi đạo thành phi sơ đạo tuyệt trừ. 

Bát chi đạo thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

Bát chi đạo thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

Bát chi đạo thành phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 

Chánh tư duy thành vô tầm. Thất chi đạo thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng 
có. 

Chánh tư duy thành hữu tứ. Thất chỉ đạo thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. 
Chánh tư duy thành hữu hỷ. Thất chi đạo thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 
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x  x%x x%x *% 


Chánh tư duy thành đồng sanh hỷ. Thất chi đạo thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi 
đồng sanh hỷ cũng có. 
Chánh tư duy thành đồng sanh lạc. Thất chi đạo thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
phi đồng sanh lạc cũng có. 
Chánh tư duy thành phi đồng sanh xả. Thất chi đạo thành đồng sanh xả cũng có, thành 
phi đồng sanh xả cũng có. 
Bát chi đạo thành phi Dục giới cũng có, thành phi Sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
giới cũng có, thành bắt liên quan luân hồi cũng có. 
Bát chi đạo thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất luân hồi cũng có. 
Bát chỉ đạo thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 
Bát chi đạo thành vô thượng. 
Bát chỉ đạo thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Phần vấn đáp 

Đây đủ Đạo phân tích 


~~>~>~>~>~>~~>~~~>~~>~>~>~~>~>~~ 
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599, 


PHẢN XI - THIÊN PHẦN TÍCH 


A. ĐẦU ĐÈ 


Phíc-khú trong Tông giáo này thành bực thu thúc giới bổn, đàng hoàng phẩm hạnh và 
du hành nhận thấy nạn lỗi ít oi, đã nguyện thực hành những điều học, thu thúc lục 
quyên, tri túc thực hợp sự tinh tấn luôn cả đầu hôm đến cuối đêm, tinh tấn liên tiếp 
hiệp tuệ bảo vệ ta trau dồi pháp đẳng giác. Phíc-khú đó, người biết rõ ràng với cách đi 
tới thối lui, biết rõ rành cách ngó tới, ngó qua ngó lại, rõ rành VỚI c0 ngay, rõ rành 
cách giữ tăng già lê, y bát, người biết rõ rành cách liếm nhai ăn uống, người biết rõ 
rành cách đại tiện và tiểu tiện, người biết rõ rành cách đi, đứng, ngôi, năm, thức, ngủ, 
nói, nín. Phíc-khú nương ở chỗ vắng lặng như rừng, bóng cây, núi, triền hay nghĩa địa, 
rừng rậm chỗ trống, ruộng hoang nơi không có tiếng tăm lộn xộn, không có tiếng ồ ạt, 
chỗ người ta không ưa đi dạo, nơi không có người lộn xộn, nơi đáng ẩn. 


Phíc-khú vào rừng hoặc ở dưới bóng cây, hoặc vào nhà trống ngồi. kiết giả thắng lưng 
chăm chú đến đề mục. Phíc-khú đó đã đặng trừ tham ác nơi đời, sống bằng tâm xa lìa 
tham ác, rửa tâm trong sạch xa lìa tham ác, đã trừ đặng sân và ác độc thành người vô 
sân có sự tế độ tất cả chúng sanh, rửa lòng trong sạch xa lìa sân và độc ác, đã trừ hôn 
trầm thùy miên, thành bực vẫn lìa hôn trầm thùy miên, đặng tưởng quang minh, có 
chánh niệm lương tri, rửa lòng trong sạch xa lìa hôn trầm thùy miên, đã trừ trạo hối 
thành người không tán loạn vẫn có tâm vắng lặng bên trong. Rửa lòng trong sạch xa lìa 
trạo hối, đã trừ đặng hoài nghỉ là bực lướt khỏi hoài nghi không còn nghỉ nan, rửa lòng 
trong sạch xa lìa sự nghỉ nan với tất cả pháp thiện. 


Phíc-khú như thế đó trừ ngũ cái làm cho tâm phiền muộn, đã cho tuệ rõ đặng, thanh 
tịnh ly dục, văng lặng lìa những pháp bắt thiện rồi đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hý, lạc 
sanh từ định. Vắng lặng tầm, tứ đắc nhị thiền mà hành động bên trong thành pháp 
trong trẻo do tầm, tứ vắng lặng thành pháp đơn độc phát sanh nơi vô tầm vô tứ chỉ còn 
hỷ và lạc sanh từ định. Bỏ rơi đặng hỷ nữa mới thành người có tâm xả, vẫn có chánh 
niệm lương tri và hưởng yên vui bằng danh thân, chứng tam thiền mà thiền chư Thánh 
khen ngợi những người đắc là có tâm xả, đặng chánh niệm, vẫn yên vui như thế chứng 
tứ thiền vô khổ vô lạc do trừ lạc khổ bởi ưu và hỷ vắng bặt dứt trước rồi vẫn có chánh 
niệm đầy đủ do xả bởi lướt qua tất cả tư tưởng hữu hình do sự diệt tưởng phẫn nhuế do 
không tác ý tưởng dị mới đắc thiền Không vô biên xứ băng cách đề mục hư không vô 
biên, vẫn như thế do lướt qua khỏi tất cả cách Không vô biên xứ mới chứng cách 
Không vô biên xứ bằng đề mục Thức vô biên, vẫn như thế lướt qua những cách Thức 
vô biên mới chứng thiền Vô sở hữu bằng đề mục không có chi, vẫn như thế lướt khỏi 
những cách không Vô sở hữu xứ mới chứng thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Dứt Đầu đề 
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B. THIÊN PHÂN TÍCH _~ PHÂN PHÂẦN THEO KINH 


Giải đâu đê 


600. 


601. 


602. 


603. 


604. 


Cầu nói trong Tông giáo này có giải như vậy: Trong tri kiến nây, trong nhẫn nại nây, 
trong thạnh vượng nây, trong đáng phái nây, trong pháp luật nây, trong di môn (văn 
phạm) này, trong phạm hạnh .nây, trong Tông giáo của Đức giáo chủ nây. Do nhân đó 
mới gọi là trong Tông giáo này. 


Câu nói Phíc-khú có giải như vầy: Gọi là Phíc-khú bởi phổ thông, gọi là Phíc-khú do 
minh ước, gọi là Phíc-khú do sinh, gọi là Phíc-khú do thành người sinh, gọi là Phíc- 
khú do thành người trị môn khát thực, gọi là Phíc-khú do mặc đồ hoại sắc, gọi là Phíc- 
khú do đang bài trừ chư pháp bắt thiện và tội ác, gọi là Phíc-khú do đã bài trừ chư 
pháp bắt thiện và tội ác, gọi là Phíc-khú do trừ phiền não bằng cách riêng phần, gọi là 
Phíc-khú do trừ phiền não bằng cách không riêng phần, bực hữu học gọi là Phíc-khú, 
bực phi hữu học phi vô học gọi là Phíc-khú, bực trụ trong pháp cao siêu gọi là Phíc- 
khú, bực hợp với pháp mỹ lệ gọi là Phíc-khú, người đây đủ trong sạch gọi là Phíc-khú, 
người hiệp với pháp lõi gọi là Phíc-khú, người xuất gia theo chế định tứ bạch Yết Ma 
không hư đáng với địa vị do hòa hợp với tăng gọi là Phíc-khú. 


Câu nói giới bổn tức là giới để nương thành bực sơ, thành y chỉ, thành cơ quan thu 
thúc, thành cơ quan cân thận, thành cơ quan đại diện, thành cơ quan chủ trương hầu 
vào đến với chư pháp thiện. 

Câu nói thu thúc tức là cách không thái quá của thân, cách không thái quá của lời nói, 
cách không thái quá của thân và lời nói. 

Câu nói thành người đã thu thúc có giải rằng là bực đã nhập đáo, đi đến hoàn thành 
rôi, đã vào đên hoản toàn, đã vào đên rành rẽ, đã hiệp với thu thúc giới bôn ây. Do 
nhân đó mới gọi người đã thu thúc theo giới bôn. 


Câu nói trụ có giải rằng: Trụ liền nhau, trụ phẩm hạnh hành vi, trụ gìn giữ, trụ cho 
hành động, trụ dạo đi, trụ đình chỉ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


Câu nói đã hoàn toàn với phẩm hạnh và du hành có giải răng phâm hạnh vẫn có, phi 
phâm hạnh vân có. 


-_ Trong hai cách nây mà phi phẩm hạnh đó ra sao? Như là sự thái quá băng thân, 
thái quá băng lời nói, thái quá cả thân và tâm. Như thế gọi là phi phẩm hạnh. Hay là 
tắt cả người phá giới đều kêu là phi phẩm hạnh. Cũng có Phíc-khú trong Tông giáo 
nây nuôi mạng băng cách cho tre, hoặc bằng cách cho lá cây, hoặc băng cách cho 
bông cây, hoặc bằng cách cho trái cây, hoặc bằng cách cho phấn đề thoa, hoặc bằng 
cách cho cây chà răng, hoặc bằng cách nói bợ đỡ làm cho họ mến, hoặc bằng cách 
nói khi thật khi chơi đồng như canh đậu, hoặc cách thành người giữ con, hoặc bằng 
cách tay sai tại gia, hoặc băng cách tà mạng hay trong một cách nào mà Phật ngài 
chê trách. Như thế gọi là phi phẩm hạnh. 


-_ Phẩm hạnh đó ra sao? Như là sự không thái quá bằng thân, không thái quá bằng 
lời nói hay không thái quá cả thân và lời nói. Như thê gọi là phâm hạnh. Thu thúc 
tật cả giới cũng gọi là phẩm hạnh. Phíc-khú trong Tông giáo nây có vị vẫn không 
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nuôi mạng bằng cách cho lá cây, không nuôi mạng bằng cách cho bông cây, không 
nuôi mạng bằng cách cho trái cây, không nuôi mạng bằng cách cho phấn thoa, 
không nuôi mạng bằng cách cho cây chà răng, không nuôi mạng bằng cách nói bợ 
đỡ cho họ thích, không nuôi mạng bằng cách nói khi thật khi chơi tợ hồ như canh 
đậu, không nuôi mạng bằng cách thành người nuôi con nít, không nuôi mạng bằng 
cách làm tay sai cho tại gia, không nuôi mạng sống bằng cách tà mạng mà Đức Phật 
ngài đã phán dù trong một cách nảo. Như thế gọi là phẩm hạnh. 


+ Câu nói du hành (gocar4) có giải rằng: Du hành cũng có, phi du hành cũng có. 


605. 


606. 


Trong hai cách đó mà phỉ dụ hành ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nầy 
có vị thành người dạo ổi trong sở của gái lầu xanh, hoặc dạo đi nơi góa phụ, hoặc 
dạo đi nơi chỗ gái góa, hoặc dạo đi nơi chỗ của bán nam bán nữ, hoặc dạo đi nơi 
Phíc-khú Ni, hoặc dạo đi nơi tiệm rượu, hoặc thành người hỗn hợp với vua hay đại 
thần của vua, hoặc phú trưởng giả, hoặc giáo chủ của ngoại giáo, hoặc đệ tử của 
ngoại giáo, băng cách hỗn hợp với cư sĩ mà không thích hợp với dòng giống nào mà 
không có đức tin, không kính trọng, chỗ không đáng đến hay ưa chửi hoặc rủa, 
thích với sự tàn hại, không ưa những sự vật liên quan lợi ích, chăng thích với sự núi 
non, không ưa liên quan với sự vật lợi ích như là Phíc-khú, Phíc-khú NI, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di mà Phíc-khú tìm kiếm đến thân tộc hoài hoài. Nhận thấy bằng cách đó 
mới gọi là phi du hành. 

Dụu hành đó ra sao? 

-_ Như là Phíc-khú trong Tông giáo này có vị không dạo đi nơi dâm phụ, không dạo 
đi nơi quả phụ, không dạo đi nơi gái góa, không dạo đi nơi chỗ phi nam nữ, 
không dạo đi nơi Phíc-khú Ni, không dạo đi nơi tiệm rượu, không hỗn hợp với 
vua hay đại thần của vua, hoặc chủ tôn giáo ngoại hay đệ tử ngoại giáo, cũng 
không trà trộn với cư sĩ bằng cách không thích hợp hay là thân tộc nào. 


-_ Nếu những thân tộc nào có đức tin, có kinh trọng thành chỗ đáng tới lui, thường 
đến với bực mặc đồ hoại sắc, hoặc nếu có bực tu hành nên hằng tới lui, thành 
nØƯỜi ưa sự tiễn hóa, ưa đồ vật liên quan lợi ích, ưa với núi non, ưa với sự liên 
quan lợi ích như là Phíc-khú, Phíc-khú Ni, Ưu-bả-tắc, Ưu-bà-di mà Phíc-khú ấy 
không thường tới lui với bà con thân quyến. Nếu nhận thấy cách đó mới gọi là du 
hành. 


Phíc-khú thành bực đã đáo cận... hiệp với phẩm hạnh và du hành như đã nói. Do 
nhân đó mới gọi là đây đủ phâm hạnh và du hành băng cách như thê. 


Câu nói thầy những nạn lôi lối chừng chút đỉnh mà lỗi chừng chút đỉnh đó ra sao? 
Những lỗi chừng chút đỉnh đó là thấp thỏi, nhẹ nhành cho lỗi nhẹ nhàng nên thu thúc, 

nên cân thận, nên làm bằng tâm phát ra liên quan với tác ý. Những như thế gọi là cách 
thấy lỗi lỗi chừng chút ít. Phíc-khú thành bực thấy lỗi, thấy nạn, thấy sự xâu xa và thấy 
cách chiết trừ ra cho khỏi trong những lỗi mà có chút ít đó. Do nhân ấy mới gọi là thấy 
những nạn lỗi lỗi chừng chút ít. 


Câu nói đã nguyện thọ đang hành trong điều học mà điều học đó ra sao? 


Điều học có bốn: Một là điều học của Phíc-khú gọi là Phíc-khú điều học, hai là điều 
học của Phíc-khú NI gọi là Phíc-khú Ni điêu học, ba là điêu học của thiện nam gọi 
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607. 
Câu nói thu thúc trong lục quyền có giải rằng sự thành người thu thúc trong lục quyền 
vân có, sự thành người không thu thúc trong lục quyên vân có. 


608. 
Câu nói tri độ thực mà tri độ thực cũng có, bắt tri độ thực cũng có. 
-_ Bát trì độ thực đó ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nây có vị không khéo 


là thiện nam điều học, bốn là điều học của tín nữ gọi là tín nữ điều học. Những thế 
gọi là điều học. 

Phíc-khú nguyện thọ những điều học đối với những điều học nguyện thọ, nguyện 
thọ hết tất cả điều học không chừa, băng lối sẽ phải thực hành tất cả Tôi vân thực 
hành trong điều học như thế. Do nhân đó mới gọi là nguyện thọ rồi vẫn thực hành 
theo tất cả điều học. 


-_ Trong hai cách nây mà sự thành người không thu thúc lục quyên đó ra sao? Như 


là Phíc-khú trong Tông giáo nầy cũng có vị đã thấy sắc bằng nhãn, vẫn thành người 
chấp theo tướng chánh, chấp theo tướng phụ thì chư pháp bất thiện tội lỗi như là 
tham ác và ưu phải tươm theo người ấy là người đang không thu thúc nhãn quyên. 
Do cách không thu thúc nhãn quyền thành nhân mới không thu thúc nhãn quyền đó, 
không gìn giữ nhãn quyền đó, không đến cách thu thúc trong nhãn quyên đó. Đã 
nghe tiếng bằng tai... đã hửi hơi bằng mũi... đã nêm vị bằng lưỡi... đã đụng chạm 
băng thân... đã biết cảnh pháp băng tâm, thành người chấp tướng chánh, chấp 
tướng phụ thời pháp bất thiện tội lỗi như là tham ác và ưu mới tươm theo người ây, 
người đang không thu thúc quyên. Do cách không thu thúc quyên nào thành nhân 
thời không thực hành đề thu thúc quyền ấy, vẫn không gìn giữ quyền ấy, vẫn không 
có cách thu thúc trong quyền đó. Sự không bảo trì, thái độ không bảo trì, cách 
không gìn giữ, cách không thu thúc với lục quyền. Những thế gọi là thành người 
không thu thúc trong lục quyên. 


-_ Người thu thúc trong lục quyển đó ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nầy 


có vị đã thấy sắc bằng nhãn, vẫn thành người không chấp tướng chánh, không chấp 
tướng phụ thời các pháp bắt thiện tội lỗi như là tham ác và ưu mới không tươm theo 
người đó là bực vẫn thu thúc nhãn quyên. Do cách thu thúc nhãn quyền làm nhân 
mới thực hành hầu thu thúc nhãn quyên đó, vẫn gìn giữ nhãn quyên đó, rất thu thúc 
trong nhãn quyền đó. Đã nghe tiếng bằng nhĩ... đã hửi hơi băng mũi... đã nếm vị 
băng lưỡi... đã đụng chạm băng thân... đã biết cảnh pháp bằng tâm, vẫn thành 
người không chấp tướng chánh, cũng không chấp tướng phụ, thời pháp bất thiện 
hay tội lỗi như là tham ác và ưu mới không tươm theo người ây là người đang thu 
thúc quyên đó. Cách thu thúc quyền như thế mới thành nhân. Vẫn thực hành hầu thu 
thúc ý quyền ấy, rất gìn giữ ý quyền đó, vẫn khăn khít gìn giữ trong ý quyền đó thì 
sự bảo trì, thái độ bảo trì, cách gìn giữ, cách thu thúc với lục quyên. Những như thế 
gọi là thành người thu thúc trong lục quyền. 


Phíc-khú đã thành bực thân cận... đã hiệp với sự thành người thu thúc trong lục 
quyên ấy. Do nhân đó mới gọi là thu thúc trong lục quyên. 


quán tưởng vật thực độ để chơi, ăn bằng cách ham mê, để cho có nhan sắc tốt đẹp, 
đê đặng mập mạp thành người không tri túc, không tri độ thực, cách không quán 
tưởng trong vật thực. Như thê gọi là sự thành người bât tri độ thực. 


Thành người trí độ thực ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nầy có vị quán 
tưởng khéo như vây ta đây ăn chăng phải đê chơi, ăn chăng phải đê ham mê, ăn 
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609. 


610. 


611. 


612. 


chăng phải đề cho có sắc đẹp, ăn chẳng phải để cho mập mạp, ta độ vật thực chỉ để 
cho thân còn sống, cho mạng quyên hiện hành, để cho hết đói trợ giúp phạm hạnh 
bằng phương tiện này ta sẽ hạn chế đặng cái thọ cũ và sẽ không cho cái thọ mới 
phát sanh, thành tựu của mạng quyên, sự không có lỗi và cách ở nơi núi non sẽ có 
cho ta, quán tưởng như thế rồi mới độ có sự tri túc, sự tri độ, cách quán tưởng trong 
vật thực đó. Như thế gọi là sự thành người tri độ thực. 

Phíc-khú đã thành bực thân cận... đã hợp với sự thành bực tri độ trong vật thực 
ây. Do nhân đó mới gọi là tri độ thực. 


Phíc-khu thành bực hiệp sự tỉnh tấn luôn từ canh đầu cho đến canh chót ra sao? 
Như là Phíc-khú trong Tông giáo nây rửa lòng trong sạch, ly pháp cản tâm không cho 
đắc chứng sự tốt, rửa băng cách đi kinh hành, bằng cách ngôi cả ngày, rửa lòng cho 
sạch hết, lìa pháp ngăn cản tâm không cho đắc chứng sự tốt bằng cách đi kinh hành, 
cách ngồi luôn từ canh đầu đêm thành tựu sư tử ngọa bằng cách năm nghiêng, tay mặt, 
chồng hai chân lên nhau, có chánh niệm lương tri, tâm quán tưởng luôn đến canh chót 
của đêm rồi dậy rửa lòng trong sạch lìa pháp trở ngại của tâm mà không cho đắc chứng 
sự tốt, rửa với cách đi kinh hành, cách ngôi luôn đến canh chót của đêm, thực hành 
băng cách như thế Phíc-khú ấy mới gọi là bực hiệp với sự tỉnh tấn luôn sơ canh cho 
đến mạt canh. 


Câu nói sự tinh tân mà thành liên tiêp tức là cách mở môi siêng năng tâm trong tâm... 
chánh tinh tân. 


Câu nói tuệ mà gìn giữ bảo trì ta tức là trí tuệ hay thái độ biết rõ... vô si, trạch pháp. 
chánh kiên. 


Câu nói tu tiễn pháp đăng giác mà đăng giác đó ra sao? Như là thất giác chi tức là 
niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chỉ, hỷ giác chi, an giác chị, định giác chị, 
xả giác chỉ. Những pháp như thế gọi là pháp đăng giác mà Phíc-khú vẫn sử dụng tu 
hành nhiều với những pháp đẳng giác ấy. Do nhân đó mới gọi là pháp đẳng giác. 


Thế nào là Phíc-khu thành bực vẫn biết rõ như thường trong sự bước đi phía trước 
và lui trở lại phía sau? Thành bực vẫn biết rõ nh thường trong cách ngó phía trước 
và ngó phía trái phía mặt, thành bực vẫn biết rõ như thường trong cách co thân vô, 
ngay thân ra, vân thành người biết rõ như thường trong cách đắp ÿ tăng già lê, trì 
bình và mặc y, vẫn thành người biết rõ như thường trong khi ăn uống nhai và nễm 
vị, vẫn thành người biết rõ như thường trong khi đại tiện và tiểu tiện, vẫn thành 
người biết rõ như thường trong khi đi, đứng, ngôi, ngủ, thức, nói và nín? Như là 
Phíc-khú trong Tông giáo nầy có chánh niệm, lương tri, bước đi phía trước có chánh 
niệm lương tri, lui lại phía sau có chánh niệm lương tri, dòm ngó phía trước có chánh 
niệm lương tri, day ngó phía bên trái bên phải có chánh niệm lương tri, co thân vào có 
chánh niệm lương tri, ngay thân ra có chánh niệm lương tri, trong cách đắp y tăng già 
lê mang bát và những y vai trái có chánh niệm lương trị, trong cách ăn uông nhai và 
nếm vị có chánh niệm lương tri, trong cách đại tiện vả tiểu tiện có chánh niệm lương 
tri, trong cách đi, đứng, ngôi, ngủ, thức, nói và nín cũng có chánh niệm lương tri. 
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613. 


614. 


615. 


616. 


617. 


618. 


-_ Câu nói niệm mà miệm đó ra sao? Như là sự nhớ đặng, cách nhớ ghi, thường nhớ, 
nhớ theo, nhớ lại, thái độ nhớ đặng, sự nhớ chắc, cách không quên, không lơ lãng 
cũng gọi là niệm, niệm quyền, niệm lực, chánh niệm. Như thế gọi là niệm (szii). 


- Nói lương tri mà lương trì đó ra sao? 

-_ Như là tuệ hay thái độ biết rõ, sự lựa chọn, cách lựa chọn, sự trạch pháp, sự chăm 
chú, sự quán sát, sự rất quán sát, sự rất quán sát đơn phương, trạng thái hiểu biết, 
trạng thái khôn lanh, trạng thái biết chừa bỏ, sự biết rõ rệt, sự quán xét, sự trắc 
nghiệm. Tuệ như đại địa, tuệ là cơ quan bài trừ phiền não, tuệ như kẻ dẫn đường, 
sự nhận thấy rõ, sự biết rõ, tuệ như gươm bén, tuệ tức là tuệ quyên, tuệ lực, tuệ 
như vũ khí, tuệ như hoàng cung, tuệ là sáng suốt, tuệ là ánh sáng, tuệ như ngọn 
đèn, tuệ như ngọc, cũng gọi vô si, trạch pháp, chánh kiến. Như thế gọi là lương 
tr1. 


- Phíc-khú thành bực đáo cận... đã hiệp với chánh niệm lương tri ấy băng cách 
như thể. Do cách thực hành lối ấy, Phíc-khú mới đặng gọi là có chánh niệm 
lương tri. Bước tới bước lui phía trước có chánh niệm lương tri; trở lại phía sau 
có chánh niệm lương tri; dòm ngó phía trước có chánh niệm lương tri, xoay ngó 
phía trái phải có chánh niệm lương tr1; co thân vào có chánh niệm lương tr1; ngay 
thân ra có chánh niệm lương tri; trong cách đắp y tăng già lê, mang bát và mặc y 
vai trái có chánh niệm lương tri; trong cách ăn uống nhai và nêm vị đều có chánh 
niệm lương tri; trong cách đại tiện và tiểu tiện có chánh niệm lương tr1; trong 
cách đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, nín cũng đều có chánh niệm lương tri. 


Nói thanh tịnh có giải như vầy: Những nơi chỗ nào sẽ ở, nơi gần những chỗ ở đó 
không lộn xộn với những tại gia, xuất gia. Do nhân ấy, chỗ đó mới gọi là thanh tịnh. 
Dù cho chỗ nảo sẽ ở nơi xa nhưng chỗ đó không lộn xộn với những tại gia hay xuất 
gia. Do nhân ấy chỗ đó cũng gọi là thanh tịnh. 


Câu nói tọa cụ có giải như vầy: Tọa ngọa cụ tức là đơn, tọa ngọa cụ cũng là ghế, tọa 
ngọa cụ cũng là chỗ nằm, tọa ngọa cụ cũng là gối, tọa ngọa cụ cũng là chỗ ở, tọa ngọa 
cụ cũng là mái hiên, tọa ngọa cụ cũng là cung điện, tọa ngọa cụ cũng là lâu đài, tọa 
ngọa cụ cũng là nhà lồng, tọa ngọa cụ cũng là chỗ ngủ nghỉ, hoặc chỗ kín khuất, tọa 
ngọa cụ cũng là hang, tọa ngọa cụ cũng là bóng cây, tọa ngọa cụ cũng là đám tre. Hoặc 
Phíc-khú thường ở trong chỗ nảo thì chỗ ấy gọi là tọa ngoạ cụ. 


Câu nói nương tức là nương ở đàng hoàng, vào ở, tọa ngọa cụ mà thanh tịnh ây. Do 
nhân đó mới gọi là nương. 


Gọi rừng tức là ngoài phạm vi tât cả xóm nhà. 


Nói bóng cây... có giải rằng: Là cái tàng (lọng) là bóng cây là sơn nham (núi), kẹt núi, 
huyệt là hang trong núi, táng địa (là nghĩa trang), không địa (là chỗ trông), cỏ bỏ (là 
ruộng hoang). 


Câu nói rừng sâu là tên của tọa ngọa cụ, chỗ ở xa. Câu nói rừng sâu là tên của tọa ngọa 
cụ là rừng rậm. Câu nói rừng sâu là tên của tọa ngọa cụ, chỗ ở đáng kinh sợ. Câu nói 
rừng sâu là tên của tọa ngọa cụ, chỗ ở đáng sợ run rây. Câu nói rừng sâu là tên của tọa 
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ngọa cụ, chô chót vót. Câu nói rừng sâu là tên của tọa ngọa cụ chô không gân với nhân 
loại. Câu nói rừng sâu là tên của tọa ngọa cụ, chỗ tìm sự tu tiên khó đặng. 


Câu nói chỗ không có tiếng quấy nhiễu là mặc dầu chỗ ở gần nhưng không có Ôn ảo do 
bực xuất gia hay người thế tục. Vì nhân đó mới gọi là không có tiếng quấy nhiễu. Hay 
những chỗ ở dù xa mà cũng không có ồn ào do bực xuất gia hay tại gia; vì nhân đó 
mới gọi là chỗ ấy không có tiếng quấy nhiễu. 


Câu nói chỗ không có tiếng rần rộ có nghĩa là chỗ nào mà không có tiếng quấy nhiễu, 
đó gọi là chỗ không có tiếng rần rộ. Chỗ nào không có tiếng rần rộ, chỗ đó gọi là chỗ ít 
người vãng lai. Chỗ ít người vãng lai đó gọi là chỗ không có người lộn xộn. Chỗ 
không có người lộn xộn đó gọi là chỗ đáng ân. 


Gọi là hoặc vào rừng, hoặc ở bóng cây, hoặc ở nhà trông như là người đi rừng, người 
đi ở bóng cây, hoặc người đi vào ở trong nhà không. 


Nói ngồi kiết già tức là thành người ngồi kiết già. 
Nói thân ngay thắng tức là để thân cho ngay, dựng thân ngay thăng. 


Nói đê chánh niệm chong ngay đề mục mà chánh niệm đó ra sao? Như là sự chăm 
chú, hăng chăm chú... chăm chú đúng đăn. Như thê gọi là niệm, mà niệm đây đặt đê 
ngay chót mũi, trên môi đã nhuân nhã. Do nhân đó mới gọi là đê niệm chong ngay đê 
mục. 


Nói trừ tham ác nơi đời mà tham ác đó ra sao? Như là sự mong mỏi, rât mong mỏi... 
cách mong mỏi nặng nê của tâm. Thê gọi là tham ác. 


Đời đó ra sao? Đời là ngũ thủ uẫn. Như thế gọi là đời. 

Nếu mà tham ác ẫây vắng lặng êm ái, rất êm ái, tắt đi, tắt đặng êm thăm, bị làm cho 
điêu tàn tiêu mắt, làm cho khô héo, rất khô héo, đã lìa khỏi đời. Do nhân đó mới gọi là 
trừ đặng tham ác nơi đời. 


Nói tâm xa lìa tham ác mà tâm đó ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, 
tâm địa... thuộc ý thức giới. Như thê gọi là tâm; mà tâm ây đặng xa lìa tham ác. Do 
nhân đó gọi là tâm xa lìa tham ác. 


Nói trụ đó ra sao? Nói trụ là đang liên quan nhau, đang hành động, đang gìn giữ, đang 
cho hành vi, đang hiện hành, đang du hành, đang tạm trụ. Do nhân đó gọi là trụ 
(viharati). 


Nói rửa tâm cho sạch tham ác mà tham ác đó ra sao? Như là sự dục vọng, rất dục 
vọng... dục vọng nặng nê của tâm. Đó gọi là tham ác. 

Tâm đó ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là tâm, mà tâm ây rửa cho hết, hêt trọi đặc biệt, cho rảnh khỏi xa lìa 
ác ây. Do nhân đó mới gọi là rửa tâm trong sạch xa lìa tham ác. 
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Trừ sân độc ác hại, mà sân độc là một và ác hại là một. 

- Sân độc đó ra sao? Như là sự quá sân giận, oán thù, sự bực lòng, quá bực lòng, rất 
bực lòng, cách giận dữ, quá giận dữ, rẤt giận đữ của tâm. Hay là tâm quá giận, ý quá 
sân, phần nộ, thái độ phần nộ, cách phân nộ, giận lung, sự độc ác, thái độ độc ác, 
quá độc ác, tính độc ác, mưu độc ác, thái độ dữ dăn xấu xa, hoặc sự không hiền hậu 
và cách không ưa của tâm. Như thế gọi là sân ác. 


- _Ac hại trong khi có ra sao? Sân ác nào độc hại, sân ác đó gọi là độc hại. 


Sân ác và độc hại êm ái vắng lặng, rất vắng lặng, dục tắt, mà dục tắt bặt dứt, bị làm 
cho điêu tàn, làm cho hăn điêu tàn, bị làm cho khô héo, hăn khô héo, rôt cuộc làm cho 
ly biệt mât. Do nhân đó mới gọi là trừ sân ác và độc hại băng cách như thê. 


Nói tâm không sân ác mà tâm đó ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, 
tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thê gọi là tâm mà tâm ây không sân ác. Do nhân ây 
mới gọi là tâm không sân ác. 


Nói trụ đó ra sao? Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... tạm trụ. Do nhân đó mới 
gọi là trụ. 


Nói rửa lòng trong sạch lìa sân ác độc hại mà sân ác là một và độc hại là một. 

- Sân ác frong khi có ra sao? Như là sự quá sân giận, oán thù, sự bực lòng, quá tức, 
rất bực lòng, cách giận dỗi, rất giận dỗi của tâm; hay là tâm quá giận, ý quá sân, 
phân nộ, thái độ phân nộ, cách phân nộ, giận lun, sự độc ác, thái độ độc ác, quá độc 
ác, tính ác độc, mưu độc ác, thái độ dữ dẫn xấu xa hoặc không hiền hậu và cách 
không ưa của tâm. Như thế gọi là sân ác. 


-_ Độc hại đó ra sao? Sân ác nào độc hại thì sân ác đó gọi là độc hại. 


-_ Tâm đó ra sao? Như là chủ trương trong phần biết cảnh, cũng gọi ý, cũng gọi tâm 
địa... thuộc ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà Phíc-khú phải rửa tâm cho hết, hết 
đặc biệt, đặng trong sạch xa lìa đặc biệt, rảnh khỏi tham ác và độc hại ây. Do nhân 
đó mới gọi là rửa lòng trong sạch lìa sân ác và độc hại bằng cách như thế. 


Nói đã trừ hôn trầm thùy miên mà hôn trầm là một và thùy miên là một. 

- Trong hai thứ đó mà hôn trầm ra sao? Như là sự không tương xứng, sự không 
thích hợp công chuyện, sự sụt sè, sự lui sụt của tâm, sự thối quá, thái độ thối quá, 
trạng thái thối quá, sự cuốn lại, trạng thái cuốn lại của tâm. Như thế gọi là hôn trằm. 


-_ Thụy miên trong khi có ra sao? Như là sự không vừa với cảnh, sự không thích hợp 
với công chuyện, sự bần thần, sự ngây ngật, sự dã dượi, sự buồn ngủ, cách muốn 
ngủ, thái độ muốn ngủ, sự ngủ gục hiện nơi thân. Như thế gọi là thụy miên. 


Nếu mà hôn trầm và thụy miên đặng yên tịnh, vắng lặng, rất vắng lặng, diệt tắt, diệt 
tắt băng cách yên ôn hay là bị làm cho điêu tàn, làm cho rất điêu tàn, làm cho khô 
khan, làm cho rất khô khan, đã bị làm cho xa lìa. Do nhân đó mới gọi là đã đặng trừ 
hôn trầm, thụy miên bằng cách như thế. 


Nói thành người xa lìa hôn trầm, thụy miên nghĩa là bực rảnh khỏi hôn trầm, thụy 
miên bởi vì Phíc-khú đã buông bỏ, đã giải phóng, đã trừ, đã óI ra, đã bỏ giao hoàn, vì 
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đã bỏ và giao hoàn hôn trầm, thụy miên ấy. Do nhân đó mới gọi là thành bực xa lìa 
hôn trâm, thụy miên băng cách như thê. 


Còn nói trụ có nghĩa là vẫn liên hệ nhau... tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


Câu nói có tưởng quang mình mà tưởng đó ra sao? Như là cách nhớ, thái độ nhớ, sự 
nhớ. Như thê gọi là tưởng mà tưởng quang minh nây là khai hóa trong sạch. Do nhân 
đó mới gọi là có tưởng quang minh. 


Câu nói có chánh niệm lương trì mà chúnh niệm đó ra sao? Như là sự nhớ đặng, sự 
hăng nhớ... nhớ chơn chánh. Như thê gọi là chánh niệm. 


Lương tri đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ hiểu rõ... vô si, trạch pháp, chánh kiến. 
Như thê gọi là lương tri. Là Phíc-khú thành bực đã vào đên... đã hợp với chánh niệm 
và lương tri ây. Do nhân đó mới gọi là có chánh niệm lương tri băng cách như thê. 


Nói rửa tâm cho sạch lìa hôn trầm, thụy miên mà hôn trầm là một và thụy miên là một. 
-_ Trong hai thứ nây mà hôn trâm đó ra sao? Như là sự không tương xứng với tâm... 
trạng thái rút thun lại của tâm. Như thê gọi là hôn trâm. 


-_ Thụy miên đó ra sao? Như là sự không tương xứng... tư cách sở hữu tâm sai khiến 
buôn ngủ. Như thê gọi là thụy miên. 


-_ Tâm trong khi có ra sao? Như là sự chủ trương trong sự biết cảnh, cũng gọi ý, cũng 
gọi tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà Phíc-khú rửa tâm ấy cho 
sạch hết, cho hết trọi trong sạch đặng xa lìa đặc biệt vì rảnh khỏi xa lìa hôn trầm, 
thụy miên ẫy. Do nhân đó mới gọi là rửa tâm cho sạch lìa hôn trầm, thụy miên. 


Nói đã trừ đặng trạo hối mà phân hai thành phóng dật và hối hận. 

-_ Trong hai thứ nây, mà phóng dật đó ra sao? Như là sự tán loạn của tâm, sự không 
văng lặng của tâm, cách tâm lăng xăng, sự lao chao của tâm. Như thế gọi là phóng 
dật. 

-_ Hỗi hận đó ra sao? Như là sự chấp rằng quan trọng trong cách không quan trọng, 
sự chấp rằng không quan trọng trong cách quan trọng, sự chấp rằng có lỗi trong 
cách không có lỗi, sự chấp rằng không có lỗi với cách có lỗi; sự bực tức, thái độ bực 
tức, trạng thái bực tức, tâm nóng nảy, tâm rộn ràng. Nếu có trạng thái như thế gọi là 
hói hận. 

Nếu phóng dật và hối hận ấy yên tịnh, vắng lặng cảng vắng lặng diệt mất, diệt bằng 
cách im đìm, bị làm cho điêu tàn, làm cho thật điêu tàn, bị làm cho khô héo rất khô 
héo và rốt cuộc đã làm cho xa lìa. Do nhân đó mới gọi là đã đặng trừ trạo hối bằng 
cách như thế. 


Câu nói thành người không phóng dật là bực Phíc-khú không tán loạn, do buông bỏ 
thả ra, xả bỏ, quyên trừ, buông giao lại và đã ó1 mửa trạo hôi rôi. Do nhân đó mới gọi 
là người không phóng dật. 

Gọi trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... vẫn tạm trú. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


Câu nói bên trong tức là bên trong phân ta. 
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Câu nói có tâm vắng lặng mà tâm đó ra sao? Như là chủ trương trong sự biết cảnh, 
cũng gọi ý, cũng gọi tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà tâm ấy 
thanh tịnh, vắng lặng, rất thanh tịnh vắng lặng bên trong. Do nhân đó mới gọi là có 
tâm vắng lặng bên trong. 


Câu nói rửa lòng cho sạch lìa trạo hối mà phân ra phóng dật và hối hận. 
-_ lrong hai thứ đó mà phóng dật ra sao? Sự tán loạn của tâm, sự không văng lặng 
của tâm, tâm lao chao, sự rộn ràng của tâm. Như thê gọi là phóng dật. 


-_ Hỗi hận trong khi có ra sao? Như là sự chấp rằng đáng trong chỗ không đáng... ý 
hôi tiêc do có trạng thái như thê mới gọi là hôi hận. 


Tâm trong khi có ra sao? Như là chủ trương trong sự biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa.. 
sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà Phíc-khú rửa tâm ấy cho hết trọi, hết đặc 
biệt cho trong sạch, cho khỏi, cho khỏi đặc biệt, cho vượt khỏi, xa lìa phóng dật, hồi 
hận ấy. Do nhân đó mới gọi là rửa lòng cho lìa trạo hồi. 


Nói đã đặng trừ hoài nghỉ mà hoài nghỉ ra sao? Như là sự nghĩ hoặc, thái độ hồ nghĩ, 
sự nghi nan, sự suy xét thấy khác biệt không thể quyết đoán cảnh đặng, sự thấy thành 
hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường rẽ hai, sự hoài nghi không tính trọn một phía, 
nghĩ ngợi lơ thơ, tính toán dần dừ, sự không thê quyết định cho đặng, tâm dụ dự, cách 
lừng chừng của tâm. Như thế gọi là hoài nghi; mà hoài nghi ấy yên tịnh vắng lặng, rất 
vắng lặng, tắt đi, tắt bằng cách im đìm, bị làm cho điêu tản, thật điêu tàn, bị làm cho 
khô héo, thật khô héo, rốt cuộc đã xa lìa. Do nhân đó mới gọi là trừ đặng hoải ngh1. 


Câu nói thành người đã vượt khỏi hoài nghi giải rằng là đã thành bực lướt qua, lướt 
qua khỏi rôi, đã vượt ra khỏi hoài nghị ây, đáo bỉ ngạn, đã đên bờ theo thứ lớp. Do 
nhân đó mới gọi là thành người vượt khỏi đặng với hoải nghi. 


Nói trụ nghĩa là vẫn liên quan nhau... vẫn tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


Nói không có sự hoàải nghi trong những pháp thiện nghĩa là không có nghi hoặc, không 
nghi nan, không có sự nghi nan, hết sự nghi hoặc, xa lìa sự hoài nghi trong những pháp 
thiện bằng hoài nghi ấy. Do nhân đó mới gọi là không có sự hoài nghỉ trong những 
pháp thiện. 


Nói rửa lòng cho sạch xa la hoài nghỉ mà hoài nghỉ đó ra sao? Như là cách hoài 
nghi, thái độ nghi hoặc, sự nghi hoặc... ý do dự, thái độ dùng dăng của tâm. Như thế 
gọi là hoải nghi. 

Tâm trong khi có ra sao? Như là chủ trương trong sự biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... 
sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà Phíc-khú rửa tâm ấy cho sạch hết, cho hết 
đặc biệt, cho trong sạch, cho khỏi, cho khỏi đặc biệt, cho vượt khỏi lìa hoài nghĩ ây. 
Do nhân đó mới gọi là rửa lòng cho sạch lìa hoải nghi. 


Nói trừ ngũ cái đã đặng như thế nghĩa là những ngũ cái ấy êm tịnh vắng lặng, càng 
văng lặng diệt đi, tắt băng cách im đìm, bị làm cho điêu tàn, thật điêu tàn, bị làm cho 


200 


Việt dịch : Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





649. 


650. 


651. 


65. 


653. 


6541. 


655. 


656. 


khô héo, thật khô héo, rốt cuộc phải đặng xa lìa. Do nhân đó mới gọi là trừ ngũ cái ấy 
đã đặng. 


Nói thành cơ quan phiên muộn của tâm tức là ngũ cái ây là cơ quan phiên muộn của 
tâm. 


Nói làm cho tuệ bạt nhược nghĩa là tuệ mà chưa sanh không đặng sanh và tuệ đã sanh 
vân diệt do ngũ cái ây. Bởi nhân đó mới gọi là làm cho tuệ bạt nhược. 


Nói tĩnh ly chư dục đã vắng lặng lìa chư pháp bất thiện mà dục đó ra sao? Như là sự 
vừa thích, cũng gọi tham, cũng gọi ái dục, cũng gọi muốn, cũng gọi dục dục, cũng gọi 
ham, cũng gọi tư duy, cũng gọi ưa nhiễm, thương yêu, cũng gọi dục lạc, tư duy dục 
lạc, cũng gọi mong mỏi. Những pháp ấy gọi là dục. 


Chư pháp bắt thiện đó ra sao? Như là sự dục dục, sân ác, hôn trầm, thụy miên, Trạo 
cử, hoài nghi. Những pháp ấy gọi là chư pháp bất thiện, mà Phíc-khú đã vắng lặng xa 
lia dục vọng và những pháp bất thiện ấy. Do nhân đó mới gọi là đã tĩnh ly chư dục, 
văng lặng lìa chư bất thiện bằng cách như thế. 


Nói hiệp với tầm, tứ nhưng tầm là một và tứ là một. 

-_ Trong hai thứ nầy mà tâm đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi, cách 
suy tính, cách đem tâm dựa cảnh, cách đem tâm khắn khít vào cảnh, cách đem tâm 
đến cảnh, cũng gọi chánh tư duy. Như thế gọi là tầm. 


-_ Tự trong khi có ra sao? Như là sự chăm sóc, cách xem xét, cách coi chừng, hăng 
gìn giữ, rât gìn giữ, cách đem tâm găn vào cảnh, hăng chăm nom cảnh cho tâm. 
Như thê gọi là tứ. 


Mà Phíc-khú đã thành bực vào đến hiệp với tầm, tứ ấy rồi. Do nhân đó mới gọi là 
hiệp với tâm, tứ băng cách như thê. 


Nói sanh từ định có nghĩa là những pháp đó như: tầm, tứ, hỷ, lạc nhất tâm đã sanh, đã 
đồng sanh, sanh ra rồi, trọn phần sanh ra rồi, đã hiện hành trong định ấy. Do nhân đó 
mới gọi là sanh từ định. 


Nói có hỷ, lạc mà hỷ là một và lạc là một. 

-_ Trong hai thứ đó mà hỷ ra sao? Như là sự no lòng, sự mừng, sự rât mừng, sự phơi 
phói, sự hớn hở, sự vui bông bột, tâm thỏa thích, mừng băng cách chân động, hớn 
hở vui tươi của tâm. Như thê gọi là hỷ. 

-_ Lạc trong khi có ra sao? Như là sự vui lòng, tâm yên ôn, sự hưởng cảnh vui thành 
lạc sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thành lạc sanh từ ý xúc. Như thê gọi là 
lạc. 

Mà lạc này đồng nhau sanh chung, hòa trộn với hỷ ấy. Do nhân đó mới gọi là có 
hỷ, lạc. 


Câu nói ban sơ tức là lần thứ nhất đếm theo thứ lớp của thiền ấy gọi là sơ thiền. Bởi vì 
bực tu đặc chứng lân đâu. 
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Nói thiền tức là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. 


Nói đặc chứng tức là cách đên, sự đên, cách trúng, cách làm cho tỏ rõ, cách đặc, cách 
nhập, cách nhập sơ thiên lại của bực xuât gia. 


Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... vẫn tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


Nói do tầm, tứ vắng lặng mà tầm là một và tứ là một. 
-_ lrong hai thứ nây mà tâm đó ra sao? Như là sự suy nghĩ, rầt suy nghĩ... cũng gọi 
chánh tư duy. Như thê gọi là tâm. 


-_ Tự trong khi có ra sao? Như là sự chăm nom, cách xem xét, thường xem xét, rất 
xem xét, sự mà tâm gắn với cảnh, hăng gìn giữ cảnh cho tâm. Như thế gọi là tứ 
(vicaraq). 

Tầm và tứ ấy văng lặng, rất vắng lặng, tắt mắt, tắt cho đặng im đìm, sự làm cho điêu 
tàn, thật điêu tản, sự làm cho khô héo, thật khô héo rốt cuộc xa lìa. Do nhân đó mới 
gọi là do tầm, tứ vắng lặng bằng cách như thế. 


Nói trong phần trong như là hiện hành thành của bên trong phần ta. 


Còn nói trong sạch tức là đức tin, thái độ tín, sự quyết tín, sự rất kinh trọng. 
Nói thành pháp độc đoán phát sanh cho tâm tức là trụ của tâm... chánh định. 


Nói vô tâm vô tứ mà tầm là một và tứ là một. 
-_ Trong hai thứ đó mà tâm đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, rât nghĩ ngợi... cũng gọi 
chánh tư duy. Như thê gọi là tâm. 


-_ Tự trong khi có ra sao? Như là cách chăm nom, sự xem xét, thường xem xét, rất 
xem xét, cách tâm dính cảnh, sự hăng gìn giữ cảnh cho tâm. Như thê gọi tứ (0icãr4). 


Tầm và tứ ây vắng lặng, rất vắng lặng, diệt đi, diệt đặng 1m đìm, bị làm cho điêu 
tàn, thật điêu tàn, bị làm cho khô héo, thật khô héo rôt cuộc đã xa lìa. Do nhân đó mới 
gọi là vô tâm vô tứ băng cách như thê. 


Nói sanh từ định là những pháp đó như là sự trong sạch do nhờ hỷ, lạc và nhất tâm đã 
sanh, đã sanh đủ, phát sanh ra rôi, đã phát sanh riêng phân, đã hiện bày trong định ây. 
Do nhân đó mới gọi là sanh từ định. 


Nói hỷ, lạc mà hỷ riêng phần và lạc cũng riêng phân. 

-_ lrong hai cách đó mà hỷ ra sao? Như là sự no lòng, sự mừng... tâm hớn hở. Như 
thê gọi là hỷ. 

-_ Lạc trong khi có ra sao? Như là sự yên vui của tâm... thái độ hưởng cảnh yên vui 
sanh từ ý xúc. Như thê gọi là lạc. 


Mà lạc ấy đồng sanh chung hòa trộn với hỷ. Do nhân đó mới gọi là có hý, lạc. 


Nói thứ hai tức là lần thứ hai, đếm theo thứ lớp của thiền ấy, kêu khép lại là nhị thiền 
vì là bực tu đặc lân thứ hai. 
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Gọi thiền tức là sự trong ngần của hý, lạc và nhất tâm. 


Nói đặc chứng tức là cách đên, sự đên, cách trúng, cách làm cho tỏ rõ, cách đặc, cách 
nhập, cách nhập nhị thiên lại của bực xuât gia. 


Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... vẫn tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


Nói do tiểu tản hỷ đặng nữa mà hỷ đó ra sao? 

- Như là sự no lòng, sự mừng... sự rất mừng, sự phơi phới, sự hớn hở, sự vui bồng 
bộc, tâm thỏa thích, mừng bằng cách chắn động, tâm hớn hở vui tươi. Như thế gọi 
là hỷ. 

- Hỷ ây rất yên tịnh, vắng lặng, rất vắng lặng, diệt đi, tắt im đìm, bị làm cho điêu tàn, 
thật điêu tàn, bị làm cho khô héo, thật khô héo rốt cuộc đã xa lìa. Do nhân đó mới 
gọi là làm cho tiêu tan luôn hỷ. 


Nói thành bực có tâm xả mà xả đó ra sao? Như là sự buông bỏ, thản nhiên, thái độ 
thản nhiên nơi riêng phân hay sự trung bình của tâm. Như thê gọi là xả, mà Phíc-khú 
thành bực đã vào đên... hiệp với xả ây rôi. Do nhân đó mới gọi là thành bực có tâm 
xả. 


Nói trụ đó ra sao? Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau, ... vẫn tạm đình trụ. Do 
nhân đó mới gọi là trụ. 


Nói có chánh niệm lương trì trong hai cách nẫy mà niệm ra sao? Như là sự nhớ đặng, 
cách hăng nhớ... nhớ đúng đăn. Như thê gọi là chánh niệm. 


Lương trì trong khi có ra sao? Như là tuệ hay thái độ hiểu rõ... vô si, trạch pháp, 
chánh kiên. Như thê gọi là lương tri, mà Phíc-khú đó đã thành bực đên... hiệp với 
chánh niệm lương tri rôi. Do đó mới gọi là có chánh niệm lương tri băng cách như thê. 


Nói hưởng lạc bằng danh thân mà lạc đó ra sao? Như là sự yên Ổn tâm, sự yên tâm, 
cách vui lòng, sự hưởng an vuI từ ý xúc hay thái độ hưởng cảnh an vui từ ý xúc. Như 
thê gọi là lạc. 


Thân trong khi có ra sao? Như là tưởng uấn, hành uẫn, thức uẫn. Như thế gỌI là thân, 
mà Phíc-khú vân hưởng lạc băng thân ây. Do nhân đó mới gọi là hưởng lạc băng danh 
thân. 


Nói thành thiên mà bực Thánh nhân khen ngợi người đắc, mà Thánh nhân đó ra sao? 
Như là Đức Phật và Thinh văn, đệ tử của Phật gọi là bực Thánh, mà chư Thánh đó 
khen ngợi trình bày chế định, đặt để, mở mang, phân chia làm cho rõ rệt, bố cáo cho 
người đắc thiên ấy. Do nhân đó gọi là thành thiền mà chư Thánh khen ngợi người đắc 
thiên. 


Nói thành người có tâm xả, có chánh niệm, vân đặng an vui mà xả đó ra sao? Như là 
sự tự nhiên, thái độ tự nhiên, sự chăm chú, đơn độc, sự trung bình của tâm. Như thê 
gọi là xả. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Phân Tích (Vibhanga) - (Cáo Bản) 203 





676. 


677. 


678. 


679. 


680. 


681. 


682. 


683. 


Niệm trong khi có ra sao? Như là nhớ đặng, sự hằng nhớ... cách nhớ chơn chánh. 
Như thê gọi là niệm. 


Lạc trong khi có ra sao? Như là sự yên vui của tâm, tâm an vul, sự hưởng cảnh an vui 
sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc. Như thế gọi là lạc, mà Phíc- 
khú hiệp với xả, niệm và lạc ấy vẫn liên quan phẩm cách hành động, vẫn bảo trì, vẫn 
hành vi, đang hành vi, đang dạo đi, đang tạm trụ. Do nhân đó mới gọi là thành bực có 
tâm xả, có chánh niệm, vẫn an vui bằng cách như thế. 


Nói thứ ba là thứ lớp của cách đếm thiền ấy, thuộc về thứ ba gọi là tam thiền, do bực 
tu tiên đặc lân thứ ba. 


Nói thiền tức là xả, niệm, lương tri, lạc và nhất tâm (ekagga1ä). 


Nói đắc chứng tức là cách đặng, cách đặng lại nữa, cách đên, sự đên, cách đúng đăn, 
cách làm cho rõ, cách chứng tam thiên. 


Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


Nói do trừ lạc khổ đặng mà lạc riêng và khổ riêng. 

-_ Trong hai thứ đó mà lạc ra sao? Như là sự thích thân, sự sướng thân, sự hưởng 
cảnh thích sanh từ thân xúc hay thái độ hưởng cảnh thích sướng sanh từ thân xúc. 
Như thế gọi là lạc. 


- Khổ trong khi có ra sao? Sự không thích thân, sự khổ thân, sự hưởng cảnh không 
thích thành khô sanh từ thân xúc. Như thê gọi là khô. 


Lạc và khô ây vẫn yên tịnh vắng lặng, rất văng lặng, diệt băng cách êm đêm, bị làm 
cho điêu tàn, hăn điêu tàn, bị làm cho khô héo, thật khô héo, rôt cuộc rôi làm cho xa lìa 
khỏi. Do nhân mới gọi là lạc khô băng cách như thê. 


Nói do hỷ, ưu diệt, diệt bặt đã rồi mà ưu hỷ riêng nhau. 

-_ lrong hai thứ đó mà hỷ ra sao? Như là sự yên ôn của tâm, sự an vui của tâm, sự 
hưởng cảnh vui sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc. Như thế gọi 
là hỷ. 

-_ Ưm trong khi có ra sao? Như là sự không an tâm, sự khổ trong tâm, sự hưởng cảnh 
không vui thành khổ sanh từ ý xúc. Hay thái độ hưởng cảnh không vui thành khổ 
sanh từ ý xúc. Như thế gọi là ưu. 


Mà hỷ và ưu ẫy êm tịnh, vắng lặng, rất vắng lặng diệt mất, diệt bằng cách im đìm, 
bị làm cho điêu tàn, vân điêu tàn, bị làm khô héo thật khô héo, rôt cuộc đã làm cho lìa 
khỏi trước rôi. Nhân đó mới gọi là do hỷ ưu diệt trọn đã rôi băng cách như thê. 


Nói vô khổ vô lạc nghĩa là không có sự tâm yên và cũng không có sự tâm không yên 
vui, chỉ có hưởng cảnh phi khô phi lạc sanh từ ý xúc hay chỉ có thái độ hưởng cảnh phi 
khô phi lạc sanh từ ý xúc. Do nhân đó mới gọi là vô khô vô lạc. 


Nói có chánh niệm đây đủ do xả mà xả đó ra sao? Như là sự tự nhiên, thái độ tự 
nhiên, sự chăm chú đơn độc, sự trung bình của tâm. Như thê gọi là xả. 


204 


Việt dịch : Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





684. 


685. 


686. 


687. 


688. 


689. 


690. 


691. 


692. 


693. 


694. 


695. 


Niệm trong khi có ra sao? Như là sự nhớ đặng, sự hăng nhớ... sự nhớ ghi chơn chánh. 
Như thê gọi là niệm, mà niệm ây mở mang sạch sẽ, trong trẻo do xả ây. Do nhân đó 
mới gọi là có niệm trong sạch do xả. 


Nói thứ tư tức là đếm theo thiền ấy, thứ tư gọi là tứ thiền, do bực tu tiến đắc lần thứ tư. 
Nói thiền tức là xả, niệm, nhất tâm. 


Nói đắc chứng tức là sự trúng, cách đên, cách làm cho tỏ rõ, cách đặc, cách nhập lại và 
sự đặc chứng tứ thiên. 


Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... đang tạm ở. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


Nói do lướt qua tưởng sắc bằng mọi cách mà tưởng sắc đó ra sao? Như là sự nhớ 
tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng của bực tu tiễn nhập thiền Sắc giới, hoặc của 
bực sanh về cõi Sắc giới hay là bực La-hán trụ lạc pháp kiến. Như thế øọI là tưởng sắc. 

Mà Phíc-khú đã vượt khỏi, đã qua, đã qua khỏi với những tưởng sắc ây. Vì nhân đó 
mới gọi là do vượt qua tưởng sắc bằng mọi cách. 


Nói do sự diệt của cùn khốn tưởng (patighasañña) mà cùn khốn tưởng đó ra sao? 
Như là tuởng sắc, tưởng thinh, tưởng khí, tưởng vị, tưởng xúc. Những thế gọi là cùn 
khốn tưởng, mà những củn khốn tưởng ấy yên tịnh, văng lặng, rất văng lặng diệt mắt, 
diệt mất bắng cách im đìm, bị làm cho điêu tàn, vẫn điêu tàn, bị làm cho khô héo, thật 
khô héo rốt cuộc rồi bị làm cho xa lìa. Vì nhân đó mới gọi là sự diệt của cùn khốn 
tưởng (?a{ighasañna). 


Nói do không tác ý với cách tưởng dị mà tưởng dị đó ra sao? Như là sự nhớ tưởng, 
cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng của bực không nhập thiền, đều đồng với ý giới, 
hoặc đều đồng với ý thức giới. Những thế gọi là tưởng dị. 

Mà Phíc-khú vẫn không tác ý cách tưởng dị thế đó. Vì nhân đó mới gọi là do không 
tác ý với tưởng dl. 


Nói hư không không cùng tột mà hư không đó ra sao? Như là trống rông thường gọi 
là hư không, sự trống thường gọi là trống Tông, lỗ trỗng thường gọi là trống không mà 
sắc tứ đại sung không đụng chạm. Như thế gọi là hư không, mà Phíc-khú chăm chú 
tâm thuần thục, rải lòng không cùng tột trong hư không ấy. Nhân đó mới gọi là hư 
không không cùng tột. 


Câu nói Không vô biên xứ tức là tâm và sở hữu của bực nhập thiên Không vô biên xứ; 
hoặc của bực sanh trong cõi Không vô biên xứ, hoặc của bực La-hán trụ lạc kiên pháp. 


Nói đắc chứng tức là đặng, đến, trúng, nhập lại làm cho rõ rệt, chứng đến bực Không 
vô biên xứ. 


Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Phân Tích (Vibhanga) - (Cáo Bản) 205 





696. 


697. 


698. 


699. 


700. 


701. 


702. 


703. 


794. 


705. 


706. 


707. 


708. 


709. 


Nói do vượt qua Không vô biên xứ băng mọi cách có nghĩa là bực Phíc-khú đã vượt 
qua, lướt khỏi, qua khỏi với Thức vô biên xứ ây. Băng nhân đó mới gọi là vượt qua 
Không vô biên xứ băng mọi cách. 


Nói thức vô cùng tột có nghĩa là Phíc-khú đã quán hư không hoàn thành rồi đến tưởng 
thức không cùng không tột. Do nhân đó mới gọi là thức vô cùng tột. 


Nói Thức vô biên xứ tức là tâm và sở hữu của bực nhập thiên Thức vô biên xứ hay là 
của người sanh lên cõi Thức vô biên xứ. Hoặc của bực tứ quả đang hưởng kiên pháp 
lạc trú. 


Nói đắc chứng tức là cách đến, sự đến, cách trúng, làm cho rõ, cách nhập lại là đắc 
thiên Thức vô biên xứ. 

Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... hay tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

Nói do lướt khỏi Thức vô biên xứ bằng mọi cách có nghĩa là Phíc-khú đã vượt khỏi, 
lướt qua, đã qua với Thức vô biên ây. Băng nhân đó mới gọi là lướt khỏi Thức vô biên 
xứ băng mọi cách. 

Nói thức không có chút nào nghĩa là Phíc-khú nhận thấy rằng thức đó không có, tiêu 
mât, không còn chút nào. Do nhân đó mới gọi là thức không có chút nảo. 

Nói Vô sở hữu xứ tức là tâm và sở hữu của người nhập thiền Vô sở hữu xứ hay bực 
sanh về cõi Vô sở hữu xứ, hoặc La-hán đang trụ lạc kiên pháp. 

Nói đắc chứng tức là cách đến, sự đến, cách trúng, làm cho rõ, cách nhập lại là đắc 
chứng với Không vô biên xứ. 

Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... hay tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

Nói do lướt khỏi Vô sở hữu xứ bằng mọi cách nghĩa là Phíc-khú đã vuợt qua khỏi rồi, 
qua rôi với Vô sở hữu xứ ây. Băng nhân đó lướt khỏi Vô sở hữu xứ băng mọi cách. 
Nói phi tưởng phi phi tưởng là Phíc-khú quán thiền Vô sở hữu xứ ấy cho là văng lặng 
mà tu tiên nhập thiên còn có hành. Do nhân đó mới gọi là phi tưởng phi phi tưởng. 

Nói Phi tưởng phi phi tưởng xứ tức là tâm và sở hữu của người nhập thiền Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Hay là của bực sanh vê cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc của La- 


hán đang trụ lạc kiến pháp. 


Nói đắc chứng tức là cách đến, sự đến, cách trúng, làm cho rõ, cách nhập lại là đắc với 
thiên phi tưởng phi phi tưởng. 


Câu nói trụ có nghĩa là liên quan nhau, phẩm hạnh đang còn, đang gìn giữ, đang hành 
vi, đang hành động, đang dạo đi, đang tạm trụ. Do nhân ây mới gọi là trụ. 
Dựt Phân theo Kinh 
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C. THIÊN PHÂN TÍCH - PHẢN PHÂẦN THEO DIỆU PHÁP 


Thiền thiện theo bốn bực 


719. 


711. 


712. 


713. 


714. 


Bồn bực thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 


Trong bốn bực thiển đó mà sơ thiền ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nây tu tiễn theo 
đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất hiệp với 
tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định trong khi nảo thì năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất 
tâm vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là sơ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng 
với thiên. 


Nhị thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiến hành theo 
đường lối hầu đến Sắc giới vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền trụ đề mục đất trong khi 
đó vẫn có ba chi thiền là hỷ, lạc và nhất tâm. Như thế gọi là nhị thiền. Còn những pháp 
ngoài ra tương ưng thiên. 


Tam thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nầy tu tiến theo 
đường lối hầu đến Sắc giới, do tan luôn hỷ... đắc tam thiền trụ đề mục đất trong khi đó 
vẫn còn hai chỉ thiền là lạc và nhất tâm. Như thế gọi là tam thiền. Còn những pháp 
ngoài ra tương ưng thiên. 


Tứ thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nây tu tiến theo đường 
lỗi hầu đến Sắc giới và trừ luôn lạc... đắc tứ thiền trụ đề mục đất trong khi đó vẫn có 
hai chỉ thiền là xả và nhất tâm. Như thế gọi là tứ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương 
ưng thiền. 


Thiền thiện theo năm bực 


715. 


716. 


Như là Phíc-khú trong Tông giáo nây tu tiến theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, tĩnh ly 
chư dục ... đắc sơ thiền trụ đề mục đất trong khi đó vẫn có năm chỉ thiền là tầm, tứ, 
hỷ, lạc và nhất tâm. Như thế gọi là sơ thiền. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương 
ưng thiền. 


Như là Phíc-khú trong khi tu tiến theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, yên tĩnh vô tầm 
hữu tứ có hỷ, lạc, đắc nhị thiên trụ đê mục đât trong khi đó vân có bôn chi thiên là tứ, 
hỷ, lạc và nhât tâm. Như thê gọi là nhị thiên. Còn những pháp ngoài ra tương ưng 
thiền. 
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717. 


718. 


719. 


720. 


Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, vắng lặng 
tâm, tứ... đặc tam thiên trụ đê mục đât trong khi đó vân có ba chi thiên là hỷ, lạc và 
nhât tâm. Như thê gọi là tam thiên. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiên. 


Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới hết ưu luôn 
hỷ... đặc tứ thiên trụ đê mục đât trong khi đó vân có hai chi thiên là lạc và nhât tâm. 
Như thê gọi là tứ thiên. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiên. 


Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới đặng trừ luôn 
lạc... đắc ngũ thiên trụ đê mục đât trong khi đó vân có hai chi thiên là xả và nhât 
tâm. Như thê gọi là ngũ thiên. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiên. 


Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo đường lối hầu đến Vô sắc giới, đã trừ luôn 
lạc... lướt khỏi luôn cả Vô sở hữu xứ, vẫn đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng phi 
tưởng phi phi tưởng trong khi đó có hai chỉ thiền là xả và nhất tâm. Như thế gọi là tứ 
thiền (Vô sắc giới). Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiên. 


Thiền thiện siêu thế theo bốn bực 


721. 


722. 


723. 


724. 


725. 


Bốn bực thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 


Trong bốn bậc thiên đó mà sơ thiền ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn 
theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khô đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng 
bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... vẫn đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì 
năm chỉ thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm vẫn có trong khi Ấy. Như thế gọi là sơ 
thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiển. 


Nhị thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu 
thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh 
ly tầm, tứ... đắc nhị thiền mà hành nan đắc trì trong khi đó ba chi thiền là hỷ, lạc và 
nhất tâm vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là nhị thiền. Còn những pháp ngoài ra là 
tương ưng thiền. 


Tam thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu 
thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ... do 
tiêu tan luôn hỷ đắc tam thiền mà hành nan đắc trì trong khi đó hai chỉ thiền là lạc và 
nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là tam thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiên. 


Tứ thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo thiền siêu 
thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, trừ 
luôn lạc... đắc tứ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì hai chi thiền là xả và 
nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là tứ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiên. 


Thiền thiện siêu thế theo năm bực 


726. 
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728. 


729. 


730. 


Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền mà 
hành nan đắc trì trong khi nào thì ngũ chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm vẫn có. 
Như thế gọi là nhị thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với thiền. 


Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly tầm, tứ... đắc tam thiền 
mà hành nan đắc trì trong khi đó ba chi thiền là hỷ, lạc và nhất tâm vẫn có. Như thế 
gọi là tam thiền. Còn những pháp ngoải ra tương ưng thiển. 


Như là Phíc-khú trong khi tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt 
ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tan luôn hỷ đắc tứ thiền mà hành nan đắc 
trì trong khi đó thì hai chi thiền là lạc và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là tứ thiên. 
Còn những pháp ngoải ra tương ưng thiên. 


Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tả kiến, hầu chứng bực ban sơ trừ luôn lạc... đắc ngũ thiền mà 
hành nan đắc trì trong khi đó thì hai chỉ thiền là xả và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là 
ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với thiên. 


Thiền dị thục quả theo bốn bực và năm bực 


731. 


732. 


x 


Bốn bực thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiên và tứ thiền. 


Sơ thiền trong khi có ra sao? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly chư 
dục ... đắc sơ thiền trụ đề mục đất trong khi nào thì xúc... vô phóng đật có trong khi 
ây. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Bực Phíc-khú tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền trụ đề mục đất mà thành dị thục quả do 
tu hành chứa để thiện Sắc giới khi đó năm chỉ thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm 
vẫn có. Như thế gọi là sơ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiên. 


Nhị thiền đó ra sao? 

- Như là Phíc-khú trong khi tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, văng lặng tầm, 
tứ... đắc nhị thiền trụ đề mục đất trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như 
thế gọi là chư pháp thiện. 

- Bực Phíc-khú tĩnh ly tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ 
thiền... đắc ngũ thiền trụ đề mục đất mà thành dị thục quả do đã tu hành chứa để 
thiện Sắc giới trong khi nào thì hai chi thiền là xả và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là 
ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 

- Bực Phíc-khú trong khi tu tiễn theo đường lối hầu đến Vô sắc giới đã trừ luôn lạc... 
do lướt khỏi luôn đến Vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp 
thiện, mà bực Phíc-khú đã trừ lạc... lướt khỏi luôn Vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng 
sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ mà thành dị thục quả do đã tu hành chứa 
để thiện Vô sắc giới trong khi đó thì hai chỉ thiền là xả và nhất tâm vẫn có. Như thế 
gọi là tứ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với thiền (theo PãIT rút ngắn). 
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Thiền dị thục quả siêu thế theo bốn và năm bực 


733. 


734. 


xk 


x 


Bốn bực thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiên và tứ thiền. 


Sơ thiền trong khi có ra sao? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà 
hành nan đắc trì trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp 
thiện. 

- Bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì thuộc chủng tiêu diệt mà 
thành dị thục quả do nhờ tu tiến thực hành chứa để thiền thiện siêu thế trong khi đó 
thì năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là sơ thiền. Còn 
những pháp ngoài ra thuộc tương ưng thiền. 


Nhị thiền trong khi có ra sao? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly tầm, tứ... đắc nhị thiền mà 
hành nan đắc trì trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp 
thiện. 

- Mà bực tĩnh ly chư dục đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc 
ngũ thiền mà hành nan đắc trì thuộc chủng tiêu diệt thành dị thục quả do nhờ tu hành 
tiên hóa chứa đề thiền thiện siêu thế trong khi đó thì hai chi thiền là xả và nhất tâm 
vẫn có. Như thế gọi là ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiên. (theo 
PãIT rút ngắn). 


Thiền tố (kiriyã) theo bốn và năm bực 


735. 


736. 


xk 


x 


Bốn bực thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 


Sơ thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiễn theo thiền Sắc 
giới, tĩnh ly chư dục ... đắc sơ thiên trụ đề mục đất mà thành tố (#¿riZ) phi thiện phi 
dị thục quả, kiến pháp lạc trụ thì trong khi đó năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất 
tâm vẫn có. Như thế gọi là sơ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiên. 


Nhị thiền đó ra sao? 
- Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo thiền Sắc giới, vắng lặng tầm, tứ... đắc 
nhị thiển.. . tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền trụ đề mục đất mà 
thành tố phi thiện, phi dị thục quả, kiến pháp lạc trụ thì trong khi đó hai chi thiền là 
xả và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng 
thiền. 
- Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo thiền Vô sắc giới đã trừ luôn lạc lướt 
khỏi luôn cả Vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ trong khi đó thì hai chỉ thiền là xả và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là tứ thiên. 
Còn những pháp ngoài ra tương ưng với thiền (theo Pälï rút ngắn). 

Dứút Phân theo Diệu Pháp 
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D. THIÊN PHẦN TÍCH PHẦN VẤP ĐÁP 
VÉ VN 

Bồn bực thiên là : 

I. Phíc-khú trong Tông giáo nây tĩnh ly chư dục, đã văng lặng lìa các pháp bât thiện 
đặc sơ thiên vân có tâm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định. 

2. Đắc nhị thiền vắng lặng tầm, tứ trong sạch tự nội độc đoán trong tâm. 

3.. Vô tầm vô tứ chỉ còn hỷ, lạc sanh từ định do tan luôn hỷ mới thành người có tâm 
xả, có chánh niệm lương tri và hưởng vui với danh thân, chứng tam thiên là thiên 
mà các bực Thánh nhân khen ngợi người đặc thiên ây là bực có tâm xả, có chánh 
niệm lương tr1 như thê. 

4. Đắc tứ thiền vô khô vô lạc do trừ đặng lạc khổ bởi đã diệt yên ưu hỷ, có chánh 
niệm vần do nhờ xả. 


VẤN THEO ĐẦU ĐẺ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐÉ NHỊ 


Những bốn bực thiền mà thiền nào thành thiện, thiền nào thành bất thiện, thiền nào 
thành vô ký... thiên nào thành hữu y, thiên nào thành vô y. 


Đáp theo đầu đề tam 

738. 
+4 thiên thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

+3 thiền trừ ra lạc thọ sanh trong thiền ấy thời thành tương ưng lạc thọ. 
4 thiền trừ ra phi khổ phi lạc thọ sanh trong thiền ấy thời thành tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ. 

+4 thiền thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị thục quả 
phi dị thục nhân cũng có. 

+4 thiền thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi 
do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

+4 thiền thành phi phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phiền toái phi cảnh phiền 
não cũng có. 

+ Sơ thiền trừ ra tầm, tứ sanh trong thiền ấy thời thành hữu tầm hữu tứ. Tam thiền 

thành vô tâm vô tứ. 

2 thiền trừ ra hỷ sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh hý. 

3 thiền trừ ra lạc sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh lạc. 

4 thiền trừ ra xả sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh xả. 

4 thiền thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

4 thiền thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

4 thiền thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành phi nhân 

sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 

4 thiền thành hữu học cũng có, thành phi hữu học phi vô học cũng có. 

4 thiền thành đáo đại cũng có, thành vô lượng cũng có. 

+3 thiền không nên nói thành biết cảnh hỷ thiểu, vẫn thành biết cảnh đáo đại, vẫn 
thành biết cảnh vô lượng. Không nên nói thành biết cảnh vô lượng cũng có. 


xxx  x xXx *%x *% 


x 
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+4 thiền thành biết cảnh hý thiểu cũng có, thành biết cảnh đáo đại cũng có, thành biết 


cảnh vô lượng cũng có. Không nên nói chỉ thành biết cảnh hy thiểu, chỉ thành biết 
cảnh đáo đại hay chỉ thành biết cảnh vô lượng cũng có. 

4 thiền thành trung bình cũng có, thành tỉnh lương cũng có. 

4 thiền thành chánh nhất định cũng có, thành bắt định cũng có. 

3 thiền không thành biết cảnh đáo đại, mà thành đạo là nhân cũng có, thành đạo là 
trưởng cũng có; không nên nói vẫn thành đạo là nhân cũng có, vẫn thành đạo là 
trưởng cũng có. 

4 thiền thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng có, thành đạo là trưởng 
cũng có. Không nên nói thành đạo là cảnh, thành đạo là nhân hay thành đạo là trưởng 
cũng có. 

4 thiền thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có. 

4 thiền thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 

3 thiền không nên nói thành biết cảnh quá khứ, vẫn thành biết cảnh vị lai, vẫn thành 
biết cảnh hiện tại. 

4 thiền thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có, thành biết 
cảnh hiện tại cũng có. Không nên nói chỉ thành biết cảnh quá khứ, chỉ thành biết 
cảnh vị lai, chỉ thành biết cảnh hiện tại cũng có. 

4 thiền thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại phần 
cũng có. 

3 thiền thành biết cảnh ngoại. 

4 thiền thành biết cảnh nội phần cũng có, thành biết cảnh ngoại phần cũng có, thành 
biết cảnh nội và ngoại phần cũng có. Không nên nói chỉ thành biết cảnh nội phân, chỉ 
thành biết cảnh ngoại phần, chỉ thành biết cảnh nội và ngoại phần cũng có. 

4 thiền thành bắt kiến vô đối chiếu. 


Đáp theo. đầu đề nhị 
1. Đáp phân chùm nhân (hefugocchaka) 


739. 


Bồn thiền thành nhân. 4 thiền thành hữu nhân. 4 thiền thành tương ưng nhân. 4 thiền 
không thể nói thành nhân hữu nhân hay thành phi nhân hữu nhân. 4 thiền không thê 
nói thành nhân hữu nhân hay thành phi nhân hữu nhân. 4 thiền không thể nói thành 
nhân tương ưng nhân hay chỉ thành phi nhân tương ưng nhân. 4 thiền thành phi nhân 
hữu nhân. 


ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (culanaraduka) 


4 thiền thành hữu duyên. 4 thiền thành hữu vi. 4 thiền thành bất kiến. 4 thiền thành 
vô đôi chiêu. 4 thiên thành phi sắc. 4 thiên thành hiệp thê cũng có, thành siêu thê 
cũng có. 4 thiên thành cũng có tâm biệt đặng, thành cũng có tâm không biệt đặng. 


iii. Đáp phân chùm lậu (Zsavagocchaka) 


4 thiền thành phi lậu. 4 thiền thành cảnh lậu cũng có, thành phi cảnh lậu cũng có. 4 
thiền thành bất tương ưng lậu. 4 thiền không thể nói thành lậu cảnh lậu. 4 thiền thành 
phi cảnh lậu cũng có, cũng không thể nói thành phi lậu cảnh lậu cũng có. 4 thiền 
không thê nói dĩ nhiên thành lậu tương ưng lậu hay dĩ nhiên thành phi lậu tương ưng 


212 


Việt dịch : Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





lậu. 4 thiền thành bất tương ưng lậu cảnh lậu cũng có, thành bất tương ưng lậu phi 
cảnh lậu cũng có. 


1V, V, VI, VII, VIIH, 1X, X, XI, xII. Đáp phân chùm triên... (sư#yojanagocchaka) 


4 thiền thành phi triền... 4 thiền thành phi phược... 4 thiền thành phi bộc... 4 thiền 
thành phi phối... 4 thiền thành phi cái... 4 thiền thành phi khinh thị... 4 thiền thành 
tri cảnh. 4 thiền thành phi tâm. 4 thiền thành sở hữu tâm. 4 thiền thành tương ưng 
tâm. 4 thiền thành hòa với tâm. 4 thiền thành có tâm làm sở sanh. 4 thiền thành đồng 
sanh tồn với tâm. 4 thiền thành tùng tâm thông lưu. 4 thiền thành hòa với tâm có tâm 
làm sở sanh. 4 thiền thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. 4 thiền thành có 
tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. 4 thiền thành bên ngoải. 4 thiền thành y 
sinh. 4 thiền thành do thủ cũng có, thành phi do thủ cũng có. 4 thiền thành phi thủ. 4 
thiền thành phi phiền não. 


xiii. Đáp nhị đề yêu bối (øi/fhiduka) 


740. 


x 


x  x%x  x *% 


x 


xxx  x x *% 


4 thiền thành phi sơ đạo tuyệt trừ. 4 thiền thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. 4 thiền 
thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. 4 thiền thành phi hữu nhân phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. 
Sơ thiền trừ tầm sanh trong thiền ấy thời thành hữu tầm. Ba thiền (kia) thành vô tầm. 
Sơ thiền trừ tứ sanh trong thiền ấy thời thành hữu tứ. Ba thiền (kia) thành vô tứ. 
2 thiền trừ hý sanh trong thiền ấy thời thành hữu hỷ. Hai thiền (kia) thành vô hý. 
2 thiền trừ hỷ sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh hỷ. Hai thiền (kia) thành phi 
đồng sanh hỷ. 
3 thiền trừ lạc sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh lạc. Tứ thiền thành phi đồng 
sanh lạc. 
4 thiền trừ xả sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh xả. ba thiền thành phi đồng 
sanh xả. 
4 thiền thành phi Dục giới, thành Sắc giới cũng có, thành phi Sắc giới cũng có. 
3 thiền thành phi Vô sắc giới. Tứ thiền thành Vô sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
ØIới cũng có. 
4 thiền thành liên quan luân hồi cũng có, thành bất liên quan luân hồi cũng có. 
4 thiền thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất luân hồi cũng có. 
4 thiền thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 
4 thiền thành hữu thượng cũng có, thành vô thượng cũng có. 
4 thiền thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 
Dứt Phần vấn đáp 
Hoàn bị Thiên phân tích 


~~>~>~>~>~>~~>~>~~~>~>~>~>~>~~>~>~~ 
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741. 


PHẢN XI - VÔ LƯỢNG PHẦN TÍCH 


A. VÔ LƯỢNG PHÂN TÍCH - PHẢN PHÂN THEO KINH 


Tứ vô lượng: 


1; 


Phíc-khú trong Tông giáo nầy rải tâm từ hướng thứ nhất, hướng thứ hai cũng như 
thế, hướng thứ ba cũng như thế, hướng thứ tư cũng như thế, hướng trên hướng dưới, 
hướng mặt hướng trái cũng đông như thế. Rải tâm từ rộng lớn bao la vô lượng cho 
đặng không gây oan trái, chăng sân ác độc hại cho đến tất cả chúng sanh trong đời 
do thành người vẫn có tâm bình đăng đối với mỗi chúng sanh. 


. Rải tâm bi đến hướng thứ nhất, hướng thứ hai, hướng thứ ba, hướng thứ tư đều như 


thế, cho đến hướng trên hướng dưới, phía mặt, phía trái cũng đều đồng như nhau. 
Rải tâm bi rộng rãi bao la vô lượng mong cho tất cả chúng sanh trong đời đặng 
không sân ác độc hại, đừng gây oan trái nhau, do tâm bình đẳng đối với mỗi hạng 
chúng sanh. 


. Rải tâm hỷ ngay hướng thứ nhất, hướng thứ hai, hướng thứ ba, hướng thứ tư cũng 


như thế, cho đến hướng trên hướng dưới luôn bên mặt bên trái cũng đều đồng như 
nhau. Rải lòng hỷ lớn lao rộng rãi vô lượng mong cho tất cả chúng sanh đều không 
sân ác độc hại, đừng gây oan trái cho nhau, do thành người có tâm bình đẳng đối 
với mỗi hạng chúng sanh. 


. Rải lòng xả ngay hướng thứ nhất, hướng thứ hai, hướng thứ ba, hướng thứ tư cũng 


như thế, phía trên phía dưới cho đến bên phải bên trái cũng đều đồng nhau. Rải lòng 
xả lớn lao bao quát vô lượng mong cho tât cả chúng sanh không sân ác độc hại, 
không nên gây oan trái do bực có tâm bình đăng đôi với môi hạng chúng sanh. 


1) Từ vô lượng xiến minh 


742. 


743. 


Thế nào là Phíc-khú rải lòng từ đến hướng thứ nhất? Như là Phíc-khú rải lòng từ đến 
tât cả chúng sanh như là người thây kẻ khác thành chô thương yêu tâm thích, nên 
thương yêu như thê. 


Nói từ mà từ đó ra sao? Như là cách thương, thái độ thương, sự thương yêu cả chúng 


sanh, tâm thương yêu giải thoát. Như thế gọi là từ. 


Tâm trong khi có ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa, tâm 
tạng, bạch tịnh thức tức là ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uần, thuộc về ý thức giới. Như 
thế gọi là tâm. Tâm, ý đồng nhau chung hòa hợp, tương ưng với từ. Do nhân đó mới 
gọi là tâm từ. 


Nói hướng thứ nhất tức là hướng Đông, hoặc hướng Tây, hoặc hướng Nam, hoặc 
hướng Băc hay phía trên, phía dưới, bên mặt, bên trái. Hay là những hướng khác. 
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x 


xk 


Nói rải tức là phóng tâm đi đến. 


Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


2) Bi vô lượng xiễn minh 


744. 


745. 


x 


Thế nào là Phíc-khu rải lòng bỉ đến hướng thứ nhất? Như là Phíc-khú rải lòng bï đến 
tât cả chúng sanh như thây người nào khô sở đáng tội nghiệp như thê. 


Bỉ trong khi có ra sao? Như là cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp cho tất cả chúng 
sanh lòng bị giải thoát. Như thê gọi là bị. 

Tâm đó ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là tâm, mà tâm ây đông sanh, hiệp chung hòa trộn, tương ưng với bị 
ây. Do nhân đó mới gọi là tâm bi. 

Nói hướng thứ nhất tức là hướng Đông, hoặc hướng Tây hay hướng Nam, hướng Bắc, 
hướng trên, hướng dưới hay là bên phải hoặc các hướng khác. 

Nói rải tức là phúng tâm ra tưởng đi. 


Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 





Nói hướng thứ hai cũng cách ấy, có nghĩa là một hướng nào đó, hướng thứ hai cũng 
như thê, hướng thứ ba cũng như thê đó, hướng thứ tư cũng thê đó, hướng trên cũng thê 
đó, hướng dưới cũng thê đó, phía mặt cũng thê đó, các hướng khác cũng thê đó. 


Nói tất cả chúng sanh trong đời do bực có tâm bình đẳng đối trong chúng sanh mỗi 
hạng có nghĩa là nói tất cả chúng sanh do bực có tâm bình đẳng đối với mỗi hạng 
chúng sanh đó thành lối nhất định, ám chỉ khắp tất cả chúng sanh không có phần nào 
ngoài kiếm phần ngoài không đặng. 


Nói tâm bị mà bỉ đó ra sao? Như là cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp, sự tội nghiệp 
trong tât cả chúng sanh, tâm bi giải thoát. Như thê gọi là tâm bi. 

Tâm trong khi có ra sao? Như là sự chủ trương biệt cảnh, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là tâm, mà tâm đó đông có sanh chung, hòa trộn, tương ưng với bị 
ây. Do nhân đó mới gọi là tâm bi. 

Nói lớn lao có nghĩa là tâm nào rộng lớn thì tâm ấy rộng rãi, tâm nảo rộng rãi tâm ấy 
vô lượng, tâm nào vô lượng tâm ây không có oan trái, tâm nào không có oan trái tâm 
ây không có sân ác. 

Nói rải tức là tâm phúng ra, chăm chú đến. 


Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


3) Tùy hỷ vô lượng xiễn minh 


746. 


T41. 


Thế nào là Phíc-khú rải lòng tùy hỷ đến hướng thứ nhất? Như là Phíc-khú rải lòng 
tùy hý đến tất cả chúng sanh, như có người thấy một kẻ khác thành bực cảm ưa mến 
mới mừng giùm thế đó. 
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Tùy hý trong khi có ra sao? Như là sự mừng giùm, thái độ mừng giùm, sự mừng giùm 
trong tât cả chúng sanh tâm tùy hỷ giải thoát. Như thê gọi là tùy hỷ. 


Tâm trong khi có ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... sanh 
từ ý thức giới. Như thê gọi là tâm, mà tâm ây đông sanh hiệp chung hòa trộn tương 
ưng với tùy hỷ ây. Do nhân đó mới gọi là tâm tùy hỷ. 

Nói hướng thứ nhất tức là hướng Đông, hoặc hướng Nam, hoặc hướng Tây, hoặc 
hướng Băc hay hướng trên, hướng dưới. Hay là bên phải hoặc các hướng khác. 


Câu nói rải tức là tâm phúng ra chăm chú đến. 
Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


Nói hướng thứ hai cũng cách đó có nghĩa là hướng thứ nhất thế nào thì hướng thứ hai 
cũng thê đó, hướng thứ ba cũng thê đó, hướng thứ tư cũng thê đó, hướng trên cũng thê 
đó, hướng dưới cũng thê đó, hướng bên mặt cũng thê đó, các hướng khác cũng thê đó. 


Nói tất cả chúng sanh trong đời do bực có tâm bình đẳng trong chúng sanh mỗi nhóm 
có nghĩa là nói răng tât cả chúng sanh trong đời do thành người có tâm bình đăng trong 
mỗi bọn chúng sanh ây thành lời nói nhât định, ám chỉ tât cả chúng sanh không có sót 
ngoài ra. 


Nói tâm tùy hỷ mà tùy hỷ đó ra sao? Như là sự mừng giùm, thái độ mừng giùm, sự 
mừng giùm cho tât cả chúng sanh tâm tùy hỷ giải thoát. Như thê gọi là tùy hỷ. 

Tâm đó ra sao? Như là sự chủ trương biệt cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thê gọi là tâm, mà tâm ây đông sanh, hiệp chung, hòa trộn, tương ưng với 
tùy hỷ ây. Do nhân đó mới gọi là tâm tùy hỷ. 

Nói quảng đại có giải là tâm nào quảng đại thì tâm ấy rộng rãi, tâm nào rộng rãi tâm ấy 
vô lượng, tâm nào vô lượng tâm đó không có oan trái, tâm nào không oan trái thì tâm 
đó không sân ác. 

Nói rải tức là tâm phúng ra, chăm chú đến. 


Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


4) Xả vô lượng xiễn minh 


748. 


749. 


Ti hễ nào là Phíc-khú rải lòng xả đến hướng thứ nhất? Như là Phíc-khú rải lòng xả 
đên tât cả chúng sanh như có người thây một kẻ nào phi hợp ý, phi phi hợp ý rôi mới 
thành người có tâm xả đó. 


Xả trong khi có ra sao? Như là cách như thường, thái độ như thường đối với tất cả 
chúng sanh, đó là tâm xả giải thoát. Như thê gọi là xả. 

Tâm trong khi có ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... sanh 
từ ý thức giới. Như thê gọi là tâm, mà tâm ây đông sanh, hiệp chung, hòa trộn tương 
ưng với xả ây. Do nhân đó mới gọi là tâm xả. 

Nói hướng thứ nhất tức là hướng Đông, hoặc hướng Nam, hoặc hướng Tây, hoặc 
hướng Băc hay hướng trên, hướng dưới, hướng mặt hay là những hướng khác. 


ZIỦ 
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Nói rải tức là tâm phúng ra, chăm chú đên. 


Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


* Nói hướng thứ hai cũng thế đó, nghĩa là hướng thứ nhất như thế nào thì hướng thứ hai 


750. 


cũng thế đó. Hướng thứ ba như thế nào thì hướng thứ tư cũng thế đó, hướng trên cũng 
thê đó, hướng phía dưới cũng thê đó, hướng phía phải cũng thê đó, các hướng khác 
cũng thê đó. 


Nói tất cả chúng sanh trong đời do người có tâm bình đẳng đối với mỗi thứ chúng sanh 
có nghĩa như vây: Tât cả chúng sanh do người có tâm bình đăng đôi với mỗi thứ chúng 
sanh đó thành ra lời nhât định, ám chỉ khắp hệt tât cả chúng sanh không chừa dư ra chi 
cả. 
Nói tâm xả mà tâm xả đó ra sao? Như là cách tự nhiên, thái độ tự nhiên đối với tất cả 
chúng sanh, tự nhiên là tâm xả giải thoát. Như thê gọi là xả. 
Tâm đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà 
tâm ây đông sanh, hiệp chung, hòa trộn, tương ưng với xả ây. Do nhân đó mới gọi là 
tâm xả. 
Nói rộng rải có nghĩa là tâm nào quảng đại thì tâm đó rộng rãi, tâm nào rộng rãi thì 
tâm đó không bờ mé, tâm nào không bờ mé thì tâm đó không oan trái, tâm nảo không 
oan trái thì tâm đó không sân ác. 
Nói rải tức là phúng tâm ra, chăm chú đến. 
Nói trụ nghĩa là liên quan nhau... tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

Dựt Phân theo Kinh. 


B. VÔ LƯỢNG PHÂN TÍCH - PHẢN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


Tứ vô lượng tâm: Một là từ, hai là bi, ba là hý, bốn là xả. 


1) Thiền thiện từ theo bốn bực 


751. 


x 


Từ đó ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nây tu tiễn theo đường lối hầu đến 
Sắc giới, tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền đồng sanh với từ thời trong khi đó cách thương, 
sự thương, thái độ thương, tâm từ giải thoát vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là từ. Còn 
những pháp ngoài ra tương ưng với từ. 


Từ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nây tu tiến theo đường lối 
hầu đến Sắc giới vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền đồng sanh với từ trong khi nảo thì 
sự thương, cách thương, thái độ thương bằng tâm từ giải thoát trong khi như thế gọi là 
từ. Còn những pháp ngoài ra tương ưng từ. 


Từ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nây tu tiến theo đường lối 
hầu đến Sắc giới do tiêu tan luôn hỷ, đắc tam thiền đồng sanh với từ trong khi nào thì 
sự thương, cách thương, thái độ thương bằng tâm từ giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn 
những pháp ngoài ra tương ưng với từ. 
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2) Thiền thiện từ theo năm bực 
* Như là Phíc-khú trong Tông giáo nây khi nảo tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền đồng sanh với từ trong khi đó thì sự thương, cách thương, 
thái độ thương bằng từ của tâm giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra 
thuộc tương ưng từ. 


+ Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, đắc nhị thiền 
đồng sanh với từ, vô tầm hữu tứ, có hỷ, lạc sanh từ định trong khi nào thì sự thương, 
cách thương, thái độ thương bằng tâm từ giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn những pháp 
ngoài ra thuộc tương ưng từ. 


+ Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly tầm, 
tứ... đặc tam thiên đông sanh với từ trong khi nào thì sự thương, cách thương, thái độ 
thương băng tâm từ giải thoát. Như thê gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương 
ưng từ. 


+ Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới do tan luôn 
hỷ... đắc tứ thiền đồng sanh với từ trong khi nào thì sự thương, cách thương, thái độ 
thương bằng tâm từ giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương 
ưng với từ. 


3) Thiền thiện bi theo bốn bực 
* Bỉ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiễn theo đường lối hầu đến 
Sắc giới, tĩnh ly tầm, tứ .... đắc nhị thiền đồng sanh với bi trong khi đó thì sự tội 
nghiệp, cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp băng tâm bi giải thoát. Như thế gọi là bi. 
Còn những pháp ngoài ra thuộc tương ưng bị. 


* Bí trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo đường lối hầu đến 
Sắc giới, tĩnh ly tầm, tứ ... đắc nhị thiền đồng sanh với bi trong khi đó thì sự tội 
nghiệp, cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát. Như thế gọi là bi. 
Còn những pháp ngoài ra thuộc tương ưng bi. 


* Bí trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo đường lối hầu đến 
Sắc giới, tan rã luôn hỷ ... đắc tam thiền đồng sanh với bi trong khi nảo thì sự tội 
nghiệp, cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát. Như thế gọi là bi. 
Còn những pháp ngoài ra tương ưng b1. 


4) Thiền thiện bi theo năm bực 
*- Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly chư dục 
.. đắc sơ thiền đồng sanh với bi trong khi nào thì sự tội nghiệp, cách tội nghiệp, thái 
độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát vẫn có. Như thế gọi là bi. Còn những pháp ngoài 
ra thuộc tương ưng b1. 


+ Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, đắc nhị thiền vô 
tầm còn tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà đồng sanh với bị trong khi nào thì sự tội nghiệp, 
cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát vẫn có. Như thế gọi là bi. 
Còn những pháp ngoài ra tương ưng với bị. 
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+ Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly tầm, tứ, 


đắc tam thiền đồng sanh với bi trong khi nảo thì sự tội nghiệp, cách tội nghiệp, thái độ 
tội nghiệp băng tâm bi giải thoát vẫn có. Như thê gọi là bi. Còn những pháp ngoài ra 
thuộc tương ưng với ĐI. 


* Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tiêu tán luôn 


hỷ... đắc tứ thiền đồng sanh với bi trong khi nảo thì sự tội nghiệp, cách tội nghiệp, thái 
độ tội nghiệp băng tâm bi giải thoát vân có. Như thê gọi là bi. Còn những pháp ngoài 
ra thuộc tương ưng b1. 


5) Thiền thiện tuỳ hỷ theo bốn bực 


753. 


+ Tùy hỷ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nây tu tiễn theo đường 


lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly chư dục ... đắc sơ thiền đồng sanh với tùy hỷ trong khi nào 
thì sự vui theo, cách vui theo, thái độ vui theo băng tâm tùy hỷ giải thoát. Như thê gọi 
là tùy hỷ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương ưng tùy hỷ. 


Tùy hỷ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu 
đến Sắc giới, văng lặng tầm, tứ ... đắc nhị thiền đồng sanh với tùy hỷ trong khi nào thì 
sự vui theo, cách vui theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy hỷ giải thoát vẫn có. Như thế 
gọi là tùy hỷ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương ưng với tùy hỷ. 


Tùy hỷ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiễn theo đường lối hầu 
đến Sắc giới do tiêu tán luôn hÿ ... đắc tam thiền đồng sanh với tùy hỷ trong khi nào 
thì cách vui theo, sự vui theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy hỷ giải thoát vẫn có. Như 
thế gọi là tùy hỷ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương ưng với tùy hỷ. 


6) Thiền thiện tùy hỷ theo năm bực 
+ Như là Phíc-khú trong Tông giáo này tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly 


chư dục ... đắc sơ thiền đồng sanh với tùy hý trong khi nào thì sự vui theo, cách vui 
theo, thái độ vui theo băng tâm tùy hỷ giải thoát vân có. Như thê gọi là tùy hỷ. Còn 
những pháp ngoài ra thuộc tương ưng với tùy hỷ. 


Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, đắc nhị thiền vô 
tầm còn tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà đồng sanh với tùy hỷ trong khi nảo thì vẫn có sự 
vui theo, thái độ vui theo băng tâm tùy hỷ giải thoát. Như thế gọi là tùy hỷ. Còn những 
pháp ngoài ra thuộc tương ưng với tùy hỷ. 


Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới vắng lặng tầm, 
tứ... đắc tam thiền mà đồng sanh với tùy hỷ trong khi nào thì vẫn có sự vui theo, cách 
vui theo, thái độ vui theo băng tâm tùy hỷ giải thoát. Như thế gọi là tùy hỷ. Còn những 
pháp ngoài ra tương ưng với tùy hỷ. 


Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, tiêu tán luôn 
hỷ... đắc tứ thiền mà đồng sanh với tùy hỷ trong khi nảo thì vẫn có sự vui theo, cách 
vui theo, thái độ vui theo băng tâm tùy hỷ giải thoát. Như thế gọi là tùy hỷ. Còn những 
pháp ngoài ra thuộc tương ưng tùy hỷ. 
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7) Thiền thiện xả 


7%. 


T55; 


Xả trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến 
Sắc giới trừ luôn lạc ... đắc tứ thiền mà đồng sanh với xả trong khi nảo thì vẫn có sự 
như thường, cách như thường, thái độ như thường, do tâm xả giải thoát. Như thế gọi là 
xả. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với xả. 


Tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả. 


8) Thiền dị thục quả từ theo bốn bực 


750. 


x 


Từ trong khi có ra sao? 

Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà đồng sanh với từ trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. 
Đây gọi là chư pháp thiện. 


Mà bực thanh tịnh lìa chư dục... đắc sơ thiền đồng sanh với từ thành dị thục quả do 
tu hành tích trữ nghiệp thiện Sắc giới trong khi nào thì vẫn có sự thương, cách thương, 
thái độ thương bằng tâm từ giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra 
tương ưng với từ. 

Từ trong khi có ra sao? 

Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, vắng lặng 
tầm, tứ, đắc nhị thiền đồng sanh với từ trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. 
Như thể gọi là chư pháp thiện. 


Mà bực vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền... đắc tam thiên... đắc sơ thiền... đắc tứ 
thiền đồng sanh với tứ thiền mà đồng sanh với từ thành dị thục quả do tu hành chứa để 
nghiệp thiện Sắc giới, như thế trong khi đó vẫn có sự thương, cách thương, thái độ 
thương bằng tâm từ giải thoát. Đây gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương 
ưng với từ (theo PäIT rút ngẵn). 


9) Thiền dị thục quả bỉ theo bốn và năm bực 


7914 


xk 


xk 


Bì trong khi có ra sao? 

-_ Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà đồng sanh với bi trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 


-_ Mà bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền đồng sanh với bi thành đị thục quả do đã tu 
hành chứa để nghiệp thiện Sắc giới thì trong khi đó sự tội nghiệp, cách tội nghiệp, 
thái độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát. Như thế gọi là bi. Còn những pháp ngoài 
ra tương ưng bi. 


Bì trong khi có ra sao? 

-_ Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới vắng lặng 
tầm, tứ, đắc nhị thiền mà đồng sanh với bi trong khi nảo thì xúc... vô phóng dật vẫn 
có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 
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- Còn bực vắng lặng tầm, tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiên... 
đắc tứ thiền mà đồng sanh với bi thành dị thục quả do đã tu hành chứa để nghiệp 
thiện Sắc giới, như thế trong khi đó vẫn có sự tội nghiệp, cách tội nghiệp, thái độ tội 
nghiệp bằng tâm bi giải thoát. Đây gọi là bi. Còn những pháp ngoải ra thuộc tương 
ưng bi (theo PäIT rút ngăn). 


10) Thiền dị thục quả tùy hỷ theo bốn và năm bực 
758. 
* Tp hỷ trong khi có ra sao? 
-_ Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà đồng sanh với tùy hỷ trong khi đó thì xúc... vô phóng dật 
vẫn có. Như thế gọi là chư pháp thiện. 


-_ Còn bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền đồng sanh với tùy hỷ thành đị thục quả do 
tu hành chứa để nghiệp thiện Sắc giới, như thế trong khi đó thì sự vui theo, cách vui 
theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy hỷ giải thoát vẫn có. Đây gọi là tùy hỷ. Còn 
những pháp ngoài ra tương ưng với tùy hỷ. 


* Tùy hỷ đó ra sao? 
-_ Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới vắng lặng 
tầm, tứ... đắc nhị thiền đồng sanh với tùy hỷ trong khi đó thì xúc... vô phóng dật 
vẫn có. Như thế gọi là chư pháp thiện. 


- Còn bực vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... đắc sơ thiền... đắc tứ 
thiền đồng sanh với tùy hỷ thành dị thục quả do tu hành chứa để nghiệp thiện Sắc 
giới thì trong khi đó vẫn có sự vui theo, cách vui theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy 
hỷ giải thoát. Như thế gọi là tùy hỷ. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với tùy hỷ 
(theo PäIT rút ngăn). 


11) Thiền dị thục quả xả 
759. 
Xá trong khi có ra sao? 
-_ Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới trừ luôn lạc, 
đắc tứ thiền đồng sanh với xả trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế 
gọi là chư pháp thiện. 


- Còn bực trừ luôn lạc đắc tứ thiền đồng sanh với xả thành dị thục quả do tu hành 
chứa đề nghiệp thiện Sắc giới thì như trong khi đó vẫn có sự như thường, cách như 
thường, thái độ như thường từ nơi tâm xả giải thoát. Như thế gọi là xả. Còn những 
pháp ngoài ra tương ưng với xả. 

760. 
Tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả. 


12) Thiền tố (kiriyã) từ theo bốn và năm bực 
761. 
+ Từ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiễn theo thiền Sắc giới, tĩnh 
ly chư dục... đặc sơ thiên đông sanh với từ phi thiện phi bât thiện và phi dị thục quả, 
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762. 


thành tố (#riyä) lạc trụ kiến pháp, thì trong khi đó vẫn có sự thương, cách thương, thái 
độ thương băng tâm từ giải thoát. Như thê gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra thuộc 
tương ưng với từ. 


Từ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nảo tu tiến theo thiền Sắc giới, 
vắng lặng tầm, tứ đắc nhị thiền... tam thiền... đắc sơ thiền... đắc tứ thiền đồng sanh 
với từ thành tố (#rixä) phi thiện, phi bất thiện và phi dị thục quả, lạc trụ kiến pháp thì 
trong khi đó vẫn có sự thương, cách thương, thái độ thương bằng tâm từ giải thoát. Đó 
gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với từ. 


Bì đó ra sao”... Tùy hỷ đó ra sao?... Xã đó ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nảo tu 
tiến theo thiền Sắc giới trừ luôn lạc... đắc tứ thiền đồng sanh với xả mà thành tố 
(kiriya) phi thiện phì bắt thiện và phi dị thục quả, lạc trụ kiến pháp thì trong khi đó vẫn 
có sự như thường, cách như thường, thái độ như thường băng tâm xả giải thoát. Như 
thế gọi là xả. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với xả (theo PãlT rút ngắn). 

Dứt Phân theo Diệu Pháp 


C. VÔ LƯỢNG PHÂN TÍCH PHẢN VẤN ĐÁP 


Tứ vô lượng tâm: 

-_ Một là Phíc-khú trong Tông giáo này rải lòng từ đến hướng thứ nhất, đến hướng thứ 
hai, đến hướng thứ ba, đến hướng thứ tư cũng đồng cách đó, hướng trên, hướng 
dưới, hướng bên mặt cũng đồng nhau. Rải lòng từ lớn lao rộng rãi không bờ mé, 
không có oan trái, không có sân ác đến tất cả chúng sanh trong đời, do thành người 
có tâm bình đắng trong mỗi thứ chúng sanh. 


-_ Hai là rải lòng bi đến hướng thứ nhất, hướng thứ hai cũng cách đó, hướng thứ ba 
cũng cách đó, hướng thứ tư cũng cách đó, hướng trên hướng dưới, hướng bên phải 
cũng đồng như nhau. Rải lòng bi lớn lao rộng rãi không bờ mé, không oan trái, 
không sân ác đến tất cả chúng sanh trong đời, do thành người có tâm bình đẳng 
trong tất cả mỗi thứ chúng sanh. 


- Ba là tâm rải lòng tùy hỷ đến hướng thứ nhất, hướng thứ hai cũng cách đó, hướng 
thứ ba cũng cách đó, hướng thứ tư cũng cách đó, hướng trên, hướng dưới, hướng 
mặt cũng đồng như nhau. Rải lòng tùy hỷ lớn lao rộng rãi vô lượng không oan trái, 
không sân ác đến tất cả chúng sanh trong đời bởi thành người có tâm bình đăng 
trong mỗi hạng chúng sanh. 


-_ Bốn là rải lòng xả đến hướng thứ nhất, hướng thứ hai cũng cách đó, hướng thứ ba 
cũng cách đó, hướng thứ tư cũng cách đó, hướng trên, hướng dưới, hướng bên mặt 
cũng đông như nhau. Rải lòng xả lớn lao rộng rãi không bờ mé, không có oan trái, 
không có sân ác đên tât cả chúng sanh trong đời, do thành người có tâm bình đăng 
trong môi hạng chúng sanh. 

VẤN THEO ĐẦU ĐẺ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐÉ NHỊ 
Những tứ vô lượng tâm mà vô lượng tâm nào thành thiện, vô lượng tâm nào thành 


bắt thiện, vô lượng tâm nào thành vô ký... vô lượng tâm nào thành hữu y, vô lượng 
tâm nào thành vô y. 
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1) Đáp theo đầu đề tam 


763. 


ki 
ki 


Tứ vô lượng tâm thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

Tam vô lượng tâm thành tương ưng lạc thọ. Xả vô lượng tâm thành tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ. 

Tứ vô lượng tâm thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

Tứ vô lượng tâm thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có. 


+ Tứ vô lượng tâm thành phi phiền toái cảnh phiền não. 


Tứ vô lượng tâm thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành 
vô tầm vô tứ cũng có. Xả vô lượng tâm thành vô tầm vô tứ. 

Tam vô lượng tâm thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
phi đồng sanh xả. Không thể nói thành đồng sanh hỷ cũng có. Xả vô lượng tâm thành 
đồng sanh xả. 

Tứ vô lượng tâm thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 


+. Tứ vô lượng tâm thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 


Tứ vô lượng tâm thành nhân sanh tử cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp-bàn cũng có. 
Tứ vô lượng tâm thành phi hữu học phi vô học. 


+ Tứ vô lượng tâm thành đáo đại, không thê nói tuy nhiên thành biết cảnh hỷ thiểu, tuy 


nhiên thành biết cảnh đáo đại, tuy nhiên thành biết cảnh vô lượng. 


+. Tứ vô lượng tâm thành trung bình. 


Tứ vô lượng tâm thành bắt định, không nên nói tuy nhiên thành đạo là cảnh, tuy nhiên 
thành đạo là nhân, tuy nhiên thành đạo là trưởng. 

Tứ vô lượng tâm thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. 

Tứ vô lượng tâm thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 
Không nên nói dĩ nhiên thành biết cảnh quá khứ, dĩ nhiên thành biết cảnh vị lai, dĩ 
nhiên thành biết cảnh hiện tại. 

Tứ vô lượng tâm thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và 
ngoại phần cũng có. 

Tứ vô lượng tâm thành biết cảnh ngoại. 


+ Tứ vô lượng tâm thành bất kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 
1. Đáp phân chùm nhân (hefugocchaka) 


764. 


+. Từ vô lượng tâm thành nhân. Tam vô lượng tâm thành phi nhân. 


Tứ vô lượng tâm thành hữu nhân. Tứ vô lượng tâm thành tương ưng nhân. 


+ Từ vô lượng tâm thành nhân hữu nhân. Tam vô lượng tâm không thể nói thành nhân 


hữu nhân, chỉ thành phi nhân hữu nhân. 

Từ vô lượng tâm thành nhân tương ưng nhân. Tam vô lượng tâm không thể nói thành 
nhân tương ưng nhân, chỉ thành phi nhân tương ưng nhân. 

Tam vô lượng tâm thành phi nhân hữu nhân. Từ vô lượng tâm không thể nói tuy nhiên 
thành phi nhân hữu nhân, tuy nhiên thành phi nhân vô nhân. 
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¡i. Đáp nhị đề đỉnh (cữlantaraduka) 


765. 


xk 


Tứ vô lượng tâm thành hữu duyên. Tứ vô lượng tâm thành hữu vi. Tứ vô lượng tâm 
thành bất kiến. Tứ vô lượng tâm thành vô đối chiếu. Tứ vô lượng tâm thành phi sắc. 
Tứ vô lượng tâm thành hiệp thế. Tứ vô lượng tâm thành cũng có tâm biết đặng, thành 
cũng có tâm không biết đặng. 


iii. Đáp phần chùm lậu (Zsavagocchaka) 


xk 


Tứ vô lượng tâm thành phi lậu. Tứ vô lượng tâm thành cảnh lậu. Tứ vô lượng tâm 
thành bất tương ưng lậu. Tứ vô lượng tâm không thê nói thành lậu cảnh lậu chỉ thành 
phi lậu cảnh lậu. Tứ vô lượng tâm không thê nói tuy nhiên thành lậu tương ưng lậu, 
tuy nhiên thành phi lậu tương ưng lậu. Tứ vô lượng tâm thành bất tương ưng lậu cảnh 
lậu. 


1V, V, VI, VII, VII, 1X, X, XI, xI. Đáp phân chùm triên... 


x 


Tứ vô lượng tâm thành phi triền... tứ vô lượng tâm thành phi phược... tứ vô lượng 
tâm thành phi bộc... tứ vô lượng tâm thành phi phối... tứ vô lượng tâm thành phi 
cái... tứ vô lượng tâm thành phi khinh thị... tứ vô lượng tâm thành tri cảnh... tứ vô 
lượng tâm thành phi tâm... tứ vô lượng tâm thành sở hữu tâm... tứ vô lượng tâm thành 
tương ưng tâm... tứ vô lượng tâm thành hòa với tâm. Tứ vô lượng tâm thành có tâm 
làm sở sanh. Tứ vô lượng tâm thành đồng sanh tồn với tâm. Tứ vô lượng tâm thành 
tùng tâm thông lưu. Tứ vô lượng tâm thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. Tứ vô 
lượng tâm thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. Tứ vô lượng tâm thành có 
tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. Tứ vô lượng tâm thành bên ngoài. Tứ vô 
lượng tâm thành phi y sinh. Tứ vô lượng tâm thành do thủ cũng có, thành phi do thủ 
cũng có. Tứ vô lượng tâm thành phi thủ... tứ vô lượng tâm thành phi phiền não... 


xiii. Đáp phần yêu bối (øi/†hiduka) 


766. 


xk 


Tứ vô lượng tâm thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ vô lượng tâm thành phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. Tứ vô lượng tâm thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ vô lượng tâm 
thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

Tam vô lượng tâm thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. Tam vô lượng tâm 
thành vô tứ. 

Tam vô lượng tâm thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. Xả vô lượng tâm thành 
vô hỷ. 

Tam vô lượng tâm thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng sanh hý cũng có. Xả 
vô lượng tâm thành phi đồng sanh hý. 

Tam vô lượng tâm thành đồng sanh lạc. Xả vô lượng tâm thành phi đồng sanh lạc. 


+ Xả vô lượng tâm thành đồng sanh xả. Tam vô lượng tâm thành phi đồng sanh xả. 


Tứ vô lượng tâm thành phi Dục giới. Tứ vô lượng tâm thành Sắc giới. Tứ vô lượng 
tâm thành phi Vô sắc giới. Tứ vô lượng tâm thành liên quan luân hồi. Tứ vô lượng tâm 
thành phi nhân xuất luân hồi. Tứ vô lượng tâm thành bất định. Tứ vô lượng tâm vô 
lượng tâm thành hữu thượng. Tứ vô lượng tâm thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 
Dứt Phần vấn đáp 
Hoàn bị Vô lượng tâm phân tích 


~~>~>~>~>~>~~>~>~>~>~>~~>~>~~>~>~~ 


224 


Việt dịch : Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





PHẢN XIV - ĐIÊU HỌC PHẦN TÍCH 


A. ĐIÊU HỌC PHÂN TÍCH - PHẢN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


1) Năm điều học phân theo tám tâm thiện dục giới. 
Cách thứ nhât 


767. 


768. 


Năm điều học: 

-_ Điều học thứ nhất là tránh xa sự sát sanh. 

-_ Điều học thứ hai là tránh xa sự trộm cắp. 

-_ Điều học thứ ba là tránh xa sự tả dâm. 

-_ Điều học thứ tứ là tránh xa sự vọng ngữ. 

- _ Điều học thứ năm là tránh xa sự đề duôi uống rượu và các chất say. 


Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ 
thọ tương ưng trí, sanh ra tránh xa sự sát sanh thời trong khi đó có cách ngăn, cách 
ngừa, sự chừa bỏ, sự dứt bỏ, không làm, thái độ không làm, không vi phạm, không quá 
mức, vẫn hạn chế nguyên nhân của sự sát sanh thành người chừa bỏ sự sát sanh. Như 
thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với sự 
tránh xa sát sanh. 


Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ, tương ưng trí tránh xa sự sát sanh thì trong khi đó sự tính, cách tính, thái 
độ tính vẫn có. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. Còn những pháp ngoải ra 
tương ưng với tư (cefan4). 


Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới sanh ra 
đồng sanh với hý thọ, tương ưng trí, tránh xa sự sát sanh thì xúc... cân, vô phóng dật 
vẫn có. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. 


Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới sanh ra 
đồng sanh với hỷ thọ, tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hý thọ bất tương ưng trí... 
đồng sanh hý thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng trí... đồng 
sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... đồng sanh 
xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn mà tránh xa sự sát sanh thời trong khi đó có cách 
ngăn, cách ngừa, sự chừa bỏ, sự dứt bỏ, cách không làm, thái độ không làm, không vi 
phạm, không quá mức, vẫn hạn chế nguyên nhân của sự sát sanh thành người xa lìa sát 
sanh. Như thế gọi là điều học tránh xa sát sanh. Còn những pháp ngoài ra tương ưng 
VỚI sự tránh xa. 


Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh xả thọ, bất tương ưng trí hữu dẫn. mà tránh xa sự sát sanh thời trong khi đó vân có 
sự cố quyết, cách cô quyết, thái độ có quyết. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát 
sanh. Còn những pháp ngoài ra hiệp với tư (cefan4). 
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Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh xả thọ bât tương ưng trí hữu dân mà tránh xa sự sát sanh thì có xúc... chiêu cô, 
vô phóng dật vẫn có. Như thê gọi là điêu học tránh xa sự sát sanh. 


Điều học tránh xa sự trộm cướp... điều học tránh xa sự tà dâm... điều học tránh xa 
sự vọng ngữ... điều học tránh xa sự dễ duôi uỗng rượu và các chất say đó ra sao? 
Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí, tránh xa sự dễ duôi 
uống rượu và các chất say thì trong khi đó có cách ngăn cách ngừa, sự chừa bỏ, dứt bỏ, 
không làm, thái độ không làm, không vi phạm, không quá mức, vẫn hạn chế nguyên 
nhân của sự dễ duôi uống rượu và dùng các chất say. Như thế gọi là điều học tránh xa 
sự dễ duôi uống rượu và các chất say. Còn những pháp ngoài ra hợp với sự tránh xa. 


Điều học tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào 
tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí, tránh xa sự dễ duôi uống rượu và 
các chất say thì trong khi đó có sự tính tránh, quyết tránh, thái độ có quyết tránh. Như 
thế gọi là điều học tránh xa sự để duôi uống rượu và các chất say. Còn những pháp 
ngoài ra tương ưng với tư (cefan4). 


Điều học tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào 
tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí tránh xa sự dễ duôi uống rượu và 
các chất say thì trong khi đó vẫn có xúc... chiếu cố, vô phóng dật. Như thế gọi là điều 
học tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say. 


Điều học tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào 
tâm thiện Dục giới đồng sanh hý thọ, tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hý thọ bất 
tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương 
ưng trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bắt tương ưng 

. đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... tránh xa sự dễ duôi uống rượu và 
dùng các chất say trong khi nào thì cách chừa, cách bỏ, cách dứt nghĩ, cách xa lìa sự dễ 
duôi uống rượu và các chất say, cách không làm, thái độ không làm, chăng vi phạm, 
chăng phá đến, vẫn hạn chế nguyên nhân của sự dễ duôi uống rượu và các chất say 
như thế của bực xa lìa dễ duôi uống rượu và các chất say mới gọi là điều học tránh xa 
sự để duôi uống rượu và các chất say. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với sự 
tránh xa. 


Điều học tránh xa sự dễ duôi uỗng rượu và các chất say trong khi có ra sao? Trong 
khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn mà ngăn ngừa 
sự dể duôi uống rượu và các chất say trong khi đó có sự tính ngăn ngừa cô ngăn ngừa, 
thái độ có quyết ngăn ngừa. Như thế gọi là điều học tránh xa sự dễ duôi uống rượu và 
các chất say. Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tránh xa. 


Điều học tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào 
tâm thiện Dục giới đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn, ngăn lìa sự dễ duôi 
uống rượu và các chất say trong khi đó thì xúc... chiếu cỗ, vô phóng dật vẫn có. Như 
thế gọi là điều học tránh xa sự để duôi uống rượu và các chất say. 


2) Chia ngũ giới theo tám tâm thiện dục giới 
Phân thứ hai 


770. 


Năm điêu học: 
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771. 


T12. 


- _ 1 là điều học tránh xa sự sát sanh. 

- _ 2 là điều học tránh xa sự trộm cắp. 

- 3 là điều học tránh xa sự tà dâm. 

- 4 là điều học tránh xa sự vọng ngữ. 

- 5 là điều học tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say. 


Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ, tương ưng trí. Hoặc thành hạ, trung, thượng. Thành dục trưởng, cần 
trưởng, tâm trưởng, thâm trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần 
trưởng hạ, trung, thượng. Thành tâm trưởng hạ, trung, thượng. Thành thâm trưởng hạ, 
trung, thượng, mà ngăn ngừa tránh xa sự sát sanh thì trong khi đó có cách ngăn, sự 
ngừa, chừa ra, dứt bỏ, xa lìa sự sát sanh, không làm, không phạm, hạn chế nguyên 
nhân sự sát sanh của người tránh xa sự sát sanh. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát 
sanh. Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tránh xa. 


Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ, tương ưng trí thành thượng, trung, hạ. Thành dục trưởng, cần trưởng, tâm 
trưởng, thâm trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần trưởng hạ, trung, 
thượng. Thành tâm trưởng hạ, trung, thượng. Thành thâm trưởng hạ, trung, thượng để 
ngăn ngừa sự sát sanh trong khi nào thì sự cố quyết, tính tránh xa, quyết tránh xa, thái 
độ cô quyết tránh xa, vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. 
Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tính tránh xa. 


Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ, tương ưng trí thành hạ, trung, thượng. Thành dục trưởng, cần trưởng, tâm 
trưởng, thâm trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần trưởng hạ, trung, 
thượng. Thành tâm trưởng hạ, trung, thượng. Thành thâm trưởng hạ, trung, thượng mà 
ngăn lìa sự sát sanh trong khi nào thì xúc... chiếu cỗ, vô phóng dật vẫn có trong khi 
ây. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. 


Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bắt tương ưng trí... đồng sanh 
hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ 
tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất 
tương ưng trí hữu dẫn... thành hạ, trung, thượng. Thành dục trưởng, cần trưởng, tâm 
trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần trưởng hạ, trung, thượng. 
Thành tâm trưởng hạ, trung, thượng để ngăn ngừa sự sát sanh trong khi nào thì cách 
ngăn, sự ngừa, chừa bỏ, tránh xa, không làm, bất tác, không phạm, ngăn chận nguyên 
do của sự sát sanh bằng cách xa lìa sự sát sanh. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát 
sanh. Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tránh xa.. . Tất cả pháp ngoài ra tương ưng 
với sự cô quyết tính ngừa... thì xúc... chiếu cỗ, vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là 
điều học tránh xa sự sát SiÌi: 


Điều học tránh xa sự không cho mà lấy... điều học tránh xa sự tà dâm... điều học 
tránh xa sự vọng ngữ... điều học tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say đó 
ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí thành hạ 
trung thượng. Thành dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thâm trưởng. Thành dục 
trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần trưởng hạ, trung, thượng. Thành tâm trưởng hạ, 
trung, thượng. Thành thâm trưởng hạ, trung, thượng, đều ngăn ngừa luôn sự âm tửu 
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trong khi nào thì sự ngăn, cách ngăn thái độ ngừa và chừa bỏ không làm, bất tác, 
chăng vi phạm, chận những nguyên do của sự sát sanh.. . bằng cách người trì giới. Như 
thế gọi là điều học tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say. Còn những pháp 
ngoài ra hiệp với sự tránh xa... và tất cả pháp ngoài ra cũng tương ưng VỚI sự cô quyết 
tránh xa trong khi đó thì xúc.. . chiêu cố, vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Như thế 
gỌI là điều học tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say. 
Điều học tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào 
tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hý thọ bất 
tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương 
hiếu trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng 
.. đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn mà thành hạ trung thượng. Thành dục 
ni ng cần trưởng và tâm trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần 
trưởng hạ, trung, thượng. Thành tâm trưởng hạ, trung, thượng, sanh ra ngăn ngừa sự dễ 
duôi uống rượu và các chất say trong khi nào thì sự ngăn, cách ngừa, cách chừa bỏ, 
cách tránh xa, không làm, bắt tác, chẳng vi phạm, chận nguyên nhân thuộc người trì 
giới. Như thế gọi là điều học tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say. Còn 
những pháp ngoài ra hiệp với sự tránh xa... nói chung, tất cả pháp ngoài ra tương ưng 
với tư (cefanä), tính tránh... trong khi đó thì xúc... chiếu cỗ, vô phóng dật vẫn có. 
Như thế gọi là điều học tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất Say. 


3) Pháp thành điều học 


T5, 


xk 


T74. 


Những pháp như thế nào thành điều học? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ tương ưng trí, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là 
những chỉ mở mối sanh ra trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những pháp như thế thành điều học. 


Những pháp như thế nào thành điều học? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ, tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh 
hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ 
tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất 
tương ưng trí hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh; hay là những 
chỉ mở mối sanh ra trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Những 
pháp như thế thành điều học. 


Những pháp như thế nào thành điều học? Trong khi nào bực tu tiễn theo đường lối 
hầu đến Sắc giới... tu tiễn theo đường lối hầu đến Vô sắc giới... tu tiễn theo thiền siêu 
thế, cơ quan ra khỏi khô đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly 
chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn 
có trong khi ấy. Những pháp như thế thành điều học. 

Dứút Phân theo Diệu Pháp 


B. ĐIÊU HỌC PHÂN TÍCH PHẢN VẤN ĐÁP 


Năm điêu học: I là điêu học tránh xa sự sát sanh; 2 là điêu học tránh xa sự không cho 
mà lây; 3 là điêu học tránh xa sự tà dâm; 4 là điêu học tránh xa sự vọng ngữ. 5 là điêu 
học tránh xa sự dê duôi uông rượu và các chât say. 


ĐÁP THEO ĐẦU ĐỀ TAM ĐÁP THEO ĐẦU ĐỀ NHỊ 
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Trong năm điều học ấy mà điều học nào thành thiện, điều học nảo thành bắt thiện, 
điều học nào thành vô ký... điêu học nào thành hữu y, điêu học nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 
Tớ: 

* Năm điều học chỉ thành thiện. 

* Năm điều học chỉ thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ cũng có. 
Năm điều học thành dị thục nhân. 
Năm điều học thành phi do thủ cảnh thủ. 
Năm điều học thành phi phiền toái cảnh phiền não. 
Năm điều học thành hữu tầm hữu tứ. 
Năm điều học thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 
Năm điều học thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 
Năm điều học thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 
Năm điều học thành nhân sanh tử. 
Năm điều học thành phi hữu học phi vô học. 
Năm điều học thành ty hạ. 
Năm điều học thành biết cảnh ty hạ. 
Năm điều học thành trung bình. 
Năm điều học thành bắt định. 
Năm điều học không nên nói thành đạo là cảnh, thành đạo là nhân hay thành đạo là 
trưởng. 
* Năm điều học thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có. Không nên nói 
thành sẽ sanh. 
*- Năm điều học thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 
* Năm điều học thành biết cảnh hiện tại. 
+ Năm điều học thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 
+ Năm điều học thành biết cảnh ngoại. 
* Năm điều học thành bất kiến vô đối chiếu. 


x  x%x*  x x *% 


x  x* x %x x xXx *%x *%x *% 





2) Đáp theo đầu đề nhị 
¡. Đáp phần chùm nhân (#efugocchaka) 
716. 
* Năm điều học thành phi nhân. Năm điều học thành hữu nhân. Năm điều học thành 
tương ưng nhân. 
* Năm điều học không thê nói thành nhân hữu nhân, mà chỉ thành phi nhân hữu nhân. 
*- Năm điều học không nên nói thành nhân tương ưng nhân, mà chỉ thành phi nhân tương 
ưng nhân và thành phi nhân hữu nhân. 


ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cữlanaraduka) 
+. Năm điều học thành hữu duyên. Năm điều học thành hữu vi. Năm điều học thành bắt 
kiên. Năm điêu học thành vô đôi chiêu. Năm điêu học thành phi sắc. Năm điêu học 
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thành hiệp thế. Năm điều học thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không 


biết đặng. 


iii. Đáp phần chùm lậu (Zsavagocchaka) 
* Năm điều học thành phi lậu. Năm điều học thành cảnh lậu. Năm điêu học thành bắt 
tương ưng lậu. Năm điêu học không thê nói thành lậu cảnh lậu, mà chỉ thành phi lậu 


cảnh lậu. 


* Năm điều học không nên nói thành lậu tương ưng lậu hay tuy nhiên thành phi lậu 


tương ưng lậu, mà chỉ thành bất tương ưng lậu cảnh lậu. 


1V, V, VI, VII, VIH, 1X & x. Đáp phần chùm triển... (sanñojanagocchakadi) 
*. Năm điêu học thành phi triền... Năm điều học thành phi phược... Năm điều học thành 
phi bộc... Năm điêu học thành phi phôi... Năm điêu học thành phi cái... Năm điêu 


X 


—° 


9 


x  x* x xX *x xXx *x *%x *X xX *% *%x *% *% 


học thành phi khinh thị... 

Năm điều học thành hữu tri cảnh. 

Năm điều học thành phi tâm. 

Năm điều học thành sở hữu tâm. 

Năm điều học thành tương ưng tâm. 

Năm điều học thành hòa với tâm. 

Năm điều học thành có tâm làm sở sanh. 

Năm điều học thành đồng sanh tồn với tâm. 

Năm điều học thành tùng tâm thông lưu. 

Năm điều học thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. 
Năm điều học thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. 
Năm điều học thành có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. 
Năm điều học thành bên ngoài. 

Năm điều học thảnh phi y sinh. 

Năm điều học thành phi do thủ. 





xii và xiii. Đáp phần chùm thủ (upãdãnagocchakäädi) 


x  x x *x xX *x *%x *X *x *% *%X *% *x *x *% 


Năm điều học thành phi thủ... 

Năm điều học thành phi phiền toái... 

Năm điều học thành phi sơ đạo tuyệt trừ.. 

Năm điều học thành phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Năm điều học thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ... 

Năm điều học thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Năm điều học thành hữu tầm, thành hữu tứ. 

Năm điều học thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 

Năm điều học thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng sanh hỷ cũng có. 


Năm điều học thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng sanh xả cũng có. 
Năm điều học thành Dục giới. 

Năm điều học thành phi Sắc giới. 

Năm điều học thành phi Vô sắc giới. 

Năm điều học thành liên quan luân hồi. 





Năm điều học thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng sanh lạc cũng có. 
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Năm điều học thành phi nhân xuất luân hồi. 
Năm điều học thành bắt định. 

Năm điều học thành hữu thượng. 

Năm điều học thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 


x  x%x x%x *%x 


Dứt Phần vấn đáp 


Hoàn bị Điễu học phán tích 


~~>~>~>~>~>~~>~>~~~>~>~>~~>~~>~>~~ 


Hôi hướng phước đến tăng trưởng thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhất là các vị 
Chư thiên có oai lực hộ trì Tạng Diệu Pháp đặng thạnh hành. 


Mùa kiết hạ chư Tăng 2519 - 1975 
Sải Gòn — Việt nam 
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PHẢN XYV - ĐẠT THÔNG PHÂN TÍCH 
(Patisambhida vibhanga) 


A. ĐẠT THÔNG PHÂN TÍCH PHẦN THEO KINH 


tử # 
Tứ đạt thông: l là nghĩa đạt thông (z/hapafisambhid4); 2 là pháp đạt thông 
(dhammapafisambhid4); 3 là ngữ đạt thông (mruffipafisambhida); 4 là cầp trí đạt 
thông (?a{ibhanapafisambhida). 


Sự thông suốt nghĩa lý gọi là nghĩa đạt thông. Sự thông suốt trong pháp gọi là pháp 
đạt thông. Sự thông suốt thường thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. Sự thông suốt tất 
cả câp trí gọi là câp trí đạt thông. 


Phân năm phần 
Phân thứ nhất thuộc về đề 
778. 
Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 
-_ Rõ thấu trong khổ gọi là nghĩa đạt thông. 
-_ Rõ thấu trong khổ tập gọi là pháp đạt thông. 
-_ Rõ thấu trong khô diệt gọi là nghĩa đạt thông. 
- Rõ thấu trong tiễn hành đến khổ diệt gọi là pháp đạt thông. 
- Thông suốt tường thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. 
-_ Hiểu biết tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông. 


Phân thứ hai thuộc về nhân 
719, 
Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 
- _ Sự thông suốt trong nhân gọi là pháp đạt thông. 
- Sự thông suốt trong quả của nhân gọi là nghĩa đạt thông. 
- Sự hiểu rành tường thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. 
-_ Sự hiểu rõ tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông. 


Phần thứ ba thuộc về pháp 
780. 

Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

-_ Những pháp nào đã sanh, có sanh, sanh ra đều đủ, đã sanh ra, sanh ra riêng phần, đã 
hiện bày, sự hiểu rõ những pháp ấy gọi là nghĩa đạt thông. 

- Sự hiểu rõ những pháp mà đã sanh, đã có, đã đồng sanh, sanh ra rồi, sanh ra riêng 
phần, đã hiện bảy theo những pháp nào mà rõ những pháp sanh theo đó, như thế gọi 
là pháp đạt thông. 

- _ Sự hiểu rõ rảnh tường thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. 

- _ Có đầy đủ tất cả tuệ thông suốt gọi là cấp trí đạt thông. 
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Phân thứ tư thuộc về duyên khởi 
781. 

Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

-_ Sự rõ thấu trong lão tử gọi là nghĩa đạt thông. 

- - Sự rõ thấu trong nhân sanh của lão tử gọi là pháp đạt thông. 

-_ Cách rõ thấu sự diệt tắt của lão tử gọi là nghĩa đạt thông. 

-_ Sự biết rõ cách thực hành làm nhân đưa đến diệt tắt của lão tử gọi là pháp đạt thông. 

- Sự thông suốt rành rẽ trong cách tường thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. 

-_ Sự rành trí, hiểu tất cả gọi là cấp trí đạt thông. 

782. 

Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

- Cách thông suốt trong sự sanh... cách thông suốt trong hữu (8Jãva)... sự thông 
suốt thông thủ... sự thông suốt trong ái... sự thông suốt trong thọ... sự thông suốt 
trong xúc... sự thông suốt trong lục nhập... sự thông suốt trong danh SẮC... SỰ 
thông suốt trong thức... sự thông suốt trong tất cả hành gọi là nghĩa đạt thông. 

- Sự thông suốt trong nhân sanh của hành gọi là pháp đạt thông. 

- _ Cách thông suốt trong sự diệt tắt của hành gọi là nghĩa đạt thông. 

- _ Cách thông suốt trong sự tiễn hành là nhân đến diệt tắt hành gọi là pháp đạt thông. 

-_ Sự thông suốt trong cách tường thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. 

-_ Sự thông suốt tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông. 


Phần thứ năm thuộc về pháp học 
783. 
Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, câp trí đạt thông. 


- Pháp đạt thông trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nầy vẫn 
thông thấu pháp như là Khế kinh (Sa), Trùng tụng (Kzeyy4), Văn pháp 
(Bayyäkarana), Tác phúng tụng (Gãiha), Tự thuyết (Udãna), Bỗn sự (Iivutfaka), 
Bồn sanh (7Z/ak4), Vị tăng hữu (4bbhữtadhammna), Phương quảng (Vedalla). Như 
thế gọi là pháp đạt thông. 


-_ Mà Phíc-khú ấy vẫn thông suốt ý nghĩa những ngạn ngữ ấy, đã thành ý nghĩa của 
ngạn ngữ ấy. Như thế gọi là nghĩa đạt thông. 
- Còn biết rành tường thuật pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 
-_ Sự thông suốt trong tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông. 
Dứit Phân theo Kinh 


B. ĐẠT THÔNG PHÂN TÍCH PHẢN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


1) Tứ đạt thông phân theo tám tâm thiện dục giới 
784. 
+ Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ 
thọ, tương ưng trí. Hoặc có cảnh sắc... hay là cảnh pháp. Hay những chi mở mối sanh 
ra trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Những pháp như thế gọi là thiện. 

-_ Sự thông suốt trong những pháp như thế gọi là pháp đạt thông. 
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Sự thông suốt trong quả của những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

Chế định của những pháp đó vẫn có với ngữ ngôn nào mà thông thấu trong cách 
tường thuật pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

Đắc chứng tỏ ngộ thấu đáo với những trí đó bằng trí nào là những trí đó đưa ra ý 
nghĩa sự ấy, như thế thì sự biết thông suốt trong những trí đó gọi là cấp trí đạt 
thông. 


+ Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ 
thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ 
bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ tương 
ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tương 
ưng trí hữu dẫn... hoặc có cảnh sắc... hay cảnh pháp. Hay là những cảnh chỉ mở mối 
sanh ra trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp thiện. 


Sự hiểu rõ thấu những pháp ấy gọi là pháp đạt thông. 

Sự thông suốt trong quả của những pháp ây gọi là nghĩa đạt thông. 

Chế định của những pháp ấy vẫn có bằng ngữ ngôn nào mà sự hiểu rành trong cách 
tường thuật pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

Còn người thông suốt những trí đó bằng trí nào là những trí ấy đưa ra ý nghĩa ấy. 
Như thể là sự thông suốt trong tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông. 


2) Tứ đạt thông phân theo tâm thiện sắc giới 
+ Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp thiện là chỉ? Trong khi nào bực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Sắc giới tĩnh 
ly chư dục... đặc sơ thiên trụ đê mục đât trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vân có. 
Như thê gọi là chư pháp thiện. 


Sự thông suốt trong pháp ấy gọi là pháp đạt thông. 

Sự thông suốt trong quả của những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

Chế định trong những pháp đó vẫn có bằng ngữ ngôn nào thì sự thông suốt trong 
cách tường thuật pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

Người thông suốt những trí Ấy bằng trí nào mà trí ây đưa ra nghĩa sự ấy như thế thời 
cách thông suốt những trí đó gọi là cấp trí đạt thông. 


3) Tứ đạt thông phân theo tâm thiện vô sắc giới 
+ Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


+ Chự pháp thiện trong khi có ra sao? Trong khi nào tu tiễn theo đường lối hầu đến Vô 
sắc giới trừ luôn lạc... lướt cả Vô sở hữu xứ... đặc tứ thiên trong khi nào thì xúc... vô 
phóng dật vân có. Như thê gọi là chư pháp thiện. 


Mà rõ thấu chư pháp thiện này gọi là pháp đạt thông. 

Biết rõ thấu trong quả của những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

Chế định của những pháp đó băng ngôn ngữ nào đến thông suốt trong tường thuật 
pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

Bực rành rẽ những trí với trí nào mà những trí ấy đưa ra ý nghĩa ấy như thế thông 
suốt tất cả trí, đó gọi là cấp trí đạt thông. 
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4) Tứ đạt thông phân theo tâm thiện siêu thế 
+ Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Trong khi nào bực tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ 
quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư 
dục, đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như 
thế gọi là chư pháp thiện. 

- _ Thông thấu rõ những pháp thiện ấy gọi là pháp đạt thông. 

- Thông thấu rõ những quả đó gọi là nghĩa đạt thông. 

-_ Chế định của những pháp đó bằng lời nói nào đều hiểu rõ tường thuật pháp ngữ đó 
gọi là ngữ đạt thông. 

-_ Bực thông suốt những trí đó, do trí nào mà biết rằng trí ấy đưa ra ý nghĩa như thế 
đặng thấu rõ những trí đó mới gọi là cấp trí đạt thông. 


5) Tứ đạt thông phân theo 12 tâm bắt thiện 
785. 
+. Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và câp trí đạt thông. 


* Chư pháp bất thiện là chỉ? Trong khi nào tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ, tương ưng 
tà kiến. Hoặc có cảnh sắc... . hay cảnh pháp; hay những chỉ mở mối sanh ra trong khi 
đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp bắt thiện. 

- Thông suốt trong những pháp bất thiện đó gọi là pháp đạt thông. 

- _ Thông suốt những quả ấy gọi là nghĩa đạt thông. 

- Bực hiểu rõ những trí nào mà trí ấy đưa ra ý nghĩa đó, thông những trí đó mới gọi là 
cấp trí đạt thông. 


+ Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp bất thiện đó ra sao? Trong khi nào tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ tương 
ưng tà kiến hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến... đồng sanh hỷ thọ bất 
tương ưng tà kiến hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng tả kiến... đồng sanh xả thọ 
tương ưng tà kiến hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng tà kiến... đồng sanh xả 
thọ bất tương ưng tà kiến hữu dẫn... đồng sanh ưu thọ tương ưng phẫn... đồng sanh 
ưu thọ tương ưng phẫn hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng hoài nghi... đồng sanh 
xả thọ tương ưng phóng dật... hoặc cảnh sắc... hoặc gặp cảnh pháp. Hay là những chỉ 
mở mối sanh trong khi nảo thì xúc... vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là 
chư pháp bắt thiện. 

- - Mà thông rõ thấu những pháp ấy gọi là pháp đạt thông. 

- _ Thông rõ những quả đó gọi là nghĩa đạt thông. 

-_ Chế định của những pháp đó vẫn có ngôn ngữ nảo đều thông suốt tường thuật pháp 
ngữ đó mới gọi là ngữ đạt thông. 

-_ Bực thông suốt tất cả trí mà rõ rành những trí nào đưa ra ý nghĩa â ây, thông suốt 
những trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


6) Tam đạt thông phân theo tám tâm dị thục quả thiện vô nhân 
786. 
+ Tam đạt thông như là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 
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*Chự pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào nhãn thức thành dị thục quả đồng 
sanh xả thọ có sắc làm cảnh sanh ra do nghiệp thiện Dục giới đã làm chứa để thì trong 
khi đó có xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, xả (thọ), nhất tâm, ý quyên, xả quyền, mạng quyên 
vẫn có. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có trong khi đó. Như thế 
gọi là chư pháp vô ký. 
Mà thông suốt, hiểu rõ những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

-_ Chế định của những pháp thành ngôn ngữ nào mà thấu rõ, tường thuật pháp ngữ đó 
gọi là ngữ đạt thông. 

-_ Còn bực thấu suốt tất cả trí mà trí nào đưa ra ý nghĩa ấy đều biết tất cả trí đó gọi là 
cấp trí đạt thông. 


+ Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào nhĩ thức đồng sanh xả thọ có thính 
làm cảnh... tỷ thức đồng sanh xả thọ có khí làm cảnh... thiệt thức đồng sanh xả thọ có 
vị làm cảnh... thân thức đồng sanh lạc thọ có xúc làm cảnh sanh ra thành dị thục quả 
do nghiệp thiện Dục giới đã làm chứa đề trong khi đó thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, lạc 
thọ, nhất tâm, ý quyên, lạc quyền, mạng quyên vẫn có. Hay là những pháp phi sắc nào 
khác nương sanh đều có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp vô ký. 

-_ Mà thông rõ hiểu thấu những pháp đó nên gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định của những pháp ây bằng ngôn ngữ nào đều thông suốt tường thuật pháp 
ngữ đó mới gọi là ngữ đạt thông. 

-_ Còn bực rõ thấu tất cả trí, biết những trí nào mà đưa ra ý nghĩa ấy, hiểu rõ tất cả trí 
như thế mới gọi là cấp trí đạt thông. 


+ Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


+ Chự pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý giới thành đị thục quả đồng sanh 
xả thọ, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có xúc làm cảnh. Hay là những cảnh chi mở mối 
sanh ra do nghiệp thiện Dục giới đã làm chứa để thì trong khi đó có xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm, tầm, tứ, xả thọ, nhất tâm, ý quyên, xả quyên, mạng quyên vẫn có. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp 
Vô ký. 

- _ Mà thông rõ những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định của những pháp đó dù băng ngôn ngữ nào đều hiểu rõ tường thuật pháp 
ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

- Còn bực thông hiểu những trí mà biết rằng những trí ấy đưa ra ý nghĩa ấy, thông 
suốt rảnh những trí như thế đó mới gọi là cấp trí đạt thông. 


+ Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý thức giới mà thành dị thục quả, 
đồng sanh hỷ thọ, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những chỉ 
mở mối sanh ra trong khi đó có xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, hý, lạc, định, ý 
quyên, hỷ quyền, mạng quyên. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều 
gọi là chư pháp vô ký. 

- Mà thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 
-_ Chế định của những pháp ấy dù thành ra ngôn ngữ nào đều thông thạo tường thuật 
pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 
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-_ Còn bực thông hiểu tất cả trí, biết rằng những trí nào mà đưa ra ý nghĩa ấy thông 
suôt tât cả trí đó. Như thê gọi là câp trí đạt thông. 


+ Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý thức giới thuộc dị thục quả đồng 


sanh xả thọ, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những chỉ mở mối 

sanh ra do nghiệp thiện Dục giới đã làm chứa để trong khi đó vân có xúc, thọ, tưởng, 

tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhất tâm, ý quyên, xả quyên, mạng quyên. Hay là những pháp phi 

sắc nảo khác nương sanh đều có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp vô ký. 

- - Mà thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

-_ Định đặt những pháp đó dù bằng ngữ ngôn nào đều hiểu rõ cách tường thuật pháp 
ngữ đó. Như thế gọi là ngữ đạt thông. 

-_ Còn bực rảnh tất cả trí đó, biết rằng dùng bằng trí nào mà trí ấy đưa ra ý nghĩa ấy, 
hiểu rõ rành những trí như thế mới gọi là cấp trí đạt thông. 


7) Tam đạt thông phân theo tắm tâm dị thục quả thiện dục giới 
+ Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý thức giới thuộc dị thục quả, 


đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh 
hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh hý thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả 
thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất 
tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... hoặc có sắc là cảnh... 
hoặc có pháp làm cảnh; hay là những chỉ mở mối sanh ra nghiệp thiện Dục giới đã làm 
chứa để mới có ra trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Như thế 
sọ! là chư pháp vô ký. 
Mà hiểu rõ thấu đáo những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 
-_ Định đặt của những pháp đó dù bằng ngữ ngôn nào đều hiểu rõ rành tường thuật 
pháp ngữ đó mới gọi là ngữ đạt thông. 
-_ Còn những bực thông hiểu tất cả trí mả biết răng những trí ấy đưa ra ý nghĩa ấy, 
thông suốt tất cả trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


8) Tam đạt thông phân theo tâm dị thục quả sắc giới 
+ Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp vô ký ra sao? Trong khi nào tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, tĩnh ly 


chư dục... đắc sơ thiền trụ đề mục đất trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có 

trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. Bực tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền trụ đề 

mục đất thuộc dị thục quả do những nghiệp thiện Sắc giới đã làm chứa để trong khi 

nảo thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Thế gọi là chư pháp vô ký. 

- Mà bực thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

-_ Định đặt của những pháp đó dù bằng ngữ ngôn nào đều rành rẽ tường thuật pháp 
ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

- Còn bực hiểu rõ tất cả trí mà biết những trí nào là trí đưa ra ý nghĩa đó, hiểu thấu tất 
cả trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 
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9) Tam đạt thông phân theo tâm dị thục quả vô sắc giới 
+. Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông, câp trí đạt thông. 


* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào tu tiễn theo đường lối hầu đến Vô 
sắc giới, đã trừ luôn lạc do lướt qua cả Vô sở hữu xứ, đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Thế gọi là 
chư pháp thiện. Do đã trừ luôn lạc, vượt qua luôn cả Vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng 
sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ mà thành dị thục quả do nghiệp thiện Vô 
sắc giới đã tu hành chứa để mới sanh ra trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. 
Như thế gọi là chư pháp vô ký. 

- - Mà thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Dù những ngữ ngôn nào định đặt do những pháp ấy đều hiểu rành, tường thuật pháp 
ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

-_ Bực thông suốt tất cả trí biết rằng trí nào mà đưa ra ý nghĩa ấy đều biết rõ rành 
những trí đó mới gọi là cấp trí đạt thông. 


10) Tam đạt thông phân theo tâm dị thục quả siêu thế 
+ Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào tu tiễn theo thiền siêu thế, cơ quan 
ra khỏi khô đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc 
sơ thiền, vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Thế gọi là 
chư pháp thiện. Bực tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền mà thành dị thục quả đo thiền thiện 
siêu thế đã tu hành chứa để mà hành nan đắc trì thuộc chủng tiêu diệt trong khi nào thì 
c... vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp vô ký. 

- Mà thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

-_ Sự định đặt những ngôn ngữ nào do pháp đó thông suốt rành rẽ, tường thuật pháp 
ngữ ấy gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực hiểu rõ tất cả trí, biết rành những trí nào là trí đưa ra ý nghĩa ấy, thấu suốt tất cả 
trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


11) Tam đạt thông phân theo bảy tâm dị thục quả bắt thiện 
+. Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông, câp trí đạt thông. 


* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào nhãn thức thuộc dị thục quả đồng 
sanh xả thọ có sắc làm cảnh... nhĩ thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ có thính 
làm cảnh... tỷ thức thuộc đị thục quả đồng sanh xả thọ có khí làm cảnh... thiệt thức 
thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ có vị làm cảnh... thân thức thuộc dị thục quả đồng 
sanh khổ thọ có xúc làm cảnh sanh ra do nghiệp bắt thiện đã làm chứa để trong khi nào 
thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, khổ, nhất. tâm, ý quyên, khổ quyên, mạng quyên vẫn có 
trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều gọi là chư pháp vô 
ký. 

- - Mà thông suốt những pháp ấy gọi là nghĩa đạt thông. 

- Dù những ngôn ngữ nào mà định đặt do những pháp đó đều rõ rành tường thuật 
pháp ngữ ấy gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực thông suốt tất cả trí hiểu rành những trí nào là trí đưa ra ý nghĩa ấy, hiểu rõ tất 
cả trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 
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+ Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý thức giới sanh ra thành tố 


(kiriyä) phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quả đồng sanh xả thọ. Hoặc có sắc làm 

cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay là những chỉ mở mối sanh ra thì trong khi đó vẫn 

có xúc, thọ, tưởng, tư, tầm, tứ, xả, nhất tâm, cần quyên, định quyên, ý quyền, xả quyền 

và mạng quyền đều có. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh trong khi đó 

đều gọi là pháp vô ký. 

- Mà thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Dù những ngôn ngữ nào mà định đặt do những pháp đó, đều rõ rành tường thuật 
pháp ngữ ấy, thế gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực thông suốt tất cả trí, hiểu rành những trí nào là trí đưa ra ý nghĩa ấy, hiểu rõ tất 
cả trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


12) Tam đạt thông phân theo ba tâm tố vô nhân (ahetukakiriyä) 


T87. 


+ Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý giới sanh ra thành tố (kiriyä) phi 


thiện, phi bất thiện và phi dị thục quả, đồng sanh xả thọ. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc 

có xúc làm cảnh hay những chỉ mở mối sanh ra thì trong khi đó vẫn có xúc, thọ, tưởng, 

tư, tâm, tầm, tứ, xả thọ, nhật tâm, ý quyền, xả quyền, mạng quyên; hay những pháp phi 

sắc nảo khác nương sanh vẫn có trong khi đó. Những pháp như thế gọi là pháp vô ký. 

- _ Thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

-_ Dù những ngữ ngôn nào mà định đặt do những pháp đó đều rành tường thuật pháp 
ngữ ấy. Như thế gọi là ngữ đạt thông. 

-_ Bực thông tất cả trí, hiểu rành những trí nảo là trí đưa ra ý nghĩa ấy đều hiểu rõ tất 
cả trí ấy. Như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong Khi nào ý thức giới sanh ra thành tố, phi 

thiện, phi bất thiện, phi dị thục quả đồng sanh hỷ thọ. Hoặc có săc làm cảnh... hoặc có 

pháp làm cảnh; hay những chi mở môi sanh ra... ý thức giới sanh tồn vẫn thành tố phi 

thiện, phi bất thiện, phi dị thục quả đồng sanh xả thọ. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có 

pháp làm cảnh; hay những chỉ mở môi sanh ra trong khi nảo thì vẫn có xúc, thọ, tưởng, 

tư, tâm, tầm, tứ, xả (thọ), nhất tâm, cần quyên, định quyên, ý quyên, xả quyền, mạng 

quyên; hay những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi đó. Những pháp 

như thế gọi là pháp vô ký. 

- Mà thông thấu những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

-_ Dù những ngôn ngữ nào mà định đặt do những pháp đó, đều rành tường thuật pháp 
ngữ đó. Thế gọi là ngữ đạt thông. 

- _ Thông tất cả trí, hiểu rảnh những trí nảo là trí đưa ra ý nghĩa ấy đều hiểu rõ tất cả trí 
ây. Như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


13) Tam đạt thông phân theo ba loại tâm tố 
+ Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 
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788. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thành tô phi thiện, phi bất thiện và 

phi dị thục quả đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu 

dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu 

dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... 

đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... tu 

tiến theo thiền Sắc giới... tu tiến theo thiền Vô sắc giới... mà thành tố phi thiện, phi 

bất thiện và phi dị thục quả, kiến pháp lạc trụ, do trừ luôn lạc, lướt qua khỏi cả Vô sở 

tai xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng phi tưởng phi phi tưởng... trong khi nảo thì 

. vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp vô ký. 

- ˆ MÀ thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Dù những ngôn ngữ nào mà định đặt do những pháp đó đều rõ rành tường thuật 
pháp ngữ đó. Thế gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực thông suốt tất cả trí, hiểu rành những trí nào là trí đưa ra ý nghĩa ấy đều hiểu rõ 
tất cả trí ấy. Như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


+ Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


* Tam đạt thông vẫn sanh trong tâm hiện hành tương ưng với trí phía thiện Dục giới bốn 


789. 


thứ, trong tâm hiện hành tương ưng với trí phía tố (kiriyä) bỗn thứ. Nghĩa đạt thông 
vẫn sanh trong những tâm hiện hành đó nữa, vẫn sanh trong bốn đạo và bốn quả luôn. 
Dứút Phân theo Diệu Pháp 


C. ĐẠT THÔNG PHẦN TÍCH PHẢN VẤN ĐÁP 


+ Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 


VẤN THEO ĐẦU ĐẺ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐÉ NHỊ 


Trong những tứ đạt thông mà điều nào thành thiện, điều nảo thành bắt thiện, điều 
nảo thành vô ký... điều nào thành hữu y, điều nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 


790. 


+ Tứ đạt thông thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có, thành tương ưng lạc thọ cũng 


có, thành tương ưng phi khô phi lạc thọ cũng có. 

Tam đạt thông thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng 
có. Nghĩa đạt thông thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi 
dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

Tam đạt thông thành phi do thủ cảnh thủ. Nghĩa đạt thông thành phi do thủ cảnh thủ 
cũng có, thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

Tam đạt thông thành phi phiền toái cảnh phiền não. Nghĩa đạt thông thành phi phiền 
toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiên toái phi cảnh phiền não cũng có. 


Tam đạt thông thành hữu tầm hữu tứ. Nghĩa đạt thông thành hữu tầm hữu tứ cũng có, 
thành vô tâm hữu tứ cũng có, thành vô tâm vô tứ cũng có. 
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Tứ đạt thông thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 


Tứ đạt thông thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi sơ đạo 
và ba đạo cao tuyệt trừ. 


Tam đạt thông thành nhân sanh tử cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp- 
bàn cũng có. Nghĩa đạt thông thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đên Níp-bàn 
cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đên Níp-bản cũng có. 


Tam đạt thông thành phi hữu học phi vô học. Nghĩa đạt thông thành hữu học cũng có, 
thành vô học cũng có, thành phi hữu học phi vô học cũng có. 


Tam đạt thông thành hy thiêu. Nghĩa đạt thông thành hy thiểu cũng có, thành vô lượng 
cũng có. 

Ngữ đạt thông thành biết cảnh hy thiểu. Tam đạt thông thành biết cảnh hỷ thiểu cũng 
có, thành biệt cảnh đáo đại cũng có, thành biệt cảnh vô lượng cũng có. 


Tam đạt thông thành trung bình. Nghĩa đạt thông thành trung bình cũng có, thành tình 
lương cũng có. 


Tam đạt thông thành bất định. Nghĩa đạt thông thành chánh nhất định cũng có, thành 
bât định cũng có. 


Ngữ đạt thông không nên nói thành có đạo là cảnh, dĩ nhiên thành có đạo là nhân, dĩ 
nhiên thành có đạo là trưởng. Nghĩa đạt thông không thành có đạo là cảnh, thành có 
đạo là nhân cũng có, thành có đạo là trưởng cũng có; không nên nói dĩ nhiên thành có 
đạo là nhân, dĩ nhiên thành có đạo là trưởng cũng có. Nhị đạt thông thành có đạo là 
cảnh, không thành có đạo là nhân cũng có hay thành có đạo là trưởng cũng có; không 
nên nói dĩ nhiên thành có đạo là cảnh, dĩ nhiên thành có đạo là trưởng cũng có. 


Tam đạt thông thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có; không thể nói 
thành sẽ sanh. Nghĩa đạt thông thành sanh tôn cũng có, thành phi sanh tôn cũng có, 
thành sẽ sanh cũng có. 

Tứ đạt thông thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 

Ngữ đạt thông thành biết cảnh hiện tại. Nhị đạt thông thành biết cảnh quá khứ cũng có, 
thành biệt cảnh vị lai cũng có, thành biệt cảnh hiện tại cũng có. Nghĩa đạt thông thành 
biệt cảnh quá khứ cũng có, thành biệt cảnh vị lai cũng có, thành biệt cảnh hiện tại cũng 
có; không nên nói tuy nhiên thành biệt cảnh quá khứ, tuy nhiên thành biệt cảnh vị lai, 
tuy nhiên thành biệt cảnh hiện tại cũng có. 

Tứ đạt thông thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phân cũng có. 

Ngữ đạt thông thành biết cảnh ngoại. Tam đạt thông thành biết cảnh nội cũng có, 
thành biệt cảnh ngoại cũng có, thành biệt cảnh nội và ngoại cũng có. 


Tứ đạt thông thành bất kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 
1 & 11. Đáp phân chùm nhân và nhị đê đỉnh 
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791. 

* Tứ đạt thông thành nhân, thành hữu nhân, thành tương ưng nhân, thành nhân hữu 
nhân, thành nhân tương ưng nhân; không nên nói dĩ nhiên thành phi nhân hữu nhân, dĩ 
nhiên thành phi nhân vô nhân. 

+. Tứ đạt thông thành hữu duyên, thành hữu vi, thành bất kiến, thành vô đối chiêu. Thành 
phi sắc. 

+ Tam đạt thông thành hiệp thế. Nghĩa đạt thông thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế 
cũng có. 


+ Tứ đạt thông thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng. 


iii. Đáp phần chùm lậu (Zsavagocchaka) 
792. 
+. Tứ đạt thông thành phi lậu. 


*. Tam đạt thông thành cảnh lậu. Nghĩa đạt thông thành cảnh lậu cũng có, thành phi cảnh 
lậu cũng có. 


* Tam đạt thông thành bất tương ưng lậu. 


* Tam đạt thông không nên nói thành lậu cảnh lậu, chỉ thành phi lậu cảnh lậu. Nghĩa đạt 
thông không nên nói thành lậu cảnh lậu, mà chỉ thành phi lậu cảnh lậu cũng có, không 
thê nói thành phi lậu cảnh lậu cũng có. 


* Tứ đạt thông không nên nói dĩ nhiên thành lậu tương ưng lậu, dĩ nhiên thành phi lậu 
tương ưng lậu. 


* Tam đạt thông thành bắt tương ưng lậu cảnh lậu. Nghĩa đạt thông thành bắt tương ưng 
lậu cảnh lậu cũng có, thành bât tương ưng lậu phi cảnh lậu cũng có. 


iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi & xii. Đáp phần chùm triển... 
793. 
+ Tứ đạt thông thành phi triển... tứ đạt thông thành phi phược... tứ đạt thông thành phi 
bộc... tứ đạt thông thành phi phôi... tứ đạt thông thành phi cái... tứ đạt thông thành 
phi khinh thị... 


* Tứ đạt thông thành trí cảnh, thành phi tâm, thành sở hữu tâm, thành tương ưng tâm, 
thành hòa với tâm, thành có tâm làm sở sanh, thành đồng sanh tồn với tâm, thành tùng 
tâm thông lưu, thành hòa với tâm có tâm làm sở sanh; thành hòa, sanh tồn và nương 
tâm làm sở sanh; thành có tâm làm sở sanh thông lưu và hòa với tâm, thành bên ngoài, 
thành phi y sinh, thành phi do thủ. 


+ Tứ đạt thông thành phi thủ... tứ đạt thông thành phi phiền não... 
xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (øi/fhiduka) 
794. 


* Tứ đạt thông thành phi sơ đạo tuyệt trừ, thành phi ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu 
nhân phi sơ đạo tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. 


* Tam đạt thông thành hữu tầm. Nghĩa đạt thông thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm 
cũng có. 
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Tam đạt thông thành hữu tứ. Nghĩa đạt thông thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng 
có. 


Tứ đạt thông thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có, thành đồng sanh hỷ cũng có, 
thành phi đồng sanh hỷ cũng có, thành đông sanh lạc cũng có, thành phi đông sanh lạc 
cũng có, thành đông sanh xả cũng có, thành phi đông sanh xả cũng có. 
Tam đạt thông thành Dục giới. Nghĩa đạt thông thành Dục giới cũng có, thành phi Dục 
ØIới cũng có. 
Tứ đạt thông thành phi Sắc giới, thành phi Vô sắc giới. 
Tam đạt thông thành liên quan luân hồi. Nghĩa đạt thông thành liên quan luân hồi cũng 
có, thành bât liên quan luân hôi cũng có. 
Tam đạt thông thành phi nhân xuất luân hồi. Nghĩa đạt thông thành nhân xuất luân hồi 
cũng có, thành phi nhân xuât luân hôi cũng có. 
Tam đạt thông thành bất định. Nghĩa đạt thông thành nhất định cũng có, thành bất định 
cũng có. 
Tam đạt thông thành hữu thượng. Nghĩa đạt thông thành hữu thượng cũng có, thành vô 
thượng cũng có. 
Tứ đạt thông thành vô y. ¬ : 
Dứt Phán vân đáp chỉ có báy nhiêu 
Hoàn bị đạt thông phân tích 
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PHẢN XVI- TRÍ PHẦN TÍCH 
(Nanavibhangq) 


A. TRÍ PHÂN TÍCH PHẢN ĐẦU ĐÈ (MZiikã) 


Đầu đề phần một 


795. 


+ Trí tông (Ñãnavafthu) phân mỗi phần thành một như là ngũ thức thành phi nhân, thành 


vô nhân, thành bất tương ưng nhân, thành hữu duyên, thành hữu vi, thành phi sắc, 
thành hiệp thế, thành cảnh lậu, thành cảnh triền, thành cảnh phược, thành cảnh bộc, 
thành cảnh phối, thành cảnh cái, thành cảnh khinh thị, thành cảnh thủ, thành cảnh 
phiền não, thành vô ký, thành hữu tri cảnh, thành phi sở hữu tâm, thành dị thục quả, 
thành do thủ cảnh thủ, thành phi phiền toái mà cảnh phiền não, thành phi hữu tầm hữu 
tứ, thành phi vô tầm vô tứ, thành vô tầm vô tứ, thành phi đồng sanh hý, thành phi sơ 
đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, 
thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn, thành phi hữu học phi vô học, thành hy 
thiểu, thành Dục giới, thành phi Sắc giới, thành phi Vô sắc giới, thành liên quan luân 
hồi, thành phi bất liên quan luân hồi, thành bất định, thành phi nhân xuất luân hồi, 
thành sanh tồn, thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng, 
thành vô thường, thành biến lão /arãbhibhữia). 


Ngũ thức có vật thành hiện tại, có cảnh thành hiện tại, có vật sanh trước, có cảnh sanh 
trước, có vật thành bên trong, có cảnh thành bên ngoài, có vật chưa diệt, có cảnh chưa 
diệt, có vật khác nhau, có cảnh khác nhau, vẫn không thay nhau hưởng cảnh, sanh ra 
đâu không tiếp thâu, sanh ra đâu không tác ý, sẽ sanh ra đâu không hỗn tạp, sẽ sanh ra 
đâu không tác ý, sẽ sanh ra đâu không hỗn tạp, sẽ sanh ra đâu không có trước sau, vẫn 
không sanh thứ lớp liên tiếp với nhau. 


Ngũ thức không có sự nghĩ ngợi, người vẫn không biết rõ pháp chi chi bằng ngũ thức. 


Ngũ thức chỉ là sự rơi đến cảnh nào một cảnh; người vẫn không biết rõ pháp chi chỉ 
mà từ nơi thứ lớp của ngũ thức, người vẫn không thành một oai nghi nào mà do ngũ 
thức; người vẫn không thành một oai nghi cách nào mà từ thứ lớp của ngũ thức, người 
vẫn không hiệp với thân nghiệp không hiệp với ý nghiệp mà từ thứ lớp của ngũ thức, 
người vân không lập thành pháp thiện hay pháp bất thiện bằng ngũ thức, vân không 
lập thành pháp thiện và pháp bất thiện mà từ thứ lớp của ngũ thức, người vẫn không 
nhập thiền và không xuất thiền bằng ngũ thức, vân không nhập thiền và không xuất 
thiền mà tiếp theo thứ lớp của ngũ thức, người vẫn không tử và không tục sinh băng 
ngũ thức, vần không tử và không tục sinh mà nôi theo thứ lớp của ngũ thức, người vân 
không ngủ không thức và không chiêm bao bằng ngũ thức, vẫn không ngủ không thức 
và không chiêm bao mà nối theo thứ lớp của ngũ thức; vấn đề mà trình bày cơ quan 
của ngũ thức theo sự chắc thật như đã nói đó. Trí tông phân mỗi phần thành một vẫn 
có bằng cách như thê. 
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Đầu đề phần hai 


796. 


x 


x  x*x*  %x x *% x  x* x xXx *x x xX *%x* *X *xX *% *%x xX *%x *% 


x  x x xX *%x *%x *X *x *x x *% *x *%x *% 


Trí tông (ãnavarthu) phân mỗi phần thành hai như là tuệ hiệp thế, tuệ siêu thế. 
Tuệ cũng có tâm biết đặng, tuệ cũng có tâm không biết đặng. 

Tuệ cảnh lậu, tuệ phi cảnh lậu. 

Tuệ bắt tương ưng lậu cảnh lậu, tuệ bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. 

Tuệ cảnh triền, tuệ phi cảnh triển. 

Tuệ bất tương ưng triền cảnh triền, tuệ bất tương ưng triền phi cảnh triền. 

Tuệ cảnh phược, tuệ phi cảnh phược. 

Tuệ bắt tương ưng phược cảnh phược, tuệ bất tương ưng phược phi cảnh phược. 
Tuệ cảnh bộc, tuệ phi cảnh bộc. 

Tuệ bất tương ưng bộc cảnh bộc, tuệ bất tương ưng bộc phi cảnh bộc. 

Tuệ cảnh phối, tuệ phi cảnh phối. 

Tuệ bất tương ưng phối cảnh phối, tuệ bất tương ưng phối phi cảnh phối. 

Tuệ cảnh cái, tuệ phi cảnh cái. 

Tuệ bất tương ưng cái cảnh cái, tuệ bất tương ưng cái phi cảnh cái. 

Tuệ cảnh khinh thị, tuệ phi cảnh khinh thị. 

Tuệ bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị, tuệ bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh 
thị. 

Tuệ do thủ, tuệ phi do thủ. 

Tuệ cảnh thủ, tuệ phi cảnh thủ. 

Tuệ bắt tương ưng thủ cảnh thủ, tuệ bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. 

Tuệ cảnh phiền não, tuệ phi cảnh phiền não. 

Tuệ bất tương ưng phiền não cảnh phiền não, tuệ bất tương ưng phiền não phi cảnh 
phiền não. 

Tuệ hữu tầm, tuệ vô tầm. 

Tuệ hữu tứ, tuệ vô tứ. 

Tuệ hữu hỷ, tuệ vô hỷ. 

Tuệ đồng sanh hý, tuệ phi đồng sanh hỷ. 

Tuệ đồng sanh lạc, tuệ phi đồng sanh lạc. 

Tuệ đồng sanh xả, tuệ phi đồng sanh xả. 

Tuệ Dục giới, tuệ phi Dục giới. 

Tuệ Sắc gIỚI, tuệ phi Sắc BIỚI. 

Tuệ Vô sắc giới, tuệ phi Vô sắc giới. 

Tuệ liên quan luân hồi, tuệ bất liên quan luân hồi. 

Tuệ nhân xuất luân hồi, tuệ phi nhân xuất luân hồi. 

Tuệ nhất định, tuệ bắt định. 

Tuệ hữu thượng, tuệ vô thượng. 

Lý sự tuệ (athajapika pañna), sự lý tuệ (ãpitatthapañna). 


Trí tông (ãnavarlu¿) phân mỗi phần thành hai thứ vẫn có bằng cách như thế. 
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Đầu đề phần ba 


TH: 


x  x* x xX x xX *x *xXx xX *x *%x *x *% *%X *X *% *%x *Xx *%x *% 


Trí tông (Ÿãnavaffhu) mỗi phần có ba như là 

Tuệ văn, tuệ tư, tuệ tu. 

Tuệ thí thành, tuệ giới thành, tuệ tu thành. 

Tuệ khởi giới, tuệ khởi tâm, tuệ khởi trí. 

thông thạo tiễn hóa, thông thạo thối hóa, thông thạo phương chước. 

Tuệ dị thục quả, tuệ dị thục nhân, tuệ phi dị thục quả phi dị thục nhân. 

Tuệ do thủ cảnh thủ, tuệ phi do thủ cảnh thủ, tuệ phi do thủ phi cảnh thủ. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ, tuệ vô tầm hữu tứ, tuệ vô tầm vô tứ. 

Tuệ đồng sanh với hỷ, tuệ đồng sanh với lạc, tuệ đồng sanh với xả. 

Tuệ nhân sanh tử, tuệ nhân đến Níp-bàn, tuệ phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bản. 
Tuệ hữu học, tuệ vô học, tuệ phi hữu học phi vô học. 

Tuệ hy thiểu, tuệ đáo đại, tuệ vô lượng. 

Tuệ biết cảnh hy thiểu, tuệ biết cảnh đáo đại, tuệ biết cảnh vô lượng. 

Tuệ có đạo là cảnh, tuệ có đạo là nhân, tuệ có đạo là trưởng. 

Tuệ sanh tồn, tuệ phi sanh tồn, tuệ sẽ sanh. 

Tuệ quá khứ, tuệ vị lai, tuệ hiện tại. 

Tuệ biết cảnh quá khứ, tuệ biết cảnh vị lai, tuệ biết cảnh hiện tại. 

Tuệ nội phần, tuệ ngoại phần, tuệ nội và ngoại phần. 

Tuệ biết cảnh nội, tuệ biết cảnh ngoại, tuệ biết cảnh nội và ngoại. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi 
đị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, 
thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
đồng sanh xả cũng có. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, 
thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, thành phi hữu học 
phi vô học cũng có. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành hy thiểu cũng có, thành đáo đại cũng có, thành vô lượng 
cũng có. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành biết cảnh hy thiêu cũng có, thành biết cảnh đáo đại cũng có, 
thành biết cảnh vô lượng cũng có. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng có, thành đạo 
là trưởng cũng có. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng 
có. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có, 
thành cảnh hiện tại cũng có. 

Tuệ hữu tầm hữu tứ thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có, thảnh nội và 
ngoại phân cũng có. 
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Tuệ hữu tầm hữu tứ thành biết cảnh nội cũng có, thành biết cảnh ngoại cũng có, thành 
biết cảnh nội và ngoại cũng có. 

Tuệ vô tầm hữu tứ thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

Tuệ vô tầm hữu tứ thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, 
thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

Tuệ vô tầm hữu tứ thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 

Tuệ vô tầm hữu tứ thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, thành phi hữu học 
phi vô học cũng có. 

Tuệ vô tầm hữu tứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. 


+ Tuệ vô tầm hữu tứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 


Tuệ vô tầm hữu tứ thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

Tuệ vô tầm vô tứ thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

Tuệ vô tầm vô tứ thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, 
thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

Tuệ vô tầm vô tứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
đồng sanh xả cũng có. 

Tuệ vô tầm vô tứ thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 

Tuệ vô tầm vô tứ thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, thành phi hữu học phi 
vô học cũng có. 

Tuệ vô tầm vô tứ thành biết cảnh hy thiểu cũng có, thành biết cảnh đáo đại cũng có, 
thành biết cảnh vô lượng cũng có. 

Tuệ vô tầm vô tứ thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng có, thành đạo là 
trưởng cũng có. 

Tuệ vô tầm vô tứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. 

Tuệ vô tầm vô tứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 


+ Tuệ vô tầm vô tứ thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có, 


thành cảnh hiện tại cũng có. 

Tuệ vô tầm vô tứ thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

Tuệ vô tầm vô tứ thành biết cảnh nội cũng có, thành biết cảnh ngoại cũng có, thành 
biết cảnh nội và ngoại cũng có. 

TUỆ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân 
cũng có, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

Tuệ đồng sanh hÿ tuệ đồng sanh lạc thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ 
cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu 
tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. 

Tuệ đồng sanh hý tuệ đồng sanh lạc thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp- 
bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 
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* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, 
thành phi hữu học phi vô học cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành hy thiêu cũng có, thành đáo đại cũng có, 
thành vô lượng cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành biết cảnh hy thiểu cũng có, thành biết cảnh 
đáo đại cũng có, thành biết cảnh vô lượng cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng 
có, thành đạo là trưởng cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng 
có, thành sẽ sanh cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành 
hiện tại cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh 
vị lai cũng có, thành cảnh hiện tại cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có, 
thành nội và ngoại phân cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành biết cảnh nội cũng có, thành biết cảnh ngoại 
cũng có, thành biết cảnh nội và ngoại cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh xả thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, 
thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh xả thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh xả thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, thành phi hữu học phi 
vô học cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành hy thiêu cũng có, thành đáo đại cũng có, thành vô lượng cũng 
có. 

+ Tuệ đồng sanh xả thành biết cảnh hy thiểu cũng có, thành biết cảnh đáo đại cũng có, 
thành biết cảnh vô lượng cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành có đạo là cảnh cũng có, thành có đạo là nhân cũng có, thành 
có đạo là trưởng cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh xả thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh xả thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có, 
thành biết cảnh hiện tại cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh xả thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

+ Tuệ đồng sanh xả thành biết cảnh nội cũng có, thành biết cảnh ngoại cũng có, thành 
biết cảnh nội và ngoại cũng có. 


Trí tông (Wãnavafthu) phân mỗi thứ có ba vẫn có bằng cách như thế. 
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Đầu đề phần tứ 


798. 


x 


Trí tông (ñãnavafthu) mỗi phần có bốn như là trí nghiệp sở (&ammassakatam ñãnam), 
trí đê tùng (saccanulomikam ñanam), trí đạo hội (maggasamangissa ñãnam), trí quả 
hội (ohalasamangissa ñãnam). 


Trí khô, trí tập khô, trí khổ diệt, trí tiến hành khổ diệt. 

Tuệ Dục giới, tuệ Sắc giới, tuệ Vô sắc giới, tuệ siêu thế. 

Trí pháp, trí manh (anvaye ñãnam), trí phóng khí (paricce ñanam), trí giả định 
(sammaftinanam). 


Tuệ nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn, tuệ đến Níp-bàn phi nhân sanh tử, tuệ nhân 
sanh tử và nhân đên Níp-bàn, tuệ phi nhân sanh tử và phi nhân đên Níp-bàn. 


Tuệ phiền yếm phi triệt ngộ, tuệ triệt ngộ phi phiền yêm, tuệ phiền yêm và triệt ngộ, 
tuệ phi phiên yêm phi triệt ngộ. 


Tuệ tuyệt trừ phần, tuệ trụ phân, tuệ đặc biệt phần, tuệ thấu phần. 


Tứ đạt thông, tứ tiễn hành, tứ cảnh, tứ sanh tử, trí sanh tử tập, trí sanh tử diệt, trí tiễn 
hành sanh tử diệt. 


Trí sanh... trí hữu (bhavañana),... trí thủ... trí thọ... trí xúc... trí lục nhập... trí danh 
sắc... trí thức... trí hành... trí hành tập, trí hành diệt, trí trên hành diệt. 


Trí tông mỗi phân có bốn thứ vẫn có băng cách như thê. 


Phân năm, phân sáu, phân bảy, phân tám và phân chín 


799. 


x 


Trí tông mỗi phần có năm như là chánh định có năm chỉ tức là ngũ trí chánh định. Trí 
tông môi phân năm thứ vân có băng cách như thê. 

Trí tông mỗi phần có sáu thứ như là tuệ trong lục thông. Trí tông mỗi phần sáu thứ vẫn 
có băng cách như thê. 

Trí tông mỗi phần bảy thứ như là trí tông trong pháp. Trí tông mỗi phần bảy thứ vẫn 
có băng cách như thê. 

Trí tông mỗi phần có tám thứ như là trí trong bốn đạo và tuệ trong bốn quả. Trí tông 
mỗi phân tám thứ vân có băng cách như thê. 

Trí tông mỗi phần có chín thứ như là tuệ trong tùng tiền vô lượng phần nhập thiền 
(anupubbaviharasamapaffi) có chín. Trí tông mối phân thành chín vân có băng cách 
như thế. 


Đầu đề phần thập 


800. 


x 


Trí tông mỗi phần có mười tức là thập lực Như Lai như là sức nào mà hiệp theo nơi 
câp trí đặc biệt rông tiêng sư tử trong quân chúng, tuyên bô khắp vũ trụ. Những mãnh 
lực đó gọi là thập lực Như Lai. 
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* Thập lực Như Lai là chỉ? 


1. 


Như Lai đối trong đời nầy vẫn hiểu những pháp đáng thành cơ sở và những pháp 
phi cơ sở bằng sự phi cơ sở theo sự chơn thật, Đức Như Lai Ngài biết rõ những 
pháp đáng thành cơ sở bằng sự đáng thành cơ sở, băng sự phi cơ sở theo sự chắc 
thật như thế nào thì những điều â ầy cũng thành sức của Như Lai. Như Lai đã nương 
sức nào mới có nền tảng cấp trí đặc biệt, rồng tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên 
bố khắp vũ trụ. Những điều như thế gọi là sức của Như Lai. 


. Còn có điều nữa, Như Lai vẫn hiểu dị thục quả của nghiệp tháo trì (wamưna- 


samädänãnam) thê nào là quá khử, hiện tại, vị lai theo sự chắc thật với xứ (hãn4) 
với nhân (he). Như Lai hiểu rõ dị thục quả của nghiệp tháo trì mà thành quá khứ, 
hiện tại, vị lai theo sự chắc thật bằng xứ bằng nhân, dù thế nào những điều ấy cũng 
là sức của Như Lai. Như Lai đã nương sức nảo nào mà có cơ sở cấp trí đặc biệt 
đặng rống tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên bố khắp vũ trụ, điều ấy cũng là sức 
của Như Lai. 


. Còn có điêu khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ đường lỗi đưa đến tất cả cõi theo sự 


chắc thật, những nào mà Như Lai hiểu rõ đường lối đưa đến tất cả cõi theo sự chắc 
thật, những điều ấy cũng là sức của Như Lai. Như Lai đã nương sức nào mới có cơ 
sở cấp trí đặc biệt đặng rống tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên bố cả vũ trụ. 
Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 


. Còn điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ đời mà thành bắt thiêu chấp, thành biệt biệt 


chấp theo sự chắc thật. Những nào mà Như Lai hiểu rõ đời mà thành bắt thiểu chấp, 
biệt biệt chấp theo sự chắc thật. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. Như Lai 
đã nương sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rồng tiếng sư tử trong quần 
chúng tuyên bố cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 


. Còn có điêu khác nữa, Như Lai vần hiêu rõ sự nương của tât cả chúng sanh có khác 


biệt nhau theo sự thật do những chi mà Như Lai đặng hiểu rõ sự nương của tất cả 
chúng sanh có khác biệt nhau theo sự thật rõ. Những điều ấy là do sức của Như Lai 
mà Như Lai đã nương sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rồng tiếng sư tử 
trong quần chúng tuyên bồ cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 


. Còn có điêu khác nữa, Như Lai vân hiệu rõ quyên (/ndr1ya) của tât cả chúng sanh 


khác, mọi người khác bằng cách chắc chăn là đầy đủ hay chưa đầy đủ. Do những 
chỉ mả Như Lai biết quyền của tất cả chúng sanh và của người khác già chín mùi 
đầy đủ hay chưa bằng lỗi chắc chắn. Những điều như thế cũng là do sức của Như 
Lai và Như Lai đã nương sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rồng tiếng sư 
tử trong quần chúng tuyên bồ cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 


. Còn có điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ sự phiên não, sự thanh tịnh, sự xuất của 


thiền, giải thoát định và nhập thiền theo sự chắc thật. Những chi mà Như Lai đặng 
biết sự phiền não, sự thanh tịnh, sự xuất của thiền, sự giải thoát, sự định và sự nhập 
thiền theo sự chắc thật. Những điều như thế là do sức của Như Lai và Như Lai đã 
nương sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rống tiếng sư tử trong quần chúng, 
tuyên bố cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 


. Còn có điêu khác nữa, Như Lai vân hiêu rõ sự nhớ tiên kiệp đặng chắc chăn, do 


những chỉ mà Như Lai hiểu rõ tiền kiếp chắc thật. Những điều như thế là sức của 
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Như Lai và Như Lai đã nương sức nào mới có cơ sở câp trí đặc biệt đặng rông tiêng 
sư tử trong quân chúng, tuyên bô cả vũ trụ. Những điêu ây cũng là sức của Như Lai. 


9. Còn có điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ sanh và tử của tất cả chúng sanh bằng 
sự thật do những chỉ mà Như Lai đặng hiểu rõ sự sanh và tử của tất cả chúng sanh 
đúng những Điều Ngự Sư, thế là sức của Như Lai và Như Lai đã nương sức nào 
mới CÓ CƠ Sở cấp trí đặc biệt đặng rống tiếng sư tử trong quân chúng, tuyên bố cả vũ 
trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 


10. Còn có điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ lậu tận theo sự chắc thật do những chỉ 
mà Như Lai hiểu rõ lậu tận bằng cách chắc thật. Những điều như thế là sức của Như 
Lai và Như Lai đã nương sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rồng tiếng sư 
tử trong quần chúng, tuyên bồ cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 
Như Lai hiệp với sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt, rồng tiếng sư tử đặng tuyên 

bố cả vũ trụ. Những sức ấy gọi là thập lực Như Lai. Trí tông phân phần thành mười 
vẫn có bằng cách như thế. 
Dứt Phân đầu để 


B. TRÍ PHÂN TÍCH PHẢN XIÊN MINH 


Xiên minh phần một 


801. 


802. 


Ngũ thức đều thành phi nhân, đều thành vô nhân, đều thành bất tương ưng nhân, đều 
thành hữu duyên, đều thành hữu vi, đều thành phi sắc, đều thành hiệp thế, đều thành 
cảnh lậu, đều thành cảnh triển, đều thành cảnh phược, đều thành cảnh bộc, đều thành 
cảnh phối, đều thành cảnh cái, đều thành cảnh khinh thị, đều thành cảnh thủ, đều thành 
cảnh phiền não, đều thành cảnh vô ký, đều thành hữu tri cảnh, đều thành phi sở hữu 
tâm, đều thành dị thục quả, đều thành do thủ cảnh thủ, đều thành phi phiền toái cảnh 
phiền não, đều thành phi hữu tầm hữu tứ, đều thành phi vô tầm hữu tứ, đều thành vô 
tầm vô tứ, đều thành phi đồng sanh hỷ, đều thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, 
đều thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, đều thành phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp-bàn, đều thành phi hữu học phi vô học, đều thành hy thiểu, đều 
thành Dục giới, đều thành phi Sắc giới, đều thành phi Vô sắc giới, đều thành liên quan 
luân hồi, đều không thành bất liên quan luân hỏi, đều thành bất định, đều thành phi 
nhân xuất luân hồi, đều thành sanh tồn, đều thành cũng có tâm biết đặng, đều thành vô 
thường, đều thành lão tử. 


Nói rằng ngũ thức có vật thành hiện tại, có cảnh thành hiện tại đó là khi vật sanh ra, 
khi cảnh sanh ra thì ngũ thức cũng sanh ra. 


* Nói ngũ thức có vật sanh trước, có cảnh sanh trước đó là khi vật sanh trước, khi cảnh 


sanh trước rôi ngũ thức mới sanh. 


* Nói ngũ thức có vật thành bên trong, có cảnh thành bên ngoài đó là vật của ngũ thức 


thành bên trong, cảnh của ngũ thức thành bên ngoài. 





* Nói ngũ thức có vật chưa diệt mất, có cảnh chưa diệt mất là ngũ thức sanh ra trong khi 


vật chưa diệt mắt, khi cảnh chưa diệt mắt. 
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* Nói ngũ thức có vật khác nhau, có cảnh khác nhau đó có giải như vây: vật và cảnh của 
nhãn thức là khác, vật và cảnh của nhĩ thức là khác, vật và cảnh của tỷ thức là khác, 
vật và cảnh của thiệt thức là khác, vật và cảnh của thân thức là khác. 


+ Nói ngũ thức không thay nhau hưởng cảnh có giải như vây: Nhĩ thức vẫn không hưởng 
cảnh của nhãn thức, mà nhãn thức cũng không hưởng cảnh của nhĩ thức. Tỷ thức 
không hưởng cảnh của nhãn thức mà nhãn thức cũng không hưởng cảnh của tỷ thức. 
Thiệt thức vẫn không hưởng cảnh của nhãn thức, mà nhãn thức cũng không hưởng 
cảnh của thiệt thức. Thân thức cũng không hưởng cảnh của nhãn thức, mà nhãn thức 
cũng không hưởng cảnh của thân thức. Nhãn thức vẫn không hưởng cảnh của nhĩ 
thức... nhãn thức vẫn không hưởng cảnh của tỷ thức... nhãn thức vẫn không hưởng 
cảnh của thiệt thức... nhãn thức vẫn không hưởng cảnh của thân thức, mà thân thức 
cũng không hưởng cảnh của nhãn thức. Nhĩ thức vẫn không hưởng cảnh của thân thức, 
mà thân thức vẫn không hưởng cảnh của nhĩ thức. Tỷ thức vẫn không hưởng cảnh của 
thân thức, mà thân thức cũng không hưởng cảnh của tỷ thức. Thiệt thức vẫn không 
hưởng cảnh của thân thức mà thân thức cũng không hưởng cảnh của thiệt thức. 


* Nói ngũ thức không sanh ra bởi không chung thực đó tức là khi chung thực năm thức 
mới sanh ra. 


+ Nói ngũ thức sẽ sanh ra bằng cách không xen lẫn nhau không có đó là năm thức không 
sanh ra theo thứ lớp với nhau. 


* Nói ngũ thức không sanh ra đồng nhau đó là năm thức không sanh trong một sát-na. 





+ Nói ngũ thức không sanh nối liền với nhau có giải như vầy: 

-_ Nhĩ thức vẫn không sanh nối theo thứ lớp mà nhãn thức sanh; còn nhãn thức cũng 
không sanh theo thứ lớp của nhĩ thức sanh. 

- _Tý thức không sanh nối theo thứ lớp của nhãn thức sanh, mà nhãn thức cũng không 
sanh nối theo thứ lớp của tỷ thức sanh. 

-  Phiệt thức không sanh theo thứ lớp của nhãn thức sanh, mà nhãn thức cũng không 
sanh theo thứ lớp của thiệt thức sanh. 

- _ Thân thức vẫn không sanh nối theo thứ lớp của nhãn thức sanh, mà nhãn thức cũng 
không sanh nối theo thứ lớp của thân thức sanh. 

- Nhãn thức vẫn không sanh nối theo thứ lớp của nhĩ thức sanh... nhãn thức vẫn 
không sanh nối theo thứ lớp của tỷ thức sanh... nhãn thức vẫn không sanh nối theo 
thứ lớp của thiệt thức sanh... nhãn thức vẫn không sanh nối theo thứ lớp của thân 
thức sanh, mà thân thức cũng không sanh nối theo thứ lớp của nhãn thức sanh. Nhĩ 
thức vẫn không sanh nối theo thứ lớp của thân thức sanh, mà thân thức cũng không 
sanh nói theo thứ lớp của nhĩ thức sanh. Tỷ thức vẫn không sanh nỗi theo thứ lớp 
của thân thức sanh, mà thân thức cũng không sanh nối theo thứ lớp của tỷ thức 
sanh. Tỷ thức vẫn không sanh nối theo thứ lớp của thân thức sanh, mà thân thức 
cũng không sanh nối theo thứ lớp của thiệt thức sanh. 


*- Nói ngũ thức không có khiên niệm (zzãbhogãữj) là trong năm thức chăng có khán môn 
(ava77ana), khiên niệm (abhogo), hiệp thực (samannaharo) hoặc tắc Ÿ (manasikaro). 

* Nói người không biết rõ rệt nhưng pháp chi bằng ngũ thức đó là vẫn không hiểu rõ 
pháp chi chi do ngũ thức. 
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Nói ngũ thức chỉ là sa vào một cảnh nào đó là chỉ thuần thục theo một cảnh nào đó 
thôi. 

Nói người vẫn không hiểu rõ pháp chỉ chỉ từ thứ lớp theo ngũ thức đó là người vẫn 
không hiểu rõ những pháp chi bằng ý giới nói theo ngũ thức. 





Nói người vẫn không thành tựu trong một cách oai nghi nào bằng ngũ thức đó là người 
vân không đặng thành tựu một oai nghi dù đi, đứng hay năm, ngôi do ngũ thức (điêu 
khiên đâu). 

Nói người vẫn không thành tựu một cách oai nghi nào mà tâm nối liền theo năm thức 
đó là người không đặng thành tựu trong một oal nghi nào dù đi đứng hay năm ngôi mà 
do ý giới nôi liên thứ lớp cùng năm thức. 

Nói không hiệp với thân nghiệp, không hiệp với khẩu nghiệp, ngũ thức đó là người 
không tập hợp thân nghiệp, khẩu nghiệp bằng ngũ thức. 

Nói người không hiệp với thân nghiệp, không hiệp với khẩu nghiệp mà (băng tâm) nối 
liên thứ lớp của ngũ thức đó là người vân không hiệp với thân nghiệp, khâu nghiệp nào 
mà do ý giới nôi liên từ ngũ thức. 

Nói người không tháo trì nghiệp thiện và nghiệp bất thiện bằng ngũ thức đó tức là 
người không đặng tháo trì nghiệp thiện và nghiệp bât thiện băng ngũ thức. 

Nói người vẫn không tháo trì nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện mà từ nối liền thứ lớp 
của năm thức đó tức là người không đặng nghiệp thiện và nghiệp bât thiện băng lôi ý 
giới nôi liên theo thứ lớp của năm thức. 

Nói người không đặng nhập thiền, không đặng xuất thiền bằng năm thức đó tức là 
người không đặng nhập thiên, không đặng xuât thiên băng năm thức. 

Nói người không đặng nhập thiền, không đặng xuất thiền mà do (tâm) nói liền thứ lớp 
của năm thức đó tức là người không đặng nhập thiên, không đặng xuât thiên băng ý 
giới nôi liên thứ lớp của ngũ thức. 

Nói người không tử không tục sinh bằng năm thức đó tức là người không đặng tử, 
không đặng tục sinh băng năm thức. 

Nói người vẫn không tử không tục sinh mà nối liền thứ lớp của ngũ thức đó tức là 
người không đặng tử, không đặng tục sinh băng ý giới nôi liên thứ lớp của năm thức. 





Nói người vẫn không ngủ, không thức, không chiêm bao bằng năm thức đó tức là 
người không đặng ngủ, không đặng thức và không đặng chiêm bao băng năm thức. 





Nói người không ngủ, không thức, không chiêm bao mà nối liền theo thứ lớp của ngũ 
thức đó tức là người không đặng ngủ, không đặng thức, không đặng chiêm bao băng ý 
giới nôi liên thứ lớp với năm thức. 

Sự biết của cơ quan ngũ thức như đã nói đó gọi là tuệ để trình bày của ngũ thức theo 
sự chặc thật. 


Trí tông mỗi phân có một vẫn băng cách như thê. 


Xiến minh phần hai 


803. 
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+ Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký trong ba cõi là tuệ hiệp thế. Tuệ trong bốn đạo bốn 
quả gọi là tuệ siêu thê. 
* Tuệ tất cả cũng gọi là tuệ có thứ biết đặng và tuệ có thứ không biết đặng. 


* Tuệ hiệp với pháp thiện và hiệp với pháp vô ký trong ba cõi gọi là tuệ cảnh lậu. Tuệ 
hiệp bôn đạo bôn quả gọi là tuệ phi cảnh lậu. 


* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ tương ưng lậu mà cảnh 
lậu. Tuệ hiệp bốn đạo và bốn quả gọi là tuệ bất tương ưng lậu mà cảnh lậu. Tuệ hiệp 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tương ưng lậu và phi cảnh lậu. 


* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ cảnh triỀn. Còn tuệ trong 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh triên. 


+ Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ tương ưng triỀn mà cảnh 
triên. Còn tuệ trong bôn đạo bôn quả gọi là tuệ bât tương ưng triên phi cảnh triên. 


* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ cảnh phược. Còn tuệ trong 
bôn đạo bôn quả gọi là tuệ phi cảnh phược. 


* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ tương ưng phược mà cảnh 
phược. Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tương ưng phược phi cảnh phược. 


* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ cảnh bộc. Còn tuệ trong 
bôn đạo bôn quả gọi là tuệ phi cảnh bộc. 


* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ bắt tương ưng bộc mà cảnh 
bộc. Còn tuệ trong bốn đạo và bốn quả gọi là tuệ bất tương ưng bộc phi cảnh bộc. 


* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ cảnh phối. Còn tuệ trong 
bôn đạo bôn quả gọi là tuệ phi cảnh phôi. 


+ Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ bất tương ưng phối mà 
cảnh phôi. Còn tuệ trong bôn đạo bôn quả gọi là tuệ bât tương ưng phôi phi cảnh phôi. 


* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ cảnh cái. Còn tuệ trong 
bôn đạo bôn quả gọi là tuệ phi cảnh cái. 


* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ bất tương ưng cái mà cảnh 
cái. Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tương ưng cái phi cảnh cái. 


* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ cảnh khinh thị. Còn tuệ 
trong bôn đạo bôn quả gọi là tuệ phi cảnh khinh thị. 


* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ bắt tương ưng khinh thị mà 
cảnh khinh thị. Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tương ưng khinh thị phi 
cảnh khinh thị. 


* Tuệ trong dị thục quả nương ba cõi gọi là tuệ do thủ. Còn tuệ trong pháp thiện nương 
ba cõi, tuệ trong pháp vô ký tố nương ba cõi và trong bốn đạo bốn quả đều gọi là tuệ 
phi do thủ. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ cảnh thủ. Còn tuệ trong 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh thủ. 
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Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ bất tương ưng thủ mà cảnh 
thủ. Còn tuệ trong bôn đạo bôn quả gọi là tuệ bât tương ưng thủ phi cảnh thủ. 

Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ cảnh phiền não. Còn tuệ 
trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh phiền não. 


Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ bất tương ưng phiền não 
mà cảnh phiền não. Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tương ưng phiền não 
phi cảnh phiên não. 

Tuệ tương ưng tầm gọi là tuệ hữu tầm. Còn tuệ bất tương ưng tầm gọi là tuệ vô tầm. 
Tuệ tương ưng tứ gọi là tuệ hữu tứ. Còn tuệ bất tương ưng tứ gọi là tuệ vô tứ. 

Tuệ tương ưng hỷ gọi là tuệ hữu hý. Còn tuệ bất tương ưng hỷ gọi là tuệ vô hỷ. 

Tuệ tương ưng hỷ gọi là tuệ đồng sanh hỷ. Còn tuệ bất tương ưng hý gọi là tuệ phi 
đông sanh hỷ. 

Tuệ tương ưng lạc gọi là tuệ đồng sanh lạc. Còn tuệ bất tương ưng lạc gọi là tuệ phi 
đông sanh lạc. 

Tuệ tương ưng xả gọi là tuệ đồng sanh xả. Còn tuệ bất tương ưng xả gọi là tuệ phi 
đông sanh xả. 

Tuệ trong thiện và vô ký trong Dục giới gọi là tuệ Dục giới. Còn tuệ Sắc giới, tuệ Vô 
sắc giới và tuệ siêu thê gọi là tuệ phi Dục giới. 

Tuệ trong thiện và vô ký Sắc giới gọi là tuệ Sắc giới. Còn tuệ Dục giới, tuệ Vô sắc giới 
và tuệ siêu thê gọi là tuệ phi Sắc giới. 

Tuệ trong thiện và vô ký Vô sắc giới gọi là tuệ Vô sắc giới. Còn tuệ trong Dục giới, 
tuệ trong Sắc giới và tuệ siêu thê gọi là tuệ phi Vô sắc giới. 

Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ liên quan luân hồi. Còn tuệ 
trong bôn đạo bôn quả gọi là tuệ bât liên quan luân hôi. 

Tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ nhân xuất luân hồi. Còn tuệ trong thiện nương ba 


cõi, trong dị thục quả nương bốn cõi, trong vô ký tố nương ba cõi gọi là tuệ phi nhân 
xuất luân hồi. 


Tuệ trong bốn đạo gọi là tuệ nhật định. Còn tuệ trong thiện nương ba cõi, trong dị thục 
quả nương bốn cõi, trong vô ký tổ nương ba cõi gọi là tuệ bất định. 


Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ hữu thượng. Còn tuệ trong 
bôn đạo bôn quả gọi là tuệ vô thượng. 

Tuệ tiến đắc trong khi đó rø sao? Như là tuệ thiện trong bốn cõi trợ tuệ vô ký tố 
(kiriyabyäl) trợ thiền, trợ thông của bực La-hán phát sanh, đó gọi là tuệ tiến đắc 


(atthajapikapanna). Còn tuệ trong dị thục quả nương bốn cõi trợ tuệ vô ký tố, thiền, 
thông của bực La-hán phát sanh ra, đó là tuệ đắc tiễn /ãpïatthapaññaä). 


Trí tông (ñanavat;) phân mỗi phần thành hai vẫn có bằng cách như thế. 
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Trí tự trong khi có ra sao? Như là tuệ sắp đặt tắt cả công việc, hoặc tuệ sắp đặt tắt cả 
tài nghề khéo léo, hoặc tuệ sắp đặt tất cả tài nghề mà không do nghe học hỏi với người 
khác mà vẫn đặng trí chuyên môn, hoặc đặng trí đề thuận, hoặc cho rằng sắc không 
bền, hoặc cho răng thọ không bên, hoặc cho rằng tưởng không bên, hoặc cho răng 
hành không bên, hoặc cho rằng thức không bên; vẫn đặng trí thuận tùng, trí nhẫn nại, 
trí kiến thức, trí sáng suốt, trí hiểu biết, trí chăm chú, trí biết rõ những pháp nhẫn nại. 
Nếu có trạng thái cách đó thì gọi là trí tư (ciuãmayapañiña). 


Trí văn trong khi có ra sao? Như là tuệ sắp đặt tất cả công việc, hoặc tuệ sắp đặt tất cả 
nghề giỏi, hoặc tuệ sắp đặt tất cả tài hay, những bực đã từng nghe nơi người khác mà 
đặng trí thuần thục, hoặc đặng trí đề thuận, hoặc cho là sắc không bên, hoặc cho là thọ 
không bền, hoặc cho là tưởng không bên, hoặc cho rằng là hành không bền, hoặc cho 
là thức không bên, vẫn đặng trí thuận tùng, trí nhẫn nại, trí tri kiến, trí sương thạnh 
(sáng suốt), trí hiểu biết, trí chăm chú, nhẫn nại chăm chú pháp. Những chi mà có 
tướng trạng cách đó gọi là trí văn (suíamayapañnina). 


Còn trí của bực nhập tất cả thiền gọi là trí tu (bhãvanãmapañiñaä). 


Tuệ thí đó ra sao? Như là tuệ, thái độ rõ thấu... vô si, sự trạch pháp, chánh kiến mở 
môi bô thí phát sanh cho người bô thí, đó gọi là tuệ thí (đanamayapañfn). 


Tuệ giới đó ra sao? Như là tuệ, thái độ rõ thấu... vô si, sự trạch pháp và những chánh 
kiên mở môi phát sanh cho người trì giới. Như thê gọi là tuệ giới (siamayapafna). 


Còn tuệ của bực nhập tất cả thiền gọi là tuệ tu (bhãvanãmapaññ). 


Tuệ cận giới đó ra sao? Như là trí tuệ, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp hay là 
chánh kiên phát sanh cho người thu thúc giới bôn. Thê gọi là tuệ cận giới (/dh¡sile 
pañna). 

Tuệ cận tâm đó ra sao? Như là trí tuệ, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp hay là 


chánh kiến phát sanh cho bực tu tiễn nhập thiền Sắc giới và thiền Vô sắc giới. Thế gọi 
là tuệ cận tâm (7dhicitfa paññ4). 


Tuệ cận tuệ đó ra sao? Tức là tuệ trong bôn đạo bôn quả gọi là tuệ cận tuệ (/đhipañna 
pañna). 


Tiến hoá thông mình đó ra sao? Những bực có tuệ vẫn hiểu rõ như vậy: Khi ta đang 
quán những pháp ấy pháp bắt thiện mà chưa sanh cũng sẽ không sanh và pháp thiện đã 
sanh cũng sẽ trừ đặng. Hay là khi ta quán những pháp thiện mà chưa sanh cũng sẽ sanh 
và pháp thiện đã sanh cũng hiện hành đặng sự tột bực, đặng sự quảng đại, đặng sự tiễn 
hóa, sự đầy đủ bằng trí tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến 
trong điều đó. Như thế gọi là tiến hoá thông minh (ãyakosallam). 


Thôi hóa thông mình đó ra sao? 

-_ Bực có tuệ vẫn hiểu rõ như vầy: Khi ta đang quán những pháp ấy pháp thiện chưa 
sanh cũng sẽ không sanh và pháp thiện đã sanh cũng sẽ diệt. Hay là khi ta quán 
pháp ấy, pháp bất thiện chưa sanh cũng sẽ sanh và pháp bất thiện đã sanh cũng sẽ 
càng đặng sự hiện hành, đặng sự rộng rãi, nào là tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, 


256 


Việt dịch : Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





808. 


809. 


810. 


811. 


812. 


813. 


814. 


815. 


816. 


sự trạch pháp, chánh kiến với trong điều ấy. Thế gọi là thối hoá thông minh 
(apayakosallam). 

-_ Những tuệ chỉ mà thành phương tiện sửa đổi trong việc lẹ làng hoặc nạn đã sanh đó 
gọi là thối hoá thông minh. 


Tuệ trong dị thục quả nương bốn cõi gọi là tuệ dị thục quả. Tuệ trong pháp thiện thuộc 
bôn cõi gọi là tuệ dị thục nhân. Còn tuệ trong vô ký tô nương ba cõi gọi là tuệ phi dị 
thục quả phi dị thục nhân. 


Tuệ trong dị thục quả thuộc ba cõi gọi là tuệ do thủ cảnh thủ. Tuệ hiệp pháp thiện 
trong ba cõi và vô ký tô thuộc ba cõi gọi là tuệ phi do thủ mà cảnh thủ. Còn tuệ trong 
bôn đạo bôn quả gọi là tuệ phi do thủ phi cảnh thủ. 


Tuệ mà tương ưng với tầm, tứ gọi là tuệ hữu tầm hữu tứ. Tuệ bất tương ưng tầm mà 
tương ưng với tứ gọi là tuệ vô tâm hữu tứ. Còn tuệ bât tương ưng cả tâm lân tứ gọi là 
tuệ vô tâm vô tứ. 


Tuệ tương ưng hỷ gọi là tuệ đồng sanh hỷ. Tuệ tương ưng lạc gọi là tuệ đồng sanh lạc. 
Tuệ tương ưng xả gọi là tuệ đông sanh xả. 


Tuệ trong pháp thiện ba cõi gọi là tuệ nhân sanh tử. Tuệ trong bốn đạo gọi là tuệ nhân 
đên Níp-bàn. Tuệ trong dị thục quả thuộc bôn cõi vả tuệ trong pháp vô ký tô nương ba 
cõi gọi là tuệ phi nhân sanh tử phi nhân đên Níp-bàn. 


Tuệ trong bốn đạo ba quả gọi là tuệ hữu học. Tuệ trong quả La-hán thành phần bực 
cao gọi là tuệ vô học. Còn tuệ trong pháp thiện thuộc ba cõi, trong dị thục quả nương 
ba cõi trong pháp vô ký tô thuộc ba cõi gọi là tuệ phi hữu học phi vô học. 


Tuệ trong thiện Dục giới và vô ký Dục giới gọi là tuệ hy thiểu. Tuệ trong thiện Sắc 
giới, vô ký Săc giới, thiện Vô sắc giới và vô ký Vô sắc giới gọi là tuệ đáo đại. Còn tuệ 
trong bôn đạo bôn quả gọi là tuệ vô lượng. 


Tuệ biết cảnh hy thiểu đó ra sao? Như là tuệ, thái độ rõ thẫu... sự vô si, sự trạch pháp 
hay chánh kiên mở môi pháp hy thiêu sanh ra đó gọi là tuệ biệt cảnh hy thiêu. 


Tuệ biết cảnh đáo đại đó ra sao? Như là tuệ, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp 
hay chánh kiên mở môi pháp đáo đại sanh ra. Đó gọi là tuệ bit cảnh đáo đại. 


Tuệ biết cảnh vô lượng trong khi có ra sao? Như là tuệ hay thái độ rõ thấu... sự trạch 
pháp, hoặc chánh kiên mở môi pháp vô lượng sanh ra. Đó gọi là tuệ biệt cảnh vô 
lượng. 


Tuệ biết đạo đặng đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp, 
hoặc chánh kiên mở môi cho Thánh đạo hiện bày. Đó gọi là biệt đặng. Còn tuệ trong 
bôn đạo gọi là tuệ nhân của đạo. 

Tuệ có đạo là trưởng đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch 
pháp, hoặc chánh kiên làm cho Thánh đạo thành trưởng sanh ra. Đó gọi là tuệ có đạo 
là trưởng. 
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Tuệ trong dị thục quả nương bốn cõi cũng thành sanh tồn, cũng thành sẽ sanh; không 
nên nói thành phi sanh tôn. 


Tuệ trong pháp thiện nương bốn cõi, trong vô ký tổ nương ba cõi cũng thành sanh tôn, 
cũng thành phi sanh tôn; không nên nói thành sẽ sanh. 


Tuệ tất cả đó cũng thành tuệ quá khứ, cũng thành tuệ vị lai, cũng thành tuệ hiện tại. 


Tuệ biết cảnh quá khứ đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ rõ thâu... sự vô si, sự trạch 
pháp hay chánh kiên mở môi phát sanh thuộc quá khứ hiện bày. Đó gọi tuệ biệt cảnh 
quá khứ. 

Tuệ biết cảnh vị lai đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch 
pháp và chánh kiên khai đoan pháp vị lai hiện bày. Đó gọi pháp vị lai. 


Tuệ biết cảnh hiện tại đó ra sao? Như là sự sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự 
trạch pháp và chánh kiên khai đoan pháp hiện tại hiện bày. Đó gọi là tuệ biệt cảnh hiện 
tại. 


Tất cả tuệ thế đó cũng thành tuệ tự nội, cũng thành tuệ ngoại phần, cũng thành tuệ nội 
và ngoại phân. 


Tuệ biết cảnh tự nội đó ra sao? Như là sự sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự 
trạch pháp và chánh kiến khai đoan pháp tự nội hiện bày. Đó gọi là tuệ biết cảnh tự 
nội. 

Tuệ biết cảnh ngoại phẩn đó ra sao? Như là sự sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự vô si, 
sự trạch pháp và chánh kiến mở mối pháp bên ngoài hiện bày. Đó gọi là tuệ biết cảnh 
ngoại phân. 


Tuệ biết cảnh nội và ngoại phân đó ra sao? Như là sự sáng suôt, thái độ rõ thâu... sự 
vô sI, sự trạch pháp và chánh kiên khai đoan tât cả pháp bên trong và bên ngoàải hiện 
bày. Đó gọi là tuệ biệt cảnh nội và ngoại phân. 


Trí tông mỗi phân có ba vẫn có băng cách như thế. 


Xiên minh phân bôn 


822. 


* Trí tín nghiệp đó ra sao? Như là sự sáng suôt, thái độ rõ thâu... sự vô si, sự trạch 


pháp và chánh kiến có trạng thái hiểu rõ như vây: Sau khi bố thí có quả phước; cúng 
dường tam bảo có quả phước; đời nây vẫn có; đời sau cũng có; mẹ có ơn; cha có ơn; 
chúng sanh chết có tục sinh; Sa-môn Phạm chí có bực tu hành đàng hoàng, hành đúng 
đăn hiểu cao thấy thật rõ nơi đời nầy và đời sau do tự mình và tuyên bố cho người 
khác biết khắp nhau vẫn có trong đời này. Như thế gọi là trí tín nghiệp 
(kammassakatam ñanam). 

Trừ ra trí đế thuận và tuệ thiện mà thành cảnh lậu, còn tất cả gọi là trí tín nghiệp. 


Trí đễ thuận đó ra sao? Như là trí thuận tùng, trí nhẫn (nại), trí kiến thức, trí quang 
minh (sáng suôt), trí hiệu biệt, trí chăm chú, trí pháp nhân nại chăm chú, đêu có trạng 
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thái biết như thế này: Hoặc cho rằng sắc không bền, hoặc cho rằng thọ không bên, 
hoặc cho rằng tưởng không bền, hoặc cho răng chư hành vô thường, hoặc cho rằng 
thức vô thường. Thế gọi là trí đề thuận (saccãnulomikañäna). 

Còn tuệ trong bốn đạo gọi là tuệ hội hiệp đạo /naggasamangifñana paññ1a). 

Tuệ trong bốn quả gọi là tuệ hội hiệp quả (ohalasamangiñäna). 


Tuệ hội hiệp đạo tức là sự biết trong những khổ ấy, sự biết trong những khổ tập ấy, sự 
biệt trong những khô diệt ây, sự biêt trong những tiên hành diệt khô ây. 


Tuệ khổ đó ra sao? Như là sự sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp và 
chánh kiến khai đoan khổ tập hiện bày đó gọi là khổ tập trí... khai đoan khổ diệt hiện 
bày. Đó gọi là khổ diệt trí... khai đoan đường lối tiến hành khô diệt hiện bày. Đó gọi 
là trí tiến hành khổ diệt. 


+. Tuệ trong pháp thiện Dục giới và pháp vô ký Dục giới gọi là tuệ Dục giới. 


Tuệ trong pháp thiện Sắc giIỚI và pháp vô ký Sắc giới gỌI là tuệ Sắc giới. 


* Tuệ trong pháp thiện Vô sắc giới và pháp vô ký Vô sắc giới gọi là tuệ Vô sắc giới. 


825. 


Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ siêu thế. 


Pháp trí đó ra sao? Như là tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là trí pháp (dhammañana). 


Đức thế Tôn Ngài dìu dắt tức là trí phản khán trong những pháp quá khứ, vị lai â ây 
mà Ngài đã hiểu, đã thấy, đã chứng, đã biết rõ rệt, đã quyết tin như vây: Trong thuở 
quá khứ, Sa-môn hoặc Bà-la-môn những vị nào đã đặng biết khổ, đã đặng biết tập, đã 
đặng biết diệt, đã đặng biết đạo thì Sa-môn hoặc Bà-la-môn những vị đó cũng tự biết 
khổ, Sa-môn hoặc Bả-la-môn những vị đó cũng tự biết khổ tập, Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn những vị đó cũng tự biết khổ diệt, Sa-môn hoặc Bả-la-môn những vị đó cũng tự 
biết đạo diệt khổ; trong thời vị lai những Sa-môn hoặc Bà-la-môn mà vị nào rõ biết 
khổ, rõ biết khổ tập, rõ biết khổ diệt, rõ biết đạo diệt khổ thì những Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn đó cũng tự biết khổ, những Sa-môn, Bà-la-môn đó cũng tự biết khổ tập, những 
Sa-môn Bả-la-môn đó cũng tự biết rõ đạo diệt khổ băng tuệ hay thái độ rõ thấu... sự 
vô si, sự trạch pháp và chánh kiến trong cách dìu dắt tức là trí phản khán 
(paccavekkhanañana). Như thế gọi là trí dẫn dắt (anvanana). 


Trí qui định trong khi có ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nầy chăm chú biết tâm của 
người khác, chúng sanh khác bằng tâm (của mình) như là tâm có ái cũng biết rõ là tâm 
có ái, tâm ly ái cũng biết rõ là tâm ly ái. Tâm có sân cũng biết rõ là tâm có sân, tâm lìa 
sân cũng biết rõ là tâm lìa sân. Tâm có sỉ cũng biết rõ là tâm có si, tâm lìa si cũng biết 
rõ là tâm lìa si. Tâm dã dượi cũng biết rõ là tâm có dã dượi, tâm tán loạn cũng biết rõ 
là tâm tán loạn. Tâm thành đáo đại cũng biết rõ là tâm thành đáo đại, tâm không thành 
đáo đại cũng biết rõ là tâm không thành đáo đại. Tâm thành hữu thượng cũng biết rõ là 
tâm thành hữu thượng, tâm thành vô thượng cũng biết rõ là tâm thành vô thượng. Tâm 
định trụ cũng biết rõ là tâm đình trụ, tâm không đình trụ cũng biết rõ là tâm không 
đình trụ. Tâm giải thoát cũng biết rõ là tâm giải thoát, tâm không giải thoát cũng biết 
rõ là tâm không giải thoát. Sự sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp và 
chánh kiến trong tâm của những người khác, của tất cả chúng sanh khác. Như thế gọi 
là trí qui định (oariccanana). 
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Trừ ra pháp trí (đhamưnañäna), dẫn dắt trí (anvañaäna) và qui định trí (pariccäñãna), 


còn những trí ngoài ra gọi là trí đông kiên (sammaftiñana). 


Tuệ nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn ra sao? 


Tuệ trong pháp thiện Dục giới gọi là tuệ nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. 

Tuệ trong bốn đạo gọi là tuệ nhân đến Níp-bàn phi nhân sanh tử. 

Tuệ trong pháp thiện Sắc giới và pháp thiện Vô sắc giới gọi là tuệ nhân sanh tử 
nhân đến Níp-bàn. 

Còn tuệ mà ngoài ra đó gọi là tuệ phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. 


Tuệ phiền yễm phi phản khán đó ra sao? 


Như là bực xa lìa tất cả sự vọng dục bằng tuệ nào nhưng không đặng thông thấu 
suốt tất cả pháp đế (saccadhamma). Đây gọi là tuệ phiền yếm phi phản khán 
(mibbida no pativedhapanna). 

Còn bực xa lìa tất cả sự vọng dục mà đặng thấu đáo thông suốt bằng tuệ nhưng 
không đặng thấu suốt tất cả pháp đề. Đây gọi là tuệ phản khán phi phiền yếm 
(pativedha no nibbida pañña). 

Tuệ trong bốn đạo gọi là tuệ phiền yềm phản khán (ø6ibbidãpativedhapaññä). 

Còn tuệ mà ngoàải ra đó gọi là tuệ phi phiền yêm phi phản khán („evanibbidä no 
pafivedhapannna). 


Tuệ suy đổi ra sao? 


Như là tác ý tưởng đồng sanh với dục thấm nhuần cho người tu tiễn bực đắc sơ 
thiền, tuệ của người tu đó gọi là tuyệt trừ (znabhagimr). Chánh niệm thích hợp với 
pháp â ấy vững vàng tuệ gọi là tạm trụ (ƒhibhagimr). Tác ý tưởng mà đồng sanh với 
thiền không có tầm thấm vào theo tuệ gọi là đặc biệt (wisesabhagimi). Tác ý tưởng 
mà đồng sanh với trí phiền yêm hợp với ly dục đượm nhuằn trí gọi là phiền yễm 
phần (ø6ibbedhabhägin). 


Tác ý tưởng mà đồng sanh với tầm thấm nhuân theo bực tu tiến đắc nhị thiền, tuệ 
của bực đó gọi là phế duyên (hanabhagim:). Chánh niệm mà thích hợp với pháp đó 
vững vàng. Tuệ ấy gọi là trụ phần (†bibhãgin]). 


Tác ý tưởng mà đông sanh với xả thấm nhuần tuệ gọi là đặc biệt viên 
(visesabhagim). Tác ý tưởng mà đồng sanh với trí phiền yêm hiệp với dục đượm 
nhuằn tuệ gọi là phiền yêm phần (øibedhabhagini). 


Tác ý tưởng mà đồng sanh với hỷ đượm nhuần cho bực tu tiễn đặng tam thiền, tuệ 
của bực tu tiến đó gọi là phế phần (hznabhãginï). Chánh niệm mà thích hợp với 
pháp ấy đình trụ tuệ gọi là trụ phần (/hi⁄ibhãginï). Tác ý tưởng mà đồng sanh với 
phi khổ phi lạc thọ đượm nhuằn tuệ gọi là đặc biệt phần (wisesabhägim). Tác ý 
tưởng mà đồng sanh với trí phiền yêm hiệp với ly dục đượm nhuần tuệ gọi là phế 
phần (ø6ibbedhabhägin]). 


Tác ý tưởng mà đồng sanh với lạc đượm nhuân cho bực tu tiễn đắc tứ thiền, tuệ của 
bực tu tiễn đó gọi là phế phần. Chánh niệm mà thích hợp với pháp đó đình trụ tuệ 
gọi là trụ phần. Tác ý tưởng mà đồng sanh với thiền Không vô biên xứ đượm nhuần 
tuệ gọi đặc biệt phân. Tác ý tưởng mà đồng sanh với tuệ phiền yêm hiệp với ly dục 
đượm nhuằn tuệ gọi là phiền yềm phần (ø6ibbedhäbhägin). 
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829. 


830. 


-_ Tác ý tưởng mà đồng sanh với sắc đượm nhuân cho bực tu tiễn thiền Không vô biên 
xứ, tuệ của bực tu tiễn đó gọi là phế phần. Chánh niệm mà thích hợp với pháp đó, 
đình trụ tuệ gọi là trụ phần. Tác ý tưởng mà đồng sanh với thiền Thức vô biên xứ 
đượm nhuằn tuệ gọi là đặc biệt phần. Tác ý tưởng mà đồng sanh với trí phiền yễm 
hiệp với ly dục đượm nhuân tuệ gọi là phiền yêm phần (ibbedhãbhägin?). 


-_ Tác ý tưởng mà đồng sanh với thiền Không vô biên xứ đượm nhuần cho bực tu đắc 
thiền Thức vô biên xứ, tuệ của bực tu đó gọi là phế phần. Chánh niệm mà thích hợp 
với pháp đó đình trụ tuệ gọi là trụ phần. Tác ý tưởng đồng sanh với thiền Không vô 
biên xứ đượm nhuân tuệ gọi là đặc biệt phân. Tác ý tưởng mà đồng sanh với trí 
phiền yêm hiệp với ly dục đượm nhuần tuệ gọi là phiền yếm phần 
(nibbedhabhagim)). 


-_ Tác ý tưởng mà đồng sanh với thiền Thức vô biên xứ đượm nhuân cho bực tu đắc 
thiền Vô sở hữu xứ, tuệ của bực tu đó gọi là phế phần. Chánh niệm mà thích hợp 
với pháp đó đình trụ tuệ gọi là trụ phần. Tác ý tưởng mà đồng sanh với thiền Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ đượm nhuằn tuệ gọi là đặc biệt phần. Tác ý tưởng mà đồng 
sanh với trí phiền yêm hiệp với ly dục đượm nhuằn tuệ gọi là phiền yễm phần 
(nibbedhabhagim)). 


Tứ đạt thông đó ra sao? Tứ đạt thông (pafisambhid4) là nghĩa đạt thông, pháp đạt 

thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

-_ Sự hiểu thông suột trong ý nghĩa gọi là nghĩa đạt thông (2//hapafisambhid4). 

- _ Sự hiểu thông suốt trong pháp gọi là pháp đạt thông (đhammnapatisambhidä). 

- Sự hiểu thông suốt sự tường thuật pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông 
(miruttipatisambhida). 

- Sự biểu biết thông suốt trong tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông (0afibhãnapafi- 
sambhida). 


Như thế gọi là tứ đạt thông (oafisambhidä). 


Tứ tiến hành đó ra sao? Tứ tiễn hành (pafipada) là: hành nan đắc trì 
(dukkhapatipadadandhabhiñna), hành nan đắc cấp (dukkhapatipadakhippabhinna), 
hành dị đắc trì (sukhãpatipadãädandhabhiññä), hành đị đắc cấp 


(sukhapa†ipadakhippabhinna). 


Hành nan đắc trì đó ra sao? Như là tuệ, thái độ hiểu rõ... sự vô sỉ, sự trạch pháp và 
chánh kiên phát sanh cho người tu mà đặc định sanh băng cách khó khăn, biệt rõ cơ sở 
ây chậm chạp. Thê gọi là hành nan đắc trì (dukkhapa†ipadadandhabhiñnd). 


Hành nan đắc cấp đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp 
và chánh kiến phát sanh cho người tu mà định làm cho trợ sanh bằng cách khó khăn, 
nhưng hiểu cơ sở đó mau Thế gọi là hành nan đắc cấp 
(dukkhaäpa†ipadakhippabhinna). 

Hành dị đắc trì đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ rõ thấu... sự vô sĩ, sự trạch pháp và 


chánh kiến phát sanh cho người tu mà định trợ sanh băng cách không khó khăn, nhưng 
đặc chứng chậm. Thê gọi là hành dị đặc trì (sukhapa†ipadadandhabhinna). 
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831. 


832. 


Hành dị đắc cấp đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp 
và chánh kiên phát sanh cho người tu, còn định. trợ sanh băng cách không khó khăn 
đặc chứng đó cũng mau. Thê gọi là hành dị đắc câp (sukhapafipadakhippabhinna). 


Như thế gọi là tuệ tiến hành (0afipadäpañiña). 


Tứ cảnh tuệ đó ra sao? Tứ cảnh tuệ (arammanapaññä) là tuệ hy thiêu cảnh hy thiểu 
(parittäparitãrammanapaññ3) tuệ hy thiểu cảnh vô lượng (parimä 
đqDDamanarammanapanna), tuệ VÔ lượng cảnh hy thiểu 
(appamanaparittarammanapann.) tuệ vô lượng cảnh vô lượng (appamana 
đqDDamanararmmanapann). 


Tuệ hy thiểu cảnh hy thiểu là chỉ? Như là sự sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô sỉ, sự 
trạch pháp và chánh kiến phát sanh cho người tu, bực đắc định chưa đặng trau đồi 
thuần thục, rải cảnh đi ít oi. Thế gọi là tuệ hy thiểu cảnh hy thiểu 
(pariftaparittarammanapann). 


Tuệ hy thiểu cảnh vô lượng đó ra sao? Như là sự sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô 
si, sự trạch pháp và chánh kiến phát sanh cho người tu, bực có định chưa trau dôi 
nhuần nhã, rải cảnh đi ước lượng không đặng. Thế gọi là tuệ hy thiểu cảnh vô lượng 
(parittä aqppamanararmmmanapannn). 


Tuệ vô lượng cảnh hy thiểu đó ra sao? Như là sự sáng suốt, thái độ hiểu thấu... sự vô 
sI, sự trạch pháp và chánh kiến phát sanh cho người tu, bực đặng định trau dồi nhuần 
nhã, rải cảnh đi ít oi Thế gọi là tuệ vô lượng cảnh hy thiểu 
(appamanaparittaärammanapanna). 


Tuệ vô lượng cảnh vô lượng đó ra sao? Như là sự sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô 
s1, sự trạch pháp và chánh kiến phát sanh cho người tu, bực đặng định trau dồi nhuần 
nhã, rải cảnh đi ước lượng không đặng. Thế gọi là tuệ vô lượng cảnh vô lượng 
(appamang appamaarammanapann). 


Như thế gọi là tứ cảnh tuệ (ãrammanapañiñaä). 


Trí đạo hội (maggasamangiñara) tức là trí trong lão tử, trí tập lão tử, trí diệt lão tử, trí 

tiến hành diệt lão tử. 

Trí lão tử trong khi có ra sao? 

- Như là sự sáng suốt, thái độ biết rõ... sự vô sĩ, sự trạch pháp và chánh kiến mở mối 
lão tử hiện bày. Thế gọi là trí lão tử /arãmarahñäna). 

- SỰ sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến mở mối tập lão 
tử hiện bày. Thế gọi là trí lão tử tập /arãmaranasamudayañäna)... mở mỗi cho lão 
tử diệt hiện bày. Thế gọi là trí lão tử diệt /aramarana-nirodhañäna)... mở môi cho 
tiến hành nhân đến lão tử diệt hiện bày. Đó gọi là trí nhân tiến hành đến diệt khổ 
(dukkanirodhagaminipafipadanana). 

-_ Trí đạo hội naggasamangifang) tức là trí trong sanh đây... trí trong hữu đây... trí 
trong thủ đây... trí trong ái đây... trí trong thọ đây... trí trong xúc đây... trí trong 
lục nhập đây... trí trong danh sắc đây... trí trong thức đây... trí trong hành đây... trí 
trong hành ấy tập ấy... trí trong hành ấy diệt ấy, trí trong hành ấy đạo nhân diệt ấy. 
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xk 


Trong những trí ấy mà hành trí đó ra sao? 

-_ Như là sự sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến mở mối 
tất cả hành hiện bày. Thế gọi là trí hành (saukhãrañãng). 

- Sự sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến mở mối hành 
tập hiện bày, thế gọi là trí hành tập (saukhãrasamudayañäna)... mở mỗi hành diệt 
hiện bày, thế gọi là trí hành diệt (saukhãranirodhañäna)... mở mối đường lỗi tiến 
hành diệt hiện bày, thế gọi là trí nhân tiến hành đến hành diệt (saukhãranirodha- 
gãminipatipadanana). 


Trí tông (ñanavai¿) phân mỗi thứ thành bốn vẫn có bằng cách như thê. 


Xiên minh phần năm 


833. 


834. 


Trong trí tông mỗi phần có năm đó mà chánh định có năm chỉ như thể nào? 

-_ Tuệ mà bảnh trướng hỷ, tuệ mà bành trướng lạc, tuệ mà bành trướng tâm, tuệ mà 
bành trướng ánh sáng và ấn chứng khi phản khán. 

-_ Tuệ trong hai thiền gọi là tuệ bành trướng hỷ (pifiphacanafl). 

-_ Tuệ trong ba thiền gọi là tuệ bành trướng lạc (sukkapharanai4). 

- _ Tuệ chăm chú biết tâm của người khác gọi là tuệ bành trướng tâm (cefopharanai3). 

- _ Thiên nhãn gọi là tuệ bành trướng ánh sáng (alokapharanata). 

- Trí phản khán của bực tu xuất những thiền gọi là ấn chứng khi phản khán 
(paccavekkhananimi1tq). 


Như thế gọi là chánh định có năm chi (oañcangiko sammäsamadli). 


Chánh định có năm trí đó ra sao? Như là trí phát sanh riêng tự phần nhận răng định 
nầy cũng có lạc trong hiện tại, cũng có quả vui sau này. Trí phát sanh tự ta nhận rằng 
định nây xa lìa phiền não không vật chất. Trí phát sanh tự ta nhận rằng tuệ nây là bực 
có tuệ xiên (cạn cợt) điều khiển không đặng. Trí sanh ra tự ta nhận răng định nây vắng 
lặng tinh vi đặng sự yên tịnh vắng lặng, đặng chứng rồi bằng sự thành pháp độc đoán 
cao thăng không chứng bằng cách đè cái (nwarana) ngăn. phiền não bằng tâm mà 
thành hữu dẫn (Sasa»khärika). Trí sanh cho tự mình nhận rằng ta đây cũng có chánh 
niệm nhập định ấy, có chánh niệm xúc định ấy. Như thế gọi là chánh định có năm trí. 


Trí tông mỗi phân năm vẫn có băng cách như thế. 


Xiên minh phân sáu 


835. 


Tuệ trong lục thông đó ra sao? Tuệ trong lục thông là tuệ thần túc thông 
(Iddhividhanara), tuệ thiên nhĩ thông (softadhatfuvisuddhiyanana), tuệ tha tâm thông 
(paricittanana), tuệ túc mạng thông (pubbenivasanussafinana), tuệ sanh tử thông 
(cafippafañana) và tuệ lậu tận thông (äsavakkayañara). Những đó gọi là tuệ trong lục 
thông. 

Trí tông mỗi phần có sáu vẫn có bằng cách như thê. 
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Xiến minh phần bảy 


836. 
Trí tông mỗi phân có bảy đó ra sao? 
- Trí hiêu răng lão tử có ra do sanh làm duyên. Trí hiệu răng khi sanh không có thời 


lão tử cũng không. Trí hiểu rằng dù trong thuở quá khứ, lão tử có ra cũng do sanh 
làm duyên. Trí hiểu rằng dù trong thuở quá khứ khi sanh không có thời lão tử cũng 
không. Trí hiểu rằng dù trong thời vị lai lão tử có ra cũng do sanh làm duyên. Trí 
hiểu rằng dù trong thời vị lai khi sanh không có thời lão tử cũng không. Trí hiểu 
rằng pháp trụ của người đó có tuyệt đứt dĩ nhiên, có hiện hành dĩ nhiên, có suy đồi 
dĩ nhiên, có sự hoại dĩ nhiên, có rã dĩ nhiên, có diệt dĩ nhiên. 

Trí hiểu rằng sanh có ra do hữu làm duyên... trí hiểu rằng hữu có ra do thủ làm 
duyên... trí hiểu rằng thủ có ra do ái làm duyên... trí hiểu rằng ái có ra do thọ làm 
duyên... trí hiểu răng thọ có ra do xúc làm duyên... trí hiểu rằng xúc có ra do lục 
nhập làm duyên... trí hiểu rằng lục nhập có ra do danh sắc làm duyên... trí hiểu 
rằng danh sắc có ra do thức làm duyên... trí hiểu rằng thức có ra do hành làm 
duyên... trí hiểu rằng hành có ra do vô minh làm duyên... trí hiểu rằng khi vô minh 
không có thì hành cũng không. Trí hiểu rằng dù thuở quá khứ mà hành sanh ra cũng 
do vô minh làm duyên... trí hiểu rằng dù thuở quá khứ khi vô minh không có thì 
hành cũng không... trí hiểu rằng dù trong thời vị lai hành có ra cũng do vô minh 
làm duyên... trí hiểu rằng dù trong thời vị lai nễu vô minh không có thì hành cũng 
không... trí hiểu rằng trí phần trụ của người đó có sự tuyệt dứt dĩ nhiên, có sự hoại 
dĩ nhiên, có sự phai dĩ nhiên, có sự diệt dĩ nhiên. Những thế gọi là trí tông phân 
phần mỗi thứ bảy. 


Trí tông phần mỗi thứ bảy vẫn có bằng cách như thế. 


Xiên minh phân tám 


837. 
Trí tông phân mỗi phần thành tám mà tuệ trong bốn đạo bốn quả trong khi có ra 
sao? Như là tuệ trong đạo Dự lưu, tuệ trong quả Dự lưu, tuệ trong đạo Nhất lai, tuệ 
trong quả Nhất lai, tuệ trong đạo Bắt lai, tuệ trong quả Bắt lai, tuệ trong đạo Ứng cúng, 
tuệ trong quả Ứng cúng. Những thế gọi là tuệ trong bốn đạo bốn quả. 


Trí tông chia phần thành tám vẫn có bằng cách như thế. 


Xiên minh phân chín 


838. 
Trong trí tông mỗi phân có chín đó mà tuệ trong tùng tiền trụ nhập có chín ra sao? 
Như là tuệ nhập sơ thiền, tuệ nhập nhị thiền, tuệ nhập tam thiên, tuệ nhập tứ thiền, tuệ 
nhập thiền Không vô biên xứ, tuệ nhập thiền Thức vô biên xứ, tuệ nhập thiền Vô sở 
hữu xứ, tuệ nhập thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ, trí phản khán của người tu tiến và 
bực xuất thiền diệt thọ tưởng. Những thế gọi là cửu tuệ tùng tiền trụ nhập 
(anupubbaviharasamapdafii). 


Trí tông mỗi phần thành chín vẫn có bằng cách như thế. 
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Xiến minh phần mười 


839. 


Trong trí tông phân phần thành mười mà trí biết pháp đáng thành xứ với sự thành 
xứ và pháp mà phỉ xứ với sự phí xứ theo cách chân thật của Đức Nhự Lai đó ra 
sao? 


Như Lai trong đời này Ngài vẫn biết điều mà người Nhập lưu đến bực đầy đủ tri 
kiến sẽ phải chấp trước những pháp hành chi theo sự vật trường tồn đó, nếu mà sẽ 
có đặng như thế phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài cũng hiểu rõ rằng điều mà chính 
phàm phu phải chấp trước những pháp hành nào theo sự trường tồn đó đúng cơ sở 
phải là xứ (hang). 

Như Lai trong đời nây Ngài vẫn biết điều mà bực Nhập lưu đến bực đầy đủ tri kiến 
sẽ phải chấp trước những pháp hành chi băng sự lạc đó, nêu mà sẽ có đặng thì phi 
nhân phi duyên phi xứ và Ngài cũng hiểu rằng điều mà chính phàm phu phải chấp 
những pháp hành nào mà theo sự lạc đó đúng cơ sơ phải là xứ. 


Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết điều mà bực Nhập lưu đến bực đây đủ tri kiến 
sẽ phải chấp trước những pháp hành chi theo sự ngã chấp đó, nếu mà sẽ có đặng thì 
phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài cũng hiểu rằng điều mà chính phàm phu phải 
chấp những pháp hành nào theo sự ngã chấp đó đúng cơ sở phải là xứ. 


Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết điều mà bực Nhập lưu đến bực đây đủ tri kiến 
sẽ nên giết cha, nêu mà sẽ có đặng thì phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài cũng hiểu 
rằng điều mà chính phàm phu sẽ phải giết cha đúng cơ sở phải là xứ. 


Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết điều mà người Nhập lưu đến bực đầy đủ tri 
kiến sẽ phải giết mẹ... sẽ phải giết A La-hán sẽ phải có tâm độc ác đến nỗi chích 
Phật thân huyết... sẽ phải phá hòa hợp Tăng... sẽ phải tín ngưỡng Phật Giáo... sẽ 
phải sanh trong đời thứ tám đó, nếu mà sẽ có đặng thì phi nhân Kˆ duyên phi xứ và 
Ngài cũng hiểu rằng điều mà chính phàm phu sẽ phải giết mẹ... sẽ phải sanh trong 
đời thứ tám đó đúng cơ sở phải là xứ. 


Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết rằng điều mà bực Ứng cúng Chánh biến tri vì 
sanh đồng nhau trong một vũ trụ đó phi nhân phi duyên phi xứ mới có thể đặng và 
Ngài cũng biết điều mà bực Ứng cúng Chánh biến tri chỉ có một vị trong đời đó thôi 
thành cơ sở là phải đặng thành cơ sở chỗ có đặng. 





Như Lai trong đời nầy, Ngài vẫn biết rằng điều mà Đức Chuyển luân Thánh vương 
hai vị sẽ phải sanh ra đồng nhau trong một đời phi nhân phi duyên phi cơ sở mới có 
thể đặng và Ngài cũng hiểu rằng điều mà Đức Chuyên luân Thánh vương sanh ra 
chỉ có một vị trong đời đó thôi thành cơ sở chỗ đáng đặng, thành cơ sở chỗ có đặng. 


Như Lai trong đời nầy Ngài vẫn biết rằng điều mà phụ nữ sẽ thành Ứng cúng Chánh 
biên tri đó nêu đặng thời phi nhân phi duyên phi cơ sở và Ngài cũng hiệu răng điêu 
mà chỉ có nam nhân thành Ưng cúng Chánh biên tri đó thành cơ sở phải thành có cơ 
sở đặng. 


Như Lai trong đời nây, Ngài vẫn biết rằng điều mà phụ nữ sẽ thành Chuyến luân 
Thánh vương đó mà sẽ có đặng là phi nhân phi duyên phi xứ sở và Ngài vân biết 
rằng điều mà chỉ có nam tử mới thành Chuyên luân Thánh vương mới đáng chỗ 
thành cơ sở có đặng chỗ thành cơ sở. 
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- Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết rằng điều mà phụ nữ sẽ sanh lên thành để 
thích, thành Ma vương, làm Đại Phạm thiên đó nếu sẽ có đặng là phi nhân phi 
duyên phi xứ sở và Như Lai Ngài cũng biết rằng điều mà chỉ có nam tử sanh lên 
thành đề thích, thành Ma vương, thành Đại Phạm thiên đó thành xứ sở đáng đặng và 
thành xứ sở có đặng. 


- Như Lai trong đời nây, Ngài vẫn biết rằng chỗ mà thân ác sẽ phát sanh quả đáng 
mong mỏi, đáng ưa mên, đáng vừa lòng đó dù sẽ có đặng là phi nhân phi duyên phi 
xứ sở và Ngài cũng biết răng điều mà thân ác chính phải sanh quả không đáng 
mong mỏi, không đáng ưa mên, không đáng vừa lòng thành cơ sở có lẽ đặng, thành 
cơ sở có đặng. 


-_ Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết rằng điều mà khẩu ác và ý ác phát sanh ra quả 
đáng mong mỏi, đáng ưa mên, đáng vừa lòng đó dù có đặng là phi nhân phi duyên 
phi xứ và Ngài vẫn biết rằng điều mà thân ác, ý ác phát sanh ra quả không đáng 
mong mỏi, không đáng ưa thích, không đáng vừa lòng đó thôi, thành xứ có lẽ đặng, 
thành xứ chỗ có đặng. 


-_ Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết rằng điều mà thân nghiệp thiện sẽ sanh ra quả 
không đáng mong mỏi, không đáng ưa mến, không đáng vừa lòng đó nếu đặng là 
phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài vẫn biết rằng điều mà thân ác chỉ phát sanh ra 
quả đáng mong mỏi, đáng ưa thích, đáng vừa lòng thành xứ mới có lẽ đặng, thành 
xứ chỗ có đặng. 


-_ Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết rằng điều mà khẩu thiện và ý thiện phát sanh 
quả không đáng mong mỏi, không đáng ưa thích, không đáng vừa lòng đó nếu đặng 
là phi nhân phi duyên và phi xứ và Ngài cũng biết rằng điều mà khâu thiện và ý 
thiện chỉ phát sanh ra quả đáng mong mỏi, đáng ưa thích, đáng vừa lòng đó có lẽ 
đáng thành xứ, có lẽ phải thành xứ. 

-_ Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết rằng điều mà những người hòa hợp với thân 
ác, sau khi chết sẽ đến thiên đường lạc thú do thân ác làm nhân trợ giúp đó, nếu 
đặng là phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài vẫn biết rằng điều mà những người hòa 
hợp với thân ác sau khi chết chỉ phải vào Địa ngục, khổ thú... chính do thân ác 
thành nhân thành duyên thành xứ sở mới có lý, thành xứ sở mới có đặng. 


-_ Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết răng điều mà những người hòa hiệp với khâu 
ác và ý ác sau khi chết sẽ đến thiên đường lạc thú mà do thân ác, khâu ác làm nhân, 
làm duyên đó nếu có đặng là phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài vẫn biết rằng điều 
mà những người hòa hiệp với khâu ác, ý ác sau khi chết phải vào Địa ngục, khổ 
thú... chính do thân ác, ý ác thành nhân, thành duyên là xứ có lý, thành xứ mới có 
đặng. 


-_ Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết rằng điều mà những người hòa hiệp với thân 
nghiệp thiện rồi sau khi chết phải vào Địa ngục, khổ thú do thân nghiệp thiện làm 
nhân làm duyên đó, nếu đặng là phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài vẫn biết rằng 
điều mà những người hòa hiệp với thân nghiệp thiện sau khi chết phải đến thiên 
đường, lạc thú chỉ do thân nghiệp thiện làm nhân, làm duyên là phải thành sở mới 
có đặng. 


- Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết rằng điều mà những người làm nghiệp với 
khâu thiện và ý thiện sau khi chêt sẽ vào Địa ngục, khô thú mà do thân thiện và 
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840. 


841. 


842. 


khâu thiện thành nhân thành duyên nếu có đặng là phi nhân phi duyên phi xứ và 
Ngài cũng vẫn biết rằng điều mà những người hiệp với khẩu thiện và ý thiện sau khi 
chết phải đến thiên đường lạc thú chỉ do khẩu thiện và ý thiện làm nhân, làm duyên 
là có lý đặng thành sở mới có đặng. 

- Như Lai Ngài vẫn biết rằng những pháp nào thành nhân, thành duyên cho những 
pháp nào sanh ra thì những pháp ây thành xứ. Những pháp nào không thành nhân 
không thành duyên cho những pháp nảo sanh ra thì những pháp ây phi xứ. Tuệ hay 
là thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến trong pháp thành xứ và 
pháp phi xứ đó. Như thế gọi là trí biết pháp thành xứ bằng sự thành xứ và pháp phi 
xứ bằng sự phi xứ theo sự chân thật của Đức Như Lai. 


Trí mà biết dị thục quả của nghiệp tháo trì thành quá khứ, hiện tại, vị lai theo sự 

chân thật với xứ với nhân của Nhự Lai đó ra sao? 

-_ Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết răng nghiệp tháo trì thành tội mà có thứ do tài 
sản lý tưởng ngăn ngừa mới không cho quả cũng có; nghiệp tháo trì thành tội mà có 
thứ do tài sản uẫn ngăn ngừa mới không cho quả cũng có; nghiệp tháo trì băng tội 
mà có thứ do tài sản có thời ngăn ngừa mới không cho quả cũng có; nghiệp tháo trì 
bằng tội mà có thứ do tài sản lợi ích ngăn ngừa mới không cho quả cũng có; nghiệp 
tháo trì bằng tội mà có thứ do điêu tản lý tưởng mới đặng cho quả cũng có; nghiệp 
tháo trì bằng tội mà có thứ do uẫn điêu tàn mới cho quả cũng có; nghiệp tháo trì 
băng tội mà có thứ do điêu tàn sự có thời mới cho quả cũng có; nghiệp tháo trì 
thành tội mà có thứ điêu tàn sự lợi ích cho quả cũng có. 

-_ Nghiệp tháo trì bằng phước mà có thứ do điêu tàn lý tưởng ngăn chận mới không 
cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì bằng phước mà có thứ do uẫn ngăn chận mới 
không cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì bằng phước mà có thứ do suy đồi sự có thời 
ngăn chận mới không cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì băng phước mà có thứ do 
suy đổi sự lợi ích ngăn chận mới không cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì bằng 
phước mà có thứ do tài sản lý tưởng mới cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì bằng 
phước mà có thứ đo tải sản uân mới cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì bằng phước 
mà có thứ đo tài sản có thời mới cho quả cũng có. Tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô 
si, sự trạch pháp và chánh kiến trong những nghiệp tháo trì đó. Như thế gọi là trí 
biết dị thục quả của nghiệp tháo trì mà thành quá khứ, vị lai, hiện tại theo sự chân 
thật đối với sở, nhân của Đức Như Lai. 


Trí biết lỗi tiễn hành đưa đến tất cả cõi bằng cách chắc thật của Đức Như Lai ra 
sao? Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết rằng đường lối như thế tiến hành đi đến Địa 
ngục. Ngài vẫn biết rằng đường lối như thế, tiễn hành như thế cho đi sanh loại Bàng 
sanh. Ngài vẫn biết rằng đường lối như thế, tiến hành như thế cho đi vào Ngạ qui. 
Ngài biết đường lối như thế, tiến hành như thế cho đi đến Nhân loại... Ngài vẫn biết 
rằng đường lối như thế, tiến hành như thế cho Níp-bàn. Tuệ hay sự biết rõ... sự vô si, 
sự trạch pháp và chánh kiến trong tiến hành đưa đến tất cả cõi đó. Như thế gọi là trí 
biết đàng đi đến tất cả cõi theo sự chân thật của Đức Như Lai. 


Trí biết đời là giới chẳng ít, giới khác nhau theo sự chân thật của Như Lai ra sao? 
Như Lai trong đời nây, Ngài vẫn biệt sự khác nhau của uân, Ngài vân biệt sự khác 
nhau của xứ, Ngài vân biệt sự khác nhau của giới. Nên gọi Ngài biệt đời là giới phi 
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844. 


thiểu và giới khác nhau. Tuệ hay là thái độ biết rõ... sự vô sỉ, sự trạch pháp và chánh 
kiên biệt giới trong đời phi thiêu, giới khác nhau đó như thê gọi là trí biêt đời mà thành 
phi thiêu giới, thành giới khác nhau theo sự chân thật của đâng Như Lai. 


Trí biết tánh nết của tất cả chúng sanh khác nhau theo sự chắc thật của Như Lai đó 

ra sao? 

-_ Như Lai trong đời nầy, Ngài vẫn biết rằng tất cả chúng sanh phẩm cách thô cũng có; 
tất cả chúng sanh tánh nết tế cũng có; tất cả chúng sanh mà có phẩm cách thô 
(Hmadhimattika) vẫn tìm kiếm hội "hiệp gần gũi với những chúng sanh có phẩm 
cách thô. Tất cả chúng sanh có phẩm cách tế vẫn tìm kiếm hội hiệp gần gũi với 
những chúng sanh có tánh nết tế (patãdhimuttikä). 


-_ Dù trong thời quá khứ tất cả chúng sanh có tánh nết thô cũng đã tìm hội hiệp gần 
gũi với những chúng sanh đã có tánh nêt thô. Tât cả chúng sanh có tánh nệt tê cũng 
đã tìm kiêm hội hiệp gân gũi với những chúng sanh đã có tánh nêt tê. 

-_ Dù trong thời vị lai tất cả chúng sanh có tánh nết thô cũng sẽ tìm kiếm hội họp gần 
gũi với những chúng sanh có tánh nêt thô. Còn tât cả chúng sanh mà có tánh nết tê 
cũng sẽ tìm kiêm hội hiệp gân gũi với những chúng sanh có tánh nết tê. 

-_ Tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến đối với tất cả chúng 
sanh có tánh cách khác nhau đó. Như thê gọi là trí biệt tât cả chúng sanh có tánh nêt 
khác nhau theo sự chắc thật của Như Lai. 


Trí biết quyên già hay chưa già của những chúng sanh khác, của những người 
khác theo sự chắc thật của Như Lai ra sao? Như Lai trong đời này, Ngài vẫn biết y 
cứ tùy miên tánh tình và phẩm cách của tất cả chúng sanh, vân biết những chúng sanh 
có trần lao (phiền não) ít oi hay là trần lao dồi dào. Có quyền già, có quyên non, có 
thái độ tốt, có thái độ xấu, dễ dạy hay khó dạy, đáng đắc chứng và không đáng đắc 
chứng. 


* Nhưng mà y cứ (äsaya) của tất cả chúng sanh đó ra sao? 


- Như là sự nhận thấy. rằng đời trường tồn hoặc nhận thấy đời không trường tổn, sự 
nhận thấy đời có chỗ tột hoặc nhận thấy đời không có chỗ tột. Sự nhận thấy thần 
hồn cũng là đó, thân thể cũng là đó. Hoặc nhận thấy rằng thần hồn cũng là cách 
khác, thân thể cũng là khác. Nhận thấy rằng chúng sanh sau khi chết còn sanh nữa, 
hoặc thấy rằng tất cả chúng sanh sau khi chết không còn sanh nữa. Sự nhận thấy 
rằng chúng sanh sau khi chết còn sanh nữa cũng có, không còn sanh nữa cũng có; 
hoặc nhận thấy rằng chúng sanh sau khi chết còn sanh nữa cũng chẳng phải, không 
còn sanh nữa cũng chắng phải. 


- Tất cả chúng sanh, người y cứ (Zsaya) hữu kiến hoặc ly hữu kiến như đã nói đó 
cũng có, hoặc tất cả chúng sanh không lọt vào cả hai y cứ ấy đặng sắp theo nhẫn nại 
trong tất cả pháp hành mà thành duyên cùng nhau và nương nhau phát sanh ra cũng 
có. Như thế gọi là y cứ của tất cả chúng sanh cũng là trí biết theo sự chân thật của 
Như Lai. 


* Nhưng mà tùy niên (anusayd) của tất cả chúng sanh ra sao? 


Thất tùy miên như là nhục dục tùy miên (&Zmarãgamusaya), phẫn nhuê tùy miên 
(patighanusaya), ngã mạn tùy miễn (mãnamusayđ), tà kiên tùy miễn (đi††hanusayd), 
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hoài nghi tùy miên (vicikicchanwusaya), hữu dục tùy miên (5havaraganmwsay4đ), vô mình 
tùy miên (avijanusay). 


Nhục dục tùy miên của tất cả chúng sanh vẫn ngủ ngầm trong sắc ái sắc mãn ý trong 
đời. Phẫn nhuế tùy miên của tất cả chúng sanh vẫn ngủ ngâm trong phi sắc ái phi sắc 
mãn ý trong đời. Vô minh đã lọt vào trong cả hai pháp ây bằng cách như thế đó. ngã 
mạn, tà kiến và hoài nghi nên nhận thấy đình trụ đồng nhau chung với vô minh đó. 
Như thể gọi là tùy miên của tất cả chúng sanh. 


Mà tánh tình (carita) của tất cả chúng sanh ra sao? 

Như là phúc hành (uñnabhisankhara), phi phúc hành (apufñnabhisankhara) và bắt 
động hành (anehjabhisankhara), trong cõi Dục giới, hoặc cõi Sắc giới và cõi Vô sắc 
giới. Thế gọi là tánh tình của tất cả chúng sanh. 


Phẩm cách của tắt cả chúng sanh ra sao? 

-_ Như là tất cả chúng sanh phẩm cách thô cũng có, tất cả chúng sanh phẩm cách tế 
cũng có, mà tất cả chúng sanh có phẩm cách thô thì tìm kiếm hội hiệp gần gũi tất cả 
chúng sanh có phâm cách thô. Còn tất cả chúng sanh có phẩm cách tế thì tìm kiếm 
hội hiệp gần gũi với tất cả chúng sanh có phẩm cách tế. 

-_ Dù cho thuở quá khứ chúng sanh có phẩm cách thô đã đặng tìm kiếm hội hiệp gần 
gũi với tất cả chúng sanh có phẩm cách thô. Còn những chúng sanh có phẩm cách tế 
cũng đã tìm kiếm hội hiệp gần gũi với tất cả chúng sanh có phẩm cách tế. 


-_ Dù cho thời vị lai mà chúng sanh có phẩm cách thô sẽ tìm tòi hội hiệp gần gũi với 
tât cả chúng sanh có phâm cách thô. Còn tât cả chúng sanh mà có phâm cách tê thì 
sẽ tìm kiêm hội hiệp gân gũi với tât cả chúng sanh mà có phâm cách tê. 

Như thế gọi là phẩm cách của tất cả chúng sanh. 


Tất cả chúng sanh mà người có trần lao (phiền não) rất nhiều đó ra sao? 

Như là thập phiền não tông tức là tham, sân, si, ngã mạn, tả kiến, hoài nghi, hôn 
trầm, phóng dật, vô tàm và vô úy. Thập phiền não tông này. mà những chúng sanh nào 
đã sử dụng nhiều, đã làm cho phát sanh, đã làm cho nhiều, đã càng thêm sanh thì 
những chúng sanh như thế đó gọi là người có trần lao (Phiền não) nhiều. 


Tất cả chúng sanh người mà có trần lao (phiền não) ít đó ra sao? 

Như là thập phiền não tông, những mà chúng sanh nào đã ít đặng sử dụng nhiều, đã 
không đặng làm cho sanh, đã không đặng làm cho nhiều, đã không đặng tăng thêm lên 
thì những chúng sanh như thế đó gọi là người có trần lao (Phiền não) ít. 


Tất cả chúng sanh mà những Hgười có quyền non đó ra sao? 

Như là pháp ngũ quyên tức là tín quyên, cần quyền, niệm quyên, định quyên, trí 
quyền, mà những trong năm quyên ấy chúng sanh nào đã không đặng sử dụng nhiêu, 
đã không đặng huấn luyện, không đặng làm cho nhiều, đã không đặng tăng thêm lên. 
Những chúng sanh như thế đó gọi là người có quyền non. 

Tất cả chúng sanh những người có quyền già đó ra sao? 
Những ngũ quyền mà tất cả chúng sanh đã luyện tập, đã làm cho nhiêu, đã cảng 


tăng thêm lên thì những chúng sanh như thế đó gọi là người có quyền (r4) già 
mạnh mẽ. 


Tát cả chúng sanh những người có thái độ xâu đó ra sao? 
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Những chúng sanh nào mà y cứ xâu, tùy miên xâu, tánh tình phâm cách xâu, phiên 
não trân lao nhiêu, quyên non. Những chúng sanh như thê đó gọi là thái độ xâu. 


Tất cả chúng sanh những ngưới có thái độ tốt đó ra sao? 

Những chúng sanh nào mà có y cứ tốt, tùy miên tốt, tánh tình tốt, phẩm cách tốt, 
phiền não trần lao ít, đặng quyên già. Những chúng sanh như thế đó gọi là người có 
thái độ tốt. 

Tất cả chúng sanh mà những người dạy bảo dìu dắt đặng hiểu biết đó ra sao? 

Những chúng sanh nảo có thái độ xấu, thì những chúng sanh như thế đó gọi là dẫn 
dắt cho hiểu biết đó đặng. Còn những chúng sanh nào mà có thái độ tốt thì chính 
những chúng sanh ấy gọi là dẫn dắt đặng hiểu biết. 


Chúng sanh mà những người không đáng đắc chứng đó ra sao? 

Những chúng sanh nảo hiệp với cơ quan trở ngại như là phiền não hiệp với cơ quan 
trở ngại như là dị thục quả không có đức tin, không có pháp dục thiểu, không đáng sẽ 
quyết đến pháp chánh nhất định trong tất cả pháp thiện đặng những chúng sanh như 
thế đó. Thế gọi là người không thể đắc chứng. 


Chúng sanh mà người đắc chứng đó ra sao? 

Những chúng sanh nào không hiệp với cơ quan trở ngại như là nghiệp không hiệp 
với cơ quan trở ngại, như là phiền não không hiệp với cơ quan trở ngại, như là dị thục 
quả không có đức tin, không có pháp dục, có tuệ sáng suốt, đáng sẽ quyết đến chánh 
nhất định trong tất cả pháp thiện đặng những chúng sanh. Như thế đó gọi là người 
đáng đắc chứng. 

Tuệ hay là cách hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến trong những quyền 
già hay non của chúng sanh đó. Thế gọi là trí biết quyền giả hay non của chúng sanh 
khác và của người khác theo sự chân thật của Đức Như Lai. 


Trí biết sự trong sạch phiền não, sự xuất ra của thiên, giải thoát định và nhập thiền 

theo sự chân thật của Nhự Lai đó ra sao? 

-_ Bực tu thiền có tứ chủng gọi là thiền gia như là có người tu thiền vẫn nhận định sai 
với thiền mà ta đã đắc cho rằng chưa đắc cũng có. Hoặc có người tu thiền vẫn nhận 
thức sai với thiền mà ta chưa đặng cho rằng đã đặng cũng có. Hoặc có người tu 
thiền nhận định trúng với thiền mà ta (đặng) đắc rồi cho rằng đã đắc cũng có. Hoặc 
có người tu thiền nhận định trúng với thiền mà ta chưa đắc cho rằng ta chưa đắc 
cũng có. Những thế ấy gọi là tứ chủng thiên gia. 


- Cũng có tứ chủng thiền gia khác nữa như là hoặc có người tu thiền mà nhập thiền 
chậm xuất mau cũng có. Hoặc có người tu thiền nhập thiền mau xuất chậm cũng có. 
Hoặc có người tu thiền nhập thiền chậm xuất cũng chậm. Hoặc có người tu thiền 
nhập thiền mau xuất cũng mau. Những thế gọi là tứ chủng thiền gia. 


-_ Còn có tứ chủng thiền gia khác khác nữa như là có người tu thiền, hoặc là cũng có 
người tu thiền rành chăm chú định trong định nhưng không rành chăm chú nhập 
thiền trong định. Cũng có người tu thiền rành chăm chú nhập thiền trong định 
nhưng không rành chăm chú định trong nhập thiền cũng có. Hoặc có người tu thiền 
rành chăm chú định trong định và rành chăm chú nhập thiền trong định cũng có. 
Hoặc có người tu thiền không rành chăm chú định trong định và không rành chăm 
chú nhập thiền trong định cũng có. Những thế gọi là tứ chủng thiền gia. 
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-- Nói thiền đây tức là bốn bực thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 


-_ Nói giải thoát đây tức là bát giải thoát như là bực tu đắc thiền hữu sắc tiễn hành theo 
sắc phần trong, vẫn thấy tất cả sắc như thế, đây sắp là giải thoát thứ nhất. 


-_ Người tu thiền bực đắc thiền hữu sắc tiến hành theo sắc bên ngoài vẫn thấy tất cả 
sắc theo bên ngoài. Đây sắp là giải thoát thứ hai. 


-- Bực tu tiễn chú ý rằng tốt thật, đây sắp thành giải thoát thứ ba. 


-_ Do vượt khỏi sắc tưởng bằng mọi cách do sự diệt mất của phần tưởng do không tác 
ý băng lôi dị tưởng bực tu mới đặc chứng thiên Không vô biên xứ băng cách tiên 
hành răng hư không không bờ mé; như vậy luôn thê đó. Đây sắp thành giải thoát 
thứ tư. 


-_ Do lướt khỏi Không vô biên xứ bằng mọi cách, người tu mới đắc chứng thiền Thức 
vô biên xứ do niệm răng thức không có chỗ tột như vậy luôn. Thê sắp thành giải 
thoát thứ năm. 


-- Do vượt khỏi Thức vô biên xứ bằng mọi cách, người tu mới chứng thiền Vô sở hữu 
xứ băng cách niệm răng thức không có chút như vậy luôn. Như thê sắp thành giải 
thoát thứ sáu. 


-_ Do lướt qua Vô sở hữu xứ bằng mọi cách, người tu mới đắc chứng thiền Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Thê đó sắp là giải thoát thứ bảy. 

-_ Do lướt khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng mọi cách, hành giả vẫn đắc diệt thọ 
tưởng. Như thế sắp là giải thoát thứ tám. 


-_ Đây nói định tức là tam định như là định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ, định 
vô tâm vô tứ. 

-_ Đây nói nhập thiền tức là cửu tầng thiền trụ nhập, như là nhập sơ thiền, nhập nhị 
thiên, nhập tam thiên, nhập tứ thiên, nhập thiên Không vô biên xứ, nhập thiên Thức 
vô biên xứ, nhập thiên Vô sở hữu xứ, nhập thiên Phi tưởng phi phi tưởng xứ và 
nhập thiên diệt thọ tưởng. 

-_ Nói phiền não tức là pháp phía suy đôi. 

- Nói thanh tịnh tức là pháp phía đặc biệt. 


-- Nói xuât tức là dù sự trong sạch cũng gọi là xuât, dù sự ra khỏi thiên nào đó cũng 
gọi là xuât. 


Tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến, nào là phiền não 
thanh tịnh xuât thiên giải thoát định và nhập thiên đó. Như thê gọi là khó biệt phiên 
não thanh tịnh xuât thiên giải thoát định và nhập thiên theo sự chân thật của Như Lai. 


Trí biết đặng tiền kiếp theo sự chân thật của Như Lai đó ra sao? 

-- Như Lai trong đời này, Ngài vẫn nhớ đặng rất nhiều tiền kiếp như là một kiếp hoặc 
hai kiếp hoặc ba kiếp hoặc bốn kiếp hoặc năm kiếp, hoặc... mười kiếp, hoặc... 20 
kiếp, hoặc 30 kiếp, hoặc 40 kiếp, hoặc 50 kiếp, hoặc 100 kiếp, hoặc ức kiếp, hoặc 
nhiều kiếp hoại, hoặc nhiều kiếp trụ, hoặc nhiều kiếp thành. Biết rằng ta đây trong 
kiếp đó có tên cách ấy, có họ cách ấy, có sắc đẹp cách ấy, có vật thực cách ẫy, có 
hưởng khổ và lạc cách ấy, có quyết định tuôi cách ấy, ta chết bỏ đời đó rồi đi sanh 
trong đời kia; ta ở trong đời ấy có tên thế, có họ như thế, có màu da như thế, có vật 
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thực như thế đặng hưởng lạc và khổ như thế, nhất định sống như thế, ta chết khỏi 
chỗ đó rồi lại sanh trong đời ấy. Như Lai nhớ tiền kiếp đặng rất nhiều đời gồm cả 
thái độ và xứ sở bằng cách như thế. 

Tuệ hay là sự hiểu rõ... sự vô sỉ, sự trạch pháp và chánh kiến trong phần nhớ tiền 
kiếp đặng đó. Như thế gọi là trí biết nhớ đặng tiền kiếp theo sự chân thật của Như 
Lai. 


Trí Như Lai biết sự sanh tử của tất cả chúng sanh ra sao? 


Như Lai trong đời nầy có thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt thịt của người thường, vẫn 
thấy tất cả chúng sanh chết và sanh sang, hèn, tốt, xấu, khổ, lạc; biết những chúng 
sanh sống theo nghiệp là tất cả chúng sanh có người tiễn hóa những thế đó phối hiệp 
với thân ác, phối hiệp với khẩu ác, phối hiệp với ý ác, chê bai chư Thánh nhân, 
thành tà kiến, chấp lẫy nghiệp tà kiến đến sau khi chết rồi phải vào cõi khổ, khổ thú 
sa đọa Địa ngục. Hoặc chúng sanh tiễn hóa những thế nầy do thân phối hợp thiện, 
khâu phối hợp thiện, ý phối hợp thiện không chê bai Thánh nhân nên trở thành 
(người có) chánh kiến, thì những chúng sanh ấy sau khi chết rồi đặng sanh lên thiên 
đường lạc thú. Như Lai có thiên nhãn trong sạch hơn con mắt của người phàm mới 
thấy những chúng sanh đang sanh tử sang hèn, tốt xấu, khổ vui, biết những chúng 
sanh là người theo nghiệp bằng cách như thế. 

Tuệ hay cách biết rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến trong những sự biết 
sanh tử của tất cả chúng sanh đó như thế. Đây gọi là trí biết sự sanh tử của tất cả 
chúng sanh của Như Lai. 


Trí biết lậu tận theo sự chân thật của Như Lai thế nào? 


Như Lai trong đời nầy, Ngài tự biết cùng tột, tự làm cho rõ rệt dẫn đến tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn bởi do tất cả lậu dứt tuyệt trụ trong kiến pháp 
(ditthidhamma). 
Tuệ hay sự rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến trong sự dứt tuyệt của tất 
cả lậu đó. Như thế gọi là trí biết sự lậu tận bằng sự chân thật của Như Lai như thế 
vậy. 

Hoàn bị trí phân tích 


~~~>~~>~~>~>~>~~>~>~>~~~>~~>~>~~ 


Hồi hướng phước đến tăng trưởng thiên vương và tát cả chúng sanh, nhát là các vị 


chư Thiên có oai lựchộ trì tạng Diệu Pháp đặng thạnh hành. 


Mùa an cư kiết hạ 2519, Sai Gòn — Việt nam, 12-08-1975 (13-07-2519) 
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PHẢN XYVII - TIỂU TÔNG PHÂẦN TÍCH 
(Khuddadavatthuvibhangea) 


A. TIỂU TÔNG PHÂN TÍCH PHÂN ĐẦU ĐÈ, 


Đầu đề phần một điều (ekakamarikã) 


849. 


Sự mê đắm trong kiếp sống, sự mê đắm trong dòng giống, sự mê đắm trong cách vô 
định, sự say mê trong lúc thanh niên, sự say mê trong tuôi thọ, sự say mê trong lợi lộc, 
sự say mê trong lễ lộc, sự say mê trong đặng cung kinh, sự say mê theo cách trưởng 
thượng, sự mê say theo tùy tùng, sự mê say trong tài sản nhân phẩm, Sự mê say trong 
nhan sắc của thân thể và ân đức tốt, sự mê say trong phần học vấn, sự mê say trong 
phần cấp trí, sự mê say trong bực cao niên thông hiểu, sự mê say trong cách chấp hăng 
đi bát, sự mê say trong lối không ai coi rẻ, sự mê say trong cách oai nghi, sự mê say 
trong thần thông, sự mê say trong quyền tước, sự mê say trong giới, sự mê say trong 
thiền, sự mê say trong nghề hay, sự mê say do có tài nghệ cao, sự mê say đo có tài 
nghệ tinh nhàn, sự mê say do có tài nghệ tốt đẹp, sự mê say do có thân thế đầy đủ, sự 
say mê hay sự dể duôi, sự cứng đầu, sự tranh tốt, sự hy vọng quá chừng, sự quá ham 
muốn, sự mong mỏi đê hèn, tánh lưỡng thiệt, cách nói phúng tiểu, cách nói trở nạo, 
cách ưa chưng diện, cách hành động không thích hợp, cách không hoan hỷ, sự thái quá 
bất cập của tâm, cách gạt sâm, cách nói hùa, cách trình bày ẫn chứng, cách nói chê bai, 
cách đổi chác lợi lộc, sự ÿ mình cho là hơn họ, sự ÿ mình cho là bằng họ, sự ỷ mình 
cho là thua họ, người hơn họ ÿ mình hơn họ, người hơn họ ỷ mình bằng họ, người hơn 
họ ÿ mình thua họ, người bằng họ ÿ mình hơn họ, người bằng họ ÿ mình bằng họ, 
người băng họ ÿ mình thua họ, người thua họ ÿ mình hơn họ, người thua họ ở mình 
băng họ, người thua họ ý mình thua họ. Sự chấp ngã, sự coi rẻ người khác, sự phách 
lỗi, sự tự coi rẻ mình, sự nhận răng đặng chứng pháp đặc biệt, sự nhận rằng ta có cái 
ngã, sự chấp sal, sự nhớ bà con, sự nhớ dân chúng, sự nhớ tưởng không quyết định, sự 
nhớ tưởng không liên hệ với sự chiếu cô người khác, sự nhớ liên hệ với lợi lộc và danh 
vọng, sự nhớ liên hệ với sự không có aI coi rẻ. 


Đâu đề phân hai điêu 


850. 


Cũng là sân, cũng là cột sân, cũng là vong ân, cũng là sánh mình băng họ, cũng có đồ 
ky, cũng là lẫn sắt, cũng là người đa nguy kế, cũng là người khoe khoang, cũng là vô 
minh, cũng là hữu ái, cũng là hữu kiến, cũng là ly hữu kiến, cũng là thường kiến, cũng 
là đoạn kiến, cũng là chấp hữu, cũng là hữu cùng kiến, cũng là vô cùng kiến, cũng là 
tùy tiền kiến, cũng là tùng hậu kiến, cũng là vô tảm, cũng là vô úy, cũng là thành 
người nan giáo, cũng là thành người có bạn ác, cũng là bất chơn chánh, cũng là không 
nhu mì, cũng là không nhẫn nại, cũng là không nghiêm tịnh, cũng là không cam ngôn, 
cũng là thiếu tiếp đãi, cũng thành người không thu thúc lục môn quyên, cũng thành 
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người bất tri độ thực, cũng thành người vô chánh niệm, cũng thành người vô lương trị, 
cũng là tri kiến điêu tàn, cũng là nội triền, cũng là ngoại triền. 


Đầu đề phần ba điều 


851. 


Tam bất thiện căn, tam bất thiện tầm, tam bắt thiện tưởng, tam bất thiện giới, tam ác, 
tam lậu, tam triền, tam ái, tam ái (nữa), tam ái (khác nữa), tam trảo, tam tỷ, tam nạn, 
tam thờ nghi, tam lý thuyết, tam quái niệm, tam tràng, tam xả khí, tam ký khu, tam 
hỏa, ba thứ nước chát, thân kiến, ngã kiến, tà kiến, bất hỷ, ép uống, hành phi pháp, 
người nan giáo, người có bạn ác, tưởng dị kỳ, phóng dật, giải đãi, khinh thị, bất tri túc, 
vô lương tri, đại tham, vô tàm, vô úy, khinh thị, vô quảng đại, thành người nan giáo, 
thành người có ác hữu bất tín, thành người không biết nghe lời nói do mảnh lực bỏn 
xẻén, giải đãi, phóng dật, bất thu thúc, phá giới, không muốn thấy bực Thánh, không 
chịu nghe pháp, thành người có tâm tánh tranh hơn, thành người vô chánh niệm, thành 
người vô lương tri, tâm hữu phóng dật, tác ý không khéo, sử dụng xấu xa, tâm lui sụt. 


Đâu đề phân bôn điều 


85. 


Tứ lậu, tứ phược, tứ bộc, tứ phối, tứ thủ, tứ ái thủ, tứ thiên vị, tứ biến chuyên, tứ bất tri 
độ thực (nữa), tứ bât tri độ thực, tứ ác, tứ ác (nữa), tứ nạn, tứ nạn (nữa), tứ nạn (nữa), 
tứ kiến. 


Đâu đề phần năm điều 


853. 


Ngũ triên thô, ngũ triên tê, ngũ tân sắt, ngũ tiên quan, ngũ tiên, ngũ bât tín, ngũ bât ly 
vọng dục, ngũ cái, ngũ nghiệp vô gián, ngũ cừu, ngũ điêu tàn, ngũ quá bât nhân, ngũ 
nạn, ngũ Níp-bàn hiện tại kiên. 


Đâu đề phân sáu điều 


851. 


Lục căn tranh chấp, lục pháp lục dục, lục diệt tông, lục ái thân, lục bất kinh, lục pháp 
thôi hóa, lục pháp thôi hóa (nữa), lục hỷ cận tứ, lục ưu cận tứ, lục xả cận tứ, lục liên 
quan hỷ, lục liên quan ưu, lục liên quan xả, lục tà kiên. 


Đầu đề phần bảy điều 


855. 


Thất tùy miên, thất phối, thất triền, thất phi pháp, thất ác, thất ngã mạn, thất tà kiến. 


Đâu đề phân tám điêu 


856. 


Bát phiền não tông, bát giải đãi tông, bát thế pháp, bát sát tâm, bát phi ngữ ngôn, bát 
tà, bát phủ quả, bát vô tưởng kiến, bát phi tưởng phi phi tưởng kiến. 
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Đâu đề phần chín điêu 


857. 


Cửu sát hại tông (Zkhãtavafthu), cửu ô uễ (purisamäia), cửu tăng thượng mạn 
(vidhãämäila), cửu ái căn pháp (auhãmñilakã dhamm3), cửu biễn chuyền (ïf/ia), cửu 
quan trọng (øzññiia), cửu chuyển động (0handi1ã), cửu ám ảnh (papañcia), cửu hữu 
vI (sankha1a). 


Đâu đề phần mười điêu 


858. 


859. 


+ 
+ 


Thập phiền não tông, thập hiệp cừu (sát hại), thập ác, thập triền, thập tà, thập tả kiến 
tông, thập hữu cùng kiên tông. 


Ái chia theo 18 xứ bên trong, ái chia theo 18 xứ bên ngoài cộng lại thành 36 ái. 
Ái kế theo quá khứ có 36, ái kế theo vị lai có 36, ái kể theo hiện tại có 36, cộng lại 
thành 108 ái. 
62 tà kiến Đức Phật ngài đã thuyết trong Phạm Võng Kinh (Brahmajalasuia). 
Dựt Phân đâu đề 


B. TIỂU TÔNG PHÂN TÍCH PHÁN XIÊN MINH 


Xiên minh phân một điêu 


8ó0. 


8ó1. 


Trong những đầu đê một phần đó mà sự say mê trong sanh đó ra sao? Như là sự say 
mê, cách say mê, thái độ say mê, sự ngã mạn, cách ngã mạn, thái độ ngã mạn, sự nâng 
mình, đỡ mình, cất mình lên như cờ, sự công cao, cách mà tâm phải thành như cờ do 
sanh ra. Như thế gọi là say mê trong sanh. 


Sự say mê trong thân tộc đó ra sao? Sự say mê... sự mà tâm như cờ bởi do bà con. 
Như thể gọi là say mê trong bà con. 

Sự say mê trong sự không bệnh hoạn đó ra sao? Sự say mê... sự mà tâm phải thành 
như cờ bởi do sự không bệnh hoạn. Như thế gọi là sự say mê trong sự không bệnh 
hoạn. 

Sự say mê trong cách thanh niên đó ra sao? Sự say mê... sự mà tâm phải thành như 
cờ bởi do sự thưở thanh niên. Như thế gọi là sự say mê trong thưở thanh niên. 

Sự say mê trong tuổi thọ đó ra sao? Sự say mê... sự mà tâm phải thành như cờ do 
hưởng thọ. Thế đó gọi là sự say mê trong hưởng thọ. 

Sự say mê trong lợi lộc đó ra sao? Sự say mê... sự mà tâm phải như cờ, bởi do lợi lộc 
đó. Như thế gọi là sự say mê trong lợi lộc. 

Sự say mê trong lễ lộc đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải như cờ bởi đo lễ lộc. 
Thế gọi là sự say mê trong lễ lộc. 

Sự say mê trong lỗi cung kinh đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành như 
cờ bởi do lối cung kinh. Như thế gọi là sự say mê trong cách cung kinh. 

Sự say mê trong cách trưởng thượng đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải 
thành như cờ bởi do sự trưởng thượng. Như thế gọi là sự say mê trong lối trưởng 
thượng. 
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862. 


Sự say mê trong tùy tùng đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành như cờ bởi 
do tùy tùng. Như thế gọi là sự say mê trong tùy tùng. 
Sự say mê trong tài sản phẩm vật đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành 
như cờ bởi do tài sản phẩm vật. Như thế gọi là sự say mê trong tài sản phẩm vật. 
Sự say mê trong nhan sắc của thân thể và công đức tốt đó ra sao? Sự say mê... cách 
mà tâm phải thành như cờ bởi do nhan sắc của thân thê và ân đức tốt. Như thế gọi là sự 
say mê trong nhan sắc của thân thể và ân đức tốt. 
Sự say mê trong phần học vẫn đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải như cờ bởi 
do phần học vấn. Như thế gọi là sự say mê trong phần học vần. 
Sự say mê trong cấp trí đó ra sao? Sự say mê... cách mà làm cho tâm cần phải như cờ 
bởi do cấp trí. Như thế gọi là sự say mê trong cấp trí. 
Sự say mê trong địa vị cao niên thông hiểu đó ra sao? Sự say mê trong cách mà tâm 
cần phải như cờ bởi do sự thành bực cao niên thông hiểu. Như thế gọi là sự say mê 
trong địa vị cao niên thông hiểu. 
Sự say mê theo lỗi đi bát đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải như cờ bởi do 
người chấp thường đi bát. Như thế gọi là sự say mê trong phần chấp theo thường đi bát 
(pindapđ1a). 
Sự say mê trong lúc không di coi rẻ đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải 
thành như cờ bởi do sự không ai coi rẻ. Như thế gọi là sự say mê trong khi không ai 
COI TẺ. 
Sự say mê trong oai nghỉ đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải thành như cờ 
bởi do oai nghi thấy hành động. Như thế gọi là sự say mê trong cách oai nghỉ. 
Sự say mê trong thân thông đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải thành như 
cờ bởi do thần thông. Như thế gọi là sự say mê trong thần thông. 
Sự say mê trong chức phận đó ra sao? 

Sự say mê... cách mà tâm cần phải thành như cờ bởi do chức phận. Như thế gọi là 
sự say mê trong chức phận. 
Sự say mê trong giới đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải thành như cờ bởi 
do giới. Như thế gọi là say mê trong giới. 
Sự say mê trong thiền đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải thành như cờ 
bởi do thiền. Như thế gọi là sự say mê trong thiên. 
Sự say mê trong nghề hay đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành như cờ 
bởi do nghề hay. Như thế gọi là sự say mê trong nghề hay. 
Sự say mê trong tài nghề cao đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành như cờ 
bởi do sự tài nghề cao. Như thế gọi là sự say mê trong tài nghề cao. 
Sự say mê trong tài nghề tỉnh nhàn đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành 
như cờ bởi do tài nghề tỉnh nhàn. Như thế gọi là sự say mê trong tài nghề tinh nhàn. 
Sự say mê trong tài nghề đẹp đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành như cờ 
bởi do sự có tài nghề đẹp. Như thế gọi là sự say mê trong tài nghề đẹp. 
Sự say mê trong thân thể đây đủ đó ra sao? Sự say mê... thái độ say mê, tư cách say 
mê, sự ngã chấp, thái độ ngã chấp, tư cách ngã chấp, cách nâng mình, cách công cao, 
cất mình lên như cờ, cách lên hương, sự mà tâm phải thành như cờ bởi do thân thể đầy 
đủ. Như thế gọi là sự say mê trong thân thê đây đủ. 
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863. 


864. 


865. 


8óó6. 


867. 


868. 


869. 


870. 


Sự say mê là chỉ? Sự say mê mẫn, thái độ say sưa, tư cách say sưa, sự ngã chấp, thái 
độ ngã châp, tư cách ngã châp, cách nâng mình, cách công cao, cách cât mình lên như 
cờ, cách lên hương, sự mà tâm phải thành như cờ. Thê gọi là say mê (249). 


Sự dễ duôi đó ra sao? Như là tâm buông lung, sự tán trợ cho cách tâm buông lung 
trong phần thân ác, khẩu ác, ý ác, hoặc hữu dục lạc, hoặc sự không cung kỉnh, sự làm 
cho không liên lạc, sự làm cho không chặt chẽ, phẩm hạnh hục hạc, bỏ sự vừa thích, 
bỏ phận sự, không sử dụng cho nhiều, không làm cho tiễn hóa, không làm cho đặng 
nhiều, sự tâm không vững, không thường hòa hợp, dễ duôi với sự tiễn hóa tất cả pháp 
thiện, đó là sự để duôi, thái độ để duôi, tư cách dễ đuôi. Nếu có trạng thái như thế gọi 
là sự để duôi (oamãdo). 


Sự cứng đầu đó ra sao? Như là sự cứng đầu, thái độ cứng đầu, cách cứng đầu, cách 
sần sượng, sự thô bỉ, sự thiêu chốc, sự không mềm mỏng. Như thế gọi là sự cứng đầu 
(thambho). 


Sự tranh hơn đó ra sao? Như là dành sự tốt, dành sự trên trước, thái độ tranh tốt, thái 
độ tranh trên trước, tư cách tranh trên trước. Như thê gọi là tranh tôt (sarambho). 


Sự ham muốn thái quá đó ra sao? Như là Phíc-khú không tri túc ham muốn cho đặng 
nhiều y, nhiều bát, nhiều chỗ ở, nhiều lợi lộc, nhiều tùy tùng. Hoặc đối với ngũ dục lạc 
rất mong mỏi ham muốn nhiễu, đa dục vọng... sự rất dục vọng của tâm. Nếu có trạng 
thái như thế gọi là sự ham muốn thái quá (aticchatl). 


Sự đa ham muốn đó ra sao? Như là Phíc-khú không tri túc ham muốn đặng nhiều y, 
nhiều bát, nhiều chỗ ở, nhiều lễ lộc và nhiều tùy tùng. Hoặc đôi với ngũ dục lạc có sự 
mong mỏi, cách hy vọng, đa tham, sự vọng dục, sự rất vọng dục... sự vọng dục nặng 
nề của tâm. Nếu có trạng thái như thế gọi là đa tham (mahicchaiä). 


Sự mong mỏi đê hèn đó ra sao? Như là trong đời nầy có người thành kẻ bất tín mới 
hy vọng muốn cho người ta biết mình là người có đức tin. Có người phá giới mà muốn 
cho người ta nhận mình là người có giới. Cũng có người học vẫn ít mà hy vọng muốn 
cho người ta biết mình là bực đa học vấn. Cũng có người vui vây ưa thích với trong 
nhóm mà muốn cho người ta biết mình là người thích vắng lặng. Hoặc có người lười 
biếng mà hy vọng cho kẻ khác biết mình là người siêng năng tỉnh tấn. Hoặc có người 
chánh niệm yếu hay quên mà hy vọng muốn cho người khác biết ta là người có chánh 
niệm vững vàng. Hoặc có kẻ tâm không vững vàng mà hy vọng muốn làm cho người 
khác biết ta là bực có tâm vững vàng. Cũng có người trí cạn cợt mả hy vọng muốn cho 
kẻ khác biết ta là người có tuệ cao siêu. Hoặc có người chưa hết lậu mà hy vọng muốn 
cho người khác biết răng ta là bực đã hết lậu. Sự hy vọng, cách mong mỏi, lối hy vọng 
đê hèn, sự vọng dục, sự rất vọng dục... sự quá mong mỏi của tâm. Khi có trạng thái 
như thế mới gọi là sự mong mỏi đê hèn (oãpicchar3). 


Cách nói lưỡng thiệt đó ra sao? Như là sự nói đòn xóc, tư cách nói thóc mách, nói 
khía cạnh mánh lới, thái độ nói mánh lới khía cạnh, thái độ nói góc, tư cách nói góc 
khía. Dù thê nào đây gọi là nói lưỡng thiệt (s/zøa). 
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Cách nói dèm siêm đó ra sao? Như là cách nói dèm siêm, thái độ nói dèm siêm, tư 
cách nói dèm siêm, sự tham lam, thái độ tham lam, tư cách tham lam, sự hạ mình hâu 
sẽ đặng đô cân dùng tinh vi. Như thê gọi là cách nói dèm siêm (/infin4). 


Cách ưa thích chưng diện đó ra sao? Như là Phíc-khú sửa sang y cho tốt, bát tốt, chỗ 
ở tốt đẹp, trau dồi cách thân hôi thúi nầy, hoặc trang trí đồ phụ thuộc bên ngoài, hoặc 
làm cách hớn hở vui tươi, sự ham muốn vui mừng, thái độ ham muốn vui mừng, sự 
chưng diện, thái độ chưng diện. Như thế gọi là cách ưa chưng diện (cãpaly4). 


Cách hành động không thích hợp ra sao? Như là sự không hành động theo, cách 
hành động trở ngại, sự không rộng rãi, tư cách không rộng rãi, sự không cung kỉnh, sự 
không nghe theo những người đáng cung kỉnh như là cha, mẹ, anh, chị, giáo sư, bổn 
sư, cho đến Đức Phật hoặc Thinh văn đệ tử của Đức Phật. Như thế gọi là cách hành 
động không thích hợp (asabhagavuffi). 


Sự không hoan hỷ đó ra sao? Như là sự không hỷ xả, cách không hỷ xả, thái độ rất 
không hỷ xả, sự không trọn hỷ xả, sự bực bội, tâm bối rối, chỗ ở không yên tịnh, hoặc 
trong pháp thiện tức là chỉ và quán trong một thứ nào. Như thế gọi là sự không hoan 
hỷ (arati). 


Cách chuân thụy (ngủ gục) đó ra sao? Như là sự buôn ngủ, cách buồn ngủ, thái độ 
buồn ngủ, tư cách tâm buôn ngủ, sự lười biếng, cách lười biếng, thái độ lười biếng. 
Như thê gọi là chuân thụy (ngủ gục)(/andi). 


Sự bực mình đó ra sao 2 Như là cách bực bội thân, sự bực bội thân, sự chuyền mình đi 
tới, sự chuyên mình đi lui, sự sửa mình cho ngay thăng, thân không thong thả. Như thê 
gọi là bực mình (vÿambhik4). 


Sự say vật thực đó ra sao? Như là sự bần thần, do vật thực, sự óc ách do vật thực, sự 
nóng nảy quơ hớp do vật thực, nặng nê thân thê cũng do vật thực. Người độ vật thực 
rôi như thê gọi là say vật thực (?hafasammado). 


Sự sụt sè của tâm đó ra sao? Như là sự không thích hợp của tâm, cách không thích 
việc làm của tâm, sự sụt sè, sự dùng dẳng, cách lui sụt, thái độ lui sụt, tư cách lui sụt, 
cách bần thân, thái độ bần thân, tư cách bần thần của tâm. Như thế gọi là sự sụt sè của 
tâm (cefaso linattam). 


Cách xảo trá của tâm đó ra sao? Như là xảo trả với tứ vật dụng, xảo trá với lời nói trớ 
trêu, hoặc cách trì oai nghị, thái độ trì oai nghi, sự trì oai nghi lối tốt, hoặc sự gục mặt, 
tư cách gục mặt, cách xảo quyệt, thái độ xảo quyệt, trạng thái xảo quyệt của Phíc-khú 
mong đặng lợi lộc và danh tiếng, người mà có sự mong mỏi đê hèn bị sự ham muốn 
che lắp. Như thế gọi là sự xảo trá (wuhanđ). 


Sự nói nịnh đó ra sao? Như là cách bợ người khác, cách tự trình, sự nói ngụy tạo, 
cách nói bưng bợ, cách nói bợ đở, cách nói chìu uốn, cách nói khen tặng, sự nói khen 
tặng, cách nói khen ngợi, luôn cách nói đắc nhân tâm, cách nói bợ đở đặng cho họ 
thương, cách nói hắn như canh đậu, cách làm người lãnh nuôi con nít của Phíc-khú 
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mong mỏi lợi lộc, danh vọng, người có sự hy vọng bẩn thỉu bị sự ham muốn bao trùm. 
Như thê gọi là cách nói nịnh /apam4). 


Cách khoe ấn chứng đó ra sao? Như là cách làm ân chứng hiện bày hay sự rành trong 
cách làm ra ấn chứng, cách nói liên quan với vật dụng, cách nói thành chỗ ở, cách nói 
gần gần, cách nói khía cạnh của Phíc-khú đối với người khác để hy vọng lễ lộc và 
danh vọng, người có hy vọng bân thiu, bị sự ham muốn che lấp. Đó gọi là cách khoe 
ân chứng (nemittikatä). 


Cách nói chê bai đó ra sao2 Như là mắng, nhiếc, chê bai, chỉ trích lỗi, cách nhắc lỗi, 
cách nói chê bai, cách nói thô lỗ, cách nói hư hại danh dự nặng nề, đem sự dạo đi chê 
bai, cách khen trước mặt chê sau lưng của Phíc-khú với người khác mong đặng lợi lộc 
danh vọng mới có sự mong mỏi đê hèn, bị sự ham muốn che đậy. Như thế gọi là cách 
nói chê bai (ni2pesikai4). 


Cách đổi chác lợi lộc đó ra sao? Như là Phíc-khú mong mỏi lợi lộc và danh vọng là 
người có sự hy vọng bân thiu bị sự ham muốn che đậy nên đem đồ từ chỗ này đến chỗ 
kia, đem đồ từ chỗ kia đến chỗ nầy, cách mong mỏi, cách tìm tòi cách tìm kiếm, thái 
độ tìm kiếm, thái độ tìm tòi bằng vật chất đối với vật chất. Nếu có trạng thái như thế 
gọi là cách đôi chác lợi lộc /ïgimsahar). 


Sự so sánh ÿ mình hơn họ đó ra sao? Cũng có người trong đời nầy vẫn chấp mình do 
một nhân nảo như là do sanh ra theo cách sanh, theo cách dòng giống; hay ỷ đặng làm 
con người có sân sát, có danh vọng gia tộc, với sự có sắc đẹp, ỷ với của cải, ở với cách 
làm lớn, ỷ có nghề nghiệp, ở có nghề giỏi, ý có tài cán, ÿ có học vấn hay ỷ với sự cấp 
trí, sự ngã mạn, cách ngã mạn, thái độ ngã mạn, cách nưng cao, cách mà tâm phải 
thành như cờ. Nếu có thái độ như thế gọi là sự so sánh ỷ mình (seyyohamasmifi mãno). 


Sự so sánh ý mình bằng họ đó ra sao? Như là cũng có người trong đời này vẫn chấp 
mình băng một nhân nào như là do ỷ sanh, ý dòng giống, ỷ làm con nhà danh gia vọng 
tộc, Ở băng sự thành người có sắc đẹp, ỷ với của cải, ý với lớn chức, ÿ với chủ, sự ở 
với nghề giỏi, ỷ với tài hay, ỷ với sự học vấn, ý với câp trí, sự tự thị tự cách, tư cách 
thái độ tự thị, cách nâng mình, cách tự cao cất mình lên như cờ, sự nâng mình lên cao, 
cách mà tâm phải như cờ. Nếu có trạng thái như thế gọi là sự so sánh ÿ mình cho là 
bằng họ (sadisohamasmiii mãno). 


Sự cho rằng ta thua họ ra sao? Trong đời nầy cũng có người tự coi rẻ mình do một 
nhân nảo như là coi rẻ đo sự sanh ra do dòng giống, do sự làm con của người có rân rát 
do có sắc đẹp, do tải sản, do chức lớn, do chủ sự, do nghề giỏi, do tải hay, do sự học 
vấn hoặc do cấp trí. Đó là sự do đó mà coi ta rẻ, tư cách col ta rẻ, thái độ coi rẻ ta, sự 
ghét mình, sự rất ghét mình, tư cách rất ghét mình, ta coI rẻ ta, sự coI rẻ ta cho rằng 
hèn hạ xấu xa, cách coi mình kém thiếu. Nếu có trạng thái như thế gọi là sự cho rằng 
ta thua họ (nohamasmifi mãn0). 


Hơn ý hơn đó ra sao? Như là cũng có người trong đời nầy đặng bực hơn kẻ khác mà 
châp răng ta hơn kẻ khác băng trong một nhân nào như là do nhân sanh, do dòng 
giông, do đặng làm con bực danh gia vọng tộc, do có sắc đẹp, do có của cải, do chức 
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lớn, do làm lớn trong công việc, do nghề khéo, do tài hay, do học vấn, hoặc do cấp trí 
mới chấp rằng ta hơn những người khác. Như thế gọi là tự cao, cách tự cao, sự tự cao, 
thái độ tự cao, cách nưng mình, cách trọng mình, cách tự nâng cao mình như cờ mà có 
tâm phải thành như cờ. Nếu có trạng thái như thế gọi là hơn ÿ hơn (seyyohamasmiii 
mãn0). 


Hơn ÿ bằng đó ra sao? Như là cũng có người trong đời này thật là bực hơn họ mà cho 
là ta do một nhân nào như là do sanh, do dòng giống, do làm con nhà danh giá, do 
đặng sắc đẹp, do có của cải, do chức trưởng thượng, do làm lớn trong ngành, do tải 
năng, do sự học vấn, hoặc do cấp trí họ nương cách ý mình bằng với người khác. 
Những thế đó đã là tự chấp, sự tự chấp, thái độ tự chấp, tư cách tự chấp, cách nưng 
mình, cách đưa mình lên, cách cất mình lên như cờ, sự tự nưng cao, cách mà tâm phải 
như cờ. Nếu có trạng thái như thế gọi là hơn ỷ bằng (seyyassa sadisohamasmiii mãno). 


Hơn ý thua đó ra sao? Như là có người trong đời nầy thành người đặc biệt hơn họ mà 
chấp rằng mình bằng với những kẻ khác do với trong một nhân nảo như là do với sanh 
ra, ÿ với dòng giông, ỷ làm con nhà danh giá, ÿ là người có sắc đẹp, ÿ với của cải, ý sự 
trượng thượng, ỷ làm lớn trong công việc, ỷ nghề. hay, ỷ với tài năng, ý với học vấn 
hoặc ỷ với câp trí, họ nương sự chấp mình cho răng thua các người khác, đã coi rẻ 
mình; như thế là sự tự khinh, cách tự khinh, sự ghét chê mình, thái độ rất ghét chê 
mình, tư cách rất ghét chê mình, sự tự coi rẻ, tự nhận mình thấp thỏi, sự coi mình hèn 
hạ. Nếu có trạng thái như thế gọi là hơn ÿ thua (seyyassa hĩnohamasmirimäno). 


Bằng ý hơn đó ra sao? Như là có người trong đời nầy là kẻ bằng với họ mà chấp cho 
rằng mình hơn những kẻ khác do trong một nhân nào như là do lỗi sanh ra hay ỷ với 
dòng giống, ý làm con nhà danh giá... họ nương cách ngã mạn ỷ hơn các người khác. 
Như thế đó là sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tư cách ngã mạn, cách nưng mình, cách 
đưa mình lên, cách cất mình lên như cờ, sự đưa mình lên cao, sự mà có tâm phải thành 
như cờ. Nếu có trạng thái như thế gọi là bằng ở hơn (sadisassa seyyohamasmitimano). 


Bằng ÿ bằng đó ra sao? Như là có kẻ trong đời này thành bực bằng họ nhưng mà chấp 
răng ta bằng với các người khác do trong một nhân nào như là ỷ với sanh ra, ỷỞ với 
dòng giống, ỷ làm con nhà danh giá... hoặc đã nương cách ngã mạn chấp bằng người 
khác là sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tư cách ngã mạn, cách đưa mình lên, cách cất 
mình lên như cờ, cách nưng mình lên cao, sự mà tâm phải thành như cờ. Nếu có trạng 
thái như thế gọi là người bằng ỷ bằng (sadisassa sadisohamasmifi mãno). 


Bằng ý thua đó ra sao? Như là có người trong đời nầy thành người bằng với họ mà 
ngã mạn cho rằng thua cả người khác do một nhân nào như là do sanh ra do dòng 
giống, do làm con nhà danh giá... họ đã nương cách ngã mạn ý thua, đã coi mình rẻ 
như thế đó là tự khinh, tư cách tự khinh, sự tự khinh, thái độ tự khinh, tự ghét ghớm, 
thái độ ghét ghớm, tư cách tự coi rẻ, sự coi mình quá thấp hèn, sự tự nhận mình. Nếu 
có trạng thái như thế mới gọi là người bằng ỷ thua (sadisassa hinohamasmrimäno). 


Thua ý hơn đó ra sao? Như là có kẻ trong đời nầy thành người thua người khác mà 
châp răng ta hơn những người khác phải do một nhân nào như là ỷ với sanh ra, ÿ với 
dòng giông, ỷ với làm con nhà danh gia vọng tộc... họ đã nương sự châp hơn người 
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khác rôi ngã mạn, cách ngã mạn, thái độ ngã mạn, tư cách ngã mạn, cách nâng mình, 
cách đưa mình lên, cách cử mình lên như cờ, sự đưa mình lên, cách mà tâm phải thành 
như cờ. Nêu có trạng thái như thê gọi là thua ỷở hơn (/nassa seyyohamasmii mãn). 


Thua ý bằng đó ra sao? Như là có kẻ trong đời này thành người thua người khác mà 
có chấp rằng ta bằng người khác do một nhân nào như là ỷ sanh ra, ỷ với dòng giống, 
ỷ với làm con nhà danh giá... họ đã nương cách ngã mạn ÿ băng, đã tự coI rẻ mình, 
như thế là tự khinh, sự tự khinh, tư cách tự khinh của người khác rồi ngã mạn, thái độ 
ngã mạn, tư cách ngã mạn, cách nâng mình lên như cờ, cách đưa mình lên, cách cử 
mình lên như cờ; Nếu có trạng thái như thế mới gọi là người thua ỷ bằng (nassa 
Sadisohamas1mti mạan0). 


Thua ÿ thua đó ra sao? Như là có kẻ trong đời nầy chấp rằng ta thua những người 
khác do một trong những nguyên nhân nảo như là ỷ với sanh, ỷ với dòng giống, ỷ làm 
con nhà sơ sát... họ đã nương cách ÿ thua người khác như thế đó, tự coi rẻ, cách tự coi 
rẻ, thái độ tự coi rẻ, tư cách tự coI rẻ, sự tự chê ghét, thái độ tự chê ghét, tư cách rất tự 
chê ghét, sự tự khinh, coi mình thấp thỏi, sự coi mình hèn. Nếu có trạng thái như thế 
mới gọi là người thua ỷ thua (massa himohamasmiii mãno). 


Sự ngã mạn trong khi có ra sao? Sự ngã mạn như là ÿ mình, cách ỷở mình, thái độ ở 
mình, cách nâng mình, cách công cao, sự mà tâm phải thành như cờ, cách cất mình lên 
như cờ, cách nâng cao mình lên, sự mà tâm phải thành như cờ. Thế gọi là ngã mạn 
(man0). 


Sự khi người trong khi có ra sao? Như là có người trong đời nầy coi rẻ các người 
khác bằng một cách nào như là ỷ với sự sanh ra, ỷ với dòng giống, ỷ làm con nhà danh 
ø1a vọng tộc... sự ngã mạn, cách ngã mạn, thái độ ngã mạn, cách nâng mình, cách đỡ 
mình, cách cất mình lên như cờ, sự công cao, cách mà tâm phải thành như cờ. Nếu có 
trạng thái như thế mới gọi là sự khi người (4/imãn9). 


Sự quá phách đó ra sao? Như là có người trong đời này ban đầu chấp mình bằng kẻ 
khác, về sau chấp mình hơn kẻ khác, không chịu hạ mình thấp hơn kẻ khác do một 
nhân nào như là con nhà danh gia vọng tộc... sự ngã mạn, cách ngã mạn, thái độ ngã 
mạn, cách nâng mình, cách đỡ mình lên, cách cất mình lên như cờ, cách nâng cao 
mình, sự mà tâm phải thành như cờ. Nếu có thái độ như thế mới gọi là sự quá phách 
(manatimano). 


Sự tự khinh đó ra sao? Như là có kẻ trong đời nầy tự coi rẻ mình bằng một nhân nào 
như là coi rẻ với sanh ra, tự khinh do dòng giống, tự khinh bởi làm con nhà hèn, hoặc 
tự khinh do sắc đẹp, tự khinh do tải sản, tự khinh do trưởng thượng, tự khinh do chủ 
sự, tự khinh do nghề giỏi, tự khinh do tài năng, tự khinh do học vấn, hoặc tự khinh do 
cấp trí, sự tự khinh, cách tự khinh, thái độ tự khinh, tự chê bai, tự coi rẻ mình là thấp 
hèn, coi rẻ mình. Nếu có thái độ như thế mới gọi là sự tự khinh (omãno). 


Tăng thượng mạn đó ra sao? Như là sự công nhận ta đã đắc chứng mà trong pháp ta 
chưa đặc chứng, công nhận răng ta đã làm mà trong sự ta chưa làm, nhận định răng đã 
đặc chứng trong pháp mà ta chưa đắc chứng, nhận định răng đã làm đặng tỏ ngộ trong 
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pháp ta chưa đặng tỏ ngộ, cũng gọi ngã mạn, sự ngã mạn, cách ngã mạn, tự nâng mình 
lên cao, tự công cao, cách nâng mình lên như cờ, cách tự đưa mình lên, sự mà tâm phải 
thành như cờ. Nêu có trạng thái như thê mới gọi là tăng thượng mạn (adhimaãn0). 


Sự công nhận rằng ta có cái ngã ra sao? Như là sự công nhận trong sắc cho là ta có 
sự vừa lòng trong sắc, cho là ta có sự hiểu rõ trong sắc, cho là ta công nhận trong thọ, 
cho là ta công nhận trong tưởng... cho là ta công nhận trong hành... cho là ta công 
nhận trong thức. Sự vừa lòng trong thức cho là ta... sự trong thức cho là ta... cách ngã 
mạn, sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, cách nâng mình, cách công cao, cách nâng mình 
lên như cờ, cách đỡ mình lên cao, sự mà tâm phải thành như cờ. Nếu có trạng thái như 
thế mới gọi là sự công nhận cho rằng ta có cái ngã (asmimano). 


Sự tà mạng trong khi có ra sao? Như là có người trong đời nây chấp ta bằng một nhân 
nào như là chấp với phận sự công việc, ô uê với nghề nghiệp, ô uê với tài năng, ô uế 
với học vấn, ô uế với câp trí, ô uê VỚI trì giới, Ô uê với tu hành, ô uế với trì giới và tu 
hành, ô uế hoặc với tri kiến, ô uễ với sự ngã mạn, cách ngã mạn, tư cách ngã mạn, 
cách tự cao, cách hãnh diện, cách nâng mình lên như cờ, cách tự nâng mình, sự mà 
tâm phải thành như cờ. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là tà mạng (micchãmãn9). 


Sự nhớ thân tộc đó ra sao? Như là sự nghĩ đến, sự rất nhớ tưởng... sự tà tưởng mà 
nương theo dục lạc, nhớ đên bà con. Như thê gọi là sự nhớ đên thân tộc (74/ivi1akko). 


Nhớ đến dân chúng đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi... sự tà tưởng do 
theo dục lạc mong mỏi đên dân chúng. Như thê gọi là sự nhớ đên dân chúng 
(anapadavitaRRo). 


Sự suy nghĩ không quyết định đó ra sao? Như là cách suy xét, sự quá nghĩ ngợi... tư 
tưởng sai nương theo dục lạc ăn khớp với khô hạnh, hoặc ăn với tà kiên. Như thê gọi 
là suy xét không nhứt định (amaravitakko). 


Cách nhớ nghĩ với sự chiếu cỗ người khác ra sao? Như là Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
trong đời nầy hăng lân cận cư sĩ, có sự đồng khổ đồng lạc gặp khi vui thì vui với nhau, 
gặp khi khổ thì khổ với nhau, khi có việc sẽ phát sanh thì thôi cố gắng tự làm giúp cho 
nhau, sự suy nghĩ, sự rất nghĩ ngợi... cách suy xét nương theo dục lạc trong khi chung 
chạ với những cư sĩ đó. Như thế gọi là cách nhớ nghĩ với chiếu cố người khác 
(paranudayatapaf{isamyu1to). 


Sự suy xét liên quan với lễ lộc và danh vọng ra sao? Như là sự suy nghĩ, sự rất nghĩ 
ngợi... nghĩ tưởng sai nương với dục lạc, hy vọng lợi lộc và danh dự. Như thê gọi sự 
suy xét liên quan với lễ lộc và danh vọng (/abhasakkarasilokapa†isamyuftovitakko). 


Sự suy xét liên quan với cách không muốn cho ai coi rẻ đó ra sao? Như là có người 
trong đời này nghĩ tưởng rằng những người khác đừng có ai coi rẻ ta bằng một nhân 
nào như là bằng cách sanh ra, bằng dòng giống, băng con nhà gia tộc, băng sự nhan 
sắc, bằng lối của cải, bằng cách trưởng thượng với những công việc, với nghề nghiệp, 
với tài năng, với học vấn, với cấp trí, sự nghĩ lo, sự rất nghĩ ngợi... sự nghĩ tưởng sai 
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nương theo dục lạc, trong sự không muốn cho người khác coi rẻ. Như thế gọi là sự suy 
xét liên quan với cách không muôn cho aI coI rẻ (anavafñfia†fi-pafisamyuttovitakko). 


Xiên minh phân hai điêu 


908. 


xk 
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910. 


911. 


912. 


Trong những đề thứ hai mà sân đó ra sao? Như là sự giận hờn, cách giận hờn, thái độ 
giận hòn, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, sự tính ác, cách tính ác, thái độ 
tính ác, sự buôn rầu, rất buồn rầu, sự hung dữ, miệng ác, cách không vừa hợp của tâm. 
Như thế gọi là sân (&odho). 


Kiết hận rong khi có ra sao? Như là trước kia căm giận để lại thời kỳ sau là kiết hận 
như là sự kết oán, nào là sự kết oán thù, cột oan trái, sân chất chứa dành đề lưu tôn tích 
tựu buộc ràng chấp cứng, dành để sự sân. Nếu có thái độ như thế mới gọi là kiết hận 
(upanaho). 


Sự vong ân đó ra sao? Như là sự quên ơn, cách quên ơn, thái độ quên ơn, sự khi dễ, 
cách khi dễ ơn nghĩa của người khác. Nêu có thái độ như thê mới gọi là sự vong ân 
(nakko). 


Sự sánh mình bằng với người khác ra sao? Như là chấp so sánh cho là bằng, sự so 
sánh bằng, tư cách so sánh bằng, thái độ so sánh bằng với cách đem sự phần hơn của 
mình mà dẫn chứng là nhân của sự tranh chấp, kình hơn không lui sụt. Như thế gọi là 
sự so sánh bằng (0aiãso). 


Tật đồ trong khi có ra sao? Như là sự ganh ghét, cách ganh ghét, thái độ ganh ghét, đó 
ky nhau, cách đô ky, sự đô ky trong lợi lộc hay lễ lộc, hoặc sự cung kỉnh hoặc cách 
kỉnh trọng hay lôi lễ bái và cúng dường của người khác. Như thê gọi là tật đô (/ss4). 


Lận sắt trong khi có ra sao? Như là sự bỏn xẻn, cách bỏn xẻn, có năm như là bỏn xẻn 
chỗ ở (ãvãsamacchariya), bỏn xẻn dòng giống (#ulamacchariya), bỏn xẻn lợi lộc 
(lãbhamacchariya), bỏn xẻn sắc đẹp (vannamaccharja) bỏn xẻn pháp 
(dhammamacchariya). Sự bỏn xẻn, cách bỏn xẻn, thái độ bỏn xẻn, sự tiếc, sự xan lẫn, 
sự che đậy của tâm. Nếu có thái độ như thế mới gọi là lận sắt /macchariya). 


Người ẩa ngụy kế đó ra sao? Như là có kẻ trong đời nây hành động ác bằng thân khâu 
Ý TÔI quyết mong mỏi ô uế, bởi có nhân cần dùng che đậy ác như là hy vọng rằng đừng 
ai biết kịp mưu ta, nói cho rằng đừng ai biết kịp mưu ta, nghĩ muốn rằng đừng ai biết 
kịp mưu ta, cỗ gắng bằng thân đừng làm cho người biết kịp mưu ta; sự ngụy kế, thành 
người nguy kế, làm cho mê mờ sự xảo trá, sự che đậy, sự lách tránh, sự che ngăn, sự 
che khuất, cách che đậy không bày ra, không làm cho rõ rệt sự che kín mít, cách làm 
xâu xa. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là người đa ngụy kế (mãyä). 


Khoe khoang trong khi có ra sao? Như là có người trong đời nầy là kẻ khoe khoang, 
người rất khoe khoang, cách khoe khoang, sự khoe khoang, thái độ khoe khoang, sự 
kiên ngạnh, cách kiên ngạnh, cách nói xéo thành khe, sự nói lách thành khe của người 
nói đó. Như thế gọi là sự khoe khoang (sđ/hepya). 
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Vô mình đó ra sao? Như là sự không biết, không thấy... vô minh như cây chốt, sỉ là 
vô minh. Như thê gọi là vô minh. 


Hữu ái đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong đời sông, ưa thích trong đời sông, hớn hở 
trong đời sông, sự mong mỏi trong đời sông, sự dính dấp trong đời sống, sự bực bội 
trong đời sống, sự ấn núp trong hữu (bãya), sự vùi lấp trong hậu hữu. Như thế gọi là 
hữu ái. 


Hữu kiến đó ra sao? Như là sự nhận thây rằng ta và đời sẽ có như thế là hữu kiến hay 
nhận thây băng cách thiên kiên... cách châp cứng theo dị đoan. Nêu có trạng thái như 
thê mới gọi là hữu kiên (bhãvađi†thi). 


Ly hữu kiến đó ra sao? Như là nhận thây rằng ta sẽ không có và đời sẽ không có, 
cũng là tà kiên, cũng là thiên kiên... cách châp cứng theo dị đoan. Nêu có trạng thái 
như thê mới gọi là ly hữu kiên (ibhavadifthi). 


Thường kiến đó ra sao? Như là sự nhận thấy ta trường tồn và đời cũng trường tôn, 
cũng là tà kiên, cũng là thường kiên, cách châp cứng theo dị đoan. Nêu có trạng thái 
như thê mới gọi là thường kiên (sassafadifthi). 


Đoạn kiến trong khi có ra sao? Như là sự nhận thấy rằng ta sẽ tiêu mắt và đời cũng sẽ 
tiêu mât. Như thê cũng gọi là tà kiên, thiên kiên... cách châp cứng theo dị đoan. Nêu 
có trạng thái như thê mới gọi là đoạn kiên (øcchedadiffhi). 


Hữu cùn kiến đó ra sao? Như là sự nhận thây rằng ta có chỗ tột và đời cũng có chỗ 
tột cũng là tà kiên, thiên kiên... cách châp cứng theo dị đoan. Nêu có trạng thái như 
thê mới gọi là hữu cùn kiên (a”øavadi†fhi). 


Vô cùn kiến đó ra sao? Như là nhận thấy răng ta không có chỗ cùn tột và đời cũng 
không có chỗ cùn tột. Như thê cũng là tà kiên, thiên kiên... cách châp cứng theo dị 
đoan. Nêu có thái độ như thê mới gọi là vô cùn kiên (2nanfavadi†thi). 


Tùng tiền kiến đó ra sao? Như là móng chỉ trước kia phát sanh, nhận thức chấp trước 
tri kiên lý tưởng... cách châp theo dị đoan. Như thê gọi là tùng tiên kiên 
(pubbantanudi††hi). 


Tùng hậu kiến đó ra sao? Như là móng đến chi sau này đặng phát sanh, chấp trước 
với sự lý tưởng nhận thức ây, châp theo dị đoan. Như thê gọi là tùng hậu kiên 
(aparantanudi††hi). 


Vô tàm đó ra sao? Như là sự không hỗ thẹn với cách làm ác băng cách đáng hồ thẹn, 
sự không thẹn thùa đi chung với những pháp thiện. Như thê gọi là vô tàm (ahirikq). 


Vô úy trong khi có ra sao? Như là sự không ghê sợ với cách làm ác đáng ghê sợ hay 
sự không ghê sợ đi chung với tât cả pháp bât thiện tội lối. Như thê gọi là vô úy. 


Thành người nan giáo đó ra sao? Như là cách người khó dạy, thái độ người khó dạy, 
thành người khó dạy, chấp cứng can cường, ưa thích chống báng sự không cởi rộng 
lòng, cách không rộng lòng, không cung kinh, không nghe theo với khi đặng nhắc 
bằng cách đúng pháp lý. Như thế gọi là nan giáo (dovacassatä). 
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Thành người có ác hữu đó ra sao? Như là những người chỗng đối, với kẻ không đức 
tin, không giới hạnh, ít học vấn, có sự bỏn xẻn, trí cạn cợt, mà lại cần dùng, thường sử 
dụng hay gặp gỡ, hăng gặp gỡ lại cảng sùng tín ưa thích trọng kỉnh những người như 
thế đó để làm bực dẫn dặt hay giúp đỡ. Như thế gọi là ác hữu (0ãpamiftar3). 


Không chân chính đó ra sao? Như là có sự không ngay thật, cách không chân thật, sự 
vạy vọ, sự cong quẹo. Như thê gọi là không chân chánh (ana/7avo). 


Không nhu mì đó ra sao? Như là sự không mềm mại, sự sẵn sượng, cách sằẳn Sượng, 
sự thô thiên, cứng cỏi, nghing ngang, sự châp ngang không mêm mại. Như thê gọi là 
không nhu mì (2maddavo). 


Không nhẫn nại đó ra sao? Như là không có sự nhịn nhục, tư cách không nhịn nhục, 
thái độ không nhịn nhục, sự dữ dăn, cách phách lôi là tâm không tươi tôt. Như thê gọi 
là không nhân nại (akkhazmđi). 


Không nghiêm tịnh đó ra sao? Như là thần thô tháo, ngữ thô tháo hay thân và khâu 
đều thô tháo. Như thê gọi là không nghiêm tịnh (asoracca). 
Tât cả người phá giới đêu gọi là người không nghiêm tịnh. 


Người không cam ngôn đó ra sao? Như là người nói lời chỉ cũng gúc mắc, thô lỗ, bực 
tức đến người khác, đụng chạm đến người khác, chọc cho giận hờn, không đặng yên 
tịnh. Những người nói như thế đó là người nói không ngọt dịu, nói không suông sẻ, 
những người có thái độ ngôn ngữ thô như đã nói đó mới gọi là người không cam ngôn 
(asakhalyd). 

Thiếu sự tiếp đãi đó ra sao? Sự tiếp đãi có 2: Một là tiếp đãi vật chất, hai là tiếp đãi 
pháp, mà có người trong đời này không có làm sự tiếp đãi bằng vật chất hoặc bằng 
pháp. Như thế gọi là thiêu sự tiếp đãi (zppafisanthäro). 


Người không thu thúc lục (môn) quyên đó ra sao? 

-_ Như là có người trong đời nầy mắt đã thấy sắc phát sanh chấp tướng, chấp theo phụ 
thuộc cho nên tất cả tội ác nào là tham, sân che trùm người ấy, nên mới thành người 
không thu thúc nhãn quyên. Do không thu thúc nhãn quyền làm nhân mới không 
tiến hành cho đặng thu thúc nhãn quyên đó vì không gìn giữ nhãn quyền nên không 
thành tựu sự thu thúc nhãn quyên. 

-_ Nhĩ đã nghe tiếng... mũi đã hửi hơi... lưỡi đã nếm vị... thân đã đụng chạm... tâm 
đã biết cảnh pháp mới thành người chấp tướng phiêu phưởng cho đến những tội ác 
như là tham, sân nó che trùm người ây mới không đặng thu thúc lục (môn) quyên. 
Do nhân không thu thúc quyền nào mới không tiễn hành cho đặng thu thúc quyên 
khác, không gìn giữ quyên ây, chăng thành tựu trong sự thu thúc các (môn) quyên. 
Vì cách không chiếu cố, sự không chiếu cố, không gìn giữ, không thu thúc những 
quyền đó nên mới gọi là người không thu thúc lục (môn) quyền (ảriyesu 
qguftadvaIa1a). 


Người bắt tri độ thực đó ra sao? Như là có người trong đời nầy không khéo suy xét 
nên cho rằng ăn đây để chơi, để say mê, để cho nhan sắc tốt đẹp, để cho mập mạp mà 
không biết tri túc, không biết vừa chừng, không khéo suy xét trong khi ăn nên mới gọi 
là người bất tri độ thực (bhojane amattafñfuia). 
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923. 

* Người không có chánh niệm đó ra sao? Như là người không hay nhớ, nhớ theo 
không đặng, nhớ lại không đặng, sự không nhớ, cách không nhớ, thái độ không nhớ, 
thiếu sự nhớ đặng nên hay quên. Như thế là người không có chánh niệm 
(nu{thasaceca). 


* Người thiếu sự lương trỉ đó ra sao? Như là thiêu sự hiểu, thiếu sự thấy... vô minh 
như cây chốt (gài), sỉ chính là vô minh. Như thế gọi là người không có sự lương tri 
(asampdqjanna). 

924. 

* Người giới điêu tàn ra sao? 

- Như là thân phá giới, khẩu phá giới hay cả thân và khâu phá giới. Như thế gọi là 
giới điêu tàn (si/avipaffi). 

-_ Sự điêu tàn của tất cả giới cũng gọi là giới điêu tàn. 

*_ Tri kiến điêu tàn đó ra sao? 

-_ Như là sự nhận thấy rằng bồ thí cho người không có quả phúc. Cúng dường cũng 
không có quả phước... Sa-môn hoặc Bả-la-môn cũng không có ai tu hành chơn 
chánh đúng đắn đặng biết rõ đời nầy và đời khác tự đặng trí cao siêu rồi tuyên bố 
cho những người khác biết trong đời nầy đều không có sự nhận thấy. Như thế cũng 
là tà kiến... thiên kiến, cách chấp theo lối dị đoan. Nếu có thái độ như thế gọi là tri 
kiến điêu tàn (2i/†hivipai). 

- Sự điêu tàn của kiến thức và tất cả tà kiến cũng gọi là tri kiến điêu tàn. 

125, 

Nội triền đó ra sao? Như là ngũ triền thấp (pañcorambhägiyämi saññohanãni) sắp 

thành nội triền (ajjhatta sañnojana). Ngũ triền cao (oañcuddhabhägiyäni saññojanämi) 

sắp thành ngoại triền (bahiddhä saññojana). 


Xiến minh phần ba điều 
926. 
Trong những phần ba điêu mà tam bắt thiện căn ra sao? Tức là tham, sân và s1. 


-_ Tam bất thiện căn mà tham ra sao? Như là sự dục vọng, cách rất dục vọng, cách 
trôi theo cảnh, sự vui thích, cách vui vẻ, sự dục vọng băng mãnh lực vui VẺ, SỰ rất 
dục vọng của tâm, sự muốn, sự vùi lấp, sự mê mờ, sự thương, cách yêu mến, hăng 
bận bịu, vẫn chìm đắm, lẽ thường của người lôi cuốn, lẽ thường của người gạt gầm, 
đĩ nhiên là người làm cho chúng sanh sanh ra, dĩ nhiên là người làm cho chúng sanh 
đây đủ, dĩ nhiên ràng buộc, dĩ nhiên như chải lưới, vẫn đượm nhuân tâm, càng 
đượm nhuẳn, tợ nhợ dây, vẫn phúng ra, cũng là người gom lại, vẫn thành bạn tâm 
nguyên, đĩ nhiên người dẫn đường đến hữu (b#ãva), há như rừng như rú, sự liên 
quan, sự dính líu, sự bận bịu, sự dục vọng, cách dục vọng, thái độ dục vọng, mong 
mỏi sắc, mong mỏi thinh, mong mỏi khí, mong mỏi vị, mong mỏi xúc, mong mỏi 
lợi lộc, mong mỏi của cải, mong mỏi con cái, ước mong trường thọ, thật người nói 
nhỏ, phụ nhỉ luôn, rất nói nhỏ, cách phụ nhỉ, sự nói nhỏ, thái độ phụ nhỉ, cách tham 
lam, thái độ tham lam, vẫn thành nhân mê mờ, sự thích trong những cảnh tốt, hy 
vọng trong cơ sở không đáng, sự tham quá chừng, cách nhiễm, sự nhiễm, sự hy 
vọng, quá hy vọng, tâm hoan lạc với những nhục dục, hữu dục, ly hữu dục, dục Sắc 
giới với những dục ái, hữu ái, ly hữu ái, ái trong Dục giới, ái trong Sắc giới, ái trong 
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927. 
Tam bắt thiện tầm đó ra sao? Như là dục tầm, sân độc tầm và thương hại tầm. 


Vô sắc giới, ái lỗi tiêu diệt (tức là ái sanh chung với đoạn kiến), sắc ái, thính ái, khí 
ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Hay là bộc, phối, phược, thủ, quái niệm, cái, máy che ngăn, 
đỗ buộc trói, cận phiền não, tùy miên, xảo quyệt, ái như sợi mây, sự mong mỏi đủ 
thứ vật chất là sốc của khổ, nhân của khổ, nên sanh của khổ, chuồng của Ma vương, 
lưỡi câu của Ma vương, nên tảng Ma vương, ái như sông rạch, ái như chày lưới, ái 
như dây buộc trói, ái tợ biển, tham là căn bất thiện, cũng gọi tham ác. Như thế gọi là 
tham. 


Sân trong khi có ra sao? 

- Như là sự sát hại phát sanh do nghĩ rằng: Người â ây đã làm cho ta suy Sụp; hay sự 
sát hại phát sanh do suy nghĩ rắng người ây đang làm cho ta suy đồi; hay sự cừu 
oán do nghĩ rằng người ây sẽ làm cho ta hư hại hay sự thù oán phát sanh do nghĩ 
rằng người ây đã làm hư hại người thương mến của ta; sự thù oán phát sanh do 
nghĩ răng người ấy. đang làm hư hại người của ta thương mến; hay sự thù oán 
phát sanh do nghĩ răng người ây sẽ làm hư hại người mà ta thương mến; hay thù 
oán phát sanh do người ây nghĩ rằng người ây đã làm tiễn hóa người mà ta ghét; 
hay thù oán phát sanh do nghĩ răng người ây đang giúp cho kẻ thù ta tiền hóa; 
hay thủ oán phát sanh do nghĩ răng người ây sẽ làm cho kẻ thù của ta thêm tiễn 
hóa; hay là sự thù oán phát sanh trong nên tảng dùng nhân thù hiềm của tâm. 

-_ Sự náo động, cách náo động, sự buồn bã, sự bực tức, cách tức giận, thái độ tức 
giận, đa tức giận, sự kín ác, mong tưởng ác, cách móng tưởng ác, sự sân độc của 
tâm, sự tính ác trong tâm, cách sân ra ngoài, thái độ sân, tư cách sân, sự tính ác 
độc, cách tính ác độc, thái độ tính ác độc, sự hung dữ, cách hung dữ, thái độ hung 
dữ, sự buồn, cách buồn, thái độ buồn, miệng ác xấu, tâm không hoan hỷ. Nếu có 
trạng thái như thế mới gọi là sân. 


Sĩ trong khi có ra sao? Như là sự không biết khổ, không biết khổ diệt, không biết 
đường lối tiến hành khổ diệt, không biết phần quá khứ, không biết phần vị lai, 
không biết cả phần quá khức và vị lai, không biết trong pháp mà làm duyên cho 
nhau và nương với nhau sanh ra, bắt kiến, bất tri, không biết cái đáng biết, không 
biết theo chân thật, không thấu suốt, không duy trì theo cách đúng đăn, không quyết 
theo cách chu đáo, không nghiên cứu, không thâm xét, không làm cho minh hiền, sự 
trí cạn, cách suy không biết rõ sự mê mờ, cách mê man, sự lẫn, cũng gọi vô minh, 
vô minh bộc, vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh xảo quyệt, chính là vô 
minh, si là căn bất thiện. Nếu có trạng thái như thế gọi là si. 


Những như thế gọi là tam bắt thiện căn. 


-_ Trong ba thứ tâm ấy mà dục tầm ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, cách rất nghĩ ngợi... 


sự tà tưởng hay tưởng liên hệ với dục. Như thế gọi là dục tầm (&amavitakko). 


- Sân độc tâm đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rât nghĩ ngợi, sự nghĩ ngợi sai và 


suy xét theo lối thù sân độc. Như thế gọi là sân độc tầm (byãpãdavitakko). 

Thương hại tầm trong khi có ra sao? Như là sự suy xét, cách quá suy xét... sự suy 
nghĩ lâm liên quan với cách ép uông. Như thê gọi là thương hại tâm 
(vihimsavitakko). 


Những như thế gọi là tam ác tầm (/yo akusalavitakkä). 
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928. 


929. 


930. 


931. 


Tam bất thiện tưởng đó ra sao?Như là dục tưởng, sân độc tưởng và thương hại tưởng. 


Trong ba tưởng ấy mà dục tưởng đó ra sao? Như là sự nhớ, cách nhớ, thái độ nhớ 
liên quan với dục. Thế gọi là dục tưởng (&ãmasañña). 

Sân độc tưởng đó ra sao? Như là cách nhớ, sự nhớ, thái độ nhớ liên quan với sân 
độc. Như thế gọi là sân độc tưởng (byãpadasaññaä). 

Thương hại tưởng đó ra sao? Như là sự nhớ, cách nhớ, thái độ nhớ liên quan với 
lỗi ép uống. Như thế gọi là thương hại tưởng (vihimsãsaññãä). 


Những thế gọi là tam bắt thiện tưởng. 


Tam bắt thiện giới đó ra sao? Như là dục giới, sân độc giới, thương hại giới. 


Trong tam bất thiện giới (dhãtu) đó mà dục giới ra sao? Như là dục tầm sắp thành 
dục giới (w#madham), sân độc tầm sắp thành sân độc giới (byäpadadhaiu) và 
thương hại tâm sáp thành thương hại giới (vihimsadhau). 

Trong tam tâm ấy mà dục tầm đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi,. 
nghĩ ngợi sai ngoa liên quan với dục. Như thế gọi là dục tầm (kãmavitakko). 

Sân độc tầm trong khi có ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi,... nghĩ 
ngợi sai chạy liên hệ với sự sân độc. Như thế gọi là sân độc tâm (byapãdavirakko). 
Thương hại tâm trong khi có ra sao? Như đà sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi, cách 
nghĩ ngợi sai chạy liên hệ với sự ép uống. Như thế gọi là thương hại tầm 
(vihimsavitakko). 


Những đó gọi là bất thiện giới (akusaladha). 


Tam ác đó ra sao? Như là thân ác, khâu ác và ý ác. 


Trong tam ác ấy mà thân ác đó ra sao? Như là sự sát sanh, sự trộm cướp, sự tả 
dâm. Như thê gọi là thân ác (kãyaduccariq). 


Khẩu ác trong khi có ra sao? Như là vọng ngôn, ÿ ngữ, lưỡng thiệt và ác khâu 
(vacIduccari1a). 

Ý ác trong khi có ra sao? Như là tham ác, sân độc và tà kiến ác. Như thế gọi là ý ác 
(nanoduccaria). 

Thân ác trong khi có ra sao? Như là thân nghiệp phần bất thiện gọi là thân ác. 
Khâu nghiệp phân bât thiện gọi là khâu ác. Y nghiệp phân bất thiện gọi là ý ác. 
Trong tam ác ấy mà thân nghiệp phía bất thiện ra sao? Thân tư tưởng phía bất 
thiện gọi là thân nghiệp phía bât thiện. Khâu theo tư tưởng phía bât thiện gọi là 
khâu nghiệp phía bât thiện. Y theo tư tưởng phía bât thiện gọi là ý nghiệp phía bât 
thiện. 


Những thế gọi là tam bất thiện. 


Tam lậu trong khi có ra sao? Như là dục lậu, hữu lậu và tà kiến lậu. 


Trong ba lậu ấy mà dục lậu ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục... sự mê mân 
trong dục. Như thế gọi là dục lậu (wãmasava). 

Hữu lậu trong khi có ra sao? Như là sự vừa lòng trong hữu (bhãva), sự mê mẫn 
trong hữu. Như thế gọi là hữu lậu (bhavãsava). 
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932. 
Tam triển đó ra sao? Như là thân kiến, hoài nghi và giới cắm thủ. 


934. 
Tam ái trong khi có ra sao? Như là dục áI, hữu ái, ly hữu ái. 


934. 
Tam ái (nữa) đó ra sao? Như là dục (giới) ái, sắc (giới) ái, vô sắc (giới) ái. 


Vô mình lậu đó ra sao? Như là sự không biết khổ... vô minh như cây chốt (gài), sỉ 
là căn bât thiện. Như thê gọi là vô minh lậu (avi/asava). 


Những thế gọi là tam lậu. 


-_ Trong ba triển ấy mà thân kiến đó ra sao? Như là phàm phu trong đời này thiếu 


học vấn không gặp Thánh nhân, không rành trong pháp Thánh nhân, không đặng 
thụ huấn theo pháp của Thánh nhân. Không gặp trí thức, không rành trong pháp của 
trí thức, không đặng thụ huấn trong pháp của trí thức, nên vần thấy sắc là ta lệ, 
thấy ta có sắc. Hoặc thấy sắc trong ta, hoặc thấy ta trong sắc. Vẫn thấy thọ là ta.. 
vẫn thấy tưởng là ta... vẫn thấy hành là ta... vẫn thấy thức là ta hay là thấy ta có 
thức, hoặc thấy thức trong ta, hoặc thấy ta trong thức. Nhận thấy theo thiên kiến... 
cách chấp theo dị đoan. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là thân kiến 
(sakkayadifthi). 


-_ Hoài nghỉ trong khi có ra sao? Như là phàm phu do dự, nghĩ nan trong Phật giáo; 


do dự hoài nghi trong Pháp bảo; do dự hoài nghi trong Tăng bảo; do dự hoài nghĩ 
trong điều học; do dự hoài nghi trong phần quá khứ; do dự hoài nghỉ trong phần vị 
lai; do dự hoài nghi trong phần quá khứ vị lai; do dự hoài nghi trong pháp duyên 
khởi nương trợ nhau phát sanh. Cách do dự, sự do dự, thái độ do dự... cách sượng 
sần của tâm, sự tâm dùng dằng. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là hoài nghi 
(vicikicchd). 

Giới cấm thủ trong khi có ra sao? Như là ŠSa-môn, Bà-la-môn thuộc ngoại giáo mà 
nhận thấy hiện tượng như thế này: Giới thanh tịnh, tập quán thanh tịnh, giới cấm thủ 
thanh tịnh. Đó là thiên kiến... cách chấp theo dị đoan. Như thế ấy mới gọi là giới 
cắm thủ (s7/ab-bataparämaäsa). 


Những thế gọi là tam triển. 


-_ lrong tam ái ây mà hữu ái đó ra sao? Như là sự mong mỏi, sự rât mong Tỏi... sự 


mong mỏi quá nặng của tâm đồng sanh với hữu kiến. Như thế gọi là hữu ái 
(bhavatanha). 

Ly hữu ái đó ra sao? Như là mong mỏi, sự rất mong mỏi... sự quá mong mỏi của 
tâm mà đồng sanh với đoạn kiến. Như thế gọi là ly hữu ái (wibhavatanha). Còn 
những ái ngoài ra gọi là dục ái (wãmafanha). 

Trong ba ái áây mà đục ái ra sao? Như là sự mong mỏi, sự rất mong mỏi... sự mong 
mỏi nặng nề của tâm mà hiệp với Dục giới (/ãmadaiu). Như thế gọi là dục ái. Nếu 
sự hy vọng, sự rất hy vọng của tâm... mả hiệp với Sắc giới (rupadhaiu) và Vô sắc 
giới (arupadhziu) thì gọi là hữu ái. Còn sự hy vọng, sự rất hy vọng... hay sự hy 
vọng nặng nề của tâm mà hiệp với đoạn kiến thì mới gọi là ly hữu ái. 


Những thế đó gọi là tam ái. 


-_ lrong tam ái ấy mà đục ái đó ra sao? Như là sự vọng dục, sự rât vọng dục, cách 


quá mong mỏi của tâm hiệp với Dục giới (&đmadhđíu) nên mới gọi là dục ái 
(kamatanhd). 
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Sắc (giới) ái đó ra sao? Như là sự hy vọng, sự rất hy vọng... hay sự quá hy vọng 
của tâm mà hiệp với Sắc giới (ữpadhaãwx). Như thế gọi là sắc (giới) ái (rupafanha). 
Vô sắc (giới) ái đó ra sao? Như là sự mong mỏi, sự rẤt mong mỏi... cách quá mong 
mỏi của tâm hiệp với Vô sắc giới (ar”padhzix). Như thê mới gọi là vô sắc (giới) ái 
(arupatanha). 


Những như thế đó mới gọi là tam ái. 


Tam ái (khác nữa) đó ra sao? Như là sắc ái (rữpatanhä), vô sắc ái (arũpatanhä) và 
diệt á1 („odhatanhđ). 


Trong tam ái ấy mà sắc ái đó ra sao? Như là sự mong mỏi, rất mong mỏi... cách rất 
mong mỏi của tâm mà hiệp với Sắc giới (rữpadhzm). Như thế mới gọi là sắc ái 
(rupatanhd). 

Vô sắc ái trong khi có ra sao? Như là sự hy vọng, sự rất hy vọng... hy vọng của 
tâm mà hiệp với Vô sắc giới (aripadhatu). Như thế gọi là vô sắc ái (aripafanhä). 
Diệt ái trong khi có ra sao? Như là sự hy vọng hay rất hy vọng... cách quá mong 
mỏi của tâm mà đồng sanh với đoạn kiến. Như thế gọi là diệt ái (@„óirodhatanhä). 


Những thế đó mới gọi là tam ái. 


Tam tâm mích (tìm kiếm) đó ra sao? Như là dục tầm mích (wãmesana), hữu tầm mích 
(bhavesana) và phạm hạnh tâm mích (5rahưmacariyesand). 


Trong tam tâm mích đó mà dục tằm mích ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục... 
cách mê mắn trong dục. Như thế gọi là dục tầm mích (kãmesanđ). 

Hữu tầm mích đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong hữu (bhãya)... sự mê mân 
trong hữu. Như thế gọi là hữu tầm mích (bhavesan3). 

Phạm hạnh tâm mích đó ra sao? Như là sự thây răng đời trường tồn, hoặc nhận 
thấy đời không trường tồn... chúng sanh sau khi chết sẽ sanh nữa cũng chăng phải, 
sẽ không sanh nữa cũng chẳng phải, kiến thức như thế đó là thiên kiến... cách chấp 
theo dị đoan. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là phạm hạnh tầm mích 
(brahmacariyesana). 

Những trong tam tâm mích ấy mà dục tằm mích ra sao? Như là sự mong mỏi trong 
dục bằng thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà thuộc bắt thiện trụ trong một cơ 
sở với cách mong mỏi dục. Như thế gọi là dục tầm mích (tìm kiếm) (kãmesanä). 
Hữu tầm mích (tìm kiếm) đó ra sao? Như là sự mong mỏi trong hữu (bhãyva) bằng 
thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thuộc bắt thiện đồng trụ một sở với sự mong 
mỏi trong hữu (2hãva) đó. Như thế gọi là hữu tầm mích (bhavesan3). 


Còn sự nhận thấy trong đời có chỗ cùn tột bằng thân nghiệp, khâu nghiệp hay ý ý 
nghiệp thuộc bắt thiện đồng trụ chung một sở với sự nhận thấy trong đời có chỗ cùn 
tột đó. Như thế gọi là phạm hạnh trảo (5zahmacariyesang). 


Những như thế đó gọi là tam tầm mích (tìm kiếm) (esan4). 


Tam tỷ (so sánh) đó ra sao? Như là sự so sánh ta hơn người khác, so sánh ta bằng 
người khác, so sánh ta thua người khác. Những thê gọi là tam tỷ (vidha). 


Tam nạn đó ra sao? Như là sự sanh nạn (/ãfibhaya), lão nạn (arabhaya) và tử nạn 
(mararabhayq). 
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-_ lrong ba nạn ấy mà sanh nạn ra sao? Như là cách sợ, sự khiếp, Sự Úy, Sự Sợ rởn óc 
và sự sợ sệt của tâm vì bởi sự sanh. Như thế gọi là sanh nạn //ibhay4). 

-_ Lão nạn đó ra sao? Như là sự sợ khiếp, Sự Úy, Sự SỢ rởn óc, sự sợ sệt của tâm bởi 
vì già. Như thế gọi là lão nạn /arãbhaya). 

-_ Tử nạn đó ra sao? Như là sự sợ, sự khiếp, Sự Úy, Sự sợ rởn óc, sự sợ sệt của tâm vì 
do sự chết. Như thế gọi là tử nạn nara~abhaya). 


Những thế đó gọi là tam nạn (hay). 


Tam thời hoài nghỉ đó ra sao? Như người vẫn do dự hoài nghi không quyết tâm tín 
ngưỡng địp thuở quá khứ; vẫn do dự hoài nghi không quyết tâm tín ngưỡng dịp vị lai; 
vẫn do dự hoài nghi không quyết tâm tín ngưỡng dịp khi hiện tại. Những thế đó gọi là 
tam thời hoài nghi (m4). 


Tam lý thuyết đó ra sao? 

Như là Sa-môn hoặc Bà-la-môn trong đời nầy cũng có vị là bực công nhận ý nghĩa 
như vầy: Chúng ta đây dù hưởng khổ, hoặc vui hay phi khổ phi vui dù trong một 
cách nào những tất cả hưởng khổ, vui hay phi khổ phi vui do trước đã làm nhân 
dành đề. Hay là cũng có Sa-môn hoặc Bà-la-môn trong đời này thành bực có ý nhận 
thấy rằng: Chúng ta đây dù hưởng vui hoặc khổ hay phi khổ phi lạc dù trong một 
cách nảo thì tất cả những sự hưởng khổ lạc hay phi khổ phi lạc đó cũng do nhân là 
người chủ trương tạo ra. 

-_ Hay là Sa-môn hoặc Bà-la-môn trong đời nầy cũng có bực nhận thức theo ý nghĩa 
như vầy: Chúng ta đây dù hưởng khổ hoặc vui hay hưởng phi vui phi khổ dù trong 
cách nảo thì tất cả những sự hưởng khô, vui hay phi khổ phi vui đó do cách không 
có nhân chỉ trợ giúp phát sanh. Những thế gọi là tam lý thuyết (/ihãyatan4). 


Tam diệu tích đó ra sao? Ái là phiền não cơ quan bận bịu. Sân là phiền não cơ quan 
bận bịu. S1 là phiên não cơ quan hoài niệm. Những thê gọi là tam diệu tích (&¡ñcanđ). 


Tam tràng địa đó ra sao? Ái là phiền não tràng địa. Sân là phiền não tràng địa. Sỉ là 
phiên não tràng địa. Những như thê gọi là tam tràng địa (awgana). 


Tam tú câu đó ra sao? Như là ái tú câu, sân tú câu và sĩ tú câu. Những như thê gọi là 
tam tú câu (mala). 


Tam bất bình đó ra sao? Sự bất bình tức là ái, sự bất bình tức là sân, sự bất bình tức là 
si. Những thê gọi là tam bât bình (visama). 


Tam bắt bình (nữa) đó ra sao? Như là sự hành động thân không bình chỉnh, như là sự 
hành động khâu không bình chỉnh, sự hành động ý không bình chỉnh. Những như thê 
gọi là tam bât bình (san). 


Tam hóa đó ra sao? Như là lửa ái, lửa sân và lửa si. Những như thế gọi là tam hỏa 
(asg)): 


Tam thủy sáp đó ra sao? Như là nước chát á1, nước chát sân và nước chát sĩ. Những 
như thê gọi là tam thủy sáp (&asav4). 
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Tam thúy sáp (khác nữa) đó ra sao? Như là thân như nước chát, ngữ như nước chát, ý 
như nước chát. Những thê gọi là tam thủy sáp (kasav4). 


Hjý kiến đó ra sao? Như là trong đời nây có Sa-môn hoặc Bà-la-môn có ý kiến nhận 
thấy như vây: Tất cả tình dục không tội lỗi rồi thọ hưởng dục lạc. Như thế gọi là hỷ ý 
kiến (assãdaditthi). 


Ngã kiến đó ra sao? Như là phàm phu trong đời nầy là người thiếu học không gặp 
đặng Thánh nhân, không rành trong pháp của Thánh nhân, không đặng thụ huấn trong 
pháp của Thánh nhân. Không gặp trí thức, không rành trong pháp của trí thức, không 
đăng thụ huấn trong pháp của trí thức, cho nên nhận thấy sắc là ta hoặc nhận thấy ta có 
sắc hay thấy sắc trong ta, hoặc nhận thấy ta trong sắc. Cũng tự nhận thấy thọ là ta.. 
Nhận thấy tưởng là ta... nhận thấy hành là ta... hay nhận thấy thức là ta hay nhận thấy 
ta có thức, hoặc nhận thấy thức trong ta hay nhận thấy ta trong thức. Nhận thấy theo 
thiên kiến... chấp theo lỗi dị đoan. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là ngã kiến 
(attanuditfhi). 


Tà kiến đó ra sao? Như là sự nhận thấy bồ thí cho người rồi không có quả phúc. Cúng 
dường cho người rồi cũng không có quả phúc... Sa-môn hay Bà-la-môn tự tỏ ngộ hiểu 
chắc thật dù đời nầy và đời sau rồi tuyên bố cho người khác biết đặng cũng không có. 
Sự nhận thấy theo thiên kiến... cách chấp theo lối dị đoan. Nếu có trạng thái như thế 
mới gọi là tà kiến. 

Thân kiến (søkkãyadiƒhi), hỷ ý kiến, thường kiến, ngã kiến và đoạn kiến đêu là tà 
kiên. 


Bắt hoan hỷ đó ra sao? Như là sự không hoan hỷ, cách không hoan hỷ, sự rất không 
hoan hỷ, cách rât không hoan hỷ, sự tư mộ, sự tránh trác trong tịnh cư hoặc một pháp 
chí thiện nào. Như thê gọi là bât hoan hỷ (ar4/i). 


Sự ép uống đó ra sao? Như là có người trong đời nầy hoặc áp bức chúng sanh băng 
tay, đá, cây hoặc vũ khí. Như thê gọi là sự ép uông (1/hes4). 


Hạnh phi pháp đó ra sao? Như là thân hành động phi pháp tức là thân hành động 
không bình chỉnh. Khâu nói lời phi pháp tức là ngôn ngữ không bình chỉnh. Y nghĩ phi 
pháp là tâm không bình chỉnh. Như thê gọi là hạnh phi pháp. 


Người nan giáo đó ra sao? Như là người khó dạy, thái độ người khó dạy, tư cách 
người khó dạy, chấp cứng, can cường, ưa thích tranh luận, sự không quảng đại, cách 
không quảng đại, sự không cung kinh, sự không nghe theo trong khi bị nhắc đúng theo 
chánh pháp. Như thế là người nan giáo (dovacassatä). 

Hữu ác hữu đó ra sao? Như là những người đối với kẻ nào mà không có đức tin, 
không có giới hạnh, thiếu sự học vẫn, có sự bỏn xẻn, trí tuệ thô sơ mà sử dụng, thường 
sử dụng hay sử dụng, có gặp gỡ hay gặp gỡ sùng tín, ưa mến ủng hộ với những người 
đó và bận bịu nương cậy theo những người đó. Như thế gọi là hữu ác hữu 
(papamitta1q). 
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Tưởng đị trong khi có ra sao? Như là tưởng liên hệ với dục. Tưởng liên hệ với sân 
độc. Tưởng liên hệ với sự ép uông. Như thê gọi là tưởng dị, cho đên tưởng tât cả bât 
thiện cũng gọi là tưởng dị (0,anaffasanfa). 


Phóng dật trong khi có ra sao? Như là sự lao chao của tâm, sự không yên lặng của 
tâm, sự dao động của tâm và sự rôi loạn của tâm. Như thê gọi là phóng dật 
(uddhacccq). 


Giải đãi đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất quá buông thả tâm thân ác, khẩu ác 
và ý ác hay là ngũ dục; không cung kinh, không cố găng để phẩm hạnh lui sụt, buông 
bỏ sự vừa thích, bỏ qua phận sự, không sử dụng nhiêu, không làm cho tiễn hóa thêm, 
không làm nhiều, không bền vững, chăng thường hay phối hợp, có sự dễ duôi lôi thôi 
đối với sự tu tiến tất cả pháp thiện. Như thế gọi là giải đãi (&osa//a). 


Khinh thị đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất quá buông thả tâm theo thân ác, 
khẩu ác và ý ác hay là ngũ dục. Không cung kính, không cô găng, phẩm hạnh lui sụt, 
không buông bỏ sự vừa thích, bỏ qua bốn phận, không sử dụng nhiều, không làm cho 
tiến hóa thêm, không làm nhiều, không bên vững, chẳng thường hay phối hợp, có sự 
lôi thôi, cách dễ duôi, sự để duôi, thái độ dễ duôi đối với sự tu tiến tất cả pháp thiện. 
Nếu có trạng thái như thế gọi là khinh thị (pamãdo). 


Bắt trí túc đó ra sao? Như là sự ham muốn, thái độ của những bực không tri túc với y 
bát, với ngọa cụ cùng y dược và các món phụ tùng theo đặng. Hay là đối với ngũ dục 
có sự mong mỏi, hy vọng dục vọng, rất dục vọng, không biết vừa chừng... sự rất mong 
mỏi của tâm. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là bắt tri túc (asantu††hi14). 


Vô lương tri đó ra sao? Như là sự không biết, không thây... vô minh như cây chốt 
(gà). S1 là căn bât thiện. Như thê gọi là vô lương tr1 (asampajañnai4). 


Đại tham đó ra sao? Như là sự ham muốn thái quá của những bực không tri túc với y, 
bát, với ngọa cụ cùng y dược và các món phụ tùng tùy theo đặng. Hay là đối với ngũ 
dục có sự mong mỏi, hy vọng, dục vọng, rất dục vọng, không biết vừa chừng... sự rất 
mong mỏi của tâm. Nếu có tướng trạng như thế mới gọi là đại tham (mahicchatä). 


Vô tàm đó ra sao? Như là sự hỗ thẹn với những cách hành động ác đáng hồ thẹn và 
không hô thẹn với tât cả pháp hiệp với tội ác. Như thê gọi là vô tàm. 


Vô úy trong khi có ra sao? Như là không ghê sợ với sự hành động ác đáng ghê sợ và 
không ghê sợ với những pháp hiệp tội ác. Như thê gọi là vô úy. 


Khinh thị đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất quá buông thả tâm theo thân ác, 
khẩu ác và ý ác hay là ngũ dục. Không cung kỉnh, không cố gắng, phẩm hạnh lui sụt, 
không buông bỏ sự vừa thích, bỏ qua bốn phận, không sử dụng nhiều, không làm cho 
tiễn hóa thêm, không làm nhiều, không bền vững, chẳng thường hay phối hiệp, có sự 
lôi thôi, cách để duôi, sự dễ duôi, thái độ dể duôi đối với sự tu tiến pháp thiện. Nếu 
có trạng thái như thê mới gọi là khinh thị øamado). 


Vô quảng đại đó ra sao? Như là sự không rộng rãi, cách không rộng rãi, chẳng cung 
kỉnh, chăng nghe theo, sự không tin tưởng, cách không tin tưởng, thái độ không tín 
ngưỡng, không giới đức, không kỉnh quí. Như thê gọi là vô quảng đại (anadariya). 
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* Người nan giáo đó ra sao? Như là cách người khó dạy, thái độ người khó dạy, tư 


956. 


957. 


958. 


cách người khó dạy, chấp cứng can cường, ưa thích tranh luận sự không quảng đại, 
cách không quảng đại, sự không cung kỉnh, sự không nghe theo trong khi bị nhắc 
đúng theo chánh pháp. Như thế gọi người nan giáo (dovacassai). 

Hữu ác hữu đó ra sao? Như là những người đối với kẻ nào mà không có đức tin, 
không có giới hạnh, thiếu sự học vấn, có sự bỏn xẻn, trí tuệ thô sơ mà sử dụng, 
thường sử dụng hay sử dụng, có gặp gỡ hay gặp gỡ sùng tín, ưa mến ủng hộ với 
những người đó và bận bịu nương cậy theo những người đó. Như thế gọi là hữu ác 
hữu (oapamitta14). 


Vô đức tin đó ra sao? Như là có người trong đời nầy không trí tuệ, không tín ngưỡng 
với Phật, Pháp, Tăng; cách bât tín, sự bât tín, thái độ bât tín, rât không kỉnh trọng. 
Nêu có tướng trạng như thê gọi là vô đức tin (assaddhiya). 


Bất thỉ ân đó ra sao? Do năm điều lẫn sắc như là bỏn xẻn chỗ ở, bỏn xẻn dòng 
giống, bỏn xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp, bỏn xẻn pháp là sự lẫn sắt, cách lẫn sắt, thái 
độ lẫn sắt, bón rít keo kiệt, giẫu giễm và không hài lòng. Nếu có tướng trạng như thế 
gọi là bất thi ân (avadafñfi4). 


Giải đãi đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất buông thả tâm theo thân ác, khẩu ác 
và ý ác hay là ngũ dục. Hoặc đối với sự tu tiến tất cả pháp thiện không liên lạc, 
không cung kinh, không có găng, hành vi lui sụt, không bỏ sự vừa thích, bỏ qua phận 
sự, không sử dụng nhiều, không tiền thêm, không làm nhiều, không bền vững, chăng 
thường hay phối hợp, có sự dễ duôi lôi thôi. Như thế gọi là giải đãi (osa/ja). 


Phóng dật trong khi có ra sao? Như là sự lao chao của tâm, sự không yên lặng của 
tâm, sự diu động của tâm và sự rôi loạn của tâm. Như thê gọi là phóng dật. 


Bắt thu thúc đó ra sao? 

- Như là có người trong đời nầy mắt đã thấy sắc thành người chấp tướng, thành 
người chấp theo phụ thuộc nên tất cả pháp tội ác như là tham ác và ưu sâu trùm 
che người ây nên mới không thu thúc nhãn quyên. Do nhân không thu thúc nhăn 
quyền mới không thực hành hầu thu thúc nhãn quyên, không gìn giữ nhãn quyên, 
không thành tựu cách thu thúc nhãn quyên đó. 

- Dù tai đã nghe tiếng... mũi đã hửi mùi... lưỡi đã nếm vị... thân đã đụng chạm.. 
tâm đã biết cảnh pháp thì thành người chấp tướng, thành người chấp theo phụ 
thuộc với tất cả pháp tội ác như là tham ác và ưu sâu nói vùi lấp người ấy. Không 
đặng thu thúc ý quyên do nhân không thu thúc ý quyền mới không thực hành để 
thu thúc ý quyên đó, không gìn giữ ý quyền đó mới không thành tựu trong sự thu 
thúc ý quyền. Như thế gọi là người bắt thu thúc (asamvaro). 


Phá giới trong khi có ra sao? Như là thân phạm, khâu phạm hay thân và khẩu đều 
phạm. Như thê gọi là phạm giới (đussilyq). 


Sự không muốn thấy Thánh nhân đó ra sao? Đây gọi là Thánh nhân mà Thánh 
nhân đó ra sao? Như là Đức Phật, Thính văn đệ tử của Đức Phật đều gọi là Thánh, 
mà không muốn thấy không muốn gần gũi và không muốn hội hiệp với những bực 
Thánh đã nói. Như thế gọi là sự không muốn thấy Thánh nhân (2riy4). 
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Không muốn nghe chánh pháp đó ra sao? Thế nào là chánh pháp? Như là tứ niệm 
xứ, tứ chánh cân, tứ như ý túc, ngũ quyên, ngũ lực, thất giác chị, bát chánh đạo. Như 
thế gọi là chánh pháp; mà không muôn nghe, không muôn dự thính, không muốn học 
và không muốn nhớ những chánh pháp ấy. Như thế gọi là không muốn nghe chánh 
pháp. 

Người có tâm tranh đua đó ra sao? Nói tranh đua đó mà tranh đua ra sao? Như là sự 
tranh đua, thường tranh đua, tính tranh đua, tính tranh đua hoài, thái độ thường tính 
tranh đua, sự coi hèn, sự cõi rẻ, sự khinh khi, cách tìm lỗi. Như thế gọi là người có 
tâm tranh đua (u„pãrambhaciftai4). 


Người không có chánh niệm ra sao? Như là sự nhớ không đặng, nhớ theo không 
đặng, nhớ lại không đặng, cách nhớ không đặng, thái độ nhớ không đặng, sự không 
đặng nhớ, sự lơ lãng, sự lẫn quên; như thế gọi là người không có chánh niệm 
(nu{thasaceca). 


Người vô lương trỉ đó ra sao? Như là sự không biết, không thây... vô minh như cây 
chôt (gả!), si là căn bât thiện. Như thê gọi là người vô lương tr1 (asampajañna). 


Sự tán loạn của tâm đó ra sao? Như là sự lao chao của tâm, sự không yên tịnh của 
tâm, sự lay động của tâm và sự rôi loạn của tâm. Như thê gọi là sự tán loạn của tâm 
(cetaso vikkhepo). 


Tác ý bất tỉnh vì đó ra sao? Như là sự vật không trường tồn mà tác ý khéo cho là 
trường tồn. Sự vật khô mà tác ý không khéo cho là vui. Sự vật vô ngã lại tác ý không 
khéo cho là hữu ngã. Sự vật bất mỹ lại tác ý không khéo cho là tốt đẹp. Hay là sự nhớ, 
sự thường nhớ, sự nghĩ ngợi, cách suy xét, sự tác ý của tâm sai với sự chân thật. Như 
thế gọi là tác ý bất tỉnh vi (ayoniso manasikãr4). 


Cách sử dụng theo đường lỗi xấu đó ra sao? Như là tà kiến, tà tư duy, tả ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tính tấn, tà niệm, tà định. Như thế gọi là sử dụng theo đường lỗi 
xâu. Cách thường sử dụng, cách thuần sử dụng, cách gặp gỡ, gặp øỡ nhuần nhã, sự 
thích tâm, cách tâm thích hợp với đường lối xấu ấy. Những người nương theo đường 
lỗi xấu như thế đó gọi là cách sử dụng theo đường lối xấu (kwmmaggasevanl). 


Sự sụt sẻ của tâm đó ra sao? Như là sự không thích hợp của tâm, sự không vừa với 
công việc của tâm. Sự sụt sè, sự lui sụt, Sự thối hóa, cách thối hóa, thái độ thôi hóa, sự 
ân núp, cách ân núp, thái độ ân núp của tâm. Như thế gọi là sự sụt sẻ của tâm (cefaso 
Hnafta). 


Xiên minh phân bôn điêu 


9ó1. 


Trong phần bốn điều ấy, mà tứ lậu đó ra sao? Như là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và 

vô minh lậu. 

-_ Trong những tứ lậu ấy, mà dục lậu đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục lạc, sự 
chui vùi trong dục lạc. Như thê gọi là dục lậu (wãmasava4). 

-_ Hữu lậu đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong hữu (Đhav4)... sự chui vùi trong 
hữu... Như thê gọi là hữu lậu (bhavasava). 
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Tà kiến lậu trong khi có ra sao? Như là sự nhận thây rằng đời trường tồn... nhận 
thấy chúng sanh sau khi chết sanh nữa cũng chẳng phải, không sanh nữa cũng chăng 
phải, kiến thức như thế là thiên kiến... cách chấp theo dị đoan. Nếu có trạng thái 
như thế gọi là tà kiến lậu. 

Tất cả tà kiến đều gọi là tà kiến lậu (đ//†hãsava). 
Vô mình lậu trong khi có ra sao? Như là sự không biết trong khổ... vô minh như 
cây chốt (gài), s¡ là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh lậu. 


Những kể trên gọi là tứ lậu. 


Tứ phược đó ra sao? Như là tham ác thân phược, sân độc thân phược, giới cắm thủ 
thân phược và ngã kiên thân phược. 


Trong bốn phược đó, mà tham ác thân phược ra sao? Như là sự mong mỏi, tất 
mong mỏi... sự chăm chú sẽ lây của cải người khác, tham là căn bất thiện. Những 
Sân độc thân phược đó ra sao? Như là sự cừu oán phát sanh do nghĩ rằng người 
nầy đã làm cho ta hư hại... sự hung dữ, sự ác độc, sự không hoan hỷ của tâm. Như 
thê gọi là sân độc thân phược (byãpãdakãyagantha). 

Giới cắm thủ thân phược đó ra sao? Như là Sa-môn, Bà-la-môn ngoại giáo có kiến 
thức như vầy sự trong sạch nếu đặng là nhờ giới, nhờ hành tức là thiên kiến chỉ 
nhận thấy với hành như thế... cách chấp theo dị đoan. Nếu có những tướng trạng 
như thế mới gọi là giới cắm thủ thân phược (s7!abataparämäsa kãyagantha). 

Ngã kiến thân phược đó ra sao? Như là sự nhận thây đời trường tôn như thế là sự 
thật, còn ngoài ra là không thật. Sự nhận thấy đời không trường tồn như thế là thật, 
ngoài ra không thật... sự nhận thấy rằng chúng sanh sau khi chết sanh nữa cũng 
chăng phải, không sanh nữa cũng chắng phải chính đó là chắc cứng, còn cách khác 
không chắc thật. Sự nhận thấy theo thường kiến... cách chấp bằng lối dị đoan. Nếu 
có trạng thái như thế đó mới gọi là ngã kiến thân phược (iđamsaccäbhinivesa 
kaãyagantha). 

Trừ ra giới cắm thủ thân phược, còn tà kiến tất cả cũng đều gọi là ngã kiến thân 
phược. 


Những như thế gọi là tứ phược (gaJ4). 


Tứ bộc... tứ phối... tứ thủ đó ra sao? Như là dục thủ, tà kiến thủ, giới cắm thủ và ngã 
châp thủ. 


-_ Trong bốn thủ ấy, mà dục thủ đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục... sự vùi 


mài trong dục. Như thế gọi là dục thủ (wãmupãdãng). 


-_ Kiến thủ đó ra sao? Như là sự nhận thây rằng bố thí rồi không có quả phước. Cách 


cúng dường tam bảo cũng không có quả phước... còn Sa-môn, Bả-la-môn mà bực 
chuyên tu hành đúng tự mình đắc chứng tỏ ngộ đời nây và đời khác rồi tuyên bố cho 
người khác biết, cả thế giới đều không có. Sự nhận thây theo thiên kiến... cách chấp 
băng lối dị đoan. Nếu có những trạng thái như thế mới gọi là kiến thủ 
(dithupadana). 

Trừ ra giới cắm thủ và ngã chấp thủ rồi, còn tất cả tà kiến đều gọi là tà kiến thủ. 


Giới cắm thủ đó ra sao? Như là Sa-môn, Bà-la-môn ngoại giáo có sự nhận thấy 
răng cách trong sạch có thê đặng là do giới, do hành. Nhận thây chỉ có giới hành đó 
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là thiên kiến... cách chấp theo lối dị đoan. Nếu có những tướng trạng như thế gọi là 
giới cắm thủ. 

-_ Ngã chấp thủ đó ra sao? Như là phàm phu trong đời nầy có người thiếu học vấn, 
không đặng thấy Thánh nhân, không rảnh trong pháp của Thánh nhân, không đặng 
thụ huấn trong pháp của Thánh nhân. Không gặp trí thức, không rảnh trong pháp 
của trí thức, không đặng thụ huấn trong pháp của trí thức mới nhận thấy sắc là ta 
hay ta có sắc, hoặc thấy sắc trong ta hay là nhận thấy ta trong sắc. Vẫn nhận thấy 
thọ là ta... nhận thấy tưởng là ta... nhận thấy hành là ta... nhận thấy thức là ta... 
hay nhận thấy ta có thức, hoặc nhận thấy thức trong ta hay là nhận thấy ta trong 
thức. Sự nhận thấy thiên kiến... cách chấp theo dị đoan. Nếu có những tướng trạng 
như thế mới gọi là ngã chấp thủ (a/avãdupädänga). 


Những cách như thế gọi là tứ thủ (w»ãđãng). 


Tư ái thú đó ra sao? Như là ái khi sẽ phát sanh ra cho Phíc-khú hoặc sanh nguyên do 
y. Ái khi sẽ phát sanh cho Phíc-khú hoặc do bát. Ái khi sẽ phát sanh cho Phíc-khú 
hoặc do nhân nơi chỗ nương ở. Ái khi sẽ phát sanh cho Phíc-khú hoặc nhân do tứ vật 
dụng như đã nói mà tinh vi và rất tốt đẹp. Những thế gọi là tứ ái thủ (ahuppädä). 


Tứ thiên vị đó ra sao? Như là thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì ngu lỗ, 
thiên vị vì sợ. Những tướng trạng thiên vị dù thiên vị vì ưa hay thiên vị trong phe đảng 
diêu chuyển như nước chảy. Nếu có những tướng trạng như thế đều thuộc về tứ thiên 
vị (Agatigama). 


Tứ hội ngộ đó ra sao? Như là sự hiểu lầm do tưởng, sự hiểu lầm do tâm, sự hiểu lầm 
do tà kiến, sự vật vô thường cho là trường tồn, hiểu lầm do tưởng, hiểu lầm do tâm, 
hiểu lầm do tà kiến, sự vật khổ cho là lạc. Sự hiểu lầm do tưởng, sự hiểu lầm do mãnh 
lực của tâm, sự hiểu lầm do mãnh lực tà kiến, sự vật vô ngã cho là hữu ngã. Hiểu lầm 
do tưởng, hiểu lầm do tâm, hiểu lầm do tả kiến, vật bất mỹ cho là tốt đẹp. Những như 
thế gọi là tứ hội ngộ (vipariyesã). 


Tứ phi đặc từ đó ra sao? Như là khi không thấy nói là thấy. Không nghe nói là nghe. 
Không biệt nói là biệt. Không hiêu nói là hiêu rõ. Những thê gọi là tứ phi đặc từ 
(anariyavohard). 


Tứ phủ đặc từ (khác nữa) đó ra sao? Khi thấy nói không thấy. Khi nghe nói không 
nghe. Khi biệt nói không biệt. Khi hiệu nói không hiêu. Như thê gọi là tứ phi đặc từ 
(anariyavohar4). 


Tư ác đó ra sao? Như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ. Những thế gọi là tứ 
ác (duccariia). 


Tư ác (khác nữa) đó ra sao? 
Như là vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khâu, ÿ ngữ. Những thê gọi là tứ ác (duccar1a). 


Tứ nạn đó ra sao? Như là sanh nạn, lão nạn, bệnh nạn và tử nạn. Những thế gọi là tứ 
nạn (bhaya4). 
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973. 


974. 


975. 


Từ nạn (khác nữa) đó ra sao? Như là vương nạn, cướp nạn, thủy nạn và hỏa nạn. 
Những thê gọi là tứ nạn (bhaya). 


Tứ nạn (khác nữa) đó ra sao? Nạn phát sanh từ sóng nước, nạn phát sanh từ (con) 
sâu, nạn phát sanh từ tham nguyên (chỗ sâu), nạn phát sanh từ cá dữ. Những thê gọi là 
tứ nạn (Phay4). 


Tứ nạn (khác nữa) đó ra sao? Nạn phát sanh từ tự chê trách, nạn phát sanh từ người 
khác chê trách, nạn phát sanh từ roi vọt, nạn phát sanh từ khô thú. Những thê gọi là tứ 
nạn (bhaya4). 


Tứ kiến đó ra sao? Như là kiến thức phát sanh bằng lỗi nhứt định chắc chắn rằng khổ 
lạc đều tự ta. Kiến thức phát sanh nhận chắc rằng khổ lạc do người khác làm cho. Kiến 
thức phát sanh bằng lối nhận chắc rằng khổ lạc do cả ta và người khác làm ra. Kiến 
thức phát sanh nhận chắc răng khổ lạc không phải ta, không phải người khác làm cho 
mà chỉ tự nhiên phát sanh. Những thế gọi là tứ kiến (di†thi). 


Xiên minh phân năm điêu 


976. 


977. 


978. 


979. 


980. 


981. 


982. 


Trong những phần năm điều, mà ngũ triền thô ra sao? Ngũ triền phần hạ như là thân 
kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, dục dục, sân độc. Những thế gọi là ngũ triền thô 
(orambhagiyasamyohana). 


Ngũ triền tế đó ra sao? Ngũ triển phần thượng như là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, 
phóng dật, vô minh. Những thê gọi là ngũ triên tê (6uddhambhagiyasamyojana). 


Ngũ lẫn sắc đó ra sao? Ngũ lẫn sắc như là bỏn xẻn chỗ ở, bỏn xẻn dòng giống, bỏn 
xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp, bỏn xẻn Giáo pháp. Những thế gọi là ngũ lẫn sắc 
(macchariya). 


Ngũ quan hệ đó ra sao? Ngũ quan hệ như là ái quan hệ, sân quan hệ, sĩ quan hệ, ngã 
mạn quan hệ, tà kiên quan hệ. Những thê gọi là ngũ quan hệ (sansa). 


Ngũ tiên đó ra sao? Ngũ tiên như là ái tiên, sân tiên, sĩ tiên, ngã mạn tiên, tà kiên tiên. 
Những thê gọi là ngũ tiên (sa/12). 


Ngũ tâm thôi hóa đó ra sao? Ngũ tâm thôi hóa như là người vẫn sai ky, nghi ngờ, 
không quyết tin, không tín ngưỡng với Đức Phật; vẫn sai ky nghi ngờ không quyết tin, 
không tín ngưỡng với Giáo pháp. Vẫn sai ky nghĩ ngờ, không quyết tin, không tín 
ngưỡng với Tăng. Vẫn sai ky nghi ngờ, không quyết tín, không tín ngưỡng với điều 
học. Hay là đối với các bạn phạm hạnh hay hờn giận, không ưa thích, có tâm đã kích, 
cường ngạnh, cố chấp. Những thế gọi là ngũ tâm thối hóa (cefokhilä). 


Ngũ tâm nhiễm đắm đó ra sao? Ngũ tâm nhiễm đắm như là: 1) những người chưa xa 
lìa sự vọng dục, chưa xa lìa sự ưa thích, chưa xa lìa sự thương yêu, chưa xa lìa sự khao 
khát, chưa xa la sự nóng nảy, chưa xa lìa sự ham muôn trong dục; 2) hay những người 
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983. 


984. 


985. 


986. 


987. 


988. 


989. 


990. 


chưa xa lìa sự vọng dục, chưa xa lìa sự ưa thích, chưa xa lìa sự thương yêu, chưa xa lìa 
sự khao khát, chưa xa lìa sự nóng nảy, thì cũng chưa xa lìa tham trong thân; 3) những 
người chưa xa lìa sự vọng dục, chưa xa lìa sự vừa lòng, chưa xa lìa sự thương mến, 
chưa xa lìa sự khao khát, chưa xa lìa sự nóng nảy, cũng chưa xa lìa sự tham sắc; 4) độ 
vật thực đã no nê vừa ý rồi tìm sự an lạc bằng cách năm, tìm sự vui bằng cách phiên 
chuyên qua lại và tìm sự an vui trong cách ngủ; 5) hay là hy vọng một vị Chư thiên 
nảo rồi tu phạm hạnh với tâm tưởng rằng ta sẽ thành Chư thiên bực đại thế lực, hoặc 
một vị Chư thiên thiếu thế lực thành tựu do giới ấy, hoặc do tinh tấn ấy hay là do phạm 
hạnh ấy. Những thế gọi là ngũ tâm nhiễm (cefaso vinibandhäi). 


Ngũ cái đó ra sao? Là dục dục cái (wãmacchandanivarana) là pháp hạn chế thiện 
không cho sanh ra, tức là dục dục; là sân độc cái (5yäpãdanrvaran4) là pháp hạn chế 
thiện không cho phát sanh, tức là sân độc; là hôn trằm thùy miên cái 
(thmamiddhinvarana) là pháp hạn chế thiện không cho phát sanh tức là hôn trầm thùy 
miên; là trạo hối cái (uddhaccacukkuccanivarana) là pháp hạn chế thiện không cho 
phát sanh tức là trạo hồi; là hoài nghi cái (Vicikicchanrvarara) là pháp hạn chế thiện 
không cho phát sanh tức là hoài nghi. Những thế gọi là ngũ cái (opañca nĩvarana). 


Ngũ vô gián nghiệp đó ra sao? Như là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, chích huyết 
thân Phật và phá hòa hiệp Tăng. Những thê gọi là ngũ vô gián nghiệp (&amưna 
aãnanfarikq). 


Ngũ kiến thức đó ra sao? Như là có bực Sa-môn hoặc Bà-la-môn có vị trình bày như 
vây: Ta có tưởng, sau khi chết không thay đổi. Hay Sa-môn, Bà-la-môn có vị trình bày 
như vây: Ta không có tưởng, sau khi chết không thay đổi. Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn 
nảo trình bày răng ta có tưởng cũng không phải, không có tưởng cũng không phải sau 
khi chết không thay đổi. Hay có bực Sa-môn, Bà-la-môn có vị vân chế định sự tiêu 
diệt, sự tiêu tàn, sự không có của chúng sanh vẫn rõ rệt. Hay có bực Sa-môn, Bà-la- 
môn có vị trình bảy Níp-bàn hiện tại. Những thế gọi là ngũ kiến thức (2///”i). 


Ngũ oan trái đó ra sao? Như là sắt sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, âm tửu và 
dùng cách chât say, ăn men, ăn hèm. Những thê gọi là ngũ oan trái (»er4). 


Ngũ phiến đó ra sao? Như là thân tộc phiến (ñãiibyasana), phẩm thực phiến 
(Phogabyasana), tật bệnh phiến (rogabyasana), giới hạnh phiến (s?fabyasana), tà kiến 
phiến (2i/†hibyasana). Những thế gọi là ngũ phiến (byasang). 


Ngũ quá bắt nhẫn đó ra sao? Như là nhiều người không thích, có oan trái, có tội lỗi 
nhiêu, chêt mê loạn và sau khi chêt sa vào đường ác như khô thú, khô hình và Địa 
ngục. Những thê gọi là ngũ quá bât nhân (akkhantiya adinav4). 


Ngũ nạn đó ra sao? Như là nạn phát sanh do nuôi sống, nạn phát sanh do chê bai, nạn 
phát sanh do sợ trong khi hội hợp, nạn phát sanh do tử và nạn phát sanh do sa đoạ 
đường ác. Những thê gọi là ngũ nạn (52haya). 


Ngũ thuyết Nip-bàn hiện tại kiến đó ra sao? 
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1. Như là Sa-môn hoặc Bà-la-môn trong đời này có tà thuyết như vầy: Nầy chư hiền 
giả khi nào ta đầy đủ tràn trẻ đồi dào với ngũ dục lạc thì do nhân ấy ta đây mới gọi 
là đắc Níp-bàn hiện tại kiến cao tột. Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn một đảng 
nảo mà đặt ra Níp-bàn hiện tại cao siêu của chúng sanh hiện bày bằng cách như thế. 


2. Có Sa-môn hoặc Bả-la-môn khác nữa trình bày với Sa-môn hoặc Bà-la-môn đó như 
vây: Nầy chư hiền giả, Ngài trình bày cái ngã đâu? Cái ngã ấy chính vẫn có, ta sẽ 
trình bày như vầy: Cái ta đó không có cũng không lý. 

Nầy chư hiền giả, chỉ cái ta ấy, chính cái ta ấy sẽ gọi là chủng Níp-bàản hiện tại 
cao tột, do nhân bao nhiêu đó phi lý, điều nầy có cho là nhân. 

Nây chư hiền giả, bởi vì tất cả dục không bền thành khô, phát sanh sầu, khóc, ưu, 
ai, sự buồn râu, sự than khóc, sự khổ, sự ưu sầu vì bởi những dục đó biến chuyên 
thành thứ khác. 

Này hiền giả, nếu khi nào cái ta ấy tĩnh ly dục, văng lặng đã lìa pháp thiện, vẫn 
đắc sơ thiền... 

Nầy chư hiển giả, chính do nhân với duyên đó ta đây mới gọi là đắc chứng Níp- 
bàn hiện tại cao siêu. Có bọn Sa-môn, Bà-la-môn định đặt Níp-bàn hiện tại cao siêu 
của chúng sanh vẫn có bằng cách như thế. 


3. Có bực Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác trình bày với Sa-môn hoặc Bả-la-môn đó như 
vầy: Nây hiền giả, Ngài tường thuật cái ta đâu chi? Chính cái ta ấy vẫn có chúng ta 
sẽ trình bày như vây: Cái ta đó không có không lý. 

Này hiền giả, chỉ cái ta ấy sẽ gọi là đắc chứng Níp-bàn cao thượng với nhân bao 
nhiêu đó cũng vô lý, điều ấy có chi là thành nhân. Tầm, tứ nào mà có trong sơ thiền 
ấy, có trong sơ thiền đó, thì sơ thiền ấy vẫn hiện thành đồ thô bởi do tầm và tứ ấy. 

Này hiền giả, chính khi nào ta đắc nhị thiền thì dĩ nhiên trong sạch do văng lặng 
tầm, tứ... với nhân bao nhiêu đó, cái ta ấy mới gọi là đắc chứng Níp-bàn hiện tại 
cao thượng. 


4. Có nhóm Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác tự định đặt Níp-bàn hiện tại cao thượng của 
chúng sanh vẫn có hiện bày bằng cách như thế đó. Cũng có Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
nảo khác mà nói với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vây: Này chư hiền giả, Ngài nói cái 
ta như thế nào? Chính là cái ta ấy vẫn có chúng ta sẽ trình bày cái ta đó không có 
cũng không lý. 

Này hiền giả, chỉ là cái ta ấy sẽ gọi là đắc chứng Níp-bàn hiện tại cao siêu bằng 
nhân bây nhiêu đó cũng vô lý, điều đó có chỉ là nhân vì hỷ mà tâm bồng bột ở trong 
nhị thiền ấy hiện thành đồ thô, chính do hỷ là sự bồng bột tâm đó. 

Nây hiển giả, nếu khi nào đặng bày trừ hỷ nữa thì cái ngã ấy đắc chứng tam 
thiền... bằng nhân bao nhiêu đó thì cái ta ấy mới gọi là đắc chứng Níp-bàn hiện tại 
Cao siêu. 


5. Có một đám Sa-môn hoặc Bà-la-môn định đặt Níp-bàn hiện tại cao siêu của chúng 
sanh vẫn có hiện bày bằng cách như thế. Lại có Sa-môn, Bà-la-môn khác nữa trình 
bày với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vây: Nầy hiền giả, Ngài nói cái chị là ta, chính 
cái ta ấy vẫn có, chúng ta sẽ đặng trình bày như vầy: Cái ta đó không có cũng vô lý. 

Nầy hiền giả, cái ta ấy gọi là đắc chứng Níp-bàn hiện tại cao siêu bằng nhân bao 
nhiêu đó cũng vô lý, điều nầy có chi là nhân có hưởng lạc trong tâm ở trong tam 
thiền ấy, thế nên tam thiền ấy vẫn hiện bảy lối thô, bởi hưởng lạc trong tâm đó. Nếu 
khi nào mà cái ấy đắc chứng tứ thiền đặng trừ lạc... chỉ do nhân ấy thì cái ta đó mới 
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gọi là đắc chứng Níp-bàn hiện tại cao thượng. Bọn Sa-môn, Bà-la-môn nào mà định 
đặt Níp-bàn hiện tại cao thượng của chúng sanh vân có hiện bày băng cách như thê. 


Những đó gọi là ngũ thuyết Níp-bàn hiện tại (2//hadhammanibbanavada). 


Xiên minh phân sáu điêu 


991. 


992, 


993. 


994. 


995. 


996. 


997. 


998. 


909, 


Trong phần lục điều, mà lục căn khanh biện ra sao? Như là sự sân, sự vong ân, sự đỗ 
ky, sự khoe khoang, sự móng ô uê và sự tự châp theo kiên thức của mình. Những thê 
gọi là lục căn khanh biện (vivadamiula). 


Lục pháp liên quan dục ái đó ra sao? Như là sự vọng dục, rất vọng dục... sự quá 
vọng dục của tâm, ngoan cố theo dục lạc trong những sắc vừa lòng... thinh vừa lòng... 
khí vừa lòng... vị vừa lòng... xúc vừa lòng... và cảnh pháp vừa lòng... liên quan với 
ái hay rất ưa thích... Những sự ái dục lạc của tâm như thế gọi là lục pháp liên quan 
dục ái (chandaragagehasita dhammđ). 


Lục ác độc tông đó ra sao? Như là sự cừu thù, sự sôi nổi của tâm... sự hung ác, sự 
độc hại, sự không hoan hỷ của tâm đối với sắc không thích tâm... tiếng không thích 
tâm... khí không thích tâm... vị không thích tâm... xúc không thích tâm... và cảnh 
pháp không thích tâm, cho đến cừu thù oán hận của tâm... Hay là tâm hung đữ độc ác, 
ý không hoan hỷ. Những thế gọi là ác độc tông (vidhavathu). 


Lục ái thân đó ra sao? Như là sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Những 
thê gọi là lục ái thân (anhakãyg). 


Lục phòng xá đó ra sao? Như là những người không cung kỉnh, không tin theo giáo 
chủ đang hiện hành... trong Pháp bảo đang hiện hành... trong Tăng bảo đang hiện 
hành... trong điều học đang hiện hành... trong sự dể duôi đang hiện hành mà người 
không cung kỉnh và không nghe theo với sự khuyên bảo đang hiện hành. Những như 
thế gọi là lục phòng xá (agãrav3i). 


Lục pháp thối hóa đó ra sao? Như là sự ưa tạo lập, ưa nói chuyện, ưa ngủ nghỉ, ưa trà 
trộn với đám đông, ưa cách ở chung và ưa trong pháp hành nhân trề nải. Những thê gọi 
là lục pháp thôi hóa (0arihaniya dham?n). 


Lục pháp thối hóa (nữa) đó ra sao? 

Như là sự ưa tạo lập, ưa nói chuyện, ưa ngủ nghỉ, ưa chung chạ đám đông thành 
người nan giáo và thành người có bạn ác xấu. Những thế gọi là lục pháp thối hóa 
(parihaniya dhamm). 


Lục hỷ nhớ tưởng đó ra sao? Như là mắt đã thây sắc nhớ đến sắc nương căn cứ hỷ. 
Tai đã nghe tiếng... mũi đã hửi hơi... lưỡi đã nếm vị... thân đã đụng chạm... ý đã biết 
cảnh pháp đều nhớ tưởng bằng cơ sở hỷ. Những thế gọi là lục hỷ nhớ tưởng 
(SOrmanassupavicar4). 
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Lục ưu nhớ tưởng đó ra sao? Như là mắt đã thấy sắc móng tưởng đến sắc băng cơ sở 
ưu. Tai đã nghe tiếng... mũi đã hửi hơi... lưỡi đã nếm vị... thân đã đụng chạm... tâm 
đã biết cảnh pháp mà nhớ đến cảnh pháp bằng cơ sở ưu. Những thế gọi là lục ưu nhớ 
tưởng (domanassupavicara). 

1000. 

Lục xả cận tứ đó ra sao? Như là mắt đã thấy sắc móng nhớ đến sắc bằng cơ sở xả. tai 

đã nghe tiếng... mũi đã hửi hơi... lưỡi đã nếm vị... thân đã đụng chạm... và tâm đã 

biết cảnh pháp rồi móng tưởng đến cảnh pháp bằng cơ sở xả. Những thế gọi là lục xả 
cận tứ (uekkhuvicard). 
1001. 

Lục liên quan hỷ đó ra sao? Như là sự vui lòng, sự an tâm, sự hưởng cảnh an vui từ 

nơi tâm xúc, thái độ hưởng cảnh an vui từ nơi tâm xúc, có nương với dục lạc đối với 

trong sắc vừa lòng... thính thích ý... hơi thích tâm... vị vừa ý... xúc vừa lòng... có sự 
yên tâm vui lòng hưởng cảnh an vui phát sanh từ ý xúc hay thái độ hưởng cảnh an vui 
từ ý xúc, cố nương dục lạc trong cảnh pháp vừa lòng. Những thế gọi là lục liên quan 
hỷ (gehasitasomanassa). 

1002. 

Lục liên quan ưu đó ra sao? Như là sự không vui lòng, khổ tâm, sự hưởng cảnh 

không vui và khô tâm sanh từ nơi ý xúc, thái độ hưởng cảnh chăng vui khổ tâm sanh 

từ nơi ý XÚc, có nương dục lạc đối trong sắc chăng vừa lòng... tiếng chẳng vừa lòng... 
hơi chăng vừa ý... vị chẳng vừa tâm... xúc không thích hợp, sự không vui lòng, cách 
khổ tâm, sự hưởng cảnh không vui thành khổ sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh không 
vui thành khổ sanh từ ý xúc, cố nương dục lạc, đối trong cảnh pháp đều chắng vừa 
lòng. Những thế gọi là lục liên quan ưu (gehasitadomanassa). 

10043. 

Lục liên quan xả đó ra sao? Như là sự làm trong tâm liên quan với phi khô phi lạc, sự 

hưởng cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý 

xúc, cố hưởng dục lạc sắc thuộc cơ sở xả... thinh thuộc cơ sở xả... khí thuộc cơ sở 

xả... vị thuộc cơ sở xả... xúc thuộc cơ sở xả... sự phi lạc phi phi lạc của tâm, sự 
hưởng cảnh phi khổ phi lạc cũng sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh phi khổ phi lạc 
cũng sanh từ ý xúc, cố nương dục lạc trong cảnh pháp thuộc cơ sở xả. Những thế gọi 
là lục liên quan xả (gehasita upekkha). 

1004. 

Lục tà kiến đó ra sao? 

- Như là sự nhận thấy phát sanh với người ấy bằng cách chắc chăn như vây: Cái ngã 
của fa hoặc cũng có như thế hay sự nhận thức phát sanh của người ây cô định như 
vậy: Cái ngã của ta hoặc cũng không có hay sự kiến thức phát sanh cho người ấy 
bằng cách Cương quyết như vây: Ta biết rõ hoặc cái fa với cái ta như thế. Sự tri kiến 
phát sanh đến người ấy chấp cứng như vây: Ta biết rõ hoặc phi ngã với ngã như thế. 
Sự tri kiến phát sanh cho người ây chắc chăn như vầy: Ta cũng biết rõ hoặc ngã với 
phi ngã như thế. 


- Sự tri kiến phát sanh cho người ấy bằng cách chắn chăn như vây: Cái ngã của ta đây 
là thành người nói, thành người hưởng, vẫn hưởng quả của sự tốt và sự xấu trong 
những đời ấy tột thời gian lâu xa; cái ngã đó không sanh đã không có ra trong thuở 
quá khứ và cái ngã đó không sanh sẽ không có ra trong thời vị lai vì cái ngã là đồ 
trường tồn vững chắc thiêng liêng mãi mãi không thay đôi cũng có lẽ như thế. Những 
đó là lục tà kiến (đi//bi). 
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Xiến minh phần bảy điều 
1005. 

Trong những phần bảy điều, mà thất tùy miên ra sao? Như là dục ái tùy miên 

(kãmarägãnusaya), phẫn nhuế tùy miên (pafighãmusaya), ngã mạn tùy miên 

(mãnãnusaya), tà kiến tùy miên (đithänuwsaya), hoài nghỉ tùy miên 

(vicikicchanusayd),, hữu ái tùy miễn (bhavaragamusayd) vô mình tùy miễn 

(avijjãnusaya). Những thê gọi là thất tùy miên. 

1006. 

Thất giá cái đó ra sao? Như là dục ái giá cái (wkãmarãgapariyu†thäna), phẫn nhuê giá 

cái (0afighapari-yu{†hãna), ngã mạn giá cái (mãnapariyu†thäna), tà kiến giá cái 

(difthipariyu††hana), hoài nghì giá cái (vicikicchapariyu††hang), hữu á1 giá cái 

(bhavarãgapariyu{thãna), vô minh giá cái (avjãpariyu†thäna). Những thê gọi là thất 

giá cái. 

1007. 
Thất triền đó ra sao? Như là dục ái triền, phẫn nhuế triền, ngã mạn triền, tà kiến triển, 
hoài nghỉ triền, hữu ái triền, vô minh triền. Những thế gọi là thất triền (samhoyan4). 
1008. 

Thất phi chánh pháp đó ra sao? Như là kẻ thành người bắt tín (assaddho), vô tàm, vô 

úy, thiểu học vấn, giải đãi, thất chánh niệm, trí cạn cợt. Những thế gọi là thất phi 

chánh pháp (asaddhammđ). 
1009. 

Thất ác đó ra sao? Như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác 

khẩu, ỷ ngữ. Những thế gọi là thất ác (đuccari/4). 
1010. 

Thất mạn đó ra sao? Như là ngã mạn (mang), quá mạn (afimanoö), mạn quá mạn 

(mãnãtimãno), ty ngã mạn (omãno), tăng thượng mạn (zđhimãno), công cao mạn 

(asmimãno), tà mạn (micchämaäno). Những thê gọi là thất mạn (safa mãng). 

1011. 

Thất tà kiến đó ra sao? 

1. Như là Sa-môn hoặc Bà-la-môn cũng có người trong đời nầy có ý kiến thế nầy, có 
sự kiến thức như vây: Này hiền giả, bởi vì cái ta đó có sắc thành tựu đo sắc tứ đại 
sung sanh trong khiết bạch! của mẹ, sau khi chết vẫn tiêu mắt, vẫn điêu tàn, vẫn 
không có. 

Này hiền giả, chính do nhân đó, cái ta ấy mới đặng gọi là hoàn toàn tiêu diệt. Sa- 
môn, Bả-la-môn một nhóm khác định đặt sự tiêu diệt, sự tiêu tàn, sự luống không 
của chúng sanh kẻ đang hiện có bằng cách như thế. 


2. Có Sa-môn hoặc Bả-la-môn khác trình bày với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vầy: Nầy 
hiền giả, Ngài nói cái ngã dù sao nhưng mà chính cái ngã đó vẫn có, chúng ta sẽ 
phải nói như vầy: “cái ngã đó không có cũng không lý”. 

Này hiền giả, nhưng cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn chỉ bằng nhân 
ấy cũng không lý. 


! khiết bạch — nghĩa là trong sạch trắng trẻo (theo Từ Điển Hán-Việt của Đào Duy Anh) 
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Nầy hiền giả, cái ngã khác là tiên có những hình sắc dạo đi trong cõi Dục giới có 
thực phẩm là vắt cơm thành miếng ăn hắn đang có mà Ngài không biết không thấy 
cái ngã ấy, còn tôi đặng biết cái ngã đó. 

Nầy hiền giả, chính do cái ngã ấy sau khi chết phải tiêu mất điêu tàn luống 
không. Nây hiền giả, chỉ do nhân như thế cái ngã ấy mới đặng gọi là tiêu diệt hoàn 
toàn. Có một đám Sa-môn, Bà-la-môn định đặt sự tiêu diệt, tiêu tàn, luống không 
của chúng sanh mà người đang hiện có bằng cách như thê. 


3. Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác nói với Sa-môn, Bả-la-môn đó như vầy: Nây hiền 
giả, Ngài nói cái ngã dù sao chính cái ngã đó vẫn có, chúng ta sẽ đặng nói răng cái 
ngã đó không có cũng vô lý. 

Nầy hiền giả, nhưng cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu điệt hoàn toàn bằng bao nhiêu 
nhân đó cũng vô lý. 

Này hiền giả, cái ngã khác Jà tiên có hình sắc đã thành tựu bằng, tâm có tứ chi lớn 
nhỏ đủ mọi bộ phận có quyền (/zđr7zaz) không thiếu sót chắc hăn là có mà Ngài 
không biết không thấy cái ngã đó, tôi đây mới đặng biết, đặng thấy cái ngã đó. 

Nây hiền giả, bởi vì chính cái ngã đó sau khi chết thân hoại mạng chung vẫn tiêu 
mắt, tiêu tàn, luống không. 

Này hiền giả, do những nhân ấy, cái ngã đó mới đặng gọi là tiêu diệt hoàn toản. 
Có đám Sa-môn, Bà-la-môn định đặt sự tiêu diệt tiêu mất, luống không của chúng 
sanh mà người đang hiện có bằng cách như thế. 


4. Có Sa-môn, Bả-la-môn khác nói với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vây: Nây hiền giả, 
Ngài nói cái ngã chi thì chính cái ngã đó vẫn có, chúng ta sẽ đặng trình bày như 
vầy: Cái ngã đó không có cũng vô lý. 

Nầy hiền giả, nhưng cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn bằng nhân bao 
nhiêu đó cũng vô lý. 

Này hiền giả, cái ngã khác đến bực thiền Không vô biên xứ, niệm tưởng bằng 
cách như vầy: hư không không bờ mé, do lướt qua tưởng sắc bằng mọi cách bởi sự 
diệt mắt nơi phẫn tưởng (Pa‡gha Saññãna) do không tác ý tưởng dị chính là vẫn có 
mà ngài không biết không thấy cái ngã đó, nhưng tôi biết tôi thấy cái ngã đó. 

Nầy hiền giả, do chính cái ngã đó sau khi chết thân hoại mạng chung vẫn tiêu 
mắt, vẫn điêu tàn, vẫn luống không. 

Nây hiền giả, chỉ do nhân ấy mà cái ngã đó mới đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn. 
Có đám Sa-môn, Bà-la-môn định đặt sự tiêu diệt, sự tiêu tàn, sự luống không của 
chúng sanh người đang hiện có bằng cách như thế. 


5. Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác nói với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vây: Nây hiền 
giả, Ngài nói cái ngã nảo thì chính cái ngã ấy vẫn có, chúng ta sẽ đặng trình bày 
rằng cái ngã đó không có cũng vô lý. 

Này hiền giả, chính cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn, chỉ bằng nhân 
đó cũng là vô lý. 

Nây. hiền giả, cái ngã khác mà có thể đến thiền Thức vô biên xứ bằng cách tu 
niệm rằng: “Cái thức không cùn tột” như vậy do lướt khỏi Không vô biên xứ bằng 
mọi cách chính vẫn có mà Ngài không biết không thấy cái ngã đó, tôi mới biết thấy 
cái ngã đó. 

Này hiền giả, chính do cái ngã đó sau khi chết do thân hư hoại thời tiêu diệt, vẫn 
tiêu tàn, vẫn luống không. 
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Nầy hiền giả, chỉ nhân bao nhiêu đây mà cái ngã ấy mới đặng gọi là tiêu diệt 
hoàn toàn. Một đám Sa-môn, Bà-la-môn định đặt sự tiêu diệt, sự tiêu tàn, sự luông 
không của chúng sanh mà người đang hiện có băng cách như thê. 


6. Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác nói với Sa-môn, Bả-la-môn đó như vầy: Nây hiền 
giả, Ngài nói cái ngã chỉ thì chính cái ngã đó vẫn có, chúng ta sẽ đặng trình bày 
răng cái ngã đó không có cũng vô lý. 

Này hiền giả, vốn cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn băng bao nhiêu 
nhân đó cũng vô lý. 

Nầy hiền giả, cái ngã khác đặng vào đến thiền Vô sở hữu xứ do tu niệm như vây: 
“Cái thức không có chỉ cả” như thế do lướt qua Thức vô biên xứ băng mọi cách như 
thế mà Ngài vẫn không biết, không thấy cái ngã đó, tôi vẫn biết vẫn thấy cái ngã đó. 

Nây hiền giả, chính do cái ngã đó mà sau khi chết thân hoại mạng chung vẫn tiêu 
diệt, vẫn tiêu tàn, vẫn luống không. 

Này hiền giả, bởi chính cái nhân đó mới đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn. 


7. Một đám Sa-môn, Bả-la-môn định đặt sự tiêu diệt, sự tiêu tàn sự không có của 
chúng sanh mà người đang hiện hữu với cách như thế. Có Sa-môn hoặc Bả-la-môn 
khác nói với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vây: Này hiền giả, Ngài nói cái ngã chỉ 
chính là cái ngã đó vẫn có, chúng ta sẽ đặng trình bày răng cái ngã đó không có 
cũng là vô lý. 

Nẵy hiền giả, chính cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu diệt hoàn toản, do bao nhiêu 
nhân đó cũng vô lý. 

Này hiền giả, cái ngã khác có thê đến thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ do lướt 
qua Vô sở hữu xứ băng mọi cách chắc hắn có, mà Ngài vẫn không biết không thấy 
cái ngã Ấy, ta đây mới thấy biết cái ngã ấy. 

Nây hiền giả, chính do cái ngã đó mà sau khi chết thân hoại mạng chung thì tiêu 
diệt, vẫn tiêu hoại, vẫn không có. 

Này hiền giả, chỉ do những nhân đó mà cái ngã ấy mới đặng gọi là tiêu diệt hoàn 
toàn. Một đám Sa-môn, Bả-la-môn định đặt sự tiêu diệt, sự tiêu tàn, sự không có 
của chúng sanh mà người đang hiện hữu bằng cách ấy. Những thế gọi là thất tà kiến 
(satta difthiyo). 


Xiến minh phần tám điều 
1012. 
Trong những phần bát điểu, mà bát phiền não tông đó ra sao? Như là tham, sân, sỉ, 
ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, phóng dật. Những thế gọi là bát phiền não tông 
(kilesavatthu). 
1013. 
Bát giải đãi tông đó ra sao? 
1. Như là Phíc-khú trong Tông giáo nầy có công việc phải làm, y phát ra sự nghĩ rằng 
ta sẽ cần làm công việc mà khi ta làm công việc ta sẽ khổ thân, thôi ta nên đi ngủ. 
Thể rồi y ngủ luôn không mong sự tỉnh tân để đến công đức chưa đến, để chứng 
công đức chưa chứng, để làm cho tỏ ngộ phần công đức mà chưa đặng làm cho tỏ 
ngộ. Đây sắp thành giải đãi tông thứ nhật oa¿hama kusifavatthu). 


2. Còn điêu khác nữa như là Phíc-khú đã làm công việc rôi, y mới suy nghĩ băng cách 
nây, ta làm công việc đã xong mà khi ta đang làm công chuyện thì thân khô sở, vậy 
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thôi thì ta sẽ nghĩ chớ rồi y ngủ luôn, không hy vọng sự tinh tấn đề đến công đức mà 
ta chưa đến, để đắc ân đức mà chưa đắc chứng, để làm cho tỏ ngộ cái công đức mà 
ta chưa đặng làm cho tỏ ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông thứ hai (điya 
kusifavatthu). 


3. Còn có điều khác nữa, như là Phíc-khú cần đi đường thì y lại nghĩ rằng ta sẽ cần đi 
đường ư? Nhưng khi ta đi đường sẽ khổ thân, thôi đừng ta nên ngủ đi, thế rồi y ngủ 
luôn, không hy vọng sự tinh tấn để đến ân đức chưa đến, để chứng ân đức mà chưa 
đắc chứng, đề làm cho tỏ ngộ cái ân đức mà chưa mấy gì tỏ ngộ. Những như thế đó 
sắp thành giải đãi tông thứ ba (/afiya kusifavatthu). 


4. Còn có điều khác nữa, như là Phíc-khú sau khi đi đường thì y nghĩ rằng ta hành 
trình rồi mà khi ta đang đi đường cực khổ thân, thôi đi ta nên ngủ kìa, nói rồi y ngủ 
luôn, không hy vọng sự tinh tấn hầu đến công đức chỗ chưa đến, hầu đắc chứng 
công đức chỗ chưa đắc chứng, hầu làm cho tỏ ngộ với công đức mà chưa làm cho tỏ 
ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông thứ tư (caftha kusftavatthu). 


5. Còn có điều khác nữa, như là Phíc-khú đi dạo trong xóm làng thuộc về đi bát mà 
không đặng thực phẩm dù cho đồ xấu xa hay tỉnh vi vừa với sự cần dùng, y mới 
nghĩ rằng khi ta đi bát trong xóm làng mà không đặng thực phẩm thô sơ hoặc tinh vi 
cho vừa với sự cần dùng mà khổ thân ta với công việc không đáng, thôi ta nên ngủ 
cho rồi, y liền đi ngủ luôn, không hy vọng sự tỉnh tấn hầu đến ân đức chưa đến, hầu 
đắc chứng ân đức chưa đắc chứng, để làm cho tỏ ngộ bằng ân đức mà chưa đặng 
làm cho tỏ ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông thứ năm (pañcama kusftavatthu). 


6. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú đi vào xóm làng trì bình đặng thực phẩm thô 
sơ hoặc tỉnh vi đã thích hợp với sự cần dùng, nhưng y lại nghĩ rằng khi ta đi bát 
trong xóm làng mà đặng vật thực thô sơ hoặc tính vi đã vừa với sự cần dùng thân 
phải nặng nê, công việc không thích hợp sẽ thành như đậu ngăm, thôi đi ta sẽ ngủ, 
rôi y ngủ luôn, không hy vọng sự tỉnh tân để cho đến chỗ công đức chưa đến, để 
cho chứng công đức chỗ chưa chứng, đặng làm cho tỏ ngộ với công đức mà chưa 
mấy gì làm cho tỏ ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông điều thứ sáu (chaffa 
kusifavatthu). 


7. Còn có điều nầy nữa, như là Phíc-khú phát sanh chút đỉnh bịnh thì y nghĩ như vầy: 
Ta phát sanh chút đỉnh bịnh, suy nghĩ để sẽ ngủ mà thôi ta nên ngủ đi, rồi y ngủ 
luôn không hy vọng sự tính tấn hầu đến công đức chỗ chưa đắc chứng, để làm cho 
tỏ ngộ công đức mà chưa mấy gì làm cho tỏ ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông 
điều thứ bảy (sa#ama kusitavatthu). 


8. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú hết làm cử rồi chưa bao lâu thì y nghĩ rằng ta 
đã hết làm cử rồi chưa đặng bao lâu, thân của ta yếu ớt không vừa với việc làm, thôi 
đi ta sẽ ngủ rồi y ngủ luôn không hy vọng sự tỉnh tấn hầu đến công đức mà chưa 
đến, để đặng đắc chứng công đức mà chưa đắc chứng, để làm cho tỏ ngộ ân đức chỗ 
chưa mấy gì làm cho tỏ ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông điều thứ tám 
(at†hamakusitavatthu). 


Những thế gọi là bát giải đãi tông (aƒfha kusifavatthu). 
1014. 
Tâm hợp dụng bát thế pháp đó ra sao? Sự mừng trong lợi lộc, sự buồn khi hao lợi 
lộc; sự mừng trong quyền tước, sự buồn khi mắt quyền tước; sự mừng với cách khen 
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1015. 


1016. 


ngỢI, SỰ buồn với cách chê bal; sự mừng trong hưởng lạc, sự buồn khi thọ khổ. 
Những thê gọi là tâm hợp dụng bát thê pháp. 


Bát phi Thánh từ đó ra sao? Như là khi không thây nói thấy, khi không nghe nói 
nghe, khi không biết nói biết, khi không hiểu nói hiểu. Hay là khi thấy nói không 
thấy, khi nghe nói không nghe, khi biết nói không biết, khi hiểu nói không hiểu. 
Những thế gọi là bát phi Thánh từ (anariyavohãvä). 


Bát tà đó ra sao? Như là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tính tấn, tà 
niệm và tà định. Những thê gọi là bát tà. 


1017. 


Bát phú quá đó ra sao? 


1. 


Như là Phíc-khú trong Tông giáo nầy mà bị Phíc-khú bên nguyên cáo phạm giới và 
vị Phíc-khú bị nguyên cáo phạm giới đó che mình bằng sự thất niệm như vây: “Tôi 
nhớ không đặng chi như thế. Như thế sắp thành phú quá điều thứ nhất (oafhama 
purisadosa). 


. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo này bị nguyên cáo về phạm 
giới mà vị nguyên cáo phạm giới đó biện bác với người nguyên cáo như vây: Lợi 
ích chỉ chăng với cách trình thuộc về Ngài là người ngu si, người không khôn lanh, 
dù Ngài chưa quyết sái chỗ sẽ nói với ta. Như thế đó sắp thành phú quá điều thứ hai 
(dutiya purisadosa). 


. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nây bị nguyên cáo với phạm 
tội mà Phíc-khú bị nguyên cáo với phạm tội đó bắt tội lại với Phíc-khú nguyên cáo 
đó như vây: Chính Phíc-khú nầy bị phạm tội, điều nầy ông nên sám hồi tội đó trước 
đi. Như thế đó sắp thành phú quá điều thứ ba (afiya purisadosa). 


. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nây bị nguyên cáo với phạm 


tội mà Phíc-khú bị nguyên cáo đó đem những nhân khác lại nói khỏa lấp, nói để kéo 
cho hiệu lâm ngoài công chuyện, làm cho giận hòn, làm cách không vừa lòng. Như 
thê săp thành phú quá điêu thứ tư (cafuftha purisadosa). 


. Còn có điêu khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nây bị nguyên cáo với tội 


mà Phíc-khú bị nguyên cáo với tội đó quơ tay bác bỏ trong giữa tăng chúng. Như 
thê săp thành phú quá điêu thứ năm (oañcama purisadosa). 


. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nây bị nguyên cáo phạm tội 


mà Phíc-khú bị nguyên cáo phạm tội đã nín thính ép chế làm cho tăng chúng khổ. 
Như thế sắp thành phú quá điều thứ sáu (chaffa purisadosa). 


. Còn có điêu khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nây bị nguyên cáo tội mà 


Phíc-khú bị nguyên cáo tôi đó không quảng đại với tăng chúng, không rộng rãi với 
nguyên cáo lánh mặt bỏ đi tùy ý, luôn cả lúc đang phạm tội. Như thê sắp thành phú 
quá điêu thứ bảy (saffama purisadosa). 


. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo này bị nguyên cáo phạm tội 


mà Phíc-khú bị nguyên cáo phạm tội đó lại nói như thế này: “Làm sao kìa mà ông 
lại quá tìm kiếm tôi, hiện nay tôi sẽ hoàn tục thành cư sĩ, ông cũng hoàn tục thành 
cư sĩ”. Rồi nói như thế nầy: “các ngài trưởng thượng hiện nay đây các ngài nên vui 
mừng hớn hở”. Cách đó sắp thành phú quá điều thứ tám (2ƒ†hama purisadosa). 
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1018. 


Bát lý thuyết vô tưởng đó ra sao? 


1. 


1019. 


Như là có một đám Sa-môn hoặc Bả-la-môn châp răng cái ngã có hình sắc, sau khi 
chêt biên đôi, nên mới định đặt cái ngã đó như vây là không có tưởng. 


- Một đám Sa-môn, Bà-la-môn châp như vây: Cái ngã không có hình sắc, sau khi chêt 


không biên đôi, nên mới định đặt cái ngã đó là không có tưởng. 


.- Một đám Sa-môn, Bà-la-môn châp như vây: “Cái ngã có cả hình sắc và không hình 


sắc, sau khi chêt không biên đôi, nên mới định đặt cái ngã đó là không có tưởng. 


. Có một đám Sa-môn, Bà-la-môn châp răng cái ngã có hình sắc cũng chăng phải, 


không hình sắc cũng chăng phải, sau khi chết không biến đổi nên mới định đặt cái 
ngã đó là không có tưởng. 


. Có một đám Sa-môn, Bà-la-môn châp răng cái ngã có chỗ cùng tột, sau khi chêt 


không biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là không có tưởng. 


. Có một đám Sa-môn, Bả-la-môn châp răng cái ngã không cùng tột sau khi chêt 


không biên đôi, nên mới định đặt cái ngã đó là không có tưởng. 


. Có một đám Sa-môn, Bà-la-môn châp răng cái ngã có cả cùng tột và không cùng 


tột, sau khi chết chăng biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là không có tưởng. 


. Có một đám Sa-môn, Bà-la-môn châp răng cái ngã có chỗ cùng tột cũng chăng phải, 


không cùng tột cũng chẳng phải, sau khi chết chẳng biến đổi nên mới định đặt cái 
ngã đó là không có tưởng. 


Những thế gọi là bát thuyết vô tưởng (aƒtha asañfñivadli). 


Bát thuyết phi trởng phi phi tưởng đó ra sao? 


1. 


Như là có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn chấp răng cái ngã có hình sắc, sau khi chết 
không biên đôi, mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 


. Một đám Sa-môn, Bà-la-môn châp răng cái ngã không có hình sắc, sau khi chêt 


chăng biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 


. Một đám Sa-môn, Bà-la-môn châp răng cái ngã gôm cả có hình sắc và không hình 


sắc, sau khi chết chăng biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi 
tưởng. 


. Có một nhóm Sa-môn, Bả-la-môn châp răng cái ngã có hình sắc cũng chăng phải, 


không hình sắc cũng chăng phải, sau khi chết chăng biến đổi nên mới định đặt cái 
ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 


. Một nhóm Sa-môn, Bả-la-môn châp răng cái ngã có chỗ cùng tột, sau khi chêt 


không biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 


. Một nhóm Sa-môn, Bả-la-môn châp răng cái ngã không có chỗ cùng tột, sau khi 


chết chẳng biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 





. Một nhóm Sa-môn, Bả-la-môn châp răng cái ngã gôm cả cùng tột và không cùng 


tột, sau khi chết chăng biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi 
tưởng. 
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§. 


Một nhóm Sa-môn, Bả-la-môn chấp rằng cái ngã có chỗ cùng tột cũng chẳng phải, 
không cùng tột cũng chăng phải, sau khi chêt chăng biên đôi nên mới định đặt cái 
ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 


Những thể gọi là bát thuyết phi tưởng phi phi tưởng (nevasañfñinäsafññiväädaä). 


Xiên minh phân chín điêu 


1020. 


Trong những phân chín điêu, mà cửu cừu địch tông đó ra sao? 


1. 


2 
5ì 
4 


1021. 


1022. 


Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm cho ta hư hại. 

. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đang làm cho ta hư hại. 

Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho ta hư hại. 

. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm cho kẻ thương mến của ta 
hư hại. 

. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đang làm cho kẻ thương yêu của ta 
hư hại. 

. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho kẻ thương yêu của ta hư 
hại. 

. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm cho kẻ đối nghịch với ta 
đặng lợi ích. 

. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đang làm cho kẻ nghịch với ta đặng 
lợi ích. 

. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho kẻ nghịch với ta thêm 

lợi ích. 


Những thể gọi là cửu hiệp cừu tông (ãkhãtavafflu). 


Cứu ô uế đó ra sao? Như là sân, vong ân, đồ ky, lẫn sắt, xảo quyệt, khoe khoan, 
vọng ngữ, hy vọng ô uề và tà kiến. Những thế gọi là cửu ô uễ /risamala). 


Cứu ngã mạn đó ra sao? 


\© ằœ ¬\)" ŒƠŒœA(CŒứ + C2) = 


. Là hơn ÿ hơn (seyyassa seyyohamasmifi mãno). 
. Là hơn ÿ băng (seyyassa sadisohamasmiti mãn0). 
. Là hơn ÿ thua (seyyassa hinohamasmiti mạano). 


. Là bằng ỷ hơn (sadisassa seyyohamasmifi mãno). 
. Là băng băng (sadisassa sadisohamasmifi mãno). 
. Là băng ý thua (sadisassa hinohamasmmiti mãno). 


. Là thua ÿ hơn (nassa seyyohamasmiti mạan0). 
. Là thua ỷ băng (Hmassa sadisohamasrmii mãno). 
. Là thua ÿ thua (Hmassa hinohamasmifi maãn0). 


Những thế gọi là cửu ngã mạn (n0avavidhä mãn3). 


1023. 


Cứu pháp căn ái đó ra sao? 


1. 


B) 


3: 


Là do nương ái mới sanh cách tìm kiêm. 
. Là do nương cách tìm kiêm mới sanh cách đặng. 
Là do nương cách đặng mới sanh cách phán đoán. 
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. Là do nương cách phán đoán mới sanh cách dục ái. 

. Là do nương cách dục ái mới sanh cách chấp trước. 

. Là do nương cách chấp trước mới sanh cách bận bịu. 

. Là do nương cách bận bịu mới sanh sự bỏn xẻn. 

. Là do nương sự bỏn xẻn mới sanh cách gìn g1ữ. 

. Là do nương sự gìn giữ mới sanh ra pháp tội ác, nhiều cách như là cầm cây, cầm khí 
giới, cách rầy lộn, cách dành xé, cách tranh luận, cách nói mây tao, cách nói thóc 
mách và cách nói láo. 


\© œ ¬Iì —Œœ: +> 


Những thế gọi là cửu pháp căn ái (awhãmñlakäã dhamm3). 

1024. 
Cứu biến chuyển đó ra sao? Như là sự biễn chuyên rằng có ta, sự biến chuyên cho 
rằng là ta, sự biến chuyền đây là ta; sự biến chuyển cho rằng ta sẽ là chúng sanh có 
hình sắc, sự biến chuyền cho rằng ta sẽ là chúng sanh không hình sắc, sự biến chuyên 
cho rằng ta sẽ là chúng sanh có tưởng, sự biến chuyền cho rằng ta sẽ là chúng sanh vô 
tưởng, sự biến chuyên cho rằng ta sẽ là chúng sanh phi tưởng phi phi tưởng. Những 
thế gọi là cửu biến chuyền (7/4). 

1025. 
Cửu quan trọng, cứu chuyển động, cửu ám ảnh và cứu hữu vì đó ra sao? Như là sự 
chỉnh lý cho răng ta có, sự chỉnh lý cho rằng. là ta, sự chỉnh lý cho rằng đây là ta, SỰ 
chính lý cho răng ta sẽ có, sự chỉnh lý cho rằng ta sẽ là chúng sanh có hình sắc, sự 
chỉnh lý cho rằng ta sẽ là chúng sanh không hình sắc, sự chỉnh lý cho rằng ta sẽ là 
chúng sanh hữu tưởng, sự chỉnh lý cho rằng ta sẽ là chúng sanh vô tưởng, sự chỉnh lý 
cho răng ta sẽ là chúng sanh phi tưởng phi phi tưởng. Những thế gọi là cửu hữu vi. 


Xiến minh phần mười điều 
1026. 
Trong thập điêu, mà thập phiền não tông ra sao? Như là tham, sân, sỉ, ngã mạn, tà 
kiến, hoài nghi, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy. Những thế gọi là thập phiền não 
tông (kilesavatthu). 
1027. 
Thập hiệp cừu tông đó ra sao? 
1. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ây đã làm cho ta hư hại. 
2. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ răng người ây đang làm cho ta hư hại. 
3. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ răng người ây sẽ làm cho ta hư hại. 
4. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm hư hại cho kẻ yêu mến của 
ta. 
. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ây đang làm hư hại cho kẻ yêu: mến ta. 
. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ răng người ây sẽ làm hư hại cho kẻ yêu mến ta. 
7. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ răng người ây đã làm lợi ích cho kẻ mà ta không 
ưa. 
8. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm lợi ích cho kẻ mà ta không 
ưa. 
9. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm lợi ích cho kẻ mà ta không 
ưa thích. 
10. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng trong cơ bản (na) không thích hợp. 


® CC: 


Những thế gọi là thập hiệp cừu tông (Zkhãfavathu). 
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1028. 
Thập ác đó ra sao? Như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác 
khâu, ỷ ngữ, tham ác và tà kiến ác. Những thế gọi là thập ác (đasa 
qkusalakamnapatha). 

1029. 
Thập triền đó ra sao? Như là dục ái triền, phẫn nhuế triền, ngã mạn triỀn, tà kiến triền, 
hoài nghi triển, giới cấm thủ triền, hữu ái triển, tật đồ triền, lẫn sắc triỀn, vô minh triên. 
Những thể gọi là thập triỀn (2asa samyojanalhi). 

1030. 
Thập tà đó ra sao? Như là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tính tấn, tà 
niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Những thế gọi là thập tà (dasa micchaf4). 

1031. 
Thập tà kiến tông đó ra sao? Là nhận thấy rằng bố thí cho người rồi không có quả 
phước; là nhận thấy rằng cách cúng dường tam bảo không có quả phước; là nhận thấy 
rằng cúng dường Chư thiên không có quả phước; là nhận thấy rằng dị thục quả của 
nghiệp tốt xấu không có; là nhận thấy rằng đời nầy không có; là nhận thấy rằng đời sau 
không có; là nhận thấy rằng cha không có; là nhận thấy rằng mẹ không có; là nhận 
thấy rằng chúng sanh chết và tục sinh không có; là nhận thấy rằng Sa-môn, Bà-la-môn 
thực hành chơn chánh đứng đắn hiểu rõ chắc chắn trong đời này và đời sau do tự mình 
tỏ ngộ rồi tuyên bố cho người khác biết như thế, trong đời không có. Những thế gọi là 
thập tà kiến tông (dasavaithukã micchädifthi). 

1032. 
Thập tông thường vô thường kiến đó ra sao? Như là sự nhận thây đời nầy trường tồn, 
hoặc nhận thấy đời không trường tồn, hoặc nhận thấy đời có chỗ tột, hoặc nhận thấy 
đời không có chỗ tột, hoặc nhận thấy linh hồn cũng là thân thể, hoặc nhận thấy linh 
hồn với thân thể khác nhau, hoặc nhận thấy chúng sanh sau khi chết vẫn sanh nữa, 
hoặc nhận thấy chúng sanh sau khi chết không sanh nữa, hoặc nhận thấy chúng sanh 
sau khi tục sinh nữa cũng có không tục sinh nữa cũng có, hoặc nhận thấy chúng sanh 
sau khi chết tục sinh nữa cũng chăng phải không tục sinh nữa cũng chăng phải. Những 
thế gọi là thập tông thường vô thường kiến (dasavafthukä antaggähikä difthi). 


Xiến minh phần mười tám điều 

1033. 
Trong những đâu đề, mà thập bát ái du hành nương ngủ. uấn bên trong đó ra sao? ]) 
Là cũng muôn rằng ta có như thế cũng có; 2) là cũng muôn Tằng ta băng cách ấy; 3) là 
cũng muốn rằng ta là cách đó như thế; 4) là cũng muốn rằng ta bằng cách khác như 
thế; 5 5) là cũng muốn rằng ta sẽ sống như thế cũng có; 6) là cũng muốn rằng ta sẽ bằng 
cách ấy như thế; 7) là cũng muốn rằng ta sẽ thành cách đó như thế; 8) là cũng muốn 
rằng ta sẽ thành với cách khác như thế; 9) là cũng muốn rằng ta nhất định như thế; 10) 
là cũng muốn rằng ta không nhất định như thế; 11) là cũng: muốn rằng ta phải còn như 
thế; 12) là cũng muốn răng ta phải còn với cách ây như thế; 13) là cũng muôn rằng ta 
phải thành cách đó như thế; 14) là cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách khác như 
thế; 15) là cũng muốn rằng ta phải còn như thế; 16) là cũng muốn răng ta phải còn với 
cách ấy như thế; 17) là cũng muốn rằng ta thành ra cách đó như thế; 18) là cũng muốn 
rằng ta phải thành theo cách khác như thế. 

1034. 
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Cũng muốn rằng ta có như thế ra sao? Như là không phân một pháp nào như là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức đã xa lìa nhau đặng thích rằng ta có, đặng ý rằng ta có, đặng 
nhận răng ta có, đặng cho những ba pháp đó còn pháp thành cơ quan trì hưỡn. Những 
thế gọi là muốn răng ta có như thế, hoặc ta bằng cách đó, hoặc ta thành bằng cách khác 
cũng vân có. 

1035. 
Cũng muốn rằng ta bằng cách ấy ra sao? Như là muốn rằng ta thành vua, quan hoặc 
thành Phạm chí hoặc thành thây thuốc, hoặc thành cận thắng tiện dân, hoặc thành cư 
sĩ, hoặc thành nhà sư, hoặc thành chư thiên, hoặc thành nhân loại có hình sắc, hoặc 
không hình sắc, có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc phi tưởng phi phi tưởng. Như thế 
gọi là muốn rằng ta bằng cách ấy. 

1036. 
Cũng muốn rằng ta thành cách đó là sao? Như là muốn sanh ra vì so sánh với người 
khác cho rằng họ thành vua chúa thì ta cũng thành vua chúa như họ. Nếu họ thành 
Phạm chí thì ta cũng thành Phạm chí như họ. Nếu họ thành thầy thuốc thì ta cũng 
thành thầy thuốc như họ. Nếu họ thành cận thắng tiện dân (thợ săn) thì ta cũng thành 
cận thắng tiện dân như họ. Nếu họ thành cư sĩ thì ta cũng thành cư sĩ như họ. Nếu họ 
thành nhà sư thì ta cũng thành nhà sư như họ. Nếu họ thành Chư thiên thì ta cũng 
thành Chư thiên như họ. Nếu họ thành nhân loại thì ta cũng thành nhân loại như họ. 
Nếu họ có hình sắc thì ta cũng có hình sắc như họ. Nếu họ không hình sắc thì ta cũng 
không hình sắc như họ. Nếu họ có tưởng thì ta cũng có tưởng như họ. Nếu họ không 
có tưởng thì ta cũng không có tưởng như họ. Nếu họ phi tưởng phi phi tưởng thì ta 
cũng phi tưởng phi phi tưởng như họ. Như thế gọi là cũng muốn rằng ta thành bằng 
cách ây. 

1037. 
Cũng muốn rằng ta thành với cách ấy ra sao? Như là muốn sanh ra do so sánh với 
người khác rằng họ thành vua chúa, ta không đặng thành vua chúa như họ. Hoặc họ 
thành Phạm chí, ta không thành Phạm chí như họ. Hoặc họ thành y sĩ, ta không thành 
y sĩ như họ. Hoặc họ thành cận thắng tiện dân, ta không thành cận thắng tiện dân như 
họ. Hoặc họ thành cư sĩ, ta không đặng thành cư sĩ như họ. Hoặc họ thành nhà sư, ta 
không đặng thành nhà sư như họ. Hoặc họ thành Chư thiên, ta không đặng thành Chư 
thiên như họ. Hoặc họ thành nhân loại, ta không thành nhân loại như họ. Hoặc họ có 
hình sắc, ta không có hình sắc như họ. Hoặc họ không có hình sắc, ta chăng phải 
không có hình sắc như họ. Hoặc họ có tưởng, ta không có tưởng như họ. Hoặc họ 
không có tưởng, ta chăng phải không có tưởng như họ. Hoặc họ phi tưởng phi phi 
tưởng, ta chắng phải phi tưởng phi phi tưởng như họ. Những cách ấy gọi là muốn rằng 
ta thành với cách khác. 

1038. 
Cũng muốn rằng ta sẽ thành đó ra sao? Tức là không phân một pháp nào như là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau. Đặng muốn rằng ta sẽ thành, đặng Ởỷ rằng ta sẽ 
thành, đặng nhận thấy rằng ta sẽ thành. Khi cả ba pháp đó vẫn có thì pháp thành cơ 
quan trì hưỡn. Những thể là ta sẽ thành bằng cách nây, hoặc ta sẽ thành bằng cách đó, 
hoặc ta sẽ thành bằng cách kia cũng vẫn có. 

1039. 
Cũng muốn rằng ta sẽ thành bằng cách nây đó ra sao? Như là muốn rằng ta sẽ thành 
vua chúa, hoặc ta sẽ thành Phạm chí, sẽ thành y sĩ, hoặc sẽ thành cận thắng tiện dân 
(thợ săn), sẽ thành cư sĩ, hoặc sẽ thành nhà sư, sẽ thành chư thiên, hoặc sẽ thành nhân 
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loại, sẽ có hình sắc, hoặc sẽ không hình sắc, hoặc sẽ có tưởng, hoặc sẽ không có tưởng, 
hoặc sẽ có phi tưởng phi phi tưởng. Những cách ấy gọi là muốn rằng ta sẽ thành bằng 
cách nây. 

1040. 
Cũng muốn rằng ta sẽ thành cách ấy là sao? Như là muốn sanh ra do so sánh với 
người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta cũng thành vua chúa như nhau. Hoặc họ 
thành Phạm chí, ta cũng sẽ thành Phạm chí như nhau ... Hoặc họ có phi tưởng phi phi 
tưởng, ta cũng có phi tưởng phi phi tưởng như họ. Cách ấy gọi là muốn rằng ta sẽ 
thành cách ấy. 

1041. 
Cũng muốn rằng ta sẽ thành bằng cách khác đó ra sao? Như là muốn sanh ra bởi so 
sánh với người khác như vây: Họ thành vua chúa, ta sẽ không đặng thành vua chúa 
như họ. Nếu họ thành Phạm chí ta sẽ không đặng thành Phạm chí như họ. Nếu họ có 
phi tưởng phi phi tưởng, ta sẽ không thành người có phi tưởng phi phi tưởng. Cách â ây 
gọi là muốn rằng ta sẽ thành với cách khác. 

1042. 
Cũng muốn rằng ta thành nhất định đó ra sao? Tức là phân một pháp nào như là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau, có muốn rằng. ta trường tồn, ta lâu dài, ta nhất định, 
ta không có sự thay đôi như thông thường. Cách ấy gọi là muốn rằng ta nhất định. 

1043. 
Cũng muốn rằng ta không nhất định đó ra sao? Tức là không phân một pháp nào 
như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã rời nhau, có muốn rằng ta sẽ tiêu diệt, ta sẽ tiêu 
tàn, ta sẽ không có. Cách ấy gọi là muốn rằng ta không nhất định. 

1044. 
Cũng muốn rằng ta phải thành đó ra sao? Tức là không phân một pháp nào như là 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức lìa nhau rồi đặng muốn răng ta phải thành, đặng ý rằng ta 
phải thành, đặng nhận thấy rằng ta phải thành. Khi có cả ba pháp đó là pháp thành cơ 
quan đình đải. Những thế gọi là ta phải đặng bằng cách ấy, hoặc ta phải đặng bằng 
cách đó, hoặc ta phải đặng bằng cách khác cũng vẫn có. 

1045. 
Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách ấy đó ra sao? Như là muốn ta phải thành 
vua chúa, hoặc phải thành Phạm chí, phải thành y sĩ, hoặc phải thành cận thắng tiện 
dân, phải thành cư sĩ, hoặc phải thành bực xuất gia, phải thành chư thiên, hoặc phải 
thành nhân loại, phải có hình sắc, hoặc phải không hình sắc, phải có tưởng, hoặc 
không có tưởng, hoặc phải đến phi tưởng phi phi tưởng. Những thứ này gọi là muốn 
rằng ta phải thành bằng cách ấy. 

1046. 
Cũng muốn rằng ta phải thành thứ đó ra sao? Như là muốn phát sanh ra do so sánh 
với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta cũng phải thành vua chúa như họ. 
Hoặc họ thành Phạm chí, ta cũng thành Phạm chí như họ ... Hoặc họ đến phi tưởng phi 
phi tưởng ta cũng phải đến phi tưởng phi phi tưởng như họ. Cách ấy gọi là muốn rằng 
ta phải thành thứ đó. 

1047. 
Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách khác đó ra sao? Như là muốn sanh ra do 
so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta không nên thành vua chúa như 
họ. Hoặc họ thành Phạm chí ta không nên thành Phạm chí như họ ... Hoặc họ đến phi 
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tưởng phi phi tưởng ta không nên đến phi tưởng phi phi tưởng như họ. Cách ấy gọi là 
muốn rằng ta phải thành bằng với cách khác. 


1048. 


Cũng muốn rằng ta hoặc phải thành đó ra sao? Tức là không phân một pháp nào 
như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau đặng muốn như vầy: Hoặc ta phải thành, 
đặng ở rằng ta phải thành, hoặc nhận thấy răng ta phải thành. Khi ba pháp đó vẫn có là 
pháp thành cơ quan đình đải. Những thế là ta hoặc cũng nên thành băng cách ấy, hoặc 
cũng nên thành bằng thứ đó, hoặc cũng nên thành bằng cách khác cũng vẫn có. 


1049. 


Cũng muốn rằng hoặc ta phải thành với cách ấy ra sao? Như là muôn rằng hoặc ta 
cũng phải thành vua chúa, hoặc ta cũng phải thành Phạm chí, hoặc ta phải thành y sĩ, 
hoặc phải thành cận thắng tiện dân, hoặc phải thành cư sĩ, hoặc phải thành bực xuất 
gia, hoặc phải thành chư thiên, hoặc phải thành nhân loại, hoặc phải thành có hình sắc, 
hoặc phải thành không có hình sắc, hoặc phải có tưởng, hoặc phải không có tưởng, 
hoặc phải đến phi tưởng phi phi tưởng. Như thế gọi là muốn rằng hoặc ta phải thành 
bằng cách ấy. 


1050. 


Cũng muốn rằng hoặc ta phải thành thứ đó ra sao? Như là muốn sanh ra do so sánh 
với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta hoặc cũng thành vua chúa như họ; hoặc 
họ thành Phạm chí, hoặc ta cũng phải thành Phạm chí như họ ... Hoặc họ đến phi 
tưởng phi phi tưởng, ta cũng hoặc đến phi tưởng phi phi tưởng như họ. Thế gọi là 
muốn răng hoặc ta phải thành thứ đó. 


1051. 


Cũng muốn rằng hoặc ta phải thành bằng cách khác đó ra sao? Như là muôn sanh 
ra do so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta cũng không thê thành vua 
chúa như họ, hoặc họ thành Phạm chí, ta cũng không thể thành Phạm chí như họ ... 
Hoặc họ đến phi tưởng phi phi tưởng, ta cũng không thê đến phi tưởng phi phi tưởng 
như thê. 


Những thế gọi là thập bát ái du hành nương ngũ uân bên trong (2/fhãrasa 
tanhavicaritani qjJ]hattikassa upadayd). 


1052. 


Thập bát du hành nương ngũ uẩn bên ngoài đó ra sao? 1) Là muốn rằng ta có với 
hình sắc... luôn thức ấy; 2) là muốn rằng ta thành bằng cách ấy với hình sắc ấy... luôn 
thức ấy; 3) là muốn rằng ta thành thứ đó bằng hình sắc... luôn thức ấy; 4) là muốn 
rằng ta thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy; 5) là muốn rằng ta sẽ thành 
với hình sắc... luôn thức ấy; 6) là muốn rằng ta sẽ thành bằng cách ấy với hình sắc... 
luôn thức ấy; 7) là muốn răng ta sẽ thành thứ đó bằng hình sắc ... luôn thức â Ấy; 8) là 
muốn rằng ta sẽ thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy; 9) là muốn răng ta 
nhất định với hình sắc... luôn thức ấy; 10) là muốn rằng ta không nhất định với hình 
sắc... luôn thức ấy; 11) là muốn rằng ta nên thành với hình sắc... luôn thức ấy; 12) là 
muốn rằng ta nên thành bằng cách ấy với hình sắc... luôn thức ấy; 13) là muốn rằng ta 
nên thành thứ đó bằng hình sắc... luôn thức ấy; 14) là muốn răng ta phải thành bằng 
cách khác với hình sắc... luôn thức ấy; 15) là muốn rằng ta phải thành với hình sắc... 
luôn thức ấy; 16) là muốn răng ta phải thành bằng cách ấy với hình sắc... luôn thức ấy; 
17) là muốn rằng ta phải thành thứ đó bằng hình sắc... luôn thức ấy; 18) là muốn rằng 
ta phải thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy. 


1053. 
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Cũng muốn rằng ta có với hình sắc... luôn thức ấy ra sao? Tức là phân một pháp 
nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau đặng muốn rằng ta có với sắc... luôn 
thức â Ấy. Đặng ỷ rằng ta có với hình sắc... luôn thức ấy. Đặng kiến thức răng N CÓ VỚI 
hình sắc... luôn thức â ấy. Khi cả ba pháp đó có cách cơ quan đình trệ. Những thế như 
Môi là ta có bằng. cách ấy với hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc ta thành thứ đó với hình 
. luôn thức ây. Hoặc ta thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy cũng 
vẫn có. 
10541. 
Cũng muốn rằng ta thành bằng cách ấy với hình sắc... luôn thức ấy đó ra sao? Như 
là muốn rằng ta thành vua chúa với hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc thành Phạm chí với 
hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc thành y sĩ với hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc thành cận 
thắng tiện dân với hình sắc ấy... luôn thức ấy. Thành cư sĩ với hình sắc... luôn thức 
Bí Hoặc thành bực xuất gia với hình sắc... luôn thức ấy. Thành Chư thiên với hình 
sác... luôn thức â Ấy. Hoặc thành nhân loại với hình sắc... luôn thức ấy. Có sắc với hình 
sắc... luôn thức ấy. Hoặc không có sắc với hình sắc... luôn thức ấy. Có tưởng với hình 
ắc... luôn thức ấy. Hoặc không có tưởng với hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc có phi 
tưởng phi phi tưởng với hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc không có phi tưởng phi phi 
tưởng với hình sắc... luôn thức ấy. 


Những cách nây gọi là muốn rằng ta thành bằng cách ấy với hình sắc... luôn thức ấy. 

1055. 
Cũng muốn rằng ta thành với thứ đó với hình sắc... hoặc thức ấy ra sao? Như là 
muốn sanh ra do so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta cũng thành 
vua chúa với hình sắc... hoặc thức Ấy, như nhau. Nếu họ thành Phạm chí, ta cũng thành 
Phạm chí với hình sắc... hoặc thức ấy như nhau. Họ có phi tưởng phi phi tưởng, ta 
cũng có phi tưởng phi phi tưởng với hình sắc... hoặc thức ây như nhau. Cách nây gọi 
là muốn răng ta thành thứ đó với hình sắc.. . hoặc thức ấy. 

1056. 
Cũng muốn rằng ta thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy là thế nào? 
Như là muốn sanh ra do so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta cũng 
thành vua chúa như họ với hình sắc... luôn thức ây. Nếu họ thành Phạm chí, ta thành 
Phạm chí như họ với hình sắc... luôn thức ấ Ấy. Nếu họ có phi tưởng phi phi tưởng, ta 
có phi tưởng phi phi tưởng như họ với hình sắc... luôn thức ây cũng là vô lý. Thế nầy 
gọi là muốn răng ta thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy. 

1057. 
Cũng muốn rằng ta sẽ thành với hình sắc... luôn thức ấy ra sao2 Tức là phân một 
pháp nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau đặng muốn rằng ta sẽ thành với 
sắc... luôn thức â ây. Đặng ý răng ta sẽ thành với hình sc. . luôn thức ấy. Đặng nhận 
thấy rằng ta sẽ thành với hình sắc... luôn thức ấy. Khi có "lô pháp đó thành cơ quan 
đình trệ. Những ấy như thế là ta sẽ thành bằng cách nây với hình thức... cũng là thức 
ấy. Hoặc ta sẽ thành thứ đó với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc ta sẽ thành băng cách 
khác với hình sắc... cũng là thức ấy, thế vẫn có. 

1058. 
Cũng muốn rằng ta sẽ thành bằng cách nây với hình sắc... cũng là thức ấy đó ra 
sao? Như là muốn rằng ta sẽ thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc ta 
sẽ thành Phạm chí với hình sắc... cũng là thức â ây. Hoặc ta sẽ thành y sĩ với hình SẮC. 
cùng thức ấy. Hoặc sẽ thành cận thắng tiện dân với hình sắc... cũng là thức ấy. Sẽ 
thành cư sĩ với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc sẽ thành bực xuất gia với hình sắc... 
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cũng là thức ấy. Hoặc sẽ không có sắc với hình sắc... cùng thức ấy. Sẽ thành Chư 
thiên với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc sẽ thành nhân loại với hình sắc... cũng là 
thức ấy. Hoặc sẽ có sắc với hình sắc... cũng là thức ấy. Sẽ có tưởng với hình sắc... 
cũng là thức ấy. Hoặc sẽ không có tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc sẽ có 
phi tưởng phi phi tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy. Những thế gọi là muốn rằng ta 
sẽ thành bằng cách nây với hình sắc... cũng là thức ấy. 

1059. 
Cũng muốn rằng ta sẽ thành thứ đó với hình sắc... luôn thức ấy như thế nào? Như 
là muốn sanh ra do so sánh với người khác như vây: Họ thành vua chúa, ta cũng sẽ 
thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức đó như nhau. Hoặc họ thành Phạm chí, ta 
cũng sẽ thành Phạm chí với hình sắc... cũng là thức ấy như nhau. Hoặc họ có phi 
tưởng phi phi tưởng, ta cũng sẽ có phi tưởng phi phi tưởng với hình sắC... . cũng là thức 
ầy như nhau. Thế nây gọi là muốn rằng ta sẽ thành thứ đó với hình sắc... cũng là thức 
ây. 

1060. 
Cũng muốn rằng ta sẽ thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy như thế 
nào? Như là muốn sanh ra bởi so sánh với người khác như vây: Họ thành vua chúa, ta 
sẽ không thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ây như họ. Hoặc họ thành Phạm 
chí, ta sẽ không thành Phạm chí với hình sắc... cũng là thức ấy như họ. Hoặc họ có phi 
tưởng phi phi tưởng, ta sẽ không có phi tưởng phi phi tưởngvới hình sắc... cũng là 
thức ây như họ là vô lý. Thế này gọi là muốn rằng ta sẽ thành băng cách khác với hình 
sắc... cũng là thức ấy. 

1061. 
Cũng muốn rằng ta nhất định với hình sắc... luôn thức ấy như thể nào? Tức là phần 
một pháp nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau có sự muốn rằng ta trường 
tồn, ta vĩnh viễn, ta nhất định, ta không có sự thay đổi theo lẽ thường với hình sắc. 
cũng là thức ấy. Thế nây gọi là muốn rằng ta nhất định với hình sắc... cũng là thức â Ấy. 

1062. 
Cũng muốn rằng ta không nhất định với hình sắc... luôn thức ấy như thể nào? Tức 
là phân một pháp nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau, có muốn rằng ta 
sẽ tiêu mắt, ta sẽ điêu tàn, ta sẽ không có với hình sắc... cũng là thức ấy. Cách nây gọi 
là muốn răng ta không nhất định với hình sắc... luôn thức ấy. 

1063. 
Cũng muốn rằng ta phải thành với hình sắc... cũng là thức ấy như thể ra sao? Tức 
là phân một pháp nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau đặng muốn rằng ta 
phải thành với hình sắc... cũng là thức ấy. Đặng ỷ rằng ta phải thành với hình sắc... 
cũng là thức ây. Đặng nhận thấy rằng ta phải thành với hình sắc... cũng là thức ây. Khi 
có cả ba pháp đó là pháp cơ quan đình đải những pháp â ây như vây: Ta phải thành băng 
cách nầy với hình sắc... cũng là thức ây. Hoặc ta phải thành thứ đó với hình săc.. 
cũng là thức ấy. Hoặc ta cũng thành bằng cách khác với hình sắc... cũng là thức Ấy 
vẫn có. 

1064. 
Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách nây với hình sắc... cũng là thức ấy như 
thế ra sao? Như là muốn răng ta phải thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy. 
Hoặc phải Phạm chí bằng hình sắc... cũng là thức ấy. Phải thành y sĩ với hình sắc... 
cũng là thức ấy. Hoặc phải thành cận thắng tiện dân với hình sắc... cũng là thức ấy. 
Phải thành cư sĩ với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc phải thành bực xuất gia với hình 
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sắc... cũng là thức ấy. Phải thành Chư thiên với hình sắc... cũng là thức ấy. Phải thành 
nhân loại với hình sắc... cũng là thức ấy. Phải thành người có sắc với hình sắc... cũng 
là thức ấy. Hoặc phải thành người không có hình sắc... cũng là thức ấy. Phải thành 
người hữu tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc thành người vô tưởng với hình 
sắc... cũng là thức ây. Hoặc phải thành người có phi tưởng phi phi tưởng... cũng là 
thức â Ấy. Cách nây gọi là muốn rằng ta phải thành bằng cách này với hình sắc... cũng 
là thức ấy. 


1065. 


Cũng muốn rằng ta phải thành thứ đó với hình sắc... cũng là thức ấy như thể ra 
sao? Như là muốn sanh ra bởi so sánh với người khác rằng họ thành vua chúa, ta cũng 
phải thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ẫây như họ. Hoặc họ thành Phạm chí, 
ta cũng thành Phạm chí với hình sắc... cũng là thức ấy như nhau. Hoặc họ có phi 
tưởng phi phi tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy như họ. Những cách này gọi là 
muôn răng ta phải thành thứ đó với hình sắc... cũng là thức đó. 


1066. 


Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách khác nhau với hình sắc... cũng là thức 
ấy ra sao? Như là muốn sanh ra do so sánh với người khác như vây: Họ thành vua 
chúa, ta không nên thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy như họ. Hoặc họ 
thành Phạm chí, ta không nên thành Phạm chí với hình sắc... cũng là thức ấy như họ. 
Hoặc họ có phi tưởng phi phi tưởng, ta không nên có phi tưởng phi phi tưởng với hình 
sắc... . cũng là thức ây như họ. Thế này gọi là muốn rằng ta phải thành bằng cách khác 
với hình sắc... cũng là thức ấy. 


1067. 


Cũng muốn rằng ta phải thành với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy những thể ra 
sao? Tức là phân một pháp nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau, đặng 
muốn rằng ta phải thành với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Đặng ỷ răng ta phải 
thành với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Đặng kiến thức như vẫy ta phải thành với 
hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Khi có cả ba pháp đó là cơ quan đình đải rằng ta phải 
thành bằng cách nây với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Hoặc ta phải thành thứ đó 
bạc hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Hoặc ta phải thành băng cách khác với hình 
. hoặc cũng là thức ây cũng vẫn có. 


1068.. 


Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách nây với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy 
những thể ra sao? Như là muốn rằng ta phải thành vua chúa với hình sắc... hoặc cũng 
là thức ấy. Hoặc phải thành Phạm chí với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Ta phải 
thành y sĩ với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Hoặc phải thành cận thắng tiện dân với 
hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Ta phải thành cư sĩ với hình sắc... hoặc cũng là thức 
ây. Hoặc phải thành bực xuất gia với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Ta phải thành 
Chư thiên với hình sắC.. . hoặc cũng là thức ây. Hoặc ta phải thành nhân loại với hình 
sắc... . cũng là thức â ây. Ta phải có sắc với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc ta không 
có hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Ta phải có tưởng với hình sắc... hoặc cũng là thức 
ây. Hoặc phải không có tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc phải có phi tưởng 
phi phi tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy. Như thế gọi là muốn răng ta phải thành 
bằng cách nây với hình sắc... cũng là thức ấy. 


1069. 


Cũng muốn rằng ta phải thành thứ đó với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy những 
thể ra sao? Như là muôn sanh ra do so sánh với người khác như vây: Họ thành vua 
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chúa, ta cũng thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy như nhau. Nếu họ thành 
Phạm chí, ta cũng phải thành Phạm chí với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy như nhau. 
Nếu họ có phi tưởng phi phi tưởng, ta cũng phải có phi tưởng phi phi tưởng với hình 
sắc... hoặc cũng là thức â ầy như nhau. Cách nây gọi là muôn răng ta thành thứ đó với 
hình thức... cũng là thức ây. 

1070. 
Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách khác với hình sắc... cũng là thức ấy 
những thể ra sao? Như là muốn sanh ra do so sánh với người khác như vầy: Họ thành 
vua chúa, ta không thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy. Nếu họ thành Phạm 
chí thì ta không nên thành Phạm chí như họ với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Nếu 
kà có phi tưởng phi phi tưởng, ta cũng không nên có phi tưởng phi phi tưởng với hình 
sắc... hoặc cũng là thức ây. Thế nây gọi là muốn rằng ta phải thành bằng cách khác 
VỚI ï hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. 

Những thế gọi là thập bát ái du hành nương ngũ uẫn bên ngoài (2ƒƒhãrasa 

tanhavicaritani bahirassa upalayq). 

1071. 
Ái du hành nương ngũ uân bên trong có 18 và ái du hành nương ngũ uẫn bên ngoài 
cũng có 18, cộng lại thành 36 ái du hành. Nói theo thời quá khứ có 36, thời vị lai có 
36, thời hiện tại cũng có 3ó, cộng lại thành ái du hành có 108. 

1072. 
Trong những đầu đề, mà 62 tà kiến Đức Phật ngài thuyết trong Kinh Phạm Võng 
đó ra sao? Như là tứ thường kiến (sasszfavađã), tử thường vô thường kiến 
(ekaccasassatikä), tữ vô gián kiên (antãnamikä), tử vô ký kiến (amarävikkhepikä), nhị 
vô nhân sanh kiến (ađdhaccasamuppannikä), thập lục tưởng kiến (saññivãđã), bát vô 
tưởng kiến (asañfivädä), bát phi tưởng phi phi tưởng kiến (n0ovasaññinä-saññiväädä), 
thất đoạn kiến (wcchedavadä) ngũ Nip-bàn hiện tại kiến (4#fhidham- 
mahibbanavadd). 


62 tà kiến mà Đức Phật ngài thuyết trong Phạm Võng Kinh bằng cách như thế. 


Dứt Tiểu tông phân tích 


~~~>~~>~~>~>~>~~>~>~>~~>~>~~~>~>~ 
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PHẢN XYVIII - PHÁP TÂM PHÂN TÍCH 


1) PHẢN CHƯ YÊU HIỆP 

1073. 
Uẩn có mấy? Nhập (xứ) có mấy? Giới có mấy? Đề có mấy? Quyền có mấy? Thực có 
mấy? Xúc có mấy? Thọ có mây? Tưởng có mấy? Tư có mấy? Và tâm có mây? 

1074. 
Uẩn có 5, nhập (xứ) có 12, giới có 18, đề có 4, quyền có 22, thực có 4, xúc có 7, thọ có 
7, tưởng có 7, tư có 7 và tâm cũng có 7. 

1075. 
Trong những pháp ấy mà ngũ uấn đó ra sao? Như là sắc uân, thọ uẫn, tưởng uẫn, 
hành uân, thức uân. Những thế gọi là ngũ uẫn. 

1076. 
Thập nhị xứ đó ra sao? Như là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt 
xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ. Những thế gọi là thập nhị xứ 
(dvadasayatanani). 

1077. 
Thập bát giới đó ra sao? Như là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thỉnh 
giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân 
giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Những thế gọi là thập bát 
giới (a†‡fhaãrasa dhat†uy0). 

1078. 
Tứ đề đó ra sao? Như là khô đề, tập đế, đạo đề và diệt đề. Những thế gọi là tứ đề 
(saccq). 

1079. 
Nhị thập nhị quyên đó ra sao? Như là nhãn quyền, nhĩ quyên, tỷ quyền, thiệt quyền, 
thân quyên, ý quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyên, lạc quyền, khổ quyền, hỷ 
quyên, ưu quyền, xả quyên, tín quyền, cần quyên, niệm quyền, định quyên, tuệ quyền 
(paññindriza), trì dị trì quyền (anaññataññassãmitindriya), tri đĩ tri quyền 
(aññindriya), tri cụ trì quyền (aññãtãvindrjya). Những thế gọi là nhị thập nhị quyên. 

1080. 

+ Cửu nhân đó ra sao? Như là ba nhân thiện, ba nhân bất thiện và ba nhân vô ký. 


* Trong chín nhân ấy mà ba nhân thiện đó ra sao? Như là nhân thiện vô tham, nhân 
thiện vô sân, nhân thiện vô si. Những thê gọi là ba nhân thiện. 


* Ba nhân bất thiện đó ra sao? Như là nhân bất thiện tham, nhân bắt thiện sân và nhân 
bât thiện sĩ. Những thê gọi là ba nhân bât thiện. 


* Ba nhân vô ký đó ra sao? Như là vô tham, vô sân và vô sĩ thành dị thục quả của pháp 
thiện, hoặc trong những pháp tố (kiriyä). Những thế gọi là ba nhân vô ký. 
Tất cả những thế chung lại gọi là chín nhân (heu). 
1081. 
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Tư thực đó ra sao? Như là đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Những thế gọi là 
tứ thực. 

1082. 
Thất xúc đó ra sao? Như là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý g1ới xúc 
và ý thức giới xúc. Những thế gọi là thất xúc. 

1083. 
Thất thọ đó ra sao? Như là thọ sanh từ nhãn xúc, thọ sanh từ nhĩ xúc, thọ sanh từ tỷ 
xúc, thọ sanh từ thiệt xúc, thọ sanh từ thân xúc, thọ sanh từ ý giới xúc, thọ sanh từ ý 
thức giới xúc. Những thế gọi là thất thọ. 

1084. 
Thất tưởng đó ra sao? Như là tưởng sanh từ nhãn xúc, tưởng sanh từ nhĩ xúc, tưởng 
sanh từ tỷ xúc, tưởng sanh từ thiệt xúc, tưởng sanh từ thân xúc, tưởng sanh từ ý giới 
xúc, tưởng sanh từ ý thức giới xúc. Những thế gọi là thất tưởng. 

1085. 
Thất trr đó ra sao? Như là tư sanh từ nhãn xúc, tư sanh từ nhĩ xúc, tư sanh từ tỷ xúc, 
tư sanh từ thiệt xúc, tư sanh từ thân xúc, tư sanh từ ý giới xúc, tư sanh từ ý thức giới 
xúc. Những thế gọi là thất tư (cefan3). 

1086. 
Thất tâm đó ra sao? Như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý giới 
và ý thức giới. Những thế gọi là thất tâm. 


2) PHẢN TÂM BÁT SANH 
1087. 
* Trong Dục giới mà uẩn có bao nhiêu?.... Tâm có bao nhiêu?... 
Trong Dục giới: Uẩn có 5, xứ có 12, giới có 18, đề có 3, quyền có 22, nhân có 9, 
thực có 4, xúc có 7, thọ có 7, tưởng có 7, tư có 7 và tâm cũng có 7. 


* Trong những pháp ấy mà ngũ uẩn trong Dục giới ra sao? Như là sắc uân... thức uẫn. 
Những thê gọi là ngũ uân trong Dục giới. 

* Thập nhị xứ trong Dục giới đó ra sao? Như là nhãn xử, sắc xứ... ý xứ và pháp xứ. 
Những thê gọi là thập nhỊ xứ trong Dục giới. 

* Thập bát giới trong Dục giới đó ra sao? Như là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới... 
ý giới, pháp giới. Những thê gọi là thập bát giới trong Dục giới. 

* Tam để trong Dục giới đó ra sao? Như là khô đề, tập đế, đạo đế. Những thể gọi là tam 
đê trong Dục giới. 

* Nhị thập nhị quyền trong Dục giới đó ra sao? Như là nhãn quyền... và tri cụ tri 
quyên. Những thê gọi là nhị thập nhị quyên trong Dục giới. 

* Cửu nhân trong Dục giới đó ra sao? Như là ba nhân thiện, ba nhân bất thiện và ba 
nhân vô ký. Những thê gọi là chín nhân trong Dục giới. 

* Tự thực trong Dục giới đó ra sao? Như là đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. 
Những thê gọi là tứ thực trong Dục giới. 

* Thất xúc trong Dục giới đó ra sao? Như là nhãn xúc... ý thức giới xúc. Những thế 
gọi là thât xúc trong Dục giới. 
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xk 


Thất thọ, thất tưởng, thất tư và thất tâm trong Dục giới đó ra sao? Như là nhãn 
thức... ý giới và ý thức giới. Những thê gọi là thât tâm trong Dục giới. 


1088. 


xk 


1089. 


x 


x 


Trong Sắc giới có bao nhiêu uẩn?... và có bao nhiễu tâm? Trong Sắc giới có ngũ uân, 
lục xứ, cửu giới, tam đê, thập tứ quyên, bát nhân, tam thực, tứ xúc, tứ thọ, tứ tưởng, tứ 
tư (cefan4) và tử tâm. 


Ngũ uẫn trong Sắc giới ra sao? Như là sắc uẫn... và thức uấn. Những thế gọi là ngũ 
uấn trong Sắc giới. 


Lục xứ (nhập) trong Sắc giới đó ra sao? Như là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, \W 
xứ và pháp xứ. Những thê gọi là lục xứ trong Sắc giới. 

Cửu giới trong Sắc giới đó ra sao? Như là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ 
giới, thinh giới, nhĩ thức giới, ý giới và ý thức giới. Những thê gọi là cửu giới trong 
Sắc giới. 

Tam đề trong Sắc giới đó ra sao? Như là khỗ đê, tập đề và đạo đề. Những thế gọi là 
tam đê trong Sắc giới. 


Thập tứ quyên trong Sắc giới đó ra sao? Như là nhăn quyên, nhĩ quyền, ý quyên, 
mạng quyên, hỷ quyên, xả quyên, tín quyên, cần quyên, niệm quyên, định quyên, trí 
quyên, tri dị tri quyên, tri dĩ tri quyền và tri cụ tri quyền. Những thế gọi là thập tứ 
quyên trong Sắc giới. 


Bát nhân trong Sắc giới đó ra sao? Như là ba nhân thiện, hai nhân bất thiện và ba 
nhân vô ký. 

Bao nhiêu nhân trong Sắc giới ấy mà ba nhân thiện ra sao? Như là nhân thiện vô 
tham, nhân thiện vô sân và nhân thiện vô sĩ. Những thê gọi là ba nhân thiện. 


Hai nhân bất thiện đó ra sao? Như là nhân bắt thiện tham và nhân bất thiện si. Những 
thê gọi là hai nhân bât thiện. 


Ba nhân vô ký đó ra sao? Như là vô tham, vô sân và vô si. Những phần dị thục quả 
của thiện hay trong những pháp vô ký tô. Những thê gọi là ba nhân vô ký. 

Bao nhiêu đó gọi là bát nhân trong Sắc giới. 
Tam thực trong Sắc giới đó ra sao? Như là xúc thực, tư thực và thức thực. Những thế 
gọi là tam thực trong Sắc giới. 
Tứ xúc trong Sắc giới đó ra sao? Như là nhãn xúc, nhĩ xúc, ý giới xúc, ý thức giới 
xúc. Những thê gọi là tứ xúc trong Sắc giới. 
Tứ thọ, tứ tưởng, tứ tư và tứ tâm trong Sắc giới ra sao? Như là nhãn thức, nhĩ thức, ý 
giới và ý thức giới. Những thê gọi là tứ tâm trong Sắc giới. 
Trong Vô sắc giới mà uẩn có bao nhiêu... tâm có bao nhiêu? Trong Vô sắc gIỚI CÓ tứ 
uân, nhị xứ, nhị giới, tam đề, thập nhất quyên, bát nhân, tam thực, nhất xúc, nhất thọ, 
nhất tưởng, nhất tư và nhất tâm (Ekacitam). 


Tư uân trong V2 sắc giới ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uân. 
Những thê gọi là tứ uân trong Vô sắc giới. 
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* Nhị xứ trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là ý xứ và pháp xứ. Những thế gọi là nhị xứ 
trong Vô sắc giới. 

* Nhị giới trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là ý thức giới và pháp giới. Những thế gọi 
là nhị giới trong Vô sắc giới. 

* Tam để trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là khô đê, tập đế và đạo đề. Những thế gọi 
là tam đê trong Vô sắc giới. 


* Thập nhất quyên trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là ý quyên, mạng quyên, hỷ 
quyên, xả quyền, tín quyên, cần quyền, niệm quyên, định quyên, trí quyên, tri dĩ tri 
quyên, tri cụ trí quyền. Những thế gọi là thập nhất quyên trong Vô sắc giới. 


* Bát nhân trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là ba nhân thiện, hai nhân bất thiện và ba 
nhân vô ký. Những thê gọi là bát nhân trong Vô sắc giới. 

* Tam thực trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là xúc thực, tư thực, thức thực. Những 
thê gọi là tam thực trong Vô sắc giới. 

* Nhất xúc trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là ý thức giới xúc. Những thế gọi là nhất 
xúc trong Vô sắc giới. 

* Nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư và nhất tâm trong Vô sắc giới ra sao? Như là ý thức 
giới. Đó gọi là nhât tâm (ekaciffam) trong Vô sắc giới. 


1090. 

* Trong siêu thế có bao nhiêu uẩn?... có bao nhiêu tâm? Trong siêu thế có tứ uân, nhị 
xứ, nhị giới, nhị đê, thập nhị quyên, lục nhân, tam thực, nhât xúc, nhât thọ, nhât tưởng, 
nhât tư và nhât tâm. 

* Những bao nhiêu ấy mà tứ uẫn trong siêu thế đó ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, 
hành uân và thức uân. Những thê gọi là tứ uân trong siêu thê. 

* Nhị xứ trong siêu thế đó ra sao? Như là ý xứ và pháp xứ. Những thế gọi là nhị xứ 
trong siêu thê. 

* Nhị giới trong siêu thế đó ra sao? Như là ý thức giới và pháp giới. Những thế gọi là 
nhị giới trong siêu thê. 

* Nhị đễ trong siêu thế đó ra sao? Như là đạo đề và diệt đế. Những thế gọi là nhị để 
trong siêu thê. 

* Thập nhị quyên trong siêu thế đó ra sao? Như là ý ` quyên, mạng quyên, hỷ quyên, xả 


quyên, tín quyên, cân quyên, niệm quyền, định quyên, tuệ quyên, tri dị trí quyền, tri dĩ 
tri quyên, tri cụ tri quyền. Những thể gọi là thập nhị quyền trong siêu thế. 


* Lục nhân trong siêu thế đó ra sao? Như là ba nhân thiện và ba nhân vô ký. 


* Trong sáu nhân ấy mà ba nhân thiện ra sao? Như là nhân thiện vô tham, nhân thiện 
vô sân và nhân thiện vô si. Những thê gọi là ba nhân thiện. 
* Ba nhân vô ký trong khi có ra sao? Như là vô tham, vô sân và vô sĩ phần đị thục quả 
của những pháp thiện. Những thê gọi là ba nhân vô ký. 
Bao nhiêu đó gọi là sáu nhân trong siêu thê. 
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* Tam thực trong siêu thế đó ra sao? Như là xúc thực, tư thực, thức thực. Những thế 
gọi là tam thực trong siêu thê. 


* Xúc trong siêu thế đó ra sao? Như là ý thức giới xúc. Đó gọi là nhất xúc trong siêu 
thế. 

* Nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư và nhất tâm trong siêu thế đó ra sao? Như là ý thức 
giới. Thê gọi là nhât tâm trong siêu thê. 


1091. 


3) PHẢN LIÊN QUAN BÁT LIÊN QUAN 


Bao nhiêu ngũ uân mà uân nào liên quan trong Dục giới, uân nào không liên quan 
trong Dục giới... bao nhiêu những thát tâm mà tâm nào liên quan trong Dục giới, côn 
tâm nào không liên quan trong Dục giới? 


1092. 


Sắc uâẫn liên quan trong Dục giới. Còn bốn uân (kia) liên quan trong Dục giới cũng 
có, không liên quan trong Dục giới cũng có. 

Thập xứ liên quan trong Dục giới. Nhị xứ liên quan trong Dục giới cũng có, không 
liên quan trong Dục giới cũng có. 

Thập lục giới liên quan trong Dục giới. Nhị giới liên quan trong Dục giới cũng có, 
không liên quan trong Dục giới cũng có. 

Tập đề liên quan trong Dục giới. Nhị để không liên quan trong Dục giới. Khổ đế 
liên quan trong Dục giới cũng có, không liên quan trong Dục giới cũng có. 

Thập quyền liên quan trong Dục giới. Tam quyền không liên quan trong Dục giới. 
Cửu quyên liên quan trong Dục giới cũng có, không liên quan trong Dục giới cũng 
có. 

Ba nhân bắt thiện liên quan trong Dục giới. Sáu nhân (kia) liên quan trong Dục giới 
cũng có, không liên quan trong Dục giới cũng có. 

Đoàn thực liên quan trong Dục giới. Ba thực (kia) liên quan trong Dục giới cũng có, 
không liên quan trong Dục giới cũng có. 

Lục xúc liên quan trong Dục giới. Còn ý thức giới xúc liên quan trong Dục giới 
cũng có, không liên quan trong Dục giới cũng có. 

Lục thọ, lục tưởng, lục tư và lục tâm liên quan trong Dục giới. Còn ý thức giới liên 
quan trong Dục giới cũng có, không liên quan trong Dục giới cũng có. 


Bao nhiêu ngũ uán mà uân nảo liên quan trong Săc giới, uân nào không liên quan 
trong Saăc giới... bao nhiêu thát tâm mà tâm nào liên quan trong Saăc giới, tâm nào 
không liên quan trong Sạc giới? 


Sắc uẫn không liên quan trong Sắc giới. Còn bốn uân (kia) liên quan trong Sắc giới 
cũng có, không liên quan trong Sắc giới cũng có. 

Thập xứ không liên quan trong Sắc giới. Còn hai xứ (kia) liên quan trong Sắc giới 
cũng có, không liên quan trong Sắc giới cũng có. 

Thập lục giới không liên quan trong Sắc giới. Còn hai giới (kia) liên quan trong Sắc 
giới cũng có, không liên quan trong Sắc giới cũng có. 
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1093. 


Tam đề không liên quan trong Sắc giới. Khổ đề liên quan trong Sắc giới cũng có, 
không liên quan trong Sắc giới cũng có. 

Thập tam quyền không liên quan trong Sắc giới. Còn chín quyền (kia) liên quan 
trong Sắc giới cũng có, không liên quan trong Sắc giới cũng có. 

Ba nhân bất thiện không liên quan trong Sắc giới. Còn sáu nhân (kia) liên quan 
trong Sắc giới cũng có, không liên quan trong Sắc giới cũng có. 

đoàn thực không liên quan trong Sắc giới. Ba thực (kia) liên quan trong Sắc giới 
cũng có, không liên quan trong Sắc giới cũng có. 

Lục xúc không liên quan trong Sắc giới. Ý thức giới xúc liên quan trong Sắc giới 
cũng có, không liên quan trong Sắc giới cũng có. 

Lục thọ, lục tưởng, lục tư và lục tâm không liên quan trong Sắc giới. Ý thức giới 
liên quan trong Sắc giới cũng có, không liên quan trong Sắc giới cũng có. 


Trong năm uân mà uân nào liên quan trong Vô sắc giới, uân nào không liên quan 
trong Vô sắc giới... trong bảy tâm mà tâm nào liên quan trong Vô sắc giới, tâm nào 
không liên quan trong Vô sắc giới? 


1094. 


Sắc uân không liên quan trong Vô sắc giới. Còn tứ uấn (kia) liên quan trong Vô sắc 
giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

Thập xứ không liên quan trong Vô sắc giới. Còn hai xứ (kia) liên quan trong Vô sắc 
giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

Thập lục giới không liên quan trong Vô sắc giới. Còn hai giới (kia) liên quan trong 
Vô sắc giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

Tam đề không liên quan trong Vô sắc giới. Khổ đề liên quan trong Vô sắc giới cũng 
có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

Thập tứ quyên không liên quan trong Vô sắc giới. Bát quyên liên quan trong Vô sắc 
giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

Tam nhân bắt thiện không liên quan trong Vô sắc giới. Sáu nhân (kia) liên quan 
trong Vô sắc giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

đoàn thực không liên quan trong Vô sắc giới. Còn ba thực (kia) liên quan trong Vô 
sắc giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

Lục xúc không liên quan trong Vô sắc giới. Ý thức giới xúc liên quan trong Vô sắc 
giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

Lục thọ, lục tưởng, lục tư, lục tâm không liên quan trong Vô sắc giới. Ý thức giới 
liên quan trong Vô sắc giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 


Trong ngũ uấn mà uẩn nào thành hiệp thế, uẩn nào thành siêu thế... trong bảy tâm mà 
tâm nào thành hiệp thê, tâm nào thành siêu thê? 


Sắc uân thành hiệp thế. Còn bốn uân (kia) thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế 
cũng có. : 
Thập xứ thành hiệp thê. Còn hai xứ (kia) thành hiệp thê cũng có, thành siêu thê 
cũng có. 
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-_ Thập lục giới thành hiệp thế. Còn hai giới (kia) thành hiệp thế cũng có, thành siêu 
thế cũng có. 

- Nhị đề thành hiệp thế. Nhị để thành siêu thế. 

- _ Thập quyên thành hiệp thế. Ba quyền thành siêu thế. Cửu quyền thành hiệp thế cũng 
có, thành siêu thế cũng có. 

- Ba nhân bất thiện thành hiệp thế. Sáu nhân (kia) thành hiệp thế cũng có, thành siêu 
thế cũng có. 

-_ Đoản thực thành hiệp thế. Tam thực thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế cũng có. 

-_ Lục xúc thành hiệp thế. Ý thức giới xúc thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế cũng 
co. 

-_ Lục thọ, lục tưởng, lục tư, lục tâm thành hiệp thế. Ý thức giới thành hiệp thế cũng 
có, thành siêu thế cũng có. 


4) PHẢN DANH SIÊU PHI DANH SIÊU 


1095. 


Dục giới phát sanh bao nhiêu uẩn? ... hiện bày bao nhiêu tâm? 

- _ Trong Dục giới mỗi loại chúng sanh phát sanh cả 5 uần. 

-_ Cũng có loại phát sanh l1 xứ, cũng có loại phát sanh 10 xứ, cũng có loại phát sanh 
10 xứ (khác), cũng có loại phát sanh 9 xứ, cũng có loại phát sanh 7 xứ. 

- Cũng có loại phát sanh II giới, cũng có loại phát sanh 10 giới, cũng có loại phát 
sanh 10 giới (khác), cũng có loại phát sanh 9 giới. 

-_ Nhất đề phát sanh cho đủ loại chúng sanh. 

- Cũng có loại phát sanh 14 quyên, cũng có loại phát sanh 13 quyên, cũng có loại 
phát sanh 13 quyên (khác), cũng có loại phát sanh 12 quyên, cũng có loại phát sanh 
10 quyền, cũng có loại phát sanh 9 quyên, cũng có loại phát sanh chín quyên (khác), 
cũng có loại phát sanh 8 quyên, cũng có loại phát sanh 8 quyên (khác), cũng có loại 
phát sanh § quyền, cũng có loại phát sanh 5 quyên, cũng có loại phát sanh 4 quyên. 

-_ Cũng có loại phát sanh tam nhân, cũng có loại phát sanh nhị nhân, cũng có loại phát 
sanh vô nhân. 

- _ Tứ thực phát sanh cho tất cả loại chúng sanh. 

- Nhất xúc phát sanh cho tất cả loại chúng sanh. 

- - Nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư, nhất tâm phát sanh cho tất cả loại chúng sanh. 


1096. 
+ Trong Dục giới, ngũ uẫn phát sanh cho các loại như là sắc uân... thức uấẫn, trong khi 


ngũ uân phát sanh đều sanh cho mỗi loại hữu tình. 


Trong Dục giới, sát-na sơ sanh I] xứ phát hiện cho loại hữu tình nào? Khi T1 xứ phất 
sanh như là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý 
xứ và pháp xứ vẫn phát sanh hiện bày cho đến Chư thiên Dục giới, nhân loại thuở kiếp 
ban sơ, Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, ĐỊa ngục và chúng sanh hóa sanh mới có xứ đầy 
đủ. Trong Dục giới đang khi phát sanh những I1 xứ vẫn sanh hiện bày với những 
chúng sanh ấy. 

Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười xứ phát hiện cho loại chúng sanh nào? Như là 
khi sơ sanh mười xứ như là nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc 
xứ, ý xứ và pháp xứ vẫn phát sanh hiện bày cho Ngạ quỷ, địa A-tu-la, Bàng sanh, Địa 
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ngục mà hóa sanh đưi từ khi sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười xứ như thế 
vân phát sanh hiện bày cho những chúng sanh ây. 


* Trong Dục giới khi sảt-na sơ sanh mười xứ (khác nữa) vẫn hiện bày cho chúng sanh 
loại nào? Khi sát-na sơ sanh mười xứ như là nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, 
vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ vẫn hiện bày cho Ngạ quỷ, địa A-tu-la, Bàng 
sanh và Địa ngục mà hóa sanh điếc từ khi sơ sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh 
những mười xứ ấy vẫn hiện bày cho những chúng sanh ấy. 


* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh, chín xứ vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Khi sát-na sơ sanh chín xứ như là sắc xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc 
xứ, ý xứ và pháp xứ vẫn hiện bày cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh và Địa ngục mà 
thứ hóa sanh đui và điếc từ sơ sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh những chín xứ 
ấy vẫn hiện bày cho những chúng sanh ấy. 


* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh bảy xứ vẫn hiện bày cho chúng sanh loại nào? Khi 
sát-na sơ sanh bảy xứ như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ 
vẫn hiện bày cho loại thai sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh bảy xứ ấy vẫn phát 
hiện cho những loại ấy. 


* Trong Dục giới khi sảt-na sơ sanh IÌ giới phát sanh cho chúng sanh loại nào? Khi 
sát-na sơ sanh II giới như là nhãn giới, sắc giới, nhĩ giới, tỷ giới, khí giới, thiệt giới, VỊ 
giới, thân giới, xúc giới, ý thức giới và pháp giới vẫn hiện bày cho Chư thiên Dục giới, 
nhân loại khởi thủy, Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa ngục. Những hạng hóa sanh có 
đầy đủ giới trong Dục giới khi sát-na sơ sanh những 11 giới ấy vẫn phát hiện cho 
những chúng sanh đó. 


* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười giới vẫn phát sanh cho loại nào? 10 giới 
trong sát-na sơ sanh như là sắc giới, nhĩ giới, tỷ giới, khí giới, thiệt giới, vị giới, thân 
giới, xúc giới, ý thức giới và pháp giới phát sanh cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa 
ngục, những thứ hóa sanh mà đuIi từ khi sơ sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh 
mười giới ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 


* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười giới (khác nữa) phát sanh cho những chúng 
sanh loại nào? 10 giới (nữa) phát sanh trong sát-na sơ sanh như là nhãn giới, sắc giới, 
tỷ giới, khí giới, thiệt giới, vị giới, thân giới, xúc giới, ý thức giới và pháp giới phát 
sanh cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bảng sanh, Địa ngục những loại hóa sanh mà điếc từ sơ 
sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười giới đó vẫn phát sanh cho những chúng 
sanh ây. 


* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh chín giới vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Trong sát-na sơ sanh chín giới như là Sắc giới, tỷ giới, khí giới, thiệt giới, vị giới, thân 
giới, xúc giới, ý thức giới và pháp giới phát sanh cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa 
ngục, những thứ hóa sanh đui và điếc từ sơ sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh 
những chín giới ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 


* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh bảy giới vẫn phát sanh cho loại hữu tình nào? 7T 
giới trong khi sát-na sơ sanh như là sắc giới, khí giới, vị giới, thân giới, xúc giới, ý 
thức giới và pháp giới phát sanh cho loại thai sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh 
những bảy giới này vẫn phát sanh cho những chúng sanh ấy. 
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Trong Dục giới khi sảt-na sơ sanh một để nào phát sanh cho mỗi loại chúng sanh? 
Tức là khô đê. Trong Dục giới khi sát-na một đê ây vân phát hiện cho những chúng 
sanh đó. 


Trong Dục giới khi sáf-na sơ sanh mười bốn quyên vẫn phát hiện cho chúng sạnh loại 
nảo? Sát na sơ sanh mười bốn quyền như là nhãn quyên, nhĩ quyên, tỷ quyên, thiệt 
quyên, thân quyên, : quyên, nam quyên (hoặc nữ quyên), mạng quyên, hỷ hoặc xả 
quyên, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyên, tuệ quyền phát sanh cho Chư 
thiên Dục giới bực thành hữu nhân tương ưng trí. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh 
những mười bốn quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 


Trong Dục giới, sáf-na sơ sanh mười ba quyên phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Sát na sơ sanh mười ba quyên như là nhãn quyên, nhĩ quyên, tỷ quyên, thiệt quyên, 
thân quyên, ý quyên, nam hoặc nữ quyền, mạng quyên, hỷ hoặc xả quyên, tín quyền, 
cần quyền, niệm quyên, định quyên, phát hiện cho Chư thiên Dục giới bực hữu nhân 
bất tương ưng trí. Trong sát-na sơ sanh những mười ba quyền ấy vẫn hiện bảy cho 
những chúng sanh ấy. 


Trong Dục giới, sảát-na sơ sanh mười ba quyên (khác nữa) phát sanh cho chúng sanh 
loại nào? Mười ba quyên khi sát-na sơ sanh như là nhãn quyên, nhĩ quyên, tỷ quyên, 
mạng quyên, thân quyên, ý quyền, hỷ hoặc xả quyên, tín quyền, cần quyền, niệm 
quyên, tuệ quyền vẫn phát hiện cho nhân loại thuở sơ kiếp bực thành hữu nhân tương 
ưng trí. Trong Dục giới, sát-na sơ sanh những mười ba quyền ấy vẫn phát hiện cho 
những chúng sanh đó. 


Trong Dục giới, sát-na sơ sanh, mười hai quyền vẫn phát sanh cho loại hữu tình nào? 
Mười hai quyên trong sát-na sơ sanh như là nhãn quyên, nhĩ quyên, tỷ quyên, thiệt 
quyên, thân quyên, ý quyên, mạng quyên, hỷ hoặc xả quyên, tín quyên, cần quyên, 
niệm quyền và định quyên vân phát sanh cho nhân loại thuở sơ kiếp bực thành hữu 
nhân bất tương ưng trí. Trong sát-na sơ sanh những mười hai quyền ấy vẫn phát sanh 
cho những chúng sanh đó. 


Trong Dục giới, sáf-na sơ sanh, mười quyền vẫn phát sanh cho loại hữu tình nào? 
Mười quyên trong sát-na sơ sanh như là thân quyên, ý quyên, nam hoặc nữ quyên, 
mạng quyên, hỷ hoặc xả quyên, tín quyền, cần quyền, niệm quyên, định quyên và tuệ 
quyên vần phát sanh cho loại thai sanh bực thành hữu nhân tương ưng trí. Trong Dục 
giới, sát-na sơ sanh những mười quyền ấy vẫn phát sanh cho chúng sanh loại đó. 


Trong Dục giới, sáI-na sơ sanh, chín quyên vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Chín quyên trong sát-na sơ sanh như là thân quyên, ý quyền, nam hoặc nữ quyên, 
mạng quyên, hỷ hoặc xả quyên, tín quyền, cần quyền, niệm quyền và định quyền phát 
sanh cho loại thai sanh bực thành hữu nhân tương ưng trí. Trong Dục giới, sát-na sơ 
sanh những chín quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 


Trong Dục giới, sát-na sơ sanh, chín quyên (khác nữa) vẫn phát sanh cho những 
chúng sanh loại nào? Chín quyên khác nữa trong sát-na sơ sanh như là nhãn quyên, 
nhĩ quyên, tỷ quyên, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền, nam hoặc nữ quyền, mạng 
quyên, xả quyên vân phát sanh cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa ngục, loại hóa 
sanh mới có xứ đây đủ. Trong Dục giới sát sanh sơ sanh những chín quyền ấy vẫn phát 
sanh cho những chúng sanh đó. 
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* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh tám quyền vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Tám quyên trong sát-na sơ sanh như là nhĩ quyên, tỷ quyên, thiệt quyền, thân quyên, ý 
quyền, nam hoặc nữ quyền, mạng quyên, xả quyên, vẫn phát sanh cho Ngạ quỷ, A-tu- 
la, Bàng sanh, Địa ngục, loại hóa sanh mà đui từ khi sơ sanh. Trong Dục giới, sát-na 
sơ sanh những tám quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh ấy. 


* Trong Dục giới, sáf-na sơ sanh tám quyên (khác nữa) vẫn phát sanh cho chúng sanh 
loại nào? Tám quyên khác nữa trong sát-na sơ sanh như là nhăn quyên, tỷ quyên, thiệt 
quyên, thân quyền, nam hoặc nữ quyền, mạng quyên, xả quyên vân phát sanh cho Ngạ 
quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa ngục, các loại hóa sanh mà tai điếc từ lúc sơ sanh. Trong 
Dục giới, sát-na sơ sanh những tám quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh ấy. 


* Trong Dục giới, sátna sơ sanh bảy quyên vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Bảy quyền trong sát-na sơ sanh như là tỷ quyên, thiệt quyên, thân quyên, ý quyền, nam 
hoặc nữ quyền, mạng quyên, xả quyên, phát hiện cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, 
Địa ngục thuộc loại hóa sanh mà đuI, điếc từ lúc sơ sanh. Trong Dục giới, sát-na sơ 
sanh những bảy quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 


* Trong Dục giới, sáf-na sơ sanh năm quyên vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Năm quyền trong sát-na sơ sanh như là thân quyên, ý quyền, nam hoặc nữ quyền, 
mạng quyên, xả quyên, vẫn phát sanh cho loại hóa sanh. Trong Dục giới, sát-na sơ 
sanh những năm quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 


* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh bốn quyên vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Bồn quyền trong sát-na sơ sanh như là thân quyên, ý quyền, mạng quyên, xả quyền 
phát sanh cho loại hóa sanh hạng thành vô nhân phi nam nữ. Trong Dục giới, sát-na sơ 
sanh những bốn quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 


* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh ba nhân phát sanh cho chúng sanh loại nào? Ba nhần 
trong sát-na sơ sanh như là vô tham thuộc dị thục quả, vô sân thuộc dị thục quả và vô 
si thuộc dị thục quả đặng phát sanh cho Chư thiên Dục giới, nhân loại thuở kiếp ban 
sơ, loại hóa sanh bực thành hữu nhân tương ưng trí. Trong Dục giới, sát-na sơ sanh 
những ba nhân ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 


* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh hai nhân vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? Hai 
nhân trong sát-na sơ sanh như là nhân vô tham thuộc dị thục quả, nhân vô sân thuộc dị 
thục quả vẫn phát sanh cho Chư thiên Dục giới, nhân loại thuở sơ kiếp loại hóa sanh 
bực thành hữu nhân tương ưng trí. Trong Dục giới, sát-na sơ sanh những hai nhân ấy 
vẫn phát hiện cho những chúng sanh đó. 

Dị thục quả vô nhân vẫn phát sanh cho những loại chúng sanh ngoài ra như đã nói. 


* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh tứ thực mà thử nào đặng phát sanh cho mỗi loại chúng 
sanh? Như là đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Trong Dục giới, sát-na sơ 
sanh những tứ thực ây vân phát sanh cho môi loại chúng sanh. 


* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh nhất xúc nào vẫn phát sanh cho chúng sanh mỗi loại? 
Tức là ý thức giới xúc. Trong Dục giới, sát-na sơ sanh nhất xúc ấy vẫn phát sanh cho 
chúng sanh mỗi loại. 

* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư, nhất tâm thứ nào vẫn 
phát sanh cho mỗi loại chúng sanh? Tức là ý thức giới. Trong Dục giới, sát-na sơ sanh 
nhất tâm (ekacia) ấy vẫn phát hiện cho chúng sanh mỗi loại. 
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1097. 


1098. 


x 


Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh mấy uẫn đặng phát sanh... mấy tâm đặng phát sanh? 
Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh ngũ uấn, ngũ xứ, ngũ giới, nhất đề, thập quyên, tam 
nhân, tam thực, nhất xúc, nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư và nhất tâm vẫn phát sanh cho 
tất cả Phạm thiên chỉ trừ bực vô tưởng. 


Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh ngũ uấn phần nào vẫn phát sanh? Như là sắc uân, thọ 
uân, tưởng uân, hành uân và thức uân. Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh những năm uẫn 
ây vẫn phát sanh. 


Trong Sắc giới, sảáf-na sơ sanh ngũ xứ phán nào vân hiện bày? Như là nhãn xứ, sắc 
xứ, nhĩ xứ, ý xứ và pháp xứ. Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh những ngũ xứ ây vân phát 
sanh. 


Trong Sắc giới, sảt-na sơ sanh, năm giới phân nào vẫn hiện bày? Như là nhãn giới, 
sác giới, nhĩ giới, ý thức giới và pháp giới. Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh, những năm 
giới ây vẫn hiện bày. 


Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh nhất để thứ nào vẫn phát hiện? Tức là khô đế. Trong 
Sắc giới, sát-na sơ sanh một đê nây vần phát hiện. 


Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh thập quyên phân nào phát sanh? Như. là nhãn quyên, 
nhĩ quyên, ý quyền, mạng quyên, hỷ hoặc xả quyên, tín quyên, cần quyên, niệm quyên, 
định quyền và tuệ quyền. Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh, những mười quyên ấy vẫn 
hiện bày. 

Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh tam nhân phần nào vẫn hiện bày? Như là nhân vô tham 
thành dị thục quả, nhân vô sân thành dị thục quả và nhân vô sĩ thành dị thục quả. 
Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh những ba nhân ây vân hiện bày. 

Trong Sắc giới, sảf-na sơ sanh tam thực phân nào đặng phát sanh? Như là xúc thực, 
tư thực và thức thực. Trong Săc giới, sát-na sơ sanh những tam thực ây vân hiện bày. 
Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh nhất xúc thứ nào đặng phát hiện? Tức là ý thức giới 
xúc. Trong Săc giới, sát-na sơ sanh chỉ có một xúc ây đặng phát hiện. 

Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư và nhất tâm thứ nào đặng 
phát sanh? Tức là ý thức giới. Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh chỉ có một tâm ây vẫn 
phát hiện. 


1099. 


Trong sát-na sơ sanh bao nhiêu uẩn đặng phát sanh... bao nhiêu tâm đặng phát sanh 
với bực Chư thiên vô tưởng? Trong sát-na sơ sanh nhất uẫn tức là sắc uân vẫn phát 
sanh cho phần bực Chư thiên vô tưởng. Nhị xứ tức là sắc xứ và pháp xứ vẫn phát hiện. 
Nhị giới tức là sắc giới và pháp giới. vẫn ¡ phát hiện. Nhất đề tức là khổ đề vẫn phát 
hiện. Nhất quyền tức là sắc mạng quyền vẫn phát hiện. Bực Chư thiên vô tưởng không 

có nhân, không có vật thực, không có xúc, không có thọ, không có tưởng, không có tư, 
cũng không có tâm phát sanh. 


1100. 


Trong Vô sắc giới, sảt-na sơ sanh bao nhiêu uán... và bao nhiêu tâm đặng phát sanh? 
Trong Vô săc giới, sát-na sơ sanh đặng bôn uân vân phát sanh. Nhị giới vân phát hiện, 
nhât đê vần phát hiện, bát quyên vân phát hiện, tam nhân vân phát hiện, tam thực vẫn 
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1101. 


x 


phát hiện, nhất xúc vẫn phát hiện, nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư, nhất tâm vẫn phát 
sanh. 


Trong Vô sắc giới, sảf- -4 SƠ sanh bốn uấn mà phân nào đặng phát sanh? Như là thọ 
uân, tưởng uân, hành uân và thức uẫn. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh những bốn 
uân ấy vẫn phát sanh. 


Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh nhị xứ phần nào đặng phát sanh? Như là ý xử và 
pháp xứ. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh hai xứ nây vân phát hiện. 


Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh Nhị giới phần nào đặng phát sanh? Tức là ý thức 
giới và pháp giới. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh những hai giới ây vân phát hiện. 
Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh nhất để thứ nào đặng phát sanh? Tức là khô đê. 
Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh một đê ây vân phát sanh. 


Trong Vô sắc giới, sáI-na sơ sanh tám quyền phần nào đặng phái sanh? Như là ý 
quyên, mạng quyên, xả quyên, tín quyền, cần quyền, niệm quyên, định quyên vả tuệ 
quyền. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh những tám quyền ấy vẫn hiện bảy. 


Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh ba nhân phần nào đặng phát sanh? Như là nhân vô 
tham thành dị thục quả, nhân vô sân thành dị thục quả và nhân vô si cũng thành dị thục 
quả. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh những ba nhân ây vân hiện bày. 

Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh ba thực phần nào đặng phát sanh? Như là xúc thực, 
tư thực và thức thực. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh những ba thực ây vân hiện bảy. 
Trong Vô sắc giới, sảt-na sơ sanh nhất xúc thứ nào đặng phát sanh? Như là ý thức 
giới xúc. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh một xúc nây vân hiện bảy. 

Trong Vô sắc giới, sảáf-na sơ sanh nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư và nhất tâm thứ nào 
đặng hiện bày? Như là ý thức giới. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh một tâm ây vẫn 
hiện bày. 


5) PHẢN KIÊN (Dassanavära) 


1102. 


1103. 


xk 


Chư pháp thành Dục giới, chư pháp thành phi Dục giới, chư pháp thành Sắc giới, chư 
pháp thành phi Sắc giới, chư pháp thành Vô sắc giới, chư pháp thành phi Vô săc giới. 
chư pháp thành liên quan luân hồi, chư pháp thành bất liên quan luân hồi. 


Chư pháp Dục giới đó ra sao? Như là uấn, giới, xứ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà 
đạo đi trong cõi ây, liên quan trong cõi Ấy; phía dưới tột từ Địa ngục A Tỳ, phía trên 
đến bực Chư thiên Tha Hóa Tự Tại. Phần nây gọi là pháp Dục giới (wãmãvacaräã 
dhammđ). 


* Pháp phi Dục giới đó ra sao? Như là pháp thành Sắc giới, pháp thành Vô sắc giới và 


pháp thuộc siêu thế. Những đó gọi là pháp phi Dục giới. 


* Pháp thành Sắc giới đó ra sao? Như là pháp tâm và sở hữu của người nhập thiền hoặc 


bực đã sanh, hoặc bực an vui trong hiện tại, dạo đi trong cõi ấy, liên quan trong cõi ây. 
Như là thâp tột từ Phạm Chúng Thiên, cao tột đên Phạm thiên ở cõi Sắc Cứu Cánh 
(akanif†ha). Những thê gọi là pháp thành Sắc giới wpavacara dhammđ). 


330 Việt dịch : Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





* Pháp thành phi Sắc giới đó ra sao? Như là pháp thuộc Dục giới, pháp thuộc Vô sắc 
giới và pháp thuộc siêu thế. Những thế gọi là pháp phi Sắc giới. 

* Pháp thành Vô sắc giới đó ra sao? Như là pháp tâm và sở hữu của bực nhập thiền 
hoặc bực đã sanh hay đang hưởng an vui trong hiện tại, hoặc đang dạo đi trong cõi ây. 
Tức là phía dưới thấp từ bực Phạm thiên Không vô biên xứ, cao tột cho đến Phạm 
thiên bực Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những thế gọi là pháp Vô sắc giới (arữpãvacara 
dhammđ). 


* Pháp phi Vô sắc giới đó ra sao? Như là pháp thuộc về Dục giới, pháp thuộc về Sắc 
giới và pháp thuộc về siêu thế. Những thế gọi là pháp phi Vô sắc giới. 

* Pháp thành liên quan luân hồi đó ra sao? Như là pháp thiện, pháp bất thiện và pháp 
vô ký mà thành cảnh lậu, lại thành Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới tức là sắc uân, thọ 
uân, tưởng uẩn, hành uân và thức uẫn. Những thế gọi là pháp liên quan luân hồi 
(pariyapanna dhammđ). 


* Pháp bắt liên quan luân hôi đó ra sao? Như là đạo, quả của đạo và vô vi giới. Những 
thế gọi là pháp bất liên quan luân hồi (zpariyäpannä dhamm). 


6) PHẢN NGHIỆP SANH SÓNG BAO NHIÊU 

1104. 
Gọi là Chư thiên tức là ba chủng chư thiên, như là giả định Chư thiên (sammafideva), 
hóa sanh Chư thiên (¿affideva) và thanh tịnh Chư thiên (visuddhideva). 
- Vua, hoàng hậu và thái tử gọi là giả định Chư thiên (samnafidevd). 
-_ Chư thiên và bực Tứ Thiên Vương sắp lên gọi là hóa sanh Chư thiên („paffidevä). 
-_ Tất cả La-hán gọi là thanh tịnh Chư thiên (isuddhidevä). 

1105. 
Những người bố thí, thọ trì giới, hành thanh tịnh giới, sau sanh về đâu? Những 
người bố thí, thọ trì giới, hành thanh tịnh giới rồi cũng có kẻ đến bực đại quốc vương, 
cũng có người đến bực đại Phạm thiên, cũng có người đến đại thần, cũng có người 
sanh làm Chư thiên bực Tứ Thiên Vương, cũng có người sanh làm Chư thiên cõi Đạo 
Lợi, cũng có người sanh làm Chư thiên cõi Dạ Ma, cũng có người sanh làm Chư thiên 
cõi Đâu Xuất, cũng có người sanh lên làm Chư thiên cõi Hóa Lạc, cũng có người sanh 
lên làm Chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại. 

1106. 

* Số thọ của nhơn loại chừng bao nhiêu? Như là lối 100 năm, hoặc thấp, hoặc cao hơn 
cũng có. 

* Tuổi thọ của Chư thiên bực Tứ Thiên Vương bao nhiêu? Như là 50 năm của nhân 
loại kế là I ngày 1 đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương (cafummahärz/4), 30 ngày đêm ấy 
bằng 1 tháng, 12 tháng đó thành một năm. 500 năm cõi Tứ Thiên Vương đó là hạn 
định tuổi thọ của các vị trời cõi Tứ Thiên Vương. 


* Nếu tính theo năm của nhân loại thì tuổi thọ Chư thiên Tứ Thiên Vương chừng bao 
nhiêu? Đặng chín triệu năm (9.000.000). 

* Tôi của Chư thiên Đạo Lợi cũng bao nhiêu? Như là 100 năm của nhơn loại bằng 
một ngày một đêm ở cõi Đạo Lợi (72vafmsa), mà 30 ngày đêm ây thành một tháng, 
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12 tháng bằng tháng đó thành một năm. 1.000 năm của cõi Đạo Lợi là hạn định số thọ 
của Chư thiên cõi Đạo Lợi. 


Tuổi thọ Chư thiên Đạo Lợi kể theo năm Nhân loại chừng bao nhiêu? Chừng ba kinh 
sáu triệu năm (36.000.000). 


Tuổi của Chư thiên cõi Dạ Ma chừng bao nhiêu? Như là 200 năm của nhơn loại bằng 
một ngày một đêm ở cõi Chư thiên Dạ Ma (YZmđ;), 30 ngày đêm ấy thành một tháng, 
12 tháng bằng tháng đó thành một năm. 200 năm của cõi trời đó là số thọ của Chư 
thiên Dạ Ma. 


Tuổi của Chư thiên Dạ Ma tính theo số năm nhân loại độ chừng bao nhiêu? Chừng 
một ca1 bôn kinh bôn triệu năm (144.000.000). 


Tuổi của Chư thiên cõi Đâu Xuất chừng bao nhiêu? Như là 400 năm của nhơn loại 
kể là một ngày một đêm của Chư thiên ở cõi Đâu Xuất (7s), 30 ngày đêm ở cõi đó 
là một tháng, 12 tháng ở cõi đó là một năm. 400 năm của cõi đó là số tuổi của bực Chư 
thiên ở cõi Đâu Xuất. 

Tuổi của Chư thiên cõi Đâu Xuất kế theo năm nhân loại chừng bao nhiêu? Đặng 
chừng năm cai bảy kinh sáu triệu năm ở cõi nhân loại (576.000.000). 


Tuổi của Chư thiên ở cõi Hóa Lạc đặng bao nhiêu? Như là 800 năm của nhơn loại kể 
một ngày một đêm của Chư thiên cõi Hóa Lạc, 30 ngày đêm cõi đó là một tháng, 12 
tháng cõi đó là một năm. 800 năm cõi trời đó là số thọ của Chư thiên ở cõi Hóa Lạc 
(Nhnmanaraf). 

Tuổi của Chư thiên ở cõi Hóa Lạc tính theo năm nhân loại chừng bao nhiêu? Đặng 
chừng hai tỷ ba cai bốn triệu năm (2.304.000.000). 


Tuổi của Chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại chừng bao nhiêu? Như là 1600 năm của 
nhơn loại kế một ngày một đêm của Chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại, 30 ngày đêm đó là 
một tháng, 12 tháng cõi đó là một năm. Một muôn sáu ngàn (16.000) tính theo cõi đó 
là số thọ của Chư thiên bực Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavafj). 


Tuổi của Chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại kế theo năm nhân loại chừng bao nhiêu? 
Chừng chín tỷ hai cai một kinh sáu triệu năm (9.216.000.000). 
Bực Chư thiên sáu từng thiên đường Dục giới hoàn toàn đầy đủ ngũ dục lạc. 


Tuổi của Chư thiên sáu từng thiên đường Dục giới kề chung tất cả chừng bao nhiêu 
năm nhân loại? Chừng một nhương hai tỷ hai câu tám kinh năm triệu 
(12.285.000.000) năm băng năm của nhân loại. 


1107. 


xk 


Bực tu tiễn sơ thiền đặng thứ thông thường sanh đến bực nào? Bực tu tiễn sơ thiền 
đặc chủng thông thường sanh lên bực Phạm Chúng Thiên (Brahmaparisa774). 

Tuổi của Chư thiên bực đó (Phạm Chúng Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng 1/3 hay 1/4 
đại kiêp. 

Bực tu tiễn sơ thiền đặng chủng trung bình sanh lên bực nào? Bực tu tiễn sơ thiền 
đặc chủng trung bình sanh lên cõi Phạm Phụ Thiên (Prahmapurohit4). 

Tuổi của Chư thiên đó (Phạm Phụ Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng nữa đại kiếp. 
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Bực tu tiễn sơ thiền đặng chủng tỉnh vi sanh lên cõi nào? Bực tu tiễn sơ thiền đắc 
chủng tính vi sanh lên cõi Đại Phạm Thiên (Mahabrahma). 


Tuổi của Chư thiên đó (Đại Phạm Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng một đại kiếp. 


Bực tu tiễn nhị thiền đắc chủng thông thường sanh lên cõi nào? Bục tu tiễn nhị 
thiền mà đắc bằng chủng thông thường thì sanh lên cõi trời Thiểu Quang Thiên 
(Parittabha). 


Tuổi của Chư thiên đó (Thiểu Quang Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng hai đại kiếp. 


Bực tu tiễn nhị thiền đắc chủng trung bình sanh lên cõi nào? Bực tu tiễn nhị thiền 
mà đặc chủng trung bình thì sanh lên cõi trời Vô Lượng Quang Thiên (4ppamanabha). 


Tuổi của Chư thiên đó (Vô Lượng Quang Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng bôn đại 
kiêp. 

Bực tu tiễn nhị thiền đắc chủng tỉnh vì sanh lên cõi nào? Bực tu tiến nhị thiền mà 
đặng chủng tỉnh vi thì sanh lên cõi trời Quang Am Thiên hay Biên Quang Thiên 
(Abhassara). 


Tuổi của Chư thiên đó (Quang Âm Thiên hay Biến Quang Thiên) chừng bao nhiêu? 
Chừng tám đại kiệp. 


Bực tu tiễn tam thiền đặng thứ thông thường sanh lên cõi nào? Bực tu tiễn tam thiền 
đắc chủng thông thường thì sanh lên cõi trời Thiêu Tịnh Thiên (Paritasubha). 


Tuổi của Chư thiên đó (Thiểu Tịnh Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng 16 đại kiếp. 


Bực tu tiễn tam thiền đắc chúng trung bình sanh lên cõi nào? Bực tu tiễn tam thiền 
đặc chủng trung bình thì sanh lên cõi trời Vô Lượng Tịnh Thiên (4ppamanasubha). 


Tuổi của Chư thiên đó (Vô Lượng Tịnh Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng 32 đại kiếp. 


Bực tu tiễn tam thiền đặng chủng tỉnh vi sanh lên cõi nào? Bực tu tiễn tam thiền mà 
đặc chủng tĩnh vị thì sanh lên cõi Biên Tịnh Thiên (Subhakinha). 


Tuổi của Chư thiên đó (Biến Tịnh Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng 64 đại kiếp. 

Bực tu tiễn tứ thiền cũng có người sanh lên cõi Vô Tưởng (4saññasafa). Cũng có 
người sanh lên bực Chư thiên Quảng Quả (ƒehapphal4). Cũng có người sanh lên bực 
Vô Phiền Thiên (4w). Cũng có người sanh lên bực Vô Nhiệt Thiên (4/appđ). Cũng 
có người sanh lên bực Thiện Kiến Thiên (Sudassä;). Cũng có người sanh lên bực Thiện 
Hiện Thiên (Suđ2ss¡). Cũng có người sanh lên bực Sắc Cứu Cánh Thiên (4kamiffhä;). 
Cũng có người sanh lên đến cõi Không Vô Biên Xứ Thiên (4kãsãnañcãyafana). Cũng 
có người sanh lên đến cõi Thức Vô Biên Xứ Thiên (iZñãnañcãyatana). Cũng có 
người sanh lên đến cõi Vô Sở Hữu Xứ Thiên (4kiãcaññãyœfana). Cũng có người sanh 
lên đến cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên (Nevasaññãnäãsaññäyatana). 

Bởi vì cảnh khác nhau, do các ý khác nhau vì sự thích khác nhau, do hy vọng khác 
nhau, do giải thoát khác nhau, do mãnh lực khác nhau vả do tuệ khác nhau. 

-_ Tuổi thọ của bực trời Vô Tưởng và bậc trời Quảng Quả chừng bao nhiêu? Chừng 

500 đại kiếp. 


-_ Tuổi thọ của bực trời Vô Phiên Thiên chừng bao nhiêu? Chừng 1.000 đại kiếp. 
-_ Tuổi thọ của bực trời Vô Nhiệt Thiên chừng bao nhiêu? Chừng 2.000 đại kiếp. 
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-_ Tuổi thọ của bực trời Thiện Kiến Thiên chừng bao nhiêu? Chừng 4.000 đại kiếp. 
-_ Tuổi thọ của bực trời Thiện Hiện Thiên chừng bao nhiêu? Chừng 8.000 đại kiếp. 
-_ Tuổi thọ của bực trời Sắc Cứu Cánh chừng bao nhiêu? Chừng 16.000 đại kiếp. 


-_ Tuổi thọ của bực trời Không Vô Biên Xứ chừng bao nhiêu? Chừng 20.000 đại kiếp. 
(2 muôn) 


-_ Tuổi thọ của bực trời Thức Vô Biên Xứ chừng bao nhiêu? Chừng 40.000 đại kiếp. 
(4 muôn) 


-_ Tuổi thọ của bực trời Vô Sở Hữu Xứ chừng bao nhiêu? Chừng 60.000 đại kiếp. (sáu 
muôn) 


- Tuổi thọ của bực trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ chừng bao nhiêu? Chừng 
84.000 đại kiếp (tám muôn bốn ngản). 
Những chúng sanh mà có mãnh lực của phước báu trợ đưa đến Dục ĐIỚớI Vả Sắc 
giới, dù cho đến cõi Phạm thiên cao tột cũng vẫn còn phải trở lại cõi Khổ Thú nữa. 


Những chúng sanh sống lâu đến đỗi như thế đó cũng còn tử do hết tuổi, không có 
cõi nào gọi là trường tồn. Vì thế nên bực Toàn Giác tìm công đức cao siêu rộng rãi 
mới thuyết để cách ấy, bởi như thế đó bực trí thức là người có tuệ khôn khéo chu đáo 
nghĩ đến sự thật của điều ấy mới tiến hóa theo đường lối tu tiễn, đường lỗi cao thượng 
hầu khỏi tử sanh. Đang khi tu tiễn theo đường lối thanh tịnh trong sạch dĩ nhiên phải 
làm cho chúng sanh đến Níp-bàn thành bực không còn lậu, bởi nhận rõ tất cả lậu dứt 
hết như thế đều sẽ hoàn toàn viên tịch. 


7) PHẢN THẦU TRIỆT (Abhiññeyyadivära) 
1008. 

Bao nhiêu ngũ (5) uân mà uẫn nảo thành pháp thấu triệt, uân nào thành pháp chu 
tường, uân nảo thành pháp tuyệt trừ, uẫn nào thành pháp tu tiễn, uân nào thành pháp tỏ 
ngộ, uân nào thành pháp phi trừ, uẫn nào thành pháp phi tu, uân nào thành pháp phi 
ngộ ... Bao nhiêu thất (7) tâm mà tâm nào thành pháp thấu triệt, tâm nảo thành pháp 
chu toàn, tâm nảo thành pháp tuyệt trừ, tâm nào thành pháp tu tiễn, tâm nào thành 
pháp tỏ ngộ, tâm nào thành pháp phi trừ, tâm nào thành pháp phi ngộ, tâm nào thành 
pháp phi tu? 


- Như là sắc uẫn thành pháp thấu triệt (abji2ñeyya), thành pháp chu tường 
(parinneyya), thành pháp phi trừ (n0apahafabba), thành pháp phi tu (0abhavefabba) 
và thành pháp phi ngộ (øasacchikãtabba). Còn bôn uẫn (kia) thành pháp thấu triệt, 
thành pháp chu tường, thành pháp tuyệt trừ cũng có, thành pháp tu tiễn cũng có, 
thành pháp tỏ ngộ (sacchikafabba), thành pháp phi trừ, pháp phi tu, pháp phi ngộ 
cũng có. 

- Thập xứ thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp phi trừ, thành 
pháp phi tu, phi tỏ ngộ. Nhị xứ thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành 
pháp tuyệt trừ cũng có, thành pháp tu tiễn cũng có, thành pháp tỏ ngộ cũng có, 
thành pháp phi trừ, pháp phi tu và pháp phi ngộ cũng có. 


- Thập lục giới thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, pháp phi tu, pháp phi 
ngộ. Nhị giới thành pháp thâu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp tuyệt trừ, 
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thành pháp tu tiến cũng có, thành pháp tỏ ngộ cũng có, thành pháp phi trừ, pháp phi 
tu và pháp phi ngộ cũng có. 


- Tập để thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp tuyệt trừ, thành 
pháp phi tu, thành pháp phi ngộ. Đạo để thành pháp thấu triệt, thành pháp chu 
tường, thành pháp phi tu, thành pháp phi ngộ. Diệt để thành pháp thấu triệt, thành 
pháp chu tường, thành pháp phi trừ, thành pháp tu tiễn, thành pháp tỏ ngộ. Khổ đề 
thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp tuyệt trừ cũng có, thành 
pháp phi tu, thành pháp phi ngộ và pháp phi tuyệt trừ cũng có. 


-_ Cửu quyền thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp phi tuyệt trừ, 
thành pháp phi tu tiễn, thành pháp phi tỏ ngộ. Ưu quyền thành pháp thấu triệt, thành 
pháp chu tường, thành pháp tuyệt trừ, thành pháp phi tu, thành pháp phi ngộ. Tri dị 
tri quyền thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, pháp phi trừ, thành pháp phi 
tu, thành pháp phi ngộ. Tri dĩ tri quyền thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, 
thành pháp phi trừ, thành pháp tu tiễn cũng có, thành pháp tỏ ngộ cũng có. Tri cụ tri 
quyên thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp phi trừ, thành pháp 
phi tu, thành pháp tỏ ngộ. Tam quyền thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, 
thành pháp phi trừ, thành pháp tu tiến, thành pháp tỏ ngộ cũng có, thành pháp phi 
tu, thành pháp phi ngộ cũng có. Lục quyền thành pháp thấu triệt, thành pháp chu 
tường, thành pháp tuyệt trừ cũng có, thành pháp tu tiễn cũng có, thành pháp tỏ ngộ 
cũng có, thành pháp phi trừ, thành pháp phi tu và pháp phi ngộ cũng có. 


-_ Ba nhân bắt thiện thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp phi tu, 
thành pháp phi ngộ. 


-_ Ba nhân thiện thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tế, thành pháp phi trừ, thành 
pháp tu tiên, thành pháp phi ngộ cũng có, thành pháp phi tu cũng có. 


- Ba nhân vô ký thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp phi trừ, 
thành pháp phi tu, thành pháp tỏ ngộ cũng có, thành pháp phi tỏ ngộ cũng có. 


-_ Đoản thực thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp phi trừ, thành 
pháp phi tu, thành pháp phi ngộ. Tam thực thành pháp thấu triệt, thành pháp chu 
tường, thành pháp tuyệt trừ cũng có, thành pháp tu tiến cũng có, thành pháp tỏ ngộ 
cũng có, thành pháp phi trừ, thành pháp phi tu và pháp phi ngộ cũng có. 


-_ Lục xúc thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp phi trừ, thành pháp 
phi tu, thành pháp phi ngộ. Ý thức giới xúc thành pháp thấu triệt, thành pháp chu 
tường, thành pháp tuyệt trừ cũng có, thành pháp tu tiễn cũng có, thành pháp tỏ ngộ 
cũng có, thành pháp phi trừ, thành pháp phi tu và pháp phi tỏ ngộ cũng có. 


- Lục thọ, lục tưởng, lục tư, lục tâm thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, 
thành pháp phi trừ, thành pháp phi tu, thành pháp phi ngộ. 


8) PHẢN CẢNH 
1109. 
Bao nhiêu ngũ (5) uẩn mà uẩấn nào thành pháp biết cảnh và uẩn nào thành pháp không 
biết cảnh? ... Những thất (7) tâm mà tâm nào thành pháp biết cảnh, tâm nào thành 
pháp không biết cảnh? 


- Sắc uân thành pháp không biết cảnh. Còn bốn uần (kia) thành pháp biết cảnh. 
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1110. 


Thập xứ thành pháp không biết cảnh. Ý xứ thành pháp biết cảnh. Pháp xứ thành 
pháp biệt cảnh cũng có, thành pháp không biệt cảnh cũng có. 


Thập giới thành pháp không biết cảnh. Thất giới thành pháp biết cảnh. Còn pháp 
giới thành pháp biệt cảnh cũng có, thành pháp không biệt cảnh cũng có. 

Nhị để thành pháp biết cảnh. Diệt đề thành pháp không biết cảnh. Còn khổ đề thành 
pháp biệt cảnh cũng có, thành pháp không biệt cảnh cũng có. 

Thất quyên thành pháp không biết cảnh. Thập ngũ quyền thành pháp biết cảnh. Còn 
mạng quyên thành pháp biết cảnh cũng có, thành pháp không biết cảnh cũng có. 

Cửu nhân thành pháp không biết cảnh. Tam thực thành pháp biết cảnh. 


Thất xúc, thất thọ, thất tưởng, thất tư, thất tâm đều thành pháp biết cảnh. 


Bao nhiêu ngũ (5) uẩn mà uẩn nào thành pháp biết cảnh đồng cảnh, uẩẫn nào thành 
pháp không biết cảnh đồng cảnh, uẩn nào thành pháp không biết cảnh.... Bao nhiêu 
thất (7) tâm mà tâm nào thành pháp biết cảnh chung cảnh, tâm nào thành pháp không 
biết cảnh chung cảnh, tâm nào thành pháp không biết cảnh? 


Sắc uân thành pháp không biết cảnh. Tứ (danh) uân thành pháp biết cảnh chung 
cảnh cũng có, thành pháp không biệt cảnh chung cảnh cũng có. 


Thập xứ thành pháp không biết cảnh. Ý xứ thành pháp biết cảnh chung cảnh cũng 
có, thành pháp không biết cảnh chung cảnh cũng có. Pháp xứ thành pháp biết cảnh 
chung cảnh cũng có, thành pháp không biết cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp 
không biết cảnh cũng có. 


Thập giới thành pháp không biết cảnh. Lục giới thành pháp không biết cảnh chung 
cảnh. Ý thức giới thành pháp biết cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp không biết 
cảnh chung cảnh cũng có. Pháp giới thành pháp biết cảnh chung cảnh cũng có, 
thành pháp không biệt cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp không biệt cảnh cũng 
có. 

Diệt để thành pháp không biết cảnh. Đạo để thành pháp không biết cảnh chung 
cảnh. Tập đê thành pháp biệt cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp không biệt cảnh 
chung cảnh cũng có. Khô đê thành pháp biệt cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp 
không biệt cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bât tri cảnh cũng có. 

Thất quyên thành pháp bắt tri cảnh. Ngũ quyền thành pháp bắt tri cảnh chung cảnh. 
Cửu quyên thành pháp trí cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bât trí cảnh chung 
cảnh cũng có. Mạng quyên thành pháp tri cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bât 
tri cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bât tri cảnh cũng có. 

Cửu nhân thành pháp tri cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bất tri cảnh chung 
cảnh cũng có. 

đoàn thực thành pháp bất tri cảnh. Tam thực thành pháp tri cảnh chung cảnh cũng 
có, thành pháp bât tri cảnh chung cảnh cũng có. 

Lục xúc thành pháp bất tri cảnh chung cảnh cũng có; ý thức giới xúc thành pháp tri 
cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bât tri cảnh chung cảnh cũng có. 
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1111. 
Những ngũ (5) uấn mà uẩn nào thành pháp kiến, uẩn nào thành pháp văn, uẩn nào 
thành pháp trị, uẩn nào thành pháp hiển, uẫn nào thành pháp phi kiến, phi văn, phi trì, 
phi kiến ... Những thất (7) tâm mà tâm nào thành pháp kiến, tâm nào thành pháp văn, 
tâm nào thành pháp tri, tâm nào thành pháp hiển, tâm nào thành pháp phi kiến, phi trí 
và phi hiển? 


1112. 


Lục thọ, lục tưởng, lục tư và lục tâm đều thành pháp bất tri cảnh chung cảnh. Ý thức 
giới thành pháp tri cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bât tri cảnh chung cảnh 
cũng có. 


9) PHẢN HIỆN TẠI (Di((hãdivära) 


Sắc uân thành pháp kiến, thành pháp văn cũng có, thành pháp tri cũng có, thành 
pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, thành pháp phi hiển. Tứ uân 
thành pháp phi kiến, phi văn, phi tri và phi hiển. 

Sắc xứ thành pháp kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, thành pháp hiển. 
Thinh xứ thành pháp phi kiến, thành pháp văn, thành pháp trị, thành pháp hiển. Khí 
xứ, vị xứ và xúc xứ thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp tri, thành 
pháp hiển. Thất xứ thành phi pháp kiến, thành phi pháp văn, thành phi pháp trị, 
thành phi pháp hiển. 


Sắc giới thành pháp kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, thành pháp hiển. 
Thinh giới thành pháp phi kiến, thành pháp văn, thành pháp phi tri, thành pháp hiển. 
Khí giới, vị giới và xúc giới thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp 
phi tri, mà thành pháp hiển. Thập tam giới thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, 
thành pháp phi tri, mà thành pháp hiền. 


Tam đề thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri mà thành pháp 
hiện. Khô đê thành pháp bât kiên, thành pháp tri cũng có và thành pháp phi văn, 
thành pháp phi tri cũng có, nhưng thành pháp hiên. 

Nhị thập nhị quyền thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, 
nhưng thành pháp hiên. 

Cửu nhân thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, mà thành 
pháp hiện. 

Tứ thực thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, nhưng thành 
pháp hiện. 

Thất xúc thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, nhưng thành 
pháp hiện. 

Thất thọ, thất tưởng, thất tư và thất tâm thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, 
thành pháp phi tri, nhưng thành pháp hiên. 


10) PHẢN TAM ĐÈ THIỆN 
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Những ngũ (5) uấn mà uẩn nào thành thiện, uẩấn nào thành bất thiện, uẩn nào thành 
võ ký... những thát (7) tâm mà tâm nào thành thiện, tâm nào thành bát thiện, tâm nào 
thành vô kỷ? 


1113. 


Sắc uân thành vô ký. Tứ uấn thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, thành vô 
ký cũng có. 

Thập xứ thành vô ký. Nhị xứ thành thiện cũng có, thành bắt thiện cũng có, thành vô 
ký cũng có. 

Thập lục giới thành vô ký. Nhị giới thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, 
thành vô ký cũng có. 

Tập đề thành bắt thiện. Đạo đề thành thiện. Diệt đề thành vô ký. Khổ đề thành thiện 
cũng có, thành bât thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

Thập quyên thành vô ký. Ưu quyền thành bắt thiện. Tri dị tri quyền thành thiện. Tứ 
quyên thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. Lục quyên thành thiện cũng có, 
thành bât thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

Tam nhân bất thiện thành bất thiện. Tam nhân thiện thành thiện. Tam nhân vô ký 
thành vô ký. 

Đoàn thực thành vô ký. Tam thực thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, 
thành vô ký cũng có. 

Lục xúc thành vô ký. Ý thức giới xúc thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, 
thành vô ký cũng có. 

Lục thọ, lục tưởng, lục tư, lục tâm thành vô ký. Ý thức giới thành thiện cũng có, 
thành bât thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 


11) PHẢN TAM ĐÈ THỌ 


Những năm uẩn mà uẩn nào thành tương ưng với lạc thọ, uẩn nào tương ưng với khổ 
thọ, uân nào tương ưng với phi khô phi lạc thọ... Những bảy tâm mà tâm nào tương 
ưng với lạc thọ, tâm nào tương ưng với khô thọ, tâm nào tương ng với phi khô phi lạc 
thọ? 


Nhị uân không thể nó tương ưng với lạc thọ, hoặc tương ưng với khổ thọ, hoặc 
tương ưng với phi khô phi lạc thọ. Tam uân tương ưng với lạc thọ cũng có, tương 
ưng với khô thọ cũng có, tương ưng với phi khô phi lạc thọ cũng có. 


Thập xứ không nên nói tương ưng với lạc thọ hay tương ưng với khổ thọ hay là 
tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. Ý xứ tương ưng với lạc thọ cũng có, tương ưng 
với khổ thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. Pháp xứ tương ưng 
với lạc thọ cũng có, tương ưng với khổ thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc 
thọ cũng có; không nên nói tương ưng với lạc thọ, hoặc tương ưng với khô thọ hay 
tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 


Thập giới không nên nói tương ưng với lạc thọ hay tương ưng với khổ thọ hay là 
tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. Ngũ giới tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. Thân 
thức giới tương ưng với lạc thọ cũng có, tương ưng với khổ thọ cũng có. Ý thức 
giới tương ưng với lạc thọ cũng có, tương ưng với khổ thọ cũng có, tương ưng với 
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1114. 
Những ngũ (5) uấẫn mà uẩn nào thành pháp dị thục quả, uẩn nào thành pháp dị thục 
nhân, uẩn nào thành pháp phi dị thục quả phi đị thục nhân... những thất (7) tâm mà 
tâm nào thành pháp dị thục quả, tâm nào thành pháp dị thục nhân, tâm nào thành 
pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân? 
-_ Sắc uấn thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tứ (danh) uẫn thành pháp dị 


phi khổ phi lạc thọ cũng có. Pháp giới tương ưng với lạc thọ cũng có, tương ưng với 
khổ thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có; không nên nói tương 
ưng với lạc thọ hay tương ưng với khổ thọ hay tương ưng với phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 

Nhị đề tương ưng với lạc thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 
Diệt đề không thể nói tương ưng với lạc thọ hay tương ưng với khổ thọ hay tương 
ưng với phi khổ phi lạc thọ. Khổ để tương ưng với lạc thọ cũng có, tương ưng với 
khổ thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có; không thể nói tương 
ưng với lạc thọ hay tương ưng với khổ thọ hay là tương ưng với phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 


Thập nhị quyền không thê nói tương ưng với lạc thọ hay là tương ưng với khổ thọ 
hay là tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. Lục quyền tương ưng với lạc thọ cũng có, 
tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. Tam quyền tương ưng với lạc thọ cũng 
có, tương ưng với khổ thọ cũng có, tương ưng với phi khô phi lạc thọ cũng có. 
Mạng quyền tương ưng với lạc thọ cũng có, tương ưng với khổ thọ cũng có, tương 
ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có; cũng không nên nói tương ưng với lạc thọ hay 
tương ưng với khổ thọ hay là tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 


Nhân bắt thiện sân tương ưng với khổ thọ. Thất nhân tương ưng với lạc thọ cũng có, 
tương ưng với phi khô phi lạc thọ cũng có. Nhân bât thiện sĩ tương ưng với lạc thọ 
cũng có, tương ưng với khô thọ cũng có, tương ưng với phi khô phi lạc thọ cũng có. 


Đoàn thực không đặng nói tương ưng với lạc thọ hay tương ưng với khổ thọ hay là 
tương ưng với phi khô phi lạc thọ. Tam thực tương ưng với lạc thọ cũng có, tương 
ưng với khô thọ cũng có, tương ưng với phi khô phi lạc thọ cũng có. 


Ngũ xúc tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. Thân xúc tương ưng với lạc thọ cũng 
có, tương ưng với khô thọ cũng có. Ý thức giới xúc tương ưng với lạc thọ cũng có, 
tương ưng với khô thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 


Thất thọ không đặng nói tương ưng với lạc thọ hay tương ưng với khổ thọ hay là 
tương ưng với phi khô phi lạc thọ. 

Ngũ tưởng, ngũ tư, ngũ tâm tương ưng với phi khô phí lạc thọ. Thân thức tương ưng 
với lạc thọ cũng có, tương ưng với khổ thọ cũng có. Ý thức giới tương ưng với lạc 


thọ cũng có, tương ưng với khô thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng 
có. 


12) PHẢN TAM ĐÈ DỊ THỤC QUÁ 


thục quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phì 
dị thục nhân cũng có. 
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- _ Thập xứ thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Nhị xứ thành pháp dị thục quả 
cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị thục 
nhân cũng có. 

-_ Thập giới thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Ngũ giới thành pháp dị thục 
quả. Ý giới thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị thục 
nhân cũng có. Nhị giới thành pháp dị thục quả cũng có, thành pháp dị thục nhân 
cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 


- Nhị để thành pháp phi dị thục nhân. Diệt đề thành pháp phi dị thục quả phi dị thục 
nhân. Khô đê thành pháp dị thục quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, 
thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 


-_ Thất quyền thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tam quyền thành pháp dị 
thục quả. Nhị quyền thành pháp dị thục nhân. Tri dĩ tri quyền thành pháp dị thục 
quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị 
thục nhân cũng có. 


-_ Lục nhân thành pháp dị thục nhân. Tam nhân vô ký thành pháp dị thục quả cũng có, 
thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 


-_ Đoàn thực thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tam thực thành pháp dị thục 
quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị 
thục nhân cũng có. 


-_ Ngũ xúc thành pháp dị thục quả. Ý giới xúc thành pháp dị thục quả cũng có, thành 
pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. Ý thức giới xúc thành pháp dị thục 
quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị 
thục nhân cũng có. 


-_ Ngũ thọ, ngũ tưởng, ngũ tư, ngũ tâm thành pháp dị thục quả. Ý giới thành pháp dị 
thục quả cũng có, thành pháp phi đị thục quả phi dị thục nhân cũng có. Ý thức giới 
thành pháp dị thục quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị 
thục quả phi dị thục nhân cũng có. 


13) PHẢN ĐẦU ĐÈ THỦ CẢNH THỦ 
1115. 

Những ngũ (5) uấẫn mà uẩn nào thành pháp thủ cảnh thủ, uấn nào thành pháp phi thủ 

cảnh thủ, uẫn nào thành pháp phi thủ phi cảnh thủ... những thất (7) tâm mà tâm nào 

thành pháp thủ cảnh thủ, tâm nào thành pháp phi thủ cảnh thủ, tâm nào thành pháp 
phi thủ phi cảnh thủ? 

-_ Sắc uân thành pháp do thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi do thủ cảnh thủ cũng 
có. Tứ uân thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, 
thành pháp phi thủ phi cảnh thủ cũng có. 

- Ngũ xứ thành pháp thủ cảnh thủ. Thịnh xứ thành pháp phi thủ cảnh thủ. Tứ xứ 
thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. Nhị xứ thành 
pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ 
phi cảnh thủ cũng có. 

-_ Thập giới thành pháp thủ cảnh thủ. Thinh giới thành pháp phi thủ cảnh thủ. Ngũ 
giới thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. Nhị giới 
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1116. 
Những ngũ (5) uẩn mà uẩn nào thành pháp hữu tầm hữu tứ, uẩn nào thành pháp vô 
tâm hữu tứ, uấn nào thành pháp vô tâm vô tứ... Bao nhiêu thất (7) tâm mà tâm nào 
thành pháp hữu tâm hữu tứ, tâm nào thành pháp vô tâm hữu tứ, tâm nào thành pháp 
vô tâm vô tứ? 
- Sắc uẫn thành pháp vô tầm vô tứ. Tam uấn thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, 


thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp 
phi thủ phi cảnh thủ cũng có. 

Tập đề thành pháp thủ cảnh thủ. Nhị để thành pháp phi thủ cảnh thủ. Khổ đề thành 
pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. 


Cửu quyên thành pháp thủ cảnh thủ. Ưu quyên thành pháp phi thủ cảnh thủ. Tam 
quyên thành pháp phi thủ cảnh thủ. Cửu quyên thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, 
thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ phi cảnh thủ cũng có. 


Ba nhân bắt thiện thành pháp phi thủ cảnh thủ. Ba nhân thiện thành pháp phi thủ 
cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ phi cảnh thủ cũng có. Ba nhân vô ký thành 
pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ 
phi cảnh thủ cũng có. 


Đoàn thực thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. 
Tam thực thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, 
thành pháp phi thủ phi cảnh thủ cũng có. 


Ngũ xúc thành pháp thủ cảnh thủ. \ giới xúc thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, 
thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. Y thức giới xúc thành pháp thủ cảnh thủ cũng 
có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ phi cảnh thủ cũng có. 


Ngũ thọ, ngũ tưởng, ngũ tư, ngũ tâm thành pháp thủ cảnh thủ. Ý giới thành pháp thủ 
cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. Ý thức giới thành pháp thủ 
cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ phi cảnh 
thủ cũng có. 


14) PHẢN ĐẦU ĐÈ HỮU TẢM 


thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. Hành uẫn 
thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp 
vô tầm vô tứ cũng có. 

Thập xứ thành pháp vô tầm vô tứ. Ý xứ thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành 
pháp vô tầm vô tứ cũng có. Pháp xứ thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành 
pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng có; không thể nói thành 
pháp hữu tầm hữu tứ hay thành vô tầm hữu tứ hay thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. 
Thập ngũ giới thành pháp vô tầm vô tứ. Ý giới thành pháp hữu tầm hữu tứ. Ý thức 
giới thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành 
pháp vô tầm vô tứ cũng có. Pháp giới thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành 
pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng có; không nên nói thành 
pháp hữu tầm hữu tứ hay là thành pháp vô tầm hữu tứ hay là thành pháp vô tầm vô 
tứ cũng có. 
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1117. 


Tập đề thành pháp hữu tầm hữu tứ. Diệt đề thành pháp vô tầm vô tứ. Đạo đề thành 
pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô 
tầm vô tứ cũng có. Khổ để thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm 
hữu tứ cũng có, thành pháp vô tâm vô tứ cũng có; không thê nói chỉ thành pháp hữu 
tầm hữu tứ hay thành pháp vô tầm hữu tứ hay là thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. 


Ngũ quyên thành pháp vô tầm vô tứ. Ưu quyền thành pháp hữu tầm hữu tứ. Xả 
quyền thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. Thập 
nhứt quyền thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, 
thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. 


Ba nhân bắt thiện thành pháp hữu tầm hữu tứ. Sáu nhân (kia) thành pháp hữu tầm 
hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng 
có. 

Đoàn thực thành pháp vô tầm vô tứ. Tam thực thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, 
thành pháp vô tâm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tâm vô tứ cũng có. 

Ngũ xúc thành pháp vô tầm vô tứ. Ý giới xúc thành pháp hữu tầm hữu tứ. Ý thức 
giới xúc thành pháp hữu tâm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tâm hữu tứ cũng có, 
thành pháp vô tâm vô tứ cũng có. 

Ngũ thọ, ngũ tưởng, ngũ tư, ngũ tâm thành pháp vô tầm vô tứ. Ý giới thành pháp 
hữu tâm hữu tứ. Y thức giới thành pháp hữu tâm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tâm 
hữu tứ cũng có, thành pháp vô tâm vô tứ cũng có. 


15) PHẢN NHỊ ĐÈ SẮC 


Bao nhiêu uẫn mà uẩấn nào thành pháp sắc, uẫn nào thành pháp phi sắc... Bao nhiêu 7 
tâm mà tâm nào thành pháp sắc, tâm nào thành pháp phi sắc? 


Sắc uân thành pháp sắc. Tứ uân thành pháp phi sắc. 


Thập xứ thành pháp sắc. Ý xứ thành pháp phi sắc. Pháp xứ thành pháp sắc cũng có, 
thành pháp phi sắc cũng có. 


Thập giới thành pháp sắc. Thất giới thành pháp phi sắc. Pháp giới thành pháp sắc 
cũng có, thành pháp phi sắc cũng có. 


Tam để thành pháp phi sắc. Khổ để thành pháp sắc cũng có, thành pháp phi sắc 
cũng có. 


Thất quyên thành pháp sắc. Thập tứ quyền thành pháp phi sắc. Mạng quyền thành 
pháp sắc cũng có, thành pháp phi sắc cũng có. 


Cửu nhân thành pháp phi sắc. 
Đoàn thực thành pháp sắc. Tam thực (kia) thành pháp phi sắc. 


Thất xúc thành pháp phi sắc. Thất thọ, thất tưởng, thất tư, thất tâm đều thành pháp 
phi sắc. 


Thất thọ... thất tưởng... thất tư... thất tâm thành pháp phi sắc. 
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1118. 


16) PHẢN NHỊ ĐÉ HIỆP THẺ 


Bao nhiêu uẩn mà uẩn nào thành pháp hiệp thể, uẩn nào thành pháp siêu thế... bao 
nhiêu thát (7) tâm mà tâm nào thành pháp hiệp thé, tâm nào thành pháp siêu thê? 


Sắc uân thành pháp hiệp thê; tứ (danh) uân thành pháp hiệp thế cũng có, thành pháp 
siêu thê cũng có. 

Thập xứ thành pháp hiệp thế; nhị xứ ngoài ra thành pháp hiệp thế cũng có, thành 
pháp siêu thê cũng có. 

Thập lục giới thành pháp hiệp thế; nhị giới thành pháp hiệp thế cũng có, thành pháp 
siêu thê cũng có. 

Nhị đề thành pháp hiệp thế; nhị đế (khác) thành pháp siêu thế. 


Thập quyên thành pháp hiệp thế; tam quyền thành pháp siêu thể; cửu quyền thành 
pháp hiệp thê cũng có, thành pháp siêu thê cũng có. 


Tam nhân bất thiện thành pháp hiệp thế; lục nhân thành pháp hiệp thế cũng có, 
thành pháp siêu thê cũng có. 

Đoàn thực thành pháp hiệp thế. Tam thực thành pháp hiệp thế cũng có, thành pháp 
siêu thê cũng có. 

Lục xúc thành pháp hiệp thế, ý thức giới xúc thành pháp hiệp thế cũng có, thành 
pháp siêu thê cũng có. 

Lục thọ... lục tưởng... lục tư... lục tâm thành pháp hiệp thế; ý thức giới thành pháp 
hiệp thê cũng có, thành pháp siêu thê cũng có. 


Trình bảy pháp đầu đề như là thần thông, nhị cảnh, kiến, thiện, thọ, dị thục quả, thủ, 


tâm, sắc và hiệp thê chỉ có bao nhiêu đây. 


Dứt pháp Phán Tích 


~~~>~~>~~>~~>~~>~>~>~~~>~~>~>~~ 


Hoàn mãn Bộ Phán Tĩch 


Hồi hướng phước đến Chư thiên và tất cả chúng sanh. 
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(1913 - 1984) 
TIỂU SỬ ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ 
(MAHATHERO - SANTAKICCO) 
(1913 - 1984) 


1. SINH RA VÀ LỚN LÊN 


Hòa thượng tịnh sự, thế danh là Võ văn Đang, sinh năm Quí Sửu (1913), trong một gia đình 
có truyền thống Nho giáo, tại một vùng quê miên nam, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng 
Tháp. Thân phụ Ngài là cụ Võ văn Tỏ, thân mẫu là cụ Trần Thị Thông. 


2. XUẤT GIA HÀNH ĐẠO 

Năm bảy tuổi Ngài đã học chữ Nho, rất thông minh, Ngài được người đương thời gọi là 
“Thần đồng Lê Quí Đôn”. Do túc duyên sẵn có từ nhiều đời, đến năm 12 tuổi, Ngài xuất gia và 
thọ giới Sa Di tại chùa Bửu Hưng (Sa Đéc). Thấy Ngài quá thông minh nên Bồn sư đặt pháp 
danh là Thích Huệ lực. 

Năm 20 tuổi, Ngài thọ giới Tỳ kheo tại chùa Kim Huê, Sa Đéc. Đến năm 25 tuổi, Ngài được 
bổ nhiệm về trụ trì tại chùa phước Định, Chợ Lách. Năm 30 tuổi, Ngài trụ trì chùa Viên Giác, 
Vĩnh Long. Năm 35 tuổi, duyên lành đối với Phật giáo nam Tông đã chín mùi, Ngài được du học 
tại Chùa Tháp Campuchia, thọ giới theo Phật giáo nam Tông tại chùa Kùm Pung (Treyloko) ở 
Trà Pét. 

Từ Campuchia Ngài có thiện duyên du học tại Thái Lan, thọ giới Tỳ kheo tại chùa Pakknam 
Bangkok. Ngài được thầy tế độ ban pháp danh là tịnh sự (Sa#/ak¡icco) vì thấy Ngài chuyên tâm 
hành đạo. Tại xứ Phật giáo Thái Lan này, Ngài đã thực hành hạnh đầu đà, tu thiền minh sát và 
học A Tỳ Đàm (4bJidhamma) trong bảy năm. Rời Thái Lan về Việt nam, Ngài trở lại trụ trì chùa 
Viên Giác - Vĩnh Long. Ngài bắt đầu mở mang truyền bá giáo pháp Nguyên Thủy. Ngài dạy 
pháp học A Tỳ Đàm PälI (45hidhammg4) và pháp hành tứ niệm xứ. 


3. SỰ NGHIỆP TRUYÈN BÁ TẠNG ABHIDHAMMA 


Muốn cho môn học Abhiđhamma được truyền bá rộng rãi nên vào năm 59 tuôi Ngài về trụ trì 
chùa siêu lý - Sài Gòn. Mở trường chuyên dạy về môn Abhidhamma và dịch các bộ sách Giáo 
khoa Phật học như Vi Diệu Pháp tiểu học, trung học, cao học và chánh Tạng Abhidhamma. 

Ngài đã đào tạo nhiều thế hệ học trò Vi Diệu Pháp. Các thế hệ đệ tử này đã kế thừa sự nghiệp 
của Ngài truyền bá môn Abhidhamma khắp nơi. Những thế hệ đệ tử Vi Diệu Pháp đầu tiên hiện 
nay còn những vị tiêu biểu như TT. Giác chánh, TT. Pháp chất, đại đức Giác Tuệ (Đức Tài), cư 
sĩ Vĩnh Phúc, cư sĩ Trần Quỳnh Hương đã có công đức duy trì và phát triển môn học 
Abhidhamma. 


344 Việt dịch : Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





Về phương diện đào tạo tăng tài, Ngài đã từng làm thầy Tế độ truyền giới xuất gia cho hàng 
trăm Sa di, Tỳ kheo. Họ đã tiếp nối được sự nghiệp truyền bá giáo pháp của Ngài một cách tốt 
đẹp. 

Không những chỉ đào tạo tăng tài mà Ngài còn xây dựng rất nhiều cơ sở tự viện: chùa Viên 
Giác (Vĩnh Long), chùa Long Linh, chùa Giác Phước, chùa Pháp Độ, chùa Trúc Lâm, chùa Siêu 
LÀ VVys‹ 


4. NHỮNG TÁC PHẨM DỊCH THUẬT 


Điểm nỗi bật nhất trong sự nghiệp hoằng pháp của Hòa thượng là Ngài đã dịch hoàn thành 
Tạng vô tỷ pháp - Abhidhamma (Diệu pháp, Thăng pháp, A Tỳ Đàm, Vi Diệu Pháp) gồm: 
1) Bộ pháp Tụ (Dhammasangani). 
2) Bộ Phân Tích (V/bhanga). 
3) Bộ Nguyên chất ngữ (Dhãtukathä). 
4) Bộ Nhân Chế Định (Puggalapañfñati). 
5) Bộ ngữ Tông (Kafhavatthu). 
6) Bộ Song Đối (Yamaka). 
7) Bộ vị Trí (Pa†thana). 


Đó là phần chánh tạng Abhidhamma. Sau đây là những dịch phẩm giáo khoa Adhiđhamma 
được giảng dạy tại các trường Phật Học Thái Lan: 

1) Vi Diệu Pháp sơ Cấp. 

2) Vi Diệu Pháp Trung Cấp. 

3) Vi Diệu Pháp Cao Cấp. 

4) Diệu Pháp lý Hợp. 

Sự nghiệp đạo pháp của Ngài vô cùng to lớn. Nhất là Ngài đã dành hết đời mình để phiên dịch 
trọn Tạng VI Diệu Pháp (Luận Tạng PälT). Qua công hạnh này, Ngài là một ngôi sao mà càng 
nhìn chúng ta càng thấy sáng hơn. 


5. VIÊN TỊCH 

Đêm mùng sáu tháng năm năm Giáp Tý, Ngài thọ bệnh. Nửa đệm hôm ấy, Ngài cho gọi chư 
tăng đê ban di huân và gởi lời sám hôi đên tăng chúng gân xa. Rôi Ngài an trú chánh niệm và 
viên tịch lúc sáu giờ 15 phút sáng ngày bảy tháng năm năm Giáp Tý (tức 05-06-1984), hưởng 
thọ 72 tuôi, hành đạo 52 năm. 

Trước khi viên tịch Ngài đã giảng về sự khổ, rồi mỉm CƯỜi tắt hơi thở cuối cùng. Ngài ra đi 
nhưng sự nghiệp đạo pháp của Ngài vẫn còn ở lại với hậu tấn ngưỡng cầu giải thoát khổ đau, để 
hằng an vui tự tại nơi Niết Bàn tịch tịnh. 

Đề tỏ lòng biết ơn bực ân sư khả kính, tăng Ni và Phật tử xây tháp tưởng niệm tôn thờ Hòa thượng 
tại chùa Viên Giác. Hăng năm, Tô đình Viên Giác, Chùa siêu lý - Vĩnh Long, Chùa siêu lý - Sải 
Gòn, Chùa Bửu Đức tô chức lễ tưởng niệm ân đức cao dày của Hòa thượng tịnh sự. 
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